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LỜI GIỚI THIỆU 


Của Sao Htun Hmat Win 
M.A.,A.M., SREF. (Harvard) 
Mahaã Saddhamma JotikadhaJa 
Có vấn Ministry of Religious Affairs Union of Myanmar. 


Lời tiên tri răng, một nhân tài sắp xuất hiện đóng góp cho thế giới kiến thức trong lĩnh 
vực tâm lý đạo đức triệt lý học của Phật giáo, mà thường được gọi là Buddha 
Abhidhamma (Vô 'Tỷ Pháp của Đức Phật), nay đã thành sự thật. 


Lời tiên tri ấy được phát biểu bởi bậc thầy tôn kính của tôi, Bhaddanta Nãrada 
Mahathera (Aggamahãpandita) người nổi tiếng là bậc thầy Patthãna (Bộ Vị Trí) đầu tiên. 
Thầy đã tiên tri vào năm 1952, khi ấy tôi đang học Bộ Yamaka (Song Đối) và Bộ 
Patthãna (VỊ Trí) dưới sự hướng dẫn của Ngài. Ngài chỉ định tôi và người bạn đồng SỰ, 
thông dịch viên, Giáo sư Thein Nyunt, chuyển ngữ phần biên soạn của Ngài về 
Abhidhamma (Vô Tỷ Pháp). Nhiệm vụ không được hoàn thành trọn vẹn vì tôi bận rộn 
việc giảng dạy tại khoa Pali và Abhidhamma của trường đại học tại Yangon và sau đó 
chuyền qua Viện nghiên cứu Phật giáo cải tiến tại Kaba-Aye với cương vị là người đứng 
đầu của Viện. 

Bởi thể, VỊ thầy già thất vọng của tôi, Bhaddanta Nãrada Mahathera, với niềm hy vọng 
tràn trẻ, tiên tri rằng chắng bao lâu nữa một bậc thiện trí thức sẽ xuất hiện làm nhiệm vụ 
giới thiệu Abhidhamma đến thế giới bằng Anh ngữ. Do đó, nay ra mắt một soạn phẩm 
mới và đáng tin cậy với tựa đề “The Essence of Buddha Abhidhamma”-“Toát Yêu Vô 
Tỷ Pháp của Đức Phật” được biên soạn bởi Dr. Mehm Tìn Mon. 


Dr. Mehm Tin Mon là một nhà khoa học được đào tạo tại Trường Đại Học Ilinois, 
USA với bằng cấp thạc sĩ và bằng tiến sĩ hóa học. Và sau đó ông phục vụ cho quốc gia 
trong vài năm với cương vị là một Giáo sư hóa học. Ông cũng là một nhà mỹ thuật vì 
ông đã biên soạn một số sách giáo khoa minh họa cũng như sách Phật giáo. Sách của 
Ngài được phổ biến rộng rãi bởi công chúng. Do đó, Ngài tiếp cận Abhidhamma cũng 
rất kỹ thuật cũng như rất mỹ thuật. 


Dr. Mehm Tin Mon đã và đang hướng dẫn những khóa học dài cũng như những khóa 
chuyên sâu ngắn hạn về Abhidhamma tại nhiều thị trấn khắp nơi xứ Myanmar-Miến 
Điện. Những lớp Abhidhamma của ông ta thu hút sự chú ý đông đảo quần chúng vì khả 
năng lạ thường là ông ta so sánh Abhidhamma với khoa học cũng như với triết lý tây 
phương, làm cho chủ đề trở nên rất thú vị và lý thú. 


Ông ta làm nỗi bật pháp mà đức Phật đã dạy trong Abhidhamma rất khoa học, 
Abhidhamma sâu sắc hơn nhiều so với khoa học tự nhiên và gồm cả lĩnh vục rộng lớn 
hơn. Bản thân tôi được đào tạo tại khoa Thần học Harvard và Cao học Harvard khoa Mỹ 
thuật và Khoa học đã ba thập niên qua và tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực sử học, 
triết học và khoa học tôn giáo trong nhiều năm. Tôi chân thành tán thành với Dr. Mehm 
Tin Mon về Abhidhamma là tột đỉnh của khoa học — khoa học của tột cùng sự thật (chân 
đê). 


4 Abhidhammatthasangaha - Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon - Chuyển ngữ: Bhik. Abhikusala 





Văn hóa, triết lý, lịch sử và còn nhiều đề tài phố thông khác có thể học thấu đáo qua 
các phương tiện truyền thông đại chúng về khoa học tự nhiên và nhân loại. Nhưng 
những thực tính thiêng liêng trong tôn giáo học có thể khảo sát và nhận ra chỉ qua sự tột 
đỉnh của khoa học. Do đó, Abhidhamma hay tột đỉnh của khoa học hơn cả sử học, triết 
học và khoa học tôn giáo. 


Triết lý là một kiến thức cao quí, nhưng không thể nói nó xuất sắc hơn tất cả những 
kiến thức khác, bởi vì nó không bao gôm toàn vũ trụ như pháp trong Abhidhamma. 
Abhidhamma phân tích danh, sắc theo từng chi tiết nhỏ vào pháp chân để (siêu lý) và chỉ 
con đường đến sự vắng lặng vĩnh viễn, gọi là Nibbãna (Nfp-bàn). Triết lý và tất cả khoa 
học khác không biết đến chư pháp siêu lý này. 


Dr. Mehm Tìn Mon khai sáng chư độc giả vô cùng sâu sắc bằng “Toát Yếu Vô Tỷ 
Pháp của Đức Phật”. Độc giả có thê nhận được lợi ích từ quyền sách này trong một tuần 
hơn là cả đời suy nghĩ về những triết lý khác. 


Quyền sách này thật sự là một phiên bản mới của bản trích yếu về triết lý Phật giáo 
sau bản phác thảo nỗi tiếng với tựa đề “Abhidhammattha Sañgaha — The Compendium 
of Buddhist Philosophy” — “Vô Tỷ Pháp Yếu Hiệp! -Trích Yếu Triết Lý Phật giáo” do U 
Shwe Zan Aung biên soạn, được London Pali Text Soclety xuất bản năm 1910. Dr. 
Mehm Tin Mon hoàn thiện, gia tổ thêm bằng năng lực trí tuệ phi thường của ông và tất 
cả đi sản trí tuệ tuyệt vời mà ông thừa hưởng từ tổ tiên. 

Thực ra, tôi được học chủ đề này trong sự kết hợp với Abhidhamma tại khoa sử học 
và triết học trong đại học Harvard theo quan điểm thần học. Nhưng tôi hoàn toàn bị 
thuyết phục hơn, được sáng tỏ rõ ràng với quan niệm và ý nghĩa của chủ đề chỉ sau khi 
tôi đọc xong quyền sách này do Dr. Mehm Tin Mon trao tặng. 

Viết là một nhiệm vụ thật sự rất khó so với đọc một soạn phẩm uyên thâm như thế 
này. Mong tất cả học giả vì thế mà nhất trí, chân thành đón nhận soạn phẩm tuyệt vời về 
Abhidhamma này và mong cho Abhidhamma khai sáng cả thế gian. 

Ngày 25 tháng 12, năm 1994 
Yangon, Myanmar 

Sao Htun Hmat Win 

Maha Saddhamma Jotika 


1 Sangaha = Yếu hiệp = Nhiếp. 





Khoa Học Danh Pháp hay Tột Đỉnh của Khoa Học 

Khoa học tự nhiên nghiên cứu nguyên lý căn bản và định luật của thiên nhiên để giải 
thích những hiện tượng vật chất đã xảy ra hàng niên kỷ. Nhưng họ không thể khảo sát 
tính chất của tâm và họ thất bại trong vẫn đề giải thích danh pháp do bị sự chỉ phối to lớn 
trên hiện tượng vật chất. 

Với mãnh lực của toàn tri, đức Phật biết thực tính của tâm và đã mô tả một cách chính 
xác sự tương quan nhân quả chi phối danh, sắc, do đó có thể giải thích tất cả hiện tượng 
vật chất và tinh thần trong thế gian. 

Giáo lý cao tột của đức Phật được biết đến là Abhidhamma, mô tả chỉ tiết những tính 
chất của chân đề thật sự có trong thiên nhiên mà những nhà khoa học không biết đến. 
Phương pháp xác định của Ngài cao hơn những phương pháp của các nhà khoa học mà 
những phương pháp ấy tùy thuộc vào những dụng cụ, máy móc. Đức Phật Ngài dùng 
mắt siêu phàm để thâm nhập thực tính của chư pháp bị ngăn che. Ngài còn dạy những 
bậc tu tiến cách phát triển định, quán sát thực tính của chư pháp bằng tâm nhãn hay cái 
thấy của tâm và cuối cùng tứ thánh đề có thể khai sáng cho những vị ây đạt được sự giải 
thoát khỏi tất cả khô vĩnh viễn. 

Do đó, Abhidhamma có thê được xem là khoa học tâm lý hay tột đỉnh của khoa học — 
khoa học của siêu lý. 

Những nhà triết học nay đã đi đến sự trưởng thành của sự phân tích. Nhưng ai có thể 
phân tích danh, sắc một cách chính xác và thấu đáo như đức Phật từng làm hơn 2500 
năm trước. 

Sự phân tích danh, sắc chính xác là sự thành tựu vĩ đại nhất, cao thượng nhất trên địa 
cầu và khám phá ra sự tương quan tự nhiên giữa danh và sắc là sự khám phá lợi ích nhất 
từng đạt được bởi nhân loại. 

Bạn sẽ đạt được lợi ích to lớn nếu bạn tích cực học Abhidhamma là pháp được mô tả 
một cách hệ thống những thực tính của pháp siêu lý bao gồm danh sắc và sự vắng lặng 
vĩnh hằng (Nibbãna). 


Ý tạo nên sự đau khổ và hạnh phúc : 
Y dân đâu tât cả danh pháp; ý dân đầu chư pháp ây, ý tạo ra chư pháp ây. 


Nếu chúng sanh suy nghĩ, nói năng hay hành động với ý bất thiện, đau khô bước theo 
sau y như bánh xe theo bàn chân của con bò kéo xe. 


Nếu chúng sanh suy nghĩ, nói năng hay hành động với ý thiện, hạnh phúc bước theo 
sau như bóng không hề rời vị ấy (Kệ Pháp cú 1 và 2). 

1. 

Manopubbangama dhamma, manosetthä manomay8; 

Manasä ce padutthena, bhãsati vã karotI vã; 

Tato nam dukkhamanvetI, cakkamva vahato padam. 

SÀ 

Manopubbangama dhamma, manosetthä manomay8; 

Manasä ce pasannena, bhãsati vã karotI vã; 

Tato nam sukhamanveti, chãyãäva anapäyimT [anupäy1mI (ka.)]. 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Phật Pháp 
Giáo pháp của đức Phật trong 45 năm hoăng pháp của Ngài được sưu tập chia thành 
ba bộ, gọi là Tipitika (Tam Tạng) băng Pali, nghĩa của từ là “giỏ”. 


Bộ sưu tập thứ nhất được biết là “Sutta pitaka? - “Tạng Kinh°. Tạng này gồm những 
thời pháp thông thường (Vohãra desanä) mà đức Phật sử dụng những từ phố biến đề giải 
thích giáo pháp của Ngài. Những khía cạnh thiết thực của thiền chỉ tịnh và thiền quán 
minh sát (tuệ quán) được bao gồm trong bộ sưu tập này. 


Bộ sưu tập thứ hai được gọi là “Vinaya pifaka' — “Tạng Luật”. Tạng này gồm những 
thời pháp quy định những luật (Ang desan8) mà trong những thời pháp ây đức Phật dùng 
uy lực đối với chư tăng để đề ra những quy luật và hình phạt để chư tăng tuân theo. 
Những quy luật này tiêu biểu cho những chuân mục cao nhất về đạo đức và chắc chắn có 
thể thanh lọc những hành động, lời nói và ý nghĩ của người hành theo, vì thế vị ấy trở 
nên cao thượng và đáng tôn kính. 


Bộ sưu tập thứ ba là “Abhidhamma Pifaka' - “Tạng Vô Tỷ Pháp. Đây là những 
giáo pháp nâng cao của đức Phật. Ở đây, đức Phật sử dụng những thuật ngữ trừu tượng 
để mô tả về pháp chân đề hay còn gọi là siêu lý (Paramattha) trong vũ trụ và Nibbãna 
(Níp-bàn), đây là cái chí thiện (summum bonum) và là mục tiêu cao nhất của Phật giáo. 


Do đó, Abhidhamma có thể được xem là những thời pháp chân đế hay siêu lý 
(Paramatftha desana) của đức Phật. 


Những thực tính cơ bản và sự tương quan nhân quả mà đức Phật đã trình bày chỉ tiết 
trong Abhidhamma là rất tự nhiên, rất hợp lý và rất tuyệt là chư pháp ấy có thê được xác 
định căn, gốc của những khổ trong thế gian và những phương pháp đoạn trừ những khổ 
Ây. 

Điều tuyệt vời nhất về giáo pháp của đức Phật là bao gồm cả lý thuyết và thực hành 
giáo pháp ây định rõ giá trị của con người một cách rõ ràng và chính xác, chuẩn mực đạo 
đức bậc nhất, sự vắng lặng bất diệt và bát thánh đạo dẫn đến sự vắng lặng ấy. Tất cả 
những giáo pháp quí báo này được thực hiện, thẩm tra không biết bao nhiêu lần bởi hàng 
triệu bậc thánh, tức là chư thánh, người từng bước trên con đường tu tiễn, và vẫn có thể 
được thực hiện bất cứ lúc nào bởi bất cứ người nào sẵn sàng thành khẩn và kiên định 
bước theo con đường hay đạo ấy. 


Tầm Quan Trọng của Abhidhamma 

“Sutta Pitaka" — “Tạng Kinh" và “Abhidhamma Pitaka” — “lạng Vô Tỷ Pháp được gọi 
chung là dhamma — theo Pãli nghĩa là học thuyết hay giáo pháp của đức Phật. Dhamma 
(pháp) là học thuyết có thể cứu những ai tôn trọng Dhamma, khỏi rơi vào bốn cõi khổ 
(apäya) và có thể thanh tịnh hóa tâm khỏi những phiền não hầu đạt đến sự vắng lặng 
trường cửu và hạnh phúc. 


Tiêp đâu ngữ “Abhiˆ được dùng với ý nghĩa thăng, siêu vượt trội, cao thượng, xuât 
sắc, siêu phàm, siêu việt, v1 diệu, v.v... 


Z 





Abhidhamma pItaka — Tạng Vô Tỷ Pháp thì vượt trội hơn, siêu phàm hơn, và vi diệu 
hơn Sutta pitaka — Tạng Kinh trong ý nghĩa như: 


Abhidhamma pitaka (Tạng Vô Tỷ Pháp) bao gồm nhiều dhammakkhandha (pháp uấn) 
hơn Sutfa pifaka (Tạng Kinh) và Vinaya pifaka (Tạng Luật). 


(Abhidhamma pitaka gồm 42000. dhammakkhandha (pháp uân), trong khi Sutta 
pIfaka và Vinaya pifaka môitạng bao gôm 21000 dhammakkhandha). 


Đức Phật giảng dạy Abhidhamma chỉ tiết bằng nhiều phương pháp hơn khi Ngài 
giảng dạy trong Sutta pitaka; và Vinayapataka. 


Trong Abhidhamma, đức Phật phân tích danh, sắc theo từng chi tiết nhỏ dưới dạng 
chân đê hay siêu lý “paramattha”. Những paramattha này sẽ được giải thích trong phân 
lời tựa. 


Danh pháp là gì? 
Những triết gia thường hay tham khảo về “danh, sắc” là hai nguyên lý căn bản của thế 
gian. Nhưng họ thất bại trong việc đi đến sự nhất trí kết luận về “Danh là gì". 


Những nhà tâm lý bắt đầu công việc của họ bằng cách tìm tính chất của danh. Nhưng 
khi họ không thể chỉ rõ và mô tả về danh, họ chuyển sang cách hoạt động của người và 
thú. Do đó, tâm lý học trở thành “ngành nghiên cứu hành vi hay hành vị học” thay vì 
“khoa học về danh pháp. ° 


Ngày nay, khoa học không có những dụng cụ để nhận ra danh pháp. Do đó, những 
khoa học gia có khuynh hướng phủ nhận sự tôn tại của danh pháp và vuốt ve học thuyết 
về sự hoạt động của não như danh pháp. Học thuyết này không thể giải thích hiện tượng 
lạ của thần giao cách cảm, khả năng nhìn thấy những sự kiện tương lai hoặc những tồn 
tại ngoài tầm mắt, sự nhận biết của giác quan, những hành động trong trạng thái xuất 
thần, những kinh nghiệm thuộc ngoài thân thể, cuộc sống sau khi chết, v.v..., là những 
hiện tượng không thể chối bỏ bởi khoa học ngày nay. Bên cạnh nghiên cứu về não được 
tiết lộ rằng, mặc dù những chức năng của não như một siêu vi tính, nó cần một tác nhân 
bên ngoải để vận hành nó như những máy vi tính bình thường cần con người cài đặt 
những chương trình. Đó có phải là tác nhân bên ngoài danh? 


Abhidhamma mô tả danh là một sự phối hợp của ci/z (tâm) và những cefasika (SỞ 
hữu tâm). Có 52 cefasika (sở hữu tâm) hay những thực tính danh pháp — một số có thÊ 
làm ô uê danh pháp, một sô có thể làm thanh tịnh danh pháp và một số thì trung lập. 
Tổng số những phối hợp giữa cia và những cefasika có thể xảy ra là 121. 


Những phối hợp này lý giải cho nhiều trạng thái của danh. Chúng giải thích đầy đủ tại 
sao danh pháp đôi khi thì bất thiện, và đôi khi thiện, có lúc buồn và có lúc vui, có lúc 
xấu xa ti hạ và có lúc cao thượng, v.v... . 

Về khía cạnh thực hành giáo pháp của Ngài, đức Phật bằng nhiều cách mô tả sự phát 
triển samZđJ¡ (định). Khi những sở hữu bất thiện như là /obhz (tham), dosa (sân), 
uddhacca (điệu cử), kukkucca (hỗi hận), vicikicchä (hoài nghị), thĩna-middha (hôn trầm 
và thụy miên) có thể được lắng xuống không sanh khởi trong danh, khi ấy danh pháp 
trong trạng thái bình thản, yên tĩnh và sáng suốt. Đây là trạng thái của ö„pacära-samadhi 
(gần hay cận định), nghĩa là trạng thái gần đến /hZnz (thiền). 
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Ở trạng thái của acãra-samadhi (cận định) khi phiền não vắng mặt nơi danh, bậc tu 
tiền hưởng sự yên tĩnh và thanh tịnh mà nhục dục không thê sánh kịp. Được hưởng một 
hạnh phúc cao hơn khi bậc tu tiễn có thể nâng mức độ định cao hơn một chút đến jhana- 
samäadli (thiền định). 


Sau khi phát triển bốn rpa- -jhãna (thiền của cõi sắc tế) và bốn qripDa- yhang. (thiền của 
cõi vô sắc), bậc tu tiễn có thể đi một bước xa hơn để phát triển ø»#i#ñz (thắng trí hay 
thần thông). Có năm loại thông hiệp thế (/okiya) : 


(1) Như ý thông (¡/ddhi vidha), (2) Thiên nhĩ thông (đ¡bba-sora), (3) Thiên nhãn thông 
(dibba-cakkhu), (4) Tha tầm thông (cefo-pariya-ñana) và (5) Túc mạng thông (pubbe- 
HIVaSanussafi). 

Những thông hay thắng trí này vượt xa những lực của ngoại cảm, tiên tri, hành động 
xuất thần, v.v.. 

Với Như ý thönh (iddhi vidha abhiññng), bậc tu tiễn có thể đi xuyên những bức 
tường, núi mà không bị trở ngại, độn thổ xuống đất, đi trên mặt nước và bay trong hư 
không. 

Với Thiên nhãn thông (đibba-cakkhu-abhiññä), bậc tu tiễn có thê thấy những cõi khổ 
(apãya) cũng như những thế giới chư thiên, Phạm thiên và những chúng sanh đang tái 
tục trong ba mươi mốt cõi hiện hữu tùy theo køzmna (nghiệp) của họ. 

Với Tha tâm thông (cefo-pariya-ñäna) bậc tu tiến có thê thấy tâm của chúng sanh 
khác và biết ý định của họ. 

Dù sao đi nữa, sự đạt được những thông hay thắng trí này không phải là mục tiêu của 
Phật giáo. Lực thâm nhập của danh pháp cầu hành với »acära-samadhi (cận định) hay 
jhãna-samadhi (thiền định) được dùng để quán sát sự sinh và diệt của øzma-danh pháp 
(tâm và những sở hữu tâm hợp với tâm ấy) và rZøa (sắc pháp siêu lý) trong thân. Những 
nãma (danh) và rupa, (sắc) không thê nhận thấy cho dù dưới kính hiển vi điện tử, nhưng 
chúng có thể được thấy bằng tâm định (samädhi). 

Bằng cách quán về tam tướng phô thông của øma (danh pháp) và rữpa (sắc pháp) — 
đó là vô thường (amicc4), khổ (đukkhä) và vô ngã (anaí) và luôn cả sự tương quan 
nhân quả giữa nøzma (danh pháp) và rữpa (sắc pháp), bậc đang bước theo Bát Thánh Đạo 
sớm hay muộn cũng sẽ đạt zzgga (đạo) và phala (quả) thứ nhất. Rồi vị ấy thành một 
sofäpanna ariya (bậc thánh thất lai) và hoàn toàn bảo đảm không bao giờ sanh về cõi 
khổ nữa. 

Sofapanna arijya (bậc thánh thất lai) hưởng sự vắng lặng siêu phàm của Mibbana 
(Níp-bàn) bắt cứ khi nào vị ấy muốn. Nếu vị ấy tiếp tục với thiền minh sát (tuệ quán) của 
vị ây, vị ấy sẽ chứng đắc ba mmagga và phala (đạo và quả) cao hơn theo trình tự và trở 
thành một bậc Arahat (bậc hoàn hảo) ngay trong kiếp sống này. Cho dù nếu như vị ấy 
không tiếp tục với thiền minh sát (tuệ quán) của vị ầy, sofapanna ariya (bậc thánh thất 
lai) sẽ tự động trở thành bậc Arahar không quá bảy kiếp. 

Đối với bậc Arahat, tất cả phiền não đã được hoàn toàn nhồ và đoạn tận. Vì những 
phiền não này là nguyên nhân của những khổ và hạ thấp giá trị của một chúng sanh. Một 
chúng sanh có thể trở thành một Arzhzr, là người ở trong số chư thánh trong những thế 
giới của nhân loại và chư thiên, và là bậc có thể hưởng sự vắng lặng trường cửu cao nhất 
của Mibbana vĩnh viễn. 
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Do đó, trở thành một Arahz/ là mục tiêu đúng đắn đối với nhân loại và chư thiên, và 
mục tiêu cao nhất trong cuộc sống này chỉ có thê đạt được qua sự phân tích và hiểu đúng 
về danh, sắc như đức Phật đã dạy. 

Điều nên được nhân mạnh ở đây là những gì đức Phật đã dạy chúng ta xuất phát từ trí 
toàn giác và kinh nghiệm của Ngài mà những điều ấy có thể thử nghiệm và thẩm tra bởi 
bất cứ người nào bằng kinh nghiệm của vị ấy. 


Một Trí Tuệ Tuyệt Vời 

Abhidhamma thảo luận về những pháp thực tính thật sự tồn tại trong tự nhiên. Nó 
phân tích chính xác và chỉ l¡ cả hai danh, sắc mà hai pháp này tạo nên một cơ cấu con 
người phức tạp này. Abhidhamưna (Vô Tỷ Pháp) mô tả sảu môn trong con người, sáu 
cảnh đến từ bên ngoài và sự sinh khởi của lộ trình tâm khi cảnh tiếp xúc với môn. 

Nhiều trạng thái danh cùng với những nguyên nhân của những trạng thái danh này 
được liệt kê một cách sâu sắc. Những ý nghĩ thiện và bắt thiện và dị thục quả được thảo 
chỉ tiết. Cả quá trình sanh, tử và tái tục trong nhiều cõi dưới sự tác động của nghiệp lực 
được giải thích một cách rõ ràng. 

Ripa, bao gồm sắc và sinh lực (năng lượng) được chia chẻ và mô tả đến những trạng 
thái cùng tột. 

Cả hai nãma (tâm và sở hữu tâm) và rữpa (sắc và sinh lực) tồn tại rất ngắn. Những 
pháp ấy sanh và diệt trong khoảng một tỷ (1012) lần trên một giây. Cho nên, quan điểm 
“tâm trôi chảy như dòng suối” đã đưa ra bởi vài nhà tâm lý học hiện đại như William 
James trở nên vô cùng rõ đối với những ai hiểu về Abhidhammna. 

Định luật “liên quan tương sinh” và định luật “tương quan nhân quả” được luận giải có 
hệ thống và thấu đáo trong Abhidhamưna. Những định luật này nhận thấy không có sự 
tương đồng với bất cứ triết học khác. 

Cuối cùng, tứ thánh đé, tức là khổ thánh đề, khổ tập thánh đế, sự chấm dứt khổ (diệt) 
thánh đề và con đường đưa đến sự châm dứt khổ thánh đé, hiện bày rõ ràng với người đi 
suốt hay hoàn thành Abhidhamma. Tứ thánh đề này là chân đế chứa đựng tất cả những 
sự tương quan nhân quả trong những bậc phàm cũng như siêu phàm. Những người ấy có 
thê thấy một cách sâu sắc những thánh đề này băng tâm định (samädji¡) hay tuệ nhãn của 
họ và sẽ trở nên giác ngộ như ariya (chư thánh). 

Căn Bản Vô Tỷ Pháp của Đức Phật 

Cũng như khoa học tự nhiên nghiên cứu những định luật tự nhiên mà những định luật 
ấy điều hòa những qui trình tự nhiên, cũng thế Abhidhamma giải thích chư pháp chân đề 
(siêu lý) điều hành những qui trình tự nhiên. Nhưng những mức độ nghiên cứu thì khác 
nhau. 

Tất cả những khoa học tự nhiên, như khoa học vật lý, hóa học, sinh học, địa chất học, 
địa lý học, công nghệ, điện tử và y học nghiên cứu về vật chất và năng lượng - trên khía 
cạnh vật lý của tự nhiên. Ngay cả tâm lý học cũng chỉ theo đuổi và tìm kiếm về hành vi 
học, không thê xác định được danh pháp và phân tích về danh pháp. 

Nhưng chính danh pháp dẫn đầu thế gian và cuộc sống của mọi chúng sanh. Tất cả 
khoa học và triết học được sản sanh bởi do danh pháp, không chế bởi do danh pháp và là 
sản phẩm của danh pháp. Do đó, danh pháp rõ ràng là tác nhân lớn nhất trong thế gian. 

Abhidhamma xác định danh pháp, phân tích và mô tả danh pháp, mô tả những phận 
sự của danh pháp và đặt danh pháp trong nơi thích hợp với chúng. Khả năng thật sự của 


10 Abhidhammatthasangaha - Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon - Chuyển ngữ: Bhik. Abhikusala 





mọi người nằm trong danh pháp của vị ấy. Do đó, không ai cần nhìn lên trời và cầu khẩn 
sự giúp đỡ từ những quyền lực siêu phàm nào đó cho sức mạnh nhất nằm trong vị ấy. 

Abhidhamma cũng nói về sắc trong sự liên quan với danh. Nó cũng mô tả Nibbãna 
(Níp-bàn) là pháp vượt ra khỏi danh, sắc pháp. Khoa học tự nhiên không thê chuyền đổi 
một tên vô lại thành một bậc thánh, trong khi Abhidhamma thì có thê. Những nhà khoa 
học và triết học không thể chỉ ra con đường đưa đến sự chấm dứt khổ và sự vắng lặng 
vĩnh hằng trong khi Abhidhamma thì có thể. 

Những nhà khoa học, triết học, tâm lý học, và mỗi người hâm mộ sự thật sẽ tìm thấy 
nghiên cứu Abhidhamma là một sự nghiên cứu trí tuệ đặc biệt. 

Trong cuộc sống có kiến thức nào giá trị hơn Abhidhamma, là pháp cao thượng của 
bậc toàn giác. 
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LỜI TỰA 
Một Sự Mở Đầu Thích Hợp 


Tạng Abhidhamma bao gồm bảy bộ - đó là, Dhammasanganï (Pháp Tụ), Vibhanga 
(Phân Tích), Ðjziukafhä (Nguyên Chất Ngữ), Puggala paññatri (Nhân Chế Định), 
Kathavafthu (Ngữ Tông), Yarmaka (Song Đối), và Pa/fhãna (VỊ Trí. 

Nội dung chủ đề Abhidhamma là bốn pháp chân đề hay siêu lý (paramattha) và những 
sự tương quan nhân quả giữa chúng. Sự nghiên cứu nội dung chủ đề là rất chuyên môn, 
dùng những thuật ngữ thuần về triết học, đúng trong ý nghĩa tuyệt đối. 

Nếu một người có thể kiên nhẫn học những bộ Abhidhamma, vị ây không thể không 
khâm phục trí tuệ uyên thâm, sâu sắc và thê nhập tuệ quán của đức Phật. Nhưng không 
dễ học Abhidhamma với sự cố gắng của bản thân vị ấy, vì vị ấy có thê bị lạc hay bối rối 
một cách dễ dàng trong sự mờ nhạt của những thuật ngữ trừu tượng và phương pháp lạ 
thường. 

Dù sao, có một bộ thuyết nôi tiếng gọi là Abhidhamma Sangaha, là sự giới thiệu phù 
hợp nhất về Abhidhamma. Bộ thuyết này được biên soạn bởi Đại đức Anuruddha Thera, 
là một tăng sĩ Ấn Độ ở thành Kañcipura, tóm tắt tất cả những điểm quan trọng trong 
Abhidhamma rất có hệ thống. 

Bộ thuyết đầu tiên được soạn bằng Pali, được dịch sang vài ngôn ngữ. Ở Myanmar, 
chủ đề nội dung của bộ thuyết này được gôm trong khóa học của chư Sadi, chư Tỳ khưu 
và nó cũng được dùng trong những buổi kiểm tra môn Abhidhamma được tổ chức hăng 
năm ở khắp nơi Myanmar của Bộ Tôn Giáo. 

Quyền sách này có tựa đề “The Essence of Buddha Abhidhamma' — Toát Yếu Vô Tỷ 
Pháp của Đức Phật được thảo tỉ mi hơn nội dung chủ để đã trình bảy trong 
'Abhidhammattha Saigaha' - “Vô Tỷ Pháp Tập Yếu' theo một cách đơn giản, có hệ 
thống, có đôi chút kết hợp với những quan điểm của khoa học và những khía cạnh thiết 
thực. Nó hầu như được soạn dưới dạng giáo án của soạn giả hướng dẫn những khóa 
Abhidhamma ngắn hạn. 

Những khóa học chứng tỏ rất thành công. Do đó, độc giả sẽ tìm thấy quyền sách này 
hoàn toàn dễ hiểu và thú vị khi học những vấn đề cốt yếu của Abhidhamma. 

Abhidhamma thật sự là kiến thức vàng giúp chúng sanh bày trừ tà kiến để đạt chánh 
kiến hầu hoàn toàn giải thoát tất cả khô. 


Đề hay Sự Thật 


Có hai loại để - pháp chế định hay pháp tục đế? và pháp siêu lý hay còn gọi là pháp 
chân đề. 

Pháp chân đế là sự thật qui ước định đặt thông thường hay sự thật thường thường 
được thừa nhận (samwm„ufi sacca). Nó được gọi là paññati (chế định) trong 
Abhidhamma. 

Pháp chân đề là sự thật tột cùng hay còn gọi là paramaftha sacca (siêu lý để). Nó 
được gọi là paramaftha (siêu lý) trong Abhidhamna (Vô tỷ pháp). 


? Pháp tục đế còn gọi là pháp biểu kiến hay pháp chế định. 
3 Pháp chân đế (tột cùng của sự thật) còn gọi là pháp siêu lý . 
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Trong khoa học căn bản chúng ta học về độ sâu chế định về một vật trong nước. Độ 
sâu chế định là cạn hơn độ sâu thật sự. Nó xem ra thật sự sâu dựa theo độ lệch của những 
tia sáng đi qua từ nước đến không khí. Do đó, nếu một ngư dân phóng một cái xiên tới 
một con cá nơi anh ta thấy dưới nước, cái xiên sẽ không đâm trúng con cá, bởi vì con cá 
không thật sự ở đó. 

Giống như cách pafifiarii (pháp chế định) hay tục đế, nghĩ rằng chúng dường như tồn 
tại, lại không thật sự tồn tại. Paññarri (pháp chế định) là gì? Paññarri (chế định) là những 
tên của những pháp hữu tình và vô tình; Chúng cũng chỉ cho tự thân những pháp và 
những chúng sanh. Vì vậy, nó không chỉ là những tên gọi “người nam, con chó, cái bàn, 
cái nhà, v.v...' là paññaffi (chế định), nhưng “người nam, con chó, cái bàn, cái nhà, 

° cũng là paññari (chế định). 

Đó là chế định tức những “danh”, không phải là những pháp paramafrha (siêu lý) bởi 
vì một pháp cá biệt được định đặt những tên khác nhau trong những ngôn ngữ khác 
nhau. Có một sự kiện thú vị về đặt tên ở Myanmar. 

Một chàng trai với tên gọi chàng “Ba' hiện diện cho kỳ thi tuyển sinh. Anh ta rớt trong 
kỳ thi đầu tiên. Lần nữa, anh ta hiện diện cùng kỳ thi tuyến sinh năm sau dưới một tên 
mới là “Ba Hla'. Lần nữa, anh ta lại rớt. Vào năm thứ ba, anh ta đổi tên thành “Ba Hla 
Than” và lần nữa tham gia cuộc thi. Lần nữa, anh ta không may mắn hơn. Do đó, để cải 
thiện sự may. mắn của anh, anh lấy tên “Ba Hla Than Tin" trong năm thứ tư. Anh lại rớt 
trong kỳ thi ấy. Tuy vậy, anh vẫn hiện diện cho kỳ tuyển sinh lần nữa vào năm thứ năm 
dưới một cái tên dài hơn là “Ba Hla Than Tin Nyunt”. May thay, anh đã vượt qua kỳ 
tuyên sinh lần này. Do đó, anh được biết dưới tên gọi “Ba Hla Than Tin Nyunt' khi anh 
tham gia trường Đại học Yangon. 

Vấn đề là những tên có thể được chọn như mong muốn để chỉ định cho nhiều vật và 
người khác nhau, chúng không thể là pháp siêu lý. Và nữa, chúng ta phải dùng những tên 
gọi này mỗi ngày trong sự diễn đạt và nói năng để thông tri với nhau. Người khác hiểu 
một cách đúng đắn ý của chúng ta và nó ám chỉ đến những øì. Do đó, những sự diễn đạt 
và nói năng này không với ý định dối trá được gọi là samuri-sacca hay sự thật được 
qui ước hay tục đề. 

Bây giờ căn cứ theo Abhidhamma, không chỉ những tên gọi (danh chế định) luôn cả 
những vật và người, mà những tên gọi ám chỉ đến, cũng không thật sự tồn tại. Bạn có thê 
tranh cãi: “Tại sao? Chúng ta có thể thấy cái bàn, cái nhà, người đàn ông, con chó và 
chúng ta cũng có thể chạm và cảm giác chúng được. Tại sao chúng không tôn tại? 

Rồi sao — làm ơn chỉ cho tôi cái bàn. Có phải gỗ mà bạn đang chạm hay chỉ ra chăng? 
Nếu bạn lẫy ra những miếng gỗ từ cái bàn, cái bàn có còn tôn tại nữa không? Nó cũng 
tương tợ với cái nhà. Nếu bạn kéo bốn bức tường xuống và dỡ bỏ cái nóc nhà, cái nhà sẽ 
biến mất. 

Còn người đàn ông và con chó thì sao? Nếu bạn lần lượt lẫy mỗi phần như tóc, móng, 
da, thịt, máu, xương, ruột, tim, gan, phôi, lá lách, v.v... và đặt câu hỏi: “Cái này có phải 
là người đàn ông hay con chó?” Câu trả lời luôn là “không phải”. Do đó, người đàn ông 
và con chó không thật sự tỒn tại. 

Lại nữa, có một sự kiện thú vị trong Phật giáo được lưu lại giữa hai bậc thiện trí — 
Đức vua Milinda và bậc thánh Arahat - đại đức Nãgasena. 

Đức vua hỏi — “Bạch đại đức, tôi nên gọi ngài bằng tên gì?” 
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Đại đức Nagasena trả lời — “Chư đại đức gọi tôi là Nagasena, nhưng tên và người 
liển quan đến tên ấy không thật sự hiện hữu. ” 

Đức vua nhận xét rằng — “Nếu Nãgasena và người không hiện hữu, vậy ai dâng cúng 
vật thực và ai nhận sự dâng cúng này? Khi ngài nhận sự dâng cúng, ngài thật hiện hữu. 
Tại sao ngài lại nói lời không thật mặc dù ngài là bác cao quý? 

Đại đức Nãgasena hỏi — “Ihưa bệ hạ, bệ hạ đã đến tu viện này bằng chân hay bằng 
xe ngựa? ” 

Đức vua trả lời — “Tôi đến bằng xe ngựa. 

Đại đức Nagasena hỏi thêm — “Vậy tốt, bệ hạ làm ơn chỉ cho tôi xe ngựa của bệ hạ. 
Có phải là con ngựa, có phải là cỗ xe? Có phải là bánh xe ngựa? Có phải là trục bánh 
xe? Có phải là thùng xe ? 

Đức vua trả lời — “Không phải” với tất cả những câu hỏi này. 

Đại đức Nãgasena nhấn mạnh — “Có một cỗ xe ngựa bên cạnh con ngựa chăng, bánh 
xe, trục bánh xe, cái thùng xe, V.V... ? 

Lần nữa đức vua trả lời “Không phải. 

Đại đức Nagasena nhận xét rằng — “Này bệ hạ, bệ hạ nói rằng bệ hạ đến đáy bằng xe 
ngựa; nhưng bệ hạ không thể chỉ cho tôi chiếc xe ngựa! Tại sao bệ hạ nói lời dối trá 
mặc dù Ngài là người quí tộc. ?” 

Đức vua ưng thuận, “Không có cỗ xe bên cạnh con ngựa, bánh xe, trục bánh xe và 
cái thùng xe. Chỉ là một tập hợp của những món đó được đặt tên gọi là cỗ xe. ” 

Đại đức Nagasena nhấn mạnh — “Rất tốt, thưa bệ hạ, bệ hạ nên hiểu Nagasena như 
bệ hạ hiểu về cỗ xe. 

Điểm quan trọng là ở ý nghĩa Paramattha — siêu lý hay chân đế chúng ta ám chỉ về 
một pháp nào đó mà không thể bị thay đối hay bị chia thành pháp khác. Chúng càng 
không thể bị tạo hay hủy bỏ bởi nhân loại. Chúng thật sự tồn tại trong thiên nhiên và 
chúng tự giữ những trạng thái của chúng cho đến khi chúng diệt. Chúng có thể chịu thử 
thách hay kiểm tra băng bất cứ phương pháp nào về thực tính và sự hiện hữu của chúng. 

Những triết học gia, khoa học gia đã và đang tìm hiểu về những pháp siêu lý này là 
chúng có thật sự tồn tại trong vũ trụ. 

Những triết học gia không nhất trí về bất cứ pháp siêu lý nào được đưa ra tranh luận 
bởi một triết học gia nỗi tiếng. 

Có những khoa học gia trước đã xem xét về sắc pháp và năng lượng là hai pháp siêu 
lý. Sắc pháp được chia thành 92 thực tính tự nhiên, mà chúng lần lượt được chia thành 
92 loại nguyên tử tự nhiên và nhiều chất đồng vị với chúng. 

Thời nay, những nguyên tử được tin là bị tạo bởi những hạt cơ bản (profon), neutrons 
và những điện tử - những hạt cơ bản (proton) và neutron hình thành những hạt nhân với 
những điện tử xoay quanh trong quỷ đạo vòng quanh những hạt nhân. 

Mặc dù những hạt cơ bản (protons), neutrons và những điện tử có thể được xem là căn 
bản tạo nên những chùm nguyên tử. Chúng không phải là những hạt nhỏ với những hình 
thể và hình dạng nhất định khi chúng được phát ra từ những tia nguyên tử. Nói đúng hơn 
là xem chúng như những chùm năng lượng như tia năng mặt trời được tạo nên bởi những 
photons — những chùm ánh sáng năng lượng cơ bản. 

Những khoa học gia đã từng nhận ra có hơn 80 hạt hạ nguyên tử được tách ra từ 
nguyên tử hạt nhân. Tất cả những hạt này cũng có thể được xem là những chùm năng 
lượng như sắc pháp và năng lượng có thể được hoán chuyển nương theo phương trình 


a? 


”, 
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của Albert Einsteins: E = mcZ, trong đó E tượng trưng cho năng lượng, m là trọng lượng 
của sắc vật chất và c là tốc độ của ánh sáng. 

Do đó, từ quan điểm của khoa học, con người, con chó, cái bàn, cái nhà, tất cả chúng 
sanh hữu tình hay vô tình không phải là pháp chân để siêu lý khi chúng được tạo bởi 
những điện tử, những hạt cơ bản (proton), neutrons và năng lượng. Hơn nữa, khi tất cả 
những hạt hạ nguyên tử có thê được xem là những chùm năng lượng, theo khoa học chỉ 
có năng lượng có thể được xem là pháp chân đề. 

Trong Abhidhamma (Vô tỷ pháp), có bốn pháp siêu lý. Những pháp ấy là rũpa (sắc 
pháp), ca (tâm), cefasika (sở hữu tâm) và nibbana (níp-bàn). Trong phần phân tích 
rũpa (sắc pháp), nó được tìm gồm cả sắc cơ bản và năng lượng. 

Ca là tâm, và cefasika là sở hữu tâm. Cả ci#a (tâm) và cefasika (sở hữu tâm) có thê 
bắt cảnh và biết cảnh. Hai pháp này được gọi chung là nãma (danh pháp). 

Một chúng sanh được tạo bởi rũpa (sắc pháp), c/a (tâm) và cefasika (sở hữu tâm), 
hay nói cách khác chỉ là rũpa (sắc) và nãma (danh). Những pháp này là pháp siêu lý 
trong khi con người chỉ là pháp biểu kiến siêu lý. 

Nibbäna — nguồn gốc của sự dứt khổ và yên vui lâu dài — luôn hiện hữu trong thiên 
nhiên. Khuyết điểm duy nhất là chúng ta không nhận ra nó. Nó chỉ có thể được nhận ra 
bằng maggañãna (đạo tuệ) và phalañãna (quả tuệ), nghĩa là tuệ nhãn phối hợp với đạo và 
quả của nó. 

Nguồn sốc của c7a (tâm), cefasika (sở hữu tâm) và nibbana (níp-bàn) chưa được 
khoa học khám phá ra. Chúng được chỉ rõ và mô tả trong Abhidhamma và có thê được 
thâm tra bằng cách samathavipassanabhävanä nghĩa là tu tiến pháp chỉ và pháp quán. 


Bốn Pháp Siêu Lý (Paramattha) 


Cia = tâm, biết cảnh 

Citta, ceta, cituppäda, mana, mano, viññãna được dùng là những thuật ngữ đồng 
nghĩa trong Abhidhamma. Trong giao tiếp thông thường, “ý” thường chỉ cho ca hay 
mano. 

Cetasika = danh pháp hay danh đồng sanh. 

Cefasika (sở hữu tâm) cùng sanh và diệt với c7 (tâm), chúng tùy thuộc vào ca 
(tâm) cho sự sanh và chúng chi phối tâm. Có 52 loại ce/asika (sở hữu tâm). Pháp mà 
chúng ta thường gọi là “ý”, thật ra là một tập hợp của c/a và cefasika. Không có riêng 
citahaycefasika có thể Tế: độc lập, riêng lẻ. 

Riũpa = Vật chất hay sắc pháp. 

Nó có thể thay đổi hình dạng và màu sắc do quí tiết (nóng — lạnh). Có 28 loại sắc 
pháp. 

Nibbãna = sự dập tắt phiền não và khổ; hoàn toàn vắng lặng. 

Những phiền não của tâm là tham, sân, si, nghĩa là chúng là căn nguyên của khổ và 
liên tiếp của sự sống. Do đó, dập tắt hoàn toàn những phiền não, nghĩa là giải thoát hoàn 
toàn khỏi tất cả sanh, già, bịnh, chết ở VỊ lai; khỏi tất cả khổ và sự khổ. Có sự hoàn toàn 
văng lặng trong níp-bàn. 

Theo Sanskrit, từ “Nirvana”theo nghĩa đen là “thoát khỏi ái”. 

“Sự dập tắt tham, sự dập tắt sân, sự dập tắt sỉ: đây được gọi là níp-bàn. 
(Samyuttanikaya 38. l) 
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Mỗi pháp trong bốn pháp siêu lý trên có thể được quán sát tính hiện hữu thật của 
chúng. Khoa học có thể tranh luận sự hiện hữu của ý, bởi vì nó có thê nhận ra nó. Nhưng 
sự hiện hữu của cia đó là tâm của người, thú không thể tranh luận bởi bất cứ ai. 

Những cefasika hiện hữu như/obha (tham), dosa (sân), mang (ngã mạn), /ssở (tật đồ), 
alobha (vô tham), adosa (vô sân), v.v..., với người và thú thì cũng lộ rõ. Nhưng điều 
quan trọng thấy chúng là những thực tính riêng, không là những thành phần của tâm hay 
những trạng thái khác của danh pháp. Những sở hữu bắt thiện nhưi/obha (tham), đosa 
(sân), mãna (ngã mạn), /ssđ (tật đồ) có thể được hoàn toàn đoạn trừ khỏi tâm bằng thiền 
quán (minh sát). 

Sự hiện hữu của zñpz (sắc pháp) và năng lượng được thấy dễ dàng. Nhưng Nibbäna 
(Níp-bàn), những bậc thánh, không thê lãnh hội bằng tâm hiệp thế, nhưng nó được quán 
sát bằng tâm siêu thế (lokuttaracr/a). 

Nên lưu ý rằng, tất cả pháp siêu thế, với ý nghĩa cao tột, thì không hình dáng và hình 
dạng chỉ như chùm năng lượng không hình dáng và hình dạng. Chúng thì vô hình dưới 
kính hiển vi, nhưng cửa, cetasika và rũpa có thê được thấy bằng trí của bốn đạo. 

Mỗi pháp siêu lý (paramattha) sẽ được xem xét đây đủ trong những chương sau. 


Naãma (danh pháp) và Rũpa (sắc pháp) 


Cả hai cửa (tâm) và cefasika (sở hữu tâm) đều biết cảnh. Chúng luôn hướng đến cảnh 
đề bắt cảnh, do đó chúng được gọi chung là na (danh pháp). 

Một chúng sanh được tạo nên bởi øzna (danh pháp) và r#øø (sắc pháp). Trong hai 
pháp ấy, øãma (danh pháp) thì nhận biết cảnh, cònzữpøz (sắc pháp) thì không. Do đó, 
nãma (danh pháp) là pháp dẫn đầu và zzpz (sắc pháp) là pháp bị dẫn. Nhưng trong cõi 
dục và cõi sắc (tế), nãma (danh pháp) cần sự chịu, chống đỡ của ra (sắc pháp) đề 
nương và sanh khởi. 

Nama (danh pháp) thì ví như một người với thị lực tỐt, nhưng không có đôi chân 
trong khi rzøa (sắc pháp) ví như một người mù có đôi chân khỏe. Một người không chân 
và một người mù gặp nhau ở ngoài làng và họ nghe cáo thị trên loa phát thanh răng có 
thực phẩm được phân phát bên trong làng. Họ muốn nhận thực phẩm từ nơi đó, làm sao 
họ có thê đi? 

Nhưng nếu người có thị lực tốt ngồi trên vai của người mù, và đi dọc theo con đường 
như người đi trước đã hướng dẫn, họ sẽ đến ngay nơi họ mong muốn và thưởng thức vật 
thực. 

Nãma (danh pháp) và rữpa (sắc pháp) làm việc liên quan chặt chẽ như hai người trên. 


Chủ Ý của Sự Phân Tích Pháp Chân đế 


Thấy chư pháp như thực, là mục đích quan trọng của tất cả người hâm mộ pháp chân 
đế bao gồm những triết gia và khoa học gia. Khi một người chưa thấy hình ảnh thật của 
pháp, thì người ấy thấy ảnh biến dạng và nắm giữ cái thấy sai về chúng. 

Một cái thấy sai (tà kiến) căn bản gây tai hại cho chúng sanh trong thời gian vô tận là 
thân kiến. Nó là “niềm tin cá nhân", hiểu danh, sắc uân như là một cá thê hay “ta' hay “tự 
ngã'. Bởi vì thân kiến này, mọi người muốn trở thành một ' người rất quan trọng — VIP”, 
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muốn chất đống của cải cho sự lợi ích của “ta” và cư xử theo lỗi ích kỷ. Trên thực tẾ, tất 
cả những phiền toái và những khổ nổi lên từ cái thấy sai (tà kiến) này. 

Thấy chúng sanh khác là một người, một đàn ông, một đàn bà, một cá thê, v.v... cũng 
là sakkãyaditthi (thân kiến). Sakkãyaditthi làm phát sinh vô số những tà kiến khác trong 
thế 8lan ngày nay. 

Điều đáng sợ về sakkãyaditthi (thân kiến) là chúng đi chung với bắt thiện nghiệp, là 
pháp làm cho chúng sanh rơi vào cõi khổ (apäya) nhiều lần. Theo Phật pháp, đoạn trừ 
thân kiến là điều quan trọng nhất và cấp thiết nhất. Nó cấp thiết như dập tắt lửa trên đầu 
của một người khi đầu người ấy đang cháy, và nhồ bỏ cái giáo và trị vết thương trên 
ngực của nạn nhân khi ngực của người đó bị đầm xiên qua bởi một cái giáo. 

Học Abhidhamma để trang bị cho một người cái nhìn đúng đắng (chánh kiến) về “ta' 
hay “atta” không tỒn tại và những øì thật sự tồn tại trong một chúng sanh là ca (tâm), 
cefasika (sở hữu tâm), và rũpa (sắc pháp). 

Hiểu những trạng thái của danh pháp có thể giúp một người điều khiến tính khí của 
bản thân và tránh xa những trạng thái danh pháp bất thiện, từ đó giảm thiểu sự căng 
thăng của danh pháp và chữa trị những danh pháp bệnh hoạn. 

Khi một người hiểu về pháp “tư — cetanä”, là pháp điều khiển hành động, lời nói, ý 
nghĩ của chúng sanh, mang những đặc tính nghiệp làm nhân cho tái tục và định hình vận 
mệnh của chúng sanh, người có chánh niệm tránh xa những “tư' bắt thiện. 

Hơn nữa, khi một người hiểu về pháp tương quan nhân quả đã mô tả trong 
Abhidhamma (Vô tỷ pháp), người ấy có thể thoát khỏi nhữngcái thấy sai (tà kiến) và giữ 
cái hiểu đúng về những gì đang xảy ra trong thế gian. 

Khi một người chọn đi theo con đường bát thánh đạo để tự thoát khỏi tất cả khô, 
người ấy bắt đầu với cái thấy đúng (chánh kiến) và từng bước phát triển s7/z (giới), 
samadhi (định) và paññã (trí. Bằng cách đó, người ấy tu tiễn thiền samadhavipassana 
(pháp chỉ tịnh và pháp quán) và quán sát ca (tâm), cefasika (sở hữu tâm) và rữna (sắc 
pháp) hoạt động ra sao, chúng liên tục sản sanh thế nào, pháp tương quan nhân quả thật 
sự tác động như thế nào, tóm lại, tất cả hiện tượng mô tả trong Abhidhamma thật sự xảy 
ra thế nào. 

Do đó, sự phân tích tường tận trong Abhidhamma không phải để thỏa mãn độc giả, 
hay chỉ vì lợi ích cho tri thức; nó cũng được quán sát bởi tâm định (samadhi), để phát 
triển minh sát trí dẫn đến đạo và quả của nó (magga và phala). 
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CHƯƠNG I: CITTA - TÂM 


Bốn Loại “Cia”-Tâm 


“Cira'” được định nghĩa như là tâm hay là sự biết cảnh. 
“Ca” được phân ra bôn loại do phù hợp với 4 lĩnh vực hay 4 cõi như: 


1. Tâm dục giới (kãmaãyvacaracitta) - là tâm thường du hành trong cõi dục (kđna- 
loka). 

2. Tâm sắc giới (zupaãvacaraciffa) - là tâm thường du hành trong cõi sắc (rpa- 
loka). 


3. Tâm vô sắc giới (aräpävacaracirta) - là tâm thường du hành trong cõi vô sắc 
(aripa-loka). 
4. Tâm siêu thê (lokuftaraciffas) - là tâm thường du hành vượt ngoài thê gian. 


Bốn loại tâm (ca) trên có thể gọi ngắn gọn là tâm dục (kãmacira), tâm sắc (rữpa 
cifia), tâm vô sắc (aripa ca) và tầm siêu thế (lokufiara của). 

Tâm dục giới (kãmavacara cứữia) không chỉ du hành trong cõi dục mà còn trong 
những cảnh giới khác. Tâm sắc giới (rữpãvacara cỉifa) và tâm vô sắc giới 
(aripävacaraciia) cũng như thế. 

Dục giới đây chỉ cho 4 cõi khổ, cõi nhân loại và 6 cõi trời dục giới. Trong tất cả 
những cõi trên, chúng sanh đều hưởng thọ những nhục dục. 

Cõi sắc giới là nói về 16 cõi được cư trú bởi chư Phạm thiên sắc... , Chư Phạm thiên 
(brahma) ây có hình sắc hay cơ thể. 

Chư Phạm thiên (brzzna) thì quyền lực hơn chư thiên (ở cõi dục). Những vị ấy 
hưởng sự an lạc và sống lâu hơn chư thiên (cõi dục). 


Tâm Dục Giới (Käãmävacara citta) 


(Tâm thường du hành trong cõi dục) 
Có 54 tâm Dục giới (kaãmaãvacara cia) được chia thành 3 loại: 


1. Tâm bắt thiện (akusala cifa) — có 12. 
2. Tâm vô nhân (ahefuka cifa) — có 18. 
3. Tâm dục giới tịnh hảo (kãma-Sobhaa cifa) — có 24. 

Tổng số tâm Dục giới là 12+18+24=54. Những thứ tâm này được đặt tên và giải thích 
sau. 

Người đọc và học nên làm quen với những danh từ Pali được để Cập trong quyền sách 
này, những danh từ ấy ngắn Sọn, rõ ràng và sẽ giúp người học, hiểu phân dịch hay viết 
trong sách hay những quy ước về từ ngữ trong Phát giáo. 


Akusala citta (Tâm bắt thiện) 


“Akusala` nghĩa là “bất thiện”. Người thường hay phạm những điều nguy hại và hành 
VI ác xấu bằng những tâm bắt thiện, thì những tâm bắt thiện ấy tạo ra hay mang lại quả 
xấu hay quả khô. 
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12 thứ tâm bắt thiện được chia thành 3 loại như: 
1. Lobha-mila-cita (tâm căn tham hay quyền luyễn, dính mắc) — có 8. 
2. Dosa-miila-citra (tâm căn sân hay lòng xấu xa) — có 2. 
3. Moha-mila-cita (tâm căn sỉ hay trạng thái không biết pháp đáng biết) — có 2. 


s* Lobha-rmula Ciffa - Tâm căn tham. - 
Tám thứ tâm căn tham (/obha) được cho những ký hiệu sau theo thứ tự đặng dê nhớ: 





difthi-sam difthi-vi difthi-sam difthi-vi 
++ ++ _— = 
a sa a sa a sa a sa 


























Dấu “+° biểu thị cho 'sonanassa sahagafam ` 

Dấu '-“ biểu thị cho '»ekkhä sahagatam 

Những ký tự trong bảng biểu thị cho 8 thứ tâm tham căn như sau: 

1. Somanassa-sahagatam dithigatfta-sampayuttarn asankharikam ekam. 
2. Somanassa-sahagatan đdi††higata-sampayuftama sasankharikam ekam. 
3. Somanassa-sahagatamnu đi††higata-vippayuttarn asankharikam ekam. 
4. Somanassa-sahagatam di†thigafa-vippayuttan sasankharikam ekam. 
5. Upekkha-sahagatam di††higata-sampayuttam asankharikam ekq1. 
6. Upekkha -sahagatam di†thigafa-sampayuttan sasankharikam ekqm. 
7. Upekkha-sahagatam di†thigafa-vippayuftamn asankharikam ekam. 

6. Upekkha -sahagatan di††thigafa-vippayuftam sasankharikam ekam. 
Nghĩa: 


SOmManassa :_ hỷ, cảm thọ vừa lòng, thích ý. 

Sahagafan :_ cầu hành, cùng với, đi chung, 

Dithi : tà kiến, thấy sai về kamma (nghiệp) và ảnh hưởng (quả) của 
nghiệp không tôn tại 

Sampayutam  : tương ưng, liên kết với, hợp với nhau. 

Vippayuftan :_ bất tương ưng, không liên kết với. 


Asankharikam  : vô dẫn, tự phát, không dẫn dắt, không trợ giúp. 
Sasankharikam : hữu dẫn, có dẫn dắt, có trợ giúp bởi người hay tự thân. 
Upekkha : xả hay cảm thọ trung bình, thản nhiên. 

Ekam : mỘT. 


Bây giờ, § thứ tâm căn tham (Lobha-mila-ciffa) có thê dịch như sau: 


. Một tâm câu hành hỷ tương ưng kiến vô dẫn. 

. Một tâm câu hành hỷ tương ưng kiến hữu dẫn. 

. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng kiến vô dẫn. 

. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn. 
. Một tâm câu hành xả tương ưng kiến vô dẫn. 

. Một tâm câu hành xả tương ưng kiến hữu dẫn. 

. Một tâm câu hành xả bất tương ưng kiến vô dẫn. 

. Một tâm câu hành xả bắt tương ưng kiến hữu dẫn. 


® ¬l AC: +> CC) t5 
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Ứng dụng: 

Từ lúc chúng ta thức dậy vào buổi sáng cho đến lúc chúng ta ngủ vào buổi tối, 
chúng ta luôn tiếp xúc với năm cảnh (sắc, thính, khí, vị, xúc) và với những ý nghĩ của 
chúng ta. Nếu cảnh hay ý nghĩ tốt (hoặc vừa lòng) thì chúng ta thích thú, chúng ta cảm 
thấy ái luyến hay dính mắc với chúng và chúng ta mong mỏi được hưởng thêm nữa. 
Ngay lúc ấy /obha (sự tham muốn hay ái luyến dính mắc hoặc mong mỏi) sanh khởi 
trong tâm chúng ta tức tâm căn tham sinh ra. 

Khi nào chúng ta có cảm thọ vui mừng thì khi ấy là tâm căn tham (Iobha-mila- 
cifa) cầu hành hỷ (somanassa sahagafam). 

Khi nào chúng ta có cảm thọ xả (thản nhiên) thì khi ây là tâm (c7/a) câu hành xả 
(upekkha sahagafarn). 

Khi nào chúng ta không nhận ra rằng tâm bất thiện đang sinh khởi và chúng sẽ 
mang lại quả khổ, thì khi ấy tâm căn tham tương ưng kiến. Mặt khác, nếu khi ấy 
chúng ta nhận ra tâm bắt thiện đang sinh khởi và chúng sẽ mang lại quả khổ, thì khi 
ấy tâm căn tham bất tương ưng kiến. 

Hơn nữa, nếu khi chúng ta cảm thấy dính mắc với cảnh mà không có sự trợ dẫn bởi 
chính ta hay người khác, thì khi ấy tâm căn tham (/obha-miia-ciria) là vô dẫn. Nếu 
khi chúng ta cảm thấy dính mắc với cảnh chỉ sau khi có sự trợ dẫn bởi người nào đó, 
thì khi ẫy tâm căn tham (/obha-mila-cira) là vô dẫn. Tâm vô dẫn (asankhärika cita) 
thì mạnh mẽ hơn tâm hữu dẫn (sasakhärika cira) và chúng sanh khởi một cách 
mạnh mẽ không trở ngại. 

Bây giờ, bạn có thể nêu tên loại tâm (cửa) mà nó đang sinh khởi với người đang 
nghe một bản nhạc thích ý ngoài sự suy xét về nghiệp (kazmna) và sự ảnh hưởng (quả) 
của nó không? 

Nó là tâm căn tham với tên gọi là: 

“Somanassa-sahagatam dithieata-sanpayuttam asankharika cũủta ”. 

Bây giờ, một người đàn ông trộm cái xách tay sau nhiều lần bị thuyết phục bởi 
chính anh ta, bởi vì anh ta nhận ra nghiệp bắt thiện và quả khổ. Vậy, tâm của anh ta 
khi ấy là tâm gì? 

Lần nữa, đó là tâm căn tham (/obha-mila-cifra) bởi vì tham (lobha) là nguyên nhân 
của trộm cắp. Tên gọi của tâm ấy là: 

“Upekkhaä-sahagatam difthigafa-vippayufttam sasankharika cita ” 


Những ví dụ khác về tám loại tâm căn tham (Íobha-mila-cifa) được mô tả như sau: 

Loại l một người thưởng thức thức ăn, thức uống mà không hề quan tâm đến nghiệp 
(kamma). 

Loại 2 một người sau khi bị trợ dẫn bởi người bạn, xem phim một cách thích thú mà 
không hề quan tâm đến nghiệp (kamna). 

Loại 3 một mệnh phụ mặc một cái áo mới, bà ta cảnh giác rằng dính mắc vào chiếc 
áo là làm dây lên tâm căn tham. 

Loại 4 một cô gái cảnh giác về nghiệp (karưna) và quả của nghiệp, nhưng cô ta chiều 
theo sự yêu cầu của những người bạn của cô và nghe nhạc hiện đại một cách 
thích thú. 

Loại 5 một bé trai ăn cơm trăng với muối với những thứ khác nhưng không hề 
thưởng thức và hiểu biết gì về nghiệp (kamna). 
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Loại 6 một cô gái trân quí chiếc áo mới sau khi được mẹ cô ta giải thích về chiếc áo 
mới đẹp. Nhưng cô ta chỉ cảm thọ bình thường (xả) và không hiểu biết gì về 
nghiệp (kammn4). 

Loại 7 nguyên nhân của nghiệp (kamưna), bạn uống cà-phê (cafe) với cảm thọ xả, 
nhưng bạn vẫn thưởng thức cái vị. 

Loại 8 một mệnh phụ có hiểu biết về nghiệp (kamzn4), nhưng sau nhiều lần bị thuyết 
phục bởi nữ thương gia, mệnh phụ miễn cưỡng mua chiếc áo. 


s* Dosa-rmula Ciffa - Tâm căn sân 
Tâm căn sân chỉ có 2 loại. Những ký tự và tên gọi như sau: 
patigha Sam 
+ + 
a sa 
. Domanassa sahagatam patieha sampayuftamnu asankharikan ekq. 
2. Domanassa sahagaftam pafigha sampayuttam sasankharikam ekam. 


— 


Ý nghĩa và ứng dụng 

Domanassa : ưu, cảm thọ khổ thuộc về tâm, không hài lòng, tức giận. 

Paligha  : khuê, phẫn, ghét bỏ, căm ghét. 

Do đó, ý nghĩa của hai tâm căn sân là: 

1. một tâm, câu hành ưu tương ưng khuê vô dẫn, 
2. một tâm, câu hành ưu tương ưng khuê hữu dẫn. 

Khi chúng ta có cảm thọ ưu, tức giận, buồn hay ưu phiền, thì tâm căn sân sinh khởi 
trong khi ấy. Và khi chúng sinh khởi, chúng câu hành với ưu và cảm thọ khổ về tâm. 
Nếu chúng sinh khởi ngoài sự trợ dẫn của bất cứ người nào, thì đó là vô dẫn. Nếu 
chúng sinh khởi một cách chậm chạp sau nhiều lần trợ dẫn từ bản thân hay người khác 
thì đó là hữu dẫn. 

Bây giờ, một người mẹ đang lo lắng về người con gái, tâm của người mẹ đang sinh 
khởi là tâm gì? 

Đó là tâm căn sân với tên gọi là: 

Domanassa-sahagatan paligha-sarmnpayuftam asankharika của. 

Một người cha giải thích cho người con trai đã lừa dối, người con trai buồn. Tâm 
của người con trai có là loại tâm gì? 

Đó là domanassa-sahagafarn paligha-samnpayuftam sasankharika dosa-mula cữ1Ia. 


s* Mloha-mila Ciữa - Tầm căn sI. 
Lần nữa, có hai loại tâm căn sỉ (oha) (không biết hay mê mờ). Những ký tự và tên 

gọi của chúng như sau: 
ViCI-sam Uddhac-sam 




















1. Upekkha-sahagatam vicikiccha-sampayuftan ekq1n. 
2. Upekkha-sahagatamna uddhacca-sampayuttam ekam. 
Y nghĩa và ứng dụng: 


vicikicchä_ : hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng và sự tu tập. 
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uddhacca : điệu cử, phóng dật. 

Ý nghĩa của hai tâm căn sĩ là: 

1. một tâm, câu hành xả tương ưng hoài ngh1. 
2. một tâm, câu hành xả tương ưng điệu cử. 

Hai thứ tâm này có cùng sức mạnh, không có tâm nào mạnh mẽ hơn tâm nào, 
chúng không khác nhau trên phương diện vô dẫn (zsz/khãrika) hay hữu dẫn 
(sasankharika). 

Một người đang có sự nghi ngờ về nghiệp và sự ảnh hưởng (quả) của nghiệp, thì 
khi ấy có tâm căn si, có tên gọi là: U»ekkhä-sahagatam vicikicchä-sampayutta cỉa. 

Một người đang nghe giảng bải, nhưng anh ta không hiểu một từ bởi vì ý của anh 
dao động không yên, tâm của anh ta trong khi ấy là gì? Đó là một thứ tâm căn si. Tên 
gọi của tâm ấy là: Upekkhä-sahagatam uddhacca-sampayuIa cỉa. 


Nhận xét trong một ngày 

Mặc dù tâm bất thiện chỉ có mười hai loại, nhưng hằng ngày chúng thường sinh 
khởi hơn tâm thiện đối với một người. Đây bởi vì hầu như ý chịu sự tác động của 
tham (/obha), sân (dosa) và sỉ (moha). Ba thứ sở hữu (cefasika) bất thiện được biết 
như là căn bất thiện (aku„sala-miia), tức là, là nguồn gốc của bất thiện. 

Do bởi s1 (noha) và tham (liobha), nên chúng ta luôn luôn muốn hưởng thọ những 
dục lạc, và trong lúc hưởng thọ, “tâm căn tham' sinh khởi với tỷ lệ hàng tỷ trong mỗi 
giây. Ngay khi ta đang thích thú trong việc mặc trang phục, đang thưởng thức đồ ăn, 
thức uông, đang nghe nhạc, đang xem chương trình qua tivi; ngay khi chúng ta đang 
đọc tiểu thuyết, đang suy nghĩ về sự đạt được và chiếm hữu, khi ây sẽ có hàng tỷ tâm 
căn tham (lobha-miuila cña) sinh khởi. 

Khi chúng ta không hài lòng với cảm giác hay cảnh mà chúng ta tiếp xúc, khi ấy, 
tâm căn sân sinh khởi cũng với tỷ lệ hàng tỷ trong mỗi giây. Lăm lúc khi những cảm 
giác không lôi cuốn, chúng ta cảm thấy bình thường và làm tâm sao lãng. Tâm căn sỉ 
(moha-miila cita) sinh khởi trong khi ấy. 

Vì vậy, nếu chúng ta tích góp tâm thiện và tâm bắt thiện trong một ngày, tâm bất 
thiện sẽ là vượt trội so với số tâm thiện hàng triệu lần. Khi tâm bắt thiện để lại hạt 
giống của nghiệp (kamzna) bệnh hoạn mà chính những nghiệp ấy sẽ mang lại những 
quả không thuận lợi và khổ ở hiện tại hay vị lai, đó là điều không khôn khéo để cho 
tâm diễn tiễn theo tiến trình tự do. 

Khi chúng ta có thê phân biệt giữa tâm thiện và tâm bất thiện, chúng ta có thê 
hướng chúng theo chiều hướng mang lại lợi ích cho chính ta. 


Ahetuka Cïitta (Tâm vô nhân) 


Hetu :_ #ula: nhần, nguyên nhân hay trạng thái căn. 

Akusala-heu : nhân bất thiện hay căn gốc không lành mạnh (¡hưm-lobha, sân-dosa, sỉ- 
moha). 

Kusala-hetx : Nhân thiện hay căn gốc lành mạnh (vô ham-alobha, vô sân-adosa, vô 
sI-amoha). 


Tâm mà không có trạng thái câu sanh với nhân, căn, gốc được gọi là tâm vô nhân 
(aheftuka cữfa), nhưng ngược lại tâm mà có trạng thái câu sanh với nhân, căn, gôc thì 
được gọi là tâm hữu nhân (sahefuka ca). 
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Có 18 thứ tâm vô nhân (ahefuka cữfa). Chúng được chia thành 3 nhóm như sau: 


1. Akusala-vipäka“cita - tâm quả bất thiện. Tâm quả bất thiện sinh khởi chính là quả 


của tâm bắt thiện — có 7. 


2. Ahetuka kusala-vipaka cữa - tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân sinh 
khởi chính là quả của tâm thiện — có 8. 
3. Ahetuka kiriya°cira - tâm tô vô nhân. Tâm chỉ làm phận sự của mình mà không có 


nhân, hay căn tương ưng cùng sanh. 


Tâm quả (vipäka cửa) và tâm tô (kiriya cửa) là những tâm vô ký (kammically 
neuiral), chủng không tác thành nghiệp, tức là chúng không sản sanh ra nghiệp quả. 


s* Akusala Vipäka Cira - Tâm Quả Bắt Thiện. 


Bảy thứ ak„sala vipãka cửa (tâm quả bất thiện) được đặt những ký tự và tên gọi 


như sau: 





Cak 


chã 
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. Nhãn thức câu hành xả - Upekkhaä-sahagatam cakkhuviñnanam 
. Nhĩ thức câu hành xả - Unekkha-sahagafan sotaviñnanam 


: Tỷ thức câu hành xả - bi 4200100 .. ghanaviìRanam 


: Thân thức câu hành khổ - Dukkhã- -sahagatain kãyaviññãnam 


. Tâm tiếp thâu câu hành xả - Upekkhä-sahagatdmn sampaticchana citam 
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. Tâm thâm tấn câu hành xả - Upekkhä-sahagatdm santrana citam 
Trong bảy thứ tâm đề cập phía trên, năm thứ tâm đâu tiên được biết như là ngũ 
thức, tức là năm thứ tâm ấy là tâm nương sanh nơi năm môn (giác quan). 
Hai thứ tâm cuối, tức là, sanpaficchana-cifa (tâm tiếp thâu) và sairana-ci1a 
(tâm thâm tấn hay phân đoán), tượng trưng cho hai giai đoạn liên kết trong quá trình 


nhận thức (nhận biết cảnh). 


Thí dụ, khi một “cảnh sắc” xuất hiện hay dội vào mắt, một dòng (chuỗi) tầm thức 
sanh và diệt theo thứ thứ lớp để thấy biết cảnh sắc ấy. Trước nhất, khai ngũ môn 
(pafica-dvaravajjana) là sự chú tâm qua năm môn, hay tâm chú ý đến vật. Kế đó, 


~T^~— 


nhãn thức (cakkhu- vinnnana) tạo dâu ân (cảnh) (sense- -IMpr€SSIOn). Kế đó, tâm tiếp 
thâu (szmpaficchana) tiếp nhận dấu ấn (cảnh). Kế đó, tâm thẩm tấn (sanrana) quan 
sát dấu ấn (cảnh). Kế đó, tâm phân đoán (vof/happana) được gọi là khai ý môn 
(mano-dvärävajjana) là sự chủ tâm qua ý môn, hay xác định dấu ấn (cảnh) cho dù 
cảnh ấy là tốt hay xấu. Chúng ta nhận biết cảnh khái quát ở giai đoạn này. 

Tương tợ như thế, khi một âm thanh dội vào lỗ tai, một dòng (chuỗï) tâm thức, tức 


~~~ 


là khai ngũ môn (pafica- dvãrãvajjana), nhãn thức (sofaviññãna), tiếp thâu 
(sampaficchana), thẩm tấn (san/rana), khai ý môn (mano đvãräã-vaJJana), V.V... , phải 


sanh và diệt trước khi chúng ta có thể nghe âm thanh. 


* Vipäaka - kamma - quả thành tựu, kết quả. 


5 Kiriya - kriya - chức năng. 
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Như vậy, tâm tiếp thâu (sampaficchan4) và tâm thấm tấn (sanñrana) cùng với tâm 
khai ngũ môn (pañca-dvaravajjanacifa) và tâm khai ý môn (mano dvara-vaJJjana 
ca) là côt yêu, là cơ bản cho sự biệt cảnh qua năm môn (mắt, ta1, mũi, lưỡi và thân). 


s*_ Ahetuka Kusala Vipaka Cïira - Tầm Quả Thiện Vô Nhân 


Nhóm tâm này gồm có tám thứ tâm, được đặt những ký tự và tên gọi tương tợ như 


những tâm quả bắt thiện (akusala-vipäka ciffa) mà chúng tôi có trình bày phía trên. 
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. Nhãn thức câu hành xả - Upekkhaä-sahagatam cakkhUu-viñnanam 
. Nhĩ thức câu hành xả - Upekkha-sahagafaụ sota-viñnanam 

. Tỷ thức câu hành xả - Upekkhä-sahagatam ghãna-viññanam 
. Thiệt thức câu hành xả - Upekkha-sahagatamn jivha-vinñanam 

.- Thân thức câu hành lạc - Sukkha-sahagatam kaya-viññanam 

. Tâm tiếp thâu câu hành xả - Upekkhä-sahagatdn sampaficchana citam 
. Tâm thâm tắn câu hành xả - Upekkhä-sahagatdm santfrana citam 

. Tâm thâm tấn câu hành hỷ - Sømanassa-sahagatamn saniirana cittam 


Theo Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma), giải thích người mà tiếp xúc với cảnh trái ý 
nghịch lòng là do bât thiện nghiệp (zkusala-kammna) của chính người ây trong quá 
khứ, và tại thời khắc ây tâm quả bât thiện (ak„sala vipaka ciffa) sanh khởi trong quá 


trình nhận biết. 


Trái lại, người mà tiếp xúc với cảnh vừa ý thuận lòng là do thiện nghiệp (kusaia- 
kamma) của chính người ây trong quá khứ, và tại thời khắc ây tâm quả thiện (kusala 


vipäka cita) sanh khởi trong quá trình nhận biết. 


Do đó, có một đôi nhãn thức (cakkhuviññana), một đôi nhĩ thức (so/aviññana), một 


(kayavinnñana). Năm đôi này gọi chung là ngũ song thức (dvipañcavinnana). 


.^~o~~ 


Dĩ nhiên có hai tâm tiếp thâu (sampaficchana ciía), và ba tâm thâm tân (sanfrana 


C1114). 


Tất cả tâm quả bất thiện (akusala-vipäka citfa) và tâm quả thiện vô nhân (ahefuka 
kusala vipäka cia) tương đỗi yêu vì chúng chưa phân biệt được tốt hay xấu, câu hành 
với xả thọ, ngoại trừ hai tâm thân thức (kãyaviñnana cữa) thì cầu hành với hoặc là 
khổ hoặc là lạc và tâm thâm tấn câu hành hỷ (somanassa sanfrana cữfa) sinh khởi 
khi đối cảnh rất tốt và câu hành với hỷ thọ. 


* Ahetuka Kiriva Cira - Tâm Tô Vô Nhân 
Ba thứ tâm tô vô nhân (ahefuka kiriya cña) được đặt những ký tự và tên gọi như 


Sau: 
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manodva 


hasi 




















1. Tâm khai ngũ môn câu hành xả- Upekkha-sahagatan pañcadvaravajjana citta1m 
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2. Tâm khai ý môn câu hành xả - Upekkha-sahagaftam manodvaravaj]ana citam 
3. Tâm tiêu sinh câu hành hỷ - Somanassa sahagatam hasituppada cita1m 


Chức năng hay phận sự của hai tâm khai môn (đvz//ana), tức là, số 1 và số 2 ngay 
phía trên, trong quá trình nhận biết đã được trình bày phía trên. Nếu cảnh hiện bảy 
ngay nơi một trong năm môn, đó là ngũ song thức (pañca-dvarava/7ana) chú ý hướng 
về cảnh. Tâm ngũ song thức (pañca-dvãrävajjana) làm việc như một bộ lọc tầng số 
của máy radio. Do vậy, chúng ta có thể quan sát từng cảnh một. 

Khi cảnh ngũ hay cảnh ý hiện bày nơi ý môn, đó là khai ý môn 
(manodvãrävajjana) hướng tâm đến cảnh. 

Tâm tiếu sinh (hasiuppäda cita) chỉ có thê sinh khởi với chư Phật hay chư A-la- 
hán khi chư vị ấy cười mỉm. Nên nhớ là tâm ấy câu hành với hỷ (thọ), trong khi hai 
tâm khai môn (đya/7ana) thì cầu hành với xả (thọ). 


Kãma-Sobhana Citta (Tâm Dục Giới Tịnh Hảo) 

Có 24 tâm dục giới tịnh hảo (kãma-sobhana cifa), những thứ tâm ấy được chia thành 
ba loại: 

1. Maha-kusala cña (8) = tâm đại thiện. 
2. Maha-vipaka ca (8) = tâm đại quả. 
3. Maha-kiriya cña (8) = tâm đại tô. 

Ở đây, “maha = đại, nghĩa là “lớn hơn về SỐ lượng”. Tâm đại thiện (maha kusala cña) 
cũng được biết là kãmãvacara-kusala cita (tâm thiện dục giới). Như vậy có 8 tâm thiện 
dục giới (kđmãvacara-kusala ca), 5 tâm thiện sắc giới (7upãvacara-kusala cña), 4 
tâm thiện vô sắc giới (2r7upävacara-kusala cña) và 4 tầm thiện siêu thế (lokuftara- 
kusala của). VỀ số lượng của tâm thiện dục giới (kđnãvacara-kusala ciữfa) thì nhiều 
hơn. Cũng như thế đối với tâm đại quả (mahã-vipäka cửa) cũng còn gọi là tâm quả dục 
giới (kãmãvacara-vipäka cita) và tâm đại tô (mahã-kiriya cifa) còn gọi là tâm tố dục 
giới (kãmavacara-kiriya cữta). “Sobhana = tịnh hảo” chỉ cho tâm tịnh hảo (sobhana 
cia) sinh ra những phẩm chất tốt và chúng được liên kết với căn lành như vô tham 
(alobha), vô sân (adosa), và vô s1 (amoha). 

Tâm đại thiện (mahakusala cữfa) sinh khởi khi phàm nhân (pufhuj7ana) và chư thánh 
(ariya), ngoại trừ chư thánh A-la-hán, dùng trong những hành vị cao thượng như xả thí 
(đãna), trì giới (s7la) và tu tiễn (bhãvanä) v.v... 

Tâm đại quả (maha-vipaka cữía) là nghiệp quả của tâm đại thiện (mahãkusala ci1a) 
từ những đời quá khứ. Chúng hoạt động như tâm tái tục (pa/isandhi cifra), tâm hữu phần 
(bhavaủga cỉa) và tâm tử (cufi cifa) cho nhân loại và chư thiên ngay trong đời sống 
hiện tại. 

Tâm đại tô (mahã kiriya cia) chỉ sinh khởi với chư thánh A-la hán khi dùng trong 
những hành vi lành, thiện. Chư thánh A-la-hán không dính mắc với bất cứ điều gì. Các 
ngài không trông mong sự thành tựu từ những hành vi lành, thiện. Do đó, tâm tố (kiriya 
cia) của chư thánh làm chỉ là làm và sẽ không tạo ra bất cứ nghiệp quả ở vị lai. Các vị 
A-la-hán không có cuộc sông VỊ lai nào nữa. 


s*. Mfahq-kusdala cia - Tâm Đại Thiện 
Tám tâm đại thiện (nahaku„sala ca) được đặt những ký tự và tên gọi như sau: 
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. SOI1-1aSSa-sahagafam ñana-sampayuftan asankharikam ekam. 
. S0/1anassa-sahagaftam ñana-sampayuttam sasankharikam ekam. 
. SOI1anaSsSa-sahagaftam ñana-vippayuttarn asankharikam ekam. 

. SOI1anaSsa-sahagafam ñaãna-vippayuttam sasankharikam ekam. 


. Upekkha-sahagatam ñana-sampayuttamn asankharikan ekq1. 

. Upekkha -sahagatam ñana-sampayuttanu sasankharikam ekam. 
. Upekkha -sahagatam ñana-vippayuftan asankharikam ekam. 

. Upekkha -sahagatam ñana-vippayuftam sasankharikam ekam. 

Nghĩa: 

Tám thứ tâm vừa nêu trên có thê dịch nghĩa cũng giống như cách mà chúng ta dịch 
tám thứ tâm căn tham; điều cần thay đổi duy nhất là thay “đ//h¿ = tà kiến bằng 'ñãna 
= Trí”. Trí này căn bản là trí của sự biết về sự tôn tại của nghiệp và quả của nghiệp. 
Cho nên, bây giờ chúng ta bắt đầu: 

. Một tâm câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn. 

. Một tâm câu hành hỷ tương ưng trí hữu dẫn. 

. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí vô dẫn. 

. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu dẫn. 


®œ ¬l ẤÑAC: +>C)2t3 


. Một tâm câu hành xả tương ưng trí vô dẫn. 

. Một tâm câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn. 

. Một tâm câu hành xả bắt tương ưng trí vô dẫn. 

. Một tâm câu hành xả bắt tương ưng trí hữu dẫn. 


Ứng dụng: 

Chỉ có hai loại tâm mà mỗi khi hai loại tâm ấy sinh khởi, chúng mang nghiệp nhân 
và sẽ cho ra nghiệp quả. Hai loại tâm ấy là những tâm bất thiện và những thứ tâm 
thiện. Do đó, nếu chúng ta có thê điều khiển ý của chúng ta thoát khỏi sự tác động của 
tham (/obha), sân (dosa) và s1 (moha), chúng ta sẽ có tâm thiện. 

Khi chúng ta cho vật thí, chúng ta có vô tham (alobha) đối với vật thí ấy và vô sân 
(adosa) trước sự lợi ích của người nhận vật thí â ấy. Hơn thế nữa, nếu chúng ta có VÔ S1 
hay trí (amoha) về nghiệp và quả của nghiệp ngay khi đang bố thí, chúng ta có tất cả 
ba căn thiện cùng câu sanh với tâm. Căn thiện sẽ luôn cho sản sanh tâm tịnh hảo 
(sobhana ca). 

Khi chúng ta dâng cúng vật thí mà không có sự trợ dẫn bởi bất cứ ai và nếu chúng 
ta cũng cảm thấy hoan hỷ ngay lúc dâng cúng, khi ấy là tâm đại thiện (kwsala ciffa) sẽ 
là. 

Tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn (somanassa sahagatam ñãna- 
sampayutIam asankharika mahakusala cữ1a). 

Khi những người trẻ, không có sự hiểu biết thấu đáo về nghiệp và quả của nghiệp, 
bày tỏ sự tôn kính một cách hoan hỷ đến một vị sa-môn hay một hình ảnh của Đức 
Phật sau khi được sự khuyên bảo của cha mẹ, khi ấy tâm đại thiện câu hành hÿ bất 
tương ưng trí hữu dẫn (sơmanassa-sahagafam ñãnavippayuttam sasankharika 
mahakusala cữía) sinh khởi. 


®œ ¬l ẤAC: +>C)t)= 
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Tám loại tâm thiện có thể mô tả thêm qua những ví dụ sau: 


Loại l: 
Loại 2: 
Loại 3: 


Loại 4: 


Loại 5: 
Loại 6: 
Loại 7: 


Loại 8: 


s* Míqhavi, 


Một phu nhân có trí hiểu biết về nghiệp và sự hoan hỷ khi dâng hoa ở chùa 
VỚI SỰ tự giác. 

Một thiếu nữ, sau khi được sự khuyên bảo của bạn, đến nghe một thời pháp 
thoại với sự hoan hỷ và với trí hiểu biết về nghiệp. 

Một thanh niên, xả thí tịnh tài đến người ăn xin một cách tự nhiên với sự 
hoan hỷ nhưng không có trí hiểu biết về nghiệp. 

Một người đàn ông, sau khi được vị trụ trì vận động xả thí một số tịnh tài 
cho trường học, ông ta hoan hỷ xả thí 100 USD mà không có trí hiểu biết về 
nghiệp và quả của nghiệp. 

Một thiếu nữ quét sân với cảm thọ xả nhưng biết đó là một việc thiện nên 
làm. 

Một người đàn ông được sự chỉ dạy của một sa-môn, chặt cây với cảm thọ xả 
nhưng biết đó là việc nên làm. 

Một phu nhân tự nguyện đọc một quyền sách về Phật pháp mà không hiểu 
nghĩa lý và trí hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp. 

Một thiếu nữ được sự chỉ dạy của mẹ là giặt quân áo cho cha mẹ, không có 
sự hoan hỷ và cũng không có sự suy nghĩ về nghiệp và quả của nghiệp. 


aka cita (tâm đại quả) và mahãkiriya cữta (tâm đại tô 





Tám thứ tâm maha-vipaka (đại quả) cũng như tám thứ tâm 7maha-kiriya (đại tố) 
được gọi cùng một cách như tám thứ tâm zmaj4-kusala (đại thiện). Khi một người 
(mong) muốn phân biệt giữa ba loại tâm, người ấy có thể nói như sau: 

(1) Somanassa-sahagafam ñana sampayuttam asankharika mahq-kusala cửa. (tầm 
đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn). 

(2) Somanassa-sahagafam ñana sampayuftan asankhariha maha-vipaka cữta. (tầm 
đại quả câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn). 

(3) Somanassa-sahagafamn ñãna sampayutttm asankhariha mahđ-kiriya ci1a. (tầm 
đại tố câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn). 


Nói chung, có thể nói là tâm mmahã-kusala (đại thiện) thứ nhất cho quả là tâm 
maha-vipaka (đại quả) thứ nhật, và tâm maha-kusala (đại thiện) thứ hai cho quả là 
tâm maha-vipaka (đại quả) thứ hai, v.v... 


Điều kiện hay nhân cho sanh khởi những thứ tâm maha-kiriya (đại tố) với chư 
thánh A-la-hán cũng giông như đã trình bày ở những tâm đại thiện. 


Những thứ tâm bình thường với một người. 


Mặc dù tất cả 54 thứ tâm kømãyacara (dục giới) có thể sanh khởi với một người ở 
cõi nhân loại. Tâm tiếu sinh (#asizppada) và tám thứ tâm đại tố (mahã-kiriya) chỉ cô 
thê xảy ra với chư thánh A-la-hán. Do đó, chỉ có 45 thứ tâm dục giới (kãmaãvacara) 
sinh khởi với những phàm nhân, người không phải là thánh A-la-hán. 


Một người có thê tiễn xa hơn đề đạt được 5 tâm thiện sắc giới (zupãvacara kusala 
cửa) hay còn gọi là thiên hữu sắc (røa-/hana), và 4 thứ tâm thiện vô sắc 
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(aripävacara-kusala cita) hay còn gọi là thiền vô sắc (aripa-jhäna) nêu vị ấy có thể 
quyết tâm tu theo pháp chỉ (định). 


N»NMNNNNMN¡NớNN NớNNNờNớN GỖ NớN NÀNG _NớNN ớNớNN Nụ ÚNNGNớNNNNNNGNỚNNNNNNNNNGN NNGNN Na N NNN NNNN NNNN NNNNNN NNNNNN 


Tâm Sắc Giới (Rũpävacara citfa) 


(Tâm thường dạo ở cõi sắc) 


Mười lăm thứ tâm sắc giới (rữpävacara) phân thành ba loại, cũng giống như tâm dục 
giới tịnh hảo (kamavacara-Sobhana cña), được chia theo tâm thiện (k„sai2), tâm quả 
(vipaka), tâm tố (kiriy4). 

1. Rupavacara kusala cữfa (5) (Tâm thiện sắc giới) = rupa-/hang (thiền hữu SẮC). 
2. Rupavacara vipaRa cia (5) (Tâm quả : sắc giới) =rữpa-jhãna (thiên hữu sắc). 
3. Rupavacara kiriya cña (5) (Tâm tố sắc giới)  =rupa-/hana (thiền hữu sắc). 


Một người tái tục với tâm tương ưng trí và chưa phải là bậc A-la-hán, có thể phát triển 
đến năm thứ tâm thiện sắc giới (rữpävacara kusala) theo từng bậc bằng cách tu tiến 
pháp chỉ (định) (samatha-bhavana) như chú tâm trên đề mục (kasina) hay trên hơi thở. 

Tâm quả sắc giới (rữpãvacara vipäka cia) là nghiệp quả của tâm thiện sắc giới 
(rupavacara kusaia). Chúng là tâm tái tục của chư Phạm thiên hữu sắc. Một người đạt 
được tâm thiện sắc giới upavacara kusala ci1a) đầu tiên và duy trì nó cho đến lúc vị ấy 
tử, vị ấy sẽ sanh về cõi sơ thiền (rữpa-jhãna) của sắc giới bằng tâm quả sơ thiền làm tâm 
tái tục. 


Chư thánh A-la-hán, do tu tiến pháp chỉ (samatha bhãvan3) có thể phát triển lần lượt 
năm tâm thiên tô sắc giới (z„pãvacara-kiriya). Điêu cần chú ý là tâm tô (kiriya cữ1a) 
sinh khởi thay vì tâm thiện đôi với chư thánh A-la-hán. 

Do đó, tâm thiện sắc giới (rữpãvacara kusala ciia) và tâm tố sắc giới (ripavacara 


kiriya ciia) du hành trong cõi dục cũng như trong cõi sắc (tế), trong khi tâm quả sắc giới 
(rñpävacara-vipäka cita) chỉ du hành trong cõi sắc (tế) mà thôi. 


Thiền (/hãna) là gì? 
Thiền (øZna) là một trạng thái cố quyết tập trung, chăm chú miệt mài trên một đề 
mục. Thiên (haøna) là sự tông hợp của những chi thiên (hananga). Chì thiên có năm: 


(1) Tầm (viakka) 
(2) Tứ (vicara) 


là trạng thái áp sát ban đầu hướng tâm đến cảnh. 
là trạng thái liên tục duy trì sự thâm sát, kềm giữ cảnh hay đề 
mục. 
(3) Hỷ (pr¡) là trạng thái thích thú trên đề mục. 
(4) Thọ (vedana) thọ, cảm thọ hay cảm giác. 

Có hai loại của thọ xảy ra trong thiền là: 

(a) Lạc (sukha) = là trạng thái vui thích, cảm giác dễ chịu, vui tâm, hưởng cảnh 

an VUI. 

(b) Xả (upekkhã)  = là trạng thái cảm giác trung bình, hứng chịu phi khổ phi lạc 

dụng nạp hưởng lẫy cảnh. 


(5) Định (ekaggzfa)  = là nhất hành, nhất thống hay định. 
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Tâm (viakka), tứ (vicara), hỷ (pïi), lạc (Sukha), xà (upckkha) và định (ekaggai4) là 
những sở hữu có thê tác động hay chi phôi tâm trở nên cô định trên một cảnh. Chúng có 
thê phát triên và kiên cô băng cách tu pháp chỉ (định) thật sự là một hình thức rèn luyện 
tâm. 


Bình thường tâm chúng ta không yên tĩnh hay yên lặng. Chúng liên tục bị khuấy động 
bởi năm øvaraa (pháp cái hay pháp ngăn che) như dục dục cái (Xzmacchanda), sân 
độc cái (vyapđđa), hôn trầm thùy miên cái (/hma-rmiddha), điệu hối cái (uddhacca- 
kukkucca) và hoài nghĩ cái (vicikicch4). 

Dục dục cái (kamacchanđa) tác động làm cho tâm nghĩ ngợi về cảnh dục đã từng 
hưởng. 

Sân độc cái (vyyapad4) khuấy động tâm bằng cách tiếp nhận những cảnh không vừa ý. 

Hôn trầm thụy miên cái (/hna-mmiddha), điệu hồi cái (wuddhacca-kukkucca) và hoài 
nghi cái (vicikicchä) làm ngăn che trí tuệ và quấy rồi sự tập trung. 

Đức Phật đã so sánh “dục dục cái” ví như nước mà bị pha trộn với nhiều màu sắc, “sân 
độc cái” ví như nước sôi, 'hôn trầm thụy miên cái” ví như nước mà bị rêu phủ, “điệu hồi 
cái” ví như nước bị khuấy động bởi cơn gió, “hoài nghi cái” ví như nước đục lầy lội ví 
như người không thấy được ảnh phản chiếu của chính mình trong nước. Do đó, với sự 
hiện diện của năm pháp cái, chúng sanh không thể nhận thấy một cách thấu đáo sự lợi 
ích của mình, sự lợi ích của người hay sự lợi ích của cả hai. 

Những pháp cái (narana) này có thể vượt qua và tạm thời ngăn bằng cách tu tiến 
pháp chỉ (định) (samatha bhãvang). Chúng ta có thể chọn đề mục đất ( pathavï kasina) là 
một đề mục thiền (chỉ). Làm một dĩa tròn có đường kính khoảng 1 gang 4 ngón tay 
(khoảng 30, 48 cm) được lấp đầy, bằng phăng bằng đất sét có màu mặt trời lặn. Vật này 
được đặt trên một cái chân thích hợp đề người fu có thể nhìn thấy một cách thoải mái. 

Ngồi xa ở khoảng cách 114, 3 cm từ đề mục đĩa đất tròn, tập trung trên đề mục và 
niệm hay nói trong ý “ozfhavwr, pathavr.. ” hay “đất, đất... ”. Dĩa đất tròn mà người ấy 
đang nhìn, được gọi là parikamnanimitia§. 

Lúc này, năm chi thiền đang từ từ được phát huy. 

- Pháp tâm (vifakka) hướng tâm đến đề mục (đĩa đất tròn); nó tạm thời ngăn chặn hôn 
trầm và thùy miên. 

-_ Pháp tứ (vicãra) duy trì tâm trên đề mục bằng cách liên tục quan sát, kềm giữ cảnh; 
nó tạm thời ngăn chặn hoài nghi (v/cikicch4). 

-_ Hỷ (p7i) phát triển pháp hÿ hay sự vui tươi, sự thích thú trong đề mục; nó tạm thời 
ngăn chặn pháp sân (đosa). Hỷ (p7) cũng là một điềm báo của lạc thọ (sukha). Hỷ 
(7i) tạo nên một sự thích thú trong đề mục, trong khi lạc thọ (sukha) làm cho bậc tu 
tiền hưởng cảnh hay hưởng đề mục. 

- Lạc (sukha) giữ tâm lưu trên đề mục lâu dài bằng sự an vui. Nó tạm thời xua đuôi 
pháp điệu cử và hối hận. 

-_ Định hay nhất hành (ekagga/2) gom tâm và những sở hữu hợp với tâm ấy trên đề mục 
để đạt đến trạng thái hợp nhất hay định; nó tạm thời ngăn chặn pháp dục-dục cái. 


Khi những pháp cái tạm thời lắng xuống, tâm không còn thường lang thang ra khỏi 
đề mục như trước và đạt được định ở mức độ yếu. Ở giai đoạn này, bậc tu tiễn có thê 


5 Có nơi dịch là chuẩn bị tướng, sơ tướng, thô tướng. 
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thấy đĩa đất tròn với đôi mắt nhắm lại, như vị ấy từng thấy nó với đôi mắt mở. Ấn tướng? 
mường tượng hay hình dung này được gọi là “uggahanimiiia ` Š 

Nay, bậc tu tiến định hãy chăm chú trên “useahanimirta` này với đôi mắt nhằm lại, 
niệm hay nói trong ý “pafhawi, pathavr... ” như trước. Khi bậc tu tiến đạt đến mức định 
cao hơn, ấn tướng đột ngột thay đối màu sắc của nó và hiện ra. Nó trở nên sáng hơn gấp 
nhiều lần và mượt mà như một mặt gương. Sự thay đổi tợ như lấy một cái kiếng ra khỏi 
bao da xù xì. Ấn tướng mới này được gọi là patibhäganimita?. 

Sự khác biệt giữa hai â ân tướng rất rõ rệt. “Usgahanimirta` là một bản sao trong Ÿ đối 
với đề mục ban đầu: nó gồm cả những, khuyết điểm có hiện diện trong đề mục ban đầu. 

'Patibhäga' hoàn toàn không có khuyết điêm hay tỳ vết nào, nó rất sáng, chói và mượt 
mà. Sau đó có thể không sở hữu một hình dáng hay màu sắc rõ ràng — “đó chỉ là một 
cách xuất hiện, và được sanh do khả năng quan sát. 

Ngay khi 'pa/ibhãganimitfa` sanh khởi, định (samäãdh›) đạt đến mức gọi là w„upãcãra- 
saưmadh¡ï, nghĩa là cận định. Ở giai đoạn này, năm chi thiền trở nên rõ rệt và mạnh; hỷ 
(ø?i) và lạc (sukha) quá vượt trội làm cho bậc tu tiễn trải nghiệm sự hân hoan, hớn hở 
của hỷ và hưởng cảnh an vui của lạc mà vị ấy chưa từng trải nghiệm trước đó. 

Bây giờ, bậc tu tiến cho phép “paƒ#ibhãganimifta` lan tỏa đến vô tận trong tất cả 
hướng bằng sức mạnh của ý nguyện và thiền “pa/havï, pathavr... ” như trước. Cuối cùng 
vị ây đạt được thiền định (hãna- -samadhï) hay cận định (appana-samadhi). Ở giai đoạn 
này, vị ấy có thê hưởng sự yên tịnh, trầm lặng, hân hoan, an lạc của thiền nhiều lần đến 
mức như vị ấy muốn. Nếu vị ấy tu tập tốt, vị ấy có thể duy trì trong định hay nhập định 
cả một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày hay cho đến bảy ngày. Trong sự nhập định này 
có một sự hoàn toàn, nhưng chỉ tạm thời, đình chỉ sự hoạt động của năm quyền và của cả 
năm pháp cái; trạng thái của tâm thì, đù sao, hoàn toàn tỉnh giác và sáng suốt. 

Do đó, bậc tu tiễn nào muốn hưởng phúc lạc hơn dục lạc, vị ây nên thực hành thiền 
chỉ tịnh. Có vài trung tâm thiền ở Myanmar (Miễn Điện) — Trung Tâm Rừng Thiền Pã- 
Auk là nơi thích hợp và có hệ thống hướng dẫn sẵn sàng cho việc phát triển định lên đến 
các tầng thiền (/hãna). 

Trong thiền thứ nhất, tất cả năm chi thiền đều hiện điện. Rồi bằng cách thiền (chăm 
chú tâm miệt mài) vào paƒibhãga-nimiffa của đề mục đất ( pathavr kasina) thêm nữa và 
loại bỏ từng chỉ thiền thấp hơn, bậc tu tiễn có thể đạt đến tầng thiền cao hơn. Vị ây đạt 
đến tầng thiền thứ hai khi wizkka (tầm) bị loại trừ, tầng thiền thứ ba khi trừ thêm vicãra 
(tứ), tầng thiền thứ tư khi trừ thêm øï (hỷ), tầng thiền thứ năm khi sukhz (lạc) được 
thay bằng pekkhã (xả). 


7 Cũng còn gọi là ấn chứng. 

8 Có nơi dịch là học tướng, quang tướng, tợ tướng, tướng đạt được, thu được. 

? Có nơi dịch là quang tướng, tợ tướng, đối lập tướng. Theo bản anh ngữ, từ patibhãganimitta được mở ngoặc đơn 
kèm theo từ giải thích là counter image — tức đối lập tướng. Theo Concise P-E Dict: patibhaga: [adj.] equal; similar. (m.) 
likeness; resemblance.. 
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Tâm Thiện Sắc Giới (Ripavacara Kusala cữta) 


Năm tâm thiện sắc giới (rũpävacara kusala cira) được chỉ rõ bởi những ký hiệu và 
tên như sau: 


Tak ca p1 Su/up ek 
+ + + + - 
Pa du ta ca pañ 


1. Viakka, vicara, piti, sukh ekagøafta sahitam pathamajjhana kusala cHữta1m. 
2. Vicara, pIíl, sukh ekagøafta sahitam dutiyqjjhana kusala citam. 
3. pĩíi, sukh ekaggata sahiam tatiyqjjhana kusala của. 

4. Sukh ekaggata sahitan catutthajjhana kusala ciñtam. 

5. Upekkh ekaggata sahitam pañcamajjhana kusala cñtam. 
Nghĩa: 

1. Tâm sơ thiền thiện đồng sanh với tầm, tứ, hỷ, lạc, định. 

2. Tâm nhị thiền thiện đồng sanh với tứ, hý, lạc, định. 

3. Tâm tam thiền thiện đồng sanh với hỷ, lạc, định. 

4. Tâm tứ thiền thiện đồng sanh với lạc và định. 

5. Tâm ngũ thiền thiện đồng sanh với xả và định. 


Lưu ý răng, bôn tâm đâu mang ký hiệu “+” bởi vì chúng có “sukha' — lạc, là pháp 
cũng giông như “sønanassa” — hỷ. Tâm thứ năm mang một ký hiệu “-” bởi vì nó có 
“upekkhä` — xả. 


Tâm Quả Sắc Giới (Ripävacara Vipäka Ciffa) 


Năm tâm quả sắc giới (rữpãvacara vipäka cita) được chỉ rõ bởi những ký hiệu và tên 
tương tợ như Š tâm thiện sắc giới như sau: 


Tak cã DĨ sSHM/Hp ek 
+ + + + - 
Pa du — ta ca — pdañ 


Việc đặt tên cho những tâm quả sắc giới, chỉ thay đối từ “kwsaia' — thiện, trong tâm 
thiện sắc giới, thành từ “v/»akaˆ — quả. 


Tâm Tô Sắc Giới (Rũpävacara Kiriya Ciffa) 


Năm tâm tổ sắc giới (rupavacara kiriya cữia) được chỉ rõ bởi cùng những ký hiệu và 
tên tương tợ như 5 tâm thiện sắc giới. Ở đây, “kusaia' — thiện, nên được đổi thành 
*kiriya` — tô. 


Tâm Vô Sắc Giới (Arũpävacara citta) 


(Tâm thường dạo ở cõi Vô Sắc) 


Có 12 tâm vô sắc giới (aripävacara cira) được chia đều thành 3 nhóm: thiện, quả, tố 
(kusala, vipaka và Ririya). 
1. Arũpävacara kusala cifa = tâm thiền thiện vô sắc. 
2. Arũpävacara vipäka citta = tâm thiền quả vô sắc. 
3. Arũpävacara kiriya cỉtta = tâm thiền tỗ vô sắc. 
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Bồn tâm thiện vô sắc có thể đạt được bởi những người chưa phải là thánh A-la-hán 
(Arahzt), trong khi bốn tâm tố vô sắc chỉ có thể sanh khởi với bậc A-la-hán (Arahz?). 
Hai loại tâm vô sắc giới này thường du hành trong cõi dục cũng như cõi vô sắc. 

Bốn tâm quả vô sắc chỉ thường du hành ở cõi vô sắc. Chúng là những nghiệp quả của 
tâm thiện vô sắc. Một người đã đạt thiền vô sắc và duy trì thiền ấy cho đến lúc tử thì sẽ 
sanh về cõi vô sắc. 


Thiền Vô Sắc (Arũpa Jhãna) 


Người từng tu tiến đến năm thiền sắc giới có thê đi lên bậc thang của thiền đến thiền 
VÔ Sắc. Đề đạt được điều đó, vị ấy dùng định của ngũ thiên sắc làm nền tảng. 

Vị ấy cũng phải hiểu . đúng về sự bắt toại nguyện về việc có thân hữu sắc và những trở 
ngại phát sinh do quí tiết (nóng và lạnh), côn trùng cắn, đói và khát, bệnh tật, già và tử. 

Khi vị ấy cảm thấy đã tách ra khỏi thân hữu sắc và sắc (ripa), trước nhất vị ấy nhập 
ngũ thiền sắc bằng cách định trụ trên paƒibhãganimiffa của đề mục pathavĩ — đất. Kế đến 
vị ấy xuất khỏi ngũ thiền và dù pzfibhãganimitfa của đề mục pa/havï — đất vẫn hiện hữu 
trong tầm nhìn của vị ấy, vị ấy không chú ý đến nó và tinh tấn chú tâm vào không gian 
vô tận Ào) chú tâm niệm trong ý lặp đi lặp lại “Zkãsa, akãsđ” — “không vô biên, không vô 
biên.. 

Khi sự khắn khít vào pajIbhaganimitta của vị ấy nhẹ nhàng biến mất, ấn tướng 
(nưmifa) cũng đột ngột biến mắt, mở ra một không gian vô tận. Chú tâm niệm trên 
không gian vô tận này, vị ấy tiếp tục chú tâm niệm trong ý lặp đi lặp lại “Zkãsa, ãkãsa” 
cho đến khi vị ây đạt được thiền vô sắc thứ nhất. jhna — thiền được gọi là tâm thiền 
thiện không vô biên xứ (akasãnañcayatana kusala cữia) bởi vì nó tập trung vào không 
gian vô tận (4kãsa). 

Kế đó vị ấy tiếp tục thiền băng cách tập trung ý của vị ấy trên tâm thiền thiện không 
vô biên xứ (ãkasanañcaydftana kusala ca), chú tâm niệm trong ý lặp đi lặp lại 
“bjññana, viññãng” cho đến khi vị ây đạt được thiền vô sắc thứ hai. Thiền này được gọi 
là tâm thiền thiện thức vô biên xứ (viñnanañcayatana kusala cña). 

Đề đạt đến thiền vô sắc thứ ba, vị ấy không chú tâm vào tâm thiền thiện không vô 
biên xứ (akãsãnañcãyatanakusala cifa), mà chú tâm vào “không có cái chỉ”, chú tâm 
niệm trong ý lặp đi lặp lại “nathikiñc?” (không có cái chỉ) cho đến khi vị ấy đạt được 
Jjhãna - thiền. Thiền này được gọi là “ãk¿ñcaññãyatana kusala cita”- *ãkiñcañña` cũng 
có nghĩa là “vô sở hữu hay không có cái chỉ". 

Bằng cách dùng tâm thiền vô sắc thứ ba làm đề mục thiền. Vị ấy có thể phát triển xa 
hơn đến thiền vô sắc thứ tư. Thiền này được gọi là “tâm thiền thiện phi tưởng phi phi 
tưởng xứ” (neva-safñfñanasañnayatanakusala ci1a). “Neva-safñfnanasanñayatanakusala 
ciiia` theo nghĩa đen là “không có sự hiện hữu hay chẳng phải không có sự hiện hữu của 
tưởng". Nó ám chỉ đến tâm thiền vô sắc thứ tư, là thiền rất vi tế, tinh tế, tế nhị không 
nhất định nói là có hay không có tâm. Ở tầng thiền này, tâm không còn dễ nhận ra. 

Tất cả bốn thiền vô sắc thuộc về nhóm thiên thứ năm, bởi vì chúng dựa trên ngũ thiền 
sắc làm nên tảng. Tất cả chúng chỉ có hai chị thiền đó là xả (u„pekkhz) và định (ekaggaia) 

Nó nên được lưu ý rằng năm thiền sắc ấy khác với nhau về số lượng chỉ thiền, trong 
khi bốn thiền vô sắc khác nhau về đề mục thiên. 
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Tâm Thiện Vô Sắc Giới (Aripävacara Kusala citta) 

Bốn tâm thiện vô sắc giới được chỉ rõ bằng những ký hiệu và tên gọi như sau: 
Aka viññã akiñ neva 

1. _ Upekkh ckaggata sahitarn akãsãnañcãydtanakusalacHtam 

2. _ Upekkh ekaggdata sahitam viññanañcayatanakusalacittam 

3. Upekkh ekaggata sahitam akiñcanñayatanakusalacitam 

4. _ Upekkh ekaggata sahitam n evasañna-na saññayatana-kusalacitam 

Nghĩa: 

I. _ Tâm thiện không vô biên xứ đồng sanh với xả và định. 

2. _ Tâm thiện thức vô biên xứ đồng sanh với xả và định. 

3. _ Tâm thiện vô sở hữu xứ đồng sanh với xả và định. 

4. _ Tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ đồng sanh với xả và định. 


Tâm Quả Vô Sắc Giới (Aripävacara Vipäka Ciffa) 

Bốn tâm quả vô sắc được chỉ rõ bằng những ký hiệu và tên gọi như bốn tâm thiện vô 
sắc. Những tên gọi cũng tương tợ, chỉ thay từ “quả - viäkaˆ vào chỗ của từ 'kusala - 
thiện". 

Tâm Tổ Vô Sắc Giới (Aripãvacara Kiriya Cifta) 

Lần nữa, những ký hiệu thì giống và tên gọi thì tương tợ, chỉ thay từ “kiriyø — tố” vào 

chỗ của từ “kusala — thiện". 


Tâm Siêu Thế (Lokuttara citta) 


Tâm siêu thế đạt được do thiền quán (minh sát). Có hai cách đề đạt đến tâm đạohay trí 
đạo (magga-ñana), đó là: 
(1) Vipassanä-yãnika = dùng phương pháp thiền quán. 
(2) Samatha-yänika = dùng phương pháp thiền an chỉ. 


Trước nhất bậc tu tiễn tu đến cận định (øpacãra-samadhi) bằng tu tiễn pháp chỉ 
(samatha bhãvana). Ö đây, bậc tu tiễn dùng cận định làm nên tảng cho trí'0 nhãn để nhìn 
vào danh pháp, sắc pháp siêu lý và những trạng thái hay tướng phổ thông như vô thường 
(aniccä), khô (dukkhã) và vô ngã (anaf4). Nếu bậc tu tiến thành công đến cuối, vị ây sẽ 
đạt được 4 đạo và 4 quả. Do đó, theo lộ trình này thì chỉ có § tâm siêu thế, đó là 4 tâm 
thiện siêu thế (okuftara kusala cita) và 4 tâm quả siêu thế (/okuttara vipaka của). 


Bây giờ, theo lộ trình thứ hai, trước tiên bậc tu tiến tu đạt đến thiền định (/hãna- 
samađjï) và dùng thiền định làm nền tảng cho trí nhãn của vị ẫy trong thiền quán (minh 
sát). Nếu bậc tu tiến dùng bậc thiền định thứ nhất làm nền tảng, tâm đạo thứ nhất của vị 
ây cũng là tâm câu hành với bậc thiền định thứ nhất; do đó, nó được gọi là “tâm sơ đạo 
sơ thiền". 


Tương tợ, đối với bậc tu tiễn dùng bậc thiền thứ hai làm nên tảng cho tu tiến thiền 
quán, tâm đạo thứ nhât của vị ây được gọi là “tâm sơ đạo nhị thiên”. Tuân tự như thê, đôi 
với những bậc tu tiên dùng bậc thiên định thứ ba, bậc thiên định thứ tư và bậc thiên định 


10 Còn được dịch là tuệ. 


CHƯƠNG I: CITTA - TÂM 33 





thứ năm làm nên tảng cho thiên quán (minh sát), tâm sơ đạo của họ sẽ tuân tự được gọi 
là “tâm sơ đạo tam thiên", “tâm sơ đạo tứ thiên” và “tâm sơ đạo ngũ thiên". 


Do đó, có 5 tâm đạo thất lai. Nói cách khác, chúng ta nhân tâm đạo thất lai với 5 bậc 
thiền sắc giới. Cùng cách ấy, có 5 tâm đạo nhất lai, 5 tâm đạo bất lai, 5 tâm đạo vô sanh 
hay A-la-hán đạo. 

Do đó, tổng số của tâm đạo là 20. 

Quả phát sanh ngay sau tâm đạo, không cách quãng, cũng có 20 tâm quả. 

Cho nên, theo lộ trình thiền an chỉ (samarha-yänika) tổng cộng có 40 loại tâm siêu 
thê. 


Tâm Thiện Siêu T hé (Lokutfara Kusala citfa) 

Cơ bản có 4 tâm thiện siêu thế mà bậc tu tiến tu theo lộ trình Vipassanã-yãnika (pháp 
quán minh sát) đạt được, đó là: 
1. Sofapafii-magga-ciIta = tâm đạo thất lai hay nhập lưu. 
2. Sakadägämi-magga-ciftam = tâm đạo nhất lai. 
3. Ánagãmi-magga-citan = tâm đạo bắt lai. 
4. ArahafIa-magga-cittam = tâm đạo vô sanh. 

Khi mỗi tâm trong 4 tâm đạo cơ bản này tuần tự sanh cùng với năm thiên sắc giới, có 
20 tâm đạo hữu thiền được thấy rõ trong lộ trình sưma/ha-yãnika (pháp an chỉ). 

Năm Tâm Đạo Thất Lai Hữu Thiền 


























tak ca JÒI su/up ek 
(tầm) (tứ) (hỷ) (lạc/xả) (định) 
+ + + + - 
pa du ta ca pañ 
(sơ) (nh) (tam) (tứ) (ngũ) 








1. Viakka, vicara, pii, sukh ekaggatäsahitamn pathamaj]haãng sotftapaffi-magea cñtam. 

2. Vicara, pIíi, sukh ekagøatfasahitam dutiyqjjhãna sotapafti-imagga cñtam. 

3. Pữưi, sukh ekaggatasahitam tatiyajjhäna sotäpafti-imagga của. 

4. Sukh ekaggatasahitan catutthajjhana sotãpaffi-magga CHI4Ị. 

5. Upekkh ekagøgatasahitam pañcamajjhana sotapafti-magga củtam. 

Nghĩa: 

1. Tâm đạo thất lai sơ thiền cùng sanh với tầm, tứ, hỷ, lạc, định (Tâm sơ đạo sơ thiền 
cùng sanh với tầm, tứ, hỷ, lạc, định). 

2. Tâm đạo thất lai nhị thiền cùng sanh với tứ, hỷ, lạc, định (Tâm sơ đạo nhị thiền cùng 
sanh với tứ, hỷ, lạc, định). 

3. Tâm đạo thất lai tam thiền cùng sanh với hý, lạc, định (Tâm sơ đạo tam thiền cùng 
sanh với hỷ, lạc, định) 

4. Tâm đạo thất lai tứ thiền cùng sanh với lạc và định (Tâm sơ đạo tứ thiền cùng sanh 
với lạc và định). 

5, Tâm đạo thất lai ngũ thiền cùng sanh với xả và định (Tâm sơ đạo ngũ thiền cùng sanh 
với xả và định). 
Năm tâm đạo nhất lai (sakadaga1mỉ), năm tâm đạo bất lai (anagãm) và năm tâm đạo 

vô sanh (Araharra) cũng được gọi tương tợ. 
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Tâm Quả Siêu Thế (Lokuttara Vipäka Citta) 

Về cơ bản, tâm quả siêu thế có bốn, là quả của bốn tâm thiện siêu thế. Bốn loại tâm 
quả siêu thế này được nhận ra trong lộ trình wi›assanä-yãnika (pháp quán, minh sát). 
1. Sofäpaffi-phala-ciIttan - Tâm quả thất lai (tâm quả nhập lưu). 

2. Sakadägämi-phala-citfam - Tâm quả nhất lai. 
3. Anagami-phala-cHtam - Tâm quả bắt lai. 
4. Arahafa-phala-citam - Tâm quả vô sanh (tâm quả A-la-hán). 

Mỗi tâm trong bốn tâm quả căn bản này có thể tuần tự phối hợp hay cùng sanh với 
năm thiền sắc giới, tạo ra tất cả 20 tâm quả. Những tâm này được nhận ra trong pháp 
thiền an chỉ (samatha-yaniRa). 

Tên gọi của năm tâm quả vô sanh hữu thiền được trình bảy phía dưới như những thí 
dụ sau: 














tak ca DI su/up ek 

(tầm) (tứ) (hỷ) (lạc/xả) (định) 
+ + + + - 
pa du ta ca pañ 
(sơ) (nh) (tam) (tứ) (ngũ) 




















1. Viakka, vicara, pii, sukh ekaggatäsahitatn pathamaj]haãna Arahaftta-phala cHta1m. 
2. Vicära, pIíl, sukh ekagøatasahitam dutiyajjhana Arahatta-phala citam. 

3. piíl, sukh ekagøatasahitam tatiyajjhana ArahafIa- phala của. 

4. Sukh ekaggatasahitarn catutthajjhana Arahafta-phala cñtam. 

5. Upekkh ekagøatasahitam pañcamajjhana Arahafta-phala cittam. 

Nghĩa: 

1. Tâm quả vô sanh sơ thiền (tứ quả sơ thiền) cùng sanh với tầm, tứ, hỷ, lạc, định. 
2. Tâm quả vô sanh nhị thiền (tứ quả nhị thiền) cùng sanh với tứ, hý, lạc, định. 

3. Tâm quả vô sanh tam thiền (tứ quả tam thiền) cùng sanh với hỷ, lạc, định. 

4. Tâm quả vô sanh tứ thiền (tứ quả tứ thiền) cùng sanh với lạc và định. 

5. Tâm quả vô sanh ngũ thiền (tứ quả ngũ thiền) cùng sanh với xả và định. 
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10. 


Ôn tập vắn tắt về “tâm? 
Akusala cia— tâm bất thiện (12) 
Đó là 8 tâm căn tham (/obha mũla cïffa), 2 tâm căn sân (dosa mũla cï/a), 2 tâm 
căn s1 (moha mũula ca). 


Ahetukaciffa— tâm vô nhân (18) 
Gôm có 7 tâm quả bât thiện, § tâm quả thiện vô nhân và 3 tâm tô vô nhân. 


Kaãma sobhana cia — tầm thiện dục giới (24) 
Chúng được chia thành § tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tô. 


Kamavacara cña hay kãma cữta — tâm dục giới (54) 
Chúng gôm có 12 tâm bât thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm dục giới tịnh hảo. 


Mahaggafa cia — tâm đáo đại (27) 

15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới được gom lại và gọi chung là tâm đáo đại, 
theo nghĩa đen là phát triển lớn mạnh, tức là phát triển, nâng lên cao hay khác 
thường. Tâm đáo đại là trạng thái “tâm đã phát triển" đạt đến sự chăm chú miệt mài 
trong đề mục sắc và vô sắc. Tâm đáo đại được phát triển hay được nâng cao thêm 
so với tâm dục giới. 


Lokiya cita — tâm hiệp thê (§1) 

54 tâm dục giới và 27 tâm đáo đại gom chung gọi là 81 tâm hiệp thế. 

Lokiya = phàm hoặc phối hợp với 3 cõi hiện hữu đó là cõi dục, cõi sắc và cõi vô 
sắc. 
Lokuttara của — tâm siêu thế (8 hay 40) 

4 tâm đạo và 4 tâm quả tạo thành 8 tâm siêu thế. Khi chúng được nhân với Š5 
thiền sắc, chúng ta có 40 tâm siêu thé. 

Lokuffara = siêu thể hay vượt ra khỏi 3 cõi hiện hữu. 

8 tâm siêu thế cùng với níp-bàn tạo thành 9 pháp siêu thế (nava-lokuftara- 
dhamma). 


Tổng số tâm (89 hay 121) 

6] tâm hiệp thê cùng với 8 tâm siêu thê (vipassana-yanika) tạo thành 89 tâm tât 
cả. 

Hay nếu chúng ta gom 81 tâm hiệp thế với 40 tâm siêu thế thì chúng ta có tất cả 
121 tâm. 


ASobhana cữfa (tâm vô tịnh hảo) 

Chúng ta gom 12 tâm bắt thiện và 18 tâm vô nhân. Tâm bắt thiện không phải là 
tâm tịnh hảo, bởi ví chúng phối hợp với căn bắt thiện đó là tham (/obha), sân (dosa) 
Và sI (moha). 

Ahetuka cia (tâm vô nhần) được xem như là tâm vô tịnh hảo (asubha cữfa) bởi 
vì chúng không phối hợp với căn thiện, đó là vô tham (ziobha), vô sân (adosa) và 
trí hay vô s1 (amoha). 

Sobhana cữía (tầm tịnh hảo) 


Nếu chúng ta trừ 30 tâm vô tịnh hảo (asubha cia) từ 89 tâm, chúng ta có 59 tâm 
tịnh hảo (sobhana cửa). 
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IT. 


15. 


To. 


Hoặc, nếu chúng ta trừ 30 tâm vô tịnh hảo từ 121 tâm, chúng ta có 91 tâm tịnh 
hảo. 
Tâm tịnh hảo được phôi hợp với những căn thiện. 


Jhãng ciffa — tâm thiền (67) 

27 tâm đáo đại được gọi là tâm thiền hiệp thế (Iokiya jhãna cửa). Gom những 
tâm này với 40 tâm thiền siêu thế, chúng ta có 67 tâm thiền. 

Trong những tâm này có l] tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền, 11 
tâm tứ thiền và 23 tâm ngũ thiên. Lưu ý rằng có 3 tâm sơ thiền trong tâm đáo đại và 
8 tâm sơ thiên trong tâm siêu thế; gom chung chúng tạo thành 11 tâm sơ thiền. Tâm 
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng được tính cùng cách ấy. Cách tính tâm ngũ thiên, 
tất cả 12 tâm vô sắc giới được gom tính chung — do đó chúng ta được II+12=23 
tâm ngũ thiền. 

Tâm chia theo sanh chủng hay giống (JZ). 
- Tâm chia theo giống có 4— đó là giống bắt thiện, giống thiện, giống quả và giống 
tô. 

Chúng ta có thể chia 54 tâm dục giới thành 12 tâm bắt thiện, 8 tâm thiện, 23 tâm 
quả và 11 tâm tố. 23 tâm quả được gọi chung là tâm quả dục giới, và tâm tố được 
gọi chung là tâm tố dục giới. 

Hơn nữa, 27 tâm đáo đại có thê được chia thành 9 tâm thiện, 9 tâm quả và 9 tâm 
tố. Những nhóm tâm này cũng ám chỉ đến 9 tâm thiện đáo đại, 9 tâm quả đáo đại và 
9 tâm tố đáo đại. 

81 tâm hiệp thế có thể được chia thành 12 tâm bắt thiện, 17 tâm thiện, 32 tâm 
quả và 20 tâm tô theo thứ tự. 

Bây giờ, 89 tâm (tính hẹp) có thể được chia thành 12 tâm bất thiện, 21 tâm thiện, 
36 tâm quả và 20 tâm tố. 

121 tâm (tính rộng) có thể được chia thành 12 tâm bắt thiện, 37 tâm thiện, 52 
tâm quả và 20 tâm tố. 

Tâm chia theo thọ (Vedana). 

Có 5 loại thọ như: 

)  Somanassa= hỷ thọ, dụng nạp hứng chịu hay hưởng cảnh an vui sanh từ ý 
XÚC. 

()_ Domanassa= khô thọ, hưởng hay hứng chịu buôn khổ sanh từ ý xúc. 

(m1) S⁄kha= lạc thọ, vui thân, hưởng hay dụng nạp hứng chịu cảnh an vui sanh từ 
thân xúc. 

(iv)_ Dukkhã = khô thọ, khổ thân, hưởng hay dụng nạp hứng chịu cảnh không thích 
hợp thành khổ sanh từ nơi thân xúc. 

(v)_ Upekkha= xả thọ, dụng nạp hứng chịu hay hưởng cảnh phi hy phi phi hỷ sanh 
từ nơi ý Xúc. 

Chúng ta cần nhận ra rằng 8 tâm siêu thế (tức là 4 tâm đạo và 4 tâm quả), ý rằng 
chúng chỉ có thê phối hợp với sơmanassa (hỷ) hoặc „ø»ekkhä (xả). Dù sao, 40 tâm 
siêu thế có thể khác được phân biệt bởi vedana (thọ). 


Chúng ta có thê làm một bảng để phân nhóm tâm theo veđznã (thọ). 
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Trong 54 tâm dục giới, có I8 tâm câu hành hỷ, 2 tâm câu hành ưu, 32 tâm câu 
hành xả, 1 tâm câu hành lạc, I tâm câu hành khô. 

Trong §1 tâm hiệp thế, có 30 tâm câu hành hỷ, 2 tâm câu hành ưu, 47 tâm câu 
hành xả, 1 tâm câu hành lạc, I tâm câu hành khô. 

Cuối cùng, trong tông số 121 tâm, có 62 tâm câu hành hỷ, 2 tâm câu hành ưu, 55 
tâm câu hành xả, l tâm câu hành lạc, 1 tâm câu hành khô. 

















Tên Tâm | Hỷ thọ|ƯUu thọ | Xả thọ |Lạc thọ |Khô thọ 

Bắt thiện 12 4 P) 6 

Vô nhân 18 2 14 l l 
Dục giới 

Tịnh hảo 24 12 12 

Tâm dục giới 54| 18 ø) 32 l l 
Đáo đại 27 12 15 

Hiệp thế 81 30 7 41 l l 
Siêu thế 40 32 8 

Tông sô tâm 12I| 62 7 55 l l 
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CHƯƠNG II: CETASIKA_ SỞ HỮU TÂM 
Những Trạng Thái Của Sở Hữu Tâm 


'Cefasika ` là những sở hữu tâm hay danh pháp câu sanh mà chúng cùng sanh và cùng 
diệt với tâm, tùy thuộc vào tâm đê chúng sanh khởi và chúng chi phôi, tác động tâm 
thành bât thiện, thiện hay vô ký khi chúng sanh khởi. 


Một sở hữu tâm (cefasika) có bốn đặc điểm như sau: 
()_ Đồng sanh với tâm (ca). 
(¡) Đồng diệt với tâm. 
(ii) Bắt cùng cảnh (ãrammnana) mà tâm bắt. 
(iv)_ Nương cùng một vật (vya/hw) với tâm. 


Pháp Nào Quyền Lực Hơn 


Khi chúng ta nói tâm là pháp quyên lực nhất trong đời và dẫn dắt đời, đó không phải 
do một mình tâm thực hiện, mà là sự cùng thực hiện của tâm (c7) và sở hữu tâm 
(cefasika) làm cho tâm quyên lực nhât. 


Vậy pháp nào quyên lực hơn — tâm (ci/ra) hay sở hữu tâm (ceasika)? Không nghi ngờ 
sì, tâm (ca) là pháp dẫn đầu của nhóm, nhưng những sở hữu tâm (ce/asika) chi phối 
tâm (ca) và định hướng cho tâm (c7//2) thực hiện hay trợ cho những hành động, lời nói 
và ý nghĩ hoặc thiện hay bất thiện. Những hành động, lời nói hay ý nghĩ này thay đổi thế 
gian mỗi ngày và những nghiệp (kammic) lực của chúng sẽ tạo nên những đời mới ở vị 
lai. 


Đề xác định pháp nào trong hai pháp — tâm (cửa) hay sở hữu tâm (ceasika) — quyền 
lực hơn, chúng ta hãy xem xét hai ví dụ: 

(1) Trong một gia đình, người cha là người dẫn đầu, nhưng người mẹ hoàn toàn chi phối 
người cha, và ông ta làm những gì theo bà yêu cầu ông làm. Vậy ai quan trọng hơn? 
— Người cha hay người mẹ? 

(2) Trong một xưởng cưa, một con voi di dời những khúc gỗ theo sự chỉ đạo của người 
nà voi. Con voi không thể làm một mình, người nà voi cũng không thể làm một 
mình. Con voi có sức mạnh di dời những khúc gỗ: người nà voi không thể di dời 
những khúc gỗ, nhưng anh ấy có thể ra lệnh cho con voi làm việc. Vậy pháp nào 
quan trọng hơn — con voI hay người nà voi? 


Điêu đó có thê được nhận răng cả hai, người cha và người mẹ (I) và cả hai, con voi và 
người nà voi (2) đêu có tâm quan trọng như nhau? 


Tâm (ca) được ví như con voi và sở hữu tâm (cefasika) được ví như người nà vol. 
Không có sự tồn tại của tâm ngoài sở hữu tâm và không có sự tôn tại của sở hữu tâm 
ngoài tâm. Chúng cùng hoạt động, là sức mạnh và năng lực thực sự. Khi chúng ta càng 
phát huy chúng, chúng ta càng tiến hóa. 
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Phân Loại Sở Hữu Tâm (Ceífasika) 
Sở hữu tâm (Cefasika) (52) 
Ỷ 





D .' D 
Tợ tha Bât thiện Tịnh hảo 
(4ññasamana) (13) (Akusala) (14) (Sobhana) (25) 
Ỷ Ỷ Ỷ 
1/. Biến hành tất cả tâm - 1/. Si phần — (Mohacatukka) (4)  [L/. Tịnh hảo biến hành - 
(Sabba cidna sadharana) (7) (Sobhana sãadhãrana) (19) 


2/. Biệt cảnh - (Pakinpaka) (6) D/. Tham phần - (Lobha - trì) (3) J/. Giới phần - (Viraii) (3) 


3/. Sân phần - (Dosa cafuka) (4) — Bí. Vô lượng phần- 
(Appamañnna) (2) 


M/. Hôn phần & Hoài nghi (3) 4/. Tuệ quyền - (Pañfindriya) 
q) 








Có tất cả 52 sở hữu tâm. Trước tiên, chúng được chia thành 3 loại như sau: 


1. Aññasamana cefasika = sở hữu tợ tha (13). 
2. Akusala cefasika = sở hữu bât thiện (14). 
3. Sobhana cefasika = sở hữu tịnh hảo (25). 


Sở Hữu Tợ Tha (4ññasamana cefasika) 

Mười ba (13) sở hữu tợ tha có thê phối hợp với cả hai loại tâm tịnh hảo (Sobhana) và 
vô tịnh hảo (aSobhana). Chúng trung lập và làm nôi bật đặc tính của những sở hữu câu 
sanh. 

Chúng lần nữa được chia thành hai nhóm: 

(1) Sabbacitta-sädhärana (7) = những sở hữu thực tính phối hợp với tất cả tâm. 
(2) Pakinnaka (6) = sở hữu biệt cảnh, những sở hữu phối hợp riêng với một số tâm tịnh 
hảo cũng như vô tịnh hảo 


Sở Hữu Biến Hành Tất Cả T: âm (Sabbacuta Sadhãrana Cetasika) 
(Những sở hữu thiệt yêu hay cơ bản — có 7) 


Sabba = tật cả; Sadhãrana = biễn hành, phối hợp với. 
Bảy (7) sở hữu biến hành phối hợp với tất cả tâm. Trạng thái biết cảnh bằng tâm được 

hoàn thành với sự trợ giúp của những sở hữu này. 

. Xúc (phassa). 

. Thọ (veđan4). 

- Tưởng (saññna). 

. Tư, sự cô quyết (cefanä). 

. Nhất hành (ekaggaia) hay định (samadhi). 

. Mạng quyên (J?wiindriya) hay bảo tồn sự sống còn 

. Tác ý, (manasikara) hay sự chú ý, sự lưu ý 

Giải thích: 


mmŒœAtC&:.+®Đ€‹6)2t 
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1. Phassa = xúc. 

Xúc (phassa) cung cấp hay trang bị sự xúc chạm giữa cảnh, vật (sắc thanh triệt) và 
tâm. Ví dụ, sự xúc chạm giữa cảnh sắc, sắc nhãn thanh triệt và nhãn thức 
(cakkhuvinnana) được thực hiện bởi phassa. Ngoài Phassa, sẽ không có ý thức và cho 
nên không có sự biết. 


2. Vedana = thọ. 

Thọ (yeđan4) hưởng vị của cảnh. Pháp này ví như một vị vua thưởng thức một đĩa 
đồ ăn ngon. 

Thọ rất quan trọng đối với người phàm phu. Chúng sanh cố gắng tranh đấu ngày 
đêm cũng đề hưởng dục lạc, là pháp không øì khác ngoài lạc thọ. 

Theo lý nhân quả của pháp liên quan tương sinh (paƒ/iccasarmuppađa), xúc là duyên 
trợ cho thọ sanh, và thọ là duyên trợ cho ái (/anhđ) sanh. 

Tắt cả những khối thọ — quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần (bên trong), ngoại phần 
(bên ngoài!) được chỉ rõ là thọ uấn (vedanaäkhandha), là một trong năm uân hiện hữu. 


3. .Saññq = tưởng. 

Tưởng (szñ2ã) nhớ tưởng cảnh về màu sắc, hình dạng, hình dáng, tên gọi, v.v.. 
Nó có phận sự như bộ nhớ. Nó là tưởng (s72), là pháp có khả năng làm cho chúng 
sanh nhận ra một cảnh từng được biết đến bằng tâm qua các quyên. 

Ngoài tưởng (sZ74), chúng ta sẽ không nhớ tên của chúng ta, cha mẹ của chúng ta, 
vợ con của chúng ta, nhà cửa của chúng ta, v.v... Do đó, cuộc sông trong cộng đồng 
không thê thiếu pháp tưởng (saññ2) này. 

Tất cả những khối tưởng —- quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phân (bên trong), ngoại 
phân (bên ngoài) — được chỉ rõ là tưởng uân (saññãkhandha), là một trong năm uân 
hiện hữu. 


4. Cefana = tư. 

Tư (cefan3) phối hợp với những trạng thái danh pháp đồng sanh với chính nó trên 
cảnh của tâm như một trưởng tông hay như một chủ nông trại luôn làm tròn những 
nhiệm vụ của nó và kiểm soát việc làm của người khác cho được tốt đẹp. Tư (cefana) 
làm tròn phận sự của nó và kiểm soát, điều chỉnh phận sự của những danh sở hữu câu 
sanh với nó. 

Tư (ce/ana) hành động theo những sở hữu, hành động trong việc bắt cảnh, và theo 
đuổi để hoàn thành nhiệm vụ; do đó, tư (can) là pháp cô quyết hành động. 

Theo Aøgwufara Nikaya — Tăng Chỉ Bộ Kinh (1H. 13), / Chakkanipafa f 6. 


Mahavageo. 
Đức Phật có dạy: “Cefanaham, bhikkhave, kammam vadami. Cefayifva kamma1m 
karofi — kayena vãcãya manasa. = ... tư (cefana) chính là nghiệp (karmmna). Do đó ta 


nói, này chư Phíc-khú, ngay khi tư (cefana) sanh khởi, chúng sanh tạo nghiệp qua 
thân, khâu, ý”, 

Do đó, tư (cefanä) đóng vai trò quan trọng trong tất cả hành động — nó cố quyết dù 
cho hành động thiện hay bất thiện. Nó là sở hữu quan trọng nhất trong tâm hiệp thế 
(lokiya), trong khi trí (paññ2) là sở hữu quan trọng nhất trong tâm siêu thế (1okuffara). 

Ngoại trừ thọ (vyeđan4.) và tưởng (sañna), tất cả 50 sở hữu còn lại, với tư (cefanä) 
đứng đầu, được chỉ rõ là hành uẫn (sa2khärakkhandha), là một trong năm (Š) uân hiện 


~ 


hữu. 
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5. Ekaggafä = nhất hành. 

Nhất hành (ekaggz/2) chăm chú, đình trụ tâm và sở hữu tâm trên một cảnh. Nó 
ngăn ngừa những pháp câu sanh khỏi sự tản mạn, dao động và cô định những pháp ấy 
trên một cảnh. Nó tợ như nước kết dính những chất với nhau thành một khối bê tông. 
Nó ví như trụ đá cố định vững chắc không thê bị lay động bởi dông bảo. 

Nhất hành (ekaggz/a) là một trong năm chỉ thiền. Khi phát triên và tu tiến bởi pháp 
an chỉ, pháp này được gọi là định (sznađ??). Nó là nhân của tất cả sự đình trụ, lựa 
chọn, chăm chú hay sự không tán loạn (định) của tâm. 


6. J?vifindriya = mạng quyền (danh). 

JTvifindriya là từ ghép của hai từ: 

Jivita + indriya = mạng + khả năng kiểm soát. 

Pháp này được gọi là mạng n2) bởi vì nó duy trì những pháp cùng sanh với nó. 
Nó được gọi là quyền (driya) bởi vì nó kiểm soát chư pháp câu sanh với nó. 

Ví như nước duy trì hoa sen, và cô bảo mẫu duy trì một đứa bé. Cũng thế, mạng 
quyền (wi#ndriya) duy trì những danh pháp câu sanh. 

Mặc dù tư (cefana) quyết định, định đoạt những hành động của tất cả danh pháp 
câu sanh, nhưng mạng quyên nndriya) là pháp truyền hay duy trì sự sống cho tư 
(cefanä) và những pháp đồng sanh khác. 


7. Manasikara = tác ý. 

Tác ý (manasikara) là pháp đầu tiên “chạm trán với cảnh và 'hướng những danh 
pháp đồng sanh đến cảnh”. Do đó, pháp này là pháp nổi bật trong hai tâm khai môn 
(ava/jana) — túc là, khai ngũ môn (pañ7cadvaravg7ana) và khai ý môn 
(manodvärävajjana). Hai trạng thái của hai pháp này phá vỡ dòng tâm hữu phần 
(bhavanga), hình thành chặng đầu trong lộ trình tâm. 

Như bánh lái của con thuyền chỉ dẫn con thuyền đến bến đỗ của nó, tác ý 
(manasikãra) cũng chỉ dẫn tâm và những sở hữu câu sanh đến cảnh. Ngoài “tác ý? 
ứnanasikara), những danh pháp còn lại ví như thuyền không bánh lái và chúng không 
thể nhận ra cảnh. Chúng tôi có câu châm ngôn ở Myanmar được truyền như vầy: 
“Nếu chúng ta không chú ý hay chăm chú, chúng ta sẽ không thấy cái hang. ” 

Với tính tổng quát hơn, tác ý (manasikãra) thường xuất hiện trong kinh là yoniso- 
manasikära (khéo tác ý hay suy xét sáng suốt) và ayoniso-manasikära (không khéo 
tác ý hay không suy xét sáng suốt). “Khéo tác ý” dẫn đến tâm thiện, trong khi “không 
khéo tác ý* dẫn đến tâm bắt thiện. 


Tầm Quan Trọng Của Những Sở Hữu Biến Hành 


Như đã mô tả phía trên, tất cả 7 sở hữu thực tính thực hiện những giải pháp quan 
trọng và chúng là những thực tính cần thiết cho sự nhận biết cảnh bằng ý. Tác ý 
(manasikära) là pháp đầu tiên đối điện hay chạm cảnh và chỉ dẫn tâm cùng danh pháp 
câu sanh với nó đến cảnh. 

Tư (cefanä) cỗ quyết làm theo tâm và danh pháp câu sanh với nó thực hiện những 
nhiệm vụ tương ứng một cách hiệu quả cho đến khi phận sự bắt cảnh hay biết cảnh 
được hoàn thành. 
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Xúc (phassa) làm cho tâm và danh pháp câu sanh với nó xúc chạm cảnh. Thọ 
(yedana) hưởng hương vị từ sự xúc chạm (phassa). Tưởng (saø72) nhớ tưởng cảnh và 
giúp nhận ra cảnh. 

Nhất hành (ekaggaz/ä) chăm chú, đình trụ tâm và danh pháp câu sanh trên cảnh. Nó 
kết hợp những danh sở hữu với tâm cùng vào trạng thái không tán loạn trên cảnh — là 
một duyên, cũng là một thực tính cần thiết cho sự nhận biết cảnh. 

Mạng quyên 0ñi/ndriya) duy trì sự sông còn của tâm và danh sở hữu, do đó chúng 
sẽ vẫn tồn tại và năng động đến hết mạng sông của chúng. Nếu không, những pháp ấy 
sẽ diệt trước khi hoàn thành phận sự bắt cảnh và biết cảnh. 


Sở Hữu Biệt Cảnh (Có 6) 

Sáu sở hữu này có thể phối hợp với cả tâm tịnh hảo (sobhaza) và vô tịnh hảo 
(asobhana), nhưng không phối hợp với tất cả. Những sở hữu này chỉ phối hợp với những 
tâm nào mà chúng có thể phối hợp đặng. 

1. Tầm (yiakka) =_ trạng thái tìm, áp sát ban đầu hay nghĩ ngợi, tư duy, suy xét về pháp 


chê định. 

2. Tứ (vicãra) — = trạng thái gìn giữ, chăm nom, kềm giữ liên tục hay không suy nghĩ 
lan man. 

c Thắng giải (adhimokkha) = trạng thái quyết đoán, quyết định hay sự xác định. 

4. Cần (viriya) — = trạng thái siêng năng, cố gắng, nỗ lực. 

5. Hỷ (p7) = trạng thái phấn khích hay thích thú. 

6. Dục (chanda) = trạng thái mong muốn. 

Giải thích: 


1. Viakka (tầm) 

Tầm (wiakka) áp sát tâm và sở hữu đồng sanh với nó vào cảnh. Như vị cận thần 
thân tín nhất của vị vua giới thiệu hay mang một ai đó đến vị vua, tương tợ như thế, 
tầm (viakka) mang tâm và những sở hữu câu sanh với nó đến cảnh. 

Như đã giải thích phía trên, manasikãra (tác ý) hướng tâm và sở hữu câu sanh đến 
cảnh, trong khi yi/akka (tầm) áp sát những pháp câu sanh vào cảnh. 

Tầm (wiakka), tác ý (manasikãra) và tư (cefanä) có thê được cho thấy thêm nữa 
bằng cách so sánh chúng với những người trong một đoàn tàu đua đến một lá cờ. Tác 
ý (manasikãra) ví như bánh lái — người điều khiển con tàu. Tầm (yửakka) ví như 
người chèo thuyền trong thân tàu, và tư (ce/znz) ví như nhóm trưởng của những 
người chèo, không chỉ tự chèo mà còn đốc thúc những người khác chèo với khả năng 
của họ và cắm lá cờ chiến thắng khi con thuyêền đạt đến đích. 

Như tầm (vửakka) áp sát tâm và những sở hữu câu sanh với nó đến những cảnh 
khác nhau, dẫn đến những lộ tâm khác nhau. Nó cũng còn được gọi là tư duy. 

Tầm (yiakka) là một trong năm chi thiền. Tầm (wiakka) ngăn chặn hôn trầm thụy 
miên (/hma-middha). Khi tầm được phát triển và trau đồi, nó trở thành chi thiền đầu 
tiên của thiền thứ nhất. Nó cũng là chỉ thứ hai gọi là chánh tư duy (sammäã-saäkappa) 
trong bát thánh đạo. 
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2. Vicãra (tứ) 

Tứ (vicãra) duy trì tâm và những sở hữu câu sanh trên cảnh bằng cách để chúng 
xem xét cảnh nhiều lần. Như tầm (viakka), tứ (vicãra) là một chỉ thiền, nó ngăn chặn 
hoài nghi (v¡icikiccha). 

Tâm (viakka) là điều báo trước của tứ (vicãra). Hai pháp này nên được phân biệt 
rằng: 

-_ Tâm (wiakka) ví như chim vỗ cánh sắp bay, tứ (vicãra) ví như nó đang lượn bay 
trên bầu trỜI; 
-_ Tâm (»ửakka) ví như tiếng trống hay tiếng chuông, tứ (wicãra) ví như sự vang dội. 


3. Adhimokkha (thắng giải) 
Thăng giải (adhimokkha) quyết định, quyết đoán với sự tôn trọng cảnh. Nó ví như 
VỊ tÒa quyết định một vụ án. Nó cũng được so sánh với một trụ đá chắc với trạng thái 
kiên định trong lúc quyết định. Pháp nảy đối lập với hoài nghi (vicikiccha) (hay sự do 
dự). 


4. Viriya (cần) 

Cần (viiya) thì hầu như tương ưng với sự cố găng, nghị lực, sự nỗ lực, tính kiên 
cường, tính mạnh mẽ, hay tính anh hùng. Nó có thể được định nghĩa là trạng thái chịu 
đựng, kiên nhẫn, nhẫn nại hay can đảm. 

Nó có trạng thái của sự ủng hộ, nâng đỡ hay duy trì những pháp đồng sanh với nó. 
Như một ngôi nhà cũ bị nghiêng được chống đỡ bằng những cây cột, không thê ngã. 
Cũng thế, những sở hữu đồng sanh được ủng hộ, nâng đỡ bởi cần (viriya), sẽ không 
nản chí. 

Như là một sự củng cô mạnh mẽ giúp cho một đoàn thể vững vàng, siêng năng thay 
vì thối thất, cũng thế, cần (yiriya) nâng đỡ, ủng hộ những sở hữu đồng sanh. 

Cần (viriya) liên quan đến một danh quyền (là cần quyền) vì nó có quyền hạn và 
vượt qua sự biếng nhác. Nó cũng là một trong năm lực (bzi2) bởi vì nó không thể bị 
lay động bởi pháp đối lập là sự biếng nhác. Nó cũng dùng làm một trong bốn như ý 
túc (/ddhapada). 

Theo chú giải bộ Pháp Tụ (A/hasalim), cần (viriya) được xem là căn nguyên của 
tất cả sự thành tựu. 

5. Pữi (hỷ) 

Nói chung, hỷ (777) được hiểu là sự phấn khích, vui tươi, hạnh phúc, sự quan tâm, 
sự hăng hái. Nó liên quan đến vui mừng (pZmoj2) và lạc thọ (sukha), nhưng nó 
không phải là một cảm thọ, và do đó nó không thuộc về thọ uẫn (vedanäakkhandha). 
Hỷ (pz¡) là điềm báo của lạc (sukha). Hỷ (pứ¡) ví như sự thấy được một ao nước của 
người lữ hành mệt mỏi. Như sự uông nước và tắm có pháp lạc (sukha). 

Tạo một niềm vui liên quan đến cảnh là trạng thái của hỷ (p7). Hỷ (pïz) là 1 chỉ 
thiền. Nó ngăn chặn vyãpãđa (sân, ghét, ác cảm). 

Có 5 giai đoạn của hỷ (0ï7i) : 


¡.. Khuddaka pïi (thiểu hỷ) = cách vui mừng run lên làm cho sởn gai ốc. 

ii. Khanika pữi (quang thiêm hỷ) = cách vui mừng tức thời như tia chớp. 

11. (kkanfika piíi (lâng hỷ) = cách vui mừng cuôn cuộn như sóng lớn võ bờ. 
iv. Ubbengä pïi (khinh thân hỷ) = cách vui mừng nâng cao có thể nâng bậc tu 


tiền lơ lửng trên không. 
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v._ Phãranä pïíi (sâm thấu hỷ) = cách vui mừng tràn ngập tỏa khắp thân như 
bong bóng căng phông hay như cục bông gòn 
đã thâm dâu hay như sự chảy tràn của một con 
sông và ao nước. 
6. Chanda (dục) 


Dục (chanđa) được một số vị dịch là muốn, mong muốn, ước muốn. Trạng thái 
chánh của dục (chand2) là 'mong muốn làm'. Nó như sự vươn tay đề lây một vật. 

Dục (chanda) cũng là 'sự muốn về một việc” mà không dính mắc vào việc đó. Dục 
(chanda) là một thuật ngữ theo đúng tâm lý tự nhiên. Nó phải khác với pháp tham (bất 
thiện), là pháp “có sự mong muôn, khao khát với sự dính mặc” 

Trong dục dục (kđmacchanđa) và ái dục (chandaraga), PP (chanđa) là bạn đồng 
hành với tham (lobha); hai từ kép này thật ra miêu tả tham (/obha). 

Mỗi hành động đều bắt đầu băng dục (chanda). Thí dụ, hành động đứng dậy bắt 
đầu bằng sự muôn (chanda) đứng dậy. Nó rõ ràng đó là hành trình của một ngàn dặm 
được bắt đầu bằng bước đi đầu tiên, và bước đi đầu tiên ấy là dục (chanda). Chúng ta 
không thể đi mà không có sự mong muốn đi, và chúng ta không thể đến nơi nếu 
không có sự mong muốn đến đó. 

Khi mãnh liệt, dục (chanda) trở thành sự quyết tâm, quyết chí và dẫn đến thành tựu 
như là “có một cách nêu có một sự quyết tâm". Do đó, cân (viriya), dục (chanda) được 
gom trong bốn ý nghĩa của sự đạt đên như ý túc (/ddhipãda). 


Sở Hữu Bất Thiên (Akusala cefasika) 
Có 14 sở hữu bât thiện. Chúng có thê được chia thành 4 nhóm như sau: 


VÀ Moha-catukka = akusala-sadharana ¬ 
S1 phân (4) = bât thiện biên hành. Nhóm 4 sở hữu có sĩ dân đâu. 


(1) S1 ứmoha) = avửja = sự không biết, tính lờ mờ hay vô minh. 
(2) Vô tàm (ahirika) = không có sự hồ thẹn, không mắc cỡ. 

(3) Vô úy (anoffappa) = không có sự ghê tởm, không có sự sợ hãi. 
(4) Điệu cử (uddhacca) = sự không yên, phóng túng, phóng dật. 


2. Lobha-tri = papañca-dhamma 
Tham phần (3) = pháp chướng ngại, ngăn trở. Nhóm 3 sở hữu có tham dẫn đầu. 


(5) Tham (lobha) = rãga = fanha = áI, tham luyến, dính mắc, ái dục. 
(6) Tà kiên (đ///hi) = kiến hoặc, nghịch kiến, quan điểm sai trái. 
(7) Ngã mạn (mana) = tính tự phụ, kêu ngạo, kêu hãnh. 


3. Dosa-catukka ¬ 
Sân phân (4) = nhóm 4 sở hữu có sân dân đâu. 


(8) Sân (dosa) = pafigha = sự tức giận, sự tức tối, sự ghét, sự ác cảm. 

(9) Tật đồ (/ssz) = ganh tị, đó ky. 

(10) Lận sắt (macchariya)  = sự bỏn Xên, sự tít rằm, sự keo kiết, sự hám lợi, sự ích kỷ. 
(11) Hồi hận (kukkucca) — = ăn năn, hối tiếc, lo lắng. 


4. Ba sở hữu cuỗi = những sở hữu trì trệ và do dự. 


(12) Hôn trầm (ma) = sự lui sụt, buồn ngủ, dã dượi, bần thần, uề oải, lười 


biêng, chậm chạp của tâm. 


(13) Thùy miên (iddha) — = lờ đờ, dã dượi, bần thần của danh thân. 
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(14) Hoài nghi (wic¿kicchä) = nghỉ ngờ, lúng túng, bối rối. 
Giải thích: 


(1) 


(2) 


(3) 


Moha (s1) 

Sĩ (moha) là sự không biết bản thể thật tướng của cảnh. Tất cả chúng sanh hữu 
tưởng và vô tưởng được tạo bởi danh pháp (øữma) và sắc pháp (ra), là những 
pháp tồn tại với bốn tướng phổ thông là vô thường (zniccä), khô (dukkhä), vô ngã 
(anafiä), bất tịnh (asubha). 

Vì si (moha) che chắn pháp nhãn của chúng ta và ngăn che chúng ta khỏi sự thấy 
biết bản thể thực tính của các pháp, chúng ta không thể thấy sự sanh diệt vô cùng 
nhanh và không ngưng nghỉ của danh (zzma) sắc (rñpa) và bỗn tướng phổ thông đã 
đề cập phía trên. Khi chúng ta không thể thấy bản thể thực tướng của các pháp, 
chúng ta bị lúng túng, xáo trộn và cho những tướng đối lập là thật tướng. Do đó, 
chúng ta thấy các pháp là thường (øcca), lạc (sukha), ngã (af1a) và tịnh (subha). 

SI ứnoha) là nguyên do của sự nhận định sai hay tà kiến này. Một chuỗi những 
quả không mong muốn, bao gồm khổ và sự khổ sanh nối tiếp liên tục. Vì thế, si 
(moha) thì như người đạo diễn của một bộ phim; nó đạo diễn tât cả nhưng chúng ta 
không hề nhận thức được như chúng ta không thê thấy. người đạo diễn trên màn 
hình chiếu phim. Nó quả thực là căn nguyên của tất cả điều xấu xa và khổ trong thế 
gian. 

Sĩ (moha) là pháp dẫn đầu của tất cả sở hữu (cerasika) bất thiện. Sỉ moha) và 3 
pháp còn lại trong si phần (vô rừm-ahiri, vô úy-anottappa và điệu cử-uddhacca) 
phối hợp với thất cả tâm bất thiện. Do đó, chúng được gọi là bất thiện biến hành 
(akusala sãdharana). 

Bởi vì sỉ (moha) tương phản với sự sáng suốt hay trí, nó được gọi là 'avjj/a' (vô 
minh). Si noha) làm vẫn đục sự hiểu biết của chúng ta về nghiệp, quả của nghiệp 
và tứ thánh đề. 

Ahirika (vô tàm) 

Vô tàm (ahirika) thúc đây một chúng sanh không cảm thấy xấu hồ trước những 
hành vi, lời nói, và ý nghĩ bất thiện. 

Trong bộ Nhân Chế Định (Puggala paññarri) (câu 62) có nêu: 

“Người vô tàm (ahirikq) ra sao? 

Điều kiện vô tàm ra sao? Lễ phải nào đáng thẹn mà không thẹn cho đến đổi đây 
dây tội ác, như thế gọi là điều kiện vô tàm, mà người hiệp với vô tàm thế gọi là 
người vô tàm ”. 

Không xấu hồ trước những việc làm ác xấu, đây gọi là vô tàm. Như một con lợn 
trong làng không cảm thấy ghê tởm trong việc ăn phân người. Cũng thế vô tàm 
(ahirika) không cảm thấy ghê tởm trong việc phạm vào những ác nghiệp. 


Anoffappa (vô úy) 

Vô úy (anoffappa) thúc đây một chúng sanh không sợ hãi trong việc phạm vào 
những hành vi, lời nói và ý nghĩ bắt thiện. 

Trong bộ Nhân Chế Định (Puggala paññaffi) (cầu 62) có nêu: 

“Người vô úy ra sao? 
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(4) 


(5) 


Điều kiện vô úy ra sao? Sự vật lẽ thường đáng ghê sợ mà không ghê sợ cho đến 
dây đáy tội ác, như thê gọi là điêu kiện vô úy. Kẻ đã hiệp với sự vô úy gọi là người 


võ úy”. „ 
Không ghê sợ trước pháp đáng ghê sợ, không sợ hãi trước ác, bât thiện pháp. 
Đây gọi là vô úy. 


Vô úy (anoffappa) được ví như một loài bướm bị lửa thiêu đốt. Những con 
bướm đêm này không nhận thức hay lường trước được những hậu quả, bị thu hút 
bởi ánh lửa và lao vào ánh lửa. Cũng như thế, vô úy (anoffappa) không nhận thức 
được những hậu quả, bị thu hút bởi những ác, bất thiện pháp và lao vào những ác 
nghiệp. 

Vô úy được đề cập trong Tăng Chi Bộ KD (Anguftara Nikaya) ([L 6): “Có hai 
pháp xấu ác, đó là vô tàm và vô úy v.v...” Nên lưu ý rằng, sự liều lĩnh do vô tàm 
(ahiri) và vô úy (anoffappa) sanh là KT của s1 (moha), nó che phủ tâm và làm lòa 
mắt khỏi sự thấy về quả của những ác nghiệp (kamưna). 


Uddhacca (điệu củ) 

Điệu cử (uddhacca) là trạng thái không ngừng nghĩ của ý được ví như trạng thái 
tung tóe, tán loạn của đồng tro khi ném hòn đá vảo. 

Như chúng ta không thê thấy mặt của chúng ta trong nước sôi, một tâm không 
ngừng nghỉ sẽ không thấy những hậu quả của ác nghiệp. Điệu cử (wuddhacca) cũng 
sanh theo s1 (oha), là pháp làm cho tâm xáo trộn và làm cho điệu cử sanh liên tục. 


Lobha (tham) 

Tham (/obha) là sự khao khát mạnh mẽ về vật dục hay sự sung sướng, hạnh phúc 
trong thiền hang). Nó sẽ không bao giờ từ bỏ thực tính khát khao này mặc dù 
nhiều người có thể sở hữu nó. Thậm chí tất cả sự giàu sang trên thế gian cũng 
không thể thỏa mãn sự khao khát của tham (/obha). Nó luôn hướng ra ngoài tìm 
những điều mới. Do đó, chúng sanh không thể thật sự được hạnh phúc nếu họ 
không thể đoạn trừ tham (/obha). 

Thực tính thứ hai của tham (/obha) là dính mắc hay bám dai dăng vào vật dục 
hay thiền (j/;Zna) và sự sung sướng, hạnh phúc trong thiền (/#Z»a). Tính dính mắc 
này được so sánh với tính kết dính của con khi bị dính keo. Keo này được chuẩn bị 
bằng cách nấu bởi vài loại nhựa kết dính có trong rừng tạo thành một loại hỗn hợp 
keo dính. 

Người săn khi sử dụng một lượng hỗn hợp keo kết dính này trên thân của vài 
cây. Khi ánh nắng chiếu vào hỗn hợp keo kết dính này, nhiều loại màu quang phổ 
xuất hiện. Một con khỉ hiểu kỳ đến chạm một tay và bị dính cứng vào hỗn hợp keo 
ấy. Trong lúc vật lộn kéo bàn tay này ra, con khỉ dùng bàn tay còn lại đây vào thân 
cây và cũng dùng hai chân đạp vào thân cây. Cả hai bàn tay và hai chân đều bị dính 
vào keo. 

Khi con khi cố gắng tự kéo ra bằng cách dùng đầu của nó đây thân cây. Do đó, 
đầu của nó cũng bị dính vào keo. Bây giờ, người săn khỉ có thể đi ra từ nơi ấn náu 
và bắt hoặc giết con khỉ một cách dễ dàng. 

Nhớ rằng, người phàm phu đang bị tham (/obha) kết dính vào vật dục cũng như 
tài sản, của cải của họ. Họ không thẻ từ bỏ thế gian và của cải bao gồm vợ, chồng, 
con cái. Do đó, họ bị già, bịnh, chết bắt kịp hết kiếp này sang kiếp khác. 
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(6) 


(7) 


(6) 


Tham (/obha) cùng với hai đại tín đồ, đó là tà kiến (đ//h¡) và ngã mạn (mãna), 
chúng có nhiệm vụ kéo dài vòng đời hay vòng sinh tử mà thường được gọi là 
samsära (vòng luân hồi). Trên thực tế thì tham (/obha), tà kiến (đi//hi), ngã mạn 
(mana) được gọi chung là pháp chướng ngại (papañca dhamnd). 

Difhi (tà kiến) 

'Difthi' được dịch là “kiến, mê tín, quan điểm, v.v...'. Sømmnã difthi nghĩa là 
chánh kiến. Ở đây, đi//hi là một sở hữu bắt thiện (akusala cefasika), cho nên “diffhi” 
được dùng với ý nghĩa là “tà kiến". 

Moha (sU đã được giải thích phía trên là che mù ý và làm mù pháp nhãn không 
cho thấy thực tính của pháp là gì. Nó làm chúng sanh thấy chư pháp là thường 
(micca), lạc (sukha), ngã (4/4) và tịnh (subha). Bởi vì tà kiến (đi//hi) này, tham 
(lobha) bám dai dăng hay dính mắc vào “ta hay người' và tà kiến (đ//h) nhận định 
sai cho “ta và người” là thật sự hiện hữu. 

Tà kiến căn bản và phố biến nhất là thân kiến (sakkäya-ditti) hay ngã kiến 
lạ aii4- di£h)). Thân kiến (sak&kaya- -difthi ) tin rằng sự phối kê của tâm và thân là 

¡', “bạn”, “anh ấy”, “cô ấy, 'đàn ông”, “đàn bà”, “người, - Ngã kiến (affa- 
tm ) tin có sự hiện hữu của một “ngã hay linh hồn hoặc thân ñồi hay “thực thể” 
trong thân. 

Xuất phát từ thân kiến (sakkãya-diffhi) hay ngã kiến (afa-diffhi) này cũng như từ 
sự không biết của sĩ (moha) làm nảy sinh hàng ngàn nhận định sai lầm (tà kiến). 
Thân kiến (sakkaya-diffh¡) là một trong mười pháp triền (trói buộc) hiện hữu. Nó 
chỉ được loại trừ khi đạt đến thất lai đạo ( Sofäpdffi-magea). 


Manga (ngã mạn) 

Ngã mạn (mãn2), cũng như tà kiến (đi), cũng là kết quả phụ (hay sản phẩm 
phụ) của sĩ ứnoha) và tham (lobha). S1 moha) sản sinh ra tà kiến (nhận định sai) về 
sự tồn tại của “chúng sanh” và cho rằng chúng là thường, lạc, ngã và tịnh. Cũng thế, 
tham (/obha) đeo bám những chúng sanh này, nhất là pháp đại diện cho chính nó. 

Ngã mạn (na) nhìn tự thân này như là “ta là giỏi nhất, ta biết nhiều nhất, ta 
không có đối thủ trong thế gian". 

Sự kiêu căng hay ngã mạn có 3 loại: ỷ bằng (ãna), ý thua (tự ti, tỉ mạn — 
omana), Ÿ hơn (quá mạn — a/maãn.). Tục ngữ có câu: “lrèo cao té nặng”, sự kiêu 
căng hay ngã mạn không phải là đức tính tốt để tự hào. 

Ngã mạn (øøa) là một trong mười pháp triền hiện hành. Nó chỉ hoàn toàn bị 
đoạn tận khi bước vào dòng thánh A-la-hán. 


Đosa (sân) 

*Dosa` được dịch là “sân”, sự tức giận, sự ghét, ác cảm, sự căm thù v.v... Nó hầu 
như là thực tính hủy diệt trong thế gian. Nó đáng ghê sợ hơn vũ khí nguyên tử. Dĩ 
nhiên, khi một ai đó kéo cò vũ khí nguyên tử, ông ta làm dưới sự chỉ phối của sân 
(dosa). 

Thông thường, khi chúng sanh đối diện với sự khao khát về vật dục, sự bám 
chặt, dính mắc hay tham (/obha) sanh khởi, và khi chúng sanh đối diện với một 
cảnh không mong muốn, sân hay sự ghét, ác cảm sanh khởi. Sân (đZosa) hủy hoại tự 
thân trước khi nó hủy hoại tha nhân. 


48 


Abhidhammatthasangaha - Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon - Chuyển ngữ: Bhik. Abhikusala 





(3) 


Sân không chỉ tăng trưởng khi nó hiện diện với một người sân mà nó cũng làm 
trì trệ khi người cảm giác buồn, chán nản bị hủy hoại. Theo abhidhamma (vô tỷ 
pháp). người trả thù một lời sĩ nhục thì dại dột hơn người khơi màu sự sỉ nhục. 

Issã (tật đó) 

Tật đồ (¡ssã) có trạng thái ganh tị với sự thành tựu hay phát đạt của người khác. 
Đó là đối tượng của tật đó, tức là, nó không nhìn vào tự thân mà nhắm vào tha 
nhân, người khác. 


(10) Macchariya (lận sắt) 


Lận sắt (macchariya) có trạng thái che đậy, giấu giếm tài sản của mình. Nó 
không cảm thông, chia sẻ tài sản hay đặc ân với người khác. Nó mang tính keo kiệt, 
bủn xin khi nó miễn cưỡng cho tiền vì việc từ thiện. 

Như đề cập trong A2gufara Nikãya — Tăng Chi Bộ Kinh (IX, 49), có 5 loại bỏn 
xẻn như: bỏn xẻn chỗ ở, bỏn xẻn dòng giống, bỏn xẻn lợi lộc, bỏn xẻn sắc đẹp và 
bỏn xẻn pháp. 

Trái với /ssz (tật đố, ganh tị), macchariya (lận sắt, bỏn xẻn) là quan điểm cá 
nhân. /ss và macchariya làm cho chúng sanh buồn mà không cân pháp trợ dẫn từ 
những pháp khác. Họ cảm thấy vui tức khắc nếu họ có thê xua tan khỏi tâm ý của 
họ. 


(11) Kukkucca (hối hận) 


Hồi hận (kukkucca) có trạng thái đau buồn về những ác pháp đã làm và những 
thiện pháp chưa làm. 

Khóc than về việc sữa bị đồ là điều vô ích, nó không mang lại lợi ích về việc ăn 
năn, hối hận hay cảm thấy tiếc về những tà hạnh. 

Issz (tật đỗ, ganh tị), macchariya (lận sắt, bỏn xẻn) và kukkucca (hỗi hận) là 3 
pháp đồng hành hay bầu bạn của sân (đosa). Chúng sanh khởi riêng biệt bởi do 
nhân sanh của chúng khác khau, nhưng khi một trong chúng sanh khởi, thì nó luôn 
sanh cùng với sân (đosa). 


(12) Thĩna (hôn trầm) 


Hôn trầm (/J7»a) là trạng thái co rút của tâm, ví như lông gà gặp lửa. Khi một 
chúng sanh nhàn rôi do thiêu vwiriyøz (cân), chúng sanh ây chịu tác động của /hna 
(hôn trâm). Đó là sự bịnh hoạn của ca (tâm). 


(13) Middha (thùy miền) 


Thùy miên (đdh4) là trạng thái bệnh hoạn, không lành mạnh của danh pháp 
câu sanh. Khi một chúng sanh cảm thấy thiếu hoạt động hay trí tuệ chậm chạp, 
chúng sanh ấy bị tác động bởi thùy miên (widdha). Đó là sự bịnh hoạn của những 
sở hữu tâm (cefasika). 

Cả hai pháp hôn trầm (/;7a) và thùy miên (miđ4ha) là những pháp đối nghịch 
với cần (viiya). Nơi nào có hôn trầm (7a) và thùy miên (middha), thì nơi ấy 
không có cần (viriya). 


(14) Vicikicchäa (hoài nghị) 


Hoài nghĩ (w/cik¿ccha) là hoài nghĩ về Phật (Buddha), Pháp (Dhamma), Tăng 
(Sangha), điều học; hoài nghi về những pháp trong những kiếp quá khứ và vị lai; 
hoài nghi về pháp liên quan tương sinh; và cuối cùng là hoài nghi về tứ thánh đề. 
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Hoài nghi (v/c/kicch2) là một trong năm pháp cái và cũng được gom trong mười 
pháp triển hiện hữu. Pháp này hoàn toàn bị đoạn trừ và vĩnh viễn đối với thánh 
nhập lưu. 


Sở Hữu Tỉnh Hảo (Sobhana cefastka) 
Sở hữu tịnh hảo biên hành (sobhana-sadharana cefasika) 


19 sở hữu tịnh hảo này phối hợp chung với tất cả tâm tịnh hảo. 


I. Saddha = tín, tin. 

2. Safi = niệm, biết theo, sự lưu tâm, sự chú tâm. 

3. HữT = tàm, có hồ thẹn. 

4. Ofappa = úy, có ghê sợ. 

53. Alobha = vô tham, không bỏn xẻn, rộng lượng. 

6. Adosa = vô sân, thiện chí. 

7. Tatramaqjjhafaftã  = trung bình, quân bình danh pháp. 

S._ Kaya-passaddhi = tịnh thân, sự yên của (sở hữu) danh pháp câu sanh. 

9. Cïfta-passaddhi = tịnh tâm, sự yên của tâm. 

10. Kaãya-lahuta = khinh thân, sự nhẹ nhàng của danh pháp câu sanh. 

11. Cữta -lahutã = khinh tâm, sự nhẹ nhàng của tâm. 

12. Kaãya-mudita = nhu thân, sự mềm mại của danh pháp câu sanh. 

13. Cữta-mudita = nhu tâm, sự nhẹ nhàng của tâm. 

14. Kaya-kammañnata = thích thân, sự thích nghi hay thích ứng của danh pháp câu 
sanh. 

15. Cữta-kammannñata  = thích tâm, sự thích nghĩ hay thích ứng của tâm. 

l6. Kãya-paguñfñatä — = thuần thân, sự thuần thục của danh pháp câu sanh. 

17. Cữta-pagunnata = thuần tâm, sự thuần thục của tâm. 

18. Kãyuujjukata = chánh thân, tính ngay thắng của danh pháp câu sanh. 

19. Ciữfujjukata = chánh tâm, tính ngay thắng của tâm. 

Giải thích: 


(I)  Saddha (tín) 


Tín (saddhä) được thiết lập hay tin vào tam bảo (7-rafana); tức là, Phật 
(Buddha), Pháp (Dhammma), Tăng (Sangha). 

Khi người Phật tử qui y tam bảo, đức tin của vị ấy phải hiểu lý do và căn 
nguyên, và vị ấy được yêu cầu nghiên cứu và kiêm tra đối tượng đức tin của vị ấy. 
Một đức tin Phật giáo không đi ngược lại sự tìm hiểu về tâm linh; bất cứ Sự ngờ 
vực nào về những pháp mơ hỗ đều được khuyến khích tìm hiểu chúng. 

Tín (saddhä) được ví như “ngọc lục bảo? vô song của vua chuyền luân. “Ngọc 
lục bảo” này khi đặt trong nước bân ấm, nó làm cho tất cả những cặn bã được lăng 
xuống và hơi âm được thoát ra, do đó, nó để lại nước mát và tinh khiết. Cũng như 
thế, khi tín (szđđ4hZ) phối hợp với tâm (cửa), tất cả pháp phiền não như tham 
(lobha), sân (dosa), sỉ (moha) tan biến với thành tựu là tâm trở nên trong sạch và 
mắt mẻ. 

Tín (sađda) cũng được ví như bàn tay có thể nắm những đá quí, nếu một chúng 
sanh may măn được lên một ngọn núi đầy những đá quí. Thật ra, vị ấy may mắn 
khi tiếp xúc với giáo lý của đức Phật, hơn là lên ngọn núi châu báu. Bởi vì người 
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(2) 


(3) 


(4) 


với tín (saddhä) có thể đạt được những quả phúc quí giá hơn những châu báu. Một 
người không có tay không thể năm lẫy được những đá quí. Cũng thế, người không 
có tín (sađähä) không thể đạt được những quả phúc. 

Sĩ ứnoha) là pháp dẫn đầu những sở hữu (cerasikz) bất thiện. Cũng thế, tín 
(saddha) là pháp dẫn đầu những sở hữu tịnh hảo (sobhara cefasika). Đây là châu 
báu quí giá nhất và là một trong năm quyên (indriya) và cũng là một trong năm lực 
(bala). 


Safi (niệm) 

s%zi là “niệm”, lưu tâm, hay biết theo pháp đang diễn tiến. Trạng thái chính của 
nó là “không trôi đi”, tức là, không cho phép không hay biết pháp đang diễn tiến. 
Khi một người không có đủ “niệm”, vị ây không nhớ những điều được thấy hay 
nghe; nó như những cái nồi và những trái bí ngô rỗng trôi đi trên dòng nước. 

Với “niệm — sz//” chúng sanh có thê nhớ lại những sự kiện ở quá khứ, và nệm 
(safi) có thê được tu tập, phát triển. Khi nó được phát triển cao độ, vị ấy đạt được 
sức mạnh nhớ về những kiếp quá khứ. Do đó, niệm (sa) có phận sự nhớ. 

Đức Phật nhắc nhở những đệ tử mỗi ngày không quên những thiện nghiệp và 
luôn nhớ thực hiện tâm nguyện phần đấu đề thoát khỏi tất cả khổ. 

Nếu một người luôn “niệm” hay “biết theo” ở sáu cửa, “ghi nhớ' những gì mà vị 
ây quan sát chỉ là “thấy, thấy? hay “nghe, nghe”, v.v... vị ấy có thể ngăn chặn những 
phiền não thâm nhập tâm. Trong ý nghĩa này, niệm (s//) được ví như người gác 
công, là người ngăn chặn những trộm và cướp không cho thầm nhập vào thành phó. 

Niệm (sz/) cũng là một trong năm pháp quyên, và cũng là một pháp trong năm 
lực. Nó cũng là một trong bảy giác chỉ (bojhañga) và là chỉ thứ bảy trong tám 
thánh đạo. 

HữrT (tàm) 

Tàm (7) làm cho chúng sanh chùn lại hay thoái thoát với sự hồ thẹn trước 
những ác hạnh (ác nghiệp). 

Chúng sanh, người mà có tàm (z7), thoái thoát trước những ác pháp ví như lông 
gà bị co rút trước lửa. 

Người hữu tàm ra sao 2 

Điều kiện hữu tàm ra sao? Thẹn với pháp thành tội ác, như thể gọi là tàm, người 
có sự hồ thẹn gọi là người hữu tàm. 

(Puggala paññarfi — cầu 72) 

Tàm trong khi có ra sao? 

Trạng thái hồ thẹn với cách hành động ác xấu đảng hồ thẹn, thái độ hồ thẹn với 
những pháp tội ác có trong khi nào, thì tàm có trong khi ấy. 

(DhammasalganI — câu 53) 

Tàm (7) đối lập với vô tàm (øzhirika) là pháp phạm vào bất cứ ác pháp nào 
không hề ăn năn, hối hận dù nhỏ nhất. 

Ofappa (úy) 

Úy (offappa) là sự ghê sợ hành theo ác pháp, bởi vì nó ý thức được sự đa dạng 

của những ác quả. 
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(6) 


Tàm (¡) khác với sự nhút nhát thông thường, úy (oappa) khác với sự sợ hãi 
thông thường của chúng sanh. Một Phật tử không phải sợ hãi bất cứ cá thể nào, cho 
dù là một vị trời, Phật giáo không dựa trên sự sợ hãi của vô minh. 

Người hữu úy ra sao? 

Điều kiện hữu úy ra sao? Pháp nào mà ghê sợ sự vật đáng ghê sợ bằng lối phải 
đến tội ác, ghê sợ như thể gọi là điễu kiện úy. Nếu ai bỏ được sự ghê sợ như thể gọi 
là người hữu úy. 

(Puggala paññaffI — câu 72) 

Úy trong khi có ra sao? 

Trạng thái ghê sợ với hành động ác xâu đáng ghê sợ, thái độ ghê sợ với những 
tội ác có trong khi nào, thì úy vân có trong khi áy. 

(DhammasanganrT— câu 54) 

Úy (øfappa) đối lập với vô úy (anorappa) và là pháp có thể khơi nguồn cho 
những phân pháp sau. Tàm (z7) sanh khởi với sự tôn trọng tự thân, trong khi úy 
(offappa) sanh khởi với sự tôn trọng tha nhân. Giả sử có một gậy sắt, một đầu của 
cây gậy được đốt nóng cho đến khi cháy đỏ và đầu còn lại bị dính những chất bản, 
có người không dám chạm vào một đầu gậy do ghê tởm, và không dám chạm vào 
đầu gậy còn lại do ghê sợ. Tàm (7?) được ví như trường hợp trước và úy (o/fappa) 
được ví như trường hợp sau. 

Tàm (7) và úy (øf/appa), ngăn chúng sanh khỏi những thú tính, không cho 
phép trong những hành vi ác xấu như là những quan hệ tình dục giữa mẹ và con 
trai, hay giữa cha và con gái v.v... cho dù vào thời điểm kém văn minh nhất. Do 
đó, tàm (z¡) và úy (oiappa) được gọi là Lokapäla dhamma, tức là pháp hộ trì 
thê gian. 


Alobha (vô tham) 

Vô tham (aiobha), là pháp không dính mắc vào vật dục và không ích kỷ là trạng 
thái chính của vô tham (ziobha). Ví như giọt nước chảy khỏi lá sen mà không dính 
lá sen. Vô tham (aiobha) thoát khỏi những vật dục mà không dính hay bám vào 
chúng. Trong trường hợp này, vô tham (ziobha) ví như một vị A-la-hán (Araha!), 
là người hoàn toàn không tham. 

Khi chúng sanh không dính mắc vào tài sản của mình, vị ấy có thê xả thí tiền, xả 
thí vật chất trong việc từ thiện. Ở đây, vô tham (zlobha) tự biểu lộ qua hình thức 
rộng lượng hay hào phóng. 

Vô tham (ziobha) đối lập với tham (/obha) và nó có thể khắc chế tham (/obha). 
Vô tham (ziobha) là một trong ba căn thiện. Nó là một đức hạnh tốt liên quan đến 
lòng vị tha. 


Adosa (vô sân) 

Vô sân (zdosa) đối lập với sân (đosa) và nó có thể khắc chế sân (đosa). Nó 
không chỉ thiếu vắng sự ganh ghét hay ác cảm, mà nó còn là một đức hạnh tốt. 

Sân (đosa) có trạng thái thô lỗ, cứng sượng và ác độc, trong khi trạng thái của vô 
sân (ađosa) là tính nhu mì và sự bao dung. Sân (đosa) ví như kẻ thù, trong khi vô 
sân (adosa) ví như một người bạn tốt dễ chịu. Vô sân (adosa) cũng được xem như 
thiện chí với bản chất thiện và lợi ích của nó. 
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Khi nào vô sân (zđosa) hướng sự chú ý của nó đến chúng sanh, cầu mong cho họ 
đặng hạnh phúc, khi ây nó được gọi là “e//a ˆ tức là “từ” hay lòng trắc ân. 


Vô sân (ađosa) cũng là một trong ba căn thiện. 


Tatramajjattaf4 (rung bình) 

Trung bình (rama//afafa), trạng thái chính của faamajj/afizia là nhìn hay 
quan sát cảnh vô tư, không thiên vỊ, tức là, ' giữ tất cả các pháp quân bình". 

Nó được ví như người đánh xe ngựa điều khiến hai con ngựa chạy đông bước. 
Nó cũng đóng vai trò như người chủ tọa của buổi họp trao cơ hội công bằng đến 
những cộng sự. Nó quân bình tâm (c4) và những sở hữu (cefasika) câu sanh cùng 
hành động nhịp nhàng, ngăn chặn bất cứ sự vượt trội quá mức hay lui sụt kém cõi 
nào. 

Với ý nghĩa bình thản, nó thường được gọi là xả („ekkha). Upekkha này là 
trạng thái trung bình giữa bị (karuøa) và tùy hỷ (muadif4). Upekkha này (tức là 
fatramaƒjatfafa) nuôi dưỡng chân giá trị của một 5øjjhanga (giác chị), một trong 
bảy giác chị. Nó khác với xả thọ (u„nekkha vedand). 


(8, 9) Kãya-passaddhi và cWta-passaddhi 


Tịnh thân và tịnh tâm. Ở đây #ãyz' không có nghĩa là “thân thể”; nó chỉ cho 
nhóm sở hữu (danh pháp câu sanh với tâm). 

Passaddh: là sự yên tịnh, sự yên lặng, sự yên tĩnh, sự thanh bình. 

Cũng thế, kãya-passaddhi (tịnh thân) là sự yên tịnh của những sở hữu hay những 
danh pháp câu sanh, trong khi c/a-passaddh¡ (tịnh tâm) là sự yên tịnh của tâm 
(c1a). 

Từ passaddhï (yên tịnh) cho đến wujjukafa (chánh) có 6 đôi cefasika (sở hữu tâm) 
đi với kaãya (thân) và ca (tâm). Lý do đức Phật trình bày những pháp này theo đôi 
là vì chúng cùng nhau sanh khởi và chúng cùng kháng lại những pháp đối lập với 
chúng. 

Trong trường hợp của saddhã, saii, hữT, v.v..., đều được trình bày đơn lẻ bởi do 
mỗi pháp ấy chỉ có thể kháng lại pháp đối lập với chúng. 

Với ciữfa passaddhi (tịnh tâm), chỉ có tâm là yên. Với kãya-passaddhi (tịnh 
thân), không chỉ là những sở hữu tâm (những danh pháp câu sanh) yên tịnh, nhưng 
thân cũng yên tịnh do sự lan truyền của sắc tâm thiện, đó là tâm trợ duyên cho sắc 
pháp sanh. 

Passaddhi có đặc điểm chính là ngăn hay làm giảm sự sôi nổi của sự sân giận. 
Nó đóng vai trò như bóng mát của một cây đến người bị tác động bởi nhiệt mặt 
trời. 

Passaddhi (yên tịnh) đối lập với kukkucca (hối hận). Khi phát triển cao độ, nó 
trở thành một chi của giác ngộ (boJhanga). 


(10, II) Kãya-lahufa và cữta-lahufa 


Lahuia (khinh) là sự nhẹ nhàng hay nhanh nhẹn. Trạng thái chính của kãya- 
lahura (khinh thân) là ngăn chặn sự nặng nÈ của những danh pháp câu sanh (sở hữu 
tâm); trạng thái chính của c/a-iahuia (khinh tâm) là ngăn chặn sự nặng nŠ của 
tâm. Nó là sự đặt gánh nặng xuống. 
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Kaya lahutã và cữta-lahufa (khinh thân và khinh tâm) đối lập VỚI fh1na và 
middha (hôn trầm và thùy miên) là những pháp gây ra sự nặng nề và cứng sượng 
cho những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm) và tâm. 


(12, 13) Kãya-mudutfãä và cữfq-muduta 

Kaya-mmudufa (nhu thân) và cifa-muduứa (nhúụ tầm). Hai sở hữu (cefasika) này 
chỉ cho sự mềm dẻo, linh hoạt của những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm) và tâm 
theo thứ tự. 

Chúng loại trừ tính cứng trong tâm gây ra bởi những sở hữu bắt thiện như đi//hi 
(tà kiến) và mãna (ngã mạn). 

Muduzä (nhu) được ví như sự mềm dẻo của da, bởi vì nó được chăm sóc tốt bằng 
cách thoa dầu, nước v.v... zmduz (nhu) là pháp đối lập với tà kiến và ngã mạn. 


(14, 15) Kãya-kammafniataä và cñfq-kammaiiata 

Thích thân (kãya-kammmañnai4) và thích tâm (cữfta-kammañniafa). Hai sở hữu 
này chỉ cho khả năng thích ứng của những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm) và 
tâm, và tính tốt đẹp trong việc thực hiện nhiệm vụ của chúng. 

Trạng thái chính của chúng là ngăn ngừa sự không thích ứng hay không thể làm 
của tầm (ca) và những sở hữu. 

Nó được nêu trong chú giải bộ Pháp Tụ rằng, hai sở hữu tâm (ceasika) này làm 
yên tịnh (øaszđa) thuận lợi trong các pháp, và có thê thích nghi như vàng ròng cho 
những việc làm lợi ích. 


(16, I7) Kãya-paägwññafa và cứta-pãguññata 
Thuần thân (kãya-pãguññazä) và thuần tâm (cifa-päguññaiđ) chỉ cho sự thành 
thạo hay thuần thục của những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm) và tâm trong việc 
làm của chúng. Trạng thái chánh của chúng là ngăn ngừa bệnh hoạn của những 
danh pháp câu sanh (sở hữu tâm) và tâm. 


(18, 19) KãyHJJukqafa và cñfHJ]Hkatfã 

Chánh thân (kãyu/7ukara) và chánh tâm (ciffu//ukaf4), chỉ cho sự chánh trực, sự 
thắng thắn trong những danh pháp câu sanh và tâm theo thứ tự. Do đó, hai pháp này 
đối lập với sự quanh co, dối trá hay xảo trá với sự ảo tưởng, giả dỗi (mãyä) và sự 
gian trá (sưfheyy4). 

19 sở hữu tịnh hảo đã nêu trên trở nên dễ thấy đối với người thường thực hiện 
những hành động như xả thí, trì giới và tham thiên. Khi chúng cùng phối hợp với 
những tâm tịnh hảo (sobhapacia), những pháp này được gọi là sobhapa- 
sadharanacetasika (những sở hữu tịnh hảo biến hành). 


Sở Hữu Ngăn Trừ Phân (Virati Cetasika) 
Ba virari cetasika (sở hữu ngăn trừ phần) được gọi là những s7/z magganga (chỉ đạo 
giới). Chúng tạo thành s7/2 s¡/kkha (học giới) là nên tảng của bát chị đạo, đó là: 
1. Samma-vaca = chánh ngữ. 
2. Samma-kammanfa  = chánh nghiệp. 
3. Samma-qgj1va = chánh mạng. 
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Giải thích: 
1. .Samưna-vacã (chánh ngữ) 
Samma-vaca (chánh ngữ) có bôn phân, tức là ngăn ngừa khỏi: 


(1) Musavada = nói dôi, vọng ngữ. 

(2) Pisunavaca = nói lời đâm thọc, nói hai lưỡi, nói phỉ báng. 
(3) Pharusavacaã = nói lời ác độc, ác ngữ. 

(4) Samphappalãpa — = nói nhảm nhí, vô ích, tạp uế. 


Khi chúng sanh đối diện với việc phạm một trong 4 phần trên, và vị ấy từ chối 
việc phạm, vị ây đạt được sazwna-vaca (chánh ngữ) tức thì trong sự ngăn ngừa. 
2. Sammma-kamumnanfa (chánh nghiệp) 
Samma-kammarfa (chánh nghiệp) ở đây nghĩa là thân hành động ngăn ngừa khỏi: 


(1) Panatipata = sát, giêt (chúng sanh). 
(2) Adinnadana = trộm cắp. 
(3) Kamesu Michhacaãrã  = tà dầm. 


Và nữa, khi chúng sanh đối diện với việc phạm một trong những ác hạnh trên, vị ấy 
từ chôi việc phạm, vị ây đạt được samna-kamnanfa (chánh nghiệp) tức thì trong sự 
ngăn ngừa. 


3. Samưna-gjma (chánh mạng) 

Samma-äj1wa (chánh mạng) nghĩa là kiêng khem, từ chối nghề mà mang lại sự tai 
hại cho chúng sanh khác, như là mua bán vũ khí, chúng sanh, chất Say và chất độc 
cũng như sự giết hại, câu cá, nghiệp binh đao, gian dối lừa lọc, bói toán, lừa đảo, 
Ñ V2 

Sở Hữu Vô Lượng (4ppamaiiia Cefastkad) có 2 

1. Karuna = Bi 

2. Muadia = Tùy hỷ. 

Có bốn trạng thái vô lượng hay vô hạn. Để nêu theo thứ tự, chúng thường được tu tập, 
đó là meffa (tù), karuna (bì), muadifa (tùy hỷ), và upekkháa (xả). 

Hai pháp đã được trình bày ở trên là mme//đ (từ) được gom trong đøsa (vô sân), và 
upekkha (xả) trong fatramajj7affafa (trung bình). Do đó, chỉ có hai pháp còn lại sẽ được 
trình bày ở đây. 

Trong tu tiến, bất cứ pháp nào trong bốn vô lượng, chúng ta có thê hướng sự chú tâm 
đến một chúng sanh hay tất cả chúng sanh trong thế gian. Do đó, những pháp này được 
gọi là “vô lượng". 

Trong việc tu tiến pháp “từ” (mã), chúng ta niệm “mong cho tất cả đặng sự an vui”. 
Trong việc trau đồi pháp “bi” (waranä), chúng ta niệm “mong cho tất cả thoát khỏi những 
khổ”. Đề tu tập pháp “tùy hỷ” ứmwđ//2), chúng ta hoan hỷ trước sự thành tựu của chúng 
sanh và niệm “mong cho họ đạt được những lợi ích lâu dài". Trong việc tu tiễn pháp “xả” 
(u„pekkhz), chúng ta duy trì sự quân bình tâm và niệm: “dù cho tất cả chúng sanh như thế 
nào đều do nghiệp của họ”. 

Người nào rải khắp thế gian với pháp từ (mef/4), b1 (karuna), tùy hỷ (mui), và xả 
(upekkhä) thì được gọi là sông trong cõi trời hay Phạm thiên. Do đó, bốn vô lượng cũng 
được gọi là “Brahma-vihara”, tức là phạm trú. 


CHƯƠNG II: CETASIKA - SỞ HỮU TÂM 55 





Metta (từ) là thành thật mong những điều tốt đẹp và lợi ích cho tất cả. Nó loại 
trừ những ác tâm, là kẻ thù trực tiếp. Kẻ thù gián tiếp của nó là tình 
thương (pern4). Trạng thái chánh của nó là thái độ nhân từ. 

Karuna (bì) làm cho tâm của hiền nhân rung động khi chúng sanh bị đau khổ với 
nỗi đau; trạng thái chánh là mong nhồ cái khổ của chúng sanh. Nó 
loại trừ sự hung ác và nguy hại (sa) là kẻ thù trực tiếp. Kẻ thù 
gián tiếp là pháp ưu (domanassa). 


Muditã (tùy hỷ) không chỉ vui theo, đồng cảm mà còn vui cảm kích. Trạng thái chính 
của nó là hoan hỷ trước sự thịnh vượng của chúng sanh khác. Kẻ thù 
trực tiếp của pháp này là pháp ganh tị, tật đố (¡ssz), và kẻ thù gián 
tiếp là sự vui thích (pahãsa). Nó ngoại trừ sự ghét (arari). 


Upekkha (xả) hay trung bình là nhận thấy tất cả chúng sanh một cách vô tư, công 
bằng, không thiên vị, tức là dù thương hay ghét. Nó là trạng thái 
quân bình của tâm. Kẻ thù trực tiếp là tham luyến (ãgz), và kẻ thù 
gián tiếp là không thông minh, không hiểu biết, sự lãnh đạm thờ ơ. 
Trạng thái chính của pháp này là thái độ công bằng, vô tư. 


Tuệ Quyên (Paifindriya) 

Pañna là trí hay sự sáng suốt, và /mdriya là quyên điều hành. 

Paññindriya (trí quyên) có quyên trong sự hiểu biết thực tính của các pháp như chúng 
đang là, tức là trong sự thấy Về aniccä (vô thường), đukkha (khổ) và ana/ã (vô ngã). xa 
vì trí khắc chế vô minh, nó được gọi là moha (vô s1, không mê mờ hay tuệ), bởi vì “trí 
có thê đỡ bỏ màng che của sỉ (moha) khỏi sự vẫn đục pháp nhãn của chúng sanh và loại 
bỏ sự chìm đắm trong bóng tối do si (moha) hay avửj/ä (vô minh), nó được gọi là vử/ã 
(minh). 

Paññindriya (trí quyền) được gọi theo thông thường là 'paññã cetasika (sở hữu trí)”. 
Trong Abhuidhamma (vô tỷ pháp), pañna (trí), ñana (tuệ) và amoha (vô s1) là đồng nghĩa. 
Amoha (vô si) là một trong ba căn thiện. Là một trong bốn ý nghĩa đạt đến mục đích của 
chúng sanh ¡đđhipada (như ý túc), paññã mang tên vữmansã (tuệ phân tích hay thẩm). 

Khi đã thanh tịnh hóa và tu tập pháp chỉ, pz8ñã (trí) đảm trách vai trò quyên lực của 
abhiññä (thông hay trí siêu phàm). Khi đã phát triển cao độ, paññã (trí) trở thành một 
bojjhanga (giác chì) dưới tên gọi đdhamưna vicaya (trạch pháp), và cũng là một chi trong 
tám thánh đạo dưới tên gọi là samna điƒ£h¡ (chánh kiến). Tột đỉnh của trí là toàn tri của 
đức Phật. 


Sư Phối Hợp Của Mỗi Sở Hữu (Cetasika) Với Những Tâm (Citta) Khác Nhau 





Về tông thể, chúng ta có thể nói răng: 
()_ 7 sabbacita sãdhãrana (biễn hành tất cả tâm) phối hợp với tất cả tâm. 
(1) 6 pakinnaka (biệt cảnh) phối hợp với những tâm tịnh hảo và vô tịnh hảo cố định. 
(11) 14 akusala cefasika (sở hữu bắt thiện) chỉ phối hợp với những tâm bắt thiện. 
(iv) 4 akusala sãdhãrana (bất thiện biễn hành) liên kết với tất cả tâm bắt thiện. 
(v)_ 19 sobhana sãdhãrana liên kết với tất cả sobhana citta (tâm tịnh hảo). 
(v1) 6 sobhana cefasika (sở hữu tịnh hảo) còn lại chỉ phối hợp với tâm tịnh hảo. 
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Một nghiên cứu chỉ tiết tổng hợp về mỗi cefasika (sở hữu) với những tâm khác nhau, 
bảng thông kê vê phương pháp phôi hợp (sưmpayoga). Cách đọc lược đô như sau: 


Sở Hữu Tợ Tha Phối Hợp (Aññasaãäma Cetasika) 

1.7 sabbacirta sãdhãrana (biễn hành tất cả tâm) nghĩa là 7 sở hữu biến hành phối hợp 
với tất cả tâm. 

2. Viakka (tầm) phối hợp với 55 tâm, gồm có 44 kữma cửa (tâm dục giới) [trừ 
dvipafica viññãna - ngũ song thức (10)] và 11 tâm sơ thiền (/hãn4). 

3. Vicaära (tứ) phối hợp với 66 tâm, sồm có 44 tâm dục giới [trừ ngũ song thức (10)], 
11 tâm thiền thứ nhất, và 11 tâm nhị thiền. 

4. Adhimokkha (thắng giải) phối hợp với 78 tâm tính hẹp hay 110 tâm tính rộng [trừ 
ngũ song thức (10)| và vicikicca-sampayufta ca (tâm tương ưng hoài ngh]). 

5. Viriya (cần) phối hợp với 73 tâm tính hẹp hay 105 tâm tính rộng [trừ ngũ song thức 
(10), 2 sampaficchana cữta (tâm tiếp thâu), 3 sanfrana cửa (tâm thâm tấn), và 1 
pafñicadvaravajjanacifra (tâm khai ngũ môn)]|. 

6.  Pữ¡i (hỷ) phối hợp với 5l somanassa sahagaracifa (tâm câu hành hỷ) gồm có 4 
lobha mula SOimanassa cita (tâm căn tham thọ hỷ), ] SOIanassa sanHrana ci1a 
(tâm thâm tấn thọ hý), l #zsửuppäda cira (tâm tiễu sinh), 12 kama sobhana 
somanassa ciffa (tâm dục giới tịnh hảo hỷ thọ), 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 
11 tâm tam thiên. 

7. Chanda (dục) phối hợp với 69 tâm tính hẹp hay 101 tâm tính rộng, trừ 2 moha 
mila cữfa (tầm căn s1) và 18 ahefuka ciffa (tâm vô nhân). 


Sở Hữu Bắt Thiện Phối Họp (Akusala Cetasika) 

1. 4 akusala sãdhãrana (bất thiện biến hành) -— đó là sỉ (moha), ahirika (vô tàm), 
anoftappa (vô úy) và wuddacca (điệu cử) — phôi hợp với tất cả 12 akusala cửa (tâm 
bắt thiện) 

2. Lobha (tham) phối hợp với 8 lobha mữla cữfa (tâm căn tham). 

Di/£hi (tà kiến) phối hợp với 4 đithieaha sampayufta cifa (tâm tương ưng kiến). 
Mfana (ngã mạn) phối hợp với 4 diffhigaha vippayuta cifta (tâm bất tương ưng 
kiến). 

3. Dosa (sân), ¡ssa (tật), macchariya (lận) và kukkucca (hồi) phối hợp với 2 đdosa 
mila cữía (tầm căn sân). 

4. _ Thĩna (hôn trầm) và middha (thùy miên) phối hợp với 5 akusala sasankhärika 
ciiia (tâm bất thiện hữu dẫn). 

5. Vicikicchä (hoài nghỉ) phối hợp với moha mũla vicikicchä sampayufta cifa (tâm 
căn s1 tương ưng hoài nghI). 


Sở Hữu Tịnh Hảo Phối Họp (Sobhana Cetfasika) 

I. 19 sobhana sãdhãrana cefasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) phối hợp với tất cả 
sobhana cifa (tâm tịnh hảo) có 59 tính hẹp hay 9T tính rộng. 

2. 3 vữaf cefasika (sở hữu ngăn trù), đó là, samma vaca (chánh ngữ), 
sammakamnanra (chánh nghiệp) và sammä äjivã (chánh mạng) phối hợp lúc có lúc 
không và tùy trường hợp riêng lẽ với 8 mahãkusala ca (tầm đại thiện) và luôn 
luôn cùng với 8 okutara cira (tâm siêu thế). 
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3. 


2ý appamafina cefasika (sở hữu vô lượng) — đó là, karuna (bì) và rmudira (tùy hỷ) — 
phối hợp lúc có lúc không và tùy trường hợp riêng lẻ với 28 tâm gồm có 8 
mahakusala cữia (tâm đại thiện), 8 mahaãkiriya cữfa (tâm đại tố) và 12 mahaggdafa 
cirfa (tâm đáo đại) trừ 15 tâm ngũ thiên. 

Paññindriya (trí quyền), tức là paññã cetasika (sở hữu trí), phối hợp với 47 tâm 
sồm có 12 kãma Sobhana ñãnasampayufa cita (tâm dục giới tịnh hảo tương ưng 
trí), 27 mahaggafa cifa (tâm đão đạn) và 8 lokuffara cữfa (tâm siêu thế). 


Sự Phối Hợp Của Những Sở Hữu Khác Nhau Với Những Tâm Khác Nhau 
Những Sở Hữu Đông Sanh Với Tâm Bắt Thiện (Akusala cữta) 


Tên của mỗi tâm bằng Pä]i nên được tham khảo trước khi liệt kê những sở hữu phối 


hợp riêng với tâm. 


Nêu tâm là somanassa sahagafarm (cầu hành hỷ), tât cả 13 añnasamana cefastka (SỞ 


hữu tợ tha) sẽ phối hợp với tâm. Nếu tâm là ekkhãä sahagafam (câu hành xả) hay 
domanassa sahagafarn (cầu hành ưu), hỷ (pi¡) phải được loại trừ khỏi 13 aññasamana 
cefasika (sở hữu tợ tha). 


ll: 


Lobha mũñla asankhärika ciủfa (tâm căn tham vô dẫn) thứ nhất nhiếp đặng 19 sở 
hữu - đó là, 13 aññasamana cefasika (sở hữu tợ tha), 4 akusala sãdhãrana (bất 
thiện biến hành), /obhøz (tham) và đi//h¡ (tà kiến). 

Tâm căn tham vô dẫn thứ hai nhiếp đặng 19 sở hữu — đó là, 13 sở hữu tợ tha, 4 sở 
hữu bắt thiện biến hành, /obha (tham) và mãna (ngã mạn). 

Tâm căn tham vô dẫn thứ ba nhiếp đặng 18 sở hữu — đó là, 12 sở hữu tợ tha [trừ hỷ 
(p1¡)], 4 sở hữu bất thiện biến hành, /obhø (tham) và đi//h¡ (tà kiến). 

Tâm căn tham vô dẫn thứ tư nhiếp đặng 18 sở hữu — đó là, 12 sở hữu tợ tha [trừ hÿ 
(p1¡)], 4 bắt thiện biến hành, /obha (tham) và mãna (ngã mạn). 

Lưu ý rằng 4 lobha mũla sasankhärika ciffa (tâm căn tham hữu dẫn) nhiếp đặng 
những sở hữu tương ứng asaäkhãrika cifa (tâm vô dẫn) cộng /hïma (hôn trầm) và 
middha (thùy miên). 

Lobha mũla sasankhärika cira (tâm căn tham hữu dẫn) thứ nhất nhiếp đặng 21 sở 
hữu - đó là, 13 aññasamaäna cefasika (sở hữu tợ tha), 4 akusala sãdhãrana (bất 
thiện biến hành), /obhaz (tham) và đi//h¡ (tà kiến), /ma (hôn trầm) và middha (thùy 
miên). 

Tâm căn tham hữu dẫn thứ hai nhiếp đặng 21 sở hữu - đó là, 13 sở hữu tợ tha, 4 bất 
thiện biến hành, /obhz (tham) và mãn (ngã mạn), /a (hôn trầm) và middha 
(thùy miên). 

Tâm căn tham hữu dẫn thứ ba nhiếp đặng 20 sở hữu - đó là, 12 sở hữu tợ tha [trừ 
hý (p7i)], 4 bất thiện biến hành, /obha (tham) và đi//h¡ (tà kiến), ma (hôn trầm) và 
middha (thùy miên). 

Tâm căn tham hữu dẫn thứ tư nhiếp đặng 20 sở hữu - đó là, 12 sở hữu tợ tha [trừ 
hý (p7i)], 4 bất thiện biến hành, /obha (tham) và mãna (ngã mạn), /7na (hôn trầm) 
và middha (thùy miên). 
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IT. 


12, 


Dosa mũla asankhärika cira (tâm căn sân vô dẫn) nhiếp đặng 20 sở hữu - đó là, 12 
aññasamana cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ hỷ (07?)], 4 akusala sadharana cefasika 
(sở hữu bắt thiện biến hành) và 4 đosa catukka cetasika (sở hữu sân phần). 

Dosa mũla sasankhãrika cita (tâm căn sân hữu dẫn) nhiếp đặng 22 sở hữu — đó là, 
12 sở hữu tợ tha [trừ hỷ (ø2)], 4 sở hữu bắt thiện biến hành và 4 dosa cafukka 
cetasika (sở hữu sân phần), ma (hôn trầm) và m/4dha (thùy miên). 

Moha mũla vicikicchä sampayutfa cifa (tâm căn sỉ tương ưng hoài nghĩ) nhiếp 
đặng 15 sở hữu — đó là, 10 sở hữu tợ tha [trừ øđhữmokkha (thăng giải), hỷ (pin), 
chanda (dục)], 4 sở hữu bắt thiện biến hành và vicikicchä (hoài nghỉ). 

Moha mũla uddhacca sampayutfa cita (tâm căn sỉ tương ưng điệu cử) nhiếp đặng 
15 sở hữu - đó là, I1 sở hữu tợ tha [trừ p (hỷ), chanda (dục)] và 4 sở hữu bất 
thiện biến hành. 


Những Sở Hữu Đồng Sanh Với Tâm Vô Nhân (Ahetuka ci1a) 
10 dvipañca viññãna cifa (tâm ngũ song thức) chỉ nhiếp đặng 7 sabbacia 
sãdhãrana cetasika (sở hữu biến hành tắt cả tâm). 
Sobhanassa sanirana cifa (tâm thâm tấn hỷ thọ) nhiếp đặng ll a77ñasamana 
cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ viriya (cần) và chanda (dục)]. 
Manodvaärävajjana ca (tâm khai ý môn) nhiếp đặng 11 aññasamäna cetasika (sở 
hữu tợ tha) [trừ ø7/ (hỷ) và chanda (dục)]. 
Hasituppäda cirta (tâm tiễu sinh) nhiếp đặng 12 aññasamaãna cetasika (sở hữu tợ 
tha) [trừ chanđa (dục)|. 
Pancadvaravaƒjana cña (tâm khai ngũ môn), 2 sampaficchana ciffa (tầm tiếp thâu) 
và 2 upekkhã sanfrana cửfa (tâm thâm tấn xả thọ) mỗi tâm nhiếp đặng 10 
aññasamana cetasika (sở hữu tợ tha) [trừ viriya (cần), pữi (hỳ) và chanda (dục)|]. 


Những Sở Hữu Đông Sanh Với Tâm Đại Thiện (Mahãkusala cita 





Mahäkusala cia (tâm đại thiện) đôi thứ nhất mỗi tâm nhiếp đặng 38 cefasika (sở 
hữu) - đó là 13 aññasamana cefasika (sở hữu tợ tha), và 25 sobhana cefasika (SỞ 
hữu tịnh hảo). 

Tâm đại thiện đôi thứ hai mỗi tâm nhiếp đặng 37 cefasika (sở hữu) — đó là I3 sở 
hữu tợ tha, và 24 sobhana cefasika (sở hữu tịnh hảo) [trừ paøØa (trí). 

Tâm đại thiện đôi thứ ba mỗi tâm nhiếp đặng 37 ccfasika (sở hữu) — đó là 12 sở 
hữu tợ tha [trừ ø7 (hỷ)], và 25 sobhana cefasika (sở hữu tịnh hảo). 

Tâm đại thiện đôi thứ tư mỗi tâm nhiếp đặng 36 cefasika (sở hữu) — đó là 12 sở hữu 
tợ tha [trừ pưi (hỷ)], và 24 sobhana cefasika (sở hữu tịnh hảo) [trừ pañña (trí)]. 

Lưu ý răng //zzz (hôn trầm) và zmiddha (thùy miên) là những sở hữu bắt thiện, 
không phối hợp với sasaủkhärikasobhana cửa (tâm tịnh hảo hữu dẫn). Do đó, 
những sở hữu phối hợp với asa»khãrika (vô dẫn) và sasankhãrika (hữu dẫn) trong 
mỗi đôi đều giống nhau; sự khác biệt về mãnh lực giữa hai tâm là sự khác nhau về 
sức mạnh của hai cefana (t0). 


Những Sở Hữu Đông Sanh Với Tâm Đại Quả (MahãvipäRa cina 





Những tâm đại quả là quả của nghiệp quá khứ, không thực hiện hành vi thiện nào. Do 


đó, chúng không phối hợp với 3 virafi cetasika (sở hữu giới phần) và 2 appamaññä 
cefasika (sở hữu vô lượng) mà những sở hữu này làm phát sinh những thiện nghiỆp. 
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l. Mahävipäka cira (tâm đại quả) đôi thứ nhất mỗi tâm nhiếp đặng 33 cefasika (sở 
hữu) - đó là 13 aññasamana cetfasika (sở hữu tợ tha), và 20 sobhana cefasika (SỞ 
hữu tịnh hảo) [trừ w/rz// (ngăn trừ phần) và appamaññä (vô lượng phần)]. 

2. _ Tâm đại quả đôi thứ hai mỗi tâm nhiếp đặng 32 cefasika (sở hữu) — đó là 13 sở hữu 
tợ tha, và 19 sobhana sãdhãrana (sở hữu tịnh hảo biến hành). 

3. _ Tâm đại quả đôi thứ ba mỗi tâm nhiếp đặng 32 cefasika (sở hữu) — đó là I2 sở hữu 
tợ tha [trừ ø¡⁄ (hỷ)], và 20 sở hữu tịnh hảo [trừ ngăn trừ phần và vô lượng phân]. 

4. _ Tâm đại quả đôi thứ tư mỗi tâm nhiếp đặng 31 ce/asika (sở hữu) — đó là 12 sở hữu 
tợ tha [trừ øi⁄ (hỷ)], và 19 sobhana sadharana (sở hữu tịnh hảo biến hành). 


Những Sở Hữu Đông Sanh Với Tâm Đại Tổ (Mahähiriva cita 





3 virafi cefasika (sở hữu giới phân) là kusala dhamma (pháp thiện), không phối hợp 
VỚI mahãkiriya cña (tầm đại tô) mà những tâm này là a5yãkafa dhamma (pháp vô ký) 
(abyakafa = kammically trung lập). 


Tuy vậy, 2 appamañña cetasika (sở hữu vô lượng phân) phối hợp với tâm đại tố, bởi 
vì chư A-la-hán vân thiên đê mục karuna (bì) và muađiräa (tùy hỷ). 


1. Mahäkiriya citra (tâm đại tố) đôi thứ nhất mỗi tâm nhiếp đặng 35 cefasika (sở hữu) 
— đó là 13 aññasamana cetfasika (sở hữu tợ tha), và 22 sobhana cefasika (sở hữu 
tịnh hảo) [trừ virafi (ngăn t trừ phân)]. 

2. _ Tâm đại tổ đôi thứ hai mỗi tâm nhiếp đặng 34 sở hữu — đó là 13 sở hữu tợ tha, và 
21 sở hữu tịnh hảo [trừ viraí¡ (ngăn trừ phân) và pzØñã (tr0)]. 

3. _ Tâm đại tổ đôi thứ ba mỗi tâm nhiếp đặng 34 sở hữu — đó là 12 sở hữu tợ tha [trừ 
hỷ (ø7)], và 22 sở hữu tịnh hảo [trừ wirzri (ngăn trừ phần)]. 

4. _ Tâm đại tô đôi thứ tư mỗi tâm nhiếp đặng 33 sở hữu - đó là 12 sở hữu tợ tha [trừ 
pïi (hỷ)], và 21 sở hữu tịnh hảo [trừ wirzri (ngăn trừ phần) và pzññz (tr0)]. 


Những SỞ Hữu Đồng Sanh Với Tâm Đảo Đại (Mahagsafa của) 


Trong phân liệt kê những sở hữu phối hợp với mahaggafa cữia (tầm đáo đạo), những 
chi thiền phải được xem xét: vi4kka (tầm) bị loại trừ từ nhị thiên, vicãraz (tứ) từ tam 
thiền, và p7 (hỷ) từ tứ thiền. Trong ngũ thiền, thay sukha (lạc) bằng pekkhã (xả), 
không có sự thay đổi về số lượng cefasika (sở hữu), bởi vì cả hai „öpekkhã (xả) và lạc 
(sukha) đều tượng trưng cho vedana cefasika (sở hữu thọ). 


Hơn nữa, ba wirzfi cefasika (sở hữu ngăn trừ phân) không phối hợp với zmahaggafa 
cia (tâm đáo đại) bởi vì những thứ tâm này tập trung trên paƒibhãga nimifa!! của 
kasina (đề mục), v.v..., và vì thế những vị ấy không thể dùng những đề mục liên quan 
đến virzri (ngăn trừ). 


Karuna (bì) và mudifä (tùy hỷ) có thể phối hợp với sơ cho đến tứ thiền, bởi vì những 
thiền này có thê phát triển bằng thiền đề mục karuua (bi) hay muảdirã (tùy hỷ). Trong ngũ 
thiền chú tâm trên upekkha (xả), do đó, cả hai karuna (bì) và muđiia (tùy hỷ) đều bị loại 
ra. 

1.3 tâm đáo đại sơ thiên phối hợp với 35 sở hữu - đó là, 13 aññøsamana cetasika (sở 
hữu tợ tha), và 22 sobhana cefasika (sở hữu tịnh hảo) [trừ virz/¡ (ngăn trừ phân)]. 


1! patibhãga nimitta — tợ tướng 
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2. 3 tâm đáo đại nhị thiền phối hợp với 34 sở hữu — đó là, 12 sở hữu tợ tha [trừ viakka 
(tầm)], và 22 sở hữu tịnh hảo [trừ vira/¡ (ngăn trừ phân)]. 

3. 3 tâm đáo đại tam thiền phối hợp với 33 sở hữu — đó là, I1 sở hữu tợ tha [trừ viakka 
(tầm) và vicãra (tử)], và 22 sở hữu tịnh hảo [trừ virari (ngăn trừ phần)]. 

4. 3 tâm đáo đại tứ thiền phối hợp với 32 sở hữu — đó là, 10 sở hữu tợ tha [trừ wiakka 
(tầm), vicãra (tứ) và hỷ (pï#)], và 22 sở hữu tịnh hảo [trừ virari (ngăn trừ phần)]. 

5. 3 tâm đáo đại ngũ thiền phối hợp với 30 sở hữu - đó là, 10 sở hữu tợ tha [trừ wiakka 
(tầm), vicãra (tứ) và hỷ (p?)], và 20 sở hữu tịnh hảo [trừ wửzi (ngăn trừ phần) và 
appamaññaä (vô lượng phân)]. 


Những Sở Hữu Đông Sanh Với Tâm Siêu Thể (Lokuitara Citt4) 
40 lokuftara ciia (tâm siêu thê) cũng là /hana ciffa (tâm thiên); do đó, chị thiên phải 
bị loại như đã đê cập ở trên. 


Ba virari cetasika (sở hữu ngăn trừ), là chỉ của tám thánh đạo, tuần tự phối hợp với tất 
cả tâm siêu thế. 

Dù sao, hai appamafññä cetasika (sở hữu vô lượng) không phối hợp với tâm siêu thế 
mà chú tâm trên NMibbZna (níp-bàn) và vì thế không thể dùng những đề mục liên quan 
với karuna (bì) và rmudia (tùy hỷ). 

I. _ 8 tâm siêu thế sơ thiền phối hợp với 36 sở hữu — đó là, 13 aññasamãna cetasika (sở 
hữu tợ tha), và 23 sobhana cefasika (sở hữu tịnh hảo) [trừ a2pamaññna cefasika (sở 
hữu vô lượng)|. 

2. 8 tâm siêu thế nhị thiền phối hợp với 35 sở hữu - đó là, 12 sở hữu tợ tha [trừ 
viakka (tầm)], và 23 sở hữu tịnh hảo [trừ sở hữu vô lượng]. 

3. _ 8 tâm siêu thế tam thiền phối hợp với 36 sở hữu — đó là, 11 sở hữu tợ tha [trừ 
vifakka (tầm) và vicãra (tử)], và 23 sở hữu tịnh hảo [trừ sở hữu vô lượng]. 

4. _ 8 tâm siêu thế tứ thiền phối hợp với 36 sở hữu — đó là, 10 sở hữu tợ tha [trừ viakka 
(tầm), vicãra (tứ) và hỷ ()], và 23 sở hữu tịnh hảo [trừ sở hữu vô lượng]. 

5. _ 8 tâm siêu thế ngũ thiền phối hợp với 36 sở hữu — đó là, 10 sở hữu tợ tha [trừ 
vifakka (tầm), vicära (tử) và hỷ (ø7z/)], và 23 sở hữu tịnh hảo [trừ sở hữu vô lượng]. 


Sở Hữu Nhất Định Và Sở Hữu Bắt Định (Niyata yogï và Aniyata yogï) 
Trong 52 sở hữu, có 4l sở hữu được gọi là myaa yogr (sở hữu nhật định) và LI sở 
hữu còn lại được gọi là aniyafa yogï (sở hữu bât định). 


Niyata yogr (sở hữu: nhất định) luôn phối hợp với những tâm mà chúng phối hợp. 
Aniyafa yogi (sở hữu bãt định) không luôn phôi hợp với những tâm mà chúng phôi hợp. 
chúng chỉ sanh khởi khi cân thiết. 

11 amiyatfa yogT (sở hữu bất định) là ¿ssZ (tật), macchariya (lận), kukkucca (hối), mãna 
(ngã mạn), /za (hôn trầm), middha (thùy miên), 3 wirz/¡ (ngăn trừ) và 2 a2pamafnna 
(vô lượng). Cách mà những sở hữu này phôi hợp với tâm sẽ được trình bày dưới đây. 

1. Dù nó được đề cập rằng tật, lận, hỗi phối hợp với 2 tâm căn sân, nhưng chúng không 
sanh chung môi khi tâm căn sân sanh. 
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†ssa (tật) chỉ sanh khi chúng sanh ganh tỊ với sự thành công hay tài sản của chúng 
sanh khác; ngoài ra nó không sanh. Khi ;ssđ (tật) sanh, macchariya (lận) Và kukkucca 
(hối) không sanh. Macchariya (lận) chỉ sanh khi chúng sanh giâu giêm tài sản của 
mình hay khi chúng sanh bủn xin, keo kiệt; ngoài ra nó không sanh. Khi macchariya 
(lận) sanh khởi, /ss (tật) và kukkucca (hỗi) không sanh. Kukkucca (hối) chỉ sanh khi 
chúng sanh đau lòng về những việc ác đã làm hay về những việc thiện không được 
làm; ngoài ra nó không sanh. Khi kukkucca (hối) sanh thì /ssZ (tật) và macchariya 
(lận) không sanh. Do đó, ¡ssz (tật), mmacchariya (lận), kukkucca (hỗi) không đồng 
sanh; chúng sanh riêng lẻ và chỉ khi hội đủ những duyên. Cách phối hợp của những sở 
hữu này được gọi là øãna-kadaci (Khác thời) hay bất định. 


. Tuy mưna (ngã mạn) được nói là phối hợp với 4 lobha mila đifthigafa vippayutta 


ciffa (tâm căn tham bất tương ưng kiến), nhưng nó không luôn sanh khởi khi những 
tâm này sanh. Nó chỉ sanh khi chúng sanh nghĩ nâng cao mình hay xem thường chúng 
sanh khác. Nó không sanh khi chúng sanh không có tánh kêu ngạo, ngạo mạn. 


. Tuy na (hôn trầm) và middha (thùy miên) được nói là phối hợp với 5 akusala- 


sasankhärika cia (tâm bắt thiện hữu dẫn), nhưng chúng chỉ phối hợp với những tâm 
này khi những tâm này và những pháp câu sanh bị trì trệ, chậm chạp và không mạnh; 
ngoài ra chúng không sanh. 


. Ba vữafi cefasika (sở hữu ngăn trù) — đó là, samna-vaca (chánh ngữ), sammna- 


kammamfa (chánh nghiệp) và sammna-a/va (chánh mạng) — cũng sanh trong cách 
nãna-kadaäc¡ (khác thời) hay bất định. Sømznä-vãcã (chánh ngữ) chỉ sanh khi chúng 
sanh kiêng khem, ngăn ngừa khỏi vọng ngữ; ngoài ra nó không sanh. Sawnđ- 
kammamra (chánh nghiệp) chỉ sanh khi chúng sanh ngăn ngừa khỏi thân ác (hành động 
sai quấy); ngoài ra nó không sanh. Samma-ajva (chánh mạng) chỉ sanh khi chúng 
sanh ngăn ngừa khỏi sự kiếm sống, nuôi mạng sai quấy; ngoài ra nó không sanh. 


. Hai appafññia cefasika (sở hữu vô lượng) — đó là karuna (b1) và muđiräa (tùy hỷ) — cũng 


sanh trong cách øữnã-kadaäc¡ (Khác thời) hay bắt định. Karzä (bi) chỉ sanh khi chúng 
sanh có lòng trắc ấn cho chúng sanh khác; ngoài ra nó không sanh. Ä⁄đi/Z (tùy hỷ) 
chỉ sanh khi chúng sanh tùy hỷ, vui theo sự thành tựu hay tài sản của chúng sanh 
khác; ngoài ra nó không sanh. 


Ứng Dụng 


Ï; 


Một người đàn ông buồn, giận bởi vì người vợ của ông phục vụ vật thực không ngon. 
Loại tâm của người đàn ông này là gì? Và những sở hữu phối hợp với tâm này là gì? 

Khi người đàn ông giận, ông ta có đdosamiuila cữfa (tâm căn sân). Tên của tâm này là 
domanassa sahagatan paligha sampayuftamna asankhariha cñfa (tầm câu hành ưu 
tương khuế vô dẫn). 

Những sở hữu phối hợp với tâm này là 12 a7ñasamana cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ 
hỷ (ïfi)], 4 akusala sãdhãrana cetasika (sở hữu bất thiện biến hành) và sân (đosa). 
Issã (tật, macchariya (lận), kukkucca (hỗi) không phối hợp với tâm này. 


. Khi chúng sanh cảm thấy buôn phiền, bực bội vì chúng sanh khác được việc làm tốt 


hơn bản thân. Loại tâm này là gì và những pháp câu sanh với nó là gì? 
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Tên của loại tâm này giống như trên. Nhưng khi chúng sanh ganh tị, tật đỗ với sự 
thành đạt của chúng sanh khác, do đó ¿ssZ (tật đố) cũng sẽ phối hợp với tâm cộng với 
L7 sở hữu đã đề cập ở trên. 

3. Khi chúng sanh cảm thấy khó chịu, bởi vì vị ấy không muốn chia sẻ văn phòng với 
người mới đến. Loại tâm này là gì và những sở hữu phối hợp với tâm này là gì? 

Tâm này là domanassa sahagatamn paligha sampayuttam asankharika dosa mula 
cia (tâm căn sân câu hành ưu tương khuê vô dẫn). 

Những sở hữu phối hợp với tâm này là 12 a7ñasamana cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ 
hỷ (fi)], 4 akusala sãđhãrana cetasika (sở hữu bất thiện biến hành), sân (đosa) và 
macchariya (lận). (Tổng cộng = 18). 


4. Một tín nữ bày tỏ tâm thành kính đến bảo tháp với niềm hoan hỷ và với sự hiểu về 
kamma (nghiệp). Tâm của tín nữ trong khi ấy là gì và những pháp câu sanh phối hợp 
với nó là gì? 

Tâm của tín nữ trong khi ấy là sơmanassasahagaftamn ñãnasampayuttam 
asahnkhärika mahãkusala citta (tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn). 

Những sở hữu phối hợp với tâm ấy là 13 aãñasamãna cefasika (sở hữu tợ tha), 19 
sobhana sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) và paññindriya (trí quyền). 

Viriya (giới phần hay ngăn trừ phần) và aøpamaññä (vô lượng) không phối hợp với 
tầm này. 

5. Một bé gái miễn cưỡng thú nhận với mẹ của bé răng bé ấ ấy đã lây cắp 5 kyats!? từ ví 
tiền của mẹ; Khi ấy, bé không hoan hỷ và không hiểu về kamzna (nghiệp). Tâm và 
những sở hữu phối hợp với tâm đó trong khi ấy là gì? 

Tâm của bé gái trong khi ấy là upekkhãsahagatdm ñãnnavippayuttam sasankhärika 
mahãkusala cia (tâm đại thiện câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn). 

Những sở hữu là 12 aññasamana cefasika (sở hữu tợ tha) [trừ hỷ (øZ)], 19 
sobhana sãdhäãrana cefasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) và sazznã-vãcã (chánh ngữ) 
(tổng cộng = 32). 


6. Khi hiểu, ý thức về nghiệp và quả của nghiệp, dù miễn cưỡng một, ngư dân vẫn nghỉ 
đánh bắt cá vì sự sống. Tâm và những pháp câu sanh với tâm của vị đó trong khi ấy là 
øì? 

Tâm của vị đó trong khi ấy là ö„pekkhãsahagatam ñãnasampayuttan sasankhärika 
mahãkusala cita (tâm đại thiện câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn). 

Những sở hữu là 12 aññasamana cefasika (sở hữu tợ tha) [rừ hỷ @)], 19 
sobhana sadharana cefasika (sở hữu tịnh hảo biến hành), paññindriya (trí quyền) và 
sammä-äjTva (chánh mạng) (tổng cộng = 33). 


7. Một đứa bé cảm thấy thương xót một con chó bị xe đụng. Khi Ấy, đứa bé không hoan 
hý và không ý thức về nghiệp. 
Vì vậy, tâm của đứa bé trong khi ấy là „öpekkhäsahagatam ñãnavippayuttam 
asankhärika mahäkusala cita (tâm đại thiện câu hành xả bất tương ưng trí vô dẫn). 


12 Kyats là đơn vị tiền tệ của Vương quốc Miến Điện. 
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Những sở hữu là l2 añ7asamana cefasika (sở hữu tợ tha) [rừ hỷ (@/)], 19 
sobhana sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) và karunz (bi) (tổng cộng = 
32). 


8. Một người cha hoan hỷ chúc mừng con trai của ông vì đã thành tựu trong sự sát hạch 
kiểm tra. Khi ấy, người cha không nghĩ về nghiệp và quả của nghiệp. 
Tâm của người cha trong khi ấy là sơmanassa sahagatamn ñãnavippayuttam 
asankharika mahakusala cña (tầm đại thiện cầu hành hỷ bất tương ưng trí vô dẫn). 
Những sở hữu là 13aññasamana cefasika (sở hữu tợ tha), 19 sobhana sadhaãrana 
cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) và muđii (tùy hỷ) (tổng cộng = 33). 


9. Một thiện nam chuyên chú trong tứ thiền băng cách khắn khít miệt mài trên pzƒibhãga 
nimitta của pathavï kasina (đề mục đất). Tên tâm và những sở hữu phối hợp với tâm 
trong khi ấy là gì? 

Tâm trong khi ấy là “tâm thiện sắc giới tứ thiền”. Nó cũng có thể được gọi là 
Sukh ekaggatä sahitam catutthajjhäna kusala cira (tâm thiện tứ thiền câu hành với 
lạc và định). 

Những sở hữu phối hợp với tâm trong khi ấy là 10 aãñasamãna cetasika (sở hữu tợ 
tha) [trừ wizkka (tầm), vicãra (tứ), hỷ œ1/)]. 19 sobhana sadhaãrana cefasika (sở hữu 
tịnh hảo biến hành) và paññidriya (trí quyền) (tổng cộng = 30). 


10. Những sở hữu phối hợp với so/ãpaffi phala ciira (tâm quả tu đà hoàn) câu hành với 
sơ thiên là gì? 
Những sở hữu ấy là 13 añnasamana cefasika (sở hữu tợ tha), 19 sobhana 
sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành), 3 virafi cefasika (sở hữu ngăn trừ) và 
paññidriya (trí quyền) (tổng cộng = 36). 


Làm Điều Bắt Khả Thi 

Trong Abhidhamưna (Vô Tỷ Pháp), đức Phật đã phân tích tâm và những thành phần 
của tâm, gọi là ca (tâm) và cefasika (sở hữu tâm). Những thành phần này là những 
thực tính siêu lý, gọi là parưrmartha. Những thực tính ấy rất tinh vi. Chúng không có hình 
thái, hình dáng và do đó chúng không thể bị thấy cho dù dưới kính hiển vi điện tử hiện 
đại nhất. 

Giờ đây chúng ta biết rằng ciz (tâm) là một bản thể thực tính siêu lý với trạng thái 
biết cảnh. 52 cefasika (sở hữu tâm) cũng là những bản thể thực tính có những trạng thái 
khác nhau. Dù có những trạng thái khác nhau, nhưng những “sở hữu tâm' kết hợp có hệ 
thống với tâm, tổng cộng có 89 thứ tâm tính hẹp hay 121 thứ tâm tính rộng là có thật. 

Tâm nguyên thê thì như ly nước tinh khiết. Khi thêm một giọt mực đỏ vào nước, toàn 
bộ ly nước trở thành đỏ. Khi một giọt mực đen được thêm vào, toàn bộ nước trở thành 
đen. Cũng như thế, khi tâm được phối hợp bởi những sở hữu bắt thiện xấu xa, toàn khối 
- tức là tâm - trở nên bất thiện và xấu xa. Khi tâm được phối hợp bởi những sở hữu tốt 
đẹp, tịnh hảo, tâm trở nên tốt đẹp và lương thiện. 

Tập hợp tâm và sở hữu tâm sanh và diệt ở một tốc độ kinh khủng — hơn cả một ngàn 
tỷ lần trên một cái nháy mắt như đã nêu trong chú giải Abhidhamma. Làm thế nào một 
người có thể biết những pháp này với sự thay đổi nhanh chóng? 

Đề minh họa, chúng ta hảy lẫy một ly nước từ một dòng sông. Có thể nào phân biệt 
được nước đến từ dòng suối nhỏ và dòng suối lớn khác nhau chảy vào sông? Việc này 
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được dễ dàng so sánh hơn là quán sát tập hợp những cửa (tâm) và cefasika (sở hữu 
tâm). 

Dù sao đức Phật đã hoàn thành việc bất khả thi trong vẫn để quán sát tâm đến cùng 
tột. Giờ đây, câu hỏi có thê được đặt ra “mục đích của việc quán sát này là gì?” 

Nó hoàn thành vì lợi ích của sự thấy “các pháp như chúng thật là' trong ý nghĩa siêu 
lý. Nếu một người có thê thấy phận sự của những pháp siêu lý này, vị ây có thê hiểu rằng 
không có ta hay linh hồn hoặc người, và do đó có thê rời bỏ những quan điểm lệch lạc về 
thân kiến (sakkayadifthi). Nếu vị ây đi đến thánh đạo, vị ây sẽ sớm nhận ra Mibbana 
(Níp-bàn). 

Bây giờ là câu hỏi khác: Có thể nào tập hợp của những tâm, sở hữu bị thấy này và 
phân biệt như chúng diệt ngay khi sanh? Câu trả lời là “Vâng”. Làm sao chúng ta có thê 
thây? 

Trước tiên chúng ta có thể phát triển pháp định (szmzdji). Khi câu hành với 
upacarasamadhi (cận định) hay /hang samadhi (thiền định), mano viãñãna (ý thức) có 
thê thấy tập hợp cửa (tâm) và cefasika (sở hữu tâm) và quán sát chúng. Những phương 
pháp quán sát được trình bày trong Buddhist canon như Sưmyufứa Nikaya (2, l2), 
Sưmadhi Sufa, Visudhi Magga (2, 222) Bodhipakkhiya Dipanr và Kammafthana 
Kyangyi do LedI Sayadaw của Myanmar, tức là, những phương pháp này đang được tu 
tập thành công trong một vài trung tâm thiền ở Myanmar như là International Pa-Auk 
Forest Meditation Centres ở Yangon, Mandalay, Mawlamyine, v.v... 

Do đó, hiểu biết Abhidhamma không phải là cái biết suy đoán, mà cũng không phải là 
vì lợi ích của sự hiểu biết cao hơn sự hiểu biết. Hiểu biết Abhidhamma là được học, hiểu 
thấu và tu tập vì lợi ích của sự giác ngộ và giải thoát khỏi tất cả khổ. 
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CHƯƠNG III: PAKINNAKA - LINH TINH (HÖN HỢP) 


Phân Linh Tỉnh hay Hỗn Hợp 
Chúng ta đã thấy ciữa (tầm) và 52 cefasika (sở hữu tâm) là 53 pháp thực tính với 
những trạng thái khác nhau nhưng rõ ràng. Chúng được phân loại theo thọ, nhân hay 
căn, sự hay việc làm, môn, cảnh và vật sẽ được đề cập trong chương này. 
Tựa đề của chương này “Pakinnaka° nghĩa là “linh tỉnh hay hỗn hợp. Chúng ta cũng 
nên chú ý đến mỗi tương quan giữa øzma (danh pháp) và rữpa (sắc pháp) trong chương 
này. 


THỌ NHIÉP (VEDANA SAÑGAHA) 
'Sangaha' nghĩa là nhiếp, tóm lược. Ở đây, cửa (tâm) và cefasika (sở hữu tâm) sẽ 
được gom hợp ngắn gọn phù hợp với thọ hay cảm thọ (veđanđ). 
Trước tiên, veđana (thọ) được phân loại theo hai cách: 
(a) Thọ phân theo cảnh 


1. Sukha vedana = lạc thọ, trải qua cảm giác thích ý khi tiếp xúc với cảnh vừa 
lòng. 
2. Dukkha vedana = khổ thọ, trải qua cảm giác đau đớn buôn phiền khi tiếp xúc 


với cảnh không vừa lòng. 
3. Upekkha vedana  = xả thọ hay cảm giác trung bình tức không lạc không khô. 


Nó được trải nghiệm khi tiếp xúc với cảnh chăng phải vừa 
lòng, mà cũng chẳng phải cảnh không vừa lòng. 


(b)_ Thọ phân theo i„đriya (quyền) 
1l. Somanassa vedana = hỷ thọ trong tâm. 
2. Domanassa vedana = ưu thọ trong tâm. 


3. Sukha vedana = lạc thọ trong thân. 
4. Dukkha vedana = khô thọ trong thân. 
3. Upekkha vedana  = xả thọ hay cảm giác trung bình. 


Trong phần phân loại (a) sukha hàm ý lạc thọ (hay thích ý) về tâm hoặc thân, trong 
khi đukkha hàm ý khô thọ (hay cảm giác đau đớn) vê tâm hoặc thân. 


Trong phần phân loại (b) sukkha được chia thành somanassa (hỷ) và sukha (lạc), 
trong khi đ„⁄&ha được chia thành đomanassa (ưu) và đukkha (khổ). Do đó, nó nên được 
lưu ý rằng thọ trong tâm khác với thọ trong thân và một chúng sanh có thể vui vẻ, hoan 
hỷ dù là tâm hay thân của họ. 


Phân Loại Tâm Theo Thọ 
Ca (tầm), cira được chỉ rõ theo Š loại veđana (cảm thọ) và “Phân Loại Tâm Theo 
Thọ” ở “Chương Ï : Cita— Tâm” chúng ta đã phần tâm phù hợp với năm loại thọ. Có thê 
nói răng: 
1. Sukha vedanä (lạc thọ) chỉ phối hợp với một tâm — đó là, ahefuka kusalavipäka 
sukhasahagatam kãyaviñnana cita (tầm thân thức câu hành lạc quả thiện vô nhân). 
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2.Dukkhã vedanä (khô thọ) chỉ phối hợp với một tâm - đó là, akusalavipäka 
dukkhäsahagatam kãyaviññãna của (tâm thân thức câu hành khổ quả bất thiện vô 
nhân). 

3. Domanassa vedana (ưu thọ) phối hợp với hai dosamiởla cifa (tâm căn sân). 

4. Somanassa vedanäa (hỷ thọ) phỗi hợp với 62 tâm - đó là, 18 kãma somanassa citta 
(tâm dục giới hỷ thọ), 12 mahaggafa somanassa cữfa (tâm đáo đại hỷ thọ) và 32 
lokuttara somanassa cifa (tâm siêu thế hỷ thọ). 

5. Upekkhäã vedana (xả thọ) phối hợp với 55 tâm - đó là, 32 kãma upekkhä vedanä cita 
(tâm dục giới xả thọ), 15 mahaggafa upekkha cia (tầm đáo đại xả thọ) và 8 lokuftara 
upekkhä cirta (tâm siêu thế xả thọ). 

Lưu ý: 

Phần phân loại c¡/z (tâm) phía trên có thể cho là cũng đã được bao gồm phần phân 
loại cefasika (sở hữu tâm) theo veđana (thọ). Lý do là những sở hữu phối hợp với sukha 
sahagafam cita (tâm câu hành lạc) sẽ được phối hợp với sukha vedanä (lạc thọ), những 
sở hữu tâm phối hợp với dukkhã sahagatam citta (tâm câu hành khổ) cũng sẽ phối hợp 
đặng với đukkhã vedana (khô thọ), Những sở hữu phối hợp với đdomanassa cira (tâm ưu 
thọ) cũng sẽ phối hợp đặng với đomanassa vedanä (ưu thọ), và v.v... 


NHÂN NHIÉP (HETU SAÑGAHA) 
Ở đây, c7a (tầm) và cefasika (sở hữu tâm) sẽ được gom gọn theo h/wu (nhân). 
Có 6 loại he/u (nhân hay căn). 
1. Akusala hefu (nhân bất thiện) có (3)= /obha (tham), dosa (sân), moha (sỉ). 


2. Kusala hefu (nhân thiện) có (3)= alobha (vô tham), adosa (vô sân), amoha (vô 
S1). 

3. Abyakata heíu (nhần vô ký) — có (3)= alobha (vô tham), adosa (vô sân), amoha (vô 
S1). 


Akusala heiu (nhân bất thiện) là những nhân phối hợp với akw„sala cửa (tâm bất 
thiện). Kusala hefu (nhân thiện) là những nhân phối hợp với kusala cữía (tâm thiện). 
Abyakata hefu (nhần vô ký) là những nhân phối hợp với vioaka ciffa (tâm quả) và kiriya 
citta (tâm tô). Abyäkata hefu (nhân vô ký) giỗng như kusala hetu (nhân thiện). 


Abyäkara nghĩa là vô ký — tức là không phải nhất định như nghiệp thiện hay bất thiện. 
Vipaka ci1a (tầm quả) và kiriya cữfa (tâm tố) cùng với những sở hữu câu sanh được gọi 
là abyäkafa (vô ký), bởi vì chúng là những nghiệp chẳng phải thiện mà cũng chăng phải 
bắt thiện (trung lập). 


Phân Loại Tâm Theo Nhân 

I1. Ahefuka cữía (18) = 18 tầm vô nhân (tâm không có nhân) — đó là 7 akusala vipaka 
cira (tâm quả bất thiện vô nhân), § abefuka kusala vipãka cira (tâm quả thiện vô 
nhân) và 3 ahefuka kiriya cữfa (tâm tố vô nhân). 

2. Sahetuka cữía (71) = 71 tầm hữu nhân (tâm có nhân). Những tâm này được chia thêm 
như sau: 
(a) Ekahetuka ciữa (02) = 2 tâm nhất nhân (một nhân), đó là 2 tâm căn sĩ là tâm chỉ 

có nhân s1. 
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(b) Dvwihefuka cữfa (22) = 22 tâm nhị nhân (hai nhân), đó là: 8 lobha mila cữ1a 
(tâm căn tham) có nhân tham và nhân s1; 2 đosa mmila 
ciifa (tâm căn sân) có nhân sân và nhân sĩ; và 12 kãmna 
Sobhanañãnavippayufta cita (tâm dục giới tịnh hảo bất 
tương ưng trí) có nhân vô tham và vô sân. 

(Cc) Tihetukacifta (47)= 47 tầm tam nhân (ba nhân), đó là: 12 kama Sobhana 
ñaãnasampayufa cữta (tầm dục giới tịnh hảo tương ưng 
trí), 27 mahaggafa cữta (tầm đáo đạn) và 8 lokuftara cita 
(tâm siêu thế) có nhân vô tham, vô sân và vô si. 

Lưu ý: Những sở hữu tâm phối hợp tương ứng với tâm sẽ cùng loại như tâm. 


SỰ NHIÉP (KICCA SAÑGAHA) 
Ở đây, ca (tâm) và cefasika (sở hữu tâm) sẽ được gom gọn theo phận sự, việc làm 
hay chức năng. 
Có 14 sự (việc) thực hiện bởi những tâm khác nhau. Điều đáng lưu ý là mỗi tâm thực 
hiện (hay làm) ít nhất một sự (việc). 


Il.  Pafisandhi kicca = (5) sự tái tục, hay nối đời quá khứ với đời hiện tại. 

2. _ Bhavanga kicca = (H) sự hữu phân, hay duy trì sự hình thành dòng chảy 
của kiếp sống không dứt cho đến khi tử. 

3. _ Avajjana kicca = (K) sự khai môn; bắt tóm, nắm lấy cảnh hay chú tâm 
hướng đến cảnh. 

4. — Dassana kicca = (Š) sỰ thây cảnh sắc. 

5. _ Savana kicca = (5) sự nghe âm thanh. 

6. _ Ghãyana kicca = (Š) sự ngửi mùi. 

7. _ Sayana kicca = (5) sựnêm vị. 

8S.  Phusana kicca = (Š) sự xúc chạm cảnh. 

9. Sampaficchana kicca = (T) sự tiếp thâu cảnh. 

10. Sanfirana kicca = (Th) sự thâm tấn, điều tra cảnh. 

I1. Vofthapanakicca  = (P) sự đoán định, quyết đoán cảnh. 

12. Javana kicca = (C) sự đồng lực, hay hưởng vị của cảnh. 

13. Tadalambanakicca = (Ñ) sự na cảnh, hay tiếp tục hưởng vị của cảnh. 

14. Cưii kicca = (Ú) sự tử, chết. 

Tâm Làm Mấy Sự 


1. Có 19 tâm làm việc tái tục. Đó là 2 „pekkhã sanirana cifra (tâm thấm tấn câu hành 
xả), 8 mahaã vipaka cña (tâm đại quả), và 9 mahagsafa vipaka cñfa (tầm quả đáo 
đại). Những thứ tâm này được gọi là paƒisandh: cia (tầm tái tục) trong khi chúng 
làm việc tái tục. 

2. _ Có 19 tâm làm việc hữu phần. Chúng cũng giống như 19 tâm tái tục. Chúng được 
gọi là bhavanga cita (tâm hữu phần) trong khi chúng làm việc hữu phân (hộ kiếp). 

3. _ Có 2 tâm làm việc ãva/7ana kicca (Khai môn). Chúng là pañca dvaravajjana cữta 
(tâm khai ngũ môn) và mano dvaravajjana cữta (tâm khai ý môn). 

4. _ Có 2 tâm làm việc thấy, đó là 2 tâm cakkhuvinññana (nhãn thức). 

5. _ Có 2 tâm làm việc nghe, đó là 2 tâm so/aviñ7ñana (nhĩ thúc). 
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6. _ Có 2 tâm làm việc ngửi, đó là 2 tâm ghãnaviñfñana (tỷ thức). 

7. _ Có 2 tâm làm việc nễm, đó là 2 tâm Jihvavinnana (thiệt thúc). 

8. _ Có 2 tâm làm việc xúc chạm, đó là 2 tâm kãyaviññana (thần thức). 

9... Có 2 tâm làm việc tiếp thâu, đó là 2 tâm sưmpaficcanacitfa (tiếp thâu). 

10. Có 3 tâm làm việc thâm tấn, đó là 3 tâm szwirana citra (thâm tân). 

II. Có I tâm làm việc voƒfhapana (đoán định), đó là l tâm manodvaraävajjana cữta 
(tâm khai ý môn). 

12. Có 55 tâm làm việc 7avana (đồng lực), đó là 12 ak„sala cia (tâm bất thiện), 21 
kusala cifa (tâm thiện), 4 tâm phala-ñãnac1fa (tầm quả tuệ), và 18 kiriya cữra 
(tâm tô) [(trừ 2 tâm khai môn)]. Những tâm này có thê dễ dàng được nhớ bằng cụm 
từ: “aku-ku-kri-phala '. 

Kãma javana ciffa (29) (tâm đông lực dục giới) = 12 akusala cia (tâm bắt thiện) + 
S mahakusala ci1“a (tầm đại thiện) + 8 mahã kiriya cữfa (tầm đại tố) + l 
hasituppäda citta (tâm tiêu sinh). 

Appanã javana ciffa (26) (tâm đông lực đáo đại) = 9 mahaggafa kusala cita (tâm 
thiện đáo đại) + 9 mahaggata kiriya cửfa (tâm tô đáo đại) + 4 magga-ñãna cỉna 
(tâm đạo tuệ) + 4 phala-ñana cữia (tâm quả tuệ). 

13. Có I1 tâm làm việc /aaäälambana (na cảnh hay tiếp tục hưởng vị của cảnh), đó là 3 
sanfrana citia (tâm thâm tẫn) và 8 maha-vipaka cña (tâm đại quả). 

14. Có 19 tâm làm việc cưi (tái tục), đó là 2 „2ekkhã-samirana cita (tâm thâm tấn câu 
hành xả) và 9 mahaggøafa vipaka cia (tâm quả đáo đại). 

Chất Vấn 

I. Có 68 tâm làm chỉ một sự (việc), đó là 10 đwi-pafñcavifnana ca (tâm ngũ song 
thức), 3 manodhãäu cỉña (tâm ý giới) và 55 javana cửa (tâm đông lực). 
Manodhãmu cita (tâm ý giới) gồm có pañca-dvãrävajjana (khai ngũ môn) và 2 
sampaficchana của (tâm tiếp thâu). 

2. Có 2 tâm làm chỉ hai sự (việc), đó là somanassa-sanfirana cita (tâm thẩm tấn hỷ 
thọ) và manodvaravajjana cữfa (tầm khai ý môn). 

3. _ Có 9 tâm làm ba sự (việc), đó là 9 mahaggafa vipaka cia (tầm quả đáo đại) làm 
việc paƒisandhi (tái tục), bhavanga (hữu phân) Và cư (tử). 

4. Có 8 tâm làm bốn sự (việc), đó là 8 maha-vipaka cña (tâm đại quả) làm việc 
pafisandhi (tái tục), bhavanga (hữu phân), cufi (tử) và tadãlambana (na cảnh). 

5... Có 2 tâm làm năm sự (việc), đó là 2 „»ekkhã-sanfrana cita (tâm thâm tấn xả thọ) 


làm việc pafisandhi (tái tục), bhavanga (hữu phần), cưới (tử), sanfñrana (thâm tấn) 
và fadälambana (na cảnh). 


Thãna — Sở 


“Jhang` nghĩa là “sở hay nơi làm việc”, như chúng ta cân một nơi hay văn phòng đê 


hoàn thành việc riêng, do đó, tâm cân nơi thực hiện những việc của nó. Nó là thân vật 
chât (body-substance) của môi tâm có vai trò như là nơi thực hiện những việc làm của 


nó. 
Thân vật chât (body-substance) của môi tâm ám chỉ tự tâm. Do đó, nơi làm việc của 


mỗi tâm cũng giông như tâm. 
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Có 10 /hana (Sở) bởi vì 5 sự (việc) liên quan (tức là, 5 Impression) làm việc tuần tự 
trong một /hana (Sở) gọi là pañca-vinñanafhana (sở ngũ thúc). 
10 £hãna (sở) là: 


1. Pafisandhi thana (Sở tái tục) = l9 tâm tái tục. 

2. Bhavanga thăna (sở hữu phần) = 19 tâm hữu phần. 

3. Avajjana thăng (sở khai môn) = 2 tâm khai môn. 

4. Pafñca-vinnanathana (sở ngũ thức)  = 10 tâm ngũ song thức. 
5. Sampaficchanathäna (sở tiếp thâu)  = 2 tâm tiếp thâu. 

6. Sanfiranathana (sở thâm tấn) = 3 tâm thẩm tấn. 

17. Vofthapanathana (sở đoán định) = Tâm khai ý môn. 

8S. Javanafhana (SỞ đồng lực) = 5Š tâm đồng lực. 

0. Tadalambanafthana  (sởnacảnh)  = TT tâm na cảnh. 

10. Cufithana (sở tử) = l9 tâm tử. 


MÔN NHIẾP (DVÃRA SAÑGAHA) 

Ở đây, ca (tầm) và cefasika (sở hữu tâm) sẽ được gom gọn theo sáu môn. 

'Dvara` nghĩa là “môn, cửa”. Có sáu môn trong thân của chúng ta, qua đó, những cảnh 
bên ngoài có thê đi vào. 
1l. Cakkhu-dvara = nhãn môn  (cakkhu pasada — nhãn thanh triệt). 
2. Sofa-dvara = nhĩ môn (sofa pasaaa — nhĩ thanh triệt). 
3. Ghana-dvara = tỷ môn (ghana pasada — tỷ thanh triệt). 
4.Jiwha-dvaăra  = thiệt môn  (ivha pasada — thiệt thanh triệt). 
5.Kaya-dqara  = thần môn (kãya pasada - thân thanh triệt). 
6. Mano-dvãra — = ý môn (19 bhavanga cifta — tâm hữu phần). 
Lưu ý: 

Những tên trong ngoặc chỉ cho những pháp thực tính của mỗi môn. 'Pzszzđa' là những 
sắc thanh triệt là nơi mà tâm nương đặng sanh khởi. 

Năm đvãra (môn) trước là rữpø đvãra (sắc môn), trong khi môn thứ sáu là một nøãma 
đvaãra (danh môn). 


Những tâm ở mỗi môn (môn có mấy tâm) 
1. Có 46 tâm nương sanh ở nhãn môn: 


(a) pañca-dvarävaj]ana 01 (khai ngũ môn). 
(b) cakkhu viñnãna 02_ (nhãn thức). 
(c) sampaficchana 02 (tiếp thâu). 
(d) sanfrana 03 (thẩm tấn). 
(e) voƒfhapana (đoán định) hay 
mano dvãravajana 01 (khai ý môn). 
(Ð kãama javana 29 (đồng lực dục giới). 
(g) £adalambana 08_ (na cảnh). 


Tổng cộng: 46 ¬ 
Lưu ý: l1 /ađãlambana (tầm na cảnh), 3 sanfirana (tâm thâm tân) đã được tính trong 
1. (d). Nên chỉ có 8 maha vipaka cữta (tầm đại quả) được tín trong T. (ø). 
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— 


. 46 tâm sanh ở nhĩ môn. Những tâm ấy như trong câu 1. Chỉ thay cakkhu viññãna 


(nhãn thức) bằng sơa viññnãna (nhĩ thức). 


. 46 tâm sanh ở tỷ môn. Những tâm ấy như trong câu 1. Chỉ thay cakku viññãna (nhãn 


thức) bằng ghãna viññnãna (tỷ thức). 


. 46 tâm sanh ở thiệt môn. Những tâm ấy như trong câu 1. Chỉ thay cakkhu viññãna 


(nhãn thức) bằng/¿vhã viññnãna (thiệt thức). 


. 46 tâm sanh ở thân môn. Những tâm ấy như trong câu 1. Chỉ thay cakkhu viñããna 


(nhãn thức) bằngkãya viññnãna (thân thức). 


. Có 66 tâm sanh ở ý môn: 


(a) ˆ mano dđvarava77ana 01 (khai ý môn) 
(b)_ kãma javana 55_ (đồng lực dục giới) 
(c) /adalambana l1 (nacảnh) 
Tổng cộng: 67 
Lưu ý: 


. Tông sô tâm sanh khởi ở pañea đvãra (năm môn) hay rữpa dvara (sắc môn) là 54 — 


đó là, pañca đvaravajjana T (khai ngũ môn), đvi pañca viññnana TÔ (ngũ song thức), 
sampaficchãna 2 (tiếp thâu), sưn/ana 3 (thấm tấn), voffhapana (đoán định) hay 
mano dvãrävajjana Ì (khai ý môn), kãma ÿjavana 29 (đồng lực dục giới) và 
tadalambana 06 (na cảnh). Đây là 54 kamavacara cữfa (tầm dục giới). 


. Những tâm có thể sanh ở pzñca đvãra (năm môn) là I pañca dvãrãvajjana (khai ngũ 


môn) và 2 sưmpaficchäna (tiếp thâu). 3 tâm này tuần tự được gọi là mano dhãtu (ý 
giới). 


. Những tâm luôn sanh ở sáu môn là sơmanassa sanfirana (thâm tân hỷ thọ), 


manodvaravajjana (khai ý môn) và 29 kama javana cửía (tâm đồng lực dục giới). 
(tông cộng = 31). 


. Những tâm đôi khi sanh ở 6 môn và đôi khi không sanh ở 6 môn là 2 ekkhaã 


sanirana cia (tâm thâm tấn xả thọ) và 8 mahã vipaka cña (tâm đại quả). (Tổng 
cộng = 10). 


. Những tâm luôn sanh ngoài môn là 9 mahaggafa vipaka cửa (tâm quả đáo đại). 
. 19 pafisandhi cña (tâm tái tục), 19 bhavanga cia (tâm hữu phân) và 19 cưíi ci1a 


(tâm tử) được gọi là đvaravimuffi (tức là ngoại môn) bởi vì: 

()_ Chúng không sanh ở bất cứ môn nào, như là nhãn môn, v.v.. 

(¡) Tự những Dhavansa cia (tâm hữu phân) đóng vai trò là ý môn, và 

(ii) Chúng tồn tại mà không nhận bắt cứ ngoại cảnh mới nảo liên quan đến kiếp sống 
hiện tại. 
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h CẢNH NHIÉP (ALAMBANA SANÑGAHA) 
Alambana hay ãrammana nghĩa là cảnh (của tâm). C7 (tâm) và cefasika (sở hữu 
tâm) ở đây sẽ được gom gọn dựa theo sáu cảnh. 


1. Ruparammana = Cảnh sắc (rupa hay vana). 
2. Saddarammana = Cảnh thinh (sadđa). 

3. Gandhararmmana = Cảnh khí (gandha). 

4. Rasarammaina = Cảnh vị (rasa). 


5. Pho†‡abbarammana  = Cảnh xúc [pathavi (đáp), vayo (lửa), fe7jo (g16)]. 
6. Dhammarammana  = Cảnh pháp, cảnh ý. 

Cảnh pháp có 6 phần: (ï) 5 pzsãđa rñpa (sắc thanh triệt, (ii) 16 sukhuma rñpa (sắc 
tế), (ii) 89 cia (tâm), (iv) 52 cefasika (sở hữu tâm), (v) mibbãna (níp-bàn) và (vi) 
concepr (chê định) như là kasina nữnirta (tướng hay ấn chứng của đề mục). Cảnh pháp 
không thê sanh ở pañca đvãra (ngũ môn). 

Lưu ý: Những tên trong ngoặc của năm cảnh trước là những thực tính cốt lỗi của 
cảnh. Còn cảnh pháp, sáu cảnh được đề cập phía trên là những phần trọng yếu. 


Những Tâm và Cảnh Nương Theo Môn 

I. 46 tâm sanh ở nhãn môn được gọi là cakkhu đdvarika cữfa (tâm nương nhãn môn); 
chúng chỉ biết cảnh sắc hiện tại. 

2. _ 46 tâm sanh ở nhĩ môn được gọi là so/a đvarika cifa (tâm nương nhĩ môn); chúng 
chỉ biết cảnh thinh hiện tại. 

3. _ 46 tâm sanh ở tỷ môn được gọi là ghãna dvarika ciữta (tâm nương tỷ môn); chúng 
chỉ biết cảnh khí hiện tại. 

4. 46 tâm sanh ở thiệt môn được gọi là /viha đvarika cifa (tâm nương thiệt môn); 
chúng chỉ biết cảnh vị hiện tại. 

5. _ 46 tâm sanh ở thân môn được gọi là kaya đvarika cifa (tâm nương thân môn); 
chúng chỉ biết cảnh xúc hiện tại. 

6. 67 tâm sanh ở ý môn được gọi là mano dvarika cữia (tâm nương ý môn); chúng 
biết tất cả sáu cảnh có thể là hiện tại, quá khứ, vị lai hay ngoại thời. 


Những Tâm Và Cảnh Riêng 

Il. Cakkhu viññãna dvỉ (đôi nhãn thức) chỉ biết cảnh sắc hiện tại. 
Sofa viñnana dvi (đôi nhĩ thức) chỉ biết cảnh thinh hiện tại. 
Ghana viñnãnadvíị (đôi tỷ thức) — chỉ biết cảnh khí hiện tại. 
Jĩvha viãñãna dị — (đôi thiệt thức) chỉ biết cảnh vị hiện tại. 
Kaya vinnanadvị (đôi thân thức) chỉ biết cảnh xúc hiện tại. 

2. _ 3 mano đhatu (ý giới) [pañca dvarävajjana (khai ngũ môn) và sampaficchanna dvi 
(đôi tiếp thâu)] biết năm cảnh trên thuộc về hiện tại. 

3. 11 fadãlambana (na cảnh) và hasiippada (tiêu sinh) biết 6 cảnh dục gồm có 54 
kama cữa (tâm dục), 52 kamacefasika (sở hữu dục) và 28 thứ r„pa (sắc pháp). 

4. 12 akasala cửa (tâm bất thiện), 4 ñanavippayutta mahãkusala cña (tâm đại thiện 
bất tương ưng trí) và 4 ñãnavipayutta mahäkiriya của (tâm đại tô bất tương ưng 
trí) biết sáu cảnh hiệp thế (/okiya), gồm có 81 lokiya cira (tâm hiệp thế), 52 lokiya 
cetasika (sở hữu tâm hiệp thể), 28 thứ ra (sắc pháp) và pháp chế định. 
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5. 4 ñãnasampayutta mahakusala cứia (tâm đại thiện tương ưng trí) và rupa kusala 
abhiññä!° (thông thiện sắc) biết tất cả sáu cảnh trừ Arahafta magga (A-la-hán đạo) 
và phala (quả). Những cảnh này gồm có 87 tâm (trừ A-la-hán đạo và quả), 52 sở 
hữu phối hợp với 87 tâm, 28 thứ sắc, chế định và níp-bàn. 

6. 4 nãnasampayuta mahähiriya cifa (tâm đại tô tương ưng trí), kiriya abhiññã 
(thông tố) và mano dvãrãvajjana cita (tâm khai ý môn) biết tất cả sáu cảnh gồm có 
89 tâm, 52 sở hữu, 28 sắc pháp, chế định và níp-bàn. 

7. l5 ripävacara củfa (tâm sắc giới), trừ abhiññä dvi (đôi thông) có pháp chế định là 
cảnh. 

S. _ 3 ãkasanañcaydfana cifa (tâm không vô biên xứ) có ãkasa (hư không không cùng 
tận) và k¿Zcañña (vô sở hữu) tuần tự làm cảnh. 

9. 3 viñnñanañcayatana cifa (tầm thức vô biên xứ) và 3 nevasañfña nãsaññayatana 
cữia (tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ) có ãkãsãnañcäyatfana kusala / vipaka cina 
(tâm thiện / quả không vô biên xứ) và ãk?ñcañña kusala / vipaka cia (tầm thiện / 
quả vô sở hữu xứ) tuân tự làm cảnh. 

10. 8 /okufara cifra (tâm siêu thể) có Nibbãna (Níp-bàn) làm cảnh. 

II. 19 pafisandhi cifa (tâm tấn tục), 19 bhavanga cifa (tâm hữu phần) và 19 cufi ci1a 
(tâm tử) có maranäsanna nữnirta (điềm cận tử) làm cảnh. Điềm này có thể là dưới 
dạng kamma (cảnh nghiệp), điềm nghiệp hay điểm sinh. 


. VẬT NHIẾP (VATTHU SAÑGAHA) 
“Vaithu` nghĩa là “sác vật” tùy vào những cứ (tâm) và cefasika (sở hữu tâm) phôi 
hợp khác nhau sanh. Có sáu sắc vật như là: 


1l. CakkhUu vatthu = cakkhu pasada (nhãn thanh triệt = nhãn vật. 

2. Sofa vafthu = sofa pasada (nhĩ thanh triệt) = nhĩ vật. 

3. Ghana vatthu = ghana pasada (tỷ thanh triệt) = tỷ vật. 

4.Jnwhavatthu =jvihapasada (thiệt thanh triệt)  = thiệt vật. 

5. Kaya vaHhu  = kãya pasada (thần thanh triệt)  = thân vật. 

6. Hadaya vatthu = sắc ý vật, sắc vật cụ thê tôn tại trong máu của trái tỉm = sắc trái tim. 


Vì vậy, năm sắc vật trước là năm giác quan, trong khi cái thứ sáu là sắc trái tim. 

Có một sự so sánh của sự đánh viêm quẹt. Viêm quẹt là yếu tố được đánh, bề mặt 
nhám của hộp queẹt là yếu tổ tiếp nhận, và ngọn lửa là yếu tố thành tựu. Bây giờ ngọn lửa 
không hiện hữu bắt cứ nơi đâu trước khi đánh viêm quẹt. Khi duyên phát sinh đầy đủ thì 
lửa phát sinh. 

Cũng như thế, cảnh sắc là yếu tô đập vào, nhãn vật là yếu tô tiếp nhận và nhãn thức là 
yếu tố thành tựu. Tâm nhãn thức không hề hiện hữu trước và sau sự xúc chạm giữa cảnh 
sắc và nhãn vật; nó chỉ sanh khởi lúc tiếp xúc. 

Bây giờ nhãn vật, tức là cakkh„ pasada (nhãn thanh triệt) làm môn, mà qua môn ấy 
cảnh sắc thâm nhập vào tâm. Do đó, cakku pasada (nhãn thanh triệt) được gọi là 
cakkhu dvara, tức là nhãn môn. 

Kế tiếp, tâm nhãn thức cùng với 7 pháp câu sanh với tâm ấy sanh khởi tại thời điểm 
xúc chạm, tức là, trên cakkhu pasada (nhãn thanh triệt), tùy thuộc vào nhãn thanh triệt 


13 Abhiññãna — thắng trí, diệu trí, thần thông, v.v... 
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làm nền tảng. Do đó, cakkhu pasada (nhãn thanh triệt) cũng được gọi là cakkhu vatthu 
(nhãn vật). 


` = 


Sự diễn tiễn của 4 sắc thanh triệt còn lại cũng giống như thế. 


Vafthu (Vật) và Bhữmi (Cõi) 
“Bhumï` nghĩa là “cõi hiện hữu'. 


‹ Trong 7 cõi kãma (dục). tức là, cõi dục, có tất cả 6 wa/hu (vật) đều hiện hữu. 
. Trong r#øa Íoka (cõi sắc), chỉ có 3 vật, đó là, cakkhu varfhu (nhãn vật), sofa vafthu 


(nhĩ vật) và hadaya vaifhu (ý vật) hiện hữu. Trong khi tu tiến pháp chỉ định để vào 
rupa jhàna (thiên sắc), người tu thiền phải hạn chế hưởng thọ những dục dục bằng 
cách điều khiển tâm của vị .äy không cho dạo quanh những cảnh dục. Do đó, khi jhzna 
kusala kamma (nghiệp thiền thiện) trợ duyên cho vị ây được tái tục trong r#pa-loka 
(cõi sắc). Ở rữpa-loka (cõi sắc), vị ấy không có khả năng với ghãna vafthu (tỷ vật), 
JIyha vatthu (thiệt vật) và kaya vai (thần vậo, tức là sự hưởng dục dục không có ở 
nơi đó. Brahưna (phạm thiên) thì hoan hỷ với jhãna sukha (thiền lạc). Dù sao, họ cần 
mắt để thấy Buddha (đức Phật), tai để nghe đhamưa (pháp) và hadaya vatthu (sắc ý 
vật) để những mano viñnana cữta (tầm ý thức) và sở hữu tầm nương sanh khởi. 


. Trong arñpa loka (cõi vô sắc) không có những vật (vafhu) hiện hữu, bởi vì không có 


sắc hiện hữu ở đó — lần nữa theo định lực của sưmatha bhavanä (tu tiễn định) để vào 
những arupa /hanga (thiên vô sắc). 

Viñnana dhatu (Thức giới) 
“Vinnana` nghĩa là “ca” (tâm hay thức) trong khi “đ2/u` nghĩa là “giới hay là 


những pháp tự trì trạng thái. 


l 


s. 


sÃ 


Những cia, là dhafu hay giới được chia thành 7 loại: 


Cakkhu vinnana dhatu, (nhãn thức giới) = cakkhu viññanadvi (đôi nhãn thức) nương 
cakkhu vafthu (nhãn vật) để sanh khởi. 
Sofa viñfana dhaãtu (nh thức giới) = soía vi7ñanaad¡i (đôi nhĩ thức) nương 
sofa vaffhu (nhĩ vật) để sanh khởi. 
Ghana viñnana dhau (tỷ thức giới) = ghanag viññãnadvi (đôi tỷ thức) nương 
ghãna vatthu (tỷ vật) để sanh khởi. 
.Jĩvha vinnana dhatu (thiệt thức giới) = 7/7vha viññanadvr (đôi thiệt thức) nương 


jivha vatfhu (thiệt vật) để sanh khởi. 


. Kaya viñnana dha1tu (thân thức giới) = kãya viññanaahi (đôi thân thức) nương 


kãya vatfhu (thân vật) để sanh khởi. 


. Mano dhatu (ý giới) = pañca dvarãvqjjana (khai ngũ môn) và 
sampaficchanadi (tiếp thâu) nương 
hadaya vatthu (sắc ý vật) đề sanh khởi. 

. Mano vinnana dhaãtu — (ý thức giới) = 76 thứ tâm còn lại nương hadaya vafthu 
(sắc ý vật) để sanh khởi. 

Phân Loạt Tâm Theo Vật 
Có 10 tâm luôn nương Š vật [cakkhu vaffhu (nhãn vật), sofa vaffhu (nhĩ vật), ghaănga 


vaffhu (tỷ vậU, /vha vatfhu (thiệt vật), kãya vaffhu (thần vật)]|. Chúng là đwi pañca- 
viñfñana — tức là, ngũ song thức. 


74 Abhidhammatthasangaha - Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon - Chuyển ngữ: Bhik. Abhikusala 





2. _ Có 33 tâm luôn nương hadaya vafthu (ý vật) để sanh khởi. Chúng là 2 dosa mũữÏla 
cia (tâm căn sân), 3 mano dhatu cữia (tầm ý giới), 3 sanfirana cữía (tâm thầm 
tần), hasituppada cita (tâm tiểu sinh), 8 mmahã vipaka cữfa (tâm đại quả), 15 
rũpavacana ciffa (tâm sắc giới) và L sotãäpafti magøa citta (tâm đạo thất lai). 

3. Có 42 tâm đôi khi nương vật, đôi khi không nương vật để sanh khởi. Đó là 10 
akusala citta (tâm bất thiện) [trừ 2 dosa mñla cửa (tâm căn sân)], 8 mahã tâm đại 
thiện (kusala cữta), 8 maha kiriya cifa (tâm đại tổ), 7 lokuftara cita (tâm siêu thế) 
[trừ so/ãpatfi magga (đạo thất lai)] và mano dvãrãvajjana cita (tâm khai ý môn). 

Những thứ tâm này nương vz//hu (vật) khi chúng sinh khởi trong cõi hữu sắc 
(cõi dục và cõi sắc), và chúng không nương vz//hu (vật) khi chúng sanh khởi trong 
cõi vô sắc (arữpa). 

4. _ Có 4 tâm không hề nương vật khi sinh khởi, đó là 4 aripãvacara vipäka cita (tâm 
quả vô sắc giới), là những tâm chỉ sanh khởi ở cõi vô sắc (aripa). 


Lưu ý: Có 46 tâm (đã đề cập trong 3. và 4. ở trên) sanh trong cõi vô sắc (aripa). 
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CHƯƠNG IV: VĨTHI - LỘ TRÌNH 


LỘ TRÌNH TÂM 
“Ƒ7rhi` nghĩa là chuỗi tâm thức hay dòng tâm thức sanh khởi khi một cảnh hiện bày ở 
một trone những môn, để biết cảnh. 
Như con đường đi xuyên qua từ làng này đến làng khác mà không bỏ qua bất cứ làng 
nào hay thay đổi trật tự thứ lớp của những làng ấy. Cũng thế, những cửa (tâm) sanh 
khởi từng tâm một theo trật tự thứ lớp, theo định luật của tâm (cia niyãm4). 


Thọ Mạng của Tâm (Cưta) 

C¡a (tâm) sanh và diệt trong một chúng sanh với một tỷ lệ khủng khiếp hơn một 
ngàn tỷ (1012) lần trên một cái nháy mắt, và có khoảng 250 cái nháy mắt trong một giây. 
Do đó, thọ mạng của c7 (tâm) ngăn hơn một ngàn tỷ lần của một giây. 

Thọ mạng hay tuổi thọ của ca (tâm) được đo lường bằng 3 sát-na tiểu (một sát-na 
đạ!) trong sự sanh và diệt của một tâm. Đó là: 

Uppäda_ = sát-na (tiêu) sanh. 

Thi = sát-na (tiểu) trụ. 

Bhanga  = sát-na (tiêu) diệt. 

Ba sát-na (khana) (tiểu) này được cho là bằng một sát-na tâm hay sát-na tâm 
(cữtakhana). 

Vì thế, tuổi thọ của một ca (tâm) bằng 3 sát-na tiêu của sanh, trụ và diệt của cia 
(tâm) hay bằng một sát-na tâm hay một ciakhana. Một ciữtakhana đại diện cho “một 
sát-na tâm” tốt hơn so với “một ý nghĩ được đặt ra bởi một số dịch giả. 

Khoa học sẽ gặp khó khăn trong vấn đề xác định chu kỳ của một citakhana (tức là, 
một sát-na tâm). Nhưng tự thân của chúng ta biết qua kinh nghiệm rằng trong một giây 
có khả năng mơ về hằng hà sa số sự vật và sự việc. 


Thọ Mạng của Sắc (Ripa) 

Thọ mạng của rupa (sắc pháp) thì dài hơn 17 lần so với ca (tâm). Vì thế, chúng ta 
có thể nói răng thọ mạng của zpz thì bằng 17 cifakhana (sát-na tâm) hay 17 x 3 = 51 
sát-na tiêu (có 3 sát-na tiêu trong một sát-na tâm). 

Rñpa (sắc pháp) cũng sanh và diệt ở một tỷ lệ khủng khiếp với hơn 58 tỷ lần trên một 
giây. Sự khác biệt giữa cirø (tâm) và rñpa (sắc) đó là cia (tâm) sanh nối tiếp liên tục, 
trong khi z#pz (sắc pháp) sanh hàng ngàn bọn trong một sát-na tiêu và liên tục sanh 
không ngừng trong môi sát-na tiêu. Do đó, ripa (sắc pháp) được tích lũy thành những 
khối lớn mà chúng có thê thấy được bằng mắt thường, trong khi dòng tâm thức thì lướt 
qua nhanh không thấy được băng mắt thường. 


Sáu Loại Thức (Winñapa) 
Viññäna citta (tâm thức) có thê được phân loại dựa theo sáu môn (đvara) và sáu sắc 
vật (vaffhu) như sau: 
I. Cakkhu viñnñana = nhãn thức (2). 
2. Sofa viñnana = nhĩ thức (2). 
3. Ghana viññana  = tỷ thức (2). 
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4..Jivhavimnana  = thiệtthức (2). 
5. Kaya vinnana = thân thúc (2). 
6. Mano viñnãna  = ý thức (79). 

Xin lưu ý rằng, tâm nhãn thức sanh nơi nhãn môn nương vào nhãn vật (vzfhu) và 
v.v.... Những tâm ý thức sanh tại ý môn nương vào sắc ý vật (hadaya vaffhu) trong trái 
tim. 

Năm loại thức trước mỗi thức gồm có 2 thứ, trong khi zano viññãna (ý thức) bao 
sôm 79 thứ tâm thức. 


Sáu Loại Lộ Trình (Withi) 
“Ƒ7rhi` là chuỗi tâm thức hay dòng tâm thức cũng được chia thành sáu có thê được gọi 

theo sáu môn hay sáu v/ana (thúc) như sau: 
1l. Cakkhu dvaãra vifh¡ (Lộ nhãn môn) = cakkhu viññaãna vih¡ (lộ nhãn thức) 

Lộ tâm liên quan với nhãn môn hay nhãn thức. 
2. Sofa đvara vifh¡ (Lộ nhĩ môn) = sofa viññana vĩrhï (lộ nhĩ thức) 

Lộ tâm liên quan với nhĩ môn hay nhĩ thức. 
3.. Ghanag dvara vifhi (Lộ tỷ môn) = ghana viññana vith¡ (lộ tỷ thức) 

Lộ tâm liên quan với tỷ môn hay tỷ thức. 
4. Jivha dvara vifhï (Lộ thiệt môn) = 7ivha viñnñana víh¡ (lộ thiệt thức) 

Lộ tâm liên quan với thiệt môn hay thiệt thức. 
5.. Kaya dvara vifh¡ (Lộ thần môn) = kãya viññana vifh¡ (lộ thần thức) 

Lộ tâm liên quan với thân môn hay thân thức. 
6. Mlano dvara vithi (Lộ ý môn) = mano viññanga vith¡ (lộ ý thức) 

Lộ tâm liên quan với ý môn hay ý thức. 


Những Nhân hay Duyên Cho Sự Sanh Vithi (Lộ Trình) 


I. Bốn nhân (duyên)!“ phải hội họp cho sự phát sanh của cakkhw dvãra vĩrhi (lộ nhãn 


môn) là: : 
) ` Cakkhu pasada (sắc nhãn thanh triệt) phải còn tôt. 
(H1) Rjpa rammana (cảnh sắc) phải hiện diện. 
(m1) Aloka (ánh sáng) phải hiện diện. 
(iv) Míanasikära (sự chú ý) phải hiện diện. 
2. Bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự phát sanh của sơfa dvãra vifhï (lộ nhĩ môn) là: 
) ` Sofa pasada (sắc nhĩ thanh triệt) phải còn tôt. 
(H1) Saddãä rammana (cảnh thính) phải hiện diện. 
(1) Akaãsa (khoảng trông) cho sự di chuyên của âm thanh phải hiện 
diện. 
(iv) Míanasikära (sự chú ý) phải hiện diện. 
3. Bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự phát sanh của ghãna dvãra vĩrhi (lộ tỷ môn) 
là: 
q) ` Ghana pasada (sắc tỷ thanh triệt) phải còn tốt. 


(1) Gandhãrammana (cảnh khí) phải hiện diện. 


14 Trong bản Anh ngữ, chủ biên dùng từ “condition” - có thể dịch là điều kiện, duyên, nhân, nguyên do, ... 
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(1) Vyo (thực tính khí mang mùi) phải hiện diện. 
(iv) Míanasikära (sự chú ý) phải hiện diện. 
4. Bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự phát sanh của ji»hã dvãra vhi (lộ thiệt môn) 
là: 
()_ Jivhã pasäda (sắc thiệt thanh triệt) phải còn tốt. 
(H1) Rãsarammaina (cảnh vỊ) phải hiện diện. : 
(1) 4po (thực tính chât lỏng như là nước miêng) phải hiện diện. 
(iv) Míanasikära (sự chú ý) phải hiện diện. 
5.. Bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự phát sanh của &ãya dvãra vihi (lộ thân môn) 
là: 
) ` Kãya pasada (sắc thân thanh triệt) phải còn tốt. 
(H)  Phofthabbarammana (cảnh xúc) phải hiện diện. 
(1) Thaddha pathavr (thực tính cứng, mêm) phải hiện diện đề truyền sự xúc 
chạm. 
(iv) Míanasikära (sự chú ý) phải hiện diện. 
6. Bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự phát sanh của mano dvwara vifhï (lộ ý môn) là: 
q) ` Mfano dvãra (ý môn) phải hiện diện. 
(H) Dammarammana (cảnh pháp, cảnh ý) phải hiện diện. 
(11) Hadaya vatthu (sắc ý vật) phải hiện diện. 
(1v) Manasikara (sự chú ý) phải hiện diện. 


Lưu ý: Bốn nhân là những nhân (duyên) cần thiết cho sự phát sanh mỗi loại v7J¿ (lộ 
trình), ba nhân trước thì hầu như tương tợ những điều kiện mà giới khoa học được biết. 
Nhân thứ tư, tức là, ømanasikãra thì giới khoa học không biết đến. Nhưng nhiều trường 
hợp có thể được trích dẫn rằng nhân này tuyệt đối cần thiết cho sự biết cảnh. 

Ví dụ, một người mẹ với một em bé, phải thức giấc vài lần trong mỗi đêm để chăm 
sóc em bé của cô ta. Sau khi mất ngủ vài ngày, cô ta có thể, đôi khi, rơi vào giấc ngủ sâu 
cho dù tiếng sắm to làm rung chuyên ngôi nhà không thể đánh thức cô ta. Vậy mà, nếu 
em bé khóc thật nhỏ, cô ta sẽ thức dậy tức thì. Ví dụ này cho thấy tầm quan trọng của 
manasikãra như thế nào. 


Sáu Loạt Cảnh 

“Yisayappavafii` nghĩa là “trình bày cảnh ở tại môn". Có sáu loại '*isaya2pavdffi” — 
bốn ở tại ngũ môn và hai ở tại ý môn. 
(a) “Yisayappavaffi° ở tại pañca dvara- (trình bày cảnh ở tại ngũ môn). 

1. Atimahantärammana (cảnh rất lớn) = 5 cảnh với cường độ rất lớn làm cho!5 một 
lộ tâm rất dài sanh khởi. 
5 cảnh với cường độ lớn trợ duyên cho 
một lộ tâm dài sanh khởi. 
3. Parittãrammana (cảnh nhỏ) = 5 cảnh với cường độ nhỏ trợ duyên cho 

một lộ tâm ngắn sanh khởi. 


2. Mahantärammana (cảnh lớn) 


15 Làm cho - ở đây còn có nghĩa khác như là trợ duyên, làm duyên, gây nên... 
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4. ltiparitarammana (cảnh rất nhỏ) = 5 cảnh với cường độ hơi nhỏ không trợ 
duyên cho một lộ tâm sanh khởi. 


(b) “Vïsayappavaffi° ở tại mano dvaãra — (trình bày cảnh ở tại ý môn). 
1. Vibhutarammana (cảnh rõ) = cảnh hiện bày rõ ràng. 
2. Avibhutarammana (cảnh không rõ) = cảnh hiện bày không rõ. 


Vithi cita và Vifhi vừnutfftictta (Lộ trình tâm và Ngoạt lộ tâm) 

Những ca (tâm) tham gia trong v7; (lộ trình) của tâm được gọi là vih¡ ca (lộ 
trình tâm). 

Những ca (tâm) không tham gia trong v7 (lộ trình) của tâm được gọi là vi 
vữnuffi cifa (ngoài lộ trình tâm). 

19 tâm - đó là, 2 „ekkha sanfrana cia (tâm thấm tấn xả thọ), 8 mahä vipaka ci1ta 
(tâm đại quả) và 9 z„ahagøafa vipaka cifa (tầm quả đáo đạn), thì không sanh trong lộ khi 
chúng làm việc tái tục, hữu phần hoặc tử. Do đó, những thứ tâm này được gọi là v7h¡ 
vữnufi cữía (những tâm ngoại lộ) — tức là, số tâm ngoại lộ là 19. (19 thứ tâm này thì 
dvãra vimuffi (ngoại môn) — đã được đề cập trong Chương III.) 

19 thứ tâm trên, 2 „pekkhaã sanñrana cữia (tâm thấm tấn xả thọ) sanh trong lộ khi 
chúng làm việc thấm tân hay na cảnh, và 8 mahã vipãka cifa (tâm đại quả) tham gia 
trong lộ khi chúng làm việc na-cảnh. Do đó, 10 tâm này phải được tính gom trong v7 
ciía (lộ trình tâm). 

Vì thế, chỉ có 9 mahaggafa vipäka cira (tâm quả đáo đại) là hoàn toàn ngoài lộ trình 
tâm, tổng số v7hi cirra (lộ trình tâm) là 89 — 9 = 80. 


Ba Loại Tâm Đông Nhất 

Cuộc sống của một chúng sanh hữu tình bắt đầu bằng một pz/isandhi cửa (tâm tái 
tục). Sau khi tâm này diệt, bhavaäga cửa (tâm hữu phân) sanh và diệt liên tục cho đến 
khi tâm hữu phần thực hiện hay làm việc tử. 

Tâm hữu phần cuối cùng được gọi là cu¡ cia (tầm tử), bởi vì nó làm việc tử. 

Với một chúng sanh hữu tình, ba tâm này, đó là, pa/isandhi cifa (tầm tái tục), 
bhavanga citfa (tâm hữu phần) và cufi cita (tâm tử) thì giống trong khi 7Z (sanh), cùng 
sở hữu tâm và bắt cùng cảnh. Với một chúng sanh phàm phu, một trong tám mahãvipäka 
cữia (tâm đại quả) có phận sự như 0aƒisandhi cữta (tâm tái tục), bhavanga cña (tâm hữu 
phân) và cưzi cia (tâm tử). Ba tâm ấy y hệt nhau trong một chúng sanh, bởi vì chúng là 
quả của cùng nghiệp phối hợp với kusala cira (tâm thiện). Nếu kusala cira (tâm thiện) 
là somanassasahagatam ñãnasampayuftam asankharika mahakusala của (tâm đại thiện 
câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn), vậy thì sømnanassasahagafam ñãnasampayuttam 
asankharika mahãvipäkaa cita (tâm đại quả câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn) sẽ làm 
phận sự pa/isandhi cifa (tầm tái tục), bhavanga cia (tầm hữu phần) Và cưíi ca (tâm 
tử). 

Cảnh mà những tâm này bắt là maranäsanna nữmira (cảnh cận tử) xuất hiện ngay 
trước khi tử trong kiếp vừa qua. Nữnia (tướng hay cảnh) thì dưới dạng của kamưna 
(cảnh nghiệp), “điềm nghiệp hay “điềm sanh”. Hiện tượng này sẽ được giải thích phía 
sau. 
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Maranasanna Nhnữta (Kamưna — Những cảnh hiên quan lúc cận tử) 

Trong kiếp sống hiện tại, một người sẽ được sông chỉ cân kusala kamma (thiện 
nghiệp), là pháp trợ cho vị ấy tái tục vào kiếp sống này, vẫn tiếp tục hộ trợ vị ấy, tức là, 
vẫn tiếp tục trợ sinh bhavanga cửa (tâm hữu phân) là quả của nghiỆp. 

Ngay trước khi kamưna (nghiệp) hộ trợ yếu dân, những kusala kamma (nghiệp thiện) 
và akusala kamma (nghiệp bất thiện) như tranh nhau để có cơ hội trổ sanh nghiệp quả, 
nghiệp nào nỗi bật thì thăng. 

Nghiệp thành tựu này có thê xuất hiện trong hữu phần (ý môn) của người là cảnh 
nghiệp. Khi vấn đề này xảy ra, vị ấy có thể nhớ lại những hành động tốt hay xâu mà vị 
ây từng làm trong quá khứ kết nối với nghiệp thành tựu. Tâm thiện hay bắt thiện từng 
sanh ở một thời điểm nào đó, nay sanh là một tâm mới (khác). 

Nói cách khác, nó là sự lặp lại của tâm mà tâm ẫy được biểu hiện qua hành động. 

Lúc này nó có thể là một dấu hiệu hay ký hiệu gắn liền với nghiệp thành tựu mà 
nghiệp ấy xuất hiện ở một trong những môn. Nó có thể là một trong năm cảnh đã từng 
biết qua một trong năm môn như một cảnh hiện tại, hay đã từng biết qua ý môn như một 
cảnh quá khứ. Cảnh quá khứ hay hiện tại này găn liền với nghiệp thành tựu được gọi là 

'*kamma nimitfa ` hay “điềm nghiệp". 

Ví dụ, giả sử một người nghe pháp vào lúc cận tử và nghiệp thiện của vị ấy trở thành 
nghiệp thành tựu trợ cho nghiệp quả cho kiếp sống kế tiếp. Trong trường hợp này, năm 
bắt âm thanh của những lời pháp qua tai trở thành kammna nimia (điềm nghiệp). 

Nói cách khác, giả sử một vị thầy đang tử thấy học trò cũ qua ý thức (manovinfiana). 
Đây cũng là kamma nữmirta (điềm nghiệp) dưới dạng cảnh quá khứ xuất hiện ở ý môn. 

Hay nói trong trường hợp khác, một đồ tế đang tử nghe tiếng rên rỉ của gia súc mà vị 
ấy từng giết. Cảnh thỉnh quá khứ này cũng là kamna nimiiia (điềm nghiệp) tái hiện với 
vị ây qua ý môn. 

Khi ấy, một vài ký hiệu của nơi mà vị ấy sắp tái tục theo nghiệp thành tựu có thể xuất 
hiện ở tại ý môn. 

Thí dụ, chúng sanh hay lâu đài ở cõi trời v.v... có thê xuất hiện với người đang tử nếu 
VỊ ấy sắp tái tục ở một trong những, cõi trỜI, hay người khổ trong địa ngục, nơi nguy 
hiểm, v.v... có thể xuất hiện với vị ấy nếu vị ấy sắp tái tục vào địa ngục. Những cảnh 
này liên quan đến nơi tái tục được gọi là gafi nimitta (điềm sanh). 

Do đó, khi một người đang tử, một trong ba loại maranaäsanna nimifia!5 (cảnh cận tử), 
đó là kamma (nghiệp hay cảnh nghiệp), kamma nữniffa (điềm nghiệp) hay gafi nữmrta 
(điềm sanh), sẽ luôn xuất hiện ở tại một trong 6 môn. Người sắp tử và sẽ tái tục ngay sau 
khi tử qua một kiếp sông kế. Như thế thì pafisandhi ciia (tâm tái tục), phavanga của 
(tâm hữu phần) và cưíi cửa (tâm tử) của VỊ ây trong kiếp sống kế tất cả sẽ bắt 
maranäsanna nữnitfa (cảnh cận tử) của kiếp sống vừa qua. 


Ba Loại Tâm Hữu Phần (Bhavanga Crta) 
Trong kiếp sống hiện tại, bhavaga cira (tâm hữu phần) lấy maranasanna nimita!7 
của kiếp vừa qua làm cảnh. Cảnh này không phải là cảnh ngoại mới xuất hiện ở một 
trong những môn trong kiếp sống hiện tại, mà cảnh ây trợ cho phát sanh một lộ trình 


156 Những cảnh liên quan lúc đang tử. 
17 Những cảnh liên quan lúc đang tử. 
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tâm, chúng ta không biết. Do đó, khi chúng ta ngủ hay chúng ta không biết bất cứ điều 
øì, những tâm hữu phần này sẽ sanh và diệt với một tốc độ khủng khiếp hơn một ngàn tỷ 
(1012) lần trên một cái nháy mắt. 

Nay mục đích là cảnh xuất hiện ở một trong những môn. Nó cần biết cảnh mới và từ 
đó chúng ta có thê phản ứng như là sự sanh khởi cần thiết. Để hướng dòng tâm thức đến 
cảnh mới này, trước nhất dòng chảy bhavaga cửa (tâm hữu phần) phải được ngăn lại 
hay cắt đứt. 

Dòng chảy bhavanga (hữu phân) không thể đột ngột bị ngăn lại ngay sau khi cảnh 
mới xuất hiện ở một trong những môn. Ví như một người đàn ông đang chạy rất nhanh 
không thể đột ngột dừng lại tại một điểm và ít nhất một vài bước phải được cho phép 
trước khi ngưng, cũng thế, hai bhavaủga cita (tâm hữu phần) phải đi qua sau khi cảnh 
xuất hiện trước khi dòng bhavanga (hữu phân) có thê hoàn toàn ngưng. 

Hai kepeii6-2 cifa (tâm hữu phân) này, trong việc cố găng từ bỏ 7maranäsanna 
nimitta!Š cũ và bắt cảnh mới, bị rúng động một chút so với lúc bình thường. Do đó, 
chúng được gọi là bhavaäga caiãna (hữu phần rúng động). Nhưng dòng 2havaäga (hữu 
phân) bị ngăn hay cắt đứt sau bhavanga caläna (hữu phần rúng động) thứ hai, tâm này 
được gọi lại là bhavanga paccheda (hữu phân dứt dòng). 

Giờ đây năm cảnh không xuất hiện hay dễ nhận ở tại những môn ngay sau khi chúng 
tiếp xúc với những môn. Cho dù cảnh rất lớn cũng phải mất một sát-na tâm đề tự phát 
triên thành nồi bật đến lúc xuất hiện ở tại môn. 

Do đó, phải qua một tâm hữu phân kê từ khi cảnh tiếp xúc với môn cho đến khi cảnh 
xuất hiện ở môn. Tâm này được gọi là a/a bhavanga cirta (tâm hữu phần vừa qua). 

Khi cảnh là mahanfarammana (cảnh lớn), phải qua 2 hoặc 3 bhavanga cifa (tầm hữu 
phân) kề từ lúc cảnh tiếp xúc với môn đến khi cảnh xuất hiện ở môn. 2 hoặc 3 bhavaiga 
cirfa (tâm hữu phần) này cũng được gọi là a/a bhavanga citta (tâm hữu phần vừa qua). 

Vì thế, chúng ta có 3 loại bhavanga cifa (tâm hữu phần). 

1. Afa bhavanga = “Hữu phần Vừa qua”. Những tâm bhavanga (hữu phần) này đi 
qua từ lúc cảnh đập vào môn đến khi cảnh xuất hiện ở môn. 


2. Bhavanga calãna  = “Hữu phần Rúng động" phát sanh khi cảnh xuất hiện ở môn. 


3. Bhavangupaccheda = “Hữu phần Dứt dòng" theo ngay sau hữu phân rúng động. Sau 
tâm hữu phân này, dòng Đhavansa (hữu phân) bị cất đứt và 
cữia vihï (lộ trình tâm) băt đầu sanh. 


1# Những cảnh liên quan lúc đang tử. 
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Cakkhu Dvära VIthi (Lộ Nhãn Môn) 
1. Diễn tiến lộ cảnh rất lớn (aftimahanfärammaia vifhi) 
Khi cảnh sắc đập vào nhãn môn với cường độ rất lớn, afimahantãärammana vĩthi (lộ 
cảnh rất lớn) sanh khởi. Lộ trình có thê được hình dung bằng những ký tự sau: 


Ký tự theo PalI: 


...Bha-““TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da”-Bha... 


OOO OOO 


Ỳ 


phátsanh xuất hiện 


OOO 


4 


diệt, kết thúc 


Ký tự theo Việt: 

...H-“V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-C-Na-Na”-H... 

Ký tự theo Pali | Ký tự theo Việt 

Bha (bhavanga) =H = hữu phần. Lúc đầu có một dòng bhavanga cửa 
(tâm hữu phân). 

TÌ (afita bhavanga) =V_ = hữu phần vừa qua. Ba vòng tròn nhỏ tượng trưng 
cho ba sát-na tiểu thành một cửakkhana (sát-na 
tâm). Vào sát-na!? sanh của tâm, cảnh sắc và 
cakkhupasada (nhãn thanh triệt) đồng sanh. Đây là 
sát-na sanh („upäda) của rũpãrammnana (cảnh sắc). 

Na (bhavanga calãng) =R = hữu phần rúng động. Vào sát-na sanh của tâm, 


Da (Bhavangupaccheda) = D 


Pa (pañcadvaravajana) =K 
Ca (cakkhu vinnñana) =Nh 
Sam (sœrpaficchana) =Ï 
Na (sanfrapa) =1Th 
Vo (Vofthapana) =F 
Ja (Javana) =C 


ripãrammaa (cảnh sắc) xuất hiện (trở nên rõ rệt) ở 
tại cakkhu pasada (sắc nhãn thanh triệt) (còn gọi là 
nhãn môn). Lưu ý: rằng a/nahantãrammania (cảnh 
rất lớn) chiếm mất một ciakkhana (sát-na tâm) để 
nó hoàn toàn phát triển sau khi zppađ (sanh). 

hữu phần dứt dòng. Dòng hữu phân bị cắt đứt sau 
sát-na diệt của tâm này. 

khai ngũ môn. Tâm này luôn là tâm đầu tiên trong 
pañca dvara vifh¡ (lộ ngũ môn). Nó hướng dòng 
tâm thức chú ý đến cảnh. 

nhãn thức. Tâm này thấy biết cảnh sắc. Nó làm 
thành dấu ấn và truyền dấu ấn ấy qua tâm kế tiếp 
trước khi nó diệt mắt. 

tiếp thâu. Tâm này tiếp nhận cảnh sắc cùng với dấu 
ấn và chuyên cảnh ấy qua tâm kế tiếp. 

thấm tấn. Tâm này thầm tra cảnh và dấu ấn. 


= đoán định, phân đoán. Tâm này quyết định dù 


cảnh tốt hay xấu. 

đồng lực. Tâm đồng lực hưởng vị của cảnh. Một 
trong 29 kãma javana cửa (tâm đông lực dục giới), 
tùy thuộc vào manasikara (sự chú ý) và voffhapana 


13 Sát-na sanh của tâm ở đây ý nói là sát na tiểu của một cittakkhana. 
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(đoán định), thường sanh bảy lần, tức là, nó trải qua 
bảy sát-na tâm. 

Dã (adalambana) =Na = na cảnh. Tâm này sanh ngay sau tâm đồng lực cuối 
và sanh hai lần chiếm mất hai sát na tâm để hưởng 
vị của cảnh. Vào sát-na diệt của /aadalambaụa cira 
(tâm na cảnh) thứ hai, cảnh sắc và sắc nhãn thanh 
triệt đồng diệt bởi vì thọ mạng qua 17 sát-na giờ đã 
dứt. 

Bha (bhavanga) =H = hữu phần. Khi cảnh không còn tồn tại nửa, lộ trình 
chấm dứt và dòng tâm thức chìm vào hữu phần. 

Lưu ý: a/ữnahantärammmana vifh¡ (lộ cảnh rất lớn) cũng được gọi là /ađdãlambana vara 

vthi (lộ chót na cảnh) vì nó kết thúc băng /zđãlambana ciffa (tâm na cảnh). 


2. Diễn tiến lộ cảnh lớn (wahantãrammana vithi) 

Khi cảnh với cường độ đủ lớn đập vào nhãn môn, hai mahamtãrammaïia vifh¡ (lộ cảnh 
lớn) có thê sanh. Lộ này có thể được hình dung như sau: 

Ký tự theo PalI: 
(1)... “TI-TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha”-Bha... 


OOO_ OOO OOO 
phát sanh xuất hiện diệt, kết thúc 
Ký tự theo Việt: 


“V-V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-C-H”-H... 


Đồng lực 


Ký tự theo PalI: 
(2) “TI-TI-TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja”-Bha... 


} 


OOO OOO OOO 
phát sanh xuất hiện diệt, kết thúc 
Ký tự theo Việt: 
“V-V-V-R-D-K-S-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-C”-H... 
Giải thích: 
() 


Trong mahanfãrammana vifh¡ (lộ cảnh lớn) đầu, cảnh và cakkhupasada (nhãn thanh 
triệt hay nhãn môn) đồng sanh khởi (wppãđa) vào sát-na sanh của tâm a/fabhavanga 
(hữu phần vừa qua) đầu tiên. Cảnh này chiếm mắt hai sát-na tâm (Ti-T¡) để nó hoàn toàn 
phát triển và trở thành rõ rệt ở tại ý môn vào sát-na sanh của tâm bhavangacalana (Ña) 
(hữu phần rúng động). 
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Tiếp sau tâm hữu phần rúng động hai sát-na tâm (Na-Da) rồi dứt hay cắt đứt tại sát-na 
diệt của Phavangupaccheda (Da). Khi ây lộ trình tiêp tục như sau: 


Ký tư theo Pali | Ký tự theo Việt 

Pa (pañcadvaravajana) =K = khai ngũ môn. Tâm này hướng dòng tầm thức chú ý 
đên cảnh. 

Ca (cakkhu viññana) =Nh= nhãn thức. Tâm này thây biệt cảnh sắc và tạo dâu 
ân. 

Sam (sđmpaficchanad) =1 .= tiếp thâu. Tâm này tiếp nhận cảnh sắc cùng với dấu 
ân. 

Na (sanñrapa) = Th= thấm tấn. Tâm này thâm tra cảnh và dấu ấn. 

Vo_ (Vofthapana) =P = đoán định hay phân đoán. Tâm này quyêt định dù 
cảnh tôt hay xâu.. 

Ja  (Javana) =C€ = đồng lực. Tâm đông lực hưởng vị của cảnh 


Một trong 29 #ãma javana cửa (tâm đông lực dục giới) sanh bảy lần hưởng vị của 
cảnh. 

Đến đây, 16 sát-na tâm đã trôi qua từ khi cảnh phát sinh ở tại ý môn, và chỉ còn lại 
một sát na tâm trước khi cảnh diệt mất. Do đó, hai /ødãlambana ciữa (tâm na cảnh) 
không thể sanh nữa. [¿adälambana ciffa (tâm na cảnh) chỉ sanh khi afnahantãrammana 
(cảnh rất lớn)]. Thay vào đó, một bhavanga cira (tâm hữu phần) sanh khởi, cảnh và 
cakkhupasãda (sắc nhãn thanh triệt) cùng sanh, cùng diệt vào sát-na diệt của bhavaäga 
cifta (tâm hữu phần). Sau đó, dòng hữu phần chảy tiếp như thường. 


(2) 

Trong mahantarammana vĩthï (lộ cảnh lớn) thứ hai, cường độ của cảnh yếu hơn một 
chút so với cường độ của cảnh ở lộ trước (1). Vì thế, sau khi cảnh phát sinh ở tại ý môn, 
ba affabhavanga cita (tâm hữu phần vừa qua) trôi qua trước khi cảnh trở nên phát triển 
đây đủ và rõ rệt ở tại nhãn môn. Kế tiếp, hữu phần rúng động rồi dứt (Na-Da). Sau đó, lộ 
diễn tiến như ở lộ đầu tiên (1), tức là, theo thứ tự của pañcadvãrävajjana (khai ngũ 
môn), cakkhu viññana (nhãn thức), sampajicchana (tiếp thâu), sưn/rzana (thâm tần), 
voffhapana (đoán định) và 7 Javana (đồng lực). Ở tại sát-na diệt của tâm đồng lực thứ 
bảy, cảnh và cakkhupasada (nhãn thanh triệt) cũng diệt. Do đó, lộ trình kết thúc và hữu 
phân tiếp tục như thường. 

Vì thê, có hai mahantãrammana vithi (lộ cảnh lớn) kết thúc bằng tâm đồng lực, hai lộ 
tâm này được gọi là /avanavara vĩrh¡ (lộ chót đông lực). 


3. Diễn tiến lộ cảnh nhỏ (pariffãrammaia vĩthi) 
Khi cảnh sắc đập vào nhãn môn với cường độ nhẹ, yếu ớt, pariarammaia vifh¡ (lộ 
cảnh nhỏ) sanh khởi. Lộ trình có thể được hình dung như sau: 
Ký tự theo PalI 
(1) “TI-T¡-T¡- TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha-Bha-Bha-Bha”... 
(2) “TI-T1- T1I- T¡-T1-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha-Bha-Bha”... 
(3) “TI-T1I- TI- TI-T1-T1-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha-Bha”... 
(4) “TI-T1I-T1I- TI-T1-T1-TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha”... 
(S) “TI-T1- TI- TI-T1-T1-TI- TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo”-Bha... 
(6) “TI-T1- T1I- TI- T1-T1- TI- T1- TI-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo”-Bha... 
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Ký tự theo Việt 

(1) “V-V-V-V-R-D-K-ŠS-T-Th-P-P-P-H-H-H-H”... 
(2) “V-V-V-V-V-R-D-K-Š5-T-Th-P-P-P-H-H-H”... 
(3) “V-V-V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-P-H-H”... 
(4) “V-V-V-V-V-V-V-R-D-K-S-T-Th-P-P-P-H”... 
(5) “V-V-V-V-V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-Đ”-H... 
(6) | Á 


hữu phần vừa qua tiếp thâu hữu phần 
thẩm tấn 
đoán định”° 
Giải Thích: 
(1) 

Trong 0ariffärammania vh¡ (lộ cảnh nhỏ) đầu tiên, cảnh và cakkhupasada (nhãn 
thanh triệt) đồng sanh khởi vào sát-na sanh của tâm a/abhavanga (hữu phân vừa qua) 
thứ nhất. Cảnh này chiếm mất bốn sát-na tâm để hoàn toàn phát triển và trở nên rõ rệt 
vào sát-na sanh của tâm bhavangacaläna (hữu phần rúng động) (Na). Tâm hữu phần bị 
rúng động hai lần rồi dứt (Na-Da). Tiếp đến, lộ trình tiếp tục theo thứ tự 
pañcadvarävajjana (khai ngũ môn), cakkhu viññãna (nhãn thức), sampaficchana (tiếp 
thâu), sawrana (thâm tấn) và vo/fhapana (đoán định). Tại thời điểm này, I1 sát-na tâm 
đã trôi qua từ khi cảnh phát sinh và cảnh chỉ có thê tồn tại thêm 6 sát-na tâm nữa. 

Trong trường hợp bình thường, jzvznaz (đồng lực) thường sanh khởi 7 sát-na tâm, và 
nếu không có đủ thời gian, nó hoàn toàn không sanh khởi. Nói cách khác, như cảnh 
không rõ và không biết một cách chính xác, không có jwzna (đồng lực) sanh để hưởng 
VỊ của cảnh. 

Do đó, thêm hai tâm vø//hapana (đoàn định) nữa sanh vào chỗ của tâm jzvana (đồng 
lực) xác định hai lần nữa dù cho cảnh tốt hay xấu. Sau đó, dòng tâm thức chìm vào hữu 
phần. Cảnh và nhãn thanh triệt diệt vào sát-na diệt của tâm bhavanga (hữu phân) thứ tư. 
Và sau đó dòng hữu phần chảy tiếp như thường. 


(2-6) 

Trong năm vĩ⁄ử¡ (lộ) kế tiếp, afa bhvanga (hữu phân vừa qua) (Tï) được tăng từng 
cái một khi cảnh trở nên yếu hơn và yêu hơn. Và vì vậy, những tâm phía sau phải bị cắt 
đứt từng tâm một do bởi tổng số sát na tâm không thể vượt quá tuổi thọ (tức là 17 sát-na 
tâm) của cảnh. Do đó, ở lộ trình thứ sáu, lộ kết thúc sau hai tâm voffhapana (đoán định). 

Số tâm vo/fhapana (đoán định) không thê bị giảm ít hơn vì phải có ít nhất hai tâm 
vo/thapana (đoán định) làm việc ở chỗ của tâm javana (đồng lực). Do đó, có sáu 
paritarammana vith¡ (lộ cảnh nhỏ) đều kết thúc bằng tâm voø/fhapana (đoán định); 
Những lộ này được gọi là voƒ/hapana vara vifhï (lộ chót đoán định). Vì không có 7avana 
(đồng lực) trong những lộ này, không có trạng thái hưởng vị của cảnh. Cảnh không được 
biết một cách chính xác — nó dường như được biết rất khái quát. Những lộ này xảy ra với 
những trẻ sơ sinh do cakkhupasãda (nhãn thanh triệt) yêu. Do đó, dù khi cảnh có cường 
độ lớn, nó không xuất hiện rõ. 


?° Còn gọi là phân đoán. 
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4. Diễn tiến lộ cảnh rất nhỏ (afipariftärammaia vifhi) 

Khi cảnh đập vào nhãn môn với cường độ rất yêu, cảnh mất 10 đến 15 sát-na tâm để 
nó phát triển đây đủ. Dù khi cường độ cảnh quá yếu nó làm cho hữu phần chỉ rúũng động 
hai lần mà không dứt. Do đó, không có v7j¡ cira (tâm lộ) sanh, và hoàn toàn không biết 
cảnh. Sáu dạng lộ tâm sau có thê được viết để mô tả afiparittarammana vĩfhï (lộ cảnh rất 
nhỏ). 

Ký tự theo PalI 

(1) “TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-T1-TI-TI-Na-Na-Bha-Bha-Bha-Bha-Bha”... 
(2) “TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-T1-TI-TI-TI1-Na-Na-Bha-Bha-Bha-Bha”... 
(3) “TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-T1-TI-TI-TI-T1-Na-Na-Bha-Bha-Bha”... 

(4) “TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI- T1-TI-TI-TI- T1-TI-Na-Na-Bha-Bha”... 

(5) “TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI- T1-TI-TI-TI- T1-TI-T1-Na-Na-Bha”... 

(6) “T1-TI-TI-TI-TI-TI-TI-T1-TI-TI-TI-T1-TI-TI-TI-Na-Na”... 


Ký tự theo Việt 

(1) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H-H-H-H-H”... 
(2) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H-H-H-H”... 
(3) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H-H-H'... 
(4) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H-H'... 
(5) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H”... 
(6) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R”... 


Giải Thích: 

Thông thường, cảnh và cakkhupasada (nhãn thanh triệt hay nhãn môn) đồng sanh vào 
sát-na sanh của tâm a/a bhayangsa (hữu phân vừa qua) thứ nhất. Cảnh ở cường độ rất 
yếu, chiếm mất 10 đến 15 sát-na tâm để nó hoàn toàn phát. triển. Khi nó đã phát triển đầy 
đủ, nó xuất hiện ở ý môn. Nhưng vì rất yếu, nó chỉ có thể làm cho hữu phần rúng động 
hai lần mà không phá vỡ dòng chảy của hữu phân. Do đó, sau hai phavanga calãna ciHa 
(tâm hữu phần rúng động), chỉ có tâm bhavanga (hữu phân) tiếp tục chảy. Cảnh và 
cakkhupasada (nhãn thanh triệt hay nhãn môn) sẽ cùng diệt vào cuôi của l7 sát-na tâm 
sau khi nó hình thành. 

Cảnh hoàn toàn không được biết thì không có vh¡ ca (tâm lộ) sanh. Bởi vì những 
lộ này bị thiếu vĩh¡ cia (tâm lộ), chúng được gọi là mogha vara vith¡ (lộ chót không). 


75 Lộ Ngũ Môn 

Trong tiên trình tâm qua nhãn môn, có: 
(1) một afữnahamtäã rammana tadärammana vãra vithi (lộ cảnh rất lớn chót na cảnh). 
(2) hai mahanfa rammaia jãvana vara vifhï (lộ cảnh lớn chót đông lực). 
(3) sấu pariIa rammana vo{‡hapana vara vĩth¡ (lÔ cảnh nhỏ chót đoán định). 
(4) sáu afipariIa ramưnana mogha vara vith¡ (lộ cảnh rât nhỏ chót không). 

Gom tất cả có 15 lộ qua nhãn môn. Tương tợ như thế, có 15 lộ qua mỗi môn như nhĩ 
môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Do đó, tông sô lộ pañca đvara virh¡ (lộ ngũ môn) qua 
năm môn là 1Š x 5 = 75 lộ. 


86 Abhidhammatthasangaha - Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon - Chuyển ngữ: Bhik. Abhikusala 





Trên lý thuyết, những lộ và lời giải thích cho sø/a viññaãna (nhĩ môn) (cũng thế) được 
thay chỗ của cakkhu viãñãna (nhãn thức), và cảnh thính và nhĩ thanh triệt được thay chỗ 
cảnh sắc và nhĩ thanh triệt một cách tuần tự. Tương tợ như thế, sự thay thế thích hợp 
được thực hiện với ba môn còn lại. 


Sự So Sánh với Một Trái Xoài 

Atimahanmtiä rammana (cảnh rất lớn) có thể được so sánh với việc trái xoài rụng. Giả 
sử một lữ khách mệt mỏi ngủ thiếp ở gốc cây xoài. Trạng thái ngủ thiếp này tương tợ 
như dòng chảy lặng lẽ của hữu phần trước A4fiuahamta rammaia (cảnh rất lớn). 

Khi trái xoài chín muỗi rụng xuống đất gần người khách lữ hành. Sự kiện này tợ như 
cảnh sắc với cường độ rất lớn đập vào nhãn môn. 

Âm thanh của trái xoài đập vào mặt đất đánh thức người khách lữ hành làm cho ông 
ấy ngâng đâu. Việc này tợ như sự xuất hiện của cảnh sắc ở nhãn môn làm cho hữu phần 
rúng động hai lần rồi dứt. 

Người khách lữ hành mở mắt và nhìn quanh, tìm nguyên do gây ra tiếng động. Phản 
ứng này tợ như øañcadvara vajjana (khai ngũ môn) hướng dòng tâm thức đến cảnh. 

Người khách lữ hành thấy trái xoài, điều này tợ như tâm nhãn thức thấy cảnh. Vị ấy 
nhặt trái xoài, việc này tợ như sưmpaficchana (tiếp thâu) hay tiếp nhận cảnh. 

Vị ấy kiểm tra trái xoài có ăn được hay không. Đây tợ như szw#rana (thâm tấn) thâm 
tra cảnh. 

Người khách xác định rằng trái xoài ngon và có thể ăn được. Đây tợ như vø/fhapana 
(đoán định) định đoạt đó là cảnh tốt. 

Vì đang đói bụng, người khách cắn trái xoài 7 lần và thưởng thức vị của nó. Đây tợ 
như sự diễn tiễn của bảy javana cifra (tâm đông lực) hưởng vị của cảnh. 

Khi người khách mót và dùng hết những phần còn dư sót của trái xoài và nước còn 
dính ở răng, lưỡi và nuốt hai lần. Đây tợ như hai /adalambana cia (tâm na cảnh) theo 
ngay sau jawana (đông lực) và hưởng vị của cảnh. 

Khi người khách năm xuống và ngủ thiếp, đây tợ như chìm vào dòng bhavaủga cita 
(tâm hữu phân). 

Lộ Ngũ Môn 

Nếu chúng ta nghiên cứu pañcadvzra vĩfh¡ (lộ ngũ môn), chúng ta nên nhận ra rằng có 
bảy loại tâm tham gia trong lộ. Bảy loại tâm đó là: 

“PaRñcadvarãvajjana (khai ngũ môn), pañcaviñfñäna (ngũ thức), sampaficchana (tiếp 
thâu), san/rana (thâm tấn), voffhappana (đoán định), javana (đồng lực) và tadalambana 
(na cảnh) ” 

Số tâm tham gia trong lộ dài nhất: tức là, a/mahanrä rammana vĩthi (lộ cảnh rất lớn), 
là: I pañcadvaravajjana (khai ngũ môn), Ì pañcavinnana (ngũ thức), Ì sampajicchana 
(tiếp thâu), l sanfirana (thâm tấn), l voffhappana (đoán định), 7 javana (đồng lực) và 2 
tadalambana (na cảnh). Tổng cộng có 14. 

Tổng số tâm có thể tham gia trong lộ ngũ môn là: 

(a) pañcadvaravajjana — (khai ngũ môn) ] 


(b) pañcaviñnana (ngũ thức) 10 
(c) sampaficchana (tiệp thâu) 02 
(d) sanfrana (thâm tân) 03 


(e) voƒfhappana (đoán định)  OI 
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(Ð javana (đồng lực) 29 
(g) £adalambana (na cảnh) 08 
Tông cộng: 34 


Có 54 kãmãvacara cifa (tâm dục giới). Nếu chúng ta đếm tâm qua một môn, thí dụ 
như nhãn môn, chúng ta có hai cak&khu viianacHía (tâm nhãn thức), thay vì 10 
paficavinnana cữia (tâm ngũ thức) ở phần (b). Do đó, tổng số tâm là 46. Điều này phù 
hợp với sô đã nêu trong chương III — phần Môn có mấẫy tâm. 

Lưu ý rằng, bhavanga cửa (tâm hữu phần) không gồm trong tâm lộ. 


Cảnh và Vật Diễn Tiến Ở Mỗi Tâm Lộ 

Tắt cả những pañcadvãra vithi cita (tâm lộ ngũ môn) bắt cảnh hiện tại đang hiện hữu 
ở môn. Pañeca viññana cña (tâm ngũ thức) sanh đặng do pañca vaffhu (năm vật), tức là, 
cakkhu vinñana cữta (tâm nhãn thức) sanh đặng do nương cakkhu vaffhu (nhẫn vật), sofa 
viñnana cia (tâm nhĩ thức) sanh đặng do nương sơía vaffhu (nhĩ vật), v.v..., trong khi 
mano viÑfñãna cifa (tâm ý thức) sanh đặng do nương hadaya vaffhu (ý vật) ?!. 

Đề minh họa, tất cả những cakkhu dvara at mahantarammana vithi cữfa (tầm lộ nhãn 
môn cảnh rất lớn) bắt cảnh sắc xuất hiện ở nhãn môn vào sát-na sanh của tâm bhavaiga 
calana (hữu phần rúng động) và diệt vào sát na diệt của tâm /ađãalambana cữfa (na-cảnh) 
thứ hai. 

Hai cakkhu viñnana ca (tâm nhãn thức) sanh đặng do nương cakkhu vafthu (cakkhu 
pasaaa4) [nhãn vật (sắc nhãn thanh triệt)] mà sắc vật nào cùng sanh với cảnh sắc vào sát- 
na sanh của tâm a#a bhayanga (hữu phân vừa qua), thì những vật này có cùng tuổi thọ 
với cảnh sắc, được gọi là “majjhimayuka vaHhu ” (sắc vật trung thọ). Những sắc vật nào 
mà sanh sớm hơn cảnh sắc và do đó sẽ diệt sớm hơn cảnh sắc, được gọi là “mandaäyuka 
vafthu” (sắc vật thiêu thọ). Còn những sắc vật nào mà sanh trễ hơn cảnh sắc và sẽ diệt 
trễ hơn cảnh sắc, được gọi là “amandayuka vatthu ” (sắc vật phi thiểu thọ). 

Tất cả những pañcadvãra vithi citra (tâm lộ ngũ môn) còn lại là mano viãñãna cỉna 
(tâm ý thức); chúng sanh đặng do nương hadaya vafthu (sắc ý vật) một cách riêng lẻ và 
theo thứ tự. Sắc này sanh cùng với tâm trước, tức là, hzdaya vaffhu (sắc ý vật) tồn tại 
một sát-na tâm. Thí dụ, pañcadvaravajjana (Khai ngũ môn) sanh đặng do nương hadaya 
vafthu (sắc ý vậU, là sắc sanh cùng với Phavangacalana (hữu. phân rúng động)“: 
sampaficchana (tiếp thâu) sanh đặng do nương hadaya vatthu (sắc ý vật) là sắc sanh 
cùng với cakkhu viññana (nhãn thúc); sanfirana (thấm tấn) sanh đặng do nương hadaya 
vaffhu (sắc ý vật) là sắc sanh cùng với sampaficchana (tiếp thâu), và v.v... 


2! Sắc nương trái tim. 
?2 Là tâm hữu phần rúng động thứ hai. 
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Mano Dvära Vithi (Lộ Ý Môn) 
Lộ Y Môn 








Kamajavana-vara vithi 


Appanajavana-vara vithi 
(Lộ chót đông lực dục giới) 


(Lộ chót đồng lực kiên cổ) 





l/. Tadalambaua-vara  vithi 
(lộ chót na-cảnh) 

2J. Javana-vara vifhi (lộ chót 
đồng lực) 

3/. Vofthapana-vara vithi (lộ 
chót đoán định) 

4I. Mogha-vara vith¡ (lộ chót 
không) 


Loki appana vihi - 
(Lộ kiên cô hiệp thê) 


Lokuftara appana vithi 
(Lộ kiên cô siêu thê) 





LU/. Ñupavacara qppana 
vih¡ (lộ kiên cố sắc giới) 
2l. Áruipavacara qppana 
vhi (lộ kiên cố vô sắc 
giới) 

3/. Abhinna appana vithi 


l/. Magøa vith¡ (lộ đạo) 
2I. Phala virh¡ (lộ quả) 
3. Nữodha  samapadti 
v7h¡ (lộ nhập thiền diệt) 














(lộ kiên cố thông) 





Khi một trong sáu cảnh đi vào qua ý môn, theo sau là manodvara vifh¡ (lộ ý môn). 
Manodvara virh¡ (lộ ý môn) trước tiên có thể được chia thành hai loại: 
A.. Kamajavana vara vihï (lộ chót đồng lực dục giới) - một trong 29 tâm đồng lực dục 
giới làm phận sự jawana (đồng lực), tức là, hưởng vị của cảnh. 


B. Appanajavana vãra vif1 (lộ chót đồng lực kiên cố) — một trong 26 tâm đồng lực 
kiên cô làm phận sự 7øvana (đông lực) 


Kãmajavana vãra vñthi (lộ chót đông lực dục giới) có thể được chia thêm thành bốn 
loại nữa theo hệ thống như đã mô tả ở phần trên, trong khi appanäjavana vãra vifthi (lộ 
chót đồng lực kiên cố) có thể được chia nhỏ ra thành hai loại — đó là, /oki appanä vihi 
(lộ kiên cô hiệp thế) và /okurtara appanä vĩithi (lộ kiên cỗ siêu thế). Tất cả những lộ này 
sẽ được giải thích phía dưới. 


A.  Kñmajavana vãra vĩthi (lộ chót đồng lực dục giới) 


— 


. Ativibhitarammana vithi (lộ cảnh rất rõ) [tadälambana-vara vithi (lộ chót na-cảnh)] 
Ký tự theo Pa]I: “Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da ”-Bha... 
Ký tự theo Việt: “R-D-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N”-H... 
2. Vibhutarammana vith¡ (lộ cảnh rõ) [Javana-vara vifh¡ (lộ chót đồng lực)] 
Ký tự theo PA]HI: “Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja ”-Bha- 
Ký tự theo Việt: “R-D-K-C-C-C-C-C-C-C”-H... 
3. Avibhiutarammana vith¡ (lộ cảnh không rõ) [voffhapana-vara vữh¡ (lộ chót đoán 
định”?)] 
Ký tự theo PA]JI: “Na-Da-Ma-Ma-Ma”-Bha-Bha... 
Ký tự theo Việt: “R-D-K-K-K”-H 
4. Atiavibhitärammana vĩthi (lộ cảnh rất không 1õ) [mogha-vara vifh¡ (lộ chót không)] 
Ký tự theo PAJI: “Na-Na”-Bha-Bha... 


?3 Ba tâm đoán định trong lộ ý môn này phải hiểu là ba tâm khai ý môn. 
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Ký tự theo Việt: “R-R”-H-H... 


Giải thích: 

Một trong sáu cảnh có thể là hiện tại, quá khứ, vị lai hay ngoại thời, phải vào ý môn 
đề khởi đầu kữmajavana manodvaãra vifthi (lộ ý môn đông lực dục giới). 

1. Khi cảnh đến hiện bày rất rõ (với cường độ rất lớn), tâm hữu phần rúng động hai lần 
rồi dứt (Na-Đa hay R-D) cảnh xuât hiện ở tại ý môn. Kê đó hướng sự chú ý tâm đến 
cảnh, tiếp nhận và quyết định cảnh, dù cảnh ấy tốt hay xấu. 

Để phù hợp với quyết định này, một trong 29 kãmajavana ciffa (tâm đồng lực dục 
giới) làm phận sự jawana (đồng lực) 7 sát-na tâm để hưởng vị của cảnh. Kế đó, hai 
tadalambana cữta (tâm na cảnh) hưởng lại vị của cảnh thêm nữa. Sau khi bhavanga 
cifa (tâm hữu phần) ấy chìm vào dòng hữu phần. 

Lộ này được gọi là 4//vibhirarammana vifh¡ (lộ cảnh rất rõ) hay /adalambana-vara 
vĩíh¡ (lộ chót na-cảnh) vì nó kết thúc bằng /2đãlambana citfa (tâm na cảnh). 


2. Khi cảnh đến hiện bày rõ (với cường độ vừa đủ lớn), dòng tâm thức diễn tiễn như 
trên, nhưng kết thúc bằng tâm jøvana cia (đồng lực) ngoài /đdalambana (na cảnh). 
Lộ này được gọi là vibh„farammana vĩth¡ (lộ cảnh rõ) hay javana-vara vifh¡ (lộ chót 
đồng lực). 


3. Trong avibhitarammana vith¡ (lộ cảnh không rố) là cảnh với cường độ nhẹ và xuất 
hiện nơi ý môn không rõ như hai trường hợp trên. Do đó, sau hữu phần dứt dòng, 
mano đvãrãvajjana citta (tâm khai ý môn) sanh ba lần cô gắng quan sát và quyết định 
cảnh. Nhưng cảnh không được biết một cách chính xác và do đó không có javwana 
cira (tâm đông lực sanh và hưởng vị của cảnh. Sau mano dvãrãvajjana (khai ý môn), 
bhavanga cirta (tâm hữu phần) chìm vào dòng hữu phân. 

Lộ này được gọi là avibhutarammana vifh¡ (lộ cảnh không rõ) hay voffhapana-vara 
vĩhi (lộ chót đoán định”) vì nó kết thúc bằng vo#/hapana cirta (tâm đoán định) 


4. Trong afiavibhätãrammana vñthi (lộ cảnh rất không rõ), cảnh có cường độ rất yếu. Nó 
chỉ có thể làm cho hữu phần rúng động hai lần mà không dứt (dòng chảy của hữu 
phần). Do đó, không có v7 cia (tầm lộ) sanh khởi và cảnh không được biết đến. 

Lộ này được gọi là ogha vara vĩh¡ (lộ chót không), vì nó thiếu tâm lộ. 


Lưu ý: 

1. Manodvara (ý môn) không phải là một cửa vật chất; một trong 19 bhavaäga cita 
(tâm hữu phần) làm phận sự như là ý môn trong một chúng sanh. 

2. Tất cả sáu cảnh có thể là quá khứ, hiện tại, vỊ lai, ngoại thời, có thể xuất hiện ở ý môn. 

3. Cảnh ý như là cia (tâm), cefasika (sở hữu tâm), kasina nimifa (ẫn chứng của biến 
xứ) hay mibbana (níp-bàn). 

4. Cảnh xuất hiện ở ý môn không khác với afnahantärammana (cảnh rất lớn) hay 
mahantärammana (cảnh lớn); Những cảnh ấy khác với vibhữtãrammana (cảnh rõ) 
hay avibhutarammara (cảnh không rõ). 


2 Ba tâm đoán định trong lộ ý môn này phải hiểu là ba tâm khai ý môn. 
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Kãma javana Mano dvära vĩthi Citta 
(Tâm lộ ý môn đồng lực dục giới) 


Trong mano dvara vifh¡ (lộ ý môn) chỉ có ba loại tâm, đó là, Zva/7ana (khai môn), 
Javana (đồng lực) và £adalambana (na cảnh). 


Số tâm trong lộ dài nhất là: l manodvãrãvajjana ciia (tâm khai ý môn), 7 /avana cữfa 
(tâm đồng lực) và 2 /adalambana cữa (tầm na cảnh), tổng cộng có 10 thứ tất cả. 


Số tâm có thể tham gia trong mano dvãra vñhi (lộ ý môn) là Ì manodvärävajjana 
cữia (tầm khai ý môn), 29kãmajavana ciia (tâm đồng lực) và 2 #adalambana cifa (tầm 
na cảnh). Tổng cộng có 41 thứ tất cả. 


Lộ Ý Môn Thứ Yếu 

Khi một trong sáu cảnh trực tiếp vào ý môn, chúng ta được manodvära vñhi (lộ ý 
môn) đâu tiên như đã mô tả ở trên. Nhưng có những manodvãra vữh¡ (lộ ý môn) thứ yếu 
theo sau tất cả mỗi pañcadvära vĩrhi (lộ ngũ môn). 

Trong một øañcadvara viñï (lộ ngũ môn), dấu ấn (của cảnh) chỉ được xử lý đến phạm 
vi biết khái quát dù cho cảnh tốt hay xấu. Hình thể, hình tướng, những nét đặc trưng và 
tên của cảnh chưa được biết. 

Do đó, sau một øañcadvara vĩh¡ (lộ ngũ môn), một mmanodvara vifh¡ (lộ ý môn) 
nhanh chóng theo sau bắt lại cảnh của pañcađvãra vñhi (lộ ngũ môn) là một cảnh quá 
khứ. 

Kế đó, manodvära virhi (lộ ý môn) thứ hai theo sau quan sát cảnh mới cùng dấu ấn cũ. 

Kế đó, manodvãra vĩfh¡ (lộ ý môn) thứ ba nhanh chóng theo sau lần nữa quan sát hình 
thê và hình dáng của cảnh. 

Kế đó, manodvãra vithi (lộ ý môn) thứ tư theo sau xem xét tên liên quan với cảnh. 
Nếu cần thiết, nhiều manodvãra vữhi (lộ ý môn) nhanh chóng xuất hiện kế tiếp để xem 
xét chì tiế những điểm đặc trưng của cảnh và cũng như thời gian, nơi chốn liên quan với 
cảnh nếu vị ây từng gặp trước đó. 

Chỉ sau nhiều anodvãra virhi (lộ ý môn) thứ yếu này, vị ấy biết cảnh cùng với hình 
thể, hình dáng, tên gọi và những chỉ tiết khác. 

Trên thực tế, c¿z (tâm) có thể sanh khởi với một tỷ lệ kinh khủng hơn một ngàn tỷ 
lần trên một cái nháy mắt và một zmanodvara vñhi (lộ ý môn) chỉ có khoảng 10 vữji của 
(tâm lộ), hơn một tỉ lộ có thể sanh khởi trong một phần nhỏ của môt giây. Do đó, chúng 
ta có thể biết những cảnh mà chúng ta thấy hoặc nghe hầu như tức khắc và chúng ta 
thậm chí nghĩ răng chúng ta thấy và nghe cùng lúc (song song). 


Sự xác định qua tu tập 

Pañcadvara vứữh¡ (lộ ngũ môn) và manodvara vữh¿ (lộ ý môn) đang sanh ở một tỷ lệ 
kinh khủng không dứt trong một người có thê được xác minh băng tự thân. Như c7a 
(tâm) thì không thê bị thấy dù dưới thiết bị kính hiển vi tốt nhất, một thiết bị mạnh mẽ 
hơn kính hiễn vi điện tử tân thời sẽ cần thiết để quan sát tâm. Thiết bị này không øì khác 
hơn là tự tâm cùng với acara-samadhi (cận định) hoặc /haãng samadhi (thiền định). 

Tôi từng phỏng vấn nhiều thiền sinh ở Trung Tâm Rừng Thiền Pa-Auk gần 
Mawlamyine, nơi hướng dẫn tu tiễn sưrarha (pháp chỉ) và Vipassanã (pháp quán, minh 
sát) một cách đúng đắn dựa theo sự hướng dẫn đã được nêu trong kinh sách Phật giáo. 
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Ở đây, những thiền sinh được yêu cầu phát triển định trước, sau khi họ đạt được định 
theo yêu câu, những vị ấy được dạy quán rupa (sắc pháp) phân tách những sắc ấy chỉ tiết 
thành 27 loại trong một người, đó là thấy bản thể thực tính liên quan đến zñpz (sắc 
pháp). 

Khi những thiên sinh được dạy quán trên zđzz (danh pháp hay tâm và sở hữu tâm). 
Họ phải tập trung sự chú ý tuân tự trên mỗi vz/ (vật). Quán sát một cảnh đập vào vật 
và nhận ra lộ trình tâm sanh khởi ở øañca đvara (ngũ môn) cũng như ở ý môn. 

Những vị ấy có thê thấy v7 cirra (tâm lộ) sanh khởi một cách chính xác như đã mô 
tả trong sách này. Và sau đó cũng có thể phân biệt những cefasika (sở hữu tâm) khác 
nhau phối hợp với mỗi ciøz (tâm). Những kết quả thì rất hài lòng. Nếu độc giả có hoài 
nghi nào, xin mời ông hoặc bà đến tu tập tại Trung Tâm Rừng Thiền Pa-Auk khi nào 
thuận tiện với ông, bà. 


Appanäã javäna Mano dvãra Vĩthi (Lộ Ý Môn Đồng Lực Kiên Cố) 

Trong pháp chỉ tịnh và pháp quán hay minh sát, a?pana javana maạno dvara vithi (lộ ý 
môn đồng lực kiên có) sanh khởi khi chứng đắc /hãna (thiền) hoặc magga (đạo). Trong 
những v7⁄¡ (lộ) này, một trong 26 appanä javana cửa (tâm đỗng lực kiên cố) tham gia 
trong phận sự đồng lực. 

26 appanä javana citta = 5 rũpävacara kusala cifa (tâm thiện sắc giới) 

(tâm đồng lực kiên cỗ) + 4 aripävacara kusala cita (tâm thiện vô sắc giới) 

° 9mahaggafa kiriya cia (tâm tỗ đáo đại) 
‹ 8 lokuffara citta (tâm siêu thế) 

Nếu một người chưa phải là một Arahzr (A-la-hán) tu tập thiền chỉ tịnh, vị ấy có thể 
đạt được năm rñpãvacara kusala jhãna (thiền thiện sắc giới) và 4 arũpãvacara kusala 
jhãna (thiền thiện vô sắc giới), được gọi chung là “mahaggafa kusala cifa (9 tâm thiện 
đáo đại) ”. Nếu một Arahar (A-la-hán), vị ấy có thê đạt 5 røpãvacara kiriya jhãna (thiền 
tố sắc giới) và 4 arữpävacara kiriya jhãna (thiền tỗ vô sắc giới), được gọi chung là 9 
thiền tổ đáo đại. 

Nếu một người tái tục với 3 căn, đó là alobha (vô tham), vô sân l adosa ) amoha (vô 
sỉ), tu tập thiên quán hay minh sát một cách đúng đắn và thật cố gắng, vị ấy có thê đạt 
được 4 magga (đạo) và 4 phala (quả), được gọi là 8 lokuffara cữra (tâm siêu thế). 


Rũpävacara Appanä Vĩthi (Năm Lộ kiên có sắc giới) 
Theo ký tự Pali: 
Manda pañña (tuệ chậm) Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Jha”-Bha-Bha-... 
Tikkha pañña (tuệ nhanh) Na-Da-“Ma-U-Nu-Go-Jha”-Bha-Bha-... 


Theo ký tự Việt: "¬ - 
Manda pañña (tuệ chậm) R-D-“K-A-À-U-B-E”-H-H-. - 
Tikkha pañña (tuệ nhanh) R-D-“*K-Â-U-B-E”-H-H-... 


1. Khi pafibhãga nữnitfa?Scủa đề mục kasina xuất hiện ở ý môn, hữu phần rúng động hai 
lân rôi dứt (Na-Da). 


% Có nơi dịch là quang tướng, tợ tướng, đối lập tướng. Theo bản Anh ngữ, từ patibhäganimitta được mở ngoặc đơn 
kèm theo từ giải thích là counter image — tức đối lập tướng. Theo Concise P-E Dict: patibhaga: [adj.] equal; similar. (m.) 
likeness; resemblance. 
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Kế tiếp, manodvaravajjana (Ma) (khai ý môn) hướng dòng tâm thức đến pafibhäga 
nimi1a, quan sắt và quyết định cảnh dù cho cảnh ấy tốt hay xấu. 

Kế tiếp, một trong hai sørnanassasahagafamợu ñaãngasampayuftam mahakusala cữta 
(tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí) làm phận sự pacära samäadhi javana (đông 
lực cận định) bốn lần với những người zmanda paññä (tuệ chậm hay yếu) dưới những 
tên gọi như: 


Pa =parikamma = chuẩn bị đến thiền. 
U =ưupacara = cận thiên. 
Nu =anuloma = thuận thứ, thích hợp hay liên kêt giữa parikamma và /hãna 


(thiền); vai trò của nó như là nhịp cầu làm hài hòa hay cân đối 
những tâm thấp hơn với những tâm cao hơn. 

tâm cắt đứt dòng &Za (dục) để hình thành dòng cao thượng 
hay mahaggafra (đáo đạ]). 

Bốn tâm này được gọi là „„ãcãra samäãdhi javana (đồng lực cận định). Trong 
trường hợp của người //kkha pañña (tuệ nhanh hay mạnh), parikamưna (Pa) (chuẩn bị) 
bị loại trừ. 

Ngay sau gofrabhu (bỏ bậc), rupävacara kusala pathamajjhana cña (tầm sơ thiền 
thiện sắc giới) chỉ sanh một lần như là appanä javana (đồng lực kiên có). Sau sự diệt 
tắt của pa/hamajhãna citta (tâm sơ thiền), tiếp sau là dòng bhavanga (hữu phần) chảy 
như thường lệ. 


Go =gøírabhu 


. Rũpävacarä appanä vĩthi (lộ kiên cô sắc giới) thứ hai sanh khởi như trên, nhường chỗ 
cho z#pãvacara kusala dufiyajJhana cíta (tầm nhị thiên thiện sắc giới) làm phận sự 
appana javana (đông lực kiên cô) chỉ một lân. 


. Rũpävacarä appanä vĩthi (lộ kiên cỗ sắc giới) thứ ba cũng sanh khởi như (1.) nhường 
chô cho r„nãvacara kusala tafiyajJjhana cữta (tầm tam thiên thiện sắc giới) làm phận 
sự appana javana (đông lực kiên cô) chỉ một lân. 


. Ripävacarä appanä vithi (lộ kiên cỗ sắc giới) thứ tư sanh lần nữa như ở (1.) nhường 
chô cho r„pavacara kusala catuttha/haãna cifa (tầm tử thiên thiện sắc giới) làm phận 
sự appana javana (đông lực kiên cô) chỉ một lân. 


. Rũpävacarä appanä vithi (lộ kiên cỗ sắc giới) thứ năm sanh như ở (1.), nhưng thay vì 
một trong hai sønanassa sahagafđm ñãnasampayufttn mahãkusala cữfa (tâm đại 
thiện câu hành hỷ tương ưng trí), một trong hai „»ekkha sahagatamụ ñanasampayutamn 
mahakusala cữta (tâm đại thiện câu hành xả tương ưng trí) làm phận sự pacãra 
sưmadhi javana (đồng lực cận định) bốn hoặc ba lần và rũpãvacara 
kusalapañcamajjhãäna cita (tâm ngũ thiền thiện sắc giới) sanh chỉ một lần làm phận 
sự appanã javana (đông lực kiên cô). 

Lưu ý: 

1. Khi bậc tu tiễn chú tâm trên đề mục kasina, somanassa hay upekkhä mahãkusala cita 

(tâm đại thiện hỷ hay xả thọ) sẽ làm phận sự đồng lực. 


2. Khi bậc tu tiễn nhập định, øacaära samadhi javana (đồng lực cận định) và /hãna 
Javana (đồng lực thiên) phải hợp với vedana (thọ). 
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Từ khi bốn thiền trước câu hành với sukhø (lạc thọ) chúng được xem là somanassa 
cữia (tâm hỷ thọ). Do đó, trong những trường hợp này, „pacara samadhi javana 
(những đồng lực cận định) phải là somanassa sahagafam (câu hành hỷ). 

Trong trường hợp thiền thứ năm, nó là „ekkhã sahagafzm (câu hành xả), do đó, 
upacära samadhi javana (những đỗng lực cận định) cũng phải là „»ekkhã sahagafam 
(câu hành xả). 


3. Một kusala javana (đồng lực thiện hay tâm thiện) được theo sau bằng một đồng lực 
thiện. 


Arũpävacara Appanä Vithi (Bốn Lộ Kiên Cố Vô Sắc Giới) 
Theo ký tự Pali: 
Manda pañña (tuệ chậm) Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Jha”-Bha-Bha-... 
Tikkha pañña (tuệ nhanh) Na-Da-“Ma-U-Nu-Go-Jha”-Bha-Bha-... 


Theo ký tự Việt: - 

Manda paññä (tuệ chậm) R-D-“K-Ã-Â-U-B-È”-H-H-... 

Tikkha paññä (tuệ nhanh) R-D-“K-Â-U-B-Ê”-H-H-... 

Những lộ này trên hình thức giống như rwpävacara appana vihi (lộ kiến cố sắc _ĐIỚI). 
Nhưng arupavacara jhãna (thiền vô sắc giới) thì cao hơn rữpãvacara Jhana (thiền sắc 
giới) về gốc độ của sự tập trung, sự tĩnh lặng và tính cao thượng. Bậc tu tiến phải dùng 
ngũ thiền làm nên tảng bước cao hơn đến arupavacara jhãna (thiền vô sắc giới) và cũng 
phải tập trung trên một đề mục (không phối hợp với sắc). 

Trong sự tu tập, In) nhất bậc tu tiến phải phát triển ngũ thiền bằng. cách chú tâm 
trên pa/ibhäga ninifta?5 của đề mục kasina. Kế tiếp, vị ấy xuất khỏi thiền, không chú 
tâm trên pafibhäãga nimiffa là pháp phối hợp với sắc (trong trường hợp đề mục kasina 
này), tập trung vào kasz (hư không vô tận) mà nó hiện hữu vượt xa hơn paƒibhäga 
nimitta và niệm: “ãkãsa, ãkãsa”. Khi thoát khỏi sự khăn khít tinh tế trên pafibhãga 
nimiffa, nimitta (tướng hay ấn chứng) đột nhiên mắt đi, mở ra một hư không không cùng 
tận. Bậc tu tiến niệm “Zkãsa, ãkãsa ”, và khi độ tập trung đủ cao, sẽ vào aøpanä vi (lộ 
kiên cô). 

1. Khi đề mục Z&asz (không vô biên) xuất hiện ở ý môn, dòng bhavaisa (hữu phân) 
rúng động hai lần rồi dứt (Na-Da). Tâm ý môn, tức là, manodvaravajjana (khai ý 
môn), quan sát cảnh và quyết định dù cảnh ấy tốt hay xấu. Kế tiếp, một trong hai 
upekkhä sahagatam ñãna sampayuftamn mahakusala cữfa (tầm đại thiện câu hành xả 
tương ưng trí) làm phận sự parikamma (Pa) (chuẩn bị), upacara (Ủ) (cận thiên), 
anulơma (Ñu) (thuận thứ) và gofrabhu (Go) (bỏ bậc), [đối với người manda paññaã 
(tuệ chậm)]; hay là ø„acara (U) (cận thiền), anuloma (Nu) (thuận thứ) và goftrabhu 
(Go) (bỏ bậc), [đối với người fikkha paññä (tuệ nhanh)]. Kế tiếp, ãkãsãnañcãyafana 
kusala cia (Jhã) (tâm thiện không vô biên xứ) sanh khởi một lần là appanä javana 
(đồng lực kiên cố) và bhavanga citra chìm vào dòng hữu phân. 


?® Có nơi dịch là quang tướng, tợ tướng, đối lập tướng. Theo bản anh ngữ, từ patibhaganimitta được mở ngoặc đơn 
kèm theo từ giải thích là counter image — tức đối lập tướng. Theo Concise P-E Dict: patibhaga: [adj.] equal; similar. (m.) 
likeness; resemblance.. 
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2. Khi bước lên bậc thang đến aripävacara jhãna (thiền vô sắc) thứ nhì, bậc tu tiễn chú 
tâm trên ãkasanañcaydtana kusala cữfa (tâm thiện không vô biên). Khi độ tập trung, 
chú tâm đủ cao, aripãvacara appanä vĩthi (lộ kiên cỗ vô sắc) thứ nhì sẽ theo sau. 

Cảnh hay đề mục xuất hiện ở ý môn là ãkãsãnañcãyœfana kusala cia (tâm thiện 
không vô biên xứ), là tâm làm duyên cho dòng tâm thức sanh khởi như là ?havanga 
calana (Na) (hữu phần rúng động), bhavanga paccheda (Da) (hữu phân đứt dòng), 
manodvaravajjana (Ma) (khai ý môn), parikamưna (Pa) (chuẩn bụ) (bỏ qua tâm này 
đối với người //kkha pañña-tuệ nhanh), „pacara (ÚÙ) (cận thiền), anuloma (Nu) (thuận 
thứ) và gofrabhu (Go) (bỏ bậc) và vi7nñanañcayatfana kusala cữia (Jhã) (tâm thiện 
thức vô biên xứ) là appanä javana (đông lực kiên cô), tiếp sau là dòng bhavanga (hữu 
phân) chảy như thường lệ. 

3. Trong trường hợp của arữpavacãra jhãna (thiền vô sắc giới) thứ ba, cảnh hay đề mục 
xuất hiện ở ý môn là không có chi cả, do bởi những thiếu sót của Zkãsãnañcãyafana 
kusala cita (tâm thiện không vô biên xứ). Lộ tâm sanh khởi trước khi kết thúc băng 
aãkincannayatana kusala cữfa (Jhä) (tâm thiện vô sở hữu xứ) là a2pana javana (đồng 
lực kiên có). 

4. Khi bước lên arupavacara jhãna (thiền vô sắc) thứ tư, bậc tu tiến tập trung trên 
aãkiñcannayatana kusala cữta (tầm thiện vô sở hữu xứ) làm đề mục thiền. Khi nhận ra 
thiền vô sắc thứ tư, đề mục kiñcaññãyatana kusala cita (tâm thiện vô sở hữu xứ) 
này xuất hiện ở ý môn làm duyên cho lộ tâm sanh khởi như trước. Trong trường hợp 
này, evasanna-n asanfayatana kusala cưa (Jh) (tầm thiện phi tưởng phi phi tưởng 
xứ) sanh khởi một lần như appanä javana (đồng lực kiên cố) và kế tiếp bhavanga 
cira chìm vào dòng hữu phần. 

Lưu ý: Độc giả nên ôn lại phần trình bày về Arữpa jhãna ở phần Aripa jhãna (thiền 
vô sắc) — Chương Ca để trợ giúp cho việc học Arữpavacana Appanäa Vñhi. 


Jhãna Samäpatti Vĩthi (Lộ Nhập Thiền). 

“Samapafii” nghĩa là “nhập”. Một người đã từng đắc sơ thiền sắc giới có thể nhập vào 
thiền mà họ đắc khi nào vị ấy muốn. Nếu vị ấy thuần thục, vị ấy có thể nhập ngay tức 
khắc và duy trì trạng thái nhập định hàng một, hai, ba giờ đồng hồ, tức là, cho đến bảy 
ngày. Trong khi nhập định này, tâm thiền sanh khởi lặp đi lặp lại một cách tự nhiên tập 
trung sự chú tâm trên pa/ibhäga nữmiffa của đề mục kasi„a. Do đó, vị ấy sẽ không nghe 
bất cứ âm thanh hay biết bắt cứ cảnh nào khác trong lúc nhập định. 

Người mà đã đạt được tất cả thiền sắc giới và vô sắc ĐIỚI CÓ thê nhập vào bắt cứ thiền 
nào mà họ đắc, Nhưng trước tiên vị ấy phải nhập vảo sơ thiền; kế tiếp, bằng cách loại bỏ 
vifakka (tầm), vị ấy vào nhị thiền; kế tiếp, bằng cách loại bỏ v/cära (tử), VỊ ây vào tam 
thiền, và v.v... 

Jhang samapafíi vĩfh¡ (lộ nhập thiền) diễn tiễn như sau: 

Theo ký tự Pali: 

Manda paññã (tuệ chậm) Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Jhã-Jhã-Jhã... nhiều vô số...”- 
Bha... 

Tikkha pañña (tuệ nhanh) Na-Da-“Ma-U-Nu-Go-Jha-Jha-Jha... nhiều vô số...”-”- 
Bha... 


Theo ký tự Việt: " ¬. 
Manda pañna (tuệ chậm) R-D-“K-A--U-B-E-E-E... nhiêu vô sô...”-H-H-... 
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Tikkha paññã (tuệ nhanh) R-D-“K-Â-U-B-E-Ê-Ê... nhiều vô số...”-H-H-... 


‹ Nhập rữ„pãvacara jhäna (thiền sắc giới) : 


Patibhaga nimitía của đề mục kasina xuất hiện ở ý môn làm cho hữu phần rúng 
động hai lần rồi dứt (Na-Da). Kế tiếp mano dvãrävajjana, (Ma) (khai ý môn) quan sát 
patibhãga nimifía và quyết định đù nó tốt hay xấu. Kế tiếp, một trong hai somanassa 
sahasafan ñãnasampayuttarn mahãkusala cữta (tầm đại thiện câu hành hỷ tương ưng 
trí [lẫy „oekkhäsahagafam (câu hành xả) nhập vào ngũ thiền] làm phận sự parikamưna 
(Pa) (chuẩn bị) [bỏ qua tâm này đôi với người iikkha pañña (tuệ nhanh)], upacära (Ú) 
(cận thiền), anmuioma (Nu) (thuận thứ) và gotrabhu (Go) (bỏ bậc). Kế tiếp, rũpävacara 
kusala cua (Jhã) (tâm thiện sắc giới) nhiều lần làm phận sự aøpanã javana (đồng lực 
kiên cô). Khi xuất khỏi thiền hay chấm dứt trạng thái miệt mài, bhavaäga cia chìm 
vào dòng hữu phần. 


. Nhập aũpavacara jhãna (thiền vô sắc giới) : 


Akasa (không vô biên) mở ra khi Pafbhãga nimifta mất đi (bắt đề mục tương ứng 
cho thiền vô sắc cao hơn) nhập vào lộ ý môn làm cho hữu phần rúng động hai lần rồi 
dứt (Na-Da). Kế tiếp, mano dvaravajj]ana (Ma) (khai h. môn) quan sát hư không 
không cùng tận và quyết định dù nó là tốt hay xấu. Kế tiếp, một trong hai 
upekkhasahagatam ñanasampayuttam mahakusala cifa (tầm đại thiện cầu hành xả 
tương ưng trí) làm phận sự parikamưna (Pa) (chuẩn bị) [bỏ qua tâm này đối với nØười 
tikkha pañña (tuệ nhanh)|, „pacara (U) (cận thiền), anuloma (Nu) (thuận thứ) và 
gofrabhui (Go) (bỏ bậc). Kế tiếp, ãkasãnañcayatana kusala cữfa (tầm thiện không vô 
biên xứ) [hay arữpävacara kusala cia (tâm thiện vô sắc giới) cao hơn] làm phận sự 
appanä javana (đông lực kiên cố) nhiều lần. Khi xuất khỏi thiền hay chấm dứt trạng 
thái miệt mài, bhawaga cira chìm vào dòng hữu phần. 


Abhiññã?? Appana Vithi (Lộ Kiên Có Thắng Trí hay Thần Thông) 
Những ai đã từng đắc tất cả rupaävacara Jjhana (thiền sắc giới) và tất cả aripävacara 


jhãna (thiền vô sắc giới) có thể tu tiến thêm nữa dựa theo sự hướng dẫn được trình bày 
trong Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) hay những kinh sách khác của Phật giáo để đạt 
đến năm /okijya abhiññä [thắng trí (thần thông) hiệp thế]. Những thắng trí này đạt được 
qua sự toàn hảo trong sự chú tâm, và chúng liên quan đến trí cao hơn phối hợp với 
rũpavacara paficamajjhaäna (ngũ thiền sắc giới). Chúng là gì? 


lộ 


Iddhi vidha Abhiññä = thần thông, những khả năng siêu phàm khác nhau như một 
hóa thành nhiều, nhiều hóa thành một. Vị ấy xuyên qua tường và núi mà không gặp 
trở ngại cũng như xuyên qua hư không. Trong đất, vị ấy độn thô và trồi lên cũng như 
trong nước. Vị ấy đi trên nước không chìm cũng như đi trên đất. Tréo chân và bay 
trong hư không như một con chim bay. 


2. Dibba sofa Abhiññä = thiên nhĩ thông, có thể nghe cả hai âm thanh trời và người, xa 


và gân. 


3. Dibba cakkhUu Abhiññã = thiên nhãn thông có thê thấy cả hai cảnh trời và người, xa 


và gần, khuất hay lộ. Vị ấy có thể thấy chúng sanh ở cõi địa ngục thấp cũng như ở cõi 
trời. VỊ ây thây được sự chết, diệt tắt và sanh trở lại, kẻ thâp hèn và người cao sang, 


27 Abhiññä — hiểu biết, sáng suốt, thần trí, sự thông hiểu đặc biệt, diệu trí, thắng trí, thần thông, .v.v.. 
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người đẹp và người xấu. Vị ấy thấy chúng sanh sanh trở lại tùy theo hạnh nghiệp của 
họ. 

4. PracHta vụjhãnana 1bhiiia hay Cefo pariya ñãna = tha tầm thông, khả năng biết 
tâm chúng sanh khác bằng nhiều cách hay thâm nhập tâm của người khác. 

5. Pubbe nivãsãnussafi Abhiñññ = túc mạng thông, khả năng nhớ nhiều kiếp sống như 
một kiếp, hai, ba, bốn, năm kiếp v.v... một trăm ngàn kiếp; nhớ nhiều sự hình thành 
và hoại diệt của nhiều thế giới: “Tôi đã từng ở đó, có tên gọi... và chết ở đó, tôi sanh 
vào nơi khác.... Và chết ở đó, tôi sanh lại ở đây”. 

Lộ thắng trí có dạng: 
Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Bhiñ”-Bha... 
Hay: R-D-“K-Ä-Â-U-B-Ô”-H.. 


Giả sử một người từng đạt thắng trí hiệp thế, muốn hóa thành nhiều thân. Vị ấy chú 
tâm trên đề mục pathavi-kasina_ (kasina đất) và phát triển _rupavacara_ kusala 
pañcamajjhana (ngũ thiền thiện sắc giới) một vài khắc. Kế tiếp, vị ấy xuất khỏi thiền và 
chặn lại hữu phần, lập một ước nguyện: “Hãy có 1000 thân tách biệt và giống y như tự 
thân tôi”. 

VỊ ây hoàn toàn tự tin vào lời nguyện của vị Ấy. Những hình tướng xuất hiện ở ý môn 
của vị ấy làm cho hữu phần rúng động hai lần rồi dứt. Manodvaravajjana (Khai ý môn) 
quan sát những hình tướng và quyết đoán dù cảnh sắc ấy tốt hay xấu. Kế tiếp, một trong 
haIupekkhasahagatamna ñãnasampayuftan mahakusalaciia (tầm đại thiện câu hành xả 
tương ưng trí) làm phận sự parikaømma (Pa) (chuẩn bị), uöpacära (U) (cận thiền), 
anuloma (Ñu) (thuận thứ) và gofrabhữ (G0) (bỏ bậc). Kế tiếp quan sát 1000 hình tướng, 
riipäYqcara kusala ,pafIcamajhana (ngữ thiên thiện sắc giới) sanh một lần làm phận, sự 


.x.~~ 


.Y.~.— - 


trí) sanh khởi Í 1000 hình tướng xuất hiện. 
Những phân thông khác được phát huy tợ như cách này. 


Magga Appanä Vithi (Lộ Đạo Kiên Có) 

Bậc tu tiễn pháp quán (minh sát), chú tâm trên ba trạng thái hay ba tướng phố thông, 
đó là, aniccã (vô thường), đukkhã (khổ) và anafã (vô ngã). Sau khi phát triển 10 loại 
viDassana ñaãna (tuệ quán) đắc magsa (äạo) và phala (quả của đạo) theo sau. Có bốn bậc 
magsa và phala. Magga appanä vñthi (lộ đạo kiên cô) diễn tiên như sau: 

Theo ký tự Pali: 

Manda pañna (tuệ chậm) Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha”-Bha... 

Tikkha pañña (tuệ nhanh) Na-Da-“Ma -U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha-Pha”-Bha... 


Theo ký tự Việt: ” " 
Manda paññä (tuệ chậm) R-D-“K-Â-Ä-U-B-A-ÄÁ-AÄ”-H-... 
Tikkha pañña (tuệ nhanh) R-D-“K--U-B-A-A-A-A”-H-... 


1. Khi một trong ba tướng phổ thông vào lộ ý môn của chúng sanh phàm phu (kẻ trần 
tục hay người bị bao vây bởi 10 loại phiền não), hữu phần rúng động hai lần rồi dứt 
(Na-Da). Kế tiếp, quan sát và quyết đoán những tướng phố thông, mano dvarävajjana 
(Ma) (khai ý môn) sanh một lần. Kế tiếp, một trong bốn ñanasampayuttain 
mahäãkusala cửa (tâm đại thiện tương ưng trí) quan sát những tướng phố thông sanh 
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ba lần làm những phận sự như parikamma (Pa) (chuẩn bị), upacara (Ù) (cận đạo), 
anulơma (Nu) (thuận lưu), và tiếp đến quan sát Nibbana (níp-bàn), làm một phận Sự 
nữa là gofrabbhi (Go) (chuyên tộc). Tiếp đến, so/äpatfi magga Jjavana (Mag) (đồng 
lực tu đà hoàn đạo) sanh khởi một lần quan sát Nibbãna (níp-bàn). Tiếp đến, không 
cách quãng thời gian nào, quả của đạo, tức là, so/äpaffi phaia ciia (Pha-Pha) (tầm 
quả thất lai) làm phận sự apana javana (đồng lực kiên cô) hai lần. Kế tiếp, bhavanga 
cira (tâm hữu phân) chìm vào dòng hữu phần và vị ấy ra khỏi lộ đắc đạo. Nếu vị ấy là 
người fikkha paññä (tuệ nhanh) thì bỏ qua tâm parikamma (chuẩn bị) và phala javana 
(Pha-Pha-Pha) (đồng lực quả) sanh khởi ba lần. 


Lưu ý: Trong magga-vifhi (lộ đắc đạo) trên, parikamma (Pa) (chuẩn bị), upacaära 
(U) (cận đạo), anuloma (Nu) (thuận lưu) và go#abJữ (Go) (chuyền tộc) biểu thị cho 
những việc sau: 

Pa = parikamma = chuẩn bị 


U = upacaära = cận đạo 

Nu = anuloma = thuận lưu. Sự thích thú, sự kết nỗi; làm hài hòa, cân đối, hòa 
hợp những tâm thấp với những tâm cao. 

Go = gofabhữ  = chuyển tộc, là tâm cắt đứt dòng phàm và thành dòng ariya 
(thánh). 


Một khi vị ấy trở thành một ariyz (bậc thánh), vị ấy không bao giờ trở lại 
puthujjana (phàm) lần nữa. Do đó, gorabbữ (chuyên tộc) cắt đứt dòng phàm chỉ một 
lần. Do đó, trong ba lộ magga-phala (đạo-quả) sau, Vo = vodana (đũ tịnh) được thay 
vào chỗ của Go = gorabhi (chuyên tộc) của lộ đắc sơ đạo. 


2. Nhận ra magga và phala (đạo và quả) thứ hai, so/-panna hay sotapan (bậc thất lai là 
người nhận ra đạo và quả lần đầu) phải quán về tam tướng phổ thông lần nữa. Khi lộ 
nhị đạo sanh khởi, nó diễn tiến như trên — chỉ cần thay: 

“yođana (đũ tịnh)” vào chỗ của 'gofrabhũ (chuyên tộc)”, 

'sakadägami magsa (nhất lai đạo)” vào chỗ của “sofãpaffi magga (thất lai đạo)” và 
“sakadagami phala (nhất lai quả)” vào chỗ của “so/ãpaffi phala (thất lai quả)”. 

Sau lộ đạo thứ hai, vị ây trở thành một sưkadägami hay sakadagam (bậc nhất lai, tức 
là, vị ấy sẽ trở lại cõi dục chỉ một lần). 


3. Nếu sakadãgam (bậc nhất lai) tu tiến pháp quán thêm nữa, vị ây có thể phát triển 
magga vihi (lộ đắc đạo) thứ ba diễn tiễn như lộ đạo thứ hai. Chỉ đổi sakadãgãmi (bậc 
nhất lai) thành anagaãm? (bậc bất laI). 

Vị ấy nay thành một aãgãmi hay anãgam (bậc bất lai, tức là, vị ấy sẽ không tái tục ở 
cõi dục lần nữa). 


4. Nếu anägam (bậc bất lai) tu tiến pháp quán thêm nữa, vị ấy có thê phát triển magga 
vih¡ (lộ đắc đạo) thứ tư. Lộ này lần nữa diễn tiến như trước. Chỉ đổi anãgãmi (bậc bất 
lai) thành Araharra (bậc vô sanh). 

VỊ này nay trở thành một bậc Araharfía (a la hán — hoàn hảo). 


Phala Samapati Vithi (Lộ Nhập T hiển Quả) 
Có bôn bậc thánh: so/apanmna (bậc thât lal), sakadagđmi (bậc nhât lai), anagami (bậc 
bât lai) và Arahar (bậc vô sanh). 


98 Abhidhammatthasangaha - Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon - Chuyển ngữ: Bhik. Abhikusala 





Mỗi bậc thánh có thể nhập quả tương ứng với đạo mà vị ấy đã đắc. Băng cách ấy, vị 
ấy hưởng sự vắng lặng, và lộ nhập quả này diễn tiễn như sau: 

Theo ký tự Pali: 

Manda pañña (tuệ chậm) Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Vo-Pha-Pha...”-Bha- 

Tikkha pañña (tuệ nhanh) Na-Da-“Ma-U-Nu-Vo-Pha-Pha...”-Bha- 


Theo ký tự Việt: . " ¬ 
Manda pañña (tuệ chậm) R-D-“K-A-À-U-B-A-A-. : .nhiêu lân. .-H-... 
Tikkha pañña (tuệ nhanh) R-D-“K-A-U-B-A-A-A-...nhiêu lân...”-H-... 


Đề phát triển phala samäpatfi vh¡ (lộ nhập quả), chư thánh phải chú tâm trên ba 
trạng thái (hay tướng) của pháp hữu vi cho đến khi phala samäpafii vĩth¡ (lộ nhập quả) 
sanh khởi. 

1. Khi một trong ba tướng phổ thông đi vào lộ ý môn của một so/ãpamna (bậc thất lai), 
hữu phần rúng động hai lần là Đbhavaäga calana (hữu phần rúng động) và 
bhavangupaccheda (hữu phần đứt dòng) rồi dứt. Kế tiếp, mmano dvãrãvajjana (khai ý 
môn) làm việc đoán định cảnh và quyết định dù cảnh tốt hay xấu. Kế tiếp, một trong 
bốn ñãnasampayuttamn mahãkusala của (tâm đại thiện tương ưng trí) quan sát í¡- 
lakkhana (cảnh tam tướng) ba lần làm phận sự parikamma (chuẩn bị) [bỏ qua tâm này 
đối với người //kkha pañña (tuệ nhanh)], äacara (cận hành), và anuloma (thuận thứ), 
và quan sát Mibbana (Níp- -bàn), làm phận sự vođzna (dũ tịnh) một lần. Sau đó, 
sofapdfi phala cữïa (tâm quả thất lai) quán sát Níp-bàn, làm phận sự appana javana 
(đồng lực kiên có) nhiều lần như vị ây muôn cho đến bảy ngày. Khi bhavanga ci1a 
(tâm hữu phần) chìm vào dòng hữu phân và vị ấy xuất khỏi lộ phala-samäpafii (nhập 
thiền quả). 

2. Khi một trong ba tướng phổ thông đi vào lộ ý môn của một sakadãgzmi (bậc nhất lai), 
3à401223,Át0itx-b4is4-i/BeDeeabi00/Kásltnga40485a08n1508AugtEKnbssftisbie . —kqdagami phala cữia (tâm quả 
n1 10 8®. nh ẽẻ 

3. Khi một trong ba tướng phổ thông đi vào lộ ý môn của một anägami (bậc bất lai), 
TS. 7 cố. sa... .s. . aiãgãmi phaÏa cia (tâm quả bất 
¡081 m1 eẼAẽ hố ốc na ae 

4. Khi một trong ba tướng phố thông đi vào lộ ý môn của một Arahzr (bậc vô sanh), 
bồ n2 2oi 0iácó Sư bai bis diện bána¡g hd ahbanscitabtyefoabauealtbbdauildfnsii Ai ct . một trong bốn ñãnasampayutan 
mahakiriya cữta (tâm đại tố tương ưng trí) 
G2... ... ........... Arahat phala cữta (tâm quả vô sanh) 


ch... 


Nrodha samapati Vitli (Lộ Nhập T hiển Diệt) 

"Nirodha samapatii` sự diệt tắt của cái biết. Lộ này được phát triển để tạm thời đình 
chỉ sự hoạt động của tất cả tâm và sở hữu tâm, theo ngay sau thiền neva saññã-n ãsaññã 
yatana jhãna (thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ). 

Chỉ có anãgãmi (bậc bắt lai) và Arahar (bậc vô sanh), người mà thuần thục trong tất 
cả 8 /hãna (thiền) có khả năng phát triển mirodha samäpati vĩrhi (lộ nhập thiền diệt) như 
sau: 

Trước tiên, vị ấy nhập ripävacara pathamajhãna (sơ thiền sắc), xuất khỏi thiền và 
chú tâm quán trên chi thiền liên quan đến vô thường, khổ não và vô ngã tướng của nó. 
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VỊ ây lặp lại tiễn trình này với nhị, tam, tứ và ngũ thiền sắc Ølới và cũng với thiền vô sắc 

giới thứ nhất, thứ hai và thứ ba. 

Kế tiếp, vị ấy lập bốn adhi/hãna (điều nguyện) 

1. Nguyện cho tôi trú trong nirodha samäpaứi (nhập thiền diệt) một giờ, hai giờ, v.v... 
một ngày, hai ngày, v.v..., bảy ngày (nêu thời gian không quá tuổi thọ mà vị ấy có thể 
biết). 

2. Nguyện cho thân thể của tôi, những vật dụng mà tôi đang dùng và chỗ ở mà tôi đang 
trú không bị hư hại hay tiêu hoại bởi bất cứ nguyên do nào (vị ấy có thể phân ranh 
khu vực đến mức tối đa theo vị ấy thích). 

3. Nguyện cho tôi xuất khỏi nirodha samäparii (nhập thiền diệt) ngay khi đức Phật muốn 
gặp tôi (đây là vào thời khi đức Phật còn tại thế). 

4. Nguyện cho tôi xuất khỏi nirodha samäpafii (nhập thiền diệt) ngay khi hội chúng tăng 
muốn tôi hiện diện (điều này vì do sự kính trọng của tăng đoàn). 


Bây giờ, vị ấy phát triển aripävacara catutthajhäna (tứ thiền sắc giới) và ngay sau 
nevasañna-n asanña yatana cữia (tâm phì tưởng phì phi tưởng xứ) làm aøpana javana 
(đông lực kiên có) hai sát-na tâm, dòng tâm thức bị cắt đứt - không có cử/z (tâm), 
cetasika (SỞ hữu tâm) và ci4/a rủpa (sắc tâm) sanh khởi nữa. 

Vị ấy sẽ vẫn trong trạng thái diệt tắt của tâm, những pháp tương ưng với tâm và sắc 
tâm cho đến cuối giai đoạn mà vị ấy kiên quyết duy trì trong mirodha samapaiíi (nhập 
thiền diệt). Mặc dù vị ấy không thở, ăn, uông hay biết pháp chi, vị ấy vẫn sống. Khi vị 
ấy xuất khỏi nirodha samapafri (nhập thiền diệt), anagamiphalaciia (tâm quả bất lai) 
sanh một lần làm đồng lực kiên cố nếu vị ấy là một anagami (bậc "bắt lai), hay 
Arahattaphalacira (tâm quả A-la-hán) sanh một lần làm đồng lực kiên cô nếu vị ấy là 
một Arahar (A-la-hán). Kế tiếp, bhavanga citta chìm vào dòng hữu phần. 


Vipaka Niyama — Định luật Quả 
“Nưyama” nghĩa là “định luật”. Như vipaka cíữa (tâm quả) là quả của kamna 
(nghiệp). Chúng thường sanh trong vi; (lộ) theo kamma (nghiệp) như ảnh hiện trong 
gương y như người trước gương. 


Bây giờ, người gặp những vật bắt tịnh như là xác chúng sanh thối rữa, phân, v.v..., do 
akusala kamma (nghiệp bất thiện). Tại sát-na ấy, akusala vipäka cira (tâm quả bất thiện) 
— đó là cakkhu viñnana (nhãn thức), sampaficchana (tiếp thâu), sanfrana (thâm tấn) và 
tadalambana (na cảnh) sanh trong lộ. 


Khi người gặp những cảnh tương đối tốt, #sala vipäka cửa (tâm quả thiện) — đó là 
cakkhu viñnana (nhãn thức), sampaficchana (tiếp thâu), ekkha-santirana (thâm tấn xả 
thọ) và „pekkha-tadalambana (na cảnh xả thọ) sanh trong lộ. Khi gặp cảnh rất tốt 
somanassa-sanftrana (thâm tân hỷ thọ) và somanassa-tadalambana (na cảnh hỷ thọ) 
sanh thay vì ekkha (xả thọ). 


Kusala và akusala javana (đồng lực thiện và bất thiện) không thường sanh như vi»ãka 
cữia (tầm quả). Yoniso manasikara (khéo tác ý) dân đên sự sanh khởi của kusala javana 
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(đồng lực thiện), trong khi ayoniso manasikara (không khéo tác ý) ”3 làm cho akusala 
Javana (đồng lực bât thiện) sanh khởi. 


Tân suất của Đồng lực Dục giới 
Thông thường, kđna-Javana (đồng lực dục giới) sanh lên bảy lần trong một 1U (lộ). 
Nhưng với những em bé và người bất tỉnh, hadaya vaffhu (sắc ý vật) còn yếu và do đó 
kãma-javana (đồng lực dục giới) sanh sáu hay năm lần trong một vĩử¡ (lộ). 


Trong maranasanna vifhi (lộ cận tử)”?” sanh vào lúc đang tử, kãma-javana (đông lực 
dục giới) chỉ sanh năm lân. 


Trong paccavekkhana vifhi (lộ phản khán phiền não), bậc tu tiến xem lại những chỉ 
thiền rất nhanh và kãma-Javana (đồng lực dục giới) chỉ sanh bốn hay năm lần trong một 
vĩfh¡ (lộ). 

Trong upacara samadhi Javana (đồng lực cận định), kãma-javana (đông lực dục giới) 
sanh bốn lần như là parikamma (chuẩn bị), upacaära (cận định), anuloma (thuận thứ) và 
gofrabhu (bỏ bậc) đối với người tuệ chậm, hay ba lần như là upacara (cận định), 
anuloma (thuận thứ) và go£rabhw (bỏ bậc) đối với người tuệ nhanh. 


Tân suất của Đồng lực Kiên cỗ 
Trong tất cả những ripãvacara jhãna và aripävacara jhãna vĩthi (lộ thiền sắc giới và 
vÔ sắc giới), những đồng lực tương ứng chỉ sanh khởi một lần với bậc lần đầu đạt được 
Jhana (thiền). Để nhập vào trạng thái miệt mài tương ứng với thiền đó, vị ấy có thể phát 
triển /hãna samapafi vi (lộ nhập thiền) trong đó appanä-javana (đồng lực kiên cô) 
sanh khởi liên tục nhiều lần. 
Trong abhiffia Appana vithi độ thông kiên . ly 40013660 kusala .. 


.x~o.~.~— 


.~.~.— 


Trong 7maøøa appana vifh¡ (lộ đạo kiên ` magga javana (đông lực đạo) tương ứng 
chỉ sanh một lần và tiếp ngay sau đó là hai phala ciza (tâm quả) làm appanä-javana 
(đồng lực kiên cố) đối với người tuệ chậm hoặc ba phaia cia (tâm quả) làm appanä- 
javana (đông lực kiên cô) đối với người tuệ nhanh. 


Trong phala samapati vứhí (lộ nhập thiền quả), phala cira (tâm quả) tương ứng sanh 
nhiều lần không cách quãng làm phận sự zppanä-javana (đồng lực kiên cô). 


Trong mirodha samäpafi vĩrthi (lộ nhập thiền diệt), nev saññã-n ãsaññãyatana citta 
(tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ) sanh hai lần ngay trước khi sự hoạt động của tâm và tất 
cả sở hữu tâm diệt mất. Trong khi nirodha samapafíi (nhập thiên diệt), c7 (tâm) cũng 
như ce/asika (sở hữu tâm) và ciffajarupa (sắc tâm) đều diệt tắt; do đó không có javana 
(đồng lực) tôn tại. Khi xuất khỏi nirodha samäpafii (nhập thiền diệt), anãgãmi phaia 
cita (tâm quả bắt lai) sanh khởi một lần làm phận sự øppanä javana (động lực kiên cô) 


?8 Còn gọi là “phi như lý tác ý”. 
?®®maranäsanna - cận tử. 
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đối với bậc bất lai, hay Araharia phala cia (tâm quả ứng cúng) sanh một lần làm phận 
sự apøpana javana (đông lực kiên cô) đôi với bậc Arahar (ứng cúng). 


Thông thường, quá trình của javzna (đồng lực) ngay sau một somanassakãma javana 
(đồng lực dục giới hý thọ), một samonassa appanä javana (đồng lực kiên cô hỷ thọ) là 
điều bình thường, và sau kđma javana (đồng lực dục giới), câu hành xả, tin chắc là một 
appanä javana (đông lực kiên cô) câu hành xả. 

Diễn Tiến của Na Cảnh 

Tadälambana (na cảnh) chỉ sanh với người dục giới khi chúng bắt cảnh dục bằng 

kãma javana-vära vĩthi (lộ chót đông lực dục giới). 


Nói chung, theo sau pekkhä jãvana (đồng lực xả thọ) là upekkhä tadälambana (na 
cảnh xả thọ) hay theo sau somanassa Javana (đồng lực hỷ thọ) là „»ekkhä tadälambana 
(na cảnh hý thọ). Trong tu tập, những diễn tiến như sau được quán sát: 


1. Sau 4 mahã kiriyaupekkkhä javana (đông lực đại tô xả thọ) và 2 somanassa javana 
(đồng lực hỷ thọ), có thê 4 mahã vipaka upekkha tadalambana (na cảnh đại quả xả 
thọ) và 2 sanfirana upekkha tadalambana (na cảnh thẩm tấn xả thọ) sanh khởi. 

2. Sau 4 mahã kiriyasomanassa javana (đông lực đại tố hỷ thọ) và hasituppäda javana 
(đồng lực tiểu sinh), có thể 4 mahã vipaka somanassa tadalambara (na cảnh đại quả 
hỷ thọ) và một sơmnanassa sanfrana tadalambanna (na cảnh thầm tân hỷ thọ) sanh 
khởi. 

3. Sau 10 akusala Jjavana (đồng lực bất thiện) và § mahã kusala javana (đồng lực thiện) 
còn lại, tất cả 11 /ađãlambana (na cảnh) có thể sanh khởi. 


Agantuka Bhavanga (Hữu phân khách) 

Đối với người tái tục bằng soranassa cirta (tâm hỷ thọ), suốt đời tâm hữu phần của vị 
ấy cũng phải là một somanassa bhavanga (hữu phần hỷ thọ). Tâm tái tục và tâm hữu 
phần của một chúng sanh phải phù hợp với 2⁄#zmi (cõi), cira (tâm), sampayufta dhamưna 
(pháp tương ưng), veđanđ (thọ) và sakhara (hành). 


Khi chúng sanh ấy sân giận, theo sau đømanassa javana (đỗng lực ưu thọ) không thê 
là somanassa tadälambana (na cảnh hỷ thọ) và somanassa bhavanga (hữu phần hỷ thọ), 
vì domanassa vedanaä (ưu thọ) đối lập với somanassa vedana (hỷ thọ), cũng như lửa đôi 
nghịch với nước. Nhưng theo tâm tái tục của vị ẫy, Sormanassa tadalambana (na cảnh hỷ 
thọ) và somanassa bhavanga (hữu phần hỷ thọ) phải sanh. 


Trong tình huống khó này, „ekkhã sanfrana (thầm tấn xả thọ) sanh một lần như một 
ägantuka bhavanga (hữu phần khách)?9 làm phận sự hữu phần và không làm phận sự 
sanfirana (thẩm tân). 

Upekkha vedana (xả thọ) có thể hợp được với cả hai đomanassa vedana (ưu thọ) và 
somanassa vedanä (hỷ thọ). Ägantuka bhavanga (hữu phần khách) không thể nhận biết 
cảnh mà đømanassa Javana (đồng lực ưu thọ) tiếp nhận: nó nhận biết một cảnh dục mà 
được quan sát vài lần trong quá khứ. 


39⁄2 vanfuka nghĩa là khách hay người lạ 
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Bhữmmïi và Cifa (Cối và Tâm) 
“8m?” nghĩa là cõi hiện hữu. Trong cõi dục, 80 ci (tâm)?! có thể tham gia trong 
virh¡ (lộ). 9 mahaggafa cia (tâm đáo đạn) làm việc như tâm tái tục, hữu phần Và tử trong 
những cõi Phạm thiên tương ứng. 


~~~ 


Trong cõi sắc, 2 ghãnaviññãna cifta (tâm tỷ thức), 2 jivhã viññãna cifa (tâm thiệt 
thức), 2 kayavi7ñana cữía (tâm thân thức), 8 mmahavipaka cífa (tâm đại quả), 2 
domanassa cia (tâm ưu thọ) và 4 aripavipäka ci1ta (tâm quả vô sắc), tông cộng tất cả 
có 20, không sanh khởi. Do đó, còn lại 69 tâm có thê sanh ở cõi sắc. Trong 69 tâm này, 
năm rữpavipäka cirta (tâm quả sắc) không thể tham gia trong lộ; do đó chỉ còn 64 tâm sẽ 
tham gia trong lộ. 


Ở cõi ariữpa (vô sắC), 42 tâm có thể hoặc không thể nương hadaya vatthu (sắc ý vật) 
đặng sanh, như đã đề cập trong “Chương 3 - Pakinnaka”, cùng với 4 arupa vipaka ciña 
(tâm quả vô sắc), tổng cộng tất cả có 46, có thê sanh. Trong 46 tâm, 4 aripa vipaka citta 
(tâm quả vô sắc) không tham gia trong lộ; do đó, chỉ còn 42 tâm sẽ tham gia trong lộ. 


Puggala bheda (Phán chia Người) 
“Pueeala” nghĩa là người hay cá thê. 
Có 4 hạng người ?ufhuj7ana (phàm) và 8 hạng người ariya (thánh). 
l.. Duggati ahetuka puggala (người khổ vô nhân) 
Sugafi qhetuka puggala (người lạc vô nhân) | = 4 người puíhwuj7ana (phàm) 
Dvi hetuka puggala (người nhị nhân) 
Tì hetuka puggala (người tam nhân) 


Sakadagami maggapuggala (người đạo nhất la) |= 4 người rageapuggala (đạo) 
Anagami mageapuggala — (người đạo bât lai) 


9 

3 

4 

5. Sofapatti maggapuggala — (người đạo thất lai) 
6 

7 

S. Arahaffa maggapuggala — (người đạo vô sanh) 


9. Sofapdaffi phalapuggala (người quả thất lai) 

10. Sakadägãmi phalapuggala (người quả nhất lai)  |= 4 người phalapuggala (quả) 
11. Anagãmi phalapuggala (người quả bắt lai) 

12. ArahatIa phalapuggala (người quả vô sanh) 


'Duggaii ` nghĩa là “khổ cảnh”, trong khi “gai” nghĩa là “lạc cảnh". 

DuggatI ahetuka pugsala (người khổ vô nhân) chỉ cho người trong cõi khổ, tức là 
bốn cõi khổ - đó là, øiraya (địa ngục), ngạ qui, bàng sanh, atula. 

Sugafi ahetuka puggala (người lạc vô nhân) chỉ cho người nhân loại mà chậm phát 
triển về thể chất và trí, đui hay điếc lúc tái tục trong cõi nhân loại và ca/„mahäräjika 
deva (cõi tứ đại thiên vương). 

Dvi hetuka puggala (người nhị nhân) chỉ cho người nhân loại và chư thiên được tái 
tục bằng ñãnavippayufta mahãvipäka cia (tâm đại quả bất tương ưng trí) là tâm thiếu 
trí. Những người này không thê đắc /hãna (thiên) và magga (đạo) trong kiếp hiện tại, dù 
cho họ cô găng đến đâu. Dù sao, họ có thê trở thành //heruka puggsdla (người tam nhân) 
trong kiếp sông kế tiếp, là quả của sự tỉnh tấn tu tập thiền trong kiếp hiện tại, và khi ấy 
đắc thiền và đạo dễ dàng nêu họ tiếp tục tu tập thiền nữa. 


3ttrừ 9 mahaggafa cữfa (tâm đáo đại) . 
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Tihetuka puggala (người tam nhân) chỉ cho người nhân loại và chư thiên được tái tục 
bằng ñãnasampayutta mahävipäka citta (tâm đại quả tương ưng trí) là tâm có trí. Những 
người này có thê đắc tất cả jhãna (thiền) và tất cả magga (đạo) nếu họ tích cực tu tập 
pháp chỉ và pháp quán. 

Bốn người đạo và bốn người quả là người tam nhân. Người đạo chỉ tồn tại trong một 
sát-na tâm trong khi họ đắc maggañana (đạo tuệ) tương ứng. Sau đạo tuệ, họ trở thành 
người quả. 


Người và Tâm 
Những tâm có thê sanh với những người khác nhau ở những cõi khác nhau được kê 
ra phía dưới. 








Puggala Kãma bhữmi Rupa bhumi | Aripa bhumi 
(người) (cõi dục) (cõi sắc) (cõi vô sắc) 
Duggafi ahetuka Ahetuka cữfa (tâm vô nhân) 12 Không có Không có 


(người khổ vô nhân) | Aheruka cia (tâm vô nhân) 17 
[trừ tiếu sinh] 

tâm đại thiện (Mahakusala cữ¡a) 08 
Tổngcộng 37 





Suggafi ahetuka Akusala cifra (tâm bất thiện) 12 Không có Không có 
(người lạc vô nhân) | Ahefuka cữa (tâm vô nhân) l7 

Và [trừ tiếu sinh] 

Dvi hetuka Miahatâm đại thiện (kusala cira) 08 


(người nhị nhân) Mahavipaka ñãna-vip 04 
(Tâm đại quả b. t. ư trí) 
Tôngcộng 4l 
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CHƯƠNG V - VĨTHIMUT / BHÙMI (NGOẠI LỘ / CÕI 


Vithimuttacitta (tâm ngoại lộ) 

Trong chương trước, phận sự của v7; cia (tâm lộ) đã được trình bày. Nay trong 
chương này, chúng ta bàn về phận sự của 19 v7hmuffa ca (tầm ngoại lộ), tức là những 
tâm ngoài lộ. 

19 vifhimuita cửfa (tâm ngoại lộ) gồm có 2 upekkhä sanrana cửa (tâm thâm tấn xả 
thọ), 8 mahä vipaka cia (tâm đại quả) và 9 mahagsafta vipaka cña (tâm quả đáo đại). 

Những tâm này làm phận sự như tâm tái tục để tất cả chúng sanh tái tục vào những 
cõi tương ứng: kế đến, những tâm này làm phận sự hữu phần trọn kiếp sống của môi 
chúng sanh và là tâm tử của chúng sanh. 

Là những cõi liên quan đến việc trình bày những phận sự của những vihimuita cita 
(tâm ngoại lộ) này, chương này được gọi là Bzzn (cõ1) cũng như V?/himuffa (ngoại lộ). 

Catukka (Nhóm bồn) 

1. Bhữmi catukka = bốn cõi (hay bốn sanh thú). 
2. Pafisandli catukka =_ bốn dạng tái tục. 

3. Kamưna catukka bón nghiệp. 

4. MaranuppaffI catukka bốn nhân đưa đến tử. 


1. Bốn Cõi (hay bốn sanh thú) ¬ 
Cõi (bhữmi) là nơi mà chúng sanh nương ở, luân chuyên đê “sông”, và cuôi cùng 
“tử”. 
Bốn cõi đó là: 
l) Apaya bhữmi hay 
kamadugeafi bhữmi  = cõi khô hay cõi khô dục giới. 


2) Kamasugafi bhumi  = cõi vui dục giới. 
3) Nupa bhùữmi = CỐI Sắc. 
4) Aruipa bhữmi = CỐI VÔ sắc. 


(1) Giữa những cõi này, apãya bhữmi (cõi khổ) có bốn: 


()_ miraya (địa ngục). 
(H1) /rmacchana (bàng sanh). 
(11) pefa (ngạ quì). 
(IV) asura (atula). 


(apãya = không có sự an vuI). 
(kamaduggaii = hưởng cảnh dục lạc nhưng có rất nhiều sự khổ). 

(2) Kamasugafi bhưữmmi (cõi vui dục giới) gồm có cõi nhân loại và 6 cõi trời, tất cả thành 
7 cõi. (Kãmasugafi = có rất nhiều cảnh dục lạc). 

(3) Rữpa bhữmi (cõi sắc) gồm có 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tam thiền, 7 cõi tứ 
thiền. Tất cả có 16 cõi. 

(4) Arñpa bhữmi (cõi vô sắc) có 4 đó là: 
() Akasãnañcäyatana bhủmi  = cõi không vô biên xứ. 
(H1) Vïññanañcayatana bhữmi  = cõi thức vô biên xử. 
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(H1) 4kiñcaññãyatanabhữmi = cõi vô sở hữu xứ. 
(v) N evasaffña-n asannayatana bhữmi = cõi phì tưởng phì phi tưởng xứ. 
Tính tất cả cõi riêng lẻ, chúng ta được 4 cõi khổ, 7 cõi vui dục giới, 16 cõi sắc giới và 
4 cõi vô sắc giới, thành 31 cõi tất cả. 


Vị trí của Cối 

I) Cõi nhân loại, cõi bàng sanh, cõi ngạ quỉ và cõi atula hiện hữu trên bề mặt trái 
đất. Những cõi này không được tách biệt, nhưng những chúng sanh di chuyền trong 
phạm vi thế giới của họ. 

2)_ Niraya (địa ngục) tượng trưng cho vài cõi khổ, nơi mà chúng sanh hứng chịu những 
ác nghiệp. Đó không phải là địa ngục vô gián. Khi những ác nghiệp suy kiệt, những 
chúng sanh đang ở những cõi này có thể được tái tục trong cõi vui do quả của thiện 
nghiệp ở quá khứ của họ. 

Có 8 đại địa ngục (mraya hay naraka) tồn tại dưới bề mặt quả địa cầu. Tên của 
những địa ngục đó theo thứ tự khoảng cách từ bề mặt của quả địa cầu là: Sañjiva, 
Kãlasutta, Sanghata, Roruva, Mahäãroruva, Tapana, Mahãtäpana và Avici. 

(độc giả có thể tham khảo Lược đồ Bhũmi (cõi). Trong lược đồ cũng đề cập 
khoảng cách giữa những cõi trong Yojana khoảng 18 dậm (miles). 

Mỗi đại địa ngục (øraya) có dạng hình vuông. Ở mỗi cạnh của hình vuông có 4 
tiêu địa ngục nữa — đó là, địa ngục đầm phần, địa ngục đồng tro nóng, địa ngục rừng 
cây gai, địa ngục sông nóng với mây. 

Do đó, có 16 tiểu địa ngục (0raya) ở bốn cạnh của đại địa ngục (ray) tức 128 
tiểu địa ngục (mraya) ở § đại địa ngục (nraya). 
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BHŨMI - CÕI 
4 Bhũmi (cõi) + 4 Patisandhi (tái tục) 
Tái tục BHÙMI (CÕI) Thọ mạng 
bu De bu Phi tưởng phi phi tưởng xứ 84000 
Ni Vô sở hữu xứ 60000 
Vô sở hữu 
bà ctDdg) Thức vô biên xứ 40000 
vô biên — 
TT " 5 
ĐH Hè Không vô biên xứ 20000 |.@| Š 
vô bien 3 = 
_ Sắc cứu cánh thiên gị| 1600 | 3| Š 
§ si XU Thiện hiện _.c 8000 s § 
SỆNG s= Thiện kiến SẼ | 4000 | 8 
Tên HƯỚ J9 Vô nhiệt "| 200 | 5| 
Vô phiền “ 1000 s % 
m 
Vô tưởng s lI 
mạng quyên Cõi Vô tưởng Cõối Quảng quả 500 lề s 
9 pháp © = 
Quả 3 cõi tam thiền l6, 32,64 | ¿Z 5 
th ---..Ÿ“nớợngnnnnunnnnn nan " ẽannaẽsẽaaana chu kỳ trái > Ð 
tứ thiên Thiêu tịnh thiên Vô lượng tịnh Biên tịnh thiên đột 5 
` © 
Quả nhị, 3 cõi nhị thiền 2, 4, 8 chu kỳ : 
s: ———== -.`..an “re m=— Ả $ 
tam thiên Thiều quang thiên Vô lượng quang Biên quang thiên trái đầt 5 
'¬"ỚNG mẽ... ẽ.. hố 1/3. 1/2, 1a- bi 
sơ thiên Phạm chúng thiên Phạm phụ thiên Đại Phạm thiên tăng-kỳ 5 
= 
Tha hóa tự tại thiên s.s=_ | I6000[ 9216 triệu = 
TT = Hóa lạc thiên 7= 2 8000 | 2304 triệu s '§ 
iới — 8 tâm đai 5 Đâu suất thiên Z.b = 4000 | 576 triệu s sj 
s00” SH 6| se Da-ma thiên Z8 | 2000 | 144tiệu |S S 
4 © Đạo lợi thiên S Sjg | 1000 | 36iệu 
Tứ đại thiên vương x 500 9 triệu 
Thâm tân xả thọ : 
quả thiện xi8 Š ` : mở NT : ¬... BE 
Thẩm tấn xả thọ Cõối bàng sanh | Cõi Ngạ qui | Cõi Nhân loại Cối A-tu-la 5 s 
2 Ất <h:A (C© *S 
quả bât thiện 3e 
¬ Địa ngục sañjiva >= 
& « ĐÐ sp œ ‡ £t lJ Đ0 So Z) _-= 
b= Šs ER= mỐ Địa ngục kãlasutta 5 Š — s ễ 9 K 
5 =o NƠ, 0 99-2 Địa ngục sanghãta oò Đ«g œ dỗ 8s CB ai 
$4 75 ~ | =<=z#o <<. : 3.9 8© £ $ ö 5 Đo 
TP ng (|J HH Hổ Địa ngục rovula 2D Bp m mà” = sen Sẽ Š 
È: E #5 Đa he ki š=] ĐỊa ngục maharovula .3, EÌ B8 8 RỂ = 5D en >8 
sẽ .=®G No) Địa ngục tãpana _ = = sũ 9 = = ặ s 
3s sẽ Địa ngụcmahätäpana Ea Ủ# || 5 
Lo ".... Địa ngục vô gián LG. = 
Độ dày của trái đất Pamsu pathavĩ (đất thịt) 12000 
240000 yojana (do tuân) Silã pathavï (đất đá) 12000 
Độ dày của nước 480000 yojana (do tuần) 
Dộ dày của không khí là 960000 yojana (do tuần) 
Độ dày của không gian ® vô tận 
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4 kiếp (kappa) 4 asankheyya kappa (a-tăng-kỳ kiếp) 
TMSUB || :j 6n tế thờ: (|? DIC BH sang by || 2U TIẾP Hoại HỆ Thành Trụ 
kappa (ayu kappa) EUR6TĐ (asankheyya) tHIUG Sarhvaffa BA ÔY thôi Vivatta [JVIvatfa thấy! 
m2 2004/66 PP 4 Thế giới | Thế giới vẫn | Thế giới |Thế giới vẫn 
chu kỳ kỳ Kiêp tăng + 64 g $ : R ề : 
thế giới|Aa-tăng-kỳ^>10 | kiếp giảm | trung kiếp a-tăng-kỳ đang bị trong tình | đang hình | trong tình 
Hồ kiêp hoại trạng hoại thành trạng trụ 
Sự Hoại Của Thế Giới Ba Tuôi 
Lửa Nước Khí Cõi bị hoại Tuôi jãti Tuôi änã Tuôi visaya 
7 56) 3 cõi sơ thiên 10. 000 tuôi 100. 000 tuôi Vô sô tuôi 
Lân thứ § 3 cõi nhị thiên Vạn vật, vũ trụ Vạn vật, vũ trụ Vạn vật, vũ trụ 
Lần thứ 64 | 3 cõi tam thiền Vạn vật, vũ trụ trong tuôi ãnã Š AI hình thành và hoại diệt cùng 























3) Sáu cõi trời dục có vỊ trí trên mặt đất và trên trời cao. 
Caftumaharajika 


(@) 


(H) Tãvwafimsäa 


(1) YZma 
(v) Tusữa 


(v) 


(vì) Paranữmmmla vasavdafi = 


Niưnmanarati 


= cõi Tứ đại thiên vương - cõi trời thấp nhất nơi mà 
bốn chúa trời bảo vệ, cư trú với những tùy tùng của 
họ. Vài chúng sanh thấp hơn ở cõi này có nơi ngụ 
của họ trên quả địa cầu. 

= cõi Tam thập tam thiên (đạo lợi thiên) — cõi của 33 vị 
trời và những tùy tùng của họ. Sakka, vua của những 
VỊ trời, ngụ trong cõi trời này. 

= cõi Da-ma thiên — cõi của những vị trời Da-ma. 

cõi Đầu suất thiên — cõi trời vui thích, vui sướng. 

= cõi Hóa lạc thiên — cõi của những vị trời tự tạo những 

điều hoan hỷ. 

cõi Tha hóa tự tại thiên — cõi của những vị trời hưởng 

những vật dục đã được tạo bằng năng lực của những 

vị khác. 


Sáu cõi trời này là những cõi vui tạm, nơi mà chúng sanh hưởng những dục lạc, là 
quả của những thiện nghiệp của họ. 

Cao hơn những cõi dục là những cõi Brahma (Phạm thiên), nơi mà chúng sanh vui 
thích trong thiền — đạt được niềm vui thích bằng rHpãVacara và arHDãVvacara — 
kusala kamma (những nghiệp thiện sắc giới và vô sắc gIỚI) 


4) 


()_ Ba cõi sơ thiền là: 


Brahma parisajja = 
Brahma purohia  = 


Maha Brahma = 


(ii) Ba cõi nhị thiền là: 


Paritabha 
Appamanabha = 
Abhassara 


(iii) Ba cõi tam thiền 


Mười sáu cõi sắc giới (Rữpa bhữmi) là nơi cao hơn nhiều so với những cõi dục giới. 


cõi Phạm chúng thiên — nơi trú của chư Phạm thiên tùy 
tùng. 

cõi Phạm phụ thiên — nơi trú của chư Phạm thiên phụ 
trách. 

cõi Đại Phạm thiên. 


cõi Thiều quang thiên. 
cõi Vô lượng quang thiên. 
cõi Biên quang thiên. 
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Paritta subhã = cõi Thiểu tịnh thiên. 
Appamana subha = cõi Vô lượng tịnh thiên. 
Subha kinhã = cõi Biến tịnh thiên. 
(iv) Bảy cõi tứ thiền là: 
Vehapphala = cõi Quãng quả thiên. 
Asanna satta = cõi Vô tưởng thiên — là nơi trú của chư Phạm thiên có rũpa 
(sắc) mà không có nama (danh). 
Suddhavasa = cõi Ngũ tịnh cư - chỉ có bậc znãgãmi (bất lai) và Arahar 
(ứng cúng) được tìm thấy trong những cõi này 
Suddhavasa (Ngũ tịnh cư) có năm cõi: 
Avihä = cõi Vô phiên thiên. 
Alappa = cõi Vô nhiệt thiên. 
Sudassaã = cõi Thiện kiến thiên. 
Sadassr = cõi Thiện hiện thiên. 
Akamiftha = cõi Sắc cứu cánh thiên. 
5) Bốn cõi vô sắc có vị trí cao ở trên những cõi sắc. Tên của những cõi vô sắc này đã 


được đê cập ở trên. 


Cõi và Người 


Mười hai hạng người đã được đề cập ngay trước phần kết của Chương IV. Nay chúng 
ta nên định vị những người này trong những cõi thích hợp riêng với họ. 


1) 
2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


1) 


Trong bốn cõi khổ, chỉ có người khổ vô nhân (duggafi ahetuka) được tìm thấy. 
Trong cõi nhân loại và cõi Tứ đại thiên vương (caf,naharaj¡ika), mười một hạng 
người (trừ người khổ vô nhân) có mặt. 

Trong năm cõi dục giới cao hơn, mười hạng người [trừ người khổ vô nhân (duggaii 
ahefuka) và người lạc vô nhân (suggafi ahefuka)] có mặt. 

Trong mười cõi Phạm thiên sắc (rupa brahma), [trừ người vô tưởng (asañña saffa) 
và ngũ tịnh cư (s⁄bhavaäsa)], một người phàm tam nhân (/ihefuka puthuJjhãna) và 
tám người thánh (ariya) có mặt. 

Ở cõi trời vô tưởng (asafñifña safta), chỉ có người lạc vô nhân (suggafi ahefuka) là 
người chỉ tái tục bằng sắc mạng quyền (/i/a rupa) có mặt. 

Ở cõi trời ngũ tịnh cư (suddhãvãsä), người bất lai (anãgãmi), người ứng cúng đạo 
(Arahatta masgapusgala) và người ứng cúng quả (AraharIa phalapusgala) có mặt. 
Người bất lai (anãgãm›) đắc tử thiền ở cõi nhân loại, tái tục về đây sau khi họ mãn 
kiếp ở cõi nhân loại. Theo trình tự, họ đạt đến Arahar (ứng cúng) ở những cõi trời 
tịnh cư (subhäyäsa). 

Ở bốn cõi vô sắc, bảy người thánh (zriya) [ưừ người đạo thất lai (so/ãpatfi 
magsapuggaia)] và một người phàm tam nhân (/hefuka puthuJJana) có mặt. Bậc tu 
tiễn không thê đạt đến Đạo thất lai (sofapafi magga) ở những cõi này. Người thất lai 
(sofapanna) mà đắc thiền vô sắc (aripa jhãna) ở cõi nhần loại có thê được tái tục ở 
cõi vô sắc, và ở đây, họ có thể đắc những đạo (agga) và quả (phala) cao hơn theo 
trình tự. 
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2. Bốn dạng Tái Tục (Patisandhi catukka) 

l) Apäya pafsandhi (Tái tục ở cõi khổ dục giới) = Akusala vipäka upekkhä 
santirana ahetuka cia. (tâm thâm tẫn quả bất thiện vô nhân). 

2) Kãma sugdafi pafisandhi (Tái tục ở cõi vui dục giới) = 
(a) kama sugatfi ahetuka pafisandhi = kusalavipaka sanirana ahetuka cữia. (Tái 

tục ở cõi vui dục giới vô nhân= tâm thầm tân quả thiện vô nhân). 
(b) kđna sugati sahetuka pafisandhi = 8 maha vipaka cña. (Tái tục ở cõi vui dục 
giới hữu nhân = 8 tâm đại quả). 

3) Rñpa pafisandhi (tá tục ở cõi sắc giới = 5 rũpãvacaravipäkacita + 
jwitanavakakaläparipa-pafisandhi [(5 tâm quả sắc giới) + tái tục băng bọn sắc 
mạng cửu pháp]. 

4) Aripa pafisandhi (tái tục ở cõi vô sắc giới) = 4 arũpävacara vipäka ci1a. (4 tâm 
quả vô sắc giới). 

Lưu ý: 

()_ Một loại tái tục ở cõi khổ dục giới (apãya pafisandhï), một loại tái tục ở cối vui 
dục giới vô nhân (kđma sugafi ahefuka pafisandhi), và 8 loại tái tục vui dục giới hữu 
nhân (kamasugati sahetuka pafisandli) tất cả có 10 loại tái tục ở cõi dục. 

(ii) Năm tâm quả sắc giới ( rũpävacaravipaka cifa) và tái tục bằng bọn sắc mạng chín 
pháp (/witanavakakaläpa rũpa patisandhi) tất cả có 6 loại tái tục ở cõi sắc. 

(ñ1)Mười loại tái tục ở cõi dục kđma pafsandhi, 6 ripa pafisandhi và 4 aripa 
pafisandhi tất cả có 20 loại tái tục. 

Số loại tái tục vượt qua số tâm tái tục là một, bởi vì có một loại tái tục bằng sắc (rủpa 
pafisandhi). 


Người và Tái Tục 
1) Bốn người khô trong cõi địa ngục (niriya), bàng sanh (iracchana), ngạ quÌ (pefa), và 
atula (zsura) tái tục bằng “tâm thẩm tấn quả bất thiện vô nhân” (4kusala vipäka 
upekkhaä sanHrana ahetuka củt4). 
Tâm này là quả của bắt thiện nghiệp. Nó trở thành pháp liên kết (tâm tái tục) tại 
sát-na sa vào cõi khổ. Kế đó rơi vào hữu phần (bhavanga) và cuối cùng nó trở thành 
tâm tử rồi dứt. 


2) Ở cõi nhân loại và cõi tứ đại thiên vương (cz/wnahãrä/ika), những chúng sanh nhân 
loại bậc thấp như là đui, điếc, câm, chậm phát triển hay biến dạng lúc sinh, và atula 
(asura) bậc thấp như là những atula (ghosts) tái tục bằng “tâm thầm tấn quả thiện vô 
nhân” (kusala vipaka upekkhä sanfrana ahetuka c1). 


3) Trong tất cả 7 cõi vui dục giới, những người nhân loại bình thường và chư thiên được 
tái tục bằng một trong tám tâm đại quả (mahavipaka cứữa). Do đó, tám tâm đại quả 
đóng vai trò liên kết (tâm tái tục) với tâm hữu phần và tâm tử ở mọi nơi trong cõi vui 
dục gIới. 

Trong số những người nhân loại và chư thiên, người nhị nhân (đwiđefuka) tái tục 
bằng 4 tâm đại quả bất tương ưng trí (mahãvipäka ñãnavippayutfa cửa) trong khi 
người tam nhân (/iheíuka) tái tục bằng 4 tâm đại quả tương ưng trí (mahãvipäka 
nñãnasampayua cữ1a). 
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4) Trong số chư Phạm thiên sắc (rữpa brahma), chư Phạm thiên ở 3 cõi sơ thiền tái tục 

bằng tâm quả sơ thiền sắc giới (rupavacara pathamajjhanavipaka của) 

Chư Phạm thiên ở 3 cõi nhị thiền tái tục bằng tâm quả nhị thiền sắc giới 
(rupävacara dufiyajjhãnavipaRa củ). 

Chư Phạm thiên ở 3 cõi tam thiền tái tục bằng tâm quả tam thiền sắc giới 
(rữủpäãvacara fatiyajhanavipaka của). 

Chư Phạm thiên ở 3 cõi tứ thiền tái tục bằng tâm quả tứ thiên sắc giới (rpãvacara 
catuttha]hanavipaRa của). 

Chư Phạm thiên vô tưởng (asaññã safta brahma) tái tục bằng bọn sắc mạng chín 
pháp ?iía navaka kalãpa ripad) 


5) Chư Phạm thiên không vô biên xứ (äkãsãnañcãyafana brahma) tái tục bằng tâm quả 

không vô biên xứ (akãsãnañcaãyatana vipakRa cửa). 

Chư Phạm thiên thức vô biên xứ (viðñãnañcäyatana brahma) tái tục bằng tâm quả 
thức vô biên xứ (viñanañcäyatfana vipaka cña). 

Chư Phạm thiên vô sở hữu xứ (äkiãñcaññãyatana brahma) tái tục bằng tâm quả vô 
sở hữu xứ (ak/7eaññayatana vipaka cña). 

Chư phạm phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaffia-nasañnayatana brahma) tái tục 
bằng tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññäã-nãsaññãyqtana vipäka cina). 


Phương Pháp Đặt Tên Những Cõi Sắc 

Lý do của một vài sự bất đồng trong tên gọi những cõi Phạm thiên sắc (rupa) và 
những tâm tái tục là do có hai cách tính thiền sắc (rupa jhang). 

Đôi với những bậc tuệ chậm, sau khi đắc sơ thiền sắc giới (ripãvacara Jjhana), những 
vị ấy phải loại từng chỉ thiên một khi lên từng bậc thiên cao hơn. Vì vậy, đối với những 
bậc này, có năm thiền sắc giới (rpãvacara jhãna). 

Đối với những bậc tuệ nhanh, sau khi đắc sơ thiền sắc giới (ripãvacara jhãna), những 
vị ấy loại chi thiền tầm (wiakka) và chỉ thiền tứ (vicãra) cùng lúc để lên nhị thiền. Vì 
vậy, nhị thiền của những bậc tuệ nhanh này tương đương với tam thiền của những bậc 
tuệ chậm, và tứ thiền của những bậc tuệ nhanh này tương đương với ngũ thiển của 
những bậc tuệ chậm. 

Do đó, chỉ có bốn thiền sắc giới (rữpavacara jhãng) đối với những bậc tuệ nhanh. 

Trong tu tập, như được quan sát trong “Pa Auk Meditation Center — MawlamyIne — 
Myanmar”, hầu như tất cả thiền sinh loại chỉ thiền tầm (wirzkka) và chỉ thiên tứ (vicãr4) 

cùng lúc. Do đó, phương pháp tính thiền sắc giới (rữpãvacara jhãna) có bốn bậc là cách 
phổ biến hơn, và vì thế những cõi thiền cũng được gọi tên theo phương pháp này. 

Trong Lược đồ cõi (b#ữmi), tâm tái tục đã được mô tả dựa theo phương pháp năm 
thiền sắc giới upaävacara jhang), trong khi những cối sắc được trình bày theo phương 
pháp bốn thiền sắc giới (rupavacara jhaãng). 

Hai phương pháp tính thiền sắc giới (rzpãvacara jhãna), cùng với tên gọi của những 
cõi sắc, được minh họa trong bảng 5. I. 
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Bảng 5. 1 Hai Phương pháp tính thiền sắc giới (rũpävacara jhãna) 
Phương pháp tính | Phương pháp tính A.a 
Chi Thiền na. : 90 ". ơi 
5 bậc thiền 4 bậc thiền HNNG: buii 
tak (tầm), cã (tứ), pi (hý), su (lạc), | Sơ thiền Sơ thiền Sơ thiền 
ekaggatä (định). 
cãä (tứ), pI (hỷ), su (lạc), ekaggatä | Nhị thiên _— _— 
(định). 
pI (hỷ), su (lạc), ekaggatä (định). Tam thiên Nhị thiên Nhị thiên 
su (lạc), ekaggatä (định). Tứ thiên Tam thiên Tam thiên 
up (xả), ekaggatä (định). Ngũ thiên Tứ thiên Tứ thiên 
Tứ sanh 
l) AngaqJa pafisandhi = noãn sanh — sanh trong trứng. 
2).Jalabuja patisandhi = thai sanh — sanh trong tử cung. 
3) Samseddja palisandhi  = thấp sanh — sanh trong nơi trũng của một hốc cây, trong I 
trái cây, trong hoa hay trong đầm lầy. 
4) Opapatika paRsandhi = hóa sanh - tái tục dưới dạng một người hoàn toàn trưởng 


thành khoảng 16 tuổi như nhảy ra từ hư không. 


Lưu ý: noãn sanh (awdaja pafisandhi) và thai sanh (Jalãbwja patisandhi) đều gọi 


chung là phúc sanh (eabbhaseyaka pafisandh)). 


Ứng dụng 


1) 
2) 


3) 
4) 
5) 


6) 


Người khổ trong địa ngục chỉ tái tục theo dạng hóa sanh (opapätika pafisandhi). 

Ngạ qui (pe/a) và atula (asura) tái tục theo dạng thai sanh (7/alabuj7a pafisandhìi) hay 
hóa sanh (opapatika pafisandh). 

Bàng sanh tái tục theo cả bốn dạng sanh. 

Người nhân loại ban đầu tái tục theo dạng hóa sanh (opapätfika pafisandhi) lúc khởi 
thế, và sau theo dạng thai sanh (/aiãbuja pafisandhi) hay thấp sanh (samsedaja 
pafisandh)). 

Địa atula hoặc tái tục theo dạng thai sanh (alabuja pafisandhi) hay hóa sanh 
(opapatika pafisandhi). 

Chư thiên dục giới hay chư Phạm thiên chỉ tái tục theo dạng hóa sanh (o2apäatika 
pafisandhì). 


Tuổi thọ của chúng sanh 
Những người khổ trong bốn cõi khổ không có tuổi thọ cô định. Họ chịu đau khổ 
trong cõi khổ tương ứng với nghiệp của họ. Hạn định tuôi thọ khác nhau tùy theo 
những ác nghiệp của họ. Một vài có tuổi thọ ngắn và một vài có tuổi thọ dài. 

Trong thời đức Phật, vị tu sĩ Tissa sau khi mạng chung thành con bọ chét 7 ngày 
trong chiếc y mới, do chị của vị ấy dâng, mà vị ấy bị trói buộc, quyến luyến vào lúc 
lâm chung. 

Lại nữa, hoàng hậu Mallikã của đức vua Kosala phải chịu đau khổ trong cõi địa 
ngục 7 ngày do bất thiện nghiệp, và kế đó bà ấy tái tục trở lại vào cõi dục giới vui do 
thiện nghiệp của bà. Mặt khác, Devadatta đã được định trước là phải chịu khổ một 
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4. 


niên kỷ (aeon) trong cõi khổ vì đã phạm vào trọng ác nghiệp tạo nên sự chia rẽ trong 
tăng chúng. 


Người nhân loại cũng không có tuổi thọ cô định; tuổi thọ giới hạn từ khoảng 10 tuổi 
cho đến vô số tuổi (a-tăng-kỳ - øsazkheyya)32 và rồi giảm xuống trở lại 10 tuổi lần 
nữa. 

Vào thời chuyên tiếp, khi giới hạn tuổi thọ của người nhân loại khoảng từ 10 tuổi 
cho đến vô số tuổi rồi giảm. Từ một trung kiếp (amrara kappa) được đo lường bằng 
chu kỳ thời gian được tính bằng khoảng thời gian dao động từ chu kỳ 10 tuổi cho 
đến chu kỳ vô số tuổi, rồi trở lại chu kỳ 10 tuổi. 

Sáu mươi bốn (64) trung (amfara kappd) bằng một øsakheyya kappa, đúng là một 
chu kỳ không thể tính. Một øsaäkheyya kappa vượt qua thời gian cân thiết để làm 
cạn một thùng to, đây những hạt cải, với mỗi cạnh dài một yøj/ana (khoảng 7 dặm 
Anh), mỗi một trăm năm ném bỏ một hạt một lần. Một zszkheyya kappa cũng được 
gọi là một niên kỷ (aeon). 

Bốn asakheyya kappa bằng một đại kiếp (mahã kappa), theo nghĩa đen là một 
đại chu kỳ. Một mahã kappa cũng được gọi là một chu kỳ thế giới. 


Địa chư thiên và atula bậc thấp, cả hai thuộc về cõi tứ đại thiên Vương 
(catumahar.7aka). Họ không có tuôi thọ cô định. 


Chư thiên và chư Phạm thiên ở những cõi trời có tuổi thọ cố định. 





“Năm” “Năm” 


Cõi Trời tính theo nhân loại | tính theo nhân loại 








Catumahäräjika (Tứ đại thiên vương) — | 500 9, 000. 000 
Tavatimsä — (Đạo lợi) 1.000 36. 000. 000 
Yama (Da-ma) 2. 000 144. 000. 000 
Tusiiä (Đầu suất) 4. 000 576. 000. 000 
Nimmãnaraii (Hóa lạc) 8. 000 2. 314. 000. 000 
Paranunmita vasavafr (Tha hóa tự tại) 16. 000 9, 216. 000. 000 











Lưu ý: 


q) 


Một ngày ở cõi trời Tứ đại thiên vương (Ca#mahärđjika) bằng 50 năm ở cõi nhân 
loại; một ngày ở cõi trời Đạo lợi (7avafữmsa) bằng 100 năm ở cõi nhân loại; một 
ngày ở cõi trời Da-ma (YZm) bằng 200 năm ở cõi nhân loại; và v.v... Ba mươi 
ngày thành một tháng và 12 tháng thành một năm. 


(ñ) Khi chúng ta đi lên từ cõi thấp đến cõi cao, tuổi thọ được nhân đôi và độ dài của 


một ngày cũng được nhân đôi. Do đó, tính theo thời gian “năm” ở cõi nhân loại 
phải tăng bốn lân. Đây là mấu chốt để nhớ những tuổi thọ ở những cõi trời khác 
nhau — nhân đôi số năm ở cõi trời và nhân số năm ở cõi nhân loại cho 4 như đi lên 
bậc thang. 


(11) Đức Phật thuyết Abhidhamma ở cõi trời Đạo lợi (7ãvafmsä) suốt 3 tháng không 


ngưng nghỉ. Không có người nhân loại nào có thể nghe thuyết suốt thời gian dài 
như thê mà không ngưng nghỉ. Nhưng một khoảng thời gian 90 ngày ở cõi nhân 


3 Một con số “1” và 140 con số “0” = (a-tăng-kỳ - asañkheyya) 
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loại thì chỉ là 3, 6 phút ở cõi Đạo lợi (7avaimsa). Do đó, chư thiên không gặp trở 
ngại trong việc lăng nghe đức Phật thuyết. 


Sự Tiêu Hoại của Thế Giới 

Theo Phật pháp, có vô số thê giới và không có thế giới nào là thường tồn, vĩnh cửu. 
Quả địa cầu của chúng ta sẽ đi đến ngày hoại diệt. Đây có phần tương quan đến sự quan 
sát qua kính viễn vọng về những hành tinh già đang bị đốt cháy và những hành tinh mới 
đang được hình thành. 

Thế giới sẽ bị hoại diệt do lửa, nước hay gió. Khi nó bị hoại do lửa, tất cả thế giới lên 
đến 3 cõi sơ thiền sẽ bị thiêu đốt. Sau khi bị hoại diệt bảy lần liên tiếp do lửa, vào lần thứ 
tám tất cả thế giới cho đến 3 cõi nhị thiền sẽ bị hoại diệt do nước. 





























Cõi 
Phạm Tên cõi Tuổi thọ 
thiên 
3 _ cõi | Brahma parisaJja (phạm chúng) 1⁄3 Asankheyya kappa (a-tăng-kỳ kiếp) 
SƠ Brahma purohitä (phạm phụ) 1⁄2 Asañkheyya kappa (a-tăng-kỳ kiếp) 
thiền Maha brahma (đại phạm) l Asañkheyya kappa (a-tăng-kỳ kiếp) 
3 _ cõi | Parittabhä (thiêu quang) 00. 002 a-tăng-kỳ kiếp 
nhị Appamãanabhãä (vô lượng quang) 00. 004 a-tăng-kỳ kiếp 
thiền Abhassara (biến quang) 00. 008 a-tăng-kỳ kiếp 
3 _ cõi | Paritta subhã (thiêu tịnh) 0. 0016 a-tăng-kỳ kiếp 
tam Appamãn a subhã (vô lượng tịnh) 0. 0032 a-tăng-kỳ kiếp 
thiền | Subha kinhã (biến tịnh) 0. 0064 a-tăng-kỳ kiếp 
3 cõi tứ | Vehapphala (quảng quả) 0. 0500 a-tăng-kỳ kiếp 
thiền | Asaññã satta (vô tưởng) 0. 0500 a-tăng-kỳ kiếp 
Avihäã (vô phiền) 01. 000 a-tăng-kỳ kiếp 
Atappä (vô nhiệt) 02. 000 a-tăng-kỳ kiếp 
Sudassä (thiện kiến) 04. 000 a-tăng-kỳ kiếp 
Sudassĩ (thiện hiện) 06. 000 a-tăng-kỳ kiếp 
Akanittha (sắc cứu cánh) 16. 000 a-tăng-kỳ kiếp 
4 cõi | Akãsãnañcäyatana (không vô biên xứ) 20. 000 a-tăng-kỳ kiếp 
vô sắc | Viññãnañcãyatana (thức vô biên xứ) 40. 000 a-tăng-kỳ kiếp 
Akiñcaññäyatana (vô sở hữu xứ) 60. 000 a-tăng-kỳ kiếp 
1N 'evasañña nasaññayatana (PTPPT xứ) 84. 000 a-tăng-kỳ kiếp 





Sau khi bị hoại trong chu kỳ bình thường 7 lân do lửa và một lân do nước, tât cả thê 
giới lên đến ba cõi tam thiền sẽ bị hoại do Ø1Ó VàO lần thứ 64. 

Thông thường, chư thiên hộ trì thế giới (Iokapäla deva) báo trước cho người nhân loại 
về sự hoại của thế giới sắp đến, đặng người nhân loại không sợ hãi, thực hành theo thiện 
nghiệp và hành pháp chỉ (smazrha) đạt đến thiền cao hơn đê sanh về cõi trời cao hơn hầu 
thoát khỏi tai ương. 


3. Bốn Loại Nghiệp (Kamma catuka) 

Kamma, Sanskrit Karma, theo nghĩa đen nghĩa là hành động hay nghiệp. Là một định 
luật về nghiệp những thiện nghiệp mang lại những quả vui và những bất thiện nghiệp 
mang lại những quả khô. 





114 Abhidhammatthasangaha - Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon - Chuyển ngữ: Bhik. Abhikusala 





Hành động hiện tại có thể được thực hiện băng thân, (#Zyø), bằng khẩu (vac?), hay 
bằng ý (mano). Nhưng thân và khâu không thể tự hành; chúng phải hành theo tâm (c4) 
qua những bọn sắc tâm (ciaja rũpa). 

Và nữa, tâm (c7/a) chỉ là trạng thái biết cảnh. Nó không ra lệnh hay chỉ đạo thực hiện 
một hành động theo cách riêng của nó, mà là do “tư” (can), là pháp dẫn dắt, chỉ đạo 
tâm (c7) và những pháp câu sanh với nó thực hiện hành động. Do đó, “tư” (cefan4) 
chính là pháp chịu trách nhiệm về việc thực hiện một hành động hay tạo ra nghiệp. 

Do đó, nói một cách nghiêm túc, kazưna nghĩa là tất cả “tư” (cefanä) thiện và bất 
thiện. “Tư” (cefan8) có căn hay nhân là si (moha) hay vô minh, tham hay luyến ái 
(lobha) hoặc sân (dosa) là ác, là “tư° bất thiện. Còn tư (ce/anä) mà câu hành với vô tham 
(alobha), vô sân (adosa) và trí (paññ4), là “tư` thiện. 

Nói cách khác, “tư'` (cefana) hiện diện trong 12 tâm bất thiện (akusala cia) là bất 
thiện “nghiệp” (kømưna); trong khi “tư” (cefana) hiện diện trong ö tâm thiện (ku„sala 
cửa), 5 tâm thiện sắc giới (rw„paãvacara kusala cíữfa) và 4 tâm thiện vô sắc giới 
(aripavacara kusala ciía) là thiện “nghiệp” (kamma). 

Nay “tư' (cefan4) và pháp câu sanh [tức là tâm (c4) và sở hữu tâm (cefasik4) ngoại 
trừ “tư” (cefana)] diệt sau khi thực hiện những mục đích tương ứng của chúng. Nhưng 
trước khi chúng diệt, chúng để lại tính chất hay đặc tính (property) của nghiệp (karưna) 
trong dòng tâm thức. Đặc tính nghiệp này là một nghiệp (kamn4) tiềm tàng, là pháp sẽ 
sản sanh quả (phần ảnh hưởng hay quả tiềm tàng) khi đủ duyên hay điều kiện, pháp quả 
sẽ tác động vào ngay chính pháp tạo ra nó. 

Nó có phần tương tợ với định luật chuyển động thứ ba trong vật lý của NÑewton. Định 
luật có nêu: “Trong mỗi hành động, có một đồng lực tương tác và đối lập”33. Vì vậy, một 
người thực hiện một nghiệp thiện hay bất thiện, nên tin chắc rằng một lực đối lập có 
cùng độ lớn phản ứng ngược lại (nghiệp quả) hoặc trong kiếp này hay trong một vài kiếp 
Ở VỊ lai. 

Thêm nữa, phản ứng ngược ấy có thê đến nhiều lần như là nghiệp (kazna) được nhân 
lên hơn một tỷ lần do tính chất của tâm (cia). Làm thế nào? Như đã đề cập ở trước đây, 
tâm (ca) có thê sanh khởi với tỷ lệ hơn một ngàn tỷ lần trên một cái nháy mắt. Nhiều 
tỷ tâm câu hành với “tư” (cefan4) trong việc giết một con muỗi sẽ sanh trong lúc đập con 
muỗi. Nhiều tỷ tâm này cùng với “tư” (cefan3) trong việc sát sanh ấy sẽ ký thác nhiều tỷ 
nghiệp (kammna) nhân trong dòng tâm thức. 

Như một hạt cải làm phát sanh một cây mới cùng loại mà cây cùng loại ấy đã tạo ra 
hạt, cũng thế, một nghiệp nhân sẽ trợ cho một chúng sanh mới sanh trong một cõi tương 
ứng với nghiệp ban đầu. Một nghiệp bất thiện sẽ trợ cho tái tục về cõi khô, trong khi một 
nghiệp thiện sẽ trợ cho tái tục vào cõi vuI. 

Cũng như nhiều tỷ nghiệp (kammma) bất thiện được sản sinh trong một hành động như 
sát hại một con muỗi, do đó trong việc thực hiện một việc thiện như là xả thí, nhiều tỷ 
nghiệp (kamma) thiện được sản sinh. 

Vì thế, số nghiệp (kamma) thiện cũng như bất thiện đã tích góp trong kiếp này cũng 
như trong vô lượng kiếp quá khứ là vô số mà máy siêu vi tính cũng không thê kham nỗi. 
Chưa hết, tất cả những nghiệp này thì trong dòng tâm thức của môi chúng sanh, đeo bám 
dù chúng sanh ấy có tái tục vào bất cứ nơi đâu trong kiếp sống mới. 


3®Định luật 3 Newton: 72g /mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lục, thi vật B cũng tác 
dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá trị cùng độ lớn, nhưng ngược chiêu. 
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Cũng như mỗi vật đều đồng hành với bóng của nó, cũng thế, mỗi nghiệp (kazưna) đều 
đồng hành với phân ảnh hưởng (quả tiềm tàng) của nó. Nghiệp (kamzna) là hành động và 
quả (vipãka) là phản ứng của nó. Nó là nhân và quả. Giống như một nhân là nghiệp 
(kamma), giỗng như một cây là quả (vi›zka). Như chúng ta gieo, chúng ta gặt hoặc trong 
kiếp này hay trong một kiếp vị lai. Những gì chúng ta gặt hái hôm nay là những gì chúng 
ta từng ø1eo hoặc trong hiện tại hay trong quá khứ. 

Nghiệp là một định luật trong chính nó, và nó hoạt động trong phạm vi của chính nó 
mà không bị bất cứ sự can thiệp của một ngoại lực chỉ phối. Nghiệp vốn có một tiềm 
năng sản sinh phần ảnh hưởng (quả tiềm tàng). Køzmna là nhân, vipãka là quả. Nhân sản 
sinh ra quả, quả giải về nhân. Định luật nhân và quả thống trỊ mọi nơi. 

Mặc dù chúng ta không thể biết nghiệp riêng của mỗi chúng sanh, nhưng chúng ta có 
thê sắp xếp nghiệp thành vài loại như đức Phật đã mô tả và tiên đoán khi nào, ở đầu và 
như thế nào mỗi loại sẽ tạo ra quả của nó. 


(a) Bốn phận sự của nghiệp (kiceakamma catukka) 

Về khía cạnh phận sự, nghiệp có bốn loại: 

1. Janaka kamma = nghiệp sản sanh (sanh nghiệp), là nghiệp trợ cho danh 
uân và sắc uân sanh vào sát-na tái tục cũng như suốt kiếp 
sông của một chúng sanh; 

2. Upatthambhaka kamma = nghiệp hộ trì (trì nghiệp) là nghiệp ủng hộ cho nghiệp 
sản sanh (/anaka kamưna) cũng như quả của nghiệp sản 
sanh (/anaka kamưna) suốt kiếp sông của một chúng sanh; 


3. Upapilaka kamma = nghiệp ngăn trở (chướng nghiệp) là nghiệp làm yếu, phá 
vỡ hay làm chậm quả của nghiệp sản sanh (janaka 
kamma); 

4. Upaghataka kamma = nghiệp phá hủy (đoạn nghiệp) là nghiệp không chỉ cắt 


đứt quả của nghiệp sản sanh (/anaka kamna) và tạo ra quả 
của chính nó. Nói cách khác, một chúng sanh đột tử và tái 
tục phù hợp với nghiệp phá hủy (paghataka kamma). 

Như một thí dụ về hoạt động của bốn loại nghiệp trên, trường hợp của Devadatta có 
thể được trích dẫn. Nghiệp sảnh sanh (janakakamma) thiện tạo điều kiện cho ông ta 
được sanh trong gia đình hoàng tộc. Sự sung túc và thịnh vượng liên tục của ông là do 
hoạt động của nghiệp sản sanh (7anaka kamna) cũng như nghiệp hộ trì (upaffthambhaka 
kamma). Nghiệp ngăn trở (upapilaka kamma) nhập cuộc khi ông ta bị khai trừ ra khỏi 
tăng đoàn (sa¡gha) và chịu nhiều sự nhục nhã. Kế tiếp “trọng nghiệp bất thiện” gây ra 
một sự chia rễ trong tăng chúng (saøgha) tác động như là nghiệp phá hủy („aghataka 
kamma) đưa ông ta xuông địa ngục a-tỳ (avici). 


(b) Bốn mãnh lực của nghiệp (päkadänapariyäyakamma catukka) 

Nghiệp nói về mãnh lực tạo ra quả, có bốn loại: 

1. Garuka kamma = trọng nghiệp là nghiệp rất mạnh mà không có nghiệp nào khác có 
thê ngăn phận sự của nó trong kiếp kế tiếp. Nói cách khác, nó nhất 
định mang lại quả của nó trong kiếp kế tiếp. 

Trọng nghiệp bắt thiện là pañcãnamariya kamma (năm nghiệp 
vô gián) — đó là: (¡) tạo ra sự chia rẽ trong tăng chúng: (ï¡) làm tốn 
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thương một đức Phật; (1n) giết A-la-hán; (iv) giết mẹ; (v) giết cha. 
Thường kiến cũng được gọi là một trong những trọng nghiệp. 

Mặt khác, 5 nghiệp thiện sắc giới (rw#pãvacara kusala kamma) 
và 4 nghiệp thiện vô sắc giới (arupavacara kusala kamma) là 
trọng nghiệp thiện. Đạo siêu thế (Jokuffara magsa) cũng là một 
trọng lực để nó đóng những cửa của 4 cõi khổ vĩnh viễn. 

2. Asanna kamma = cận tử nghiệp là nghiệp được thực hiện hay nhớ ngay trước khi 
tử; 

3. Acima kamma = thường nghiệp là nghiệp được thực hiện thường xuyên hay nó có 
thể là một nghiệp được thực hiện một lần mà được gợi lại và luôn 
nhớ. 

4. Kafattä kamma = bất định nghiệp là nghiệp làm một lần và sớm quên. 


Nay nếu chúng ta có bất cứ trọng nghiệp (garuka kamma) nào, nó sẽ mang lại quả của 
nó khi chúng ta tử và trợ cho kiếp sống kế tiếp của chúng ta. 

Nếu chúng ta không có bất cứ trọng nghiệp (garuka kamma) nào, là trường hợp thông 
thường, chúng ta phải nương vào cận tử nghiệp (ãsanna kamma) trợ cho kiếp sông kế 
tiếp của chúng ta. Đề có được cận tử nghiệp (2sanna kamma) thiện, con trai, con gái hay 
quyến thuộc và bạn bè phải sắp đặt những thiện nghiệp như là dâng y đến chư tăng hay 
thính pháp cho đến thuyết pháp đến người sắp tử trên giường. Người đang tử cũng nên 
được nhắc về những thiện nghiệp trong quá khứ của họ. 

Có một ví dụ hay là cha của Reverend Sona trong Ceylon. Người cha từng làm nghề 
thợ săn để mưu sinh. Khi ông ta quá già cho việc đi săn, ông ta xuất 1a thành tu sĩ trong 
tu viện của con ông ta. Không lâu sau ông ta lâm bịnh và trông thấy bầy chó săn đang 
lên đôi để cắn ông. Ông ta khiếp sợ, và vì thế ông yêu cầu con trai của ông đuôi bầy chó 
đi xa. 

Con trai của ông là một bậc A-la-hán, biết rằng cha mình đang có một gafi-nimitfa 
(cảnh điềm sanh) sẽ bị sa vào miraya (địa ngục). VỊ ấy đã yêu cầu các môn đồ nhanh 
chóng mang lại những hoa và rải chúng khắp bảo tháp trong tu viện. Kế đến, họ mang 
người cha với cả chiếc giường của ông đến bảo tháp. Đại đức Sona nhắc người cha tỏ 
lòng tôn kính đến bảo tháp và hoan hỷ trong việc dâng hoa nhân danh của cha. 

Vị sư già đã bình tĩnh, tỏ lòng tôn kính đến bảo tháp và hài lòng trong việc thấy hoa 
được dâng cúng bảo tháp nhân danh của ông. Ngay khi ây, gafi-nimirra (cảnh điềm sanh) 
của ông thay đổi. Ông ta nói với người con rằng, “những người mẹ kế của con từ cõi trời 
đến rước ta đi”. Người con hài lòng với kết quả do nỗ lực của mình. 

Đây là cách rất tốt cho sự báo ân mà chúng ta nợ cha mẹ chúng ta. 

Đề chắc chắn được cận tử nghiệp (ãsanna kamrna) thiện, dù sao, chúng ta nên phát 
triển một thường nghiệp (ãci„na kamma) trong khi chúng ta còn sông. Thường nghiệp 
tốt nhất là thiền chỉ hay thiền quán là pháp có thể luôn được thực hiện. Khi trở thành 
thuần thục, nó sẽ được nhớ lại và áp dụng khi cận tử. 

Vua Dutthägãni của xứ Ceylon đã từng có nết quen đặt bát dâng cúng vật thực đến 
chư tăng trước khi ông ấy dùng bữa. Một lần anh trai của đức vua nôi dậy chống đối đức 
vua và đức vua phải lánh vào rừng. Trong lúc trốn trong rừng, đức vua hỏi người cận sự 
rằng họ có bất cứ loại vật thực gì để ăn không. Người cận sự của đức vua đáp lời rằng 
ông ta có mang theo một tô vật thực hoàng gia. 
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Đức vua đã chia tô vật thực ấy thành bốn phần nhỏ - một phần nhỏ dành cho đức vua, 
một phần nhỏ dành cho người cận sự, một phần nhỏ dành cho con ngựa và một phần nhỏ 
còn lại dành để dâng cúng. Kế tiếp, đức vua yêu cầu người cận sự thỉnh mời vị tăng sĩ 
hay ân sĩ đến và nhận phần nhỏ vật thực của đức vua dâng cúng. 

Dĩ nhiên họ có thể thấy không có ai xung quanh. Nhưng đức vua nhất định, người cận 
sự mời to. Nghe đây! Một vị tăng sĩ đáng kính đã phi thân”” đến. Vị Tăng sĩ ấy là một 
bậc A-la-hán với thần thông. Đức vua rất hài lòng và ông đã dâng không chỉ phần nhỏ 
vật thực còn lại mà còn luôn cả phân nhỏ của đức vua. Người cận sự cũng bắt chước và 
dâng phần nhỏ của ông. Về phần con ngựa, nó gật đầu ra hiệu cho biết rằng nó cũng 
muốn dâng phần nhỏ của nó. 

Đức vua vô cùng hạnh phúc được một khoảng thời gian và kế đó lại cảm giác đói nữa. 
Biết răng vị A-la-hán có thể nghe ông ta bằng nhĩ thông (đ¡bba sơa), ông ta cầu mong vị 
ấy gửi cho ông phần vật thực thừa còn lại. Vị A-la-hán đã gửi cho ông nguyên cái bát 
khất thực bay đến trong hư không. Đức vua nhận cái bát và nhận thấy đầy vật thực. Vật 
thực có thể được nhân lên bằng thần thông (/ddhividha abhiñna). Đức vua, người cận sự, 
và con ngựa có thê ăn đến khi no nê. 

Sau đó, đức vua khôi phục quyên lực và xả thí một lượng lớn châu báu của ông cho 
Phật giáo (Øuddhasasana) để xây dựng đại bảo tháp (#ữpa) gọi là đại tháp 
(mahãceriya), nhiều tu viện và những tòa nhà của những tôn giáo khác. Đức vua cho ghi 
chú lưu lại tất cả những thiện nghiệp của ông. Khi đức vua trên giường bệnh lúc cận tử, 
ông nghe đọc lại những thành tích đã được lưu. Khi nghe đến mục dâng vật thực đến vị 
A-la-hán trong rừng, đức vua yêu cầu người đọc ngưng đọc. Đức vua trong niềm đại 
hoan hý, và nhớ đến nghiệp ấy rồi đức vua băng hà. Nghiệp thiện này trợ cho đức vua tái 
tục về cõi trời Đâu suất (7si2). 

Cunda, vị đồ tế mưu sinh bằng nghề mồ heo hơn năm mươi năm. Khi mãn kiếp, lửa từ 
địa ngục (raya) vượt lên và đốt cháy ông làm ông thét lên như một con heo trong bảy 
ngày, ông bị sa xuống địa ngục ngay sau khi tử. Do đó, thường nghiệp (Zcinụa kamma) 
trở thành cận tử nghiệp (ãsanna kamma) và sản sanh ra quả của nó. 


Sự So Sánh Của Một Chuông Bò 

Giả sử nhiều con bò bị nhốt qua đêm trong một cái chuồng to. Vào buổi sáng, cửa 
chuông được mở để cho bò đi ra ngoài đồng cỏ. Bây giờ con bò nào sẽ ra trước? 

Tất cả những con bò đều muốn thoát ra càng sớm càng tốt. Nếu có một con bò to, 
khỏe nỗi bật, con này sẽ đi ra một cách oaI vệ đến cửa và đi ra trước. Con này tợ như 
trọng nghiệp (garaka kammna) là nghiệp không cải được và cho quả ngay trong kiếp sống 
kê. 

Bây giờ, nếu không có con bò nào to khỏe nổi bật, con nào gần cửa nhất có thê đi ra 
trước nhất. Đây tợ như cận tử nghiệp (ãsanna kamưna) cho quả trong kiếp sống kế. 

Đôi khi có con thường cảnh giác chú ý thời gian khi cửa chuồng được mở, có thể đi 
đến cửa ngay trước khi cửa được mở và đi ra trước. Đây được ví như thường nghiệp 
(ãcin„a karmma) sản sinh ra quả của nó trong kiếp sông kế. 


3 bay. 
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Đôi khi có con bò yếu thình lình bị những con bò khỏe đầy ra, nó có thể được đi ra 
trước. Đây tợ như trường hợp khi một bất định nghiệp (ka/afã kamma) thình lình có cơ 
hội trợ cho kiếp sống kế. 

Hoàng hậu Mallika từng dẫn đầu cuộc sống giới hạnh, nhưng lúc cận tử bà ấy nhớ lại 
quá khứ từng một lần nói dối với đức vua Kosala, do đó, bất định nghiệp (kaƒafã 
kamma) bất thiện ném bà sa xuống cõi khổ bảy ngày. 


(c) Nghiệp Chia Theo Thời Gian Có Bồn (Päkakäãla kamma) 
Về khía cạnh cho quả theo thời gian, nghiệp (kamma) có bốn loại: 
. Hiện báo nghiệp (Di#hadhannavedaniya kamma) là nghiệp cho quả trong kiếp hiện 
tại. 
2. Sanh báo nghiệp (Upapajjavedaniya kamma) là nghiệp cho quả trong kiếp sống kế 

(kiếp thứ hai). 

3. Hậu báo nghiệp  (1paräpariyavedaniya kamma) là nghiệp cho quả từ kiếp thứ ba cho 
đến kiếp sông cuối cùng khi người ấy nhận ra Níp- -bàn (Nibbana). 
4. Vô hiệu nghiệp (Ahosi kamma) là nghiệp không tôn tại tức không còn cho quả. 

Trong nghiên cứu tiến trình lộ (v7), chúng tôi nhận ra răng tâm đại thiện 
(mahãkusalacitta) hay tâm bất thiện (akusalacirta) làm việc đông lực (/avana) bảy lần 
trong trường hợp bình thường. Sở hữu tư (cefan3) phối hợp với đồng lực (avan2) thứ 
nhất được gọi là hiện báo nghiệp (đi//hadhammnavedaniyakamma) là nghiệp sẽ sản sanh 
ra quả của nó trong kiếp hiện tại. Nếu nó không cho quả trong kiếp hiện tại thì nó trở nên 
vô hiệu hay không tôn tại. 

Devadatta và Cunda bị lửa địa ngục thiêu đốt ngay trong kiếp hiện tại của họ. Cặp vợ 
chồng nghèo Kãlavaliya sau khi dâng cơm đến đại đức Sãriputta trở nên rất giàu có trong 
bảy ngày. 

Trong bảy đồng lực (awana), đồng lực thứ nhất là yếu nhất, đồng lực yếu kế tiếp là 
đồng lực thứ bảy. Tư (cefanä) phối hợp với đồng lực thứ bảy này được gọi là sanh báo 
nghiệp (upapaJjavedamiya kamma). Nó sản sanh ra quả trong kiếp kế (kiếp thứ hai). Nếu 
nó không cho quả trong kiếp thứ hai thì nó cũng trở nên vô hiệu hay không tồn tại. 

Năm đồng lực (avana) giữa thì mạnh, và tư (cefanã) phối hợp với năm đồng lực giữa 
này được gọi là hậu báo nghiệp (a?araãpariyavedaniya kamma). Hàng triệu lộ (vih¡) phát 
sanh trong một hành vi thiện hay bắt thiện, đó làm phát sanh nhiều triệu loại nghiệp này 
trong một hành động. Do đó, nghiệp này sẽ cho quả bắt định từ kiếp thứ ba cho đến kiếp 
cuối khi chúng sanh ấy Níp-bàn. Không có ai, dù là đức Phật và những bậc A-la-hán 
(Arahar) được thoát khỏi những nghiệp này. 

Vì thế, mỗi hành động chúng ta thực hiện, chúng ta phải tin chắc rằng quả không chỉ 
trồ trong kiếp này mà cả trong những kiếp bất định ở vị lai lang thang trong dòng luân 
hồi (sưmmsãra). Do đó — hãy cân thận ! 

(d) Nghiệp Chia Theo cõi Có Bốn (PZffhãna kamuna) 

Về khía cạnh nơi nghiệp cho quả, nghiệp (kamna) được chia thành bốn: 

1. Nghiệp bắt thiện (akusalakamma) là hành động bắt thiện mang lại quả của nó trong 
bốn cõi khổ. 

2. Nghiệp thiện dục giới (kđnãvacarakusala kamma) hành động thiện trong cõi dục sản 
sinh ra quả của nó trong bảy cõi vui dục giới (kãmaloka). 


— 
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3. Nghiệp thiện sắc giới (rữpãvacarakusala kamma) hành động thiện trong cõi sắc giới 
sản sinh ra quả của nó trong mười sáu cõi sắc (rñpaloka). 
4. Nghiệp thiện vô sắc giới (arupavacarakusala kamma) hành động thiện trong cõi vô 
sắc giới sản sinh ra quả của nó trong bốn cõi vô sắc (aripaloka). 
Lưu ý: 
()_ Về căn bản, nó nên được lưu ý rằng: 
Nghiệp bất thiện (zkusala kamma) = 12 tư (cefanä) phối hợp với 12 tâm bất thiện 
(akusalacrra). 
Nghiệp thiện dục giới (kãmaãvacarakusala kamma) = 8 tư (cefana) phối hợp với 8 
tâm đại thiện nahakusalaciia). 
Nghiệp thiện sắc giới (rửpavacarakusala kamma) = 5 tư (cetana) phối hợp với 5 
tâm thiện sắc giới (rupavacarakusalaciia). 
Nghiệp thiện vô sắc giới (arupavacarakusala kamma) = 4 tư (cetana) phối hợp với 
4 tâm thiện vô sắc giới (aripävacarakusalacia). 


(¡) Ảnh hưởng hay quả của nghiệp có hai loại —- danh uân quả (vipäkanämakkhandha) 
và sắc bị trợ tạo (ka†attä ripa). 

Sắc bị trợ tạo (ka‡adã rñũpa) = sắc nghiệp (kammaja rũpa) và sắc quí tiết (utwja 
rup4). 

Sắc nghiệp (kammaja rñpa) là sắc sanh do nghiệp trợ. 

Sắc quí tiết (w#u/a rñpa) là sắc sanh do nhiệt độ nóng lạnh trợ. 

Và nữa, quả của nghiệp phát sanh vào thời tái tục (paƒisandhikaila) (tức là vào sát- 
na sanh của tâm tái tục) cũng như vào thời bình nhật (pavaứ/kala) (tức là từ sát-na trụ 
của tâm tái tục cho đến tử). 


Nghiệp Môn (kamma dvära) Và Ba Loại Nghiệp (kamma) 
Nơi nghiệp trổ sanh hay nghiệp phát sanh được gọi là nghiệp môn (kmmadvãra), Có 

ba nghiệp môn. 

1. Thân môn (kayadvara) là cử chỉ hành động đặc biệt gọi là thân biểu tri 
(kãyaviñña#i) nơi biểu hiện thân nghiệp (kãyakamma). 

2.Khẩumôn (vzci&ãra) là cách nói năng tạo ra chuyển động của miệng gọi là 
khẩu biểu tri (yaciviñafri) nơi biểu hiện khẩu nghiệp 
(vacTkamma). 

3. Ý môn (manodvãra) _ tất cả tâm là nơi ý nghiệp (manokamna) sanh khởi. 


Tương ứng với ba nghiệp môn (kawzadvara), có ba loại nghiệp (kamma). 
I. Thân nghiệp (kZyakamma) thường thực hiện những chuyển động đặc biệt của thân 
gọi là thân biểu tri (kãyaviññati). 
2. Khẩu nghiệp (vac7kazmma) thường thực hiện những chuyển động đặc biệt của 
miệng gọi là khẩu biểu tri (vaciviññari). 
3. Ý nghiệp (manokamma) thực hiện do ý qua suy nghĩ, thiền, v.v... 


Mười Bắt Thiện Nghiệp Đạo (Akusala kamma patha) 
Nghiệp đạo (kammna patha) còn có nghĩa là “tiến trình của nghiệp”. Đó là tên gọi cho 
một nhóm mười loại nghiệp bất thiện hay thiện. Nghiệp bất thiện có thể được chia thành 
ba nhóm phù hợp với ba loại nghiệp. 
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1. Thân nghiệp bất thiện (akusala kaãya karmma), có 3: 

l) Pãnätipätã : sát sanh hay giết hại vật có sự sống. 

2) Adinnädãnä : trộm cắp hay lẫy tài sản của người khác một cách phi pháp. 

3) Kamesu micchacara: tà dầm như là quan hệ tình dục một cách bất chánh. 
2. Khẩu nghiệp bất thiện (akusala vacï kamma), có 4: 

4) Musãvädä : nói dôi. 

5) Pisunavaca : nói hai lưỡi, nói lời đầm thọc, nói lời phỉ báng, vu cáo. 

6)_ Pharusaväcã: nói lời độc ác, nói lời khiếm nhã hay nói lời ác nghiệt. 

7) Samphappaläpa: nói ỷ ngữ, tạp uễ ngữ, nói lời nhảm nhí, nói lời vô ích. 
3.Ý nghiệp bất thiện (akusala mano kamma), có 3: 

8) Abhj/ha : tham dục, tham muốn, tham lam. 

9) Byapada : sân, oán hận, ác cảm. 

10) Micchãditthi : tà kiến. 


Mười bất thiện nghiệp còn được goi là thập ác hạnh (ducarita). 
Trong mười pháp Ấy, sát sanh, nói lời độc ác, sân hận được phối hợp với tâm căn tham 
(lobhamiula cửữta). 
Trộm cắp, nói đối, nói hai lưỡi, nói ỷ ngữ có thể được phối hợp với tâm căn tham 
(lobhamula ciia) hay tâm căn sân (dosamiuila cña). 





Mười Thiện Nghiệp Đạo (Kusala kamma patha) 


Có mười thiện nghiệp (sucar¡/2), nghĩa là “mười loại thiện hạnh”. Chúng cũng được 
chia thành ba nhóm phù hợp với ba loại nghiệp. 
1. Thân nghiệp thiện (kwusala kaãya kamma) có 3: 
l) Pãnãtipäfã virati : tránh xa sát sanh hay giết hại vật có sự sống. 
2) Adinnädänä viraii : tránh xa trộm cắp hay tránh xa lấy tài sản của người khác 
một cách phi pháp. 
3) Kamesu micchacara virafi: trảnh xa tà dâm như là tránh xa quan hệ tình dục một 
cách bắt chánh. 
2. Khẩu nghiệp thiện (kwsala vacT kamrna) có 4: 


4) Musävãdä vừưaii  : tránh xa nói dỗi. 

5) Pisunavaca viraii : tránh xa nói hai lưỡi, nói lời đầm thọc, nói lời phỉ báng, vu 
cáo. 

6) Pharusaväcä virati : tránh xa nói lời độc ác, nói lời khiếm nhã hay nói lời ác 
nghiệt. 

7) Samphappalãpaviraii: tránh xa nói ÿ ngữ, lời tạp uế, nói lời nhảm nhí, nói lời vô 
ích. 


Nói cách khác, chúng sanh nên tận dụng nói thật, nói lời hòa giải, nói lời ôn hòa, và 
nói khôn ngoan, sáng suối. 
3.Ý nghiệp thiện (kusala mano kam1ma) có 3: 
8) Anabhijhä_ : không tham dục, không tham muốn, không tham lam. 
9) A4byapada  : không sân, không oán hận, không ác cảm. 
10) Sammadiithi : chánh kiến. 
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Mười Phúc Hành Tông (Puñña kiriya vatthu) hay nên tảng hạnh phúc. 
Nếu muốn tích lũy thiện nghiệp (kamn4) trong kiếp sống này, có mười nên tảng hạnh 
phúc là pháp sản sinh ra quả thiện và là pháp nên được hoàn thành bằng mọi cách. 


1l. Dana : xả thí. 

2. Sửa : trì giới, thọ trì năm giới, tám Ø1ới, mười gIới v.V... 

3... Bhavana : tu tiến, cả hai pháp chỉ tịnh và pháp quán minh sát. 

4. Apacayana : cung kính, kính trọng bậc tôn sư, trưởng thượng, người gà. 
53. Veyyavacca : phục vụ trong thiện nghiệp. 

6. Padtidäna : hồi hướng. 

1. Pattanumodana : tùy hỷ, vui theo thành tựu hay thiện pháp của người khác. 

S. Dhammasavana : thính pháp, nghe chánh tạng hay giảng giải lời Phật dạy. 

9. Dhammadesana : thuyết pháp, trình bày, giải thích Phật pháp. 

10. Diffhijukamma  : kiến thị, cải chánh tri kiến. 


Mười pháp hạnh phúc trên có thê được sắp xếp thành ba nhóm: 


1. Nhóm xả thí : gồm có xả thí, hồi hướng, tùy hỷ. 
2. Nhóm trì giới : gôm có trì giới, cung kính, phục vụ. 
3. Nhóm tu tiên : gồm có tu tiến, thính pháp, thuyết pháp. kiến thI. 


Kiến thị (dihjukamma) cũng có thê được bao gồm trong tất cả ba nhóm, bởi vì 
chúng sanh sẽ thực hành xả thí (đãna), trì giới (s72), và tu tiễn (bhãvana) nêu chỉ khi 
chúng sanh có tri kiến đúng về nghiệp (kørmna) và quả của nghiệp. 

Nhóm xả thí (đãna) tượng trưng cho vô tham (ziobha), và đối nghịch với tật đồ (¡ssã) 
và lận sắt (macchariya). Nó được ví như chân. 

Nhóm trì giới (s7/2) tượng trưng cho vô sân (ađosa) và đối nghịch với tham (lobha) và 
sân (đosa). Nó được ví như thân. 

Nhóm tu tiễn (bhãvanä) tượng trưng cho vô s1 (amoha) hay trí tuệ và đối nghịch với s1 
(moha). Nó được ví như đầu. 

Để có đây đủ một bộ chân, thân và đầu, chúng sanh phải hành tất cả ba nhóm của thập 
phúc hành tông (puñña kiriya vafthu). 

Thập phúc hành tông (puñña kiriya vaffhu) được thực hiện với tám tâm đại thiện 
(mahäkusala cita) trừ bậc đắc thiền hay đạo, do đó, họ thường làm cho nghiệp thiện dục 
giới (wãmavacara kusala kamma) phát sanh. 

Nghiệp thiện sắc giới (ữpãvacara kusala kamma) và nghiệp thiện vô sắc giới 
(aripävacara kusala kamma) hoàn toàn là ý nghiệp và nó thuộc về nhóm tu tiến 
(bhaãvanđ). 


Nghiệp Thiện Nhị Nhân Và Tam Nhân 

Nếu chúng sanh hành một nghiệp thiện với hiễu biết về nghiệp và quả của nghiệp, tức 
là nghiệp về trí (kammassakafañana), rồi tâm đại thiện tương ưng trí (ñãnasampayutta 
mahäãkusala ciffa) sanh khởi. Tư (cefan3) phỗi hợp với những tâm này là đi cùng ba căn 
— đó là vô tham (alobha), vô sân (adosa), và vô s1 (amoha). Do đó, có được nghiệp thiện 
tam nhân (/:hefuka kusala kamma). 

Hơn nữa, nếu trong lúc thực hiện những thiện nghiệp, chúng sanh có thê phát triển tuệ 
quán (vi2assanañãna) bằng cách lập luận (reasoning) tất cả pháp là vô thường, khổ và 
vô ngã. Nghiệp thiện (kusala kamưna) đạt được lần nữa được phối hợp với ba căn thiện. 
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Mặt khác, nếu chúng sanh thực hiện thiện nghiệp mà không hiểu biết về nghiệp và 
quả của nghiệp hay không có tuệ quán (vinassanañan4), vị ây làm với tâm đại thiện bất 
tương ưng trí (ñãnavippayutta mahäkusala cina). Do đó, tư (cefanä) của vị ấy sẽ phối 
hợp với hai căn thiện — đó là vô tham (zlobha), vô sân (adosa). Cho nên, vị ây chỉ đạt 
được nghiệp thiện nhị nhân (dvihefuka kusala kamma). 


Nghiệp Thiện (kusala kamma) Tối thượng (ukkattha) và Hạ liệt (omaka) 

Ukkaftha nghĩa là tốt nhất, to lớn, tối thượng trong khi ørmaka nghĩa là nhỏ nhoi, thấp 
kém hay hạ liệt. 

Nếu chúng sanh có thể phát triển tâm thiện (kusala cifa) trước và sau một hành động 
thiện, kế đó tư (ceanä) thiện, tức là nghiệp đạt được trong khi hành động, sẽ được vây 
quanh bởi tư thiện và cho nên tiềm lực của nó sẽ được nâng cao. Cho nên loại nghiệp 
này được gọi là nghiệp tối thượng (ukkaƒtha kamma). 

Đề đạt được loại nghiệp này, chúng sanh nên nghĩ về thiện hạnh trước khi hành động 
thiện và hoan hỷ vì có cơ hội thực hiện nó. Và nữa, sau khi thực hiện hành động thiện, vị 
ấy nên hoàn toàn hoan hỷ nghĩ về khía cạnh tốt của hành động. 

Mặt khác, nếu chúng sanh cảm thấy vẫn vơ, hay miễn cưỡng, hay ganh tị trước một 
hành động thiện như là xả thí, và rồi hối tiếc sau khi hành động thiện, thì tư (cefanä) 
thiện sẽ được vây quanh bởi tư bất thiện (zkusala cefanä) và cho nên tiềm lực của nó 
trong trường hợp này được gọi là nghiệp hạ liệt (omaka kammna). 


Nghiệp Trợ Cho Quả Ra Sao 
Người đọc nên tham khảo Lược đồ số 7. Bốn loại nghiệp được đề cập trong cột thứ 
nhất. Chỉ tâm quả (viäãka cia) được mô tả trong Lược đồ là quả trực tiếp của những 
nghiệp này. Nó nên được hiểu rằng những tâm quả này sẽ được phối hợp bởi những sở 
hữu tâm tương ứng sanh cùng với tâm. 
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Lược đồ số 7: BHŨMI (CÕI) - Nghiệp (kamma) Cho Quả Ra Sao. 
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Một tâm quả (vipaka ca) cùng với những sở hữu tâm (cefasikd) phôi hợp với nó 
cung cấp danh uấn quả (ipaka namakkhandha), tức là bốn nhóm quả danh. Nghiệp 
(kamma) cũng sản sinh sắc nghiệp liên tiếp ở mỗi sát-na tiểu, và dựa trên sắc nghiệp 
(kammajaripa), sắc quí tiết (uuja rũpa) cũng sanh khởi. 
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Bốn danh uẫn (0zmakkhandha) và sắc uẫn (rupakkhandha) cùng tạo nên năm uân 
hình thành một chúng sanh. 
1/. Tác động của nghiệp bất thiện (akusalakarmmna) 

11 tư bất thiện (akusala cetan8). trừ tư (cetan3) yếu ớt phối hợp với tâm tương ưng 
điệu cử (uddhaccasampayufa cữfa), vào thời tái tục (pafisandhikala) sản sanh tâm 
thầm tân câu hành xả quả bất thiện trợ cho tái tục khổ thú trong bốn cõi khô. 

Tất cả 12 tư bắt thiện (økwsaia cefanä) vào thời bình nhật (pawafikãla) sản sanh 7 
tâm quả bất thiện (akasalavipakacitta) trong IE cõi dục. Chúng tạo nên 4 tâm quả bất 


.~o~—~ 


(kãyaviññãna) trong 15 cõi sắc ngoại trừ chúng sanh cõi vô tưởng (asaññä saffa). 


2/. Tác động của nghiệp thiện dục giới (kãmaãvacarakusalakamna) 

Có hai loại nghiệp dục giới đầu tiên là nhị nhân (đvihefuka) và tam nhân (/iheftuka). 
Nghiệp nhị nhân lần nữa được chia thành hai nhóm nhỏ là cao thượng (ukkaƒƒha) và hạ 
liệt (thấp kém) (ømaka). Tương tợ, nghiệp tam nhân được chia thành hai nhóm nhỏ là 
cao thượng và hạ liệt (thấp kém). Cho nên, gom tất cả chúng ta có bốn nhóm nhỏ: 
































ukkattha (4) 
Dvihetuka (4)3 
Kãmãvacara omaka (4 
kusala kamma (8) 3 ukkattha (4) 
Tihetuka (4)3 
omaka (4) 





Bây giờ, 4 tâm đại thiện bất tương ưng trí (ñãnavippayutta mahäãkusala cita) trợ cho 
4 nghiệp đại thiện nhị nhân (đ2wihefuka mmahakusala kamma) trong khi 4 tâm đại thiện 
tương ưng trí (ãnasampayutta mahakusala cña) trợ cho 4 nghiệp đại thiện tam nhân 
(nhetuka mahãkusala kamma). 

4 nghiệp đại thiện nhị nhân (đavwihefuka mahakusala kamma) có thể là cao thượng 
(ukkaftha) hoặc hạ liệt (omaka), chúng ta có 
(4) 4 nghiệp đại thiện nhị nhân bậc hạ (đvwiheftuka omaka mmahakusala kamma), và 
(1) 4 nghiệp đại thiện nhị nhân bậc thượng (dvwihetuka ukka{†tha mahakusala kamma), 


Tương tợ, từ 4 nghiệp đại thiện tam nhân (/i/hefuka mahakusala kamma), chúng 
ta có: 
(11) 4 nghiệp đại thiện tam nhân bậc hạ (//hefuka omaka mahakusala kamma). 
(v) 4 nghiệp đại thiện tam nhân bậc thượng (/:hefuka ukka{tha mahakusala kam1d). 


Trong bốn nhóm nhỏ ấy, (¡) là tệ nhất, (ii) và (iii) hơi có phần trung bình và (›) là tốt 
nhất. Những quả mà chúng sản sinh như sau: 

() — 4 nghiệp đại thiện nhị nhân bậc hạ (2wihefuka omaka mahakusala kamma) vào thời 
tái tục, tạo ra tâm thầm tấn xả thọ quả thiện (kusalavipaka upekkhasanHrana cña) 
trợ cho tái tục dục giới vui vô nhân (kđmasugafi ahetuka pafisandhi) trong cõi nhân 
loại và cõi tứ thiện vương thấp. 

Vào thời bình nhật, chúng tạo ra 8 tâm quả thiện vô nhân (ahefuka kusala vipaka 
cifa) trong 11 cõi dục; trong 15 cõi sắc trừ cõi vô tưởng (zsaññã sara), chúng tạo 
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ra 5 tâm quả thiện vô nhân (ahefiha kusala vipaka cñía) trù tỷ thức 
(1) và (1i) 4 nghiệp đại thiện nhị nhân bậc thượng (dvihefuka ukkaf‡ha mahaKkusala 

kamma) và 4 nghiệp đại thiện tam nhân bậc hạ (/hefuka omaka mahakusala 
kamma), vào thời tái tục, tạo ra 4 tâm đại quả bất tương ưng trí (ñãnavippayutta 
mahavipaka ciff4) trợ cho tái tục dục giới vui nhị nhân (kãmasugafi dvihefuka 
pafisandhi) trong 7 cõi vui dục gIới. 

Vào thời bình nhật, chúng tạo ra: 

8 tâm quả thiện vô nhân (ahefuka kusala vipäka cita) và 4 tâm đại quả bất tương 
ưng trí (ñãnụavinpayutIa mahaãvipaka cifa) trong 7 cõi vui dục gIới. 

8 tâm quả thiện vô nhân trong 4 cõi khổ và 


.~o~— 


~~~ 


và thân thức (kãyaviññana)] trong 15 cõi sắc [trừ cõi vô tưởng (asañña safia)]. 

(w) 4 nghiệp đại thiện tam nhân bậc thượng (/hefuka ukkaftha mahakusala kamma), 
vào thời tái tục, tạo ra 4 tâm đại quả tương ưng trí (7ñãnasamp?ayufta mahaãvipaka 
cữfa) trợ cho tái tục dục giới vui tam nhân (kãmasugdati tihefuka pafisandhi) trong 7 
cõi vui dục. 

Chúng tạo ra: 

8 tâm quả thiện vô nhân (zhefuka kusala vipäka ciffa) trong 4 cõi khỗ:; và 

5 tâm quả thiện vô nhân (trừ tỷ thức, thiệt thức, thân thức) trong 15 cõi sắc (trừ cõi vô 
tưởng). 


3/. Tác động của nghiệp thiện sắc giới (zữpãvacara kusala kamma 

Giữa dục (chanda), tâm (ca), cần (viriya) và trí (pañña) phối hợp với tâm thiển 
(hang cifa) chúng sanh thường trở nên vượt trội (ađhipafi — trưởng). Dựa trên đặc tính 
của chi trưởng này, thiền (/;ãna) có thể được phân biệt là bậc hạ (parira), bậc trung 
(majjhima) hay bậc thượng (parra). 





(1) Nghiệp sơ thiền thiện bậc hạ tái tục về cõi Phạm chúng thiên (Brahmaparisa) với 
tâm quả sơ thiên làm tâm tái tục. 

Nghiệp sơ thiền thiện bậc trung tái tục về cõi Phạm phụ thiên (Brahnapurohif4) với 
tâm quả sơ thiên làm tâm tái tục. 

Nghiệp sơ thiền thiện bậc thượng tái tục về cõi Đại Phạm thiên (Ä⁄ahäbrahma) với 
tâm quả sơ thiền làm tâm tái tục. 


(2) Nghiệp nhị thiền và tam thiền thiện bậc hạ tái tục về cõi Thiểu quang thiên 
(Parittãbhä) với tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền làm tâm tái tục theo thứ tự. 

Nghiệp nhị thiền và tam thiền thiện bậc trung tái tục về cõi Vô lượng quang thiên 
(Appamaänabhä) với tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền làm tâm tái tục theo thứ tự. 

Nghiệp nhỊ thiền và tam thiền thiện bậc thượng tái tục về cõi Biến quang thiên (Quang 
âm thiên) (bhassarä) với tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền làm tâm tái tục theo 
thứ tự. 


(3) Nghiệp tứ thiền thiện bậc hạ tái tục về cõi Thiều tịnh thiên (Pari/asubhä) với tâm 
quả tứ thiền làm tâm tái tục. 

Nghiệp tứ thiền thiện bậc trung tái tục về cõi Vô lượng tịnh thiên (4ppamanasubhä) 
với tâm quả tứ thiền làm tâm tái tục. 
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Nghiệp tứ thiền thiện bậc thượng tái tục về cõi Biến tịnh thiên (Subhakinhä) với tâm 
quả tứ thiền làm tâm tái tục. 

(4) Nghiệp ngũ thiền thiện tái tục về cõi Quảng quả thiên (⁄ehapphaiä) với tâm quả 
ngũ thiền làm tâm tái tục. 

Sau khi đắc ngũ thiền, nếu vị ây tụ tiền lìa tưởng (thiền phát triển không có sự mong 
mỏi về pháp chế định và tâm) đến rốt ráo thì nghiệp này sẽ trợ tái tục về cõi Vô tưởng 
thiên (4sañnasatfi4) bằng sắc {ái tục. 

Nghiệp ngũ thiền thiện của bậc a-na-hàm (anagãmi) tát tục về cõi Tịnh cư 
(Suddhävãsa) với tâm quả ngũ thiền làm tâm tái tục. 

Lại nữa, tùy vào năng lực của pháp quyền trưởng mà sự tái tục xảy ra trong 5 cõi Tịnh 
cư (5đdhãvãsa) như sau : 


Năng lực của tín (saddha) ...cõi vô phiền (aviha). 
Năng lực của cần (viriya) ...cõi vô nhiệt (afappa). 
Năng lực củaniệm (si) ...cõi thiện kiến — (suđassđ). 
Năng lực của định (snadhi) ...cõi thiện hiện (suddass!). 
Năng lực của trí (pañña) ...CÕI sắc cứu cánh (akaniffha). 


4/. Tác động của nghiệp thiện vô sắc giới (aräpävacara kusala kamma 

Nghiệp thiện không vô biên xứ (đkãsãnañcãyatana kusala kamma) tất tục trong cõi 
không vô biên xứ với tâm quả không vô biên xứ làm tâm tái tục. 

Nghiệp thiện thức vô biên xứ (v/ñanañcayatana kusala kamma) tắt tục trong cõi thức 
vô biên xứ với tâm quả thức vô biên xứ làm tâm tái tục. 

Nghiệp thiện vô sở hữu xứ (akiñcaññayatana kusala kamma) tấi tục trong cõi vô sở 
hữu xứ với tâm quả vô sở hữu xứ làm tâm tái tục. 

Nghiệp thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasañna-nãsañnñayatana kusala kamma) 
tái tục trong cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ với tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ làm 
tâm tái tục. 





4. Bốn Nhân Đưa Đến Tử (Maranupatt(i catuka) 

Bốn yêu tô đưa đến tử có thê được so sánh với 4 cách dập tắt một ngọn đèn dầu. 

Ngọn lửa của đèn dầu có thể bị tắt khi: (1) tim đèn bị cháy hết. @) dầu bị cháy hết. ) 
cả hai tim đèn và dầu đều bị cháy hết, hay (4) đột nhiên gió thôi tắt hoặc ngọn lửa bị tắt 
một cách chủ ý dù tim đèn và dầu đều còn. 

Cũng thế, một người có thể tử theo một trong những cách sau: 

l)_ 4yukkhaya marana - tử do hết tuổi thọ. 
2) Kammakkhaya marana  - tử do hết sản sinh nghiệp lực. 
3) Ubhayakkhaya marana_ - tử do hết cả hai tuôi thọ và nghiệp. 


4) Upacchedaka marana - hoạnh tử là tử do sự can thiệp của một sự phá hủy 
nghiệp. Đó là đột tử như thình lình gặp tai nạn xe hay tự 
sát. 


Sự Xuất Hiện Của Những Cảnh Liên Quan Đến Nghiệp 
Đôi với những người sắp tử, với mãnh lực của nghiệp làm pháp trợ cho kiêp kê tiêp, 
một trong ba cảnh (điêm) luôn tự hiện diện qua một trong sáu môn: 


CHƯƠNG V: VÏTHIMUT / BHŨMI (NGOẠI LỘ / CÕI) 127 





I)_ Cảnh nghiệp (kamzna) nghiệp mà trợ cho tái tục trong kiếp vào ý môn. 

2) Điềm nghiệp (kamma nimnifra) là hình ảnh, âm thanh, mùi, v.v... là cảnh từng quan 
sát trong khi tạo nghiệp và nghiệp ấy sẽ cho quả. 

3)_ Điềm sanh (gai nimifa) là cảnh người hay vật liên quan với nơi mà vị ấy sắp tái tục 
đến phù hợp với nghiệp quả. 

Khi cảnh nghiệp (kammna) dưới dạng tư (cefan2) quá khứ, nó tự xuất hiện qua ý môn. 

Nếu điềm nghiệp (kamưna nimiifa) thuộc vê nghiệp quá khứ, nó cũng tự xuất hiện qua 
ý môn. Nếu nó thuộc về nghiệp hiện tại, nó có thể xuất "hiện ở bất cứ môn nào trong sáu 
môn tùy theo dạng nào. Nếu nó là cảnh sắc, nó sẽ xuất hiện qua nhãn môn; nếu nó là 
cảnh thinh, nó sẽ xuất hiện qua nhĩ mÔN; Và V.V.. 

Điềm sanh (gafi nữn/íía) thuộc về hiện tại. Cho nên, tùy theo dạng của nó, nó có thể 
tự xuất hiện qua bất cứ môn nào trong 6 môn. 

[Yêu cầu độc giả ôn lại cảnh cận tử (Maranasanna nimif(a) đã trình bày ở chương Lộ 
trình tâm (ƒ7h;)]. 

Lộ Cận Tử (Maranäsanna vithi) 

Khi cảnh cận tử xuất hiện qua một trong 6 môn, tâm khai ý môn (ayvaj/ana cữfa) sẽ 
bắt cảnh ý và một dòng tâm thức, gọi là lộ cận tử, tuôn chảy. Hợp với nghiệp sẽ trợ cho 
kiếp sống kế. Một tâm thiện hay bắt thiện bình thường sanh năm lần làm việc đồng lực 
trong những lộ này. Những đồng lực này được gọi là đồng lực cận tử 
(Maranasanna/avana). 

(a) Lộ cận tử nhãn môn cảnh rất lớn 

(Atimahantarammana cakkhudvära maranasanna vithi) 

Hai loại lộ cận tử cho cảnh sắc rất lớn dội vào nhãn môn: 

q0) 

Ký tự theo PalI 

.- TI-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Dä-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

...V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-N-N-H-Ử-S”-H 

(1) 

Ký tự theo Pali 

.. TI-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Dä-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

.. V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-N-N-Ủ-S”-H 


GIải: 

Điềm nghiệp (kamưna nimifía) hiện tại hay điềm sanh (gafi nữnĩfía) dội vào nhãn 
môn vào sát-na sanh của tâm hữu phân vừa qua thứ nhất (zfa bhavanga) với cường 
độ rất lớn, nó trở nên rõ rệt vào sát-na sanh của tâm hữu phần rúng động (bhavanga 
calana). Tâm hữu phần rúng động này sanh liên tục làm việc rúng động hai sát-na tâm 
(Na-Da) rồi dứt. Kế tiếp, quan sát cảnh, tâm khai ngũ môn (»añcadvaravajjana), nhãn 
thức (cakkhuvinnana), tiếp thâu (sưmpaficchana), thấm tấn (sznrzna), đoán định 
(vofthapana), 5 đồng lực Qavana). 2 na cảnh (/adalambana) và I hữu phần 
(bhavanga) sanh trong, lộ (vữhi). KẾ đó, tâm tử (cu) sanh khi người ấy tử. Trong lộ 
thứ nhì, tâm tử trực tiếp theo sau tâm na cảnh mà không có bất cứ sự can thiệp nào 
của một tâm hữu phần. 
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Ngay sau tâm tử (cui¡) diệt, tâm tái tục (0a/isandhi cifa) sanh trong kiếp sống kế 
tiếp không có bất cứ khoảng ngưng hay khoảng thời gian nào trong dòng tâm thức. 
Kiếp sống kế có thể xuất hiện ở một nơi rất xa như một cõi Phạm thiên (brajưma), 
song không có khoảng trồng. 

Như thế, dòng tâm thức tiếp tục tuôn chảy, không có chướng ngại về thời gian và 
không gian. Ý nghĩa về thời gian và không gian được hình dung ở đây, cũng là ý nói 
về linh hồn lang thang loanh quanh trước khi nó vào một kiếp sống kế là sai trái. 
Không có linh hồn hay người trong Vô tỷ pháp (Abhidhamma) — chỉ có dòng chảy 
không ngừng của danh pháp (øzma) và sắc pháp (rñpa) hợp với lý liên quan tương 
sinh (paficcasamuppada), sẽ được giải thích trong Chương VI. 


(b) Lộ cận tử nhãn môn cảnh lớn 
(mahantärammana cakkhudvãra maranasanna vithi) 
Ký tự theo PalI 
.- T1-TI-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti-Patirˆ-Bha... 
Ký tự theo Việt 
...V-V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-H-Ủ-S”-H 
Ký tự theo PalI 
.- T1-TI-TI-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Cuti-Pati”-Bha... 
Ký tự theo Việt 
...V-V-V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-Ủ-S”-H... 
(c) Lô cận tử ý môn cảnh rất TÕ 
(Ativibhitaärammana manodvãra maranasanna vithi) 
Ký tự theo PalI 
...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 
Ký tự theo Việt 
...R-D-“K-C-C-C-C-C-N-N-H-Ứ-S”-H 
Ký tự theo PalI 
...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Da-Da-Cuti-Pati”-Bha... 
Ký tự theo Việt 
...R-D-“K-C-C-C-C-C-N-N-Ứ-S”-H 


Giải: 

Khi cảnh nghiệp trợ cho tái tục hay điềm nghiệp (kamưna nữnifta) hoặc điềm sanh 
(gai nữnifia) liên quan đến nghiệp xuất hiện nơi ý môn, tâm hữu phần rúng động 2 
lần rồi dứt (R-D). Kế đó, tâm khai ý môn (mano đvãrãvajjana) hướng dòng tâm thức 
đến cảnh, quan sát cảnh và quyết định trên cảnh. Kế tiếp 5 đồng lực (avzn4) có 2 na 
cảnh theo sau (ađda/ambana) và | hoặc không có tâm hữu phần (bhavanga). Kê tiếp 
là tâm tử (cu) sanh khởi khi người ây chết. Ngay liền sau tâm tử, tâm tái tục 
(pafisandn) sanh khởi trong một kiếp sông không có sự cách quãng nào trong dòng 
tâm thức. Sau đó, tâm hữu phần tiếp tục tuôn chảy trong kiếp sống kế. 

Lộ cận tử ý môn cảnh rõ 

(Vibhuùtarammanụa manodvăra maranasanna vithi) 
Ký tự theo PalI 
...Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 
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Ký tự theo Việt 
..R-D-“K-C-C-C-C-C-H-U-S”-H 


Ký tự theo PalI 
..Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Cuti-Pati”-Bha... 
Ký tự theo Việt 
-D-“K-C-C-C-C-C-Ủ-S”-H 


Tâm Tái Tục (Pafisandhi cữta) 

Tâm tái tục sanh khởi trong kiếp sống mới là quả của nghiệp có cơ hội trợ cho kiếp 
sông mới. Tâm tái tục nỗi kết sự sống mới với sự sống cũ, do đó nó được gọi là tâm tái 
tục (paƒisandhi c11a). 

Tâm tái tục cầu hành (đi cùng) với những sở hữu tâm (cefasika) hợp với nó. Nó là 
những hạt nhân cũng là pháp đi trước dẫn dắt những sở hữu tâm "hợp với nó. Nó sẽ có 
một sắc ý vật (hadaya vafthu), được trợ sanh bởi cùng nghiệp, nếu sự sống mới xảy ra 
trong cõi ngũ uân (pa7ca vokara). Còn nếu sự sống mới xảy ra trong cõi tứ uân (cafu 
vokara) tức cõi vô sắc thì sẽ không có sắc ý vật. 

Tâm tái tục bắt cảnh ý mà đồng lực cận tử (maranãsannajavana) từng quan sát. Nếu 
đồng lực quan sát cảnh điềm nghiệp thì tâm tái tục cũng quan sát cảnh điềm nghiệp. Vả 
lại, tất cả tâm hữu phần trong kiếp sống mới cũng quan sát cùng cảnh ý đó. 

Cảnh của tái tục sắc (ra pafisandji) là cảnh điềm nghiệp có thể là cảnh điềm sanh 
(patibhãga nimiffa) thường xuất hiện ở ý môn vào thời tử. 

Cảnh của tái tục vô sắc (arữpa pafisandhi) cũng là cảnh điềm nghiệp hoặc là cảnh chế 
định như là không vô biên xứ hay tâm đáo đại. 


Cối Tái Tục Sau Khi Tử 

Tử là sự kết thúc tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Bởi vì tử nghĩa là sự tắt của 
sắc mạng quyền (?wifindriya), hỏa giới (usmã, tejodhäiu) và thức (viññãna) của mỗi 
chúng sanh trong mỗi một sự hiện hữu. Nhưng tử không là sự hoàn toàn tiêu diệt của 
một chúng sanh. Tử ở một nơi nghĩa là tái tục ở một nơi khác một khi nhân trợ cho kiếp 
sau chưa bị đoạn tuyệt. 

Bây giờ, những cõi là nơi mà tái tục có thể xảy ra sau khi tử trong mỗi cõi được tính 
như sau: 

1. Khi một vị Phạm thiên trong một cõi vô sắc tỬ, Vị ây có thể tái tục ở cùng cõi hay một 
cõi cao hơn mà không ở một cõi vô sắc thấp hơn. Lại nữa, vị ấy có thê tái tục ở cõi 
dục với 3 căn dù là một vị trời (đeva) hay một chúng sanh nhân loại. Cho nên: 

()_ Sau khi tử ở cõi không vô biên xứ (ãkãsãnañcãyafana), có thê 4 tái tục vô sắc 
(ar„pa) và 4 tái tục dục giới tam nhân. 

(i) Sau khi tử ở cõi thức vô biên xứ (viñôãnañcãyatana), có thể tái tục ở 3 vô sắc 
(aripa) (trù tái tục không vô biên xứ) và có thê là 4 tái tục dục giới tam nhân. 

(ii) Sau khi tử ở cõi vô sở hữu xứ (ãkiñcaññãyqœfana), có thể tái tục ở vô sở hữu xứ, 
phi tưởng phi phi tưởng xứ và 4 tái tục dục giới tam nhân. 

(iv) Sau khi tử ở cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasaññä nãsaññä yatana), có thể 
tái tục ở phi tưởng phi phi tưởng xứ và 4 tái tục dục giới tam nhân. 

2. Khi một vị Phạm thiên trong một cõi sắc (ngoại trừ cõi vô tưởng và tịnh cư) {ử, VỊ ây 
có thể tái tục trong bất cứ cõi nào ngoại trừ 4 cõi khổ tùy vào nghiệp của vị ấy. Vị ấy 
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cũng sẽ được tái tục hoặc là một người nhân loại hạng thấp hay là một a-tu-la hạng 
thấp. Nói cách khác, là có thể 4 tái tục dục giới nhị nhân, 4 tái tục dục giới tam nhân, 
6 tái tục sắc giới, và 4 tái tục vô sắc giới, có thể trừ 2 tái tục vô nhân. 

Khi Phạm thiên vô tưởng tử, ông ấy sẽ được tái tục trong cõi dục dù là người nhân 
loại hay vị trời. Cho nên có thể là 4 tái tục dục giới nhị nhân, và 4 tái tục dục giới tam 
nhân. 

3. Khi một chúng sanh nhân loại hay vị trời dục giới tử, vị ây có thể tái tục trong bất cứ 
cõi nào nếu vị ấy là một người tam nhân (thefuka), Vì VỊ ấy có thể phát triển thiền 
(jhãna) đê tái tục thành một vị Phạm thiên hay vị ấy có thể phạm vào những ác nghiệp 
rồi bị sa vào những cõi khô. 

Khi một người nhân loại hay vị trời mà nhị nhân tử, vị ấy có thể tái tục bằng bất cứ 
tái tục nào trong 10 tái tục dục giới. 

4. Khi người vô nhân trong cõi nhân loại cũng như trong cõi tứ đại thiện vương thấp tử, 
cả 10 tái tục dục giới đều có thể. 

Khi người khổ từ 4 cõi khổ tử, lần nữa, cả 10 tái tục dục giới đều có thể xảy ra. 
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CHƯƠNG VI: RŨPA (SẮC PHÁP) 
Mớỡ Đầu 


Bốn pháp siêu lý (paramaffha), tâm (cia), sở hữu tâm (cefasika), sắc pháp (rupa), 
níp-bàn (øbbãna) được trình bày trước tiên trong năm chương đầu của quyên sách này. 
Chúng ta đã học qua 89 hay 121 thứ tâm, 52 sở hữu tâm, những sở hữu này phối hợp với 
tâm, nương vào tâm, cảnh (aramưmnana) cũng như sắc vật (waffhw), sự phát sanh của lộ 
tâm nhận biết cảnh, 31 cõi hiện hữu và những hạng người trú ở những cõi ấy, sự khác 
biệt giữa những loại nghiệp và những hoạt động của chúng xuyên qua những quả thành 
tựu như là tâm tái tục, tâm hữu phần và tâm tử, và cuối cùng tử và tái tục. 

Nay trong chương này, chúng ta bàn về hai pháp siêu lý còn lại đó là sắc pháp (rữpa) 
và Níp-bàn (N/bbana). 


Sắc Pháp Là Chi? 

“Rupa` được dịch như là tố chất, hữu hình, thân, tinh thê, v.v... nhưng không có từ 
nào chính xác. Xem xét từ những diện mạo, trạng thái khác nhau của ˆzup#', “sắc” hay 
sắc pháp là từ tương đương gần nhất. Nhưng “zữpz' bao gồm những trạng thái của sắc 
cũng như hoạt động của chúng. 

'Rñpa' có thê thay đôi trạng thái, hình dạng và màu sắc do quí tiết nóng và lạnh cũng 
như những sắc vật chất. Mặc dù hình thể, hình dạng và khối lượng hiển lộ khi nhiều 
'rữpa` được tích lũy, với ý nghĩa tột cùng sắc pháp (rữpa) không có hình dáng rõ rệt, 
không có hình dạng xác định và không có khối lượng mà chỉ là những năng lượng. 
Những khoa học gia thời nay biết răng sắc vật chất và năng lượng không thể chuyên đổi 
qua lại và y hệt nhau với ý nghĩa cùng tột. 

Nhưng không như định luật bảo tôn về khối lượng và năng lượng, có nêu rằng sắc vật 
chất và năng lượng không thể bị tạo hay phá hủy, chúng tôi thây trong Vô Tỷ Pháp 
(Abhidhamma) răng sắc pháp (rupa) sanh và diệt liên tục không dứt ở mỗi sát na tiểu 
(khana). Sắc pháp liên tục sanh không ngừng do bốn nguyên nhân trợ — đó là: nghiệp 
(kamma), tâm (c7), quí tiết (uiz) và vật thực (ahãra). Và sắc pháp. thì tồn tại rất ngắn — 
chúng chỉ tồn tại 17 sát-na tâm. Chúng vừa được hình thành thì hầu như tức khắc diệt 
mất. Hầu như tỷ lệ sanh và tỷ lệ diệt của sắc pháp đồng nhau làm cho định luật bảo tồn 
của sắc và năng lượng giữ thành những “khối” hay “uân'. 

Bên cạnh sắc pháp (ra) và danh pháp („zma) phụ thuộc lẫn nhau, chúng ta nên hiểu 
sắc pháp hơn nữa bằng cách nghiên cứu những khía cạnh khác nhau của sắc pháp được 
trình bày dưới đây. 


Bảng Liệt Kê Sắc Pháp (Rũpa samuddesa) 
Thứ nhất, sắc pháp gồm có 2 — đó là sắc minh hay sắc hiển (bhutarupa) và sắc y sinh 
(upadayarupa). Sắc minh hay sắc hiển nổi bật hơn sắc y sinh. Khối lượng lớn như quả 
địa cầu và mặt trời được hình thành khi nhiều sắc minh được tích lũy. Cuối cùng sắc 
chủng cũng được gọi là đại hiển nahäbhữia). 
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Bốn Sắc Đại Hiển (Mahãbhữra) 3° 

1. Sắc đất (pafhav?) hay “địa đại” là thực tính dãn nở với những trạng thái cứng và 
mềm. Dãn nở nghĩa là chiếm không gian. Sự dãn nở 3 chiều khiến 
cho phát sanh khái niệm của một thân răn chắc. Như không có hai 
thân có thê chiếm hữu cùng không gian trong cùng một thời gian. 
Phật giáo tìm thấy khái niệm cứng từ sắc đất. Hai trạng thái của 
cứng và mềm, hàm ý tính tương đôi. Thí dụ, một hòn đá có thê nói 
là 'cứng' nếu so sánh với đất sét, nhưng là 'mềm' nếu so sánh với 
sắt. Sắc đất làm nơi nương tựa hay nòng cốt cho những sắc câu 
sanh khác. 


2. Sắc nước (a4po) — hay “thủy đại là thực tính kết dính với những trạng thái quến lại 
và chảy ra. Nó là thực tính nước (4øø) làm cho những hạt nguyên 
tử sắc khác kết lại với nhau. Nó cũng như lực hấp dẫn giữa điện 
cực âm và dương. Khi chúng ta cộng một ít nước vào bột, những 
nguyên tử bột kết dính thành cục. Nếu chúng ta cộng thêm nước, 
hỗn hợp trở thành lỏng và chảy ra. 


3. Sắc lửa (/e7o) hay “hỏa đại” là thực tính nhiệt hay năng lượng nhiệt với trạng thái 
nóng và lạnh. Tính sôi nôi, tính chín, nóng và lạnh là do nhiệt. Cả 
hai nóng và lạnh là trạng thái của năng lượng nhiệt (7ø). Khi 
nhiệt thối vào thân chúng ta, chúng ta cảm giác nóng: khi nhiệt 
thoát ra khỏi thân chúng ta ra ngoài, chúng ta cảm giác lạnh. 


4. Sắc gió (vãyo) hay “phong đại' là thực tính chuyên động, lay động hay động năng 
với những trạng thái nâng đỡ và chịu. Khi chúng ta thối khí vào 
một bong bóng, khí sẽ đây thành của bong bóng ra ngoài, và nếu 
không quân bình lực đây vào thành của bong bóng, bong bóng sẽ 
bể. Nhớ rằng có tác động và phản ứng ở môi. điểm. Sự lay động, 
rung động, dao động, xoay và áp suất đều do sắc gió (wãyo). 


Lưu ý: Bốn sắc đại hiển cũng được gọi là bốn sắc đại giới. 

Dhãm;i theo Pä|i nghĩa là tự trì trạng thái hay thực tính. “Giới” là từ tương đồng gần 
nhất với 'đhãíu ˆ 

Pathavr dhatu theo nghĩa đen là “địa giới”, apo dha£u là “thủy giới”, fejo dhafu là “hỏa 
giới”, và vãyo dhãu là “phong giới”. Nhưng pzihavï không phải là đất, cũng như ãpo 
không phải là nước hay vãyo không phải là gió. 

Sắc tứ đại hiển là nền tảng của những sắc thực tính đồng hiện hữu và bắt ly. Mỗi thứ 
sắc, dù đất, nước, lửa hay gió từ phân tử nhỏ nhất cho đến vật lớn nhất được tạo bởi bốn 
giới (4h) này đều sở hữu mỗi trạng thái riêng như được trình bày ở trên. 

Từ đây, độc giả có thể thấy răng Phật giáo không bàn về nước Thales, gió 
Anaximenes, lửa HeracletItus hay sắc Peripatetic của triết học Hy Lạp. 

Đất (paihav), nước (ãpo), lửa (/ejo) và gió (vãyo) không có hình dáng rõ rệt, và 
không có khối lượng trong ý nghĩa siêu lý. Trong thiền quán minh sát (vj2zssana), 


3° Chủ yếu, căn bản. 
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chúng ta chỉ quán những trạng thái của chúng trong thân, tức là cứng và mềm, quên lại 
và chảy ra, nóng và lạnh, đây và cân bằng. 


24 Sắc Y Sinh (upãdãrũpa) 
Có 24 sắc y sinh hay sắc thực tính thứ yếu nương bốn sắc đại hiển. Như đất là chánh; 
như cây thì nương sinh nảy nở từ đất. 
Bốn sắc đại hiển cùng với 24 sắc y sinh tạo nên 28 thứ sắc pháp (rữpa) với những 
trạng thái khác nhau. 
Chúng có thê được tính là 11 thứ sắc như sau: 
Sắc đại hiên — đất, nước, lửa, gió. 
Sắc thanh triệt — nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân. 
Sắc cảnh - sắc, thinh, khí, vị. 
Sắc tính — nữ, nam. 
Sắc ý vật. 
Sắc mạng quyền. 
Sắc vật thực. 
Sắc giaO gIỚI. 
Sắc biểu tri - thân biểu tri, khâu biểu tri. 
10. Sắc kỳ dị — nhẹ, mềm, thích sự. 
11. Sắc tứ tướng — tích trữ, thừa kế, lão mại, vô thường. 


O 0 HO 0 bị 


(a) Năm sắc thanh triệt ( pasada rupa }. 
Chúng là những phân sắc trong ngắn của các giác quan — mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 
Chúng hay làm trong sáng các sắc đồng sanh. Chúng tiệp nhận những dấu ấn của cảnh. 
I. Sắc nhãn thanh triệt (cakkhupasäda) lan tỏa trong lớp thứ 7 của con ngươi nơi 
ảnh (cảnh sắc) hiện bày. 
2. Sắc nhĩthanh triệt — (soíapasada) lan tỏa ở nơi có hình dáng như một vòng 
tròn bên trong lỗ tai. 
3. Sắc tỷ thanh triệt (ghanapasada) — lan tỏa ở nơi có hình dáng như móng chân 
cừu bên trong lỗ mũi. 
Sắc thiệt thanh triệt (/uzpaszda) — lan tỏa ở giữa mặt trên của lưỡi 
Sắc thân thanh triệt (kZyapaszda) — lan tỏa khắp thân thể trừ tóc, lông, móng 
và da khô. 


È 2b nam 


(b) Bảy sắc cảnh ( gocara rupa) 
Chúng là năm cảnh thường nhận bởi năm thức (pañca viñnaa). 


I. Sắc cảnh sắc (rupa rammaia) là các màu (vaa). 
2. Sắc cảnh thỉnh (saddã rammana) là âm thanh (sadda). 
3. Sắc cảnh khí (gandha rammana) — là các mùi (gandha). 
4. Sắc cảnh vị (rasa rarmmanna) là các vị (rasa). 
5. Sắccảnhxúc (phassã rammana) — là sự xúc chạm (đất - pathavï, lửa - tejo, gió - 
vãy0). 
Lưu ý: 


()_ Những tên gọi trong ngoặc là những sắc thực tính cơ bản của năm cảnh. Lưu ý là có 
7 thực tính tất cả. 

(i) Do vì sự tinh tế của những sắc ấy, nước hay thủy đại (đpo) không thể được cảm nhận 
bởi xúc chạm. Ví dụ, khi chúng ta đặt bàn tay vào nước, cảm nhận “sự lạnh" là “/e7o', 
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“sự mêm là “pa/havr”, và “áp suât” là “vayo”. Do đó, chỉ có ba thực tính cơ bản này 
được xem là sự xúc chạm. 


(c) Hai sắc tính (bhãva rupa) 
I. Sắc tnhnữ (7i bhãva) - là sắc có biểu hiện nhu mì và lan tỏa khắp thân thể 
người nữ. 
2. Sắc tính nam (puzisa bhãva) là sắc có biểu hiện cứng cõi và lan tỏa khắp thân thể 
người nam. 
Lưu ý: chính hai sắc này phân biệt giữa nam và nữ. 


(d) Sắc ý váf ( hadayavatthu rupa) 
Hadaya vatthu - sắc tìm hay sắc ý vật là sắc lan tỏa trong máu bên trong trái tim. 
Nó là nơi nương của tâm, ý hay thức (nano viññãna). Sắc ý vật không chỉ có một, 
mà có hàng tỷ sắc ý vật lan tỏa trong máu bên trong trái tim. 


(e) Sắc mạng (jJita rupa) 

Sắc mạng (/wia rupa) hay sắc mạng quyền (?wiindriya rũpa) là loại sắc nghiệp 
lan tỏa khắp thân thê. 

Nó nên được lưu ý rằng cả hai trong danh, sắc đều có mạng. Mạng quyền của 
danh là /7viindriya), là một trong bảy sở hữu biến hành (sabba ci1a sãdhãrana 
cefasika). Còn mạng quyền của sắc là (/Tvita rupa). 

Danh mạng quyền (/7ifindriya) có thê được xem là sự sống của danh pháp và sắc 
mạng quyền (/i/a rữpa) là sự sông của sắc pháp. 


(0) Sắc vật thực (ahãra rũpa /ojä) 
Vật thực thô là thứ được dùng từng miêng, gọi là kabalikarahara. Ơ đây, ahaära 
rupa nghĩa là những chât dinh dưỡng, bô dưỡng (ø74) duy trì thân thê. 


(8) Sắc giao giới (pariccheda rủpa) hay hự không giới (akãsa dhatu ) 

Sắc giao giới là khoảng không (nguyên tử) giữa các thứ sắc hay giữa những bọn 
sắc hay nhóm sắc (ra kalapa). Như có khoảng không giữa những quả trứng trong 
rỗ trứng, do đó có không gian giữa những bọn sắc (những hạt nguyên tử rất nhỏ), 
những sắc này sanh do bốn nhân đó là nghiệp (kammna), tâm (c7), quí tiết (wfu) và 
vật thực (#hãra). Cho nên, Sắc giao giới (?ariccheda rupa) cũng được thừa nhận là 
sanh ra cũng do bốn nhân. 

Sắc giao giới (ariccheda ripa) cũng còn gọi là hư không giới (akãsa dhaứu). 
kãsa là khoảng trống, là sắc mà bên trong nó rỗng không. j#Zsa là một giới (đhãi„) 
với ý nghĩa là không thực thể (z/na), không là một thực tính hiện hữu như thực 
tính tứ đại hiển. Là một trong 28 thứ sắc, 'hư không giới” nghĩa không phải là hư 
không bên ngoài mà là khoảng không (nguyên tử) giữa các thứ sắc hay giữa những 
bọn sắc hoặc nhóm sắc (rzñpa kalãpa). 


(h) Hai sắc biểu tri (viññatti rupa) 
Sắc biểu tri (viãñaii rñpa) là những hành vi của thân và khẩu mà chúng sanh 
dùng đề thông tri, mục đích để cho người khác hiểu biết ý nghĩa. 
1. Thân biểu tri (kãya viãñaứ¡) là hành động bằng tay, đầu, mắt, chân, v.v... để làm 
cho người khác hiểu mục đích của mình. 
2. Khẩu biếu tri (vacï viñña#i) là sự chuyển động của miệng để tạo ra lời nói đặng 
cho người khác hiểu mục đích của mình. 
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Sắc thân biểu tri và sắc khẩu biểu tri bị tạo bởi “phong giới (yãyo đhã#„) do tâm 

trợ tạo”, và chúng chỉ tồn tại một sát-na tâm. 
(Ù_ Năm sắc kỳ đị (vikara rủpa) 

LedI Sayadaw đã giải thích “vikaãra rupa` là trạng thái đặc biệt kỷ dị. Đại đức 
Narada gọi đó là sắc thay đổi. Do đó, chúng ta có thể xem “wikãra rũpa' là sắc trạng 
thái đặc biệt hay sắc kỳ dị. 

1. Sắc nhẹ (rupassalahuta) là cách nhẹ nhàng của sắc hay nỗi. 

2.Sắcmềm  (rữpassa muduiđ) là sự mềm dẻo của sắc thân, bài trừ sự 
cứng sượng của sắc thân và có thể so sánh 
với miếng da được dân mêm kỹ lưỡng. 

3. Sắc thích sự (rñpassa kammaññaiã) là sắc đôi lập với cách cứng sượng của sắc 
thân và nó có thể được so sánh với vàng 
được khéo giập. 

Ba sắc này cùng với hai sắc biểu tri làm nên năm sắc kỳ dị. 

(7) Bán sắc trạng thái (lakkhana rủpa) 

Có ba trạng thái phố thông của sắc (rữpa) và danh („ãma) — tức là sanh (uppa44), 
trụ (/hzz¡) và diệt (bhanga). Sắc mà bao hàm cả những trạng thái này trong sắc thực 
tính được gọi là sắc trạng thái. Lakkhana theo nghĩa đen là tướng, dâu hiệu hay ký 
hiệu hay trạng thái. 

1. Sắc tích trữ (upacãya rupa) sự sanh của sắc vào sát-na tái tục, và tiếp tục 
sanh của sắc cho đến những sắc cần thiết trong 
kiếp sông được hoàn toàn hình thành. 

ắc thừa kế  (szmii rupa) tiếp theo sự sanh của sắc suốt kiếp sống. 
ắc lão mại  (7zr/ãrữpa) sắc có biểu hiện tăng trưởng và suy tàn vào sát- 
na trụ của tâm thứ 15. 
4. Sắc vô thường (aniccäiäã rũpa) sắc mà có biểu hiện hư hao, phân rã vào sát-na 
diệt của sắc thực tính. 


2.5 
3.5 


Lưu ý: 

Œ) Tích trữ „zcaya) và thừa kế (samari) đôi khi được xem như sắc sinh. Cho nên 
tổng số sắc pháp là 27 thay vì là 28. 

() Ngoại trừ năm sắc — đó là hai sắc biểu tri, sắc sinh, sắc lão, sắc vô thường, tất cả 
những sắc còn lại tồn tại l7 sát-na tâm. 

(ii) Đúng ra chỉ có ba sắc trạng thái đó là sanh 04//), lão ara/a), vô thường (aniccaa). 
Sắc sanh 0ø) ám chỉ cho sắc vào sát-na (tiểu) sanh, sắc lão arara) ám chỉ cho sắc 
vào sát-na (tiểu) trụ, và sắc vô thường (az/ccđia) ám chỉ cho sắc vào sát-na (tiểu) 
diệt. 


18 sắc thành tựu (nipphanna rũpa 

Mười tám thứ sắc (rữna) bao gồm 4 sắc đại hiển, 5 sắc thanh triệt (pzsđđa), 7 sắc 
cảnh (gocarz) (được tính 4, trừ sắc cảnh xúc), 2 sắc tính (bhZva), sắc ý vật 
(hadayavaffhu), sắc mạng quyền (/ïvifa) và sắc vật thực (ahara) bị tạo do nghiệp 
(kamma), tầm (ci/a), quí tiết (uiz) và vật thực (ahãra) trợ. Do đó, chúng được gọi là sắc 
thành tựu (mpphanna rủpa). 
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Mỗi sắc trong 18 thứ sắc này có trạng thái thực tính tự nhiên của nó như là cứng của 
đất (pathav) và nóng của lửa (/ejo). Cho nên, chúng cũng được gọi là sắc chơn tướng 
hay sắc thực tính (sabhãva rủpa). 

Mỗi sắc trong 18 thứ sắc này cũng có ba trạng thái hữu vi (sa¿khãta lakkhana) — đó là 
sanh (Z0), lão (/arã) và vô thường (awiccziä). Cho nên, chúng cũng được gọi là sắc hữu 
trạng thái (salakkhana rñpa). 

Bởi vì, chúng có thể thay đổi hình dạng, màu sắc v.v... do quí tiết nóng lạnh v.v.... 
chúng được gọi là sắc (rủpa). 

Bởi vì, những sắc này được dùng để quán như vô thường (anicca). khổ (dukkha) Và vô 
ngã (na), nên những sắc này được gọi là sắc rõ hay sắc rõ hay sắc phổ thông 
(sammasana rupa). 


10 sắc phi thành tựu (anipphanna rũpa 

Mười thứ sắc (rữpa) bao gôm sắc giao giới (pariccheda rñpa), 2 sắc biểu tri 
(viññatiripa), 3 sắc kỳ dị (vikãra rñpa) và 4 sắc trạng thái (Iakkhana rũpa) không bị trợ 
tạo bởi do nghiệp (kamna), tầm (ca), quí tiết (u) và vật thực (ãhãra). Cho nên chúng 
được gọi là sắc phi thành tựu (anipphanna rup). 

Mười sắc này cũng được gọi là sắc phi thực tính (2sabháva rupa) vì chúng không có 
thực tính của tự nó. Gọi là sắc phi hữu trạng thái (asalakkhainia rữpa) vì chúng không có 
trạng thái bị tạo (sankhafa lakkhana). Gọi là phi sắc (arzpa) vì chúng không thể thay đôi 
do quí tiết nóng và lạnh, v.v... và gọi là sắc không rõ (zsammasana rñpa) vì chúng 
không được thấy rõ trong pháp quán minh sát. 


: : Phân chia sắc pháp (rñpa vibhãga) 
Tât cả sắc pháp phân thành một loại theo những khía cạnh sau: 


1. Phi nhân (ahetuka) là không là nhân. 

2. Hữu duyên (szppaccaya) — là đều có nhân trợ tạo, tức liên quan đến những nhân 
[nghiệp (kamzn4), tầm (cif7a), quí tiết (wiz) và vật thực 
(ahara)]. 

3. Cảnh lậu (sasava) là làm cảnh cho pháp lậu hay phiền não. 

4. Hữu vi (sankhata) là được trợ tạo bởi bốn nhân. 

5. Hiệp thế (lokiya) là đều liên quan trong đời ngũ thủ uần. 

6. Dục giới (kãmãvacara) — là sắc thuộc phạm vi cảnh dục. 

7. Vô cảnh (anarammaaa) là không biết đặng cảnh. 

8. Phi trừ (appahatabba) ˆ là chăng phải sát trừ như phiền não, hay không bị đoạn 


trừ bởi đạo (éagg4). 
Dù sao, khi sắc được phân chia như nội hay ngoại, và v.v... sắc pháp trở thành đa 
dạng. 

1. Sắc nội (4jjhaftika rupa) là năm sắc thanh triệt được gọi là bên trong hay nội 
(ajjhatfika). 23 sắc còn lại được gọi là sắc bên ngoài hay ngoại (Pah¡ira). Vì năm giác 
quan (sắc thanh triệt) là pháp thực tính cơ bản cho sự thấy nghe, ngửi, _V.v... chúng 
sanh đánh giá cao những sắc này. Không có chúng, họ như những khúc gỗ vô giác. 


2. Sắc vật (vaithu rũpa) hay sắc hữu vật là năm sắc thanh triệt (pasãđa rñpa) cùng với 
sắc ý vật (hadaya vaffhu) được gọi là sắc vật. Những sắc còn lại được gọi là sắc vô vật 
(avatfthu rủpa). Chúng đóng vai trò là nơi nương của tâm. 
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3. Sắc môn (đvära rũpa) là 5 sắc thanh triệt (pasada ripa) cùng với 2 sắc biểu tri 
(winnafii rupa). Năm sắc thanh triệt dùng làm môn tạo điều kiện cho lộ ngũ môn sanh 
khởi, nhưng ngược lại 2 sắc biểu tri là nơi và cách thức để thực hiện những thân 
nghiệp (kãya kamưna) và khâu nghiệp (vacĩ kamma). 


4. Sắc quyền (indriya rũpa) là năm sắc thanh triệt (pasãda ripa) cùng với 2 sắc tính 
(bhayarupa) và một sắc mạng na rupa) gom thành 8 sắc quyên, trong khi 20 thứ 
sắc còn lại được gọi là sắc phi quyền (znindriya rũpa). 


5. Sắc thô (ojãrika rñpa) năm sắc thanh triệt (oasãda rñpa) cùng với 7 sắc cảnh (gocara 
rủpa) gom thành 12 sắc thô, trong khi 16 thứ sắc còn lại được gọi là sắc tẾ (sukhuma 
rupa). 

“Ojärika` nghĩa là “thô hay không mịn"; “sukhưmna`” nghĩa là “tế hay mịn'. Bởi vì 
tính thô và tính không mịn của chúng, những sắc thanh triệt và năm cảnh có thể đểễ 
dàng được thấy và hiệu. Và vì chúng dễ hiểu, chúng được liên hệ gần gũi với trí. Do 
đó, sắc thô cũng còn gọi là sắc cận (szwike rñpa). trong khi sắc tế được gọi là sắc viễn 
(dùre rupa). 

Hơn nữa, những sắc thanh triệt và cảnh xúc chạm nhau — như cảnh sắc xúc chạm 
nhãn môn, âm thanh xúc chạm nhĩ môn và v.v... Do đó, 12 sắc thô cũng được gọi là 
sắc hữu đối chiếu (sappafigha rũpa) trong khi 16 sắc tế được gọi là sắc vô đối chiều 
(appafigha rupa). “Sappafigha` theo nghĩa đen là “xúc chạm" trong khi “appafigha" 
nghĩa là “khỏi xúc chạm” 


6. Sắc thủ (z»Zđi„n4) là 18 thứ sắc sanh do nghiệp (kammnaja rũpa) được gọi là sắc thủ 
(upadinna); những sắc còn lại được gọi là sắc phi thủ (amupadinna). 18 thứ sắc sanh 
do nghiệp bị níu lây bởi nghiệp, và là quả của ái (anh) hợp với tà kiên (37/0). 


7. Sắc hữu kiến (sanidassana rủpa) là sắc cảnh sắc (ruparammaia). vì nó có thể thấy 
bằng mắt. Những sắc còn lại được gọi là sắc vô kiến (anidassana rñpa) vì là những 
sắc không thể bị thấy băng mắt. 


8. Sắc thâu cảnh (gocaraggahika ripa) là năm thứ sắc thanh triệt (2asada rupa) có thê 
bắt cảnh bên ngoài làm chỗ dạo, cho nên được gọi là sắc thâu cảnh. Trong khi những 
sắc còn lại được gọi là sắc bất thâu cảnh (agocaragsähika rũpa). 

Trong năm sắc thanh triệt, nhãn và nhĩ nhận cảnh xa, khỏi chạm trực tiếp. Chúng ta 
có thể thấy một cái hoa mà hoa ấy khỏi phải đến xúc chạm với mắt. Chúng ta có thể 
nghe những gì người đàn ông nói mà người ấy không cần đến tiếp xúc với tai. 

Mặt khác, cảnh khí hay những mùi phải đến tiếp xúc với lỗ mũi, cảnh vị phải chạm 
trực tiếp lưỡi, và vật chất phải thật sự xúc chạm vào thân để nhận ra những cảm giác 
này. 

Do đó, nhãn thanh triệt và nhĩ thanh triệt được gọi là sắc khỏi chạm (asưmpafia 
gãhaka) trong khi 3 sắc thanh triệt còn lại gọi là sắc chạm cảnh (sampafta gãhaka). 


9. Sắc bất ly (aviibbhoga rñpa) là tám thứ sắc gồm đất (pathav), nước (ãpo), lửa 
(/¿j0). gió (vayo), sắc (va—mna), khí (gandha), vị (rasa), và vật thực nội (g/a ) cùng liên 
kết và không thể chia rời nhau. Cho nên, chúng được gọi là sắc bất ly, trong khi 
những sắc còn lại gọi là sắc hữu ly (viibbhoga rñpa). 
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Định nghĩa của sắc hữu ly (viibbhoga rñũpa) nghe như định nghĩa ban đầu của 
nguyên tử (atom). Nhưng những nguyên tử sau này được tìm thấy chia thành những điện 
tử (elecftrons), protons, neutrons. 

Theo Vô tỷ pháp (Abhidhammna), những hạt nguyên tử (atom) này có thể được xem là 
những sắc bất ly. Bốn sác đại hiển và 4 sắc y sinh cùng sanh trong những bọn hay nhóm 
sắc thực tính là những sắc cơ bản của sắc pháp. 

Những bọn (&ziãpa) sắc này có kích thước gần như nhau. Cho nên, dù cho một hạt có 
thể nhỏ cỡ nào, nó luôn tạo thành những sắc bất ly là những sắc không thể phân chia và 
tách rời. 


Hỏa Đại Trong Thủy Đại và Thủy Đại trong Hóa Đại 

Một hạt bụi hay toàn quả địa câu được tạo thành từ những sắc bất ly (avinibbhoga 
rupa). Cho nên quả địa câu phải chứa tật cả 8 sắc — tức là địa đại (pathavi). thủy đại 
(apo), hỏa đại (/e7o), phong đại (vayo), sắc (vanna), khí (gandha), vị (rasa), vật thực nội 
(2/4); trong những thứ sắc này thì địa đại (øa/hav:) vượt trội. 

Tương tợ, thủy đại (ãpo) cũng phải chứa tất cả 8 sắc bất ly, nhưng ở đây thì thủy đại 
vượt trội. Như thủy đại (đpo) chứa hỏa đại (/@/o), chúng ta có thể nói có hỏa đại (/eJo) 
trong thủy đại (409). 

Cùng cách ấy, hỏa đại (/ejo) phải chứa tất cả 8 sắc bất ly, hỏa đại vượt trội. Như hỏa 
đại (zejo) chứa thủy đại (ãpo). Chúng ta có thê nói có thủy đại (äpo) trong hỏa đại (/ejo). 

Vô tỷ pháp (Abiudhamma) trình bày thủy đại (ãpo) chứa hóa đại (/e7o) và hỏa đại 
(/c7o) chứa thủy đại (đøo) thì đồng quan điểm với khoa học. Chúng ta biết răng thủy đại 
(ãpo) chứa hỏa đại (/ejo) cũng giống như chất lửa. Cũng như việc đốt gỗ hay giấy, hỏa 
đại (/jo) phát ra do hỗn hợp carbon với oxygen tạo thành Carbon dioxide và cũng do 
hỗn hợp giữa hydrogen và oxygen tạo thành nước. Lượng hỏa đại (/e/o) lớn xuất hiện 
như một ngọn lửa thật sự chứa hơi nước. 


Nhân Sanh Sắc Pháp (rũpa samu{(hãna) 
Có 4 nhân sanh sắc pháp. Những nhân ấy là nghiệp (kammna), tâm (cửa), quí tiết 

(⁄), và vật thực (ahãra). 

(1) Sắc sanh do nghiệp trợ (kamnaja rñpa) có 25 loại nghiệp trợ cho sắc nội phần sanh 
liên tục trong thân của chúng sanh. 25 loại nghiệp gồm 12 tư bất thiện (akusala 
ceífana), 8 tư thiện dục giới (kammmavacara kusala cefana) và 5 tư thiện sắc giới 
(rupavacara kusala ceiana). Những nghiệp thiện và bắt thiện này trợ cho sắc pháp 
sanh trong cõi dục và cõi sắc ở mỗi sát-na (tiểu) sanh kể từ sa-na sanh của tâm tái tục 
cho đến tử. Sắc do nghiệp trợ sanh được gọi là sắc nghiệp (kammaja rupa). Nhớ 
rằng, nghiệp vô sắc giới (aripävacara kamma) không trợ cho sắc pháp sanh. 


(2) Sắc sanh do tâm trợ (ciaj/a rñpa) có 75 tâm trợ cho sắc sanh [10 trừ ngũ song thức 
(dvi pañca viññãna cita) và 4 tâm quả vô sắc giới (aripävacara vipäka citra)]. Tất 
cả tâm tái tục (paƒisandhi ca) và tầm tử (cufi c1fa) của bậc A-la-hán không trợ cho 
sắc pháp sanh. 

Bắt đầu từ tâm hữu phân (bhavanga) thứ nhất của kiếp sống cho đến tử, 75 tâm đã 
nêu trên trợ cho sắc tâm sanh ở mỗi sát-na (tiểu) sanh của tâm tương ứng. Sắc sanh 
do tâm trợ được gọi là sắc tâm (cifaja rñpa). 
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- Trong 75 tâm, 26 tâm đồng lực kiên cô (appanä Javana ciía) không chỉ trợ cho 
sắc tâm (ci/4/a rupa) sanh, mà còn trợ cho tứ oai nghi về thân — tức là đi, đứng, 
ngôi, năm. 

32 tâm gồm khai ý môn (manodvãrävajana), 29 đông lực dục giới 
(kamavacara7avana) và 2 tâm thông (abhiñ7ña) trợ cho sắc tâm sanh, trợ cho thân oai 
nghi và cũng trợ cho sắc biểu tri (viðña#i rñpa) để thân và khẩu hành động. 

Trong 32 tâm vừa nêu trên, 13 đồng lực hỷ thọ (somanassa javana) cũng trợ cho 
cười mỉm, cười lớn tiếng sanh, trong khi 2 đồng lực ưu thọ (domanassajavana), tức 
là 2 tâm căn sân (dosamila cia) trợ cho than, khóc sanh. 

Tiểu sinh (”asi/uppäda) và 4 tâm đại tổ hỷ thọ (somanassa mahäkiriya cita) trợ 
cho cười mỉm sanh với chư Phật và chư A-la-hán. 

2 tâm căn tham hỷ thọ bất tương ưng kiến (Jobhaminla difthigata vippayutta 
Somanassa ciffa) và 4 tâm đại thiện hỷ thọ (sornanassa maha kusala cữta) trợ cho 
cười mỉm và cười lớn tiếng sanh với chư thánh hữu học - tức là chư thánh thất lai 
(sofapanna), nhất lai (sakadäagđmi) và bất lai (anaga1m). 

4 tâm căn tham hỷ thọ (lobhamiula somanassa cifa) và 4 tâm đại thiện hỷ thọ 
(somanassa mahãkusala cifa) trợ cho cười mỉm và cười lớn tiếng sanh với phàm 
phu. 

Ba ý giới (mano dhafw), lÍ na cảnh (fadalambana) và 5 tâm quả sắc giới 
(rữủpaãvacara vipaka của), (tất cả là 19) chỉ trợ cho sắc tâm thông thường sanh. 


(3) Sắc sanh do quí tiết trợ (uja rúpa) hỏa đại (/o) là gồm cả hai nóng và lạnh, và 
nó hiện diện trong tất cả nhóm sắc hay bọn sắc (kalapa rupa). để đạt đến mức bình 
ồn, sắc quí tiết sanh và tiếp. tục trợ cho những sắc quí tiết sanh ở mỗi sát-na tiểu của 
cả hai nội phần và ngoại phần. 


(4) Sắc sanh do vật thực trợ (Zhãrzja rñpa) những dưỡng chất (ø/đ) hiện diện trong tất 
cả bọn sắc (kalapa rữpa) cả hai trong thân (nội phân) và ngoài thân (ngoại phân). 
Vật thực ngoại mà chúng ta ăn được tiêu hóa trong bao tử và phân tán qua máu đến 
tất cả bộ phận của cơ thể. Cho nên, vật thực nội (dưỡng chất — ø7đ) và vật thực ngoại 
øặp nhau ở khắp bộ phận thân thể, lúc chúng gặp nhau được gọi là sát na sanh 
(uppäda). Sau sát na này, là đến sát Ta trụ (7). Từ sát-na trụ này, kết hợp vật thực 
nội và ngoại bắt đầu tạo ra những sắc vật thực và tiếp tục sản sanh chúng ở mỗi sát- 
na tiểu cho đến khi sự kết hợp kết thúc. 


Các Loại Sắc Pháp 
Sắc một nhân (ekaja ripa) — là sắc sanh do một nhân trợ. 
Sắchainhân  (đwÿzriữpa) — là sắc sanh do hai nhân trợ. 
Sắc ba nhân (ta rũpa) là sắc sanh do ba nhân trợ. 


Sắc bốnnhân — (czw/z rữpa) - là sắc sanh do bốn nhân trợ. 
Sắc nhiều nhân  (øneka7a rupđ) là sắc sanh do nhiêu hơn một nhân hay do nhiêu nhân 
trợ. 


1. Năm sắc thanh triệt (2asđđa rupa), hai sắc tính (bhãva rñpa), sắc ý vật (hadaya 
vafrhu), và sắc mạng (7via rñpa) (tông cộng 9) bị sanh chỉ do nghiệp trợ. 
Hai sắc biểu tri sanh chỉ do tâm trợ. Do đó, tổng số sắc một nhân là II. 
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2. Chỉ có sắc cảnh thính (sađ42) là sắc hai nhân do tâm (cita) và quí tiết (ufu) trỢ tạo. 
Âm giọng như là tiếng phát biểu, tiếng cười, tiếng rên, tiếng khóc, tiếng hát, và tiếng 
huýt sáo sanh do tâm trợ. Âm thanh không từ âm giọng như là tiếng sâm, tiếng nhạc 
cụ, tiếng nói từ radio, bài hát từ máy ghi âm, tiếng ồn từ xe hơi, tàu hỏa, v.v... sanh do 
quí tiết trợ. 

3. Sắc ba nhân có 3 đó là sắc nhẹ (rupassa lahu14), sắc mềm (rữủpassamudufa) và sắc 
thích sự Œữpassa kammañnaia). Những sắc này sanh do tâm (ca), quí tiết („í⁄) và 
vật thực (Zhara) trợ. Những sắc này chịu trách nhiệm cho lạc thọ mà chúng ta kinh 
nghiệm khi tâm của chúng ta trống rỗng hay khi thời tiết dễ chịu hay sau chúng ta có 
một bữa ăn nhẹ vừa ý. 

4. Sắc bốn nhân có 9 thứ là sắc được trợ do cả bốn nhân. Những sắc ấy là 8 sắc bất ly 
(avinibbhoga rñpa) và sắc giao giới hay hư không giới (ãkãsa dhãu) sanh khi những 
nhóm hay bọn sắc (kziãpa) bất ly được hình thành. 

5. Sắc do nghiệp trợ (wamnajarwp4) (18) = 9 sắc nghiệp một nhân (kammaja ekaja rũpa) 
+ 9 sắc nghiệp nhiều nhân (kømndja anekaja rip4). 

6. Sắc do tâm trợ (cữta/arupa) (15) = 2 sắc tâm một nhân (eka7a) + 13 sắc tâm nhiều 
nhân (anekaja). [13 sắc tâm nhiều nhân: 9 sắc bốn nhân + thinh (sđd2a) + 3 sắc ba 
nhân]. 

7. Sắc do quí tiết trợ (uujarupa) (13) = 13 sắc quí tiết nhiều nhân (wf#ja aneka rũpa) 
cũng giông như 13 sắc tâm nhiều nhân (citaja anekqja ripa). 

8. Sắc do vật thực trợ (aharajarupa) (12) = 12 sắc vật thực nhiều nhân (aharaja anekaja 
rũpa) là 8 sắc bất ly (avinibbhoga) + 3 sắc kỳ đị (tija). 

Lưu ý: 

(1) Ba sắc kỳ đị đó là nhẹ (/zzz„/ã), mềm (mudiä), và thích sự (kammaññaiä) cũng 

được gọi là /ahufadi rupa. 

(2) Bốn sắc trạng thái (/akkhana rñpa) không do nhân nào trợ. Chúng chỉ biểu hiện sự 

sanh, lão, tử tự nhiên của sắc thực tính. 


Các Nhóm Hay Bọn Sắc (Rũpa kaläpa) 

28 thứ sắc pháp không tìm thấy riêng lẻ trong thiên nhiên. Chúng bị sanh do bốn nhân 
trợ dưới dạng những bọn sắc rất nhỏ gọi là kziãpa. Những bọn sắc (kziãpa) ấy có bốn 
đặc tính sau: 

1. Tất cả sắc trong bọn cùng sanh, tức là chúng cùng khởi đầu. 

2. Chúng cũng đồng không còn hay cùng diệt, tức là chúng cùng chấm dứt. 

3. Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào bốn sắc đại hiển hiện diện trong bọn (kalãp4a) đề 
sanh, tức là chúng cùng nương. 

4. Chúng cũng hoàn toàn bị trộn lẫn không thê phân biệt, tức là chúng cùng tôn tại. 


Nó nên được lưu ý rằng nhóm hay bọn (#/ãp2) thì rất nhỏ không thể bị nhận ra dù 
dưới kính hiển vi. Kích thước của kalãpa trong cõi nhân loại thì chỉ một 107 th của một 
paramänu, là nhỏ hơn một nguyên tử (atom). Cho nên, về kích thước, nhóm hay bọn 
(kalapa) sắc được so sánh với một điện tử (electron), proton, và neufron. 

Có 21 nhóm hay bọn (#ziãpa) sắc, đó là: 9 bọn sắc nghiệp (kamưngja kalãpa), 6 bọn 
sắc tâm (ciffaj/a kalãpa) + 4 bọn sắc quí tiết („#wja kalãpa) + 2 bọn sắc vật thực (ãhãraja 
kalapa). 
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9 bọn sắc nghiệp (kamunaja kalãpa 

Chín bọn sắc nghiệp này hình thành từ I8 thứ sắc do nghiệp trợ tạo (kammaja rup4). 
Trong cả 9 bọn (kz/apa) ây, 8 sắc bất ly (avinibbhoga rũpa) hợp thành hạt nhân. Tất cả 
sắc do nghiỆp trợ tạo gôm sắc mạng (/ifa rupa). Cho nên, một bọn § sắc bất ly và mạng 
quyền hợp thành bọn đơn giản nhất của sắc do nghiệp trợ tạo. Nó được gọi là bọn sắc 
mạng cửu pháp (ïvifa navaka kalãpa) nghĩa là nhóm 9 sắc gồm mạng quyên. Nó có thê 
được rút ngăn thành /7ia nonad. 

Bằng cách cộng 8 sắc nghiệp một nhân còn lại từng cái một với bọn sắc mạng cửu 
pháp ƒ?wita navaka kaläpa), chúng ta được 8 bọn sắc nghiệp còn lại. 
I. Bọn nhấn mười pháp (cakkhu dasaka) = S8 sắc bất ly (avimibbhoga ripa) + sắc 

mạng (7a rupa) + nhãn thanh triệt 


(cakkhupasada). 

2. Bọn nhĩ mười pháp  (sơía đasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + nhĩ thanh triệt 
(sofa pasada). 

3. Bọn tỷ mười pháp (ghãna dasaka) — = 8 sắc bất ly + sắc mạng + tỷ thanh triệt 
(ghăna pasada). 

4. Bọn thiệt mười pháp (sơía đasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + thiệt thanh 
triệt (so/a pasada). 

5. Bọn thân mười pháp (kãya đasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + thân thanh 


triệt (kãya pasada). 
6. Bọn nữ tính mười pháp  (hibhãya dasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + nữ tính 
(ithibhava rủpa). 
7. Bọn nam tính mười pháp (pwmubhãva dasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + nam tính 
(purisabhava rũpa). 
8. Bọn ý vật mười pháp (hadaya dasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + ý vật (hadaya 
vafthu). 
9. Bọn mạng chín pháp (wữa dasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng. 


6 bọn sắc tâm (cữtaïa kalapa) 


Chúng được tạo thành do 14 sắc tâm (cifa/a rupa) (trừ sắc g1aO giới). 
. Bọn sắc tâm thuần tám pháp (ciaja suddhatthaka) = 8 sắc bất ly (avinibbhiga rũpa) 
sanh do tâm trợ 
2. Bọn thân biểu tri chín pháp (kãyaviññadi navaka) = 8 sắc bất ly + thân biểu tri (kãya- 
vifññaffI). 
3. Bọn thinh khẩu biểu tri mười pháp (vaciviññatii sadda dasaka) = 8 sắc bất ly + khâu 
biểu (vyøciiññarri) + thinh (sadda). 
4. Bọn kỳ dị mười một pháp (/ahutãđi ekãdasaka) = 8 sắc bất ly + nhẹ (lahuiä) + mềm 
(mudä) + thích sự (kamrmafnaia). 
5. Bọn thân kỳ dị mười hai pháp (kãyaviññatti lahutãdi dvãdasaka) = 8 sắc bất ly + thân 
biểu + 3 kỳ đị (/ahuiädi). 
6. Bọn khẩu thinh kỳ dị mười ba pháp (vacrvinnaffi sadda lahutadi terasaka) = 8 sắc bất 
ly + khẩu biểu + thinh + 3 kỳ dị. 


— 
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4 bọn sắc quí tiết (wfuja kalãpa 
Chúng được hình thành theo nhóm từ 12 sắc quí tiết (w#uja rữpa) (trừ sắc giao giới — 

pariccheda rủpa). 

1. Bọn quí tiết thuần tám pháp (uuja suddhafthaka) = 8 sắc bất ly (avinibbhoga rñpa) 
sanh do quí tiết trợ. 

2. Bọn quí tiết thinh chín pháp (sadda navaka) = 8 sắc bất ly + thinh (sadda). 

3. Bọn quí tiết kỳ dị mười một pháp (/ahutãdi ekãdasaka) = 8 sắc bất ly + 3 sắc kỳ đị 
(lahutadli rũpa) 

4. Bọn quí tiết thinh kỳ dị mười hai pháp (sadda lahutãdi dvãdasaka) = 8 sắc bất ly + 
thinh + 3 sắc kỳ dị 


2 bọn sắc vật thực (ãhãraja kalãpa) 
Chúng được hình thành theo nhóm từ 8 sắc bất ly (aviwibbhoga rñpa) và 3 sắc kỳ dị 
(lahutađdi rupa) sanh do vật thực trợ. 
1. Bọn vật thực thuần tám pháp (ahãraja suddhafthaka) = 8 sắc bất ly (avinibbhoga 
rupa) sanh do vật thực trợ. 
2. Bọn vật thực kỳ dị mười một pháp (/auädi ekãdasaka) = § sắc bất ly + 3 kỳ đị 
(lahutaäl). 


Những Bọn Sắc Nội Phần Và Ngoại Phần 
Tất cả 21 bọn sắc (rữpa kalãpa) đã nêu trên xảy ra bên trong (nội phần) chúng sanh. 
Bọn nữ tính mười pháp (/hibhãva adasaka) không xảy ra với người nam. Tương tợ bọn 
nam tính mười pháp (pưmubhãva dasaka) không xảy ra với người nữ. Đối với người sanh 
đui hay điếc, bọn nhãn mười pháp hay bọn nhĩ mười pháp phải được trừ. 

(Lưu ý rằng 28 thứ sắc pháp, sắc nữ tính (/hibhãva rñpa) không có với người nam 
và sắc nam tính (pwsisabhãva rũpa) không có với người nữ. Do đó, chỉ có 27 thứ sắc sẽ 
được hiện diện trong mỗi loài. 

'Ajjharta` chỉ cho pháp nội phần hay bên trong mỗi chúng sanh. 

'Bahiddha' chỉ cho pháp ngoại phân hay bên ngoài mỗi chúng sanh. 

Trong thế giới pháp ngoại phần (bahiddha), chỉ tìm thấy những bọn sắc do quí tiết trợ 
tạo. Tất cả những vật vô tri giác như là cây, đá, quả địa cầu, không khí, nước, lửa, tử thi, 

v... được tạo do những bọn sắc quí tiết bát thuần (utua suddha†thaka kalapd). Âm 
thanh sanh do gõ hai cái dùi vào nhau hay quất những nhánh cây trong gió hay những 
nhạc cụ như là violin, piano, radio, cassetfes, Vv.V... đều là những bọn sắc quí tiết bát 
thuần (wfuja suddhafthaka kalãpa). 


Tiến Trình Của Sắc Pháp Sanh Khởi Trong Mỗi Chúng Sanh (Rũpa pavattikkama) 

Trước khi đọc phân này, độc giả nên ôn lại “Bốn Dạng Tái Tục” ở Chương VTthimut / 
Bhùimi (Ngoại Lộ / Cõi). 

Tắt cả 28 thứ sắc sanh không giảm, nếu trường hợp cho phép, trong một chúng sanh 
trong một kiếp sống ở cõi dục. 

Nhưng vào thời tái tục (pafisandhi kãla), với những loài thấp sanh (smsedaja) và hóa 
sanh (opapãiika), nhiều nhất là bảy bọn sắc do nghiệp trợ tạo gồm những bọn như nhãn, 
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nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc tính, và ý vật thập pháp dễ quán thấy. Dù sao, nhãn, nhĩ, tỷ, và sắc 
tính thập pháp đôi khi không dễ quán thấy. 

Với loài thai sanh (gabbhaseyyaka), chỉ có ba bọn sắc sanh do nghiệp trợ gồm bọn 
thân, sắc tính và ý vật thập pháp được quán thấy dễ dàng vào sát-na tái tục (pa/isandhi 
kãla). Lần nữa, ở đây bọn sắc tính thập pháp có thể không dễ quán thấy, đặc biệt đối với 
vài chúng sanh. Sau khi tái tục, vào thời bình nhật (›avafíi ka1a), bọn nhãn mười pháp và 
những bọn còn lại được quán thấy theo tuần tự. 

Về số lượng những nhóm hay bọn sắc do bốn nhân trợ tạo (kammaja rủp4), sắc do 
nghiệp trợ tạo bắt đầu hình thành vào sát-na tái tục và tiếp tục hình thành liên tục vào 
mỗi sát-na tiêu. 

Sắc do tâm trợ tạo (ci1aja rũpa) bắt đầu hình thành từ sát-na thứ hai của tâm, tức là từ 
sát-na sanh của tâm hữu phần (bhavanga) thứ nhất ngay sau tâm tái tục. Sắc do tâm trợ 
tạo (cifaja rñpa) tiếp tục được hình thành và mỗi sát-na sanh của tâm theo sau trong 
suốt kiếp sống. 

Sắc do quí tiết trợ tạo (/„/a rñpa) bắt đầu hình thành từ sát-na trụ của tâm tái tục. Vì 
do hỏa giới (đjo đham) hiện diện trong những bọn sắc do nghiệp trợ tạo (kammaja 
kalãpa) mới đến giai đoạn ôn định (/hi¡) vào sát-na ấy. Từ lúc ấy trở đi, hỏa giới (/ejo 
đhãíu) sản sanh ra sắc quí tiết vào mỗi sát na tiêu. Từ khi hỏa giới (@/o đhaiu) hiện diện 
trong mỗi bọn, mỗi bọn (kaiapa). kể từ khi đạt đến mức ôn định, sản sanh những bọn quí 
tiết mới vào mỗi sát- -na tiêu. Và những bọn sắc mới do quí tiết trợ tạo („uja Tupa), từ khi 
chúng đạt đến mức ổn định, sản sanh nhiều bọn sắc quí tiết mới nữa vào mỗi sát na tiểu. 
Do đó, lộ trình này sẽ tiếp diễn mãi. 

Mỗi bọn sắc đều có dinh dưỡng căn bản hay sắc vật thực nội (ø/¿). Nhưng. sắc do vật 
thực trợ tạo (4här47a rupa) bắt đầu hình thành khi sắc vật thực nội (ø/Z) gặp sắc vật thực 
ngoại (ø/đ) vào lúc khuếch tán những dưỡng chất và hợp chất vật thực nội và vật thực 
ngoại đạt đến mức ổn định. Từ sát-na ây, sác do vật thực trợ tạo (4hãraja rupa) cũng 
được hình thành vào mỗi sát-na tiểu. 

Những bọn sắc mới liên tục được sản sinh, những bọn sắc cũ diệt và mất đi khi tuôi 
thọ 17 sát-na của chúng kết thúc. Do đó, tiến trình của sắc không gián đoạn trong cõi dục 
cho đến cuối kiếp sống ví như ngọn lửa của đèn dầu, hay dòng chảy của một con sông. 


Lộ Trình của Sắc Pháp Khi Tử 

Khi tử, cuộc sông tâm linh và cuộc sống vật chất phải cùng kết thúc. Đây có nghĩa là 
tất cả sắc do nghiệp trợ tạo (&ammgja rũpa) gồm cuộc sông vật chất phải kết thúc ngay 
khi tử. 

Do đó, vào sát-na sanh của tâm thứ 17! tính trở ngược lại từ tâm tử (cưii Ccữ1a), sắc do 
nghiệp tạo (kamưmuaja rũpa) sanh cuối cùng. Sắc nghiệp (kamưngja rữpa) cuối cùng này 
sẽ diệt vào sát-na diệt của tâm tử (cufi cửa). 

Sắc do tâm trợ tạo (ciíaj/a rupa) sanh cho đến sát-na sanh của tâm tử (cưii cia). Sắc 
tâm cuối cùng này sẽ tồn tại một sát-na tâm đến sát-na diệt của tâm tử, và vì vậy sẽ diệt 
trong 16 sát-na tâm nữa, mà 16 sát-na tâm xảy ra hầu như tức thì. 

Sắc do vật thực trợ tạo (aharaqja rũpa) sanh cho đến sát-na diệt của tâm tử (cưfi cifra), 
bởi vì sự ủng hộ đòi hỏi sự sanh của sắc vật thực (4hara/a rupa) có thê được trang bị 
bằng tâm cho đến khi ấy. Cho nên khi tử, sự sanh lần cuối của sắc vật thực ấy chỉ tồn tại 
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một sát-na tiêu. Dù sao, trong 50 sát-na tiểu nữa (tuổi thọ của sắc pháp = 51 sát-na tiểu 
hay 17 sát-na tâm), sắc vật thực ấy cũng diệt. 

Do đó, vào khi tử, sắc nghiệp (kammaja rũp4), sắc tâm (ciiaja ripa), và sắc vật thực 
(ahara7a rupa) diệt hầu như tức thì. Nhưng sắc quí tiết tiếp tục sanh và diệt cho đến khi 
tử thi chuyền thành bụi. Một tử thi chỉ gôm sắc do quí tiết trợ tạo. 

Do đó khi một chúng sanh tử và tái tục vào kiếp sống khác, sắc tương tự sanh bắt đầu 
từ sát-na thụ thai và tiếp tục sanh cho đến khi tử. 


Lộ Trình Của Sắc Pháp Sanh Ở Cõi Sắc Giới 

Trong cõi sắc, bọn sắc tỷ, thiệt, thân, sắc tính mười pháp và bọn sắc vật thực (đhãra 
kalãpa) không sanh. Vào lúc hóa sanh (opapäiika) có bốn bọn sắc do nghiệp trợ 
(kammaja kalapa) sanh tức là bọn nhãn, nhĩ, ý vật mười pháp và mạng quyền chín pháp. 
Trong thời bình nhật, dù sao những bọn sắc do tâm trợ tạo (ciaja kaläpa) và sắc do quí 
tiết trợ tạo („uja kalãpa) cũng sanh. 

Trong cối Phạm thiên vô tưởng (asañña saffta brahma) những bọn sắc nhãn mười 
pháp, ý vật mười pháp và bọn thính chín pháp không sanh. Những bọn sắc tâm cũng 
không sanh. Cho nên, vào lúc hóa sanh, chỉ có bọn sắc mạng quyên (/Tvifanavaka) sanh. 
Trong thời bình nhật, những bọn sắc vật thực (ufu/a kalapa) sanh thêm, trừ bọn thinh 
chín pháp. 

Cho nên, trong cõi dục (kđma loka) và cõi sắc (rủpa loka), lộ trình của sắc pháp sanh 
nên được hiểu theo hai cách, đó là (1) thời tái tục và (2) thời bình nhật. 


Tóm Lược Phần Sắc Pháp 
Trong phân tóm lược, sắc pháp nên được lưu ý rằng: 

(1) Tất cả 28 thứ sắc pháp sanh trong cõi dục (kđna loka). 

(2) Trong 15 cõi sắc, trừ cõi vô tưởng (asañña saffa), có 23 thứ sắc sanh [(trừ tỷ thanh 
triệt (ghaãna pasada), thiệt thanh triệt (77ha pasadaa), thần thanh triệt (kãya pasađa), 
nữ tính (/hibhaãva) và nam tính (purisa bhava)]. 

(3) Chỉ có 17 thứ sắc sanh trong cõi vô tưởng; đó là 8 sắc bất ly (awinibbhoga), sắc 
mạng (f4), giao giới (pariccheda), 3 sắc kỳ dị (lahufãđi), 4 sắc trạng thái 
(lakkhana rupa) 

(4) Không có sắc pháp sanh trong cõi vô sắc (arữpa loka). 

(5) Tám sắc gồm thinh (szdda), 5 sắc kỳ đị (vikãra), sắc lão (/ararä). sắc vô thường 
(aniccara), không sanh vào sát-na sanh (thời tái tục - paƒisandhi kala), trong khi thời 
bình nhật không có sắc không sanh. 


Những Quan Điểm Thiết Thực 

Tất cả sắc pháp đã trình bày trong chương này có thể được quán sát và thâm tra bởi 
một người quan tâm (nterested) tinh cân tu tiền pháp chỉ và pháp quán. 

Dù cho những bọn sắc không thể thấy dưới kính hiển vi, những bậc tu tiễn có thể quán 
sát bằng định nhãn là sự thấy của tâm phối hợp với cận định hay thiền định. 

Bậc tu tiến nên quán sát bằng định nhãn là có sáu bọn (#ziãpa) trong nhãn — đó là bọn 
nhãn mười pháp, bọn thân mười pháp, bọn sắc tính mười pháp và ba bọn thuần tám pháp 
do tâm, quí tiết và vật thực trợ sanh, theo thứ tự. Cũng thế, bậc tu tiễn nên quán sát sáu 
bọn trong mỗi nhĩ, tỷ, thiệt — chỉ tuần tự thay bọn nhãn mười pháp bằng bọn nhĩ mười 
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pháp, bọn tỷ mười pháp, bọn thiệt mười pháp khi liệt kê những bọn sắc này. Lưu ý rằng, 
sắc thân thanh triệt, sắc tính, sắc tâm, sắc quí tiết, và sắc vật thực lan tỏa khắp thân thẻ, 
và do đó chúng sẽ hiện diện trong mắt, tai, mũi, lưỡi và trong mỗi phần thân thể. Quán 
sát những bọn sắc không có nghĩa là vị ấy thấy sắc thực tính siêu lý. Nếu những sắc 
được quán sát dưới dạng hạt nguyên tử, dù cho nhỏ cỡ nào, những sắc được quán sát 
chưa phải là sắc thực tính siêu lý. Sắc siêu lý thì không có hình dạng không có khối 
lượng. Do đó, bậc tu tiễn phải phân tích mỗi loại bọn sắc để quán sát những thành phần 
của nó cũng như người phân tích định tính của một mẫu đông, thau để biết những thành 
phân của nó. 

Ngài Ledi Sayadaw có viết bằng Miến ngữ trong một quyển sách với tựa đề 
“Kammathan Kyan Gy1” ở trang 240 như sau: 

“Khi một người nhìn xuyên qua một kính hiển vỉ hay một kính viễn vọng, vị ấy thấy dễ 
dàng không gặp những trở ngại không thể thấy ban đâu, vì tế và những cảnh xa XĂM. 
Cũng thế, nếu bậc tu tiền phát triển thiên hang), lấy pháp chỉ (samadhi) làm nên tảng 
cho pháp quán (vipassana), bậc tu tiễn có thể dễ dàng thấy không trở ngại những tướng 
phổ thông của vô thường, khổ và vô ngã, là pháp rất sâu sắc, vi tế, rất xa và rất khó 
thấy. Kết quả là đạo tuệ (magga ñãna) và quả tuệ (phala-ñãna) sanh là pháp có thể 
hoàn toàn đoạn tận bốn lậu hoặc (ãsava). 

Pháp tứ để và Níp-bàn là pháp rất sâu, vi tế, rất xa và rất khó thấy cũng được quán 
sát. ” 

Vừa qua, chúng tôi có phỏng vấn nhiều thiền sinh trong Pa Auk Meditation Center 
gần Mawlamyine ở nam Myanmar, là nơi dạy pháp chỉ và pháp quán y theo Thanh Tịnh 
Đạo (Visuddhimagga) và chánh tạng (Piiaka). Tôi thấy rằng những thiền sinh này có thể 
quán sát những bọn sắc và phân tích chúng đến tột cùng. Dĩ nhiên, vị ấy có thể thấy 
những pháp thực tính siêu lý nếu vị ấy được hướng dẫn bởi một vị thầy có khả năng. 


NÍP-BÀN (NIBBÄNA) 
1. Níp-bàn („bbana) là pháp siêu thê (lokuftara), đó là, vượt ngoài 31 cõi, vượt ngoài 
lĩnh vực thân và tâm (tức năm uân). 


2. Níp-bàn được nhận ra qua những trí thuộc về 4 đạo và 4 quả. Nó được quán sát hay 
chứng bởi đạo tuệ (waøgøañan4a) và quả tuệ (pnhalañana). 


3. Níp-bàn là cảnh của 4 đạo và 4 quả. 


Theo Samskrit, Níp-bàn được gọi là “N/rvãnđ' là kết hợp giữa “ø? và “vãngđ`. °Nï” ngụ 
ý là “thoát khỏi”, và “vãna' nghĩa là “dệt hay ái”. Ái này làm như dây liên kết chuỗi 
những kiếp sống của một chúng sanh lang thang trong vòng luân hồi (sưznsãra) — ngoài 
vòng sanh tử. 

Khi nào còn vướng vào “ái”, chúng sanh tích lũy những nghiệp mới làm cho sanh mới 
và tử lặp lại. Khi tất cả dạng ái được đoạn tận do bốn đạo, nghiệp lực ngưng hoạt động 
và vị ây thoát khỏi vòng sanh tử. VỊ Ấy. nói đạt Níp-bàn. Phật giáo khái niệm về “giải 
thoát, giải phóng' là thoát khỏi sự tái diễn của vòng sanh tử và tất cả khô phối hợp với 
chúng. 
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Do trạng thái thực tính là văng lặng (sami). Như vậy, Níp-bàn là duy nhất, cho nên 
Níp-bàn chỉ có một là trạng thái văng lặng (san?ilakkhana). Níp-bàn được xem là hai tùy 
theo cách được kinh nghiệm trước và sau khi tử của một bậc A-la-hán. 


(1) Nín-bàn Hữu dư (Sa upadisesa Nibbana) 

“$4” = VỚI; 'pađ¡i” = năm uân làm cảnh cho thủ đo ái và tà kiến; “sesa” = vẫn còn. 

Đối với chư Phật và chư A-la-hán dù đã đoạn tận tất cả phiền não (&ki/esz), những 
tâm quả và pháp câu sanh [được gọi chung là uấn quả danh (vipäka namakkhandha)] và 
sắc do nghiệp trợ tạo (kammaja rũpa) vẫn còn. Tuy vậy, chư Phật và chư A-la-hán vẫn 
hoàn toàn có thể trải nghiệm Níp-bàn. Níp-bàn được nhận ra bởi chư Phật và chư A-la- 
hán trước khi tử cùng với uân quả danh (vi»ãka namakkhandha) và sắc do nghiệp trợ tạo 
(kammaqja rủpa) đang còn được gọi là hữu dư Níp-bàn giới (sư ãdisesa Nibbana 
dhat") 


(2) Nín-bàn Vô dư (Aupadisesa Nibbana) 

Đây là Níp-bàn trải nghiệm do chư Phật và chư A-la-hán sau khi tử. Níp-bàn được 
nhận ra mà không còn uẫn quả danh (vipãka namakkhandha) và sắc do nghiệp trợ tạo 
(kammd7a rñpa) nên được gọi là vô dư Níp-bàn giới (anupadisesa Nibbana dha£u). 

Hữu dư Níp-bàn (sơ upãdisesa Nibbãna) = phiền não Níp-bàn (kilesa Nibbãna), tức 
là đạt đến cảnh Níp-bàn do diệt tắt những phiền não. 

Vô dư Níp-bàn (zwupädisesa Nibbãna) = uẫn Níp-bàn, tức là đạt đến cảnh Níp-bàn 
do diệt tắt năm uẫn. 


Ba Loại Níp-Bàn 
1. Tiêu diệt? Níp-bàn (suññaa Nibbãna) — 
Níp-bàn là vắng lặng và không có tham, sân, si; Níp-bàn cũng không có danh, sắc 
uân. Cho nên được gọi là “tiêu diệt Níp-bàn'. 
'Suñña' = trỗng hay không; Ở đây nó có nghĩa là tham, sân, si, sắc pháp và danh 
pháp đều không: nhưng Níp-bàn không có nghĩa là “không có gì'. 


2. Vô chứng?” hay vô tướng Níp-bàn (anửmiita Nibbana) — 

Sắc uân là gôm những bọn sắc (rữpa kaiãpa) có những hình dáng và hình dạng 
khác nhau. 

Danh uân gồm tâm và những pháp câu sanh với tâm có thể cho rằng có vài dạng để 
họ có thê thấy bởi người đã phát triển thần thông (z;jiññ3). 

Dù sao, Níp-bàn hoàn toàn không có hình dáng hay hình dạng. Do đó, nó được gọi 
là “vô chứng Níp-bàn'. 

3. Phi nội hay vô nguyện Níp-bàn (appapihita Nibbana) 

Níp-bàn không có danh (zøzma) và sắc (rñpa) hay bất cứ hình dáng, hình dạng nào 
để ham muốn bởi ái (anh). Cũng không có bất cứ tham hay ái trong Níp-bàn. Níp- 
bàn tuyệt đối thoát khỏi tham cũng như sự ham muốn, nhiễm đắm, khao khát của ái. 
Do đó, Níp-bàn được gọi là “phi nội Níp-bàn (appanihita Nibbana)'. 


3 “Tiêu” đây có nghĩa là “mất hẳn”; 'Diệt' đây có nghĩa là “dứt. 
37 chứng” đây có nghĩa là dấu hiệu, ấn chứng, bằng chứng, tướng dạng, ấn tướng... 
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Thêm Vài Định Nghĩa Về Níp-Bàn 

Níp-bàn cũng có thê được mô tả bằng những ân đức sau: 

(1) Bất diệt (accurzmm) = ÑNíp-bàn vượt khỏi tử, và do đó không có tử trong Níp-bàn. 

(2) Tuyệt nhất (øccanrzm) Níp-bàn vượt qua điểm cùng tận gọi là tử, nên Níp-bàn là vô 
tận. 

(3) Vô vi (asankhatzm) Níp-bàn không do bốn nhân trợ tạo - tức là nghiệp, tâm, quí tiết 
hay vật thực. Do đó, Níp-bàn là pháp bất diệt và không là pháp nhân và cũng chẳng 
phải là pháp quả. 

(4) Vô thượng (anufaram) = Níp-bàn là pháp cao thượng và yên tịnh hơn bất cứ pháp 
nào. 

(5) Riêng biệt (padzm) = Níp-bàn là pháp thực tính (vaffthu dhamưna) và có thể được 
nhận ra bởi chư thánh (ari4). 
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CHƯƠNG VII ~ SAMUCCAYA (TƯƠNG TẬP) 
Giới thiệu 


Bảy mươi hai loại pháp thực tính gọi là vaffhu dhamưmna vì những pháp này có những 
trạng thái riêng như đã trình bày. Những pháp thực tính ấy là tâm (ca), 52 sở hữu tâm 
(cetasika), 18 sắc thành tựu (ninphanna rupa), và Níp-bàn (Nibbana). 

Tâm (cira) tất cả 89 hay 121 thứ tâm được tính là một, vì tất cả tâm đều sở 
hữu một trạng thái là biết. Thật ra 89 hay 121 thứ tâm hợp với những sở 
hữu tâm (cefasika) khác nhau. 

Sở hữu tâm (cetasika) tất cả 52 thứ sở hữu tâm được quán sát riêng, vì chúng đều sở 
hữu những trạng thái khác nhau. 

Sắc thành tựu  („i2phamna rupa) tất cả 18 thứ sắc bị trợ tạo do nghiệp (kamna). tâm 
(ca), quí tiết (uu) và vật thực (ãhära) được quán sát riêng, vì chúng 
đều sở hữu những trạng thái khác nhau. 

Níp-bàn (Nibbãna) là pháp có trạng thái là văng lặng (samii lakkhana) 


Cho nên tông số pháp thực tính (vathu dhamma) là I + 52 + 18 + 1 = 72. 
Tất cả 72 pháp thực tính này là pháp chủ quan và khách quan. Những pháp nào liên 
quan sẽ được gom vào cùng loại trong chương này. 
Tương Tập Nhiếp 
Tương tập nhiếp ở đây sẽ được nghiên cứu bốn phần: 
1. Bất thiện tương tập nhiếp. 
2. Hỗn tạp tương tập nhiếp. 
3. Đẳng giác tương tập nhiếp. 
4. Hàm tận tương tập nhiếp. 


D. Bất Thiên Tương Tập Nhiếp. 
Có 9 loại bất thiện tương tập - đó là lậu (ãsava), bộc (osha). phối (yoga), phược 


(gantha), thù (upadana), cái (nivãraa), tiềm thùy (anusaya), triỀn (sa7yojana) và phiền 
não (kilesa). 


1. Bốn Lậu (ãsava) 

Asava nghĩa là làm say, làm ô uế, sự đồi trụy, làm mờ, làm thối nát, v.v.. . Chúng ta 
biết rằng, rượu lên men ủ trong hũ trong thời gian dài có thể làm cho người uống Say, 
nhiễm độc rất mạnh. Tương tợ như lậu (s2) là pháp đã và đang bị ủ trong dòng uân 
(khandha) của chúng sanh từ vô thủy, tức là, một vòng luân hồi (sđmsãra), làm cho 
chúng sanh say và hoàn toàn quên sự giải thoát của họ. Có bốn loại lậu (đsava). 


() Dục lậu (kamasava) quyến luyễn nhục dục trong cõi dục; đó là tham (lobha) 
phôi hợp với 8 tâm căn tham (lobha mula cửa). 
(1) Hữu lậu (bhavasava) quyền luyện thiền sắc và thiền vô sắc cũng như sự hiện 


hữu ở cõi sắc và cõi vô sắc; đó là tham (/obha) phối hợp với 4 tâm căn 
tham bất tương ưng kiến (iobha mũla difthigafa vippayutta của). 
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(ñi)Tà kiến lậu  (đi//#ãsava) 62 loại tà kiến; nó là tà kiến hiện diện trong 4 tâm căn 
tham tương ưng kiến (Iobhamila difthigata sampayutIa của). 

(iv) Vô minh lậu (zvjj/zsava) là sự không biết về bốn thánh đé, đời quá khứ, đời vị lai, 
cả hai đời quá khứ và đời vị lai, và pháp liên quan tương sinh. Nó là sĩ 
(moha) phỗi hợp với 12 tâm bất thiện (akusala cira). 

Lưu ý: pháp thực tính của tứ lậu chỉ có 3, đó là tham, tà kiến, si. Ba pháp này làm cho 
chúng sanh say sưa một cách mạnh mẽ và làm cho chúng sanh lang thang trong vòng 
luân hồi (samsara). 


2. Bốn Bộc (ogha) 

'Ogha` nghĩa là bộc, là lũ lụt, tuôn ra, chảy tràn ra, tràn ngập, dòng chảy xiết, vòng 
xoáy, chôn vùi, hay làm ngạt. 

Như trận lũ lớn quét sạch người và súc sanh vào biển, làm chôn vùi, làm ngạt và làm 
đắm chìm chúng, cũng thế, bốn pháp bộc (ogha) quét sạch chúng sanh, chôn vùi, làm 
ngạt, và nhân chìm họ trong đại dương luân hồi (sưmsara). Như bốn vòng xoáy lớn trong 
đại dương mênh mông, chúng có thể kéo xuống bất cứ chúng sanh nào vượt qua chúng, 
và do đó rất khó vượt qua chúng. Bốn Pháp bộc (ogha) thì tợ như bốn pháp lậu (Zsava), 
pháp thực tính của chúng là giống nhau. 

() Dục bộc (kamogha) ˆ là tuôn tràn của ham muốn nhục dục. 

() Hữu bộc (bhavogha) _ là tuôn trần của khao khát về thiền và sự sống ở cõi sắc 
(rữpa) và võ sắc (arupa). 

(ñii)Tà kiến bộc (đ/hogha) - là sự chảy tràn của thấy sai 

(v) Vô minhbộc (øvijjogha) - là sự tuôn tràn của ngu dốt, không biết pháp đáng biết. 


3. Bồn Phối (yoga) 

“Yoga' nghĩa là sự phối hợp, hòa hợp, ghép vào, gắn bó, ràng buộc, kết dính, hay mối 
ràng buộc. 

Con bò bị buộc vào chiếc xe không thê thoát khỏi chiếc xe, tương tợ như chúng sanh 
bị buộc vào cỗ máy của những kiếp sống và gắn bó vững chắc vào bánh xe luân hôi qua 
ý nghĩa của bốn pháp phối (yoga), không thê thoát khỏi cỗ máy của những sự sống và 
vòng luân hồi (samsãra). 

Bồn pháp phối lần nữa tợ như bốn pháp lậu (Zsaya), những pháp thực tính cũng giống 
như thê. 


) Dục phối (kamayoga) dính mắc, quyền luyến vào nhục dục 
Œ) Hữu phôi (bhavayoga) quyến luyên vào thiền và sự hiện hữu ở cõi sắc và cõi 
VÔ sắc. 


(ii) Tà kiến phối - (đi//hiyoga) dính mắc vào sự thấy sai 
v) Vô minh phôi (zv/7ayoga) dính mặc vào sự mê mờ, vào sự không biết. 


4. Bốn Phược (gantha) 

“Gantha` nghĩa là phược, là dây buộc hay mối ràng buộc. Bốn phược (gamiha) là trạng 
thái găn chặt buộc những nhóm sắc pháp và danh pháp của kiếp sống này qua những 
kiếp sống ở vị lai. Trong những pháp phược (gam/ha) sau đây, thân (kãya) được dùng với 
ý nghĩa nhóm hay khối, đống, hàm ý cả hai danh pháp và sắc pháp. 
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() Tham ái thân phược (øbhjjhã kãyaganfha) tất cả những dạng ái (fanhã); đó là 


tham /obha) hiện diện trong 8 tâm căn tham (lobhammula 
C1114). 


(ñ) Sân độc thân phược  (vyãpäda kãyagantha) tất cả dạng sân hay xâu ác. Đó là sân 


(dosa) hiện diện trong 2 tâm căn sân (dosaminila cữ1a). 


(1) Giới thủ thân phược _ (s//abbafaparamasa kãyaganiha) bám chặt vào cái thấy. Sa1 


răng chúng sanh trở nên trong sạch và được giải thoát bằng 
cách hành theo hạnh bò và chó; Nó cũng gôm cả sự bám 
chặt vào những lễ nghi và nghi thức; đó là tà kiến (đ/hi) 
hiện diện trong 4 tâm tham tương ưng kiến (lobhamila 
di††hisampayuftacIa). 


(iv) Ngã kiến thân phược (iđœmsaccäbhinivesa kãyagantha) tin vào những giáo điều 


mà chỉ là quan điểm riêng là thật và tất cả những gì ngoài ra 
đều vô ích, phù phiếm hay “chỉ có điều này là đúng”. Đó 
cũng là tà kiến (đ//hi) hiện diện trong 4 tâm tham tương 
ưng kiến (lobhamila difthisampayuttacia). 


5. Bốn Thủ (upadãna) 

Thủ (upadana) nghĩa là sự gắn bó mạnh mẽ hay bám dai dẳng, giữ chặt, nắm chặt; nó 
như con rắn vô lấy một con ếch không để cho nó thoát. Thủ (w;đđzna) mạnh hơn ái 
(tanhã). Ái (tanhä) ví như tên trộm dò dẫm trong bóng tối để trộm đồ vật, trong khi thủ 
(upadana) thì như thật sự trộm cắp. 


đ) Dục thủ 


(i) Tà kiến thủ 


(ii) Giới cắm thủ 


(iv) Ngã chấp thủ 


(kamupadana) là ham muốn nhục dục hay bám dai dăng vào năm 
cảnh dục; đó là tham (/obha) hiện diện trong 8 tâm căn tham 
(lobhamnla cữ1a). 

(difthupädãna) là bám dai dẳng vào tất cả nhận định sai ngoại trừ 
hai quan điểm đã được đề cập trong (3) và (4); đó là tà kiến (đi//hi) 
hiện diện trong 4 tâm tham tương ưng kiến (lobhamila 
difthisampayufttacita). 

(silabbatupädäna) bám dai dẫng vào cái thấy sai răng chúng sanh 
trở nên trong sạch và được giải thoát bằng cách hành theo hạnh bò 
và chó; bám dai dẳng vào những nghi lễ và nghi thức; đó là tà kiến 
(đ¡//hj) hiện diện trong 4 tâm tham tương ưng kiến (/obhamnla 
difthisampayuftacita). 

(aftavadupadang) là bám dai dẳng vào học thuyết như là CÓ Sự tôn 
tại của linh hồn, có tôi, bạn, ông ấy, bà ấy, người, v.v... tồn tại; nó 
đồng nghĩa với thân kiến (sakkayadifthi); đó cũng là tà kiến (đi//hi) 
hiện diện trong 4 tâm tham tương ưng kiến (lobhamila 
dif†thisamDayufIac11a). 


Lưu ý: Ba pháp thủ sau đại diện cho một mình sở hữu tà kiến (difthi cetfasika). Ba 
pháp thủ này khác nhau vì cách bám dai dăng và cảnh bám dai dăng khác nhau. 


6. Sáu Cái (nvãraa) 
Pháp cái („zvarana) nghĩa là “ngăn che, cản trở, trở ngại, ngăn cản, ngăn chặn, ngăn 
ngại hay chướng ngại. Cái (n0varana) ngăn trở và ngăn cản sự sanh khởi của những ý 
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thiện và nghiệp thiện như thiền (hang) và đạo (magga). Cho nên chúng ngăn che con 
đường đến thiên giới và hạnh phúc níp-bàn. 

Đặc biệt năm pháp cái (zvãrana) đầu tiên làm mù quáng cái thấy của ý và ngăn che 
những thiện hạnh. Chúng ta phải vật lộn với chúng. bất cứ khi nào chúng ta muốn thực 
hiện vài thiện nghiệp dù đó là tụng kinh hay tu thiền. Sự hiện diện của chúng làm cho 
chúng ta không thể vươn tới cận định („pacãra samadhi) và an chỉ định (appanä 
samadhi) và không thê phân biệt rõ pháp thực tính hay siêu lý. 

() Dục dục cái  (kãmacchanda) là sự khao khát cảnh dục; đó là tham (/obha) hiện 
diện trong 8 tâm căn tham (lobhamula c1). 

(1) Sân độc cái (yyapađ2) là sân hận, ác độc hay xấu ác. Đó là sân (đosa) hiện diện 
trong 2 tâm căn sân (dosamila cửa). 

(ii) Hôn-thùy cái  (/ma-middha) là trạng thái lười biếng và lờ đờ; chúng là sở hữu 
hôn trầm (/;ïma) và thùy miên (middha). 

(v) Điệu-hỗi cái - (wddhacca-kukkucca) là điệu cửˆŠ và hối hận hay lo lắng: chúng là 
sở hữu điệu cử (uddhacca) và sở hữu hối hận (kukkucca). 

(v) Hoài nghi cái (vicikicchä) là hoài nghi, nghi ngờ hay sự bối rối; đó là sở hữu hoài 
nghi (vicikicchd). 

(vi) Vô minh cái (2v772) là không sáng suốt, mê mờ; nó là sỉ (woha) hiện diện trong 
12 tâm bắt thiện (økusala cifa). 

Lưu ý: 

(1) Cả hai hôn trầm và thùy miên, điệu cử và hồi hận được nhóm lại với nhau vì phận 
sự (kicca), nhân (heru) và pháp đối lập của chúng thì như nhau. 

Phận sự của hôn trầm và thùy miên là băn khoăn, lo lắng, không vững vàng. Nhân của 
chúng là lười biếng. Và pháp đối lập của chúng là yên tịnh. 

(2) Sự ví von thú vị được đức Phật nêu trong Tăng Chi Bộ Kinh (A5guftara Nihãya), 
dục dục cái được so sánh với nước hòa trộn với nhiều màu, sân độc cái ví như nước sôi, 
hôn-thùy cái ví như nước bị rêu phủ kín, điệu- hối cái ví như mặt nước bị gió thôi làm 
gợn sông, hoài nghĩ cái ví như nước đục và bùn lầy. Cũng như trong nước ấy chúng sanh 
không thể nhận thấy bóng của chính mình, do đó cũng với sự hiện diện của năm danh 
pháp cái, chúng sanh không thê thấy rõ lợi ích của tự thân, hay của người khác, hoặc của 
cả hai. 


7. Bảy Tiềm thùy (anusaya) 

“Anusayd' nghĩa là 'nằm ngủ im lìm không hoạt động” hay “vẫn ngắm ngầm, tiềm 
tàng, ngủ ngầm'. Bảy pháp tiêm thùy (anusaya) là những hạt nhân hay tiềm năng của 
những pháp phiền não (kiesa) mà chúng năm ngủ im trong dòng chảy của uẫn 
(khandha) của chúng sanh kiếp này sang kiếp khác xuyên suốt trong vòng luân hồi 
(samsara) đài. Chúng được ví như tiềm lực của một cây đơm hoa kết trái; tiềm lực 
không thể tìm thấy bất cứ nơi nào trong cây, nhưng chúng ta biết rằng tiềm lực có hiện 
hữu do thấy quả được mang lại khi đến lúc chín muồi. 

Tiềm thùy (zssaya) không tìm thấy ở đâu. Chúng không có diện mạo riêng, và 
chúng không được định rõ qua những trạng thái như là sanh-trụ-diệt. Nhưng chúng vẫn 


38 Uddhacca: điệu cử, trạo cử, phóng dật. 
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sẵn sàng trôi lên bề mặt như những phiền não thực thụ vào sát-na thích hợp khi chúng 
được tiêp xúc với cảnh tương ứng hay cảnh thích hợp. 
(4) Dục ái tiêm thùy 


() Hữu ái tiềm thùy 


(ii) Khuê phần tiềm thùy 


(iv) Ngã mạn tiềm thùy 


(v)_ Tà kiến tiềm thùy 


(vi) Hoài nghi tiềm thùy 


(vi) Vô minh tiềm thùy 


8. Mười Triền (sayojana) 
Triển (sarhyojana) nghĩa là trói, buộc, kết chúng sanh vào bánh xe luân hồi và vòng 

đau khổ. Có mười pháp triền trói mỗi chúng sanh vào vòng luân hồi. 

(a) Mười pháp triên theo tạng Kinh (Sutta Pitaka) 


(@) 
(1) 
(1) 
(v) 
(v) 
(vì) 


(vii) 


(viii) 


(x) 


Dục ái triển 
Sắc ái triền 

Vô sắc ái triền 
Khuê phần triền 
Ngã mạn triền 
Tà kiến triền 


GI1ới câm thủ triên 


Hoài nghi triên 
Điệu cử triên 


(kamaraganusaya) dính mắc vào cảnh dục; nó là tham 
(lobha) hiện diện trong 8 tâm căn tham (lobhamula c1). 
(bhavarägamusaya) dính mắc vào thiền sắc (rữpa jhãna), 
thiền vô sắc (aripa jhãna) và sự hiện hữu ở cõi sắc và cõi 
vô sắc; nó là tham (/obha) hiện diện trong 4 tâm căn tham 
bắt tương ưng kiến (lobhamiila difthivippayutta của). 
(pafighãnusaya) là sân hận, ác độc hay xấu ác. Đó là sân 
(dosa) hiện diện trong 2 tâm căn sân (dosaminila cữ1a). 
(mananwusayđ) là sự kiêu hãnh, sự hãnh diện; Nó là sở hữu 
ngã mạn (mang cefasika) hiện diện trong 4 tâm căn tham 
bất tương ưng kiến (lobhamila difthivippayutta của). 
(difthãnusaya) là những quan niệm sai, thấy sai; nó là sở 
hữu tà kiến (đi//h¡ cefasika) hiện diện trong 4 tâm căn tham 
tương ưng kiến (Iobhamila difthisampayutta cia). 
(yicikicchanusaya) nó là hoài nghi (vieikicchacefasika) hiện 
diện trong tâm căn si tương ưng hoài nghĩ (mohamunla 
vicikicchäsarnDayufta của). 

(avjjãnusaya) là sự mê mờ, không biết pháp đáng biết; nó 
là sĩ ứnoha) hiện diện trong 12 tâm bất thiện (akusala cia). 


(kamaragasamyojan4) là sự ham muốn, dính mắc, bị trói 
buộc vào cảnh dục. 

(rñparägasammyojana) là sự ham muôn, dính mắc, bị trói 
buộc vào thiền sắc và cõi sắc. 

(ariparägasarmyojana) là sự ham muốn, dính mắc, bị trói 
buộc vào thiền vô sắc và cõi vô sắc. 

(pafighasamyojana) là bị trói buộc vào sự sân hận, ác độc 
hay xấu ác. 

(mãnasamyoöjana) là bị trói buộc vào sự kiêu hãnh, sự 
hãnh diện. 

(di/hisanyojana) là bị trói buộc vào những quan niệm sai, 
thấy sai về pháp bản thể thực tính. 
(silabbataparamasasamyoj7ana) là bị trói buộc, bám chặt 
vào quan niệm sai, bám chặt vào cái thấy sai rằng chúng 
sanh trở nên trong sạch và được giải thoát bằng cách hành 
theo hạnh bò và chó, hay sự bám chặt vào những lễ nghi 
và nghi thức. 

(vicikicchasanyojana) 

(uddhaccasanyoJana) 
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(x) Vô minh triền (avJãsa1~„yoJana) 

Những pháp thực tính của mười pháp triền (samyo7ana) trên là tham (lobha) (cho 
I, 2, 3), sân (dosa), ngã mạn (na), tà kiến (đ//) (cho 6, 7), hoài nghi 
(vicikicchä), điệu cử (uddhacca) và sĩ (moha) — tức tật cả là 7 sở hữu (cefasika). 


(bổ) Mười pháp triền theo tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma Pitaka) 


() Dục ái triên (kamaragasamyojan4) là sự ham muốn, dính mắc, bị trói 
buộc vào cảnh dục. 

(i) Hữu ái triền (bhavaragasamyojana) là sự ham muốn, dính mắc, bị trói 
buộc vào thiền sắc, vô sắc và cõi sắc và cõi vô sắc. 

(1) Khuế phần triền (pafighasamyojana) là bị trói buộc vào sự sân hận, ác độc 
hay xấu ác. 

av) Ngã mạn triền (mãnasamyoöjana) là bị trói buộc vào sự kiêu hãnh, sự 
hãnh diện. 

(v) Tà kiến triền (di/thisainyojana) là bị trói buộc vào những quan niệm saI, 


thấy sai về pháp bản thẻ thực tính. 
(vì) Giới cầm thủ triên (s?!2bbafaparamasasarnyo7ana) —như trên- 


(vii) Hoài nghỉ triền (vicikicchasanyojana) 
(vii) Tật đồ triỀn (issãsanyoJana) 

(x)  Lận sắt triền (macchariyasamyoJana) 
(x) Vô minh triền (avJaãsa1nyoJana). 


Những pháp thực tính của mười pháp triền (sđyojana) trên theo Vô Tỷ Pháp 
(Abhidhammna) là tham (lobha) (cho T, 2), sân (dosa), ngã mạn (mang), tà kiến (đi//hi) 
(cho 5, 6), hoài nghi (w/cik/ccha), tật đỗ (¡ssz), lận sắt (macchariya), và s1 (moha) — 
tức tất cả là 8 sở hữu (cefasika). 

Những pháp thực tính cho cả hai, những pháp triền theo Kinh (Sw/a) và theo Vô Tỷ 
Pháp (Abhidhamma), là 9 sở hữu (cetasika) — 7 pháp triền theo Kinh + tật đỗ và lận 
sắt. 


9. Mười Phiền não (kilesa) 
“Kiesa` nghĩa là phiền não hay đau khô. Phiền não “kilesa°, thiêu đốt và làm ưu phiền 
tâm. Có mười loại phiền não “kilesa”: 


) Tham (lobha) (v1) Hoài nghi (vicikiccha) 
(1) Sân (dosa) (vii) Hôn trầm (/h7a) 

(1) S1 (moha) (v1) Điệu cử (uđhacca) 
(v) Ngã mạn (ømđng) (x) Vôtàm (ahirika) 
(v) Tàkiễn (di) (x) Vô úy (anoffappa) 


1500 Phiền Não (kilesa) 

Một tâm (cira), 52 sở hữu tâm (cefasika), 18 sắc thành tựu (mipphamna rñpa) và 4 sắc 
trạng thái (lakkhana rñpa), cộng tất cả thành 75 pháp thực tính. 75 danh (z„zma) và sắc 
(rwpa) pháp thực tính này hiện hữu cả bên trong (nội phân) và bên ngoài (ngoại phân). 
Cho nên, nếu chúng ta nhân 75 với 2 cho pháp nội phân (ajjharrika) và pháp ngoại phần 
(bahiddha), chúng ta được 150. 150 pháp thực tính này là cảnh cho sự sôi nôi của môi 
phiền não. Chúng ta nhân 150 với 10 phiền não thì chúng ta được 1500 phiền não 
(kiesa). 
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108 Loại Ái (tanhã) 
'Tanhã' là ái. Nó là gốc chánh của khô và vòng luân hồi bắt tận. Trước tiên, ái (ah) 
có ba loại: 
1. Dục ái (kãmafanh4) là ái cảnh dục 
. Hữu ái (bhavafanha) là ấn thiền sắc, vô sắc và cõi sắc, vô sắc. 
. Phi hữu ái (yibhavaranb3) là ái sự đoạn tận, mất hết, tiêu hết. 


C2) 


Tương ứng với sáu loại cảnh, có sáu loại ái: 
.Sắcái  (rũpatanhä) là ái cảnh sắc. 
. Thinhái _(saddaranha) là ái cảnh thĩnh. 
. Khí ái (gandhafanha) là ái cảnh khí. 
. VIái (rasafanha) là ái cảnh vị. 
. XÚC ái (photthabbafanha) là ái thần xúc hay cảnh xúc. 
.Phápái  (dhammafanha) là ái ý xúc hay cảnh pháp. 


^=ẤẰŒ:+t+©6›\)= 


Nếu chúng ta nhân nhóm thứ nhất của 3 loại ái với nhóm thứ hai của 6, chúng ta được 
18 loại ái. Lần nữa, nhân cái này cho 2 vì chúng có thê được gồm pháp nội phần và pháp 
ngoại phần, chúng ta được 36 loại ái. 

Bây giờ 36 loại ái này có thể sanh trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai. Cho 
nên tổng cộng có 108 loại ái (anh). 


Hướng dẫn đọc Lược đồ 7. l 
(a) Đọc Theo Chiều Ngang 
1. Tham (/obha sanh khởi trong tất cả 9 loại như lậu (ãsavz), bộc (ogha), phối 
(yoga), phược (gantha), thủ (upadana), cái (nivaraa), tiềm thùy (anusaya), triền 
(samyojana) và phiền não (kilesa). 
2. Tà kiến (đi//") sanh khởi trong 8 loại như lậu (asava), bộc (ogha), v.v... như liệt 
kê trong Lược đồ. 
3. Còn lại có thể đọc theo cách tương tợ. 
(b) Đọc Theo Chiều Dọc 
4. Bốn lậu (ãsava) có ba pháp thực tính — tham (/obha), tà kiến (đi/hi), và sĩ (moha). 
Điều này cũng đúng cho bộc (ogha), phối (yoga). 
5. Bốn phược (ganha) cũng có 3 pháp thực tính — tham (/obha), tà kiến (đi//h¡) và 
sân (aosa). 
6. Còn lại có thê đọc theo cách tương tợ. 
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Lược đồ 7. I Bất Thiện Tương Tập Nhiếp (Akusala Sañgaha) 
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14 Sở Hữu Bất Thiện sIsISlŠS|ŠS|šSlŠ|§lIa 

(Akusala Cefasika) S 1=: „ò9 lì Sổ | +2 s 
slŠlv|z|Š5 Š Š|s|IŠ|# 
sl8|#|#|ã|Š|5|S|šl|e 
2 | + | | w | # | wx | vo |trh | = | = 

1. Tham (lobha) 0 HT + HT + K5 lỈ: N5 + 

2.Tà kiến  (d//h § hb h h  l: Tp 

3. S1 (moha) t + + + + + + + 

4. Sân (dosa) 5 H H Họ + + 

5. Hoài nghỉ (vicikiccha) H Họ + + 

6. Ngã mạn (mãn4) 3 kh + + 

/.Điệu cử (ddhacca) Họ + + 

§. Hôn trầm (z2) 2 n R 

0, Thùy miên (ømiddha) l LỆ 

10.Hối hận (kukk„cca)_ ÏI tr 

1I1.Tậtđồ  (/ssz) l + 

12. Lận sắt (macchariya)|] + 

13.Vôtàm (ahirika) l _ 

14. Vô úy (anofapa)  |Ì + 








- ID. Hỗn Tạp Tương Tập Nhiếp (missaka saägaha) 
Hôn tạp tương tập nhiêp có 7 — tức là nhân (bu), chi thiên (/hãnanga), chỉ đạo 
(magganga), quyên (indriya), lực (bala), trưởng (adhipari) và vật thực (ahara). 


1. Sáu Nhân (hetu) 


Nhân (hetu) nghĩa là gốc, rễ, nguyên nhân, duyên trợ, duyên nhân. Như những rễ cây 
làm cho một cây vững vàng, thuận lợi và thích nghi, cũng thê, sáu nhân (hefu) làm cho 
tâm (ca) và sở hữu tâm (cefasika) phôi hợp với chúng vững vàng, thuận lợi và thích 


nghi trước cảnh. 
Có 3 nhân thiện và 3 nhân bât thiện. 
Ba nhân bât thiện (akusala hefu) là: 


1. Tham (lobha) là tham hay dính mắc 
2. Sân (dosa) là sân hận, ác độc : : 
3. S1 (moha) là sự mê mờ, không biêt pháp đáng biết. 


Ba nhân thiện (kusala hefu) là: 
1. Vô tham (ziobha) là không tham hay không dính mặc 


2. Võ sân _ (zdosa) là không sân hận, không ác độc, lòng từ. 


3. Vô sĩ (amoha) là trí, sự sáng suôt, biệt rõ. 
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Nhân thiện cũng kết hợp với những tâm quả và tâm tố tịnh hảo (sobhana kiriya cita 
va vipaka cifa). Do đó, chúng cũng được gọi là nhân vô ký (abyakafa hefu) vì tầm tô 
(kiriyacia) và tâm quả (vipaka ca) được gọi là vô ký (abyakara) ? 


2. Bảy Chỉ thiền (jhãnañga) 

“J#hanansa` nghĩa là chì thiền hay những chi phần trợ cho trạng thái đình trụ miệt mài 
trên cảnh. Những chi thiền trợ cho tâm và những sở hữu phối hợp quan sát cảnh, dù tốt 
hay xấu, sắc sảo, chặt chẽ và bất động. 


Tầm (viakka) là tìm kiếm hay đưa tâm đến cảnh. 
Tứ (yicara) là chăm nom, gìn giữ cảnh. 
Hỷ (pzz¡) là mừng, vuI. 


Định (ekaggaí4) là chăm chú vào một cảnh. 

Lạc thọ (somanassa-vedana) là hưởng cảnh xúc thích hợp hay cảnh an, vuI. 

Khổ thọ. (dømanassa-vedan3) là hứng chịu cảnh xúc không tốt hay cảnh buồn, khổ. 
Xảthọ  (upekkha-vedana) là hưởng cảnh trung bình hay cảnh phi ưu phi hỷ. 


"SẺ xà ? xôi ¬ xát a8 


3. Mười Hai Chỉ đạo (magøanga) 

“Magga` nghĩa là “đạo, con đường" và “magsansa" nghĩa là “chỉ của đạo". Những chỉ 
bắt thiện kết hợp tạo nên một con đường dẫn đến khổ cảnh, trong khi những chỉ thiện kết 
hợp tạo nên một con đường dẫn đến cõi an vui, cho đến Níp-bàn (MNibbana). 

I. Chánh kiến  (sammna đifhi) là quan niệm đúng, thấy đúng, chánh kiến là trí hay trí 
(@an/a) hiện diện trong 4 tâm đại thiện (maha kusala cữia), 4 tâm 
đại tô (mahã kiriya citta) và 26 đồng lực kiên cô (aøpana javana) 

2. Chánhtưduy (sưmmã sankappa) là suy xét, lo lắng những điều thiện; nó là tầm 
(yiakka) hiện diện trong 42 thứ tâm trên. 

3. Chánh ngữ (samma vacđ) là lời nói chơn chánh; nó là sở hữu chánh ngữ (samna 
vaca cefasika) hiện diện trong 8 tâm đại thiện (émaha kusala cửa), và 
8 tâm siêu thế (Jokuftara citra). 

4. Chánh nghiệp (samna kammarnra) là hành động thiện, nó là sở hữu chánh nghiệp 
(samma kammamfa cefasika) hiện diện trong 8 tâm đại thiện (maha 
kusala cia), và 8 tầm siêu thế (lokuftara c1fta). 

5. Chánhmạng (smmä ä7xa) là nghề nghiệp nuôi mạng chơn chánh, nó là sở hữu 
chánh mạng (sama äj1wa cefasika) hiện diện trong 8 tâm đại thiện 
(mahäã kusala cia), và 8 tâm siêu thê (lokuttara citra). 

6. Chánh cần (sammä vãyãma) là siêng năng với việc thiện; nó là cần (viriya) hiện 
diện trong 8 tâm đại thiện (maha kusala ca), S tâm đại tố (mahã 
kiriya cita) và 26 đông lực kiên cô (appanã javana). 

7. Chánhniệm (szmưnä sai) là nhớ ngay, biết ngay, biết theo; nó là sở hữu niệm 
(saficetasika) hiện diện trong 42 thứ tâm trên. 

S. Chánhđịnhh  (samưnaã samađhi) là đình trụ, chú tâm (trên một cảnh); nó là sở hữu 
nhất hành (ekzgga/a) hiện diện trong 42 thứ tâm trên. 


3% Ký có nghĩa là muốn, mong mỏi, hy vọng, gửi. Vô ký có nghĩa là không muốn, không mong mỏi, không có hy vọng, 
không ký gửi, không để lại. Pháp vô ký là pháp không là tốt hay xấu, thiện hay bất thiện là chỉ đến những pháp nào 
không có tính chất thiện cũng chẳng bất thiện chẳng phải là nhân thành tựu quả khổ hay quả vui. 
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9. Tà kiến 


10. Tà tư duy 
11. Tà cần 


12. Tà định 


(miccha điffh¡) là sự nhận thấy sai; nó là sở hữu tà kiến (đi) hiện 
diện trong 4 tâm căn tham tương ưng kiến (lobhamila 
dif†thisampayufIa c11a) 

(micchã sankappa) là suy xét, lo lắng những điều sai quấy, bất thiện; 
nó là tầm (iakka) hiện diện trong 12 tâm bắt thiện. 

(micchã vãyãma) là siêng năng với sự ác xấu; nó là cần (viriya) hiện 
diện trong 12 tâm bắt thiện. 

(micchã samadhi) là chú tâm sai quấy bằng tâm bất thiện; nó là nhất 
hành (ekagga/ä) hiện diện trong 12 tâm bắt thiện. 


4. Hai Mươi Hai Quyền ((ndriya) 

“Indriya` nghĩa là "quyên" hay ' quyền hành cai quản” như những bộ trưởng cai quản 
riêng từng bộ của họ, quyên (/zdriy4) cai quản những pháp tương ưng với nó 
(sampayutta dhamma) theo từng lĩnh vực. 22 quyền (ndriya) gồm cả phần sắc và phần 


danh pháp. 


I. Nhãn quyền 
Nhĩ quyên 


Tỷ quyên 


2 

) 

4. Thiệt quyền 
5. Thân quyền 
6 : 
F; 

S 


Nữ quyên 


Nam quyên 
Mạng quyên 


9. Ý quyền 


10. Lạc quyên 
11. Khô quyên 


12. Hỷ quyện 
13. Ưu quyên 
14. Xả quyên 
15. Tín quyên 


16. Cần quyên 

17. Niệm quyên 
18. Định quyên 

19. Trí quyền" 
20. Tri vị tri quyền 


(cakkhundriya) là nhãn thanh triệt (cakkhu pasaaa). 
(sofindriya) là nhĩ thanh triệt (sofa pasaaa). 
(ghanindriya) là tỷ thanh triệt (ghaãna pasaaa). 
(Jivhindriya) là thiệt thanh triệt (7/vhaã pasada). 
(kayindriza) là thần thanh triệt (kãya pasada). 
(ithindriya) là sắc tính nữ (/hibhãya rủpa). 
(purisindriya) là sắc tính nam (purisabhäva rñpa). 
(/vitindriya) là sắc mạng (ia rũpa) và sở hữu mạng quyền 
(/Tvitindriya cefasika). 

(manindriya) là 89 hay T121 tâm (cữa). 
(sukhindriya) là thân lạc thọ (sukha vedama). 
(dukkhindriya) là thân khô (dukkhã vedan3). 
(somanassindriya) là hỳ thọ (sormanassa vedamd). 
(doơmasassindriya) là ưu thọ (domanassa vedana). 
(upekkhindriya) là xả thọ (upekkha vedand). 
(saddhindriya) là tín (saddha). 

(viriymdriya) là cần (viriya). 

(safindriya) là nệm (sai). 

(samadhindriya) là nhất hành (ckagga1). 
(paññindriya) là trí (paññ4). 
(anañnatañnñassamiiindriya) là tuệ hợp với sơ đạo (đạo nhập lưu — 
Sofapaffi). 


21. Tri dĩ tri quyên (Aññindriya) là tuệ hợp với 3 đạo cao và 3 quả thấp. 
22. Tri cụ tri quyên (ñ74fãvindriya) là tuệ hợp với A-la-hán quả. 


Lưu ý: 


(1) Xin lưu ý răng sắc nhãn thanh triệt cai quản sự thấy, sắc nhĩ thanh triệt cai quản 


sự nghe, và v.V... 


%0 hay còn gọi là trí quyền. 


Hai sắc tính cai quản trạng thái nữ và nam tính. Mạng quyên cai quản 
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tuổi thọ của những pháp câu sanh. Tâm cai quản những sở hữu cùng sanh trong cùng sự 
cô găng bắt cảnh và biết cảnh. 

(2) Trong những quyên trên, những quyên số 1-7 là sắc, 8 là cả hai sắc và danh, và 
còn lại là danh. 

(3) Trong những quyền trên, những quyền số 1-5 và 9 tượng trưng cho 6 căn. 

Những quyên số 6, 7 là hai sắc tính. 

Những quyên số 10-14 tượng trưng cho năm thọ. 

Những quyên số 15-19 tượng trưng năm danh quyên. 

Ba số cuối là thánh quyền. 

(4) Số quyền hiện diện trong nam và nữ tính là 18, trừ sắc tính đối lập và ba thánh 
quyền cuối. 


5. Chín Lực (bala) 

*Bala` nghĩa là “lực. Chín lực là sức mạnh, vững chắc và không thể bị lay động do 
những lực đối lập. Bên cạnh chúng làm cho những pháp đồng sanh hay những sở hữu 
tâm vững mạnh. 

1. Tín lực (saddhabala) là sức mạnh của niềm tin; nó là tín (søđdh;Z) hiện diện trong 
những tâm tịnh hảo (sobhana ciffa). 

2. Cần lực (viriyabala) là sức mạnh của tinh tấn; nó là cần (wiriya) hiện diện trong 73 
tâm phối hợp với cần. 

3. Niệm lực (sa/bai2) là sức mạnh của nhớ ngay, biết theo, không lơ đễểnh; nó là niệm 
(sañø) hiện diện trong những tâm tịnh hảo (sobhana cữta). 

4. Định lực _ (sưmadjibaia) là sức mạnh của sự chăm chú, đình trụ một cảnh; nó là nhất 
hành (ekagzsa/a) hiện diện trong 72 tâm, ngoại trừ ló tâm không phối hợp 
với cân (v¡r¡ya) và tâm tương ưng hoài nghĩ (vicikicchasampayutia của). 

5. Tuệ lực — (paññäbaia) hay trí lực là sức mạnh của sự sáng suốt, hiểu thấu hay khôn 
khéo; nó là trí (oa4) hiện diện trong 47 tâm tam nhân (//hefuka c111a). 

6. Tàm lực  (/zibalø2) là sức mạnh của sự hồ thẹn (đối với việc tội lỗi); nó là sở hữu 
tàm (hir¡ cefasika) hiện diện trong tâm tịnh hảo (sobhana ci1a). 


7. Úy lực (ofappabala) là sức mạnh của sự ghê tởm, ghê sợ (đối với việc tội lỗi); nó 
là sở hữu úy (ø/fappa cefasika) hiện diện trong tâm tịnh hảo (sobhana 
c111a). 


6. Vô tàm lực (ahiribala) là sức mạnh của sự không hồ thẹn, không mắc cỡ (đói VỚI VIỆC 
tội lỗi); nó là vô tàm (z#zri) hiện diện trong 12 tâm bất thiện (akusala 
cifa). 

9. Vô úy lực (anoffappabaia) là sức mạnh của sự không ghê tởm, không ghê sợ (đối 
với việc tội lỗi); nó là sở hữu vô úy (anoffappa cefasika) hiện diện trong 
12 tâm bắt thiện (akusala Ciffa). 

Trong 9 lực (bzia), bảy pháp đầu có thể được xem là thiện, trong khi 2 pháp cuỗi là 
bắt thiện. Vô tàm (øhirika) và vô úy (anoftfappa) dễ nhận thấy ở những người ác xấu. 

Theo định nghĩa, lực (bia) là pháp bất động trước pháp đối lập, như (1) sức mạnh 
của niềm tin bất động đối với bất tín, (2) cần đối với lười biếng, (3) niệm đối với thất 
niệm, hay quên, (4) định hay chăm chú đối với xao lãng, (Š) trí đối với vô minh. 

Tàm (hrika) và úy (noffappa) ủng hộ những việc thiện một cách mạnh mẽ, trong khi 
vô tàm (ahirika) và vô úy (otappa) dẫn đến con đường bất thiện nghiệp. 
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6. Bốn Trưởng (adhipati) 

'Adhipari` nghĩa là tối cao, quốc vương, chúa tế, vua, trưởng, v.v... 'Adhipafi° ở đây 
nghĩa là trưởng giữa những pháp phối hợp với nó và nó không có pháp nào bằng. Như có 
một ông vua trong một quốc gia, cho nên chỉ có một pháp trưởng (ađhipari) trong một 
nhóm danh pháp của tâm (ca) và những pháp câu sanh với tâm. 

Pháp trưởng (ødhipari) phải khác với quyền (indriya). Pháp trưởng (adhipari) có thể 
được so sánh với một vị vua, người được thừa nhận đứng đầu của một vương quốc, 
khống chế tất cả các bộ trưởng và dân chúng. Quyền (izđriya) thì như những bộ trưởng, 
người chỉ cai quản riêng từng bộ của họ ngoài sự chi phối của những bộ khác. Quyền 
(indriya) có những điểm đồng và chúng phải làm theo trưởng (zđhipari). 

'Adhipaii` có thê được xem như pháp trưởng trong một nhóm danh pháp. 

I1. Dục tưởng  (chandadhipafi) là sự mong mỏi lớn trội hơn pháp câu sanh; nó là sở 
hữu dục (chanda cefasika) hiện diện trong l8 đồng lực nhị nhân 
(dvihetuka Jjavana) và 34 đồng lực tam nhân (//hefuka Jjavana). 

2. Cần trưởng (iriyadhipaứ) là sự tính tần lớn trội hơn pháp câu sanh; nó là sở hữu 

cân (wiriya cefasika) hiện diện trong l8 đồng lực nhị nhân (dvihetuka 

javana) và 34 đỗng lực tam nhân (/ihetuka javana). 

3. Tâm trưởng  (cäđjhipai) là sự biết cảnh vượt trội hơn pháp câu sanh; nó là 18 
đồng lực nhị nhân (đihefuka javana) và 34 đông lực tam nhân 
(0thetuka Jjavana). 

4. Thẩm trưởng (vữnasadhipafi) là sự vượt trội trong sự hiểu rõ thấu hơn pháp câu 
sanh; nó là tuệ hay trí (paø74) hiện diện trong 34 đồng lực tam nhân 
(tihetuka javana). Thâm (vữmansä) là trí có thê thâm xét và suy xét. 

Lưu ý: 

(1) 18 đồng lực nhị nhân (đwihefuka Javana) = 8 tâm căn tham, 2 tâm căn sân, 4 tâm 
đại thiện bất tương ưng trí (ðãnavippayutta mahãkusala cửa) và 4 tâm đại tô bất tương 
ưng trí (ñãnụavinpayufa mahakiriya cữ1a). 

34 đồng lực tam nhân (/hef#ka Jjavana) = 4 tâm đại thiện tương ưng trí 
(ñãnasampayutta mahãkusala cira) và 4 tâm đại tô tương ưng trí (ñãnasampayutia 
mahäkiriya cifa). 9 tâm thiện đáo đại (mahaggafa kusala cira), 9 tâm tô đáo đại 
(mahaggafa kiriya cña), 4 đạo (magga), 4 quả (phala). 

(2) Khi một trong những pháp trưởng thật mạnh, tất cả pháp câu sanh với pháp 
trưởng ấy cùng ủng hộ, và chúng sẽ cùng đạt được mục tiêu đề ra. 


7. Bốn Vật thực (ãhãra) 

'Ähãra` nghĩa là chất dinh dưỡng, nguyên nhân, chất bổ, thức ăn. Pháp nào có thê sản 
sinh và duy trì quả của nó, như là thân của chúng ta được duy trì do thức ăn, pháp ấy gọi 
là vật thực (#hãra). Có bốn loại vật thực: 

1. Đoàn thực (&abalikãrähara) là tất cả đồ có thê ăn, uống được; nó là sắc vật thực (o7a 
rupa). Nó sản sinh và duy trì bọn sắc vật thực bát thuần (ahara7a 
suddhafthaka) — tám thứ sắc có sắc vật thực là sắc chủ yếu. 

2. Xúc thực (phassahara) là sự xúc chạm hay cách thức xúc chạm; nó là sở hữu xúc 
(phassa cetasika) hiện điện trong tất cả tâm. Nó sản sinh và duy trì 5 loại 
thọ (vedan4). 
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3. Tưthực  Gnanosañcetanahara) là sự cô quyết; nó là tư (cefanđ) tự biểu lộ như 29 
loại nghiệp (kamma). Nó sản sinh và duy trì tâm tái tục. 

4. Thức thực (v/7anahar4) là tâm; nó hiện diện trong 89 hay 121 thứ tâm (ca). Nó 
sản sinh và duy trì những sở hữu (ce/asika) câu sanh và sắc tâm (cửfaja 
rupa). 


ID. Đẳng Giác Tương Tập Nhiếp 

“Bodhi` nghĩa là giác hay giác ngộ hay đạo tuệ ứnagganana). 'Bodhipakkhiya` nghĩa 
là những chi phần hay nhân tố của piác ngộ. Có 37 chỉ phần như vậy. Nếu bậc tu tiễn có 
thê hoàn toàn phát triên chúng, vị ấy sẽ được giác ngộ. 37 chi phần được xem là tinh hoa 
của tam tạng (/ipiaka). 

37 chị phần trợ cho giác ngộ là bốn niệm xứ (satipa{thana), bốn chánh cần 
(sammappadhäna), bỗn như ý túc (iddhipada), năm quyền (indriya), năm lực (bala), bảy 
giác ch (bø/7hanga), tám chánh đạo (magganga). 


1. Bốn Niệm Xứ (safipaffhana) 

“Sai” nghĩa là niệm hay biết ngay, biết theo. 

*“Pafthana' nghĩa là thiết lập, áp vào, vỊ trí, nơi, xứ hay nền tảng. 

Cho nên, bốn niệm xứ (saipa/fhäna) là bỗn nền tảng của niệm. Với pháp này, bậc tu 
tiến ngăn ngừa tâm khỏi lay động trước cảnh, giữ tâm chăm chú cô định và vững chắc 
trên một đề mục thiền. 

Nhà chú giải Ceylon định nghĩa “safipaƒfhana ` có thê nói là niệm được thiết lập. an trú 
vững chắc trên đề mục bằng sự thâm nhập, thấu SuỐt vào nó. 

Bốn niệm xứ không thể miễn trừ để phát triển pháp chỉ và pháp quán. Trong hai bài 
kinh Saipafthäna suría, những từ nhẫn mạnh được nêu ở phần mở đâu và cả phần kết: 

Này chư Phíc-khú, đáy là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh, vượt khỏi sâu ưu, 
diệt hết khổ đau, bước vào chánh đạo, và chứng ngộ Níp-bàn là con đường gồm 'Bồn 
Niệm xư `. 
(4) Thân quán nệmxứ (kãyãmnw?assana safipaffhana) là niệm về sắc uấẫn 


(rupakkhandha). 

(1m) Thọ quán nệmxứ (vedananupassana safipaffhana) là niệm về thọ uân 
(vedanakkhandha). 

(11) Tâm quán nệm xứ (cifãmu0assana safipaffhana) là niệm về thức uấn 
(vinnanakkhandha). 


(v) Pháp quán nệm xứ (đhammanupassana safipaffhana) là niệm về tưởng uân 
(saññãkkhandha) và hành uân (sankhärakkhandha). 

Lưu ý: 

(1) Pháp thực tính của bốn niệm xứ (safipaffhana) là sở hữu niệm (saíi cefasika) hiện 
diện trong 8§ tâm đại thiện (maha kusala cữta), 8S tâm đại tố (mahã kiriya cñ1a), 26 
đồng lực kiên cô (appanã javana) cũng như niệm (sai) hiện diện trong 8 tâm siêu 
thế (lokuftara citfa). 

(2) Lý do tại sao niệm (s7) được trình bày là bốn niệm xứ (safipa†thana) : 

(2. I) Những đề mục quán khác nhau là thân (kãya), thọ (vedana), tầm (ca) và 
pháp (dhamma) 

(2. 2) Cách quán bốn đề mục khác nhau là vô thường (zniccä), khô (dukkhä), vô ngã 
(anafiä) và bất tịnh (asubha). 
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(2.3) Mục đích quản bốn đề mục khác nhau là đoạn tận tà kiến, thấy sai cho rằng 
pháp là thường (øcca), lạc (sukkha), ngã (arfa) và thanh tịnh (subha). 


2. Bốn Chánh Cần (sammuappadhãna) 

Chánh cần sammappadhana ` không có nghĩa là sự cố gắng bình thường, mà là sự cố 
găng tập trung không lay chuyền của bậc tu tiễn nguyện rằng: 

“Dù cho tôi chỉ còn da và xương; máu thịt của tôi dù có khô héo; mạng sống của tôi 
dù có kết thúc; nhưng tôi sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi tôi thành tựu ”. 

Chánh cần“sawnappadhäna'` tượng trưng cho cần (v7ziya) hiện diện trong § tâm đại 
thiện ứnahaã kusala cữra), 9 tâm thiện đảo đại (mahaggafa kusala cữfa) và 4 tâm thiện 
siêu thế (tổng cộng là 21 tâm thiện). 

Bốn chánh cần là: 

() Tĩnh cần bài trừ những pháp xấu ác, tội lỗi, bất thiện đã phát sanh. 

(1ñ) Tĩnh cần ngăn ngừa những pháp xấu ác, tội lỗi, bất thiện chưa phát sanh. 
(ii) Tinh cần làm cho những pháp thiện chưa sanh đặng sanh. 

(iv) Tinh cần làm cho những pháp thiện sanh thêm nữa. 

Theo những pháp cần trên, bậc tu tiến cố găng thử bài trừ tham, sân, tật đồ, v.v.. 
ngay khi chúng sanh khởi trong tâm. Bậc tu tiễn phải phát triển pháp xả thí (dãna), giữ 
giới (s7/z) và tu tiễn (bjãvanã) càng nhiều càng tốt khi có thể. Và cuối cùng làm cho 
sanh những pháp thiện chưa sanh mà những pháp â ấy chưa từng sanh trong vòng luân hồi 
(samsara), vị ây phải từng bước thanh tịnh tâm của mình băng pháp chỉ và pháp quán 
cho đến khi bước vào đạo nhập lưu (so£ãpanna) và những đạo (magga) cao hơn. 

Lưu ý: 

Lý do tại sao “cần (vziya)' được trình bày là bốn chánh cần vì phận sự của “cần” được 
phân thành bốn loại - tức là: (1) tỉnh cần bài trừ những pháp xấu ác, tội lỗi, bất thiện đã 
phát sanh. (2) tinh cần ngăn ngừa những pháp xấu ác, tội lỗi, bất thiện chưa phát sanh. 
(3) tinh cần làm cho những pháp thiện chưa sanh đặng sanh. (4) tinh cần làm cho những 
pháp thiện sanh thêm nữa. 


3. Bốn Như Ý Túc (Iảdhipada) 

Iddhiˆ nghĩa là “như ý' trong khi “øzđa° có nghĩa là “nền tảng”. Như ý ở đây nói đến 
sự sanh khởi của thiền hang), đạo (magsa), quả (phaja). Và nên tảng đề đạt những mục 
tiêu là dục (chanda), cần (viriya), tầm (cifa) và thâm (vữnamsä) — giông như bốn trưởng 
(adhipati). 

() Dục như ý túc (chandiddhipada) là muốn; nó là dục (chand2) hiện diện trong 2l 
tâm thiện (kusala cửa). 

() Cần như ý túc — (ửiyiddhipäda) là cần hay tỉnh tấn; nó là cần (yửiya) hiện diện 
trong 21 tâm thiện. 

(11) Tâm như ý túc  (ciiddhipada) là tâm hay thức; nó là 21 tâm thiện (kusala ci1a) 
sồm 8 tâm đại thiện (maha kusala cữía), 9 tâm thiện đảo đại 
(mahaggatã kusala citta) và 4 tâm thiện siêu thế. 

(iv) Thâm như ý túc (vữnansiddhipada) là trí, nó là trí hiện diện trong 2l tâm thiện 
(kusalacira). 


4. Năm Quyền (driya) 
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Trong hai mươi hai quyền đã đề cập phía trước, năm danh quyền được nêu ở đây là 

những yếu tô của giác ngộ. 

) Tín quyền (saddhindriya) là tín hay tin tưởng; nó là tín (saddha) hiện hiện trong 
8 tâm đại thiện (nahã kusala cira), 8 tâm đại tô (mahã kiriya c114), 
26 đông lực kiên cỗ (appanä javana). 

(i) Cần quyền  (viriyindriya) là cần hay tỉnh tấn; nó là cần (wiriya) hiện diện trong 
42 thứ tâm trên. 

(11) Niệm quyền (sañndriya) là niệm; nó là niệm (s7) hiện diện trong 42 thứ tâm 
trên. 

(v) Định quyền  (sưmZđhindrijya) là định; nó là nhất hành (ekaggz/2) hiện diện trong 
42 thứ tâm trên. 

(v) Tuệ quyền  (paññindriya) là trí; nó là trí (paññä) hiện diện trong 42 thứ tâm trên. 


5. Năm Lực (baia) 

Những yếu tô cơ bản của năm “lực' thì giống như năm quyền. Nó nên được hiểu rằng 
môi chi trong năm chi này có hai đặc tính riêng: (L) khả năng điều khiển tâm và (2) khả 
năng vững chắc và không lay động do lực đối lập. 

() Tínlục (saddha bala) 
(i) Cầnlực (yửiya bala) 
(11) Niệm lực (si bala) 

(v) Định lực (samadhi bala) 
(v) Tuệ lực (pañña bala) 

Trong tu tiến, tín (sddhä) và trí (@añna) phải quân bình lẫn nhau, vì khi tín vượt trội 
dẫn đến tin vô lý và khi trí vượt trội dẫn đến không tập trung. 

Tương tợ, cân (wiriya) và định (samaãđ]¡) phải quân bình lẫn nhau, vì khi cần vượt trội 
có thể dẫn đến điệu cử (wđdhacca) và khi định vượt trội có thể dẫn đến hôn trầm 
(middha). 

Niệm (sz/i) không cần quân bình với bất cứ chi nào; “niệm” càng nhiều bao nhiêu thì 
càng tốt bấy nhiêu. 


6. Bảy Giác Chỉ (bojhanga) 

'Bojjhanga' được bắt nguồn từ giác chỉ (bodhi anga). trong đó “bodhi° nghĩa là giác 
ngộ và “#ea' nghĩa là chi phần. Do đó, “bojjhaäga ' nghĩa là giác chỉ. 

Trong “sưmbojJjhanga, “sam nghĩa là cao thượng. 


) Niệm giác chi (safi samboJJjhanga) 

(ñ) Trạch pháp giác chỉ (dhammmavicaya sambojjhanga) là tuệ quán xét về pháp siêu 
lý (đề) 

(ii) Cần giác chỉ (vưiya samboJJhanga) 

(v) Hỷ giác chi (p1i samboJJhanga) 

(v) An tịnh giác chi (passaddhi sambojjhanga) là an tịnh danh pháp gồm tâm, sở 
hữu. 

(vi) Định giác chi (samadhi sambojjhanga) 

(v1) Xả giác chi (upekkha samboj7hanga) là trung bình. 


Những pháp thực tính trong bảy giác chi (bojjhanga) theo thứ tự là: (1) niệm - si, 
(2) trí - pañña, (3) cân - viriya, (4) hỷ - piữ¡, (5) tịnh thân - kãyapassaddh¡ và tịnh tâm - 
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citapassaddhi, (6) nhất hành - ckaggaía, (7) trung bình — íatramajjhatada. Tất cả những 
chỉ này hiện diện trong 42 tâm (cita) gôm 8 tâm đại thiện (mwahã kusala ca), 8 tâm đại 
tố (mahä kiriya cita) và 26 tâm đồng lực kiên cỗ (aøpanäã Jjavana Cif14). 

Trạch pháp (đdhammavicaya), cần (viriya), vàhÿ (pifi) đối lập với hôn-thùy (/hma- 
middha); 

An tịnh (passadd”), định (samađi) và xà (upekkha) đôi lập với điệu cử 
(uddhacca). 


7. Tám Chỉ Đạo (magøganñga) 

Chúng gồm 8 chi đạo đầu tiên trong 12 chi đã đề cập trong Hỗn Tạp Tương Tập 
Nhiếp (Missaka sangaha). Pháp thực tính của những chỉ này cũng giống như thế. 

Trí chỉ đạo (pañña magganga) 

()  Chánhkiến  (samma đihi) 
(1)  Chánhtưduy (samma sankappad) 

Giới chỉ đạo (s1la magganga) 

(1) Chánh ngữ (samma vacđ) 
av) Chánh nghiệp (samma kammam1a) 
(v) Chánh mạng (sưmma đ7vd) 

Định chỉ đạo (samadhi magsanga) 

(vi Chánh cần (samna vayamo) 
(v1) Chánhniệm (samma safi) 
(vi) Chánh định (samma samadlhi) 

Trong việc phát triển những chi đạo chơn chánh, bậc tu tiễn nên bắt đầu với chánh 
ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng — ba giới chi đạo (s72 magganga) tạo nên phần giới 
học (s?a sikkha). 

Dựa trên nên tảng giới, bậc tu tiến có thê phát triển chánh tinh tấn, chánh niệm và 
chánh định — ba định chi đạo (sưmadhi magganga) làm nên phần định học (samadhi 
sikkha). 

Khi bậc tu tiến đạt đến cận định (upacära samad]i) hay cao hơn là thiền định! (/»ãna 
samadhi). bậc tu tiễn có thể nhìn thấu những pháp thực tính và quán sát bản thể thật của 
danh pháp và sắc pháp. Ở đây, chánh tư duy (samznã sankappa) dựa trên pháp quán đúng 
đắn để tiễn hành. 

Pháp quán đúng và phân tích khám phá sự thật làm cho phát sinh chánh kiến (samznã 
diƒthi). Chánh kiến là chi quan trọng nhất của giác ngộ. Nó thiết lập một nên tảng của 
đạo thật sự an toàn và vững chắc. Băt đầu từ mâm mống nhỏ nhất của tín và trí, nó từng 
bước phát triển thâm nhập vào tuệ quán (vi2zssanañã¡a) và tiễn xa hơn vào trí của Tứ 
Thánh Đề khi đạt đến đạo tuệ (aggañãna) hay giác ngộ. 

Chánh tư duy (sazmna sankappa) và chánh kiến (samưng difthi) cùng làm nên tuệ học 
(pañna sikkha). 

Tắt cả 8 chỉ cùng sanh làm nên thánh đạo hay trung đạo dẫn đến Níp-bàn (Nibbãna). 


Ôn tập phần Đẳng Giác 


1 Thiền định còn gọi là an chỉ định. 
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Mặc dù có 37 chi giác ngộ, tổng số pháp thực tính chỉ là 14 — đó là niệm (sz), cần 
(wiriya), dục (chanda), tâm (cira), trí hay trí (pañña), tín (saddha), nhất hành 
(ckaggaia), hỷ (piri), tịnh (passaddhi) (cả hai thần và tâm), trung bình (/aramajjhatftai), 
tầm (viakka), chánh ngữ (samma vácđ), chánh nghiệp (samma kammama) và chánh 
mạng (samm 4J1va). 

Trong 14 pháp thực tính này, hỷ (07), tịnh (passaddhi) (cả hai thân và tâm), trung 
bình (aframajjhaftafa), tầm (viakka), chánh ngữ (samma vaca), chánh nghiệp (samma 
kammanra) và chánh mạng (samma äjiva), dục (chanda), và tâm (ca) chỉ sanh mỗi chỉ 
riêng lẻ. 

Cần (wiriya) sanh 9 lần, tức là 9 chi, niệm (sz?) là 8 chi; nhất hành (ekaggz/) là 4 
chị; trí (paøØ4) là 5 chị; và tín (sađdha) là 2 chị. Xin xem Lược đồ 7. 2 

Lược đồ 7. 2 Đẳng Giác Tương Tập Nhiếp 
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W. Nhất hành (ekzgga/2) (samädhi) 4 + + + $ 
5. Tín (saddha) 2 + + 
6. Hỷ (oi) l + 
(7. Tịnh (passaddhi) I + 
S. Trung bình (aframajJhattata) lÏ + 
0. Dục (chanda) 1 + 
10. Tâm (ca) 1 + 
11. Chánh ngữ (samưna vaca) 1 + 
12. Chánh nghiệp (samma kammama) 1 + 
13. Chánh mạng (samna đjiva) 1 + 
14. Tầm (viakka) | + 
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IV). Hàm Tân Tương Tập Nhiếp. 
Năm loại sẽ được bàn ở đây. Những loại ây là uẫn (khandha), uẫn thủ 


(upadanakkhandha), xứ (ayatfana), giới (dhafu) và thánh đề (ariyasacca). 


1. Năm Uẫn (khandha) 

'Khandha` nghĩa là nhóm hay uân. Đức Phật gom tất cả thực tính sắc và thực tính 
danh thành năm nhóm hay uân. 

() Sắcuân  (rữpakkhandha) là nhóm sắc pháp gồm có 28 thứ sắc (rñpa). 

(¡) Thọouẫn — (veđdanäkkhandha) là nhóm thọ gồm lạc thọ (sukha vedan3), khô thọ 
(dukkha vedana), hỷ thọ (somanassa vedana), ưu thọ (domanassa 
vedana), xả thọ (upekkha vedana). 

(i)Tưởnguấn (saññãk&handjha) là nhóm tưởng gồm có tưởng sắc, thinh, khí, vị, 
(thân) xúc và (ý xúc) pháp. 

(v)Hành uẫn  (saøkbärakkhandha) là nhóm hành gồm 50 sở hữu (cefasika) ngoài ra 
thọ (yeđan4) và tưởng (sa). 

(v) Thức uẫn (vinnanakkhandha) là nhóm tâm ôm 89 hay 121 tâm (c7) 

Những pháp trong nhóm của mỗi uân, mười một khía cạnh phải được lưu ý. Những 
khía cạnh này là quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần (4J/haffika), ngoại phần (bahiddha). 
hạ liệt (7a), cao thượng (pap7a), viễn (đñre), cận (samfike), thô (ojãrika) và tế 
(sukhuma). 

Mục đích phân tích một chúng sanh thành năm uấn là bài trừ những khái niệm và 
nhận định sai lầm về sự tồn tại của bản ngã, tự ngã, tính cách hay ta (a2). Sự bài trừ 
này sẽ dẫn đến đạo nhập lưu. 


2. Năm Uấẫn Thủ („pãdãnakkhandha) hay “năm uẫn" làm cảnh cho “thú? 

Trong việc chỉ rõ năm uân (khandha), đức Phật đã lưu ý đến sắc và danh pháp. Nhưng 
trong pháp quán (wi2assan4), bậc tu tiền không quán xét tâm siêu thế (/okuffara của) và 
những sở hữu (cefasika) đồng sanh. 

81 tâm siêu thế (/okuffara cifa), sở hữu hợp (cefasika) và sắc uân làm thành cảnh cho 
pháp thủ bởi tham (/obha) và tà kiến (đ/hi¡). Sự phân chia những cảnh thủ này thành 
năm uấn làm nên năm uân thủ. 

() Sắcuânthủ — (ữpupädänakkhandha) là nhóm sắc pháp gồm có 28 sắc pháp 
(rupa). 

(iñ) Thọuẩnthủ  (vedanupädänakkhandha) là nhóm thọ gồm thọ (vedan3) phôi hợp 
với 81 tâm hiệp thế (/okiya cia). 

(ii) Tưởng uấn thủ (saãñupädãnakkhandha) là nhóm tưởng gồm tưởng (szñ2ä) phối 
hợp với 81 tâm hiệp thế (/okiya cira). 

(v) Hành uẫn thủ (sa¿khãrupädänakkhandha) là nhóm hành gồm 50 sở hữu hiệp thế 
(lokiya cefasika) ngoài ra thọ (vedan4) và tưởng (sañna). 

(v) Thứcuânthủ  (vửzi¿ãnupäãdãnakkhandha) là nhóm tâm gồm 81 tâm hiệp thế 
(lokiya của). 

Lý Do Phân Thành Hai Loại Uẩn 
1. Đề chỉ ra rằng chỉ có năm uấn và không có bản ngã, tự ngã, tính cách hay ta (2/74). 

Đức Phật đã phân tất cả sắc và danh pháp. dù hiệp thế (/okiya) hay siêu thế 

(lokuitara), thành năm uẫn. Đây là bài thuyết về uẫn (khandha desanä) thử nhất. 
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2. Trong pháp quán (wiassana), tâm siêu thế (loku#ara cifa) và những sở hữu 
(cefasika) đồng sanh không được quán xét, vì chúng không thuộc nhóm khổ đế 
(dukkhä sacca). Chỉ có tâm hiệp thế (1okiya cira) và sở hữu hợp cũng như sắc uẫn 
được quán xét trong pháp quán (vi»assan3), vì chúng bị chấp thủ (w„pãđãna) bởi tham 
(lobha) và tà kiến (di/thi) và chúng liên quan trong luân hồi khổ. Thêm nữa, chúng sở 
hữu những trạng thái như vô thường (a”cca), khổ (đukkhä) và vô ngã (anafi4). 

Cho nên, đức Phật lần nữa phân sắc và danh bị chấp thủ („»Zđãna) thành năm 
nhóm. Đây là bài thuyết về uẫn thủ (upadãnakkhandha desan3) thứ hai. 


Níp-bàn (Nibbãna) Là Ngoại Uẩn 

Trong việc phân loại năm uân, Níp-bàn (Nibbãna) không được tính vào. Lý do là chỉ 
có một Níp-bàn và nó thuộc loại riêng biệt. Nó luôn hiện hữu, nó không thể bị phân biệt 
là quá khứ, hiện tại và vị lai. NÑíp-bàn không thể bị phân biệt là pháp nội phần hay ngoại 
phân — nó thuộc về pháp ngoại phân (bahiddha). Nó không thê bị phân biệt là pháp tỉ hạ 
hay tỉnh lương — nó thuộc về pháp tinh lương (?az2). Nó không thể bị phân biệt là pháp 
viên (đ/re) hay cận (san/ike) — nó chỉ là pháp viên (re) là pháp vượt khỏi tầm hiểu biết 
thông thường. Nó không thể bị phân biệt là pháp thô hay tế - nó là pháp tế (sukhuma). 

Ngoại phần (bahiddha), tê (sukhuma), tỉnh lương (panra) và viễn (đữñre) không ngụ ý 
những Níp-bàn khác — chúng là những thuộc ngữ khác của cùng Níp-bàn. 

Cho nên, Níp-bàn không có hai trạng thái khác nhau. Cho nên Níp-bàn không cần 
được phân loại như uân (khandha). 


3. Mười Hai Xứ (ãyafana) 
'Äyafana` nghĩa là căn cứ, cơ sở, nơi, xứ, nguồn, nguồn gốc, phạm vi. Ở đây, mười 
hai xứ (ayafana) nghĩa là 12 xứ hay là nơi mà tâm và sở hữu hợp sanh khởi. 
Mười hai xứ được chia đều thành hai nhóm: (a) nội hay bên trong (47/haríika) và (b) 
ngoại hay bên ngoài (bahira) 
(a) Sáu xứ nội (4//hafikaãyatana) 
) ` Nhãnxứ (cakkhaäyafana) là nhãn thanh triệt (cakkhupasada) 
(1) Nhĩxứ (sofayafana) là nhĩ thanh triệt (sofa2asaaa) 
(mm) Tỷ xứ (ghanayafana) là tỷ thanh triệt (ghanapasadaa) 
(v) Thiệtxứ  0¡ivhaäyafana) là thiệt thanh triệt (7/7vhãpasađa) 
(v) Thânxứ (kayãyafana) là thân thanh triệt (kãyapasada) 
(vi) Ý xứ (manaydafaø4) là S9 hay T21 thứ tầm (c11a) 
(b) Sáu xứ ngoại (bahirãyafana) 
(vi) Sắc xứ — (rñpäyafana) là cảnh sắc tức các màu (va/ia). 
(v11) Thình xứ (szđ2ãyafana) là cảnh thính tức âm thính (sađ44). 
(x) Khí xứ (gandhaydfana) là cảnh khí tức các mùi (gandha). 


(x) VỊ xứ (rasayafana) là cảnh vị tức các vị (rasa). 
(x) Xúcxứ (phojthabbhayafana) là cảnh xúc tức đât (pafhavi), lửa (fejo), g1ó 
(vayo). 


(xi) Pháp xứ (đhzammäyafana) là cảnh ý gồm có 52 sở hữu tâm (cefasika), 16 sắc tế 
(sukhuma rupa) và Níp-bàn (Nibbama). 

Lưu ý: 

(1) Sáu xứ nội gồm có năm sắc thanh triệt và tâm. Ý xứ là một thuật ngữ cho tất cả tâm. 
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(2) Sáu xứ ngoại gồm có sáu cảnh. Pháp xứ (đhammäyaiana) là gom gọn của cảnh pháp 
(dhammararmmana) nó không gồm tâm (cira), sắc thanh triệt (pasađa rñpa) và pháp 
chế định. Tâm (cửa), sắc thanh triệt (oasđda rñpa) luôn được trình bày là sáu xứ 
nội, trong khi pháp chế định không thuộc về pháp thực tính, cho nên chúng không 
được gồm trong pháp xứ (dhammãyatana). 

(3) Tất cả tâm (cira) sở hữu tâm (cetasika), sắc pháp (rñpa) và Níp-bàn (Mibbãna) được 
sồm trong 12 xứ (ãyafana). 

(4) Lộ tâm sanh khởi từ sự xúc giữa những xứ nội và ngoại. Khi cảnh sắc đội vào nhãn 
xứ, lộ nhãn môn (cakkhu dvaära vifh¡) sanh khởi. Khi cảnh thính (âm thanh) dội vào 
nhĩ xứ, lộ nhĩ môn (sofadvara vifhi) sanh khởi, Và V.V.. 

(5) Ai gặp khó khăn trong vấn đề hiểu về năm uẫn thủ (upädãnakkhandha), có thể hiểu 
mười hai xứ (ayø/ana) và như vậy: thấy không có một cái tôi tồn tại gọi là “a4” hay 

“tự ngã”. Sự hiểu biết này có thê dẫn đến sự giải thoát của họ. 

(6) Một lý do khác tại sao xứ (4ya/ana) cũng được gọi là nhân gây ra chuỗi dài của sự 

khô. 


4. Mười Tám Giới (dha£u) 
Giới (đhãíu) hay bản chất là pháp mang những trạng thái riêng. Nó tồn tại trong tự 
nhiên và thực hiện mục đích giới hạn riêng của nó, nhưng nó không là một chúng sanh. 
Đức Phật chia tất cả pháp thực tính thành 18 giới (đu) vì lợi ích của những ai 
không thể hiểu về uẫn thủ (upadãnakkhandha) và xử (ãyatana) đê chỉ rõ răng không có 
bản ngã (2/4) hay chúng sanh. Mười tám giới (đha/u) được chia đều thành ba nhóm: (a) 
sáu môn giới, (b) sáu cảnh giới và (c) sáu thức giới. 
(a) Sáu Môn 
q) Nhãn giới  (cakkhudharu) là nhãn thanh triệt = nhãn môn 
(1) Nhĩ giới (sofadharu) là nhĩ thanh triệt = nhĩ môn 
(1) — Tỷ giới (ghanadhaứu) là tỷ thanh triệt = tỷ môn 
av)  Thiệt giới (7vhadhaứ„) là thiệt thanh triệt = thiệt môn 
(v) Thân giới  (kđyađhđiu) là thân thanh triệt = thân môn 
(v)  Ýgiới (manodhafu) là tâm khai ngũ môn (pañca đvãrãvaj7ana) và 2 tâm 
tiếp thâu (sœmpaficchana) 
(b) Sáu Cảnh 
(vi) Sắcgiới — (rữpadhzm) là các màu (vamma). 
(vn) Thính giới (sưaddadhaíw) là các tiếng, âm thanh (sadda). 
(1x) Khí giới (gandhadhaiu) là các mùi (gandha). 


(x) VỊ giới (rasadhafw) là các vị (rasa). : 
(œx) Xúcgliới (phofhabbadhaí) là cảnh xúc [đât (pathavi), lửa (fjo), g1ó 
(vayö)]. 


(xi) Phápgiới (đhammadham) là 52 sở hữu tâm (cefasika), 16 sắc tế (sukhưmna 
rũpa) và Níp-bàn (Nibbana) (giỗng như pháp xứ) 
(c) Sáu Thức 
(xu) Nhãn thức giới (cakkhuviiianadhazí») là 2 tâm nhãn thức (cakkhuvinñana 
C1114). 
(xiv) Nhĩ thức giới  (sofaviñfñanadhđi›) là 2 tầm nhĩ thức (sofaviñnana ci1a). 
(xv) Ty thức giới (ghanavinñanadharu) là 2 tầm tỷ thức (ghanaviññana của). 


168 Abhidhammatthasangaha - Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon - Chuyển ngữ: Bhik. Abhikusala 





(xvi) Thiệt thức giới (7?vhaviñnanadhaứw) là 2 tâm thiệt thức (¡vhaviñnana của). 

(xvn) Thân thức giới (kãyaviñ7ñanadharx) là 2 tâm thần thức (kãyaviñfñana của). 

(xvii) Ý thức giới (manoviffñanadhazf¿) là 76 tâm trừ 10 tâm ngũ song thức 

(dvipañcavinnana cữta) và 3 tầm ý giới (manodhafu cửa). 

Lưu ý: 

(1) Nương vào sáu môn và sáu cảnh, sáu loại thức sanh. Vì vậy, có 18 giới (dhafn). 

(2) 18 giới (4hãz) gồm tất cả sắc (rữpa), tất cả tâm (cira), tất cả sở hữu tâm (cefasika) 
và Níp-bàn (N¡/5bbana) cũng như l2 xứ (ãyafan4). 

(3) 4 sắc đại hiển — tức là địa giới (pathavĩ dhãm), thủy giới (ãpo dhãtu), hỏa giới (tejo 
dhafu), và phong giới (vaấyo dha£u) không được tính trong 18 giới (đhzứu), đĩ nhiên 
gồm 4 đại giới. 


5. Tứ Thánh Đế (ariyasacca) 

“$acca” nghĩa là đề, sự thật, điều có thực, chân lý. Sự thật mà chỉ có chư thánh (zrijz) 
có thê hiểu hoàn toàn, trọn vẹn được gọi là thánh đề (ariyasacca). 

Có bốn thánh đế được tổng hợp vắn tắt toàn bộ lời dạy của Đức Phật. Nó bao sôm 
mọi pháp và chứa đựng tất cả những pháp ấy của ba tạng (Tipiika). 

Chúng là những định luật chung của những hình thái cao nhất cho những ai thấy 
chúng rõ thành chư thánh (ar-). 

Những tên gọi Abhidhamma, những tên phổ thông và ý nghĩa của bốn thánh đề được 
mô tả trong Lược đồ 7. 3. 
Lược đồ 7. 3— Bốn Thánh Đế 








Tên Gọi Tên GọI Nghĩa 
Abhidhamma Phổ Thông Š 
1. Dukkhã ariyasacca Dukkhaãsacca Khô thánh đê 
2. Dukkha samudaya ariyasacca Samudaya sacca | Khô tập thánh đề 
3. Dukkha nirodha ariyasacca Nirodha sacca Dứt khô thánh đề (diệt đề) 
4 Dukkhã nrodha gãminipatipada ariyasacca | Magga sacca Đạo thánh đế đưa đến sự dứt 
khô 

















Những Chi Cơ Bản Của Mỗi Thánh Đề 
Và Những Gì Thánh Đề Dạy 


()_ Tám mươi mốt tâm hiệp thế (/okiya cira), 51 sở hữu tâm hiệp thế (lokiya cefasika) 
[trừ tham (/obha)] và 28 loại sắc (rữpa) là những pháp cốt yếu của khổ thánh đế. 
Chúng kéo dài vòng luân hồi khổ trong 3 cõi — đó là cõi dục (kZma ioka), cõi sắc 
(rủpa loka), và cõi vô sắc (aripa loka). 

Đề (sœcca) hay sự thật thứ nhất dạy chúng ta rằng, dù dưới dạng chúng sanh nào 
thì đều bất toại nguyện vì họ phải chịu khô (dukkhä). 

đi) Cốt yếu thật sự của khô tập thánh để là ái (7a), tức tham (Jobha) hiện diện trong 
8 tâm bắt thiện (akusala cirt4). Ái (anhã) dẫn đến hay gây ra sự tái tục và khổ 
trong chuỗi dài vô tận của sự sông liên tục không ngừng. 
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(ii) 


(iv) 


(v) 


(v1) 


Đề (sacca) hay sự thật thứ hai dạy chúng ta về tất cả khô và sanh, được sản sanh 
do ái (anh). 

Cốt yếu thật sự của dứt khổ thánh đề hay diệt đề là Níp-bàn (M/2bãna) phát sanh là 
quả của sự dứt ái (anh). 

Đề (sacca) hay sự thật thứ ba dạy chúng ta sự dập tắt ái (anh) tất yếu phải cho 
quả diệt (mirodha) sự tái tục và khổ. Quả của việc diệt (mirodha) sự tái tục và khổ là 
an vui, tức Níp-bàn (M¡ibbana). 

Tám chi đạo hiện diện trong đạo tuệ (œaggañana) là những chỉ cốt yêu của đạo 
thánh đề đưa đến sự dứt khô 

Bốn Thánh đề dạy chúng ta rằng tám chỉ đạo ứnaszanñsa) là thật có thê được làm 
cho xảy ra, vì những chỉ ây dập tắt sự tái tục và khô. 

Khổ thánh đề và khổ tập thánh đề được gọi là đề hiệp thế (/okiyasacca); đễ sau là 
nhân và đề trước là quả. 

Dứt khổ thánh đề hay diệt đề và đạo đề dẫn đến sự dứt khổ được gọi là đề siêu 

thế (lokuftara sacca); và nữa, để sau là nhân và để trước là quả. 
Có chung một niềm tin ở Myanmar là cuộc sông của chúng sanh không đáng sống 
nếu không biết về uân (khandha), xử (ayafana). giới (dha£fn), để (sacca). Do đó, 
nay chúng ta may mắn được học những pháp ấy, và chúng ta nên dùng chánh tinh 
tấn để biết chúng bằng cách tu tuệ quán (bhãvanãmaya ñãna). 
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CHƯƠNG VIII: PACCAYA - DUYÊN 
Lời giới thiệu 


“Paccaya` nghĩa là “nguyên nhân" hay “duyên trợ”. Pháp nào nương vào pháp khác 
(đặng sanh), pháp ấy gọi là pháp sở duyên (paccayuppanna), tức là pháp tùy thuộc, lệ 
thuộc hay phụ thuộc, và ngoài pháp khác ấy thì pháp sau không thể hiện bày. 

*Paccaya` là năng duyên, nguyên nhân hay duyên trợ của pháp sở duyên. 

*Paccayuppanna)` là sở duyên, ảnh hưởng hay quả của năng duyên. 

Trong duyên trợ, pháp sở duyên (paccayuppanna), pháp năng duyên (paccaya) hoạt 
động hỗ trợ theo hai định luật: 

(1) Nó trợ cho quả chưa sanh đặng sanh, và 

(2) Nó củng có, làm cho quả đã sanh đặng vững vàng. 

Có hai định luật trợ: 

(1) Định luật liên quan tương sinh (paƒficcasamuppađ). 

(2) Định luật VỊ trí (paƒ£hana) — tương quan nhân quả. 

Định luật thứ nhất trình bày nguyên nhân và quả mà không đề cập nhân trợ cho quả 
sanh như thế nào. Tuy nhiên, định luật liên quan tương sinh (pa/iccasamuppada) là một 
pháp rât quan trọng là nó mô tả mười một vị trí (pa//hana) hay tương quan nhân quả giải 
thích về năng duyên và sở duyên, tính thay đổi liên tục của sắc pháp và danh pháp. Nói 
cách khác, nó giải thích thế nào mỗi chúng sanh liên quan trong bánh xe luân hỏi chịu 
trải qua vòng luân hồi khổ dài vô tận (samsãra). 

Định luật thứ hai, vị trí (paƒ/häna) — tương quan nhân quả không chỉ mô tả nhân và 
quả, mà cũng giải thích thế nào nhân trợ cho quả sanh. Thật tuyệt vời học về 24 cách trợ 
tương quan tất cả sắc pháp và danh pháp do nhân và quả với minh họa cụ thể xảy ra 
trong đời sống thực. 


(1) Định luật liên quan tương sinh (paficcasarm~uppada). 


Định luật “paƒ/iccasarmuppada` liên quan với nhân và quả được gọi chung là Định luật 

liên quan tương sinh. Trình bày toát yếu định luật này như sau: 

I._ Vô minh duyên hành (avửja paccaya sankhara) là do (hay tùy thuộc vào) vô minh, 
trợ cho tư (cefana) hay nghiệp sanh. 

2. Hành duyên thức (sawkhara paccaya vinñapan) là do nghiệp hành (trong đời quá 
khứ), trợ cho thức hay tâm tái tục (trong đời hiện tại) sanh. 

3. Thức duyên danh-sắc (viññãpụa paccayã nãma-rĩpam) là do thức tái tục sanh, trợ 
cho danh sắc sanh. 

4.. Danh sắc duyên sáu xứ (n„ãma-rũpa paccayñ salãyafanarh) là do danh-sắc sanh, trợ 
cho sáu xứ sanh. 

5. Sáu xứ duyên xúc (salãydfana paccaya phasso) là do sáu xứ sanh, trợ cho xúc (giữa 
xứ, cảnh và thức) sanh. 

6. Xúc duyên thọ (phassa paccayä vedan3) là do xúc, trợ cho thọ sanh. 

7. Thọ duyên ái (vedana paccaya fat~rhä) là do thọ, trợ cho ái sanh. 
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§.. Ái duyên thủ (fanhã paccayã upñdãnưm) là do ái, trợ cho thủ sanh. 

9. Thủ duyên hữu (wpadãna paccaya bhavö) là do thủ, trợ cho nghiệp hữu (kamưna 
bhava) và sanh hữu (upapaffi bhava) sanh. 

10. Hữu duyên sanh (bhayapaccayä /ãfi) là do nghiệp hữu trong kiếp hiện tại, trợ cho 
sanh hay tái tục (trong kiếp vị lai) sanh. 

11. Sanh duyên lão-tử-sâu-khóc-khổ-ưu-ai hiện diện (jð paccayä jarã-maranain-soka- 
parideva-dukkha-dormn=anassa-upayasasambhavawfi) là do sanh (tái tục), trợ cho lão, 
tử, sầu, khóc, khổ, ưu, ai sanh. 

Vì thế sanh cả khối khổ nữa ở vị lai. 


Giải theo Pa{thãna, pháp tương quan nhân quả 


1. Vô minh duyên hành (øvÿja paccaya sankhara) 

Vô minh (zv77a) duyên cho hành (sa?khara)sanh hay nói cách khác, hành (sankhara) 
sanh là quả của vô minh (av74). 

“Avjj/z” là vô minh, ảo tưởng, mê mờ, không biết pháp đáng biết. Về cơ bản nó là sỉ 
(moha) hiện diện trong 12 tâm bất thiện (akusala cira). Vô minh là che phủ cái thấy của 
tâm của chúng sanh, ngăn không cho thấy bản thể thực tính của các pháp. Như ảo tưởng 
lừa chúng sanh bằng cách làm cho thấy đời có vẻ là thường, lạc, ngã (z/a), tịnh (subha) 
trong khi các pháp thật sự là vô thường, chịu khô, vô ngã và bất tịnh. 

Có tám chi quan trọng bị vô minh (zv772) ngăn che, cho nên chúng sanh không đặng 
biết bản thể thức tính của chư pháp. Đó là 1) khổ để (d„kkhã sacca); 2) tập để 
(samudaya sacca); 3) diệt để (nirodha sacca); 4) đạo để (magga saccg); 5) uân 
(khandha) quá khứ và những nhóm xứ (ãyafana); 6) uấn vị lai và những nhóm xứ; 7) 
điểm đầu và điểm cuối của uấn và những nhóm xứ hiện tại; 8) Pháp liên quan tương sinh 
(paficcasamuppäda) là gồm nghiệp (kamma) và quả của nghiệp. 

Hành (sankhara) nghĩa là tư (cefana) hay nghiệp (kamưna). Nó ám chỉ đến phúc hành 
(puññãbhisankhzia), phì phúc hành (apuñããbhisankhzia) bất động hành 
(anenjabhisankhaia). 

(1) Phúc hành (pwuñønabhisankhaia) đại diện cho 13 tư (cefana) hiện diện trong 8 tâm đại 
thiện (mahakusala ciữfa) và 5 tâm thiện sắc giới (7u#pãvacarakusala cửa). Gọi là 

'phúc hành? vì nó trợ cho danh uấn quả thiện (vipaka namakkhandha) và sắc bị tạo 
(kafatfä rupa) sanh trong cõi dục (kđna loka) và cõi sắc (rupa loka). 

(2) Phi phúc hành (aøuññabhisankhara) đại diện cho 12 tư (cefana) hiện diện trong 12 
tâm bắt thiện (ak„sala cia). Gọi là “phi phúc hành” vì nó trợ cho danh uân quả bất 
thiện (viaka nãmakkhandha) và sắc bị tạo (kaƒaã rủpa) sanh trong 4 cõi khổ 
(apäya loka). 

(3) Bất động hành (anefjabhisankhaia) đại diện cho 4 tư (ceftana) hiện diện trong 4 tâm 
thiện vô sắc giới (arupaävacara kusala của). Gọi là bất động hành vì nó trợ cho sự 
sống bất động vô sắc (arữpa). 

Tóm lại, hành (saøkhara) đại diện cho 29 loại nghiệp (kamma) phối hợp với l7 tâm 
thiện hiệp thế (/okiya kusala cira) và 12 tâm bất thiện (akusala citfa). 
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Vô minh (avi7/a) duyên hành (sankhaãra) ra sao? 

Vì không biết về nghiệp và quả của nghiệp, chúng sanh phạm vào những hành động 
bắt thiện vì lợi ích bản thân nhất thời. Do những suy nghĩ ảo tưởng về khoái lạc và nhập 
thiền là những dạng hạnh phúc thật sự, chúng sanh thực hiện xả thí (đãn4), giữ giới 
(s7/a), và tu tiễn (bhãvana) để đạt đến những hạnh phúc ây dù trong kiếp hiện tại hay 
những kiếp vị lai. Dù cho chúng sanh tích lũy cả hai thiện và bất thiện nghiệp-kamna 
(sankhära) đều là quả của sự không biết hay ảo tưởng, tức vô minh (avij/2). 


2. Hành duyên thức (sa2khãra paccayä viñfñiapan) 

Hành (sazkhara) duyên cho thức (vy77aãnađm) sanh hay nói cách khác “thức" sanh là 
quả của “hành”. 

Ở đây, hành (sazkhara) nghĩa là 29 tư-cefana (kamma) đã đề cập ở trên. Thức 
(vinnanam) ở đây nghĩa là tâm tái tục, là quả đầu tiên của nghiệp hành. Nhưng hành 
(sankhära) tiếp tục tạo tâm quả (wipäka cita) xuyên suốt cả kiếp sống mới. Do đó, tất cả 
32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipãka cita)tượng trưng cho thức là quả trực tiếp của hành 
(sankhara). 

Do đó, pháp tương quan nhân quả thứ hai nên được hiểu như sau 

Vào thời tái tục (pa/isandhi kala), l1 tư bất thiện [akusaka cefana (trừ tư điệu cử - 
uddhacca cefana)] và L7 tư thiện hiệp thế [lokiya kusala cefana (ngoài 2 tư thần thông — 
abhinna cetana)] trợ cho 19 tâm tái tục sanh. 

Vào thời bình nhật (pavz/ikZl4) tất cả 12 tư bất thiện (2kwsđla cefan3) và 17 tư thiện 
hiệp thế [/okiya kusala cetanä (ngoài 2 tư thần thông — abhiññä cefanä)] tiếp tục trợ cho 
32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka cira) sanh. Điều này có thê được chia ra như sau: 

(1) Phi phúc hành (apuññãbhisankhãia) tức 12 tư bất thiện (akusala cefanä) trợ cho 7 
tâm quả bắt thiện (ak„sala vipãka citfa) sanh. 

(2) Phúc hành (puññabhisankhara) tức 8 tư đại thiện (mahaä kusala cefana) và 5 tư 
thiện sắc giới (rupãvacara kusala cefana) trợ cho 8 tâm quả thiện vô nhân (kusala 
ahetuka vipäka cira), 8 tâm đại quả (mahãvipäka cira), và 5 tâm quả sắc giới 
(ruủpävacara vipaRa ciffa) sanh. 

(3) Bất động hành (anenjabhisankhafa) tức 4 tư vô sắc giới (aripävacara cefanđ) trợ 
cho 4 tâm quả vô sắc (arupavacara vipaka cửa) sanh. 

Do đó, nó nên được hiểu răng từ sát-na đầu tiên khi thụ thai trong bào thai người mẹ, 
tâm nghiệp quả của phôi thai đang hoạt động, và nó tiếp tục hoạt động như tâm hữu phần 

và tâm nhãn thức, nhĩ thức, v.v... xuyên suốt cả kiếp sống mới. Dĩ nhiên, cuối cùng nó 
kết thúc bằng tâm tử. 


3. Thức duyên danh-sắc (viññãpa paccayä nãma-rñpan) 

Thức (y/7anzm) duyên danh-sắc (nãma-riparm) sanh, hay nói cách khác, danh-sắc 
sanh là quả của thức. 

Thức (vi7ñanam) ở đầy tượng trưng cho hai thức quả (vipaka viññana) và nghiệp thức 
(kamma viñnana). 

Quả thức (vipäka viññãna) nghĩa là 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka cira) đã đề cập 
trong pháp tương quan nhân quả thứ hai. 

Nghiệp thức (kamma viñïana) nghĩa là tâm (ca) phối hợp với nghiệp tư (cefanã 
kamma), và nó nhắc lại 29 nghiệp thiện và bắt thiện đã được chúng tôi trình bày là hành 
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(sankhära). Việc yêu cầu tham khảo ngược vì chỉ có nghiệp thiện (kusalakamma) và 
nghiệp bất thiện (akusalakamma), nhưng không có tâm quả (vipãkacira), có thê trợ cho 
18 loại sắc nghiệp (kamưmuaja rũpa) sanh. 

Trong danh-sắc (nãma-rupa), danh (nãma) chỉ cho 35 sở hữu tâm (cefasika) được 
phối hợp với 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipãka cira). Về uẫn (khandha), 35 sở hữu tâm 
đại diện cho ba danh uân — đó là thọ uân (vedanäkkhandha), tưởng uẫn (saññãkkhandha) 
và hành uân (sa¿khãrakkhandha). Phần thứ hai, sắc (rũpam), nghĩa là 18 thứ sắc pháp do 
nghiỆp trợ tạo (k4wmja rñpa). 

Tóm lại, 32 thức quả hiệp thế (/okiya vipäka viññãna) trợ cho 35 sở hữu tâm 
(cefasika) hay 3 danh uân (nämakkhandha), trong khi 29 nghiệp thức (kammavinñana) 
trợ cho 18 thứ sắc nghiệp (køưmaja rũpa) sanh. Hiện tượng này là pháp tương quan 
nhân quả thứ ba. 

Chúng ta nên nhớ rằng nghiệp (kazzna) bắt đầu trợ cho sắc nghiệp sanh vào sát-na 
đầu tiên khi thụ thai trong bào thai của người mẹ, và nó tiếp tục trợ như thế không ngừng 
vào mỗi sát-na tiêu cho đến khi tử. Chúng ta từng học trong Chương VI liên quan đến 

“tiến trình của sắc pháp sanh khởi trong mỗi chúng sanh (r„pa pavaffikkama)”. Trong 
những sắc nghiệp (kamaja rñpa) này, bọn sắc mạng chín pháp (wữa navaka kaläpa) 
làm phận sự như sắc tái tục (pafisandhi rupa) ở cối Phạm thiên vô tưởng (asaññ"a safta 
brahma). 

Đến đây, tức là cho đến pháp tương quan nhân quả thứ ba, chúng ta thấy vô minh 
(avj/a) trợ cho những nghiệp khác nhau sanh, nó lần lượt trợ cho 32 tâm quả hiệp thế 
(lokiya vipäka cira), 18 thứ sắc nghiệp (kammaja rñpa). 32 tâm quả hiệp thể (lokiya 
vipaka ci14), đến lượt, trợ cho 35 sở hữu tâm, tức là ba danh uân. 

Từ khi tâm quả (vi2aka cứía) tượng trưng cho thức uấn (viãñãnakkhandha), và sắc 
nghiệp (kammaja rupa) tượng trưng cho sắc uấn (räpakkhandha), nay chúng ta có tất cả 
năm uấn cho phôi thai mới tự biểu lộ là một chúng sanh hữu tưởng. 

Nó nên được lưu ý, dù sao, đó chỉ có bốn danh uân sanh trong cõi vô sắc (aripa loka), 
chỉ có sắc uẫn trong cõi vô tưởng (zszññã loka), và tất cả năm uân trong cõi dục (kãmã 
loka) và cõi sắc (rupa loka). 


4. Danh sắc duyên sáu xứ (ma-rũpa paccayñ salãyatandarii) 

Danh sắc (nãma-ripưm) làm duyên cho sáu xứ (sdjãyafanam) sanh, hay nói cách 
khác, sáu xứ sanh là quả của danh-sắc. 

Danh sắc (nãma-rữpam) ở đây có nghĩa là 35 sở hữu tâm (cetasika) [là ba danh uẩn 
(nãmakkhandha)] phôi hợp với 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka ciza) và 18 thứ sắc 
nghiệp (kammng/a rữpa) như đã nêu trong pháp tương quan nhân quả thứ ba. 

Sáu xứ (sz/ayafanam) ám chỉ cho sáu xứ nội (4/haffikayđfana) — tức là, nhãn xứ 
(cakkhayatana), nhĩ xứ (sotãyafana), tỷ xứ (ghanayafana), thiệt xử (ivhaãyafana), thần 
xứ (kayãydfana), và ý xử (manayafana). Năm “xứ'" đầu đại diện cho năm sắc thanh triệt 
(pasãda rñpa) là sắc hiện diện trong 18 sắc nghiệp (kammaja rũpa). Ý xứ (manãyatana) 
ở đây chỉ đại diện cho 32 tâm quả hiệp thế là pháp tương quan nhân quả mà chúng tôi 
đang trình bày. 

Chúng ta từng thấy trong pháp tương quan nhân quả thứ ba răng 35 sở hữu tâm 
(cefasika) sanh là quả của 32 tâm quả hiệp thế. Nay chúng ta thấy rằng 35 sở hữu tâm trợ 
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lạ cho 32 tâm quả hiệp thế sanh. Điều này minh họa hỗ tương duyên 
(aññamaññiapaccay4) là cách trợ qua lại giữa tâm (ca) và sở hữu tâm (cefasika). 


5. Sáu xứ duyên xúc (salãyafana paccayä phasso) 

Sáu xứ (sajãyafanam) trợ cho xúc (phassa) sanh, hay nói cách khác, “xúc” sanh là quả 
của “sáu xứ". 

Sáu xứ (sa/ayafana) nghĩa là sâu xứ nội (4/7haffikãyafana) như trên. 

Xúc (phassa) ở đây chỉ cho sở hữu xúc (phassa cefasika) hiện diện trong 32 tâm quả 
hiệp thế (/okiya vipãka của). 

Trình bày từng sự tương quan, nhãn xứ (cakkhayafana) trợ cho nhãn xúc (cakkhu 
samphassa) sanh, nhĩ xứ (sofãyafana) trợ cho nhĩ xúc (soíãsamphassa) sanh, tỷ xứ 
(ghanayafana) trợ cho tỷ xúc (ghaãnag samphassa) sanh, thiệt xứ (/ivhaãyafana) trợ cho 
thiệt xúc (/vhasamphassa) sanh, thần xứ (kayayafana) trợ cho thân xúc (kãya 
sưmphassa) sanh, ý xứ (manayafana) trợ cho ý xúc (manosamphassa) sanh. 
“Samphassa” đồng nghĩa với “phassa” — tức xúc chạm. 

Nhãn xứ (cakkhayarana) là nhãn thanh triệt (cakku pasađa), nhãn môn, là nơi cảnh 
dội vào trợ cho nhãn thức (cakkhuviññãna). Kê đó, xúc (phassa) phôi hợp với nhãn thức 
nói rằng được trợ do nhãn xứ. Năm xúc còn lại được trình bày tương tợ. 

Ngoài năm xứ (hay giác quan) thì không thể có xúc; và ngoài xúc thứ sáu, hay tâm, thì 
không thể có ý xúc. 


6. Xúc duyên thọ (phassa paccayä vedanä) 

Xúc (phassa) trợ cho thọ (vedana) sanh, hay nói cách khác, “thọ” sanh là quả của 
'xÚC”- 

“Xúc” ở đây là sở hữu xúc (phassa cefasika) phôi hợp với 32 tâm quả hiệp thế (/okiya 
vipaka c1). 

“Xúc” và “thọ” đồng sanh trong cùng một tâm. Tuy nhiên, “xúc” được xem là nhân, và 
“thọ” là quả. Phù hợp với sáu loại “xúc” được liệt kê trong pháp tương quan nhân quả 
trước, có sáu loại thọ. 

Vì nhãn xúc (cakkhusamphassa) trợ cho thọ nhãn xúc (cakkhusamphassaja vedana) 
sanh. Vì nhĩ xúc (sofasamphassa) trợ cho thọ nhĩ xúc (sofasamphassaj/a vedang) sanh. 
Vì tỷ xúc (ghaãnasamphassa) trợ cho thọ tỷ xúc (ghanasamphassaja vedana) sanh. Vì 
thiệt xúc (7/vhãsamphassa) trợ cho thọ thiệt xúc (7vhasamphassa7/a vedana) sanh. Vì 
thân xúc (kayasamphassa) trợ cho thọ thân xúc (kãyasamphassaja vedana) sanh. Vì ý 
xúc (manosamphassa) trợ cho thọ ý xúc (manosamphassa7a vedang) sanh. 

Thọ nhãn xúc (cakkhusamphassaja vedana) nghĩa là thọ (vedana) trong nhãn thức 
(cakkhu viññana) sanh ra do nhãn xúc (cakkhusamphassa), là xúc trong nhãn thức. 
Những thọ còn lại nên được hiểu tương tợ. 


7. Thọ duyên ái (vedanã paccayä tanhä) 

Thọ (veđan4) trợ cho ái (ah) sanh, hay “ái” sanh là quả của “thọ”. 

Thọ (veđan4) ở đây nghĩa là 6 thọ đã liệt kê ở trên như thọ nhãn xúc 
(cakkhusamphassaj/a vedana), thọ nhĩ xúc (sotasamphassajä vedand). và v.v... Trong 
pháp tương quan nhân quả giải thích làm sao môi chúng sanh luân hồi trong những kiếp 
sống, nhân trợ cho quả sanh, và quả trở thành nhân trợ cho quả mới lần nữa. Vài tác giả, 
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dù sao thích lấy tất cả thọ (wedana) phối hợp với 81 tâm hiệp thế (lokiya ciza) làm 

duyên, khi thọ (vyeđan4.) đóng vai trò làm nhân ở đây. 

Nay ái (anh) sanh khởi là quả của thọ (veđanđ) cũng là một trong sáu loại — tức là, 
ái sắc (rữpa tanhã) tức ái cảnh sắc, ái thinh (sadda tanhã) tức ái cảnh thỉnh, ái khí 
(gandha tanha) tức ái cảnh khí, ái vị (rasa fanhđ) tức ái cảnh vị, ái xúc (phofthabba 
tanha) tức ái cảnh xúc, ái pháp (dhamma tanha4) tức ái cảnh ý. 

Sáu loại ái này tôn tại nội phần là bên trong ta và ngoại phần là bên trong người khác. 
Cho nên thành ra 12 loại ái. Chúng trở thành 36 khi xét theo quá khứ, hiện tại và vị lai. 
Khi chúng được nhân cho 3 loại ái đã liệt kê là tập để (sammudaya sacca), chúng thành 
106 loại ái (anh). 

Ba loại ái đã liệt kê là tập để (sarmmudaya sacca) như: 

(1) Dục ái (kama tanha) ái, ưa thích cảnh dục, những khoái lạc. 

(2) Hữu ái (bhava tanha) ái, ưa thích cảnh dục, những khoái lạc phối hợp với thường 
kiến, v.v... hưởng những khoái lạc và nghĩ rằng chúng tôn tại lâu dài, bất diệt, bất 
tử. 

(3) Phi hữu ái (vibhava fanha) ái, ưa thích cảnh dục, những khoái lạc phối hợp với đoạn 
kiến, v.v... hưởng những khoái lạc và nghĩ rằng tất cả đều tiêu diệt không còn sau 
khi tử. 

Về cơ bản, tất cả những cách khác nhau của ái (anh) đại diện cho tham, là pháp phối 
hợp với 8 tâm tham căn (lobhamiuila của). 


8. Ái duyên thủ (tanhã paccayä upädãnam) 

Ái (anh) trợ cho thủ (upadanarn) sanh, hay thủ sanh là quả của ái. 

Ái (anhã) ở đây chỉ cho 6 loại ái cho 6 cảnh — đó là, ái sắc (rữpa tanh3), ái thỉnh 
(sadda tanha), ái khí (gandha tanha), ất VỊ (rasa tanha), ái xúc (phof††habba tanha), ái 
pháp (dhamma taïha) hay nó có thê được thực hiện như 108 cách ái như đã mô tả trong 
pháp tương quan nhân quả thứ bảy. 

Thủ (upđdäna) tượng trưng cho bốn loại thủ - tức là dục thủ (kãmmupãđãna), tà kiến 
thủ (di/fhupädäna), giới câm thủ (s?labbatupädäna) và ngã chấp thủ (aitavãdupaädäna) 
đã được trình bày trong Chương VI. 

Trước tiên, chúng ta xem xét sự sanh của dục thủ (kZmupadäna), là quả của ái 
(tanhã). Dục thủ (kãmupädãna) là sự khao khát hay bám dai dẫng vào năm cảnh, và về 
cơ bản nó là tham (/obha) hiện diện trong tám tâm căn tham (lobha mula c1). 

Do đó, chúng ta thấy răng cả hai nhân (là ái-tanhã) và quả (là dục thủ-kãmupädãna) 
lần lượt tượng trưng cho tham (/obha). Tham có thể thành nhân cũng như quả ra sao? 
Phần giải thích có 4: 

(1) Ái (ranh) thì yếu hơn dục thủ (kãmupäđãna) về cường độ. Khi chúng ta thấy một 
cảnh đẹp, một sự dính mắc yếu ớt đầu tiên dưới dạng ái (7ah4) sanh. Khi chúng ta 
nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần về cảnh đẹp khác thường như thế nào, sự dính mắc càng 
lớn mạnh cho đến khi nó trở thành ái mạnh hay pháp thủ (pZđãna) vững chắc, đó là 
dục thủ (k4wupadana). 

(2) Những nhà chú giải khác có nhận định rằng sự khao khát đạt một cảnh là ái (aha) 
và sự dính mắc mạnh mẽ hay pháp thủ (pzđãna) phát triển vững chắc sau khi bắt 
cảnh, đó là dục thủ (kamupadaãna). 
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(3) Hơn nữa, ái (nhã) là pháp đối lập với thiểu dục, thanh đạm (appiccharä) tức sự 
giản dị, không câu kỳ, trong khi dục thủ (&ãmupãädãna) thì đối lập với sự vừa lòng, 
tri tác, mãn nguyện (sanfuƒ£hi14). 

(4) Ái (anh) là nhân của khổ gặp khi đạt được sự giàu có, trong khi dục thủ 
(kãmupädãna) là nhân của khô gặp khi bảo vệ sự giàu có. 

Do đó, nói một cách thích hợp rằng dục thủ (kđmupadaãng) sanh là quả của ái (anh). 
Chúng ta phải giải thích thêm làm thế nào ba thủ còn lại sanh là quả của ái (anh3). 

Những pháp thủ này là tà kiến thủ (đ//huupädãna) là bám chặt vào nhận định sai, giới 

cấm thủ (s7/abbaiupädãna) là bám chặt vào tà giới hành theo hạnh bò và chó, và ngã 

chấp thủ (zavãdupädãna) là bám chặt vào thuyết bản ngã (a2) hay linh hôn. 
Bám chặt vào thuyết bản ngã (zía) hay tôi hiện hữu là đồng nghĩa thân kiến 

Xà 300 KU tức sự bám chặt vê bản thân, cho năm uẩn là một “chúng sanh hay là 

. Niềm tin này rõ ràng là hậu quả của ái (zznhä) về tự ngã. Với những ai hành theo 
= bò và chó hay những cách thực hành vô ích khác như là ngủ trên gai, thực hành 
như vậy để cải thiện tự ngã của họ ra khỏi sự dính mắc vào tự thân. 

Do đó, pháp tương quan nhân quả ái (/anhđ) trợ cho thủ (upađãanzrn) sanh được chứng 
minh. 


9, Thủ duyên hữu (upädãna paccayä bhavo) 

Thủ („padan4) trợ cho hữu (Phavö) sanh, hay hữu sanh là quả của thủ. 

Thủ (u„pãdãna) ở đây có nghĩa là bốn thủ - đó là dục thủ, tà kiến thủ, giới cắm thủ và 
ngã chấp thủ - như đã trình bày trong pháp tương quan nhân quả thứ 8. 

Hữu (bhava) theo nghĩa của từ là vừa, hợp, thích hợp, xứng, trở thành, trở nên hay sự 
hiện hữu. Nhưng ở đây nó nghĩa là nghiệp hữu (kazmmua bhava) cũng như sanh hữu 
(upapafti bhava). 

Nghiệp hữu (kamưna bhava) nghĩa là tái tục sản sinh nghiệp (kamưna). Nó gồm tất cả 
thiện và bất thiện nghiệp đã tạo trong đời này. Cụ thể hơn, nó gồm 29 tư (cefana) phối 
hợp với 17 tâm thiện hiệp thế (Jokiya kusala cira) và 12 tâm bất thiện (akusala cirta). 
Nó giống như hành (saäkhãra) đã được giải thích trong pháp tương quan nhân quả thứ 
nhất. Chỉ khác giữa “hành" và “nghiệp hữu' là “hành” thuộc về quá khứ và “nghiệp hữu” 
thuộc về hiện tại. 

Nghiệp hữu (kamma bhava) là tiễn trình của nghiệp chủ động trở thành, trong khi 
sanh hữu (upapaffi bhava) là tiễn trình bị động của nghiệp quả, cái gọi là sanh hữu 
(upapatti bhava). Về cơ bản, sanh hữu tượng trưng cho 32 tâm quả hiệp thế (lokiya 
vipäka cửa), 35 sở hữu hợp (cerasika) và 18 thứ sắc nghiệp (kammaja rủpa). Lưu ý 
rằng, những chi pháp thực tính này giống như chi pháp của thức (vi#Zãna) và danh sắc 
(nãma-ripa) trong pháp tương quan nhân quả thứ nhì và thứ ba. 

Như hành (sa2khära) trợ cho thức (wiZZãna) và danh sắc (nãma-rữpa) sanh trong quá 
khứ, do đó nghiệp hữu (kamưna bhava) sẽ trợ cho sanh hữu (upapaffi bhava) sanh ở vị 
lai. 

Thủ (pãdãna) không thê trực tiếp trợ cho sanh hữu. Nó chỉ có thể trợ cho những 
nghiệp hữu mới trở thành. Khi chúng sanh luyến ái mạnh về pháp nào, vị ấy sẽ hành 
động bằng cách này hay cách khác đề giải quyết vấn đề, và do vậy, nghiệp hữu mới được 
hình thành. 
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Nếu chúng sanh thực hiện những thiện nghiệp, những nghiệp ấy sẽ trợ cho sanh hữu 
trong cõi an vui. Nêu vị ây thực hiện bât thiện nghiệp, những nghiệp ây sẽ trợ cho sanh 
hữu trong bôn cõi khô. 


10. Hữu duyên sanh (bhava paccayã jãtfi) 

Hữu (bhava) trợ cho sanh (77) sanh, hay sanh (7) sanh ra là quả của hữu. 

Hữu (bhava) ở đây nghĩa là nghiệp hữu (kamna bhava), tức chỉ cho 29 loại thiện và 
bắt thiện nghiệp như đã trình bày trong pháp tương quan nhân quả thứ chín. 

Sanh (0ñ) chỉ cho sự sanh hay trở thành của sanh hữu (upapaffi bhava). Ngay tại sắt- 
na đầu tiên của thời tái tục (pafisandhi kala), có 32 tâm quả hiện thế (Iokiya vipaka 
cia), 35 sở hữu tâm (cefasika) phối hợp với tâm quả hiệp thế và 1§ sắc nghiệp 
(kammgj/a rupa) làm nên sanh hữu (upapaffi phava). 32 tâm quả hiệp thế và 18 sắc 
nghiệp bao gồm tất cả 20 dạng sanh hữu. 

Do đó, xuyên qua thiện và bất thiện nghiệp hữu (kamma bhava) trợ cho sanh hữu 
(upapatti bhava). Pháp tương quan nhân quả thứ mười kết hợp với pháp thứ hai và thứ 
ba; thực ra chúng dạy cùng pháp, đó là nghiệp (kammm4) là nhân của sanh. 


11. Sanh duyên lão-tử-sầu-khóc-khố-ưu-ai hiện diện (jãti paccayäã jarã-maranam- 
soka-parideva-dukkhä-domanassa-upäyäsäã sambhavanti). 

Sanh (añ) trợ cho lão-tử (/ara-marana) sanh hay lão tử sanh là quả của sanh (ñ). 

Nay sanh (/Z/) ám chỉ cho sự sanh của sanh hữu (upapaffi bhava) cũng giỗng như sự 
sanh của 32 tâm quả hiệp thế (/okiya vipäka cifa), 35 sở hữu tâm (cefasika) và 18 sắc 
nghiệp (kammđja rủp4). 

Nay, mỗi pháp siêu lý đều có trạng thái của sanh (uppäda), trụ (fhiri) và diệt (bhanga) 
hay tan rã. Do đó, sau sanh thì trụ và diệt phải chắc chắn theo sau. Trạng thái sanh 
(uppađda) được gọi là sanh (74); trụ (hi) được gọi là lão (ara); và diệt hay tan rã 
(bhanga) được gọi là tử (marana). Do đó, lão-tử (7ara-marana) phải sanh như một quả 
của sanh (747). 

Như sanh, trụ và diệt của sanh hữu (upapaii bhava) được mệnh danh là sanh (7a), 
lão 0ar4) và tử (mararia) riêng từng pháp, chúng ta nên lưu ý rằng chúng sanh đang đối 
diện với sanh, lão và tử vào môi sát-na theo Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma). 

Thông thường, chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ sanh một lần, rồi già theo năm tháng, 
và kế đó tử chỉ một lần trong đời. Hiện tượng tử xảy ra là quả của sanh vào mỗi sát-na 
tâm được gọi là sát-na tử (khaika maraa). 

Là những quả của sanh (7z), sầu-khóc-khô-ưu-ai (soka-parideva-dukkhã-domanassa- 
upãyãsä) cũng có thể sanh. Năm quả này không là trọng yếu hay quen thuộc; chúng là 
pháp phụ (thứ yếu) có thê hay không có thể sanh tùy vào những duyên. Những pháp này 
không có mặt trong cõi Phạm thiên (bralưna loka) và cũng có thê không biết đối với một 
phôi thai tử trong bào thai hay trong trứng. 

Do đó, chúng ta nên phân biệt giữa quả trọng yếu và thứ yếu của sanh (7đ). 

Lão (/ar) và tử (marana) là quả trọng yêu và bắt buộc của sanh (7i); 

Sầu-khóc-khổ-ưu-ai (soka-parideva-dukkhä-domanassa-upãyäsä) là quả thứ yếu và 
không bắt buộc của sanh (ii). 

Sầu  (soka) là thọ ưu (đømanassa vedana) hiện diện trong 2 tâm căn sân (dosa 
mula cữia). 
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Khóc (pariieva) — là nghĩa là sắc thinh kỳ dị do tâm tạo (cửfaja vipallãsa2 sadda 
rupa). 

Khổ (dukkhã) là sở hữu thọ (veđanä cafasika) phối hợp với tâm thân thức câu 
hành khô (dukkhãsahagata kãyaviññäna của). 

Ưu (domanassa) là sở hữu thọ (vedana catfasiRa) phối hợp với 2 tâm căn sân 
(dosamiila cửa). 

Ai oán (wpãyãsã) — là sự oán giận phát sanh do khổ tâm quá mức. Đó là sân (dosa) 
hiện diện trong hai tâm căn sân (dosaminla ci1a). 

So sánh những trạng thái giữa “ưu, khóc" và “ai oán" thì trạng thái của “ưu? như dầu 
sôi trong bình; “khóc” (tức sự ưu biểu hiện ra bên ngoài!) thì như sự tràn (do sôi quá mức) 
khỏi bình khi nấu đến mức do lửa lớn dữ dội; “ai oán” thì như cố nén trong bình những gì 
còn lại sau khi sôi tràn cho đến khi cạn. 


Vài Khía Cạnh Đáng Chú Ý Về Định Luật. 

Trong định luật Liên quan tương sinh, 12 chi (azga), 3 thời (kia), 20 thê ê3 (akãra), 4 
tóm tắt (sa¿khepa), 3 môi nối (sandhi), 3 luân (vaf#a) và 2 căn hay gốc (mữia) nên 
được suy Xét. 

1. Mười hai chỉ (a2ga) 

Vô minh (avi//4), hành (sazkhara), thức (viññana), danh sắc (nãma-ripa), sấu xử 
(salayatana), xúc (phassa), thọ (vedana), ái (tanhđ), thù (upadana), hữu (bhava), sanh 
(an) lão tử (Jara-marannam). 


2. Ba thời (kãïa) 
) ` Quá khứ = vô minh (av772), hành (sankhara). 


(1) Hiệntại = thức (vang), danh sắc (nãma-ripa), sáu xử (saläaydfana), xúc 
(phassa), thọ (vedana), ái (tanha4), thủ (upadana), hữu (bhava). 
(11) VỊ lai = sanh (7a) lão tử (/ara-maranarn). 


Trong quá khứ, vì tâm chúng sanh bị vô minh ngăn che, vị ấy không hiểu sự khổ của 
vòng luân hồi (szzhsãra). Cho nên vị ấy thực hiện cả hai thiện và bất thiện nghiệp 
(sankhara). Cho nên vô minh (avi772) và hành (sankhara) thuộc về quá khứ. 

Nghiệp (kamzna) quá khứ sản sanh ra sanh (z7) trong kiếp hiện tại. Do đó, bắt đầu từ 
sát-na đầu tiên khi tái tục cho đến tử, thức (viZZãna), danh sắc (n„ãma- -rñpa), sáu XỨ 
(salayafana), xúc (phassa), thọ (vedana), ái (tanhđ), thủ (upadana), nghiệp hữu (kamna 
bhava) sanh. Cho nên, § chi này thuộc về hiện tại. 

Nghiệp hữu (kamma bhava) thực hiện trong kiếp này tạo ra sanh dưới dạng sanh hữu 
(upapaffi bhava) trong đời sau. Sự sanh, trụ và diệt của sanh hữu (upapaffi bhava) được 
gọi là sanh (a7), lão (7ar4) và tử (marana) theo tương ứng. Do đó, sanh (4i), lão (7/ar4) 
và tử (marana) thuộc về vị lai. 

[Lưu ý rằng, hữu (bhawa) được chia thành nghiệp hữu (kamưna bhava) và sanh hữu 
(upapafti bhava); nghiệp hữu (kamma bhava) thuộc về hiện tại và sanh hữu (upapatri 
bhava) thuộc về vị lai]. 


32Vipalläsq hay vikãra có nghĩa là thay đổi..., dị đây có nghĩa là khác. 
%3 thể hay cách. 
%4 tóm tắt hay giản yếu. 
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3. Hai mươi thể (ãkãra) 
) Nhân quá khứ (a/a hefu) 


vô minh (av//a), hành (sankhara), ái (tanha), 
thủ („pađaãna), nghiệp hữu (kamưna bhava). 


(1) Quả hiện tại (vaƒfanaãna phala) = thức (vi7ñana), danh sắc (nãma-ripa), sáu xử 
(salayatana), xúc (phassa), thọ (vedana). 

(m1) Nhân hiện tại (va/amana hefu) = ấi (fanhađ), thủ (upadãng), nghiệp hữu (kamma 
bhava), vô minh (avữ7a), hành (sankhaãra). 

(v) Quả vị lai (anagafa phaÌa) = thức (viZãna), danh sắc (nãma-ripa), sắu xử 


(salayatana), xúc (phassa), thọ (vedana). 

Khi chúng ta nhìn vào thời quá khứ, chúng ta chỉ thấy vô minh (zv//Z) và hành 
(sankhära) được tính là nhân quá khứ. Nhưng vô minh là pháp phiền não luân (kilesa 
vaffa dhamma); ái (tanhã) và thủ (upädãna) thì cũng thê. Khi những pháp luân này phát 
sanh trong cùng một tâm, ái (/aøh) và thủ (wupãdãna) cũng phải được gồm trong nhân 
quá khứ. 

Và nữa, hành (sazkhar4a) là pháp nghiệp luân (kamưna vaffa dhammma), và cũng là 
nghiệp hữu (kamưna bhava). Cho nên khi hành (saøkhaára) được tính vào, nghiệp hữu 
(kamma bhava) cũng được tính. Do đó, chúng ta có năm pháp — đó là vô minh (avi74), 
hành (sanøkhara), ái (tanha), thủ (upadana), nghiệp hữu (kamma bhava) — đều là nhân 
quá khứ. 

Thức (wiZZãna), danh sắc (nãma-ripa), sáu xử (salãayafana), xúc (phassa), và thọ 
(vedana) trong thời hiện tại là quả hiện tại của nhân quá khứ. 

Lại nữa, trong thời hiện tại ái (/anha), thủ („uaäãnađ) và nghiệp hữu (kamưmna bhava) 
có thể đóng vai trò là nhân hiện tại cho sanh ở vị lai. Như lý trên, khi ái (ah) và thủ 
(upadana) được tính vào, vô minh (av7/7a) cũng được tính vào. Hơn nữa, hành 
(sankhara) cũng phải được gom cùng với nghiệp hữu (kamna bhava). Cho nên, chúng ta 
được ái (7h), thủ (u2adäna), nghiệp hữu (kamưna bhava), vô mình (av774) và hành 
(sankhara) là nhần hiện tại sẽ trợ cho sanh hữu (upapaffi bhava) ở kiếp sau. 

Vào thời vị lai, chỉ có sanh (ãØ) và lão-tử (ara-marana) hiện diện. Chúng tuân tự đại 
diện cho lão và tử. Câu hỏi phát sanh ở đây là “những thực thể nào thành sanh, lão và 
tử”. Câu trả lời là: “thức (viZZãna), danh sắc (nãma- rupa), sáu xử (salãyafana), Xúc 
(phassa) và thọ (vedan4) thành sanh, lão và tử”. Hiện tượng sanh, trụ và diệt của những 
thực thể này tương ứng với sanh (7), lão (7ar4) và tử (marana) theo thứ tự. Do đó, 
chúng ta được thức (y/7ãna), danh sắc (nãma-ripa), sáu xứ (salãyatfana), xúc (phassa) 
và thọ (veđaø4) là quả vị lai. 

Do đó, nó được nêu trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagsa) rằng: 

Năm nhân có trong quá khứ; 

Năm quả chúng ta tìm trong kiếp hiện tại; 

Năm nhân nay chúng ta tạo tác; 

Năm quả chúng ta gặt hái trong đời vị lai. 

Chúng ta nên lưu ý rằng, mặc dù những trạng thái Liên quan tương sinh 
(Pafticcasamuppada) nhần trợ cho quả, và quả trở thành nhân trợ cho quả khác, thật ra 
nhiều nhân tham gia cùng lúc trợ cho nhiều quả sanh trong đời sống. 

20 cách đã thảo luận trên có thể được minh họa như trong Lược đồ 8. 1 trình bày mối 
tùy thuộc liên quan giữa ba đời liên tiếp. 

Lược đồ 8. I Mối Tùy Thuộc Liên Quan Giữa Ba Đời Liên Tiếp. 
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Quá 1. Vô minh (avi/4) Nghiệp hữu (kamưmna bhava) 
khứ 2. Hành (sankhara) (kammma) 5 nhân: 1, 2, 8, 9, 10. 

3. Thức (viñnñana) 

4. Danh sắc (nãma-ripa) 

5. Sáu xứ (salãyafana) 

Hiện 6. Xúc (phassa) 

tại 7. Thọ (vedana) 

8. Ái (anh) 

09, Thủ („padana) 

10. Nghiệp hữu (kamưna bhava) 
1T. Sanh 0a) Sanh hữu (upapaffi bhava) 
12. lão và tử (7đfi-marana) 5 quả: 3, 4, 5, 6, 7. 





Sanh hữu (upapaffi bhava) 
5 quả: 3, 4, 5, 6, 7. 





Nghiệp hữu (kamưna bhava) 
5 nhân: l, 2, 8, 9, 10. 





VỊ lai 

















4. Bốn tóm tắt (saikhepa) 
Năm nhân quá khứ tạo thành một giản yếu. 
Năm quả hiện tại tạo thành một giản yếu. 
Năm nhân hiện tại tạo thành một giản yếu. 
Năm quả vị lai tạo thành một giản yếu. 


5. Bami nối (sandhi) 

Trong Lược đồ 8. l nó sẽ được thấy rằng mối liễn kết giữa hành (sankhara) (kamưna) 
và thức (viðãna) tạo thành mối nối giữa nhân quá khứ và quả vị lai; môi liên kết giữa 
thọ (vedan3) và ái (anh) tạo thành mối nối giữa quả hiện tại và nhân vị lai; và mối liên 
kết giữa nghiệp hữu (kamưna bhava) và sanh (jãñi) tượng trưng cho mối ni giữa nhân 
hiện tại và quả vị laI. 

Hiện tại chúng ta quan tâm đến mắc xích giữa, đó là mối nối giữa thọ (vedan3) và ái 
(anha). Nêu chúng ta chánh niệm tại 6 môn, ghi nhận thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, 
và v.v... và không để thọ (vedan3) phát triển thành và ái (aph2), lúc đó chúng ta đang 
tái tạo mắc xích trí thọ (vedanä pañna2) thay vì ái thọ (vedana tanha). Đây nghĩa là 
chúng ta đang dừng bánh xe Liên quan tương sinh (Paficcasamuppada) ngay lúc ây và 
cô găng cắt mắc xích băng niệm (szi). 


6. Ba luân (yzƒ#a) 

Luân (waz//a) có nghĩa là quanh quanh như sự xoay vòng của một bánh xe. Bánh xe 
Liên quan tương sinh (Paficcasarnuppađa) có thê được chia thành 3 đoạn, gọi là 3 luân 
(vaƒ£a). 

Phiền não luân (&j/esơ va//a) là vô minh (avi/74), ái (tanha), thù (upadana). 

Nghiệp luân (kamma vafa) là nghiệp hữu (kamưna bhava), hành (sankhaãra). 

Quả luân (vipaka vaƒƒa) là sanh hữu (upapaffi bhava), thức (viññana), danh sắc 
(nama-ripa), sáu xử (salãyafana), xúc (phassa), thọ 
(vedana), sanh (741i), lão-tử (jara-rmmaraam). 

Giải thích: 

Vô minh (avij/2), ái (anh), thủ (upädãna) là những pháp phiền não. Do đó, chúng 
được gom vào phiền não luân (kiesa vaf£a). 
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Nghiệp hữu (kamưna bhava) và hành (sankhar4a) là những nghiệp hành. Do đó, chúng 
được gom vào nghiệp luân (kamưna vafƒfa). 

Sanh hữu (upapaffi bhava), thức (vin7ana), danh sắc (nãma-rupa), sáu Xứ 
(salaydatana), xúc (phassa), thọ (vedana), sanh (/afi) lão-từ (/ara-maranarm) là quả 
(vipaka) của nghiệp hành. Do đó, chúng được gom vào quả luân (vi2aka vaƒfa). 

Trong quá khứ, vì vô minh (zvj/z) mà chúng ta có nhận định sai (tà kiến) và ái 
(fanhã) các cảnh. Khi ái và tà kiến tăng trưởng thành ái mạnh hay thủ (Zđãna), chúng 
ta thực hiện những thiện hay bất thiện nghiệp [tức nghiệp hữu (kamưna bhava) và hành 
(sankhara)]. Phần minh họa này giải thích phiền não luân (kilesa vaƒƒa) trợ cho nghiệp 
luân (kammma vaƒ{a) sanh trong quá khứ. 

Nay vì nghiệp hành [tức nghiệp hữu (kamưna bhava) và (sankhara)]| trong quá khứ, 
quả luân (viaka vafƒa) — tức là sanh hữu (upapaffi bhava), thức (viññana), danh sắc 
(nãma-ripa), sắu xứ (salayatana). xúc (phassa), thọ (vedan4), sanh (7afi) lão-tử (7jara- 
maraam) sanh trong kiếp hiện tại. Cùng lúc vô minh (av/a), ái (anh), thủ (upadana) 
đi với thức (vi7ñan4) và phiền não ngủ ngầm (anusaya kilesa) khi sáu xử (salayatana) 
tiếp xúc với cảnh và xúc (phassa) và thọ (vedan3) sanh, những phiền não ngủ ngầm ây 
sanh thành những phiền não chính thức. Do đó, lần nữa chúng ta có phiền não luân 
(kiesa vaf£a). 

Là quả của phiền não luân (k/lesa vaƒ/a), nghiệp luân (kamưmna vafƒa) sanh. Là quả của 
nghiệp luân (kamưna vaƒ{a), phiền não luân (kiesa vaƒ/a) sanh. Và là quả của quả luân 
(vipaka vaffa), phiền não luân (kilesa va//a) sanh lần nữa. Cho nên vòng luân chuyền 
(va//a) sẽ tiếp tục xoay và cũng thế, bánh xe Liên quan tương sinh (Pa/iccasamuppäda) 
XOay mãi. 


7. Hai căn hay gốc (mữla) 

Bánh xe Liên quan tương sinh (Paƒficcasarn„uppađa) (xem Lược đồ 8. 2) có thể được 
chia thành hai phần. Phần thứ nhất bắt đầu từ “Nhân quá khứ' và kết thúc ở “Quả hiện 
tại” gồm có vô minh (avy//a), hành (sankhara), thức (viññana), danh sắc (nãma-rủpa), 
sáu Xứ (sajayafana), xúc (phassa) vàtho (vedana). Trong phân này, vô minh (zvi/đ) là 
căn hay gôc ứmiia). 

Phần thứ hai từ “Nhân hiện tại' và kết thúc ở “Quả vị lai bao gồm ái (anh), thủ 
(upadana), hữu (Phava), sanh (4ñ) và lão tử (/ara-maranđm). Trong phần này, ái 
(ứanha) là căn hay gôc (mửla). 

Do đó, hai gôc của pháp “Liên quan tương sinh”là vô minh (avj/4) và ái (anha). Nếu 
chúng ta cắt đứt hai sốc này, bánh xe “Liên quan tương sinh” sẽ bị phá hủy vĩnh viễn đối 
với chúng ta, cũng như một cây sẽ chết khi rễ chánh bị cắt đứt. 

Chúng ta có thể cắt đứt hai gốc chánh của “Liên quan tương sinhˆ băng pháp chỉ và 
pháp quán. Khi chúng ta thấy tất cả thực tính của danh pháp và sắc pháp và mở ra tám 
nhánh bị ngăn che bởi vô minh (zvi//Z). kế đến ái (anh) không có nơi để bám víu. Do 
đó, cả hai vô minh (av/7a) và ái (fanha) sẽ bị cắt đứt và chúng ta được giải thoát khỏi 
vòng luân hồi (sazmsãra). 

Lược đồ 8. 2 Bánh xe Liên quan tương sinh (Paficcasamuppäda) 
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§. Nhân của Vô Minh (Avijjä) 

Trong phân giải pháp Liên quan tương sinh (Pa/iccasamuppäda), đức Phật bắt đầu 
với vô minh (zvj//đ) và tiếp tục giải thích rằng do vô minh (azvj/z), hành (saủkhãra) 
sanh; do hành (sa»khãra), thức (viãñãna) sanh; và v.v... Do đó, bậc tu tiến nên quán xét 
rằng vô minh (zvi//) là nhân đầu tiên hay có pháp nào khác trợ cho vô minh (avjj/4). 

Câu trả lời được xác định: vô minh (zvi//Z) không phải là nhân đầu tiên, mà bốn lậu 
(ãsava) (là pháp thối nát hay pháp làm say) là nhân của vô minh. 

Bốn pháp lậu (ãsava) gồm: 

Dục lậu (kãmãsava) là dính mắc trong cảnh dục. 

Hữu lậu (bhaväsava) là dính mắc vào thiền và đời sống Phạm thiên. 

Tà kiến lậu — (đ//ãsava) là quan niệm hay nhận định sai với pháp thực tính. 

Vô minh lậu _(zv//zsava) là mê mờ, không biết pháp đáng biết. 

Khi một sự mất mát lớn về tài sản hay thân quyến xảy ra, thì sự sầu (soka), khóc 
(parideva), ưu (domanassa), ai (upayasa) sanh trong ý chúng ta. Đây chỉ cho thấy Sự 
dính mắc vào tài sản và quyến thuộc, tức dục lậu (kZmãsava) của chúng ta trợ cho sầu, 
khóc, ưu, ai sanh khởi ra sao. 

Cũng thế, khi chư Phạm thiên sống trong cõi thiền (7#Zn2) đi đến gần sự tử, họ cảm 
thấy sợ hãi và buồn rầu. Vì thế, sầu, ưu, ai cũng sanh với họ và sự sanh khởi này là quả 
của hữu lậu (bhãvãsava). 

Với những ai bám giữ vào tà kiến như là thân kiến (szk&ãyadi/th¡) cho thân hay tâm là 
“tôi, cảm thọ buôn hay giận đữ khi có điều bất trắc với thân hay tâm. Do đó, tà kiến lậu 
(difhasava) cũng trợ cho sầu lo (sokø), khóc (parideva), ưu (domanassa) và a1 
(upayasa) sanh. 

Cũng do vô minh (zvi//Z) hay do không biết về bản thê thực tính của danh pháp và sắc 
pháp, nên sầu (soka), khóc (parideva), ưu (domanassa) và aI (0ãyäsa) sanh. Do đó, vô 
minh lậu (avi/asava) cũng là một trong những nhân trợ cho sầu, khóc, ưu, ai v.v... sanh. 

Nay khi sâu, khóc, ưu và ai sanh, những tâm bất thiện cũng sanh. Khi sỉ (moha) phối 
hợp với tất cả tâm bắt thiện (akusala cifta), vô minh (avj/ä) cũng sanh. 
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Cho nên, vì bốn pháp. lậu (Zsava), sầu (soka), khóc (parideva), ưu (domanassa) và ai 
(upãyãsä) sanh; và khi sầu, khóc, ưu và ai sanh, vô minh (zvj/zZ) cũng sanh. Do đó, bốn 
pháp lậu (sav4) là nhân của vô minh (av74). 


9. Không có sự bắt đầu trong vòng luân hồi (sarsãra) 

'Samsara ` theo nghĩa đen là đi lang thang không ngừng. Đó là tên được đặt cho quá 
trình chúng sanh từng sanh, lớn lên, già, đau khổ và chết liên tục không biết bao nhiêu 
lần. Dịch chính xác hơn, “szmsãra' là chuỗi phối hợp của năm uẫn không gián đoạn, mà 
chúng luôn luôn thay đổi từ sát-na này sang sát-na khác và liên tục theo sau hết cái này 
đến cái khác suốt quãng thời gian không thể tưởng. 

Không ai có thê truy nguyên giới hạn về không gian, cũng không ai có thể truy ngược 
lại khởi điểm của vòng luân hồi (szmsãra) và không ai có thể nghĩ khi nào nó sẽ kết 
thúc. So sánh với tiến trình của vòng luân hồi, một kiếp sống chỉ là một phần nhỏ bé tí 
và thoáng qua. 

Vòng sanh tử trong 3l cõi theo pháp tương quan nhân quả đã được giải thích bằng 
pháp Liên quan tương sinh (pa/iccasamuppada). Định luật này có thê thẩm tra một cách 
thỏa đáng bằng. pháp quán (wipassan4) và tôi từng thấy điều này được thực hiện trong 
Trung Tâm Thiền Pa Auk gần Mawlamyine ở miền Nam Miền Điện. 

Khi chúng ta vẽ một vòng tròn, chúng ta phải bắt đầu từ một điểm nào đó, và khi 
chúng ta hoàn thành vòng tròn, không thê thấy điểm khởi đầu hay điểm kết thúc. Tương 
tợ, khi định luật liên quan tương sinh (paƒiccasamuppaaa) được giải thích, sự giải thích 
phải bắt đều từ một điểm nảo đó, và vô minh (zvi//Z) là một điểm thích hợp. Khi sự giải 
thích đã hoàn mãn, chúng ta thấy rằng không có sự bắt đầu hay sự kết thúc. Bánh xe 
Liên quan tương sinh (paficcasamuppäda) sẽ vẫn quay với mỗi chúng sanh cho đến khi 
và ít nhất vị ấy có thể cắt đứt hai gốc chánh, đó là vô minh (avjj/ä) và ái (ranh). 

". rong Trường Bộ Kinh (Dighänikãya) — bài kinh thứ 15, Đức Phật thuyết rằng: 

.. thật thâm thúy, Anandäa, đó là pháp liên quan tương sinh này, và thật sâu sắc, nó 
không hiểu thấu, không thâm nhập pháp này, thể gian này giống như một cuộn chỉ rồi, 
một tổ chỉm, một bụi lau sậy, và chúng sanh không thoát khỏi những cõi thấp, thoát khỏi 
những tai trong và trằm luân khổ, thoát khỏi vòng luân hồi.... ” 


(2) Định luật Vị trí (paffiãng) — Tương quan nhân quả. 


Hai mươi bốn duyên (paccay4) được liệt kê theo Pa] như sau: 

1... Hetupaccayo, 2. arammanapaccayo, 3. AdhipaHipaccayo, 4. Ananfarapaccayo, 5. 
Sđnananfarapaccayo, 6. Sahajafapaccayo, 7. Añfiamnañiñiapaccayo, 8Š. Nissayapaccayo, 
9. Upanissayapaccayo, I0 Purejatapaccayo, lÌ Pacchajaflapaccayo, 12. 
Asevanapaccayo, l3. Kammapaccayo, 14. Vipakapaccayo, l5. Ahãrapaccayo, l6. 
Indriyapaccayo, l7. Jhaãnapaccayo, l6. Maggapaccayo, I9. Sampayufftapaccayo, 20. 
Vippayuftapaccayo, 2l. Atthipaccayo, 22. NaHhipaccayo, 23. Vigafapaccayo, 24. 
AVvigafapaccayo. 


24 Cách Của Duyên 
1. Heftupaccayo Nhân duyên 
2. Árammanapaccayo Cảnh duyên 
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3. Adhipafipaccayo 

4. Ananfarapaccayo 

5. S4nananfarapaccayo 
6. SahajafaDaccayo 

1. Añfiamaññapaccayo 
6. Nissayapaccayo 

9. Upanissayapaccayo 
10. Purejafapaccayo 
11. Pacchajatapaccayo 
12. 1sevanapaccayo 
13. Kamưmapaccayo 

14. Vipakapaccayo 

15. 4hãrapaccayo 

16. Indriyapaccayo 

L7. .]hanapaccayo 

1S. Maggapaccayo 

19. Sampayufftapaccayo 
20. Vippayuftapaccayo 
21. Arfhipaccayo 

22. Natthipaccayo 

23. Vigafapaccayo 

24. Avigafapaccayo 


Trưởng duyên 

Vô gián duyên 
Đẳng vô gián duyên 
Câu sanh duyên 

Hỗ tương duyên 

Y chỉ duyên 

Cận y duyên 

Tiền sanh duyên 
Hậu sanh duyên 
Trùng dụng duyên 
Nghiệp duyên 

DỊ thục quả duyên 
Vật thực duyên 
Quyền duyên 

Thiền na duyên 
Đạo duyên 

Tương ưng duyên 
Bất tương ưng duyên 
Hiện hữu duyên 

Vô hữu duyên 

Ly khư duyên duyên 
Bắt ly duyên duyên 


Tính Chất Của Mỗi Duyên 


1. Nhân duyên (Hetupaccay0) 

“Heiu` tợ như rễ chánh của một cây. Là rễ chánh ủng hộ cho cây đặng vững chắc, sinh 
tồn và tươi tốt. Cho nên sáu nhân /?hưm (lobha), sân (dosa), sỉ (moha), vô tham 
(alobha), vô sân (adosa) và vô sỉ (amoha)] trợ cho tâm (cia) và sở hữu (cefasika) phối 
hợp với tâm (cezsika) cùng những sắc tâm (ciứaja rñpa) và sắc nghiệp tái tục 
(pafisandhi kammaja rñpa) đặng vững chắc, mạnh mẽ và thuận lợi. 


2. Cảnh duyên (Áranuauapaccay0) 

Một người tàn tật có thể đứng dậy băng cách kéo một sợi dây và có thể đứng với sự 
trợ øg1úp của một cây gậy. Cũng như sợi dây và cây gậy ủng hộ một người tàn tật, cũng 
thế, sáu cảnh ủng hộ làm cho tâm (ca) và sở hữu tâm (cefasika) có thê sanh. 


3. Trưởng duyên (Adhipatipaccayo) 

“Adhipari ` nghĩa là lớn trội hơn, lớn nhất, cao nhật, chúa tế, thủ lĩnh, vua, v.v... vua 
của một quốc gia, bằng cách dùng quyền lực trên tất cả dân chúng của ông, có thể góp 
phân vào hòa bình và thịnh vượng của quốc gia của ông trong một phạm vi rộng lớn. 
Đây có nghĩa ông ta có thể trợ cho quốc ø1a của ông bằng trạng thái lớn trội hơn (chiếm 
ưu thế) trên tất cả những người khác. 
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Trong những hiện tượng tự nhiên, có hai loại trưởng — đó là cảnh trưởng 
(arammanadhipa) và cầu sanh trưởng  (saha/jiadhipaii). Cảnh trường 
(arammanadhipaứ) là một cảnh nổi bật mà cảnh ấy có thể cuốn hút sự chú ý của chúng 
ta đến nó. Chúng ta không thể không quan sát hay lắng nghe nó. Câu sanh trưởng 
(sahajatadhipari) nghĩa là một pháp lớn trội hơn hắn mà pháp ấy sanh cùng với những 
pháp phối hợp với nó. Pháp này chỉ cho bốn trưởng- đó là dục (chanda), cần (viriya), 
tâm (cia), thâm (vữnamsä). 

Trong một và cùng trạng thái tâm, chỉ có một trong bốn trưởng (adhipafi) có thể là 
trưởng. Pháp trưởng này trợ cho những pháp câu sanh với nó (tức là tâm (c4) và sở 
hữu tâm (ce/asika) đê đạt đến mục tiêu mà nó đặt ra. 


4... Vô gián duyên (Ananfarapaccayo) 

Vô gián (ananrara) nghĩa là gần gũi, không có bất cứ sự ngăn cách nảo về thời gian 
và không gian. Khi một vị vua băng hà, hoàng tử lớn nhất trở thành vua mà không có bất 
cứ sự gián đoạn nào trong dòng tộc của nền quân chủ. Do đó, chúng ta có thể nói rằng 
đức vua giúp hoàng tử lớn nhất trở thành vua bằng vô gián duyên. 

Trong cùng cách ấy, khi một tâm cùng với những sở hữu hợp với nó diệt hay tàn lụi, 
tâm khác cùng cùng với những sở hữu hợp với nó sanh mà không có bất cứ sự gián đoạn 
nào. Hiện tượng này sanh vì tâm trước và sở hữu hợp trợ cho tâm kế tiếp và sở hữu hợp 
sanh không gián đoạn do ý nghĩa của Vô gián duyên (anan1arapaccaya). 


5. Đăng vô gián duyên ( SIMGIGHÍATADGCCGy0 ) 

“Đăng vô gián' nghĩa giống như “vô gián”. Vô gián . 7 1n 1H16 08) và 
Đẳng vô gián duyên (Samanamfarapaccaya) thì y hệt nhau; “sama” ở đây có nghĩa là 
đúng. Chúng nói đến bắt cứ trạng thái nào của tâm và những danh pháp câu sanh, trợ cho 
tâm sanh ngay sau trong lộ trình tâm. 


6. Câu sanh duyên (Sahqjafapaccayo) 

'$ahajãtapaccaya' nghĩa là trợ bằng cách sanh cùng lúc. Câu sanh nghĩa là cùng sanh. 
Khi một đèn dầu được thắp sáng, ánh sáng đồng thời tỏa sáng. Do đó, chúng ta có thê 
nói rằng đèn trợ cho ánh sáng lan tỏa ngay khi đèn được thắp sáng. Đây là một ví dụ của 
câu sanh duyên. 

Nói chung, bất cứ hiện tượng nào mà trong hiện tượng ấy “nhân” trợ cho “quả” sanh 
đồng thời với “nhân”, được gọi là Câu sanh duyên (sahaj/ãfapaccaya). 


7.. Hồ tương duyên (Afiñamafiiapaccayo) 

Khi ba cây gậy được dựng lên theo dạng kim tự tháp, chúng thăng bằng lẫn nhau. Nếu 
một cây gậy bị dời đi, hai gậy còn lại sẽ ngã. Sự ủng hộ qua lại hay lẫn nhau này giữa 
những cây gậy minh họa cho Hỗ tương duyên (saJhajãfapaccaya). 

Trong vật chất và hiện tượng vật chất, nhân và quả trợ qua lại đặng cùng sanh, cho 
nên chúng ta nói răng nhân và quả ủng hộ qua lại do ý nghĩa của hỗ tương duyên. 


6. Y chỉ duyên (Nissayapaccay0) 
“Nissayapaccayd` là một duyên trợ do ý nghĩa nơi nương nhờ, ủng hộ hay tùy thuộc. 
Thí dụ, một người đàn ông băng ngang một dòng sông băng cách chèo một chiếc xuông. 
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Khi ấy chúng ta nói rằng chiếc xuông làm nơi nương cho người đàn ông băng ngang 
sông bởi ý nghĩa của Y chỉ duyên, và ngược lại người đàn ông giúp cho chiếc xuông qua 
đến bờ kia của dòng sông bởi ý nghĩa của Y chỉ duyên (issayapaccaya). 


9... Cận y duyên (Upanissayapaccayo) 

Cận y (upamissaya) nghĩa là một nhân mạnh mẽ trợ giúp bởi ý nghĩa y chỉ duyên. Ví 
dụ, mưa là nhân mạnh mẽ ủng hộ cho sự sinh trưởng của cây cỏ và động vật. Tương tợ, 
cha mẹ là người thân cận ủng hộ, làm nơi nương cho những đứa con của họ. 

Trong bất cứ hiện tượng, nhân là một sự ủng hộ mạnh mẽ cho quả của nó, khi ây 
chúng ta nói rằng nhân giúp cho quả sanh do ý nghĩa của Cận y duyên (upanissayd- 
paccay). 


10. Tiên sanh duyên (Purejãfapaccayo) 

Tiền sanh duyên chỉ đến pháp sanh trước, là pháp làm nhân cho pháp sanh sau. Thí 
dụ, mặt trời và mặt trăng hình thành từ khi sự hình thành của hệ mặt trời này. Chúng tỏa 
sáng đến con người đang sống trên trái đất. Do đó, chúng ta có thê nói rằng, mặt trời và 
mặt trăng giúp con người bởi ý nghĩa của Tiền sanh duyên (purejãfapaccaya). 


TÌỊ. Hậu sanh duyên (Pacchqjatfapaccay0) 

Đây chỉ cho pháp tương quan nhân quả, trong ấy pháp nhân tức là pháp năng duyên 
sanh sau và pháp quả hay pháp được trợ tức sở duyên sanh trước. Điều này có thể được 
minh họa bằng con đẻ của một con chim kền kền. Nay con kèn kêển con sau khi thoát 
khỏi vỏ trứng, cảm thấy đói. Nó mong rằng mẹ của nó sẽ mang thức ăn đến cho nó ăn. 
Nhưng chim kên kền mẹ, theo thói quen, không bao giờ mang thức ăn cho chim con. 

Do đó, con chím con không có gì để ăn. Nhưng nhu cầu tự nhiên đến giúp. Sự cố 
quyết [hay tư (ceíanz)] ăn vật thực của con chim con làm nhân cho cơ thể của nó phát 
triển. Ở đây, cơ thể của chim con là sở duyên hay pháp bị trợ (›accayuppanna) được 
sanh trước, và sự cô quyết muốn ăn hay tư (cefanä) là pháp năng duyên (paccay4) sanh 
sau. Do đó, tư (cefan3) giúp cơ thể chim con phát triển do ý nghĩa của Hậu sanh duyên 
(pacchajafa-paccay). 


12. Trùng dụng duyên (seyanapaccay0) 

Khi chúng ta đọc một đoạn văn khó, lúc đầu chúng ta không thể hiểu. Như nếu chúng 
ta tiếp tục đọc đi đọc lại, thường thì chúng ta hiểu hơn. Cũng giống trong sự học băng 
tâm qua sự liên tiếp lặp lại, sau này sự đọc trong lòng dân dân trở nên dễ dàng và đơn 
giản. Do đó, chúng ta có thê nói rằng sự học trước giúp cho sự học sau bởi ý nghĩa của 
Trùng dụng duyên (đsevanapaccaya). 

Tương tợ trong việc thoa dầu gỗ đàn hương hay mỹ phẩm vào mặt, vị ấy không nên 
thoa một lớp dầy một lần. Vị ấy nên thoa một lớp mỏng trước, quạt cho khô, và kế đó 
thoa một lớp nữa ... và lớp nữa. Lớp thoa trước sẽ giúp cho lớp thoa sau, bằng trùng 
dụng duyên, đặng vững chắc hơn, mịn hơn và mùi cũng thơm hơn. 

Trong lộ trình tâm, chúng ta thường thấy tâm đồng lực (/avana cia) sanh 7 lần. Ở 
đây, tất cả những đồng lực (avana) có trước trợ cho những đồng lực có sau bằng cách 
trùng dụng và thường xuyên. 
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13. Nghiệp duyên (Kqamumapaccay0) 

Một “hạt giống” được bảo quản tốt, khi gieo vào trong một mảnh đất tươi tốt, làm cho 
nấy “mầm”. Tương tợ nhứ thế, nghiệp (kama) thiện hay bất thiện, với sự trợ giúp của 
vô minh (av/74) và ái (fanha), làm cho một quả mới sanh dưới dạng năm uân. 

Trong hai phần đã nêu trên, hạt giống hay nghiệp (km4) là pháp nhân hay năng 
duyên (pzccaya) và 'mầm' hay “năm uân' là quả hay pháp sở duyên (paccayuppana). 
Nhân được gọi là trợ cho quả sanh băng cách Nghiệp duyên (kammapaccaya). 


14. DJ thục quả duyên (Vipakapaccayo) 

Tâm quả và những sở hữu hợp với tâm quả ấy là nghiệp quả của nghiệp quá khứ. 
Chúng làm cho phát sanh do mãnh lực của nghiệp quá khứ, chúng hoàn toàn không có 
sự lo lắng cho sự sanh khởi của chúng. Khi, đến lúc sanh, chúng có thể sanh một cách 
thanh thản và ung dung không có bắt cứ sự gắng sức nào. 

Nay, một làn gió mát làm cho một người trong bóng mát cảm thấy mát hơn. Tương tợ 
như thế, tâm quả (vipäka cifa) và những sở hữu hợp (cefasika) với tâm ấy sanh một cách 
thanh thản, giúp qua lại lẫn nhau bằng nghiệp quả trợ cho sanh một cách thanh thản và 
ung dung hơn. 


15. Vật thực duyên (Ahãrapaccayo) 

Cha mẹ sanh ra con, ủng hộ chúng và trông nom dõi theo chúng để chúng lớn lên 
trong hạnh phúc. Một cây cột chống đỡ một ngôi nhà cô nghiêng, làm cho ngôi nhà vững 
vàng và lâu bên. 

Cũng thế, bốn vật thực — đó là đoàn thực (o7), xúc thực (phassa), tư thực (cefanä) và 
thức thực (v/Zñãna) giúp cho quả của chúng hay pháp sở duyên sanh, và tiếp tục ủng hộ 
chúng đặng chúng vững vàng và lâu bên. Tiến trình của loại trợ này gọi là Vật thực 
duyên (ahãrapaccaya) 


16. Quyên duyên (Indriyapaccayo) 

“lndriya` ví như bộ trưởng, quản lý những ban, bộ hay những khoa thuộc về họ, và 
với ưu điểm này họ góp phần tiến triển và thành công của toàn hệ thống. Sự góp phần 
này được diễn ra bởi ý nghĩa của quyền lực duyên. 

Trong 22 quyền (ndriya) chúng ta đã học qua trong chương VI, hai sắc tính không 
tham gia làm Quyền duyên. Năm sắc thanh triệt là quyền trong khả năng của nó, tạo 
thành một duyên chỉ cho danh pháp như là sự sanh của nhãn thức, v.v... Sắc mạng 
quyền 7a rñpa) và tất cả những quyền còn lại tạo thành một duyên cho sự sanh của 
những danh, sắc pháp đồng sanh. 


17. Thiên na duyên (Jhãnapaccayo) 

Thiền na duyên đại diện cho bảy chỉ thiền gọi là 'j/»znaäga°. Những chỉ thiền này trợ 
cho những pháp câu sanh như tâm (c4), sở hữu tâm (cefasika) và sắc tâm (ciffaja rñpa) 
để chăm chú trên một cảnh hay đề mục một cách liên tục và cô định. Lối trợ này được 
cho là xảy ra bằng cách của Thiền na duyên (/hãnapaccaya). 
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18. Đô đạo duyên (Maggapaccayo) 

Đồ đạo duyên chỉ cho 12 chi đạo, gọi là 'zggaaga” (xem chương VII). Những chỉ 
đạo thiện tạo thành một con đường trợ cho những pháp câu sanh với chúng như tâm 
(cia), sở hữu tâm (cefasika) và sắc tâm (ci1a7a ruipa) mang lại những quả trong cõi an 
vui. Tương tợ, những chỉ đạo bất thiện tạo thành một con đường trợ cho những pháp câu 
sanh với chúng như tâm (c4), sở hữu tâm (cefasika) và sắc tâm (cứfa/a rupa) mang lại 
những quả trong cõi khổ. Cách trợ này được gọi là xảy ra bằng cách của Đạo duyên 
(magg8apaccay0). 


19. Tương ưng duyên (Sampayuffapaccayo) 

Nước cốt trà, sửa, đường và nước được hòa trộn TẤt kỹ lưỡng trong một cái ly trà mà 
người khác không thể phân biệt và nó cho một vị ngon tổng hợp. 

Tương tợ, tâm và sở hữu tâm cùng tạo thành bốn danh uân, được hòa trộn rất kỹ lưỡng 
mà không thể bị phân biệt. Bên cạnh chúng đồng sanh, đồng diệt, có cùng một sắc vật và 
cùng một cảnh, và chúng giúp qua lại lẫn nhau bằng cách cùng phối hợp. Chúng được 
gọi là giúp lẫn nhau bằng lôi của Tương ưng duyên (sưnpayuffapaccaya). 


20. Bắt tương ưng duyên (Vippayuftapaccayo) 

Sáu vị - tức là chát, đắng, ngọt, chua, mặn, cay — không hòa trộn với nhau; vậy mà 
chúng ủng hộ lẫn nhau cho một vị ngon trong món cà-ri (curry). 

Lại nữa, trong một vương miện hay vòng đeo cổ, vàng và đá quí không hòa trộn; 
chúng có thê được phân biệt một cách dễ dàng qua sự quan sát. Dù thế, vàng làm cho đá 

quí đẹp hơn, và đá quí làm cho vàng hấp dẫn hơn. 

Tương tợ, sắc uẫn và danh uân không hoàn trộn, thậm chí chúng không sanh cùng hay 
diệt cùng nhau. Song sắc uân giúp cho danh uẫn, và danh uấn giúp cho sắc uân theo 
nhiều cách. Chúng được gọi là giúp qua lại lẫn nhau bằng lối của Bất tương ưng duyên 
(yippayuffapaccay4). 


21. Hiện hữu duyên (Atfthipaccayo) 

Đất có thể ủng hộ cho cây cỏ mọc hay phát triển trên nó, vì đất hiện diện. Cha mẹ có 
thể ủng hộ và dõi theo, trông nom những đứa con của họ trong khi chúng còn đang hiện 
diện và còn sống. 

Thí dụ một pháp — dù là sanh trước hay sanh sau — mà sự hiện diện của pháp ấy là một 
duyên cho những pháp khác sanh được gọi là Hiện hữu duyên (z/hipaccay4). 


22. Vô hữu duyên (Nattlipaccayo) 

Sự vắng mặt của mặt trời góp phân cho sự xuất hiện của mặt trăng, sự vắng mặt của 
ánh sáng góp phần cho sự xuất hiện của bóng tối; Sự băng hà của đức vua góp phân cho 
sự lên ngôi của đại hoàng tử; cho nên một pháp có thể góp phần cho một pháp bằng cách 
vắng mặt. 

Trong danh pháp, một tâm và những sở hữu phối hợp với tâm vừa diệt hình thành một 
duyên cần thiết gọi là Vô hữu duyên (nahipaccaya) trợ cho sự sanh khởi tức thì của 
tâm và những sở hữu tâm tiếp ngay sau. 
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23. Ly khứ duyên ( Vigafapaccayo) 

Khi một pháp mắt đi hay diệt mắt, pháp ấy không còn tồn tại hay văng mặt. Do đó, Ly 
khứ duyên (vigaapaccaya) là đồng nghĩa với Vô hữu duyên (naffhipaccaya). 

Ly khứ duyên (vigafapaccaya) như Vô hữu duyên (naffhipaccaya), chỉ áp dụng cho 
danh pháp, trong danh pháp ấy tâm và những sở hữu phối hợp với tâm chỉ có thể sanh 
khi tâm và những sở hữu phối hợp với tâm có trước ấy diệt dứt và mất đi. 


24. Bắt ly duyên (Avigafapaccayo) 

Nếu một số pháp không mất đi, những pháp ấy đang có mặt. Cho nên Bắt ly duyên 
(avigatapaccayo) giỗng như Hiện hữu duyên (afhipaccaya). 

Vì đại dương không mất đi góp phần cho sự hạnh phúc của cá và rùa biển sống trong 
đại dương ấy. 

Một pháp — dù sinh trước hay cùng sinh —sự không rời pháp ấy là một duyên cho pháp 
khác sanh khởi được gọi là Bắt ly duyên (zvigafapaccayo). 


Ứng Dụng Của 24 Duyên 

Hoạt động của 24 duyên (paccayo) trong danh, sắc pháp được minh họa, giải thích 
trong phần Vị trí Xiến minh Päli (pajthana-Nidesa PaÌì). Phần Päli này thường được 
trùng tụng độc lập hay theo nhóm nhăm tán dương, cúng dường bậc Toàn tri. 
Nhiều người mong hiểu được nghĩa lý phần. Pãäli này. Dù sao, ngoài nền tảng Vô Tỷ 
Pháp (Abhidhamưna) thì sẽ rất khó để hiểu về phần Pãli này. Nhưng với kiến thức đạt 
được cho đến thời điểm hiện tại từ quyền sách này, nó không còn khó để hiểu về phần 
Päli ấy. Một sự chuyển ngữ trực tiếp của phần Vị trí Xiến minh Päãli (paf/hãna-Nidesa 
Päïli) sẽ được trình bày ở đây để làm cho người đọc có thê hiểu nghĩa lý trong phần Päli 
tán dương cúng dường. 
1. Nhân duyên (Hetupaccayo) 

Sáu nhân [tham (/obha), sân (dosa), s1 (moha), vô tham (alobha), vô sân (adosa), vô 
sI (gmoha)] trợ cho (liên quan) tâm (c7a) và sở hữu (cefasika) phối hợp với những nhân 
và cùng sắc tâm do Nhân duyên (Heiupaccayo). 


2. Cảnh duyên (Ảrarmmatapaccay0) 

() Cảnh sắc trợ cho (liên quan) nhãn thức và sở hữu hợp bằng Cảnh duyên. 

(1) Cảnh thính trợ cho (liên quan) nhĩ thức và sở hữu hợp do Cảnh duyên. 

(1) Cảnh khí trợ cho (liên quan) tỷ thức và sở hữu hợp do Cảnh duyên. 

(v) Cảnh vị trợ cho (liên quan) thiệt thức và sở hữu hợp do Cảnh duyên. 

(v) Cảnh xúc trợ cho (liên quan) thân thức và sở hữu hợp do Cảnh duyên. 

(vi) Cảnh sắc, thinh, khí, vị, và xúc trợ cho (liên quan) ý giới [đôi tiếp thâu 
(sampaficchanadvì) và khai ngũ (pañcadvarava77ana)]| và sở hữu hợp do Cảnh 
duyên. 

(vi) Tất cả sáu cảnh trợ cho (liên quan) ý thức giới và sở hữu hợp do Cảnh duyên. 

(vii) Nắm chặt, giữ chặt (thủ) bất cứ pháp nào làm cảnh, những pháp này, tức là tâm và 
sở hữu hợp, sanh; pháp trước trợ cho (liên quan) pháp sau do Cảnh duyên. 
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3. Trưởng duyên (Adhipafipaccayo) 


(@) 

(1) 
(i1) 
(iv) 


Dục trưởng hay dục (chanđa) trợ cho (liên quan) tâm và sở hữu hợp với dục cùng 
với sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

Cần trưởng hay cần (wiriya) trợ cho (liên quan) tâm và sở hữu hợp với cần cùng 
với sắc tâm do Trưởng duyên. 

Tâm trưởng hay tâm (ca) trợ cho (liên quan) sở hữu hợp với tâm cùng với sắc 
tâm do Trưởng duyên. 

Thâm trưởng (vữnwasđ) trợ cho (liên quan) tâm và sở hữu hợp với nó cùng với 
sắc tâm do Trưởng duyên. 


4. Vô gián duyên (Ananfarapaccayo) 
(Độc giả nên tham khảo lộ trình tâm đê hiệu về sự tương quan nhân quả này). 


(0) 


(ñ) 


(11) 
(iv) 
(v) 
(vì) 
(vi) 
(viii) 
(1x) 
(x) 
(x1) 


(x1) 


Nhãn thức và những sở hữu hợp trợ cho (liên quan) tiệp thâu (sampaficchana) và 
những sở hữu hợp bằng Vô gián duyên; tiếp thâu (sưmpaficchana) và những sở 
hữu hợp trợ cho (liên quan) tâm thâm tấn (sazzrzna) và những sở hữu hợp bằng 
Vô gián duyên. 

Nhĩ thức và sở hữu hợp trợ cho (liên quan) tiếp thâu (sưmpaficchana) và những sở 
hữu hợp bằng Vô gián duyên; tiếp thâu (smpaficchana) và những sở hữu hợp trợ 
cho (liên quan) tâm thấm tấn (sz»/rana) và những sở hữu hợp bằng Vô gián 
duyên. 

Tỷ thức và sở hữu hợp iaN nh 

Thiệt thức và sở hữu hợp .. 

Thân thức và sở hữu hợp .. : 

Tâm đồng lực thiện TINH n. cữfa) và sở hữu hợp sanh trước trợ cho (liên 
quan) tâm đồng lực thiện và những sở hữu hợp sanh sau bằng Vô gián duyên. 

Tâm thiện (kusala c4) và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho (liên quan) tâm 
vô ký [na cảnh (føđãlambana) hay hữu phần (bhavanga)] và những sở hữu hợp 
bằng Vô gián duyên. 

Tâm đồng lực bất thiện Qavana akusala cifía) và sở hữu hợp sanh trước trợ cho 
(liên quan) tâm đồng lực bất thiện và những sở hữu hợp sanh sau băng Vô gián 
duyên. 

Tâm bắt thiện (ak„sala cifa) và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho (liên quan) 
tâm vô ký [na cảnh (/ødãlambana) hay hữu phần (bhavanga)] và những sở hữu 
hợp băng Vô gián duyên. 

Những tâm vô ký (zbyakzi) [tố (kiriya) và quả (phala)] và những sở hữu hợp 
sanh trước trợ cho (liên quan) tâm vô ký (z5yaka/4) và những sở hữu hợp sanh 
sau bằng Vô gián duyên. 

Tâm vô ký (abyakaia) [đoán định (voffhapana) hay khai ý môn (mano- 
dvarava77ana)]| và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho (liên quan) tâm thiện 
(kusala cirta) và những sở hữu hợp sanh sau bằng Vô gián duyên. 

Tâm vô ký (abyakaia) [đoán định (voffhapana) hay khai ý môn (mano- 
dvãrãvajjana)] và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho (liên quan) tâm bất thiện 
(akusala cita) và những sở hữu hợp sanh sau băng Vô gián duyên. 
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5. Đẳng vô gián duyên (Samananfarapaccayo) 
Lý Tương quan nhân quả giông như trong Vô giản duyên. 


6. Câu sanh duyên (Sahqjafapaccayo) 

() Bốn uấn vô sắc (danh uấn) trợ (liên quan) qua lại lẫn nhau bằng Câu sanh duyên. 

(i) Bốn sắc đại hiển mahäbhzữa) trợ (liên quan) qua lại lẫn nhau bằng Câu sanh 
duyên. 

(1m) Vào sát-na tái tục, tâm tái tục (paƒisandhi cữta) và sắc nghiệp (kamnaja rñpa) trợ 
(liên quan) qua lại lẫn nhau bằng Câu sanh duyên. 

(v) . Tâm và sở hữu hợp trợ cho sắc tâm (ci/f4ja rupa) bằng Câu sanh duyên. 

(v) Sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh („»äđã rữpa) bằng Câu sanh duyên. 

(vi Sắc pháp đôi khi trợ cho danh pháp cũng có, đôi khi không trợ cho danh pháp 
cũng có. 


7. Hỗ tương duyên (Añfiamafiiapaccayo) 

(0) — Bốn uấn vô sắc (danh uẩấn) trợ lẫn nhau bằng Hỗ tương duyên. 

(i) Sắc tứ đại hiển trợ lẫn nhau bằng Hỗ tương duyên. 

(ii) Vào sát-na tái tục, tâm tái tục (pafisandhi của) và sắc nghiệp (kammaja rñpa) trợ 
lẫn nhau bằng Hỗ tương duyên. 


ổ. Y chỉ duyên (Nissayapaccayo) 

(0) — Bốn uân vô sắc (danh uẩấn) trợ qua lại lần nhau bằng Y chỉ duyên. 

(i) Bốn sắc đại hiển trợ qua lại lẫn nhau bằng Y chỉ duyên. 

(ii) Vào sát-na tái tục, tâm tái tục (pafisandhi của) và sắc nghiệp (kammaja rñpa) trợ 
qua lại lẫn nhau bằng Y chỉ duyên. 

(iwv) Tâm và sở hữu hợp trợ qua lại lẫn nhau bằng Y chỉ duyên. 

(v) Bốn sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh („»ãđã rñpa) bằng Y chỉ duyên. 

(vi) Nhãn xứ trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng Y chỉ duyên. 

(vi) Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp băng Y chỉ duyên. 

(vii) Tỷ xứ trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp băng Y chỉ duyên. 

(x)  Thiệt xứ trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp băng Y chỉ duyên. 

(x) _ Thân xứ trợ cho thân thức và sở hữu hợp bằng Y chỉ duyên. 

(xi) Nương vảo sắc này (tức là sắc ý vật). ý giới và ý thức giới nano dhãtu và mano 
viãfñãna dhãtu) sanh khởi, sắc ấy trợ cho ý giới, ý thức giới và sở hữu hợp bằng Y 
chỉ duyên. 


9. Cận y duyên (Upanissayapaccay0) 

() Chư pháp thiện (âm thiện (kusala cữ1a), tín (saddha), vô tham (alobha), v.v... ] 
sanh trước liên quan chư pháp thiện sanh sau bằng Thường cận y duyên. 

(ñ) Chư pháp thiện sanh trước liên quan chư pháp bất thiện (tâm bất thiện (akusala 
cita), tham (lobha), sân (dosa), v.v...] sanh sau bằng Thường cận y duyên cũng 
Có. 

đi) Chư pháp thiện sanh trước liên quan chư pháp vô ký [pháp vô ký (abyäkat4) = 
quả (phaia) và tô (kiriya)] sanh sau bằng Thường cận y duyên. 
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av) Chư pháp bất thiện /7âm bất thiện (akusala cidta), tham (lobha), sân (dosa), v.v... ] 
sanh trước liên quan chư pháp bất thiện sanh sau băng Thường cận y duyên. 

(v) Chư pháp bất thiện sanh trước liên quan chư pháp thiện âm thiện (kusala ci1a), 
tín (saddha), vô tham (alobha), v.v...] sanh sau bằng Thường cận y duyên cũng 
có. 

(vi) Chư pháp bắt thiện sanh trước liên quan chư pháp vô ký [pháp vô ký (abyäka/ä) = 
quả (phaia) và tô (kiriya)] sanh sau bằng Thường cận y duyên. 

(vi) Chư pháp vô ký [tâm quả (vipäka cita) và tâm tô (kiriva cita) và sở hữu hợp] 
sanh trước liên quan chư pháp vô ký sanh sau băng Thường cận y duyên. 

(vn) Chư pháp vô ký sanh trước liên quan chư pháp thiện (tâm thiện và sở hữu hợp) 
sanh sau bằng Thường cận y duyên. 

(x) Chư pháp vô ký sanh trước liên quan chư pháp bất thiện (tâm bắt thiện và sở hữu 
hợp) sanh sau bằng Thường cận y duyên. 

(x)  Quí tiết, vật thực, người, nơi cư ngụ liên quan chúng sanh bằng Thường cận y 
duyên cũng có. 


10. Tiền sanh duyên (Purejiätapaccayo) 

() Nhãn xứ liên quan nhãn thức và sở hữu hợp bằng Tiên sanh duyên. 

(i) Nhĩ xứ liên quan nhĩ thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(ii) Tỷ xứ liên quan tỷ thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(iwv) _ Thiệt xứ liên quan thiệt thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(v) _ Thân xứ liên quan thân thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(vi) Cảnh sắc liên quan nhãn thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(vii)_ Cảnh thinh liên quan nhĩ thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(vi) Cảnh khí liên quan tỷ thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(x) _ Cảnh vị liên quan thiệt thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(x) Cảnh xúc liên quan thân thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(xi) Cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc liên quan ý giới (khai ngũ môn (pañcadvärãvajjana) 
và đôi tiếp thâu (sampaficchana)] và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(xi) Nương vảo sắc này (tức là sắc ý vật), ý giới và ý thức giới nano dhaäfu và mano 
viññãna dhãtu) sanh khởi; sắc ầy trợ cho ý thức giới và sở hữu hợp bằng Tiền 
sanh duyên cũng có, không trợ bằng Tiền sanh duyên cũng có. 


1I. Hậu sanh duyên (Pacchajãtapaccayo) 
Tâm và sở hữu sanh sau trợ cho sắc (tức là sắc ý vật, nhãn xứ, nhĩ xứ, v.v...) sanh 
trước bằng Hậu sanh duyên. 


12. Trùng dụng duyên (Áse»anapaccayo) 

() Tâm đồng lực thiện (avana kusala cira) và sở hữu hợp sanh trước trợ cho tâm 
đồng lực thiện và sở hữu hợp sanh sau bằng Trùng dụng duyên. 

(ii) Tâm đồng lực bất thiện (avana akusala ciffa) và sở hữu hợp sanh trước trợ cho tâm 
đồng lực bất thiện và sở hữu hợp sanh sau băng Trùng dụng duyên. 

(ii) Pháp vô ký sanh trước trợ cho pháp vô ký sanh sau bằng Trùng dụng duyên. 
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13. Nghiệp duyên (Kamunapaccayo) 

) Nghiệp thiện và bất thiện (kusala và akusala kamưna) trợ cho danh uân quả và sắc 
nghiệp bằng nghiệp duyên. 

(ñ) Tư (cefanä) trợ cho pháp tương ưng (tức là tâm và sở hữu hợp cùng) và sắc tâm 
bằng Nghiệp duyên. 


14. Dị trục quả duyên (Wipahapaccayo) 
Bôn danh uân phi sắc trợ qua lại lân nhau băng nghiệp duyên. 


15. Vật thực duyên (Ahãrapaccayo) 

()_ Đoàn thực trợ cho thân này băng Vật thực duyên. 

(1) Danh vật thực [xúc (phassa), thức (viñnana) và tư (cetana)] trợ cho pháp câu sanh 
[tâm (cita) và sở hữu hợp (cetasika)] và sắc tâm bằng Vật thực duyên. 


16. Quyển duyên (Indriyapaccayo) 

() Nhãn quyên (cakku pasada) trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng Quyền duyên. 

(Œ¡) Nhĩ quyên (sơ/a pasađa) trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp bằng Quyên duyên. 

đñ) Tỷ quyên (ghng pasđda) trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp bằng Quyên duyên. 

(v) Thiệt quyên 0/vhä pasaaa) trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp bằng Quyên duyên. 

(v) Thân quyên (kãya paszda) trợ cho thân thức và sở hữu hợp bằng Quyên duyên. 

(vi) Sắc mạng quyền rvifa rupa) trợ cho sắc nghiệp bằng quyên duyên. 

(v1) Danh mạng quyên trợ cho pháp câu sanh /c là tâm (cHta) và sở hữu hợp 
(cetasika)] và sắc tâm bằng Quyền duyên. 


17. Thiền na duyên (Jhãnapaccay90) 
Những chi thiên trợ cho pháp câu sanh /ức là tâm (cita) và sở hữu hợp (cefasika)] và 
sắc tâm băng Thiên na duyên. 


18. Đô đạo duyên (Maggapaccayo) 
“Những. chi đạo trợ cho pháp câu sanh /7ứec là tâm (ci1a) và sở hữu hợp (cefasika)] và 
sắc tâm băng Đạo duyên. 


12. Tương ưng duyên (Saimpayuffapaccayo) 
Bốn danh uân phi sắc trợ qua lại lẫn nhau bằng Tương ưng duyên. 


20. Bất trơng wng duyên (Vippayuffapaccayo) ` 
() _ Chư pháp sắc trợ cho chư pháp danh băng Bật tương ưng duyên. 
(1) Chư pháp danh trợ cho chư pháp sắc băng Bât tương ưng duyên. 


21. Hiện hữu duyên (Atthipaccayo) 

() Bốn danh uân vô sắc trợ qua lại lẫn nhau bằng Hiện hữu duyên. 

(¡) Bốn sắc đại hiển trợ qua lại lẫn nhau bằng Hiện hữu duyên. 

(ii) Vào sát na tái tục, tâm tái tục (pafisandhi cia) và sắc nghiệp (kammdja rũpa) trợ 
qua lại lẫn nhau bằng Hiện hữu duyên. 

(iv) _ Tâm và sở hữu hợp trợ cho sắc tâm (ciaja rñpa) bằng Hiện hữu duyên. 
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(v) Sắc đại hiến trợ cho sắc y sinh bằng Hiện hữu duyên. 

(vi) Nhãn xứ trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng Hiện hữu duyên. 

(vii)_ Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp bằng Hiện hữu duyên. 

(vii) Tỷ xứ trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp bằng Hiện hữu duyên. 

(x) Thiệt xứ trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp bằng Hiện hữu duyên. 

(x) Thân xứ trợ cho thân thức và sở hữu hợp bằng Hiện hữu duyên. 

(xi) Cảnh sắc trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp băng Hiện hữu duyên. 

(xi) Cảnh thính trợ cho nhĩ thức v.v... 

(x11) Cảnh khí trợ cho tỷ thức v.v... 

(xiv) Cảnh vị trợ cho thiệt thức v.v... 

(xv) Cảnh xúc trợ cho thân thức v.v... 

(xvi) Cảnh sắc, thinh, khí, vị và xúc trợ cho ý giới (khai ngũ môn (pañcadvärävajjana) 
và đôi tiếp thâu (sampaficchana)] và pháp cầu sanh bằng Hiện hữu duyên. 

(xvii) Nương vào sắc này (tức là sắc ý vật), ý giới và ý thức giới (mano đhafu Và mano 
viññãna dhãtn) sanh khởi; sắc ấy trợ cho ý giới, ý thức giới và sở hữu hợp bằng 
Hiện hữu duyên. 


22. Vô hữu duyên (Nafthipaccayo) ¬ 
Tâm và sở hữu hợp vừa diệt trong sát-na liên kê trợ cho tâm và sở hữu hợp đang hiện 
diện, băt cảnh tương tợ, băng Vô hữu duyên. 


23. Ly khứ duyên (Vigafapaccayo) ¬ 
Tâm và những sở hữu câu sanh vừa diệt trong sát-na liên kê trợ cho tâm và những sở 
hữu câu sanh đang hiện bày, sanh trong cùng một cảnh, băng Ly khứ duyên. 


24. Bất ly duyên (Avigafapaccayo) 
Pháp tương quan nhân quả giống trong Hiện hữu duyên. Bắt ly và Hiện hữu ám chỉ 
duyên tương tợ. 


Tóm Lược Pháp Tương Quan Nhân Quả 


1. Danh trợ cho danh theo sáu cách — Tức là Vô gián (ananara), Đẳng vô gián 
(samanarnrara), Trùng dụng (asevan4a), Tương ưng (sampayufía), Vô hữu (naffhï) và 
Ly khứ (viga1a) [Danh ở đáy chỉ cho tâm (cữta) và sở hữu tâm (cetasika)]. 

Danh trợ cho danh theo sáu cách ra sao? 

Tâm (ca) và sở hữu tâm (cefasika) vừa diệt trợ cho tâm và sở hữu tâm hiện tại theo 

cách Vô gián (anamara), Đăng vô gián (samananiara), Vô hữu (namhi) và Ly khứ 

(yieara) duyên. 

Đồng lực (avana) sanh trước trợ cho đồng lực (/avzna) sanh sau theo cách Trùng dụng 

(asevana) duyên. 

Tâm (ca) và những sở hữu tâm (ce/asika) câu sanh trợ qua lại theo cách Tương ưng 

(sampayuffa) duyên. 


2. Danh trợ cho danh, sắc theo năm cách — 
Tức là nhân (he/u), thiên (7haãna), đạo (magsa), nghiệp (kamna), quả (vipaka). 
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Danh trợ cho danh, sắc theo năm cách ra sao? 

Nhân (iu), chỉ thiền /#ãnañga) trợ cho danh, sắc câu sanh theo cách nhân (Jhe/w), 
thiền (/hãna) và đạo (magsa) duyên. 

Tư (eefana) câu sanh (tức nghiệp câu sanh - saha/afã kamma) trợ cho danh, sắc câu 
sanh bằng nghiệp duyên. Cũng thế dị thời nghiệp (n0änakkhanika kamma) trợ cho danh, 
sắc nghiệp theo cách nghiệp duyên. 

Bốn danh uân quả (vipãka nãmakkahandha) trợ qua lại lẫn nhau và sắc câu sanh theo 
cách Quả duyên (nghiệp quả). 


3. Danh trợ cho sắc chỉ theo một cách — đó là Hậu sanh (pacchäjãta). 
Tâm (ca) và sở hữu (ce/asika) sinh sau trợ cho những bọn sắc (sắc ý vật và năm vật) 
sanh trước trước theo cách Hậu sanh duyên. 


4. Sắc trợ cho danh chỉ theo một cách — đó là Tiền sanh (purejZa). 

Sáu vật (yz//hw) trong thời bình nhật trợ cho bảy thức giới (v/ñana đha£u) (tức là tất 
cả tâm) theo cách Tiền sanh duyên. Cũng thế, năm sắc cảnh trợ cho lộ ngũ thức (viññãna 
vifh¡) theo cách Tiền sanh duyên. 


5. Chế định, danh, sắc trợ cho danh theo hai cách — 

Đó là cảnh (arammaa) và thường cận (upanissay4). 

Cảnh duyên (ãrzmmanapaccayo) gồm có sáu cảnh, tức là chế định, danh, sắc pháp. 
Những cảnh này trợ cho tâm (ca) và sở hữu (cefasika) bằng Cảnh duyên. 

Thường cận y duyên (wupanissayapaccayo) gồm có ba, đó là cảnh cận y, vô gián cận y 
và thường cận y. 

Một trong những cảnh ấy khi nồi trội hay vượt trội và cuốn hút sự chú ý, làm cảnh cận 
y. Tâm (c7) và sở hữu (cefasika) vừa diệt làm vô gián cận y. 

Có vài loại thường cận y: - pháp bất thiện (akusala dhamưna) như là tham luyến 
(raga), sân (dosa) v.V.... pháp thiện như là tín (saddha), niệm (szíi), v.v..., thân thọ lạc, 
thân thọ khổ, người, vật thực, quí tiết, mùa, chỗ ở, v.v... Những pháp này trợ theo cách 
thường cận thiện, bất thiện quả (vak2) và tô (kiriya) rồi sanh hoặc nội phần (ajjhaika) 
hay ngoại phần (bahiddha). Mãnh lực nghiệp (kamưna) cũng tương tợ trợ cho quả của nó. 


6. Danh, sắc trợ cho danh, sắc theo chín cách — 

Đó là trưởng (ađhipari), câu sanh (saha/ãa), hỗ tương (aññamañña), y chỉ (nissaya), 
vật thực (đjãra). quyền (indriya), bất tương ưng (vippayuría), hiện hữu (afrhi), bất ly 
(aviga1a). 

(1) Sự trợ của Trưởng (adhipafi) có hai trường hợp: 
() Cảnh rất nổi bật cuốn hút sự chú ý của một chúng sanh trợ cho tâm (c7/4) và sở 
hữu (cefasika) theo cách Cảnh trưởng (ärammnanadhipari) duyên. 
(i) Bốn pháp câu sanh trưởng dục (chanda), cần ( viriya), tâm (cử1a), thấm 
(vimưmsa)] trợ cho tâm (ca), sở hữu (cefasika) và sắc pháp câu sanh theo lối 
Câu sanh trưởng (saha/afadhipañi) duyên. 
(2) Sự trợ của Câu sanh (saha/a/a) có ba trường hợp: 
()_ Tâm (cia) và những sở hữu (cefasika) câu sanh trợ lẫn nhau và cùng sắc pháp 
câu sanh theo lối Câu sanh duyên. 
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(i) Bốn sắc đại hiển (mahãbhữia) trợ lẫn nhau và cũng trợ cho những sắc y sinh 
(upäãdã rñpa) theo lối Câu sanh duyên. 

(ii) Vào sát-na tái tục, sắc ý vật (hadayavafrhu) trợ cho tâm tái tục cùng những sở 
hữu hợp theo lỗi Câu sanh duyên. 

(3) Sự trợ của Hỗ tương (aññamaññna) có ba trường hợp: 

()_ Tâm (ca) và những sở hữu (ce/asika) câu sanh trợ qua lại lẫn nhau theo lối 
Hỗ tương duyên. 

(i) Bốn sắc đại hiển trợ qua lại lẫn nhau theo lối Hỗ tương duyên. 

(ii) Vào sát-na tái tục, sắc ý vật (hadayavafrhu) trợ cho tâm tái tục cùng những sở 
hữu hợp theo lối Hỗ tương duyên. 

(4) Sự trợ của Y chỉ (mssaya) có ba trường hợp: 

q) ` Tâm (ca) và những sở hữu (cefasika) câu sanh trợ qua lại lẫn nhau và cũng 
trợ cho sắc pháp câu sanh theo lối Y chỉ duyên. 

(i) Bốn sắc đại hiển trợ qua lại lẫn nhau và cũng trợ cho những sắc câu sanh theo 
lối Y chỉ duyên. 

(1m) Sáu vật (ya/hu) trợ cho bảy thức giới (vi7ñana dha£u) theo lối Y chỉ duyên. 

(5) Sự trợ của Vật thực (ahar4a) có hai trường hợp: 

()_ Đoàn thực trợ cho những bọn sắc theo lỗi vật thực duyên 

(H1) Ba danh vật thực [xác (phassa), tự (cetfana), thức (viñnana)] trợ cho những 
danh, sắc pháp câu sanh theo lối Vật thực duyên. 

(6) Sự trợ của Quyền (mndriya) hay quyền điều khiển có ba trường hợp: 

()_ Năm sắc thanh triệt (pasida rñpa) trợ cho năm thức (nhãn thức, nhĩ thức, 
v.v...) theo lối Quyền duyên. 

(i) Sắc mạng quyền (wia rñpa) trợ cho sắc nghiệp (kammaja rũpa) theo lôi 
Quyên duyên. 

(1) Danh mạng quyền trợ cho danh, sắc pháp câu sanh theo lối Quyền duyên. 

(7) Sự trợ của Bất tương ưng (vippayuia) có ba trường hợp: 

()_ Vào sát-na tái tục, sắc ý vật trợ cho tâm tái tục và sở hữu hợp theo lối Câu sanh 
bất tương ưng (sahajãfa vippayufa) duyên. Tương tợ, tâm (ca) và những sở 
hữu (cefasika) cũng trợ cho những sắc câu sanh. 

(1) Tâm (ca) và những sở hữu (cefasika) sanh sau trợ cho những bọn sắc sanh 
trước (những sắc vật) theo lối Hậu sanh bất tương ưng (pacchäjãta vippayufia) 
duyên. 

(1m) Sáu vật trong thời bình nhật trợ cho bảy thức giới (vi7ñ5ana dhai») (tức là tất cả 
tâm-cia) theo lỗi Tiền sanh bất tương ưng (purejafa vippayuf(a) duyên. 

(8) Sự trợ của Hiện hữu (ø#z) và Bắt ly (avisara) môi thứ có năm trường hợp: 
Sự trợ của cầu sanh (sahaja1a), tiền sanh (purc7/aia), hậu sanh (pacch47ai/a), vật 
thực (ahara) và sắc mạng quyền (rữna -IViindriya) cũng như sự trợ của hiện hữu 

(athi) và bất ly (avigara), hiện hữu và bất ly hầu như giống nhau. 


Tóm Lược Khái Quát 
Tât cả 24 cách trợ được rút gọn thành bôn: (1) cảnh (ãrammara), (2) thường cận 
(upanissaya), (3) nghiệp (kamưna), (4) hiện hữu (a/h¡). 
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Phân Chia Danh, Sắc 

Sắc uẫn (rupakkhandha) gồm có 28 thứ sắc (rupa) được gọi là sắc (rủp4). 

Bốn danh uẫn (nãmakkhandha) ôm có tất cả tâm (ca) và tất cả sở hữu tâm 
(cefasika), và Níp-bàn (Nibbana) là năm loại phì sắc gọi là danh („na). Điều quan 
trọng là Níp-bàn (M/5bana) được phân dưới dạng danh pháp (nmn42); Vì Níp-bàn làm 
như cảnh, là nhân cho tâm siêu thế (/okurfara cita) và những sở hữu hợp hướng đến nó. 


Pháp Chế Định (paññaffi) 

Ngoài danh pháp (nzma) và sắc pháp (rữpa). có pháp chế định (pañña#ri). Pháp chế 
định có 2: 

(1) Nghĩa chế định (a/ha pañña#ri) là tên gọi của vật nào đó dưới hình dáng, hình 
thức, khối lượng, diện mạo, v.v... chỉ cho biết về pháp nào đó trong giao tiếp. 

Pháp mà chúng ta nói đến có thể là một người nam, một con chó, một ngôi nhà hay 
một ngọn núi đều không phải là những pháp siêu lý. Những hình dáng, hình thức, khối 
lượng, diện mạo, v.v... là những pháp không có thật. Chúng chỉ là những ý niệm, khái 
niệm xuất hiện trong ý. Hơn nữa, tên gọi không là một pháp thật khi những tên gọi khác 
nhau có thể được chọn ám chỉ cho một pháp riêng. 

(2) Danh thinh chế định (sadda paññarri) = khi “sadda” có nghĩa là 'âm thanh”, 
'sadda paññarri ` ám chỉ những lời nói trong những ngôn ngữ khác nhau. Khi chúng ta đề 
cập những tên gọi của những pháp khác nhau trong giao tiếp, chúng ta làm cho những 
pháp được phân biệt với những pháp khác. 

Do đó, với nghĩa chế định (zha paññarri) một pháp nào đó được làm cho phân biệt 
bằng cách đặt cho pháp ấy một tên gọi thích hợp, và với danh thinh chế định (sadda 
paññatri) chúng ta làm cho một pháp nào đó được phân biệt với những pháp khác bằng 
cách nói ra. 

Đề giải thích hay minh họa, âm từ “người nam' để người khác phân biệt răngchúng ta 
ám chỉ cho hình dáng, hình thức, khối lượng, diện mạo về một ' người nam". Đó là danh 
thinh chế định (sadda paññafi). Nay hình dáng, hình thức, khối lượng, diện mạo của 
một người nam được làm cho phân biệt bằng từ “người namˆ nên được xem là nghĩa chế 
định (affha paññaffi). 


Những Dạng Khác Nhau của Nghĩa Chế Định 
Trong phần trình bày những dạng khác nhau của nghĩa chế định (z/ha paññarfi), bọn 
bát thuần ngoại phần (sưddhafthaka kalãpa) sẽ được tham khảo là đại hiến® 
(mahabhứfa). 
1. Hình thức chế định (sanfãna paññaffI) 

Những từ như “đất”, “núi non”, “đồi”, “cánh đồng' và như thế, được chỉ rõ do cách 
liên kết và lan rộng của đại hiển (mahäbhữia). Chúng được gọi là “hình thức chế 
định". 

2. Hiệp thành chế định (samữha paññaffI) 

Những từ như “nhà”, “trường học”, “xe ngựa”, “xe bò” và được gọi như thế vì cách 

phối hợp của những vật chất. Chúng được gọi là “hiệp thành chế định". 


3. Loại hình chế định (sandhãna pafñiñatffi) 


5 Hiển — hiện có, đang có, sự có thật. 
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Những từ như “đĩa', “tô', “dĩa lót dưới chén, tách”, 'muỗng', “tách trà” và được gọi 
như thê vì hình dáng hay hình dạng của vật chât (trong trường hợp này là đô sứ). 
Chúng được gọi là “loại hình chê định". 


4. Chúng sanh chế định (sa#a paññatffi) 

Những từ như “đàn ông”, “đàn bà”, “trẻ em”, “người”, “chó” và được gọi như thế vì 

năm uần. Chúng được gọi là “chúng sanh chế định”. 
5. Phương hướng chế định (đisẽ paññaffi) 

Những từ như “đông', “tây”, 'nam', “bắc”, 'phương hướng và được gọi như thế vì 
sự xoay vòng của mặt trời, mặt trăng, v.v... Chúng được gọi là 'phương hướng chế 
định". 

6. Thời gian chế định (k#ïla paññatfI) 

Những từ như “sáng”, “trưa”, “chiều', “tối”, ° 

gian. Chúng được gọi là “thời gian chế định". 


thời gian" và được gọi như thế vì thời 


7. Hư không chế định (ãkãsa pafiiaffi) 
Những từ như “giêng', “hô”, “hâm' và được gọi như thê vì khoảng trông không 
(akasa). Do đó, chúng được gọi là “hư không chê định" 


8. Biến xứ chế định (kasiua pafifaffi) 
Những từ như biến xứ đất (pahavr kasina), biễn xứ nước (apo kasina), biến xứ lửa 
(¿Jo kasina), biến xứ gió (vayo kasiaa) và được gọi như thế vì yếu tố vượt trội của 
Đại hiển. Chúng được gọi là “biến xứ chế định". 


9. Hình tướng chế định (mimitta paffiaffl) 

Những từ như chuẩn bị tướng (parikamma nữniffa), học tướng (uggaha nimiff4), tợ 
tướng (pafibhaga nữnita) được gọi như thế vì độ chú tâm trong thiền. Chúng được 
gọi là “tiêu biểu chế định”. 

Lưu ý: 

Những dạng khác nhau của nghĩa chế định (ha paññafri) không tôn tại trong pháp 
siêu lý. Chúng chỉ cho những vật được tạo thành từ những vật cụ thể, nhưng xuất hiện 
trong ý là ảnh. 

Do đó, chúng không tôn tại dưới dạng pháp siêu lý. Chúng trở thành cảnh của ý dưới 
dạng bóng hay. dấu vết của những pháp siêu lý. Chúng được dùng trong đàm thoại để 
diễn tả quan điểm của một chúng sanh và để cho chúng sanh biết ý muốn của mình. 


Sáu Tên Gọi của Danh Thỉnh Chế Định (sadda paññatfi) 
Những từ được nói trong những ngôn ngữ khác nhau đều là danh thinh chế định 
(sadda paññarri). Mỗi pháp danh thịnh chế định có sáu tên như sau: 
1. Danh (nãma) — nó là tên của pháp nào đó và nó luôn hướng đến ý nghĩa nó có thể diễn 
đạt. 
Ví dụ, từ “cõi (bhữmi) có thể diễn đạt ý nghĩa của “vùng đất” và do đó nó luôn hướng 
đến ý nghĩa. Hơn nữa, vì nó có thể diễn đạt như thế, nó luôn làm cho ý nghĩa “vùng 
đất hướng đến nó là ý nghĩa của riêng nó. 
2. Danh nghiệp (n:ma kamna) — Một vài bậc thiện trí đặt tên cõi (bz#zn?) cho nó trong 
quá khứ. Do đó, nó cũng được gọi là nghiệp danh („ma kamma). 
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4. 


Danh ấn định (nữma dheyya) — danh từ “cõi” (bhữmi) đã được những nhà nghiên cứu 
định đặt từ lâu. Do đó, nó cũng được gọi là danh ấn định. 

Danh ngôn („0zma nruífi) — Tên cõi (bhữmi) nằm ẩn trước khi nó được nói ra, và nó 
cần được phơi bày qua diễn đạt bằng ngôn ngữ. Do đó nó được gọi là “danh ngôn”. 


. Danh nghĩa (nữmabyañjana) — Vì tên gọi cõi (bhữmi) có thê chỉ bày ý nghĩa của nó rất 


rõ, nó được gọi là “danh nghĩa". 


. Danh diễn nghĩa (n„ãmaäbhilãpa) —Từ cõi (bhữmi) nên được nói với ý định truyền đạt ý 


nghĩa của nó. Do đó nó được gọi là nđmabhilãpa. 


Sáu Loại Danh Thỉnh Chế Định 


. Danh chơn chế định (vjjjamãna paññatffi) 


Khi tên được đặt cho một pháp nảo đó tồn tại trong thực tế, tên ấy được gọi là danh 
chơn chế định (vjj/amãna paññarri). Tất cả tên của những pháp siêu lý (paramattha) 
thuộc loại này. 

Thí dụ: sắc pháp (rzpa), tâm (c¡4), sở hữu tâm (cefasika), thọ (vedana), tưởng 
(saññ2), tầm (viakka) v.v... 


. Phi danh chơn chế định (avjjjamãna paññiaffi) 


Khi tên gọi diễn đạt cho một pháp nào đó không tôn tại trong thực tế thì tên gọi đó 
được gọi là phi danh chơn chế định (zvjjamaãna paññami). Tất cả những tên gọi của 
những pháp không phải là pháp siêu lý thuộc loại này. 

Thí dụ: đàn ông, chó, nhà, trường học, đồi, hang v.v... 


. Danh chơn phi danh chơn chế định (vijjamãnaavijjamãna paññatfi) 


Nó là một danh thinh chế định (sadda paññ«rfi) làm cho biết một tên ghép phối hợp 
giữa một danh chơn với một phi danh chơn chế định. 

Thí dụ: lục thông (chajabhiñña) = một người có sáu thông. 

Trong tên ghép này, sáu thông (z5h¡772) là một danh chơn trong khi “người” là một 
phi danh chơn. Từ đó, nó là một tên được đặt cho năm uấn. 

Thí dụ: tam minh (7ev7a) = một người có ba trí mình (vjañana) 


. Phi danh chơn - danh chơn chế định (avjjjamãnavijjamäna pafifiaffi) 


Nó là một danh thinh chế định (sadda paññatfi) làm cho biết một tên ghép phối hợp 
giữa một phi danh chơn và một danh chơn. 

Thí dụ: 7h sadda = giọng nói người nữ. 

“Giọng nói” tồn tại dưới dạng âm thanh, cho nên nó là một danh chơn. Nhưng 
“người nữ” là một phi danh chơn vì nó là một tên được đặt cho năm uân. 

Thí dụ: hi rñpưm = sắc nữ; purisa sadda — giọng nói của người đàn ông. 


. Danh chơn - danh chơn chế định (vijjamãnavijjamäna paññaffi) 


Nó là một danh thinh chế định (sadda paññ«atffi) làm cho biết một tên ghép phối hợp 
giữa một danh chơn và một danh chơn. 

Thí dụ: eakkhuvinñana (nhãn thức); sofa pasađa (nhĩ thanh triệt); ghãnasamphassa 
(tỷ xúc); rữpa fanhã (sắc ái). 


. Phi danh chơn — phi danh chơn chế định (avjjjamãänaavijjamäna paññaffi) 
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Nó là một danh thinh chế định (sadda paññ«tfi) làm cho biết một tên ghép phối hợp 
giữa một phi danh chơn và một phi danh chơn. 

Thí dụ: zã/a puf/a (con trai của đức vua), nữ diễn viên điện ảnh, giám đốc công ty, 
thầy hiệu trưởng. 
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CHƯƠNG IX: KAMMATTHANA -NGHIỆP XỨ 
(NHỮNG ĐÈ MỤC CỦA THIÊN) 


Giới thiệu 

Trong “kammafthäna', 'kamma' nghĩa là nghiệp, việc làm của thiền và uZna” nghĩa 
là trạm, điềm, vị trí hay nơi, ngụ ý là đề mục hay tập luyện. 

Do đó, “kamưnaffhana` nghĩa là “nghiệp xứ, nơi làm việc” (cho thiền) hay “để mục của 
thiền”. 

“Nghiệp xứ, nơi làm việc” hay “đề mục của thiền” này sẽ dùng làm vị trí rèn luyện hay 
dụng cụ rèn luyện trau dồi danh pháp. Có hai khía cạnh của trau dồi danh pháp — một 
khía cạnh liên quan với “tĩnh lặng” và khía cạnh khác liên quan với “quán minh sát”. Cả 
hai khía cạnh sẽ được nghiên cứu trong chương này. 

Phương pháp rèn luyện danh pháp, tức là thiền, là pháp chỉ có đức Phật giảng dạy có 
thê làm ngưng những lo lắng, làm dịu sự căng thắng, đoạn trừ những buôn phiền, mang 
đến sự yên tịnh tức thì của ý, và đưa đến chỉ tịnh hay định (samäđj;). gây nên sự chăm 
chú miệt mài trong thiền (/;ãn2). tuệ quán (vi2assanañana), và 4 đạo và 4 quả (magga 
và phaÏïa) là đạt được những pháp cao nhất và quí nhất trong cuộc sống. 

Chương này sẽ trình bày văn tắt nhưng xác thực và miêu tả chỉ tiết pháp /u riến chỉ 
tịnh (samatha bhãvan3) và tu tiến quán mình sát (vipnassana bhavanđ). 


TU TIỀN (Bhãvanã) 

“Bhavanđ` nói chung được dịch đúng phân nào là “thiền. Nó nên được gọi là 'phát 
triển hay tu tiến danh pháp. Nó là một quá trình trau dồi danh pháp, mà danh pháp ây 
sản sanh nhiều thiện quả, do được phát triển lặp đi lặp lại trong tâm của người tu tiến. 

Có hai loại tu tiến: 


(1) Samatha bhaãvang = tu tiến pháp chỉ tịnh. 
(2) Vipassana bhãvana = tu tiên pháp quán minh sát. 


- Tu Tiến Pháp Chỉ Tịnh (Samatha-bhavana) 

“Samatha` nghĩa là 'an', là trạng thái chăm chú, không lay động, không bị ô uế và 
thanh tịnh của tâm. Nó được gọi là “tĩnh lặng” vì nó lắng dịu năm pháp cái (n0arana) 
sôm cả sự say mê. 

Về cơ bản, “sđmafha” tượng trưng cho sở hữu nhất hành (ekaggaiã cefasika) hay định 
(samad¡) hiện diện trong những tâm thiện hiệp thế (lokiya kusala cữia) và tâm tố hiệp 
thế (lokiya kiriya ca). Nó ám chỉ cho định (samađh)) là pháp có thể làm cho lắng dịu 
năm pháp cái (øivãna) và cũng đến thiền định (hána-samadi) cao hơn, là pháp có thê 
làm yên lắng những chi thiền thấp — đó là tầm (viakka), tứ (vicãra), hỷ (7), và lạc 
(sukha). 


- Tu Tiến Pháp Quán Minh Sát (ƒinassana-bhävanag) 

“Ƒipassanä' nghĩa là 'quán hay minh sát”, tức là quán sát, nhìn thấu băng trực giác của 
trí (Zãna) để nhận ra vô thường (zniccä), khô (dukkhä) và vô ngã (anaf/ä), tính chất của 
danh, sắc pháp. 
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Về cơ bản, “wipassana` đại diện cho sở hữu trí (paññaã cefasika) hiện diện trong tâm 
đại thiện (maha kusala cña) và tâm đại tô (maha kiriya của). 


NGHIỆP XỨ (Kammaftfhana) 

'Kammatfhana` ở đầy có nghĩa là nghiệp xứ, cảnh, đề mục của thiền. Như tâm không 
thể sinh khởi mà không có cảnh. Chúng ta cần những cảnh phù hợp cho sự tu tập, rèn 
luyện tâm. 

Chỉ Nghiệp Xứ (Sưuatha kamumdftäna) 

Đức Phật đã cho 40 đề mục tu tiễn pháp chỉ tịnh. Chúng được gọi là chỉ nghiệp xứ 

(samatha kammaffana). Chỉ tịnh nghiệp XỨ gồm 7 loại sau: 


(1) Kasina 10 đề mục hoàn tịnh. 
(2) Asubha 10 bất mỹ. 

(3) Anussafi 10 tùy niệm. 

(4)_ Brahmavihara 4 vô lượng tâm. 

(5) Aruppa 4 đề mục vô sắc. 


(6) Ahãre pafikila sañña 1 đề mục vật thực bất tịnh tưởng. 
(7) Cafu dhatu vavafThana | đề mục phân tích 4 giới. 


Đề mục thiền cho tu tiến quán minh sát (vipassanä-bhãvanä) là ba tướng hay trạng 
thái “/!akkhana`, tức là ba hiện tượng gôm có vô thường (awicca), khô (dukkha) và vô 
ngã (anaf/4) của tât cả sắc và danh pháp hiện hữu. 


10 đề mục hoàn tịnh (Kasia) 

l. Pathavrkasina = kasiaa đất hình tròn, tức là đất thuần khiết hay đất sét có màu 
mặt trời mọc được bôi lên miếng vải với kích thước thích hợp. 

2. Apo kasina = kasIna nước, tức là nước chứa trong một chậu hay lọ phù hợp. 

3. TeJjo kasina = kasina lửa, nó có thê được chuẩn bị bằng cách đốt than củi cháy 
đều trong một cái mâm hay khay cũ, hay bậc tu tiến có thể nhìn 
vào phân giữa của một đống lửa lớn xuyên qua một lỗ của một 
cái mâm hay khay cũ. 


4. Vaãyo kasina = kasina gió, để tu tập đề mục này, bậc tu tiễn chăm chú vào gió 
thối đỉnh đầu ngọn cỏ hay gió chạm vào gò má. 

5. Na kasina = kasina màu xanh dương; đặt một miếng giấy hay vải tròn màu 
xanh dương trên một nên màu trăng. 

6. Pa kasina = kasIna màu vàng hay vàng kim; chuẩn bị như trên. 

7. Lohita kasina  = kasina màu đỏ: chuẩn bị như trên. 

§. Odđãía kasina — = kasina màu trăng: đặt một miếng giấy hay vải tròn màu trắng trên 
một nền màu đen. 

9. Aloka kasina — = kasina ánh sáng: nó có thể được tu tập bằng cách chăm chú vào 


mặt trời hay mặt trăng vào buôi sáng hay tôi, hoặc trên vòng tròn 
ánh sáng chiêu trên nên nhà, vách tường do ánh sáng chiêu 
xuyên qua lô trên tường. 


%6 trí hay tuệ 
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10. Ä#ãsa kasina — = kasina hư không, có thể được tu tập bằng cách nhìn xuyên qua 
một lỗ trên tường ra không gian bên ngoài có hậu cảnh là không 
gian trồng. 

Một ví dụ về thiền kasina sẽ được giải thích, minh họa sau. Bậc tu tiến có thể phát 
triển cả năm thiền sắc gIỚI (rupavacara jhang) băng cách chăm chú trên một kasina. Kế 
đến, vị ấy có thể tiếp tục phát triển bốn thiền vô sắc giới (arữipãvacara jhãna) và năm 
thông hiệp thế dựa trên nền tảng của mười kasina. 


Mười Bất Mỹ (Asubha)“ 

Chúng ám chỉ mười loại tử thi đã được tìm trong nghĩa địa Ấn Độ cô xưa, là nơi 
những tử thi không được thiêu đốt hay chôn cất và là nơi thường có những thú ăn thịt 
như là chó, chó sói và kên kên. 

Thời nay, bất cứ loại tử thi nào phơi bày sự bất tịnh của thân là một đề mục thích hợp 
cho thiền. 

Theo thói quen, chúng ta rất dính mắc, quyến luyến vào thân của chúng ta cũng như 
thân người khác do ái (rzga) hay tham luyến. Cách tốt nhất để ngăn chặn ái (rZga) và 
phương pháp khắc phục tốt nhất để chữa bệnh tham ái (zgz) là bất mỹ nghiệp xứ 
(asubha kammaffhaäna). Nó làm tiêu chuẩn hay nghiệp xứ (kamưnafthäna) cần thiết phải 
có trong thời đức Phật, chủ yếu là cho những vị sư trẻ. 

Ngay cả thời nay nó được gồm trong bốn nghiệp xứ (kømnafthãna) dùng làm bảo hộ 
hay bảo vệ. Chúng được gọi là bốn nghiệp xứ bảo vệ (cafurarakkha kammafthana). Bậc 
tu tiễn nên tinh thông bốn nghiệp xứ (kammaffhäna) này trước khi vị ấy bắt đầu vào 
thiền quán. 

Mười loại tử thi được liệt kê như sau: 


I. Uddhumaiaka  =_ tử thi sình, thôi rữa. 

2. Vimilaka =_ tử thi biến sắc tức trở nên nâu đen. 

3. Vipubbaka =_ tử thi da nút nẻ và rỉ ra mủ (chảy nước vàng). 

4. Vicchiddaka =_ tử thi bể thành 2 hay 3 miếng. 

5. Jikkhäyiaka — =_ tử thi bị linh câu và kền kền gặm nhắm và biến dạng. 

6. Vikkhinaka =_ tử thi bị linh cầu và kền kền cắn xé và rải rác thành từng 
miếng. _ 

7. Hafavikkhaka = tử thi bị dao, rìu cắt xẻo v.v... và quăng ra xa như những 
mảnh vụn. 

S.. Lkohitaka =_ tử thi đầy máu đọng nhằm. 

9. Puluvaka =_ tử thi bị dòi tửa 

10. A/fhika =_ tử thi trơ xương tải rác. 


Thiền trên bất cứ loại tử thi nào ở trên sẽ chỉ dẫn đến sơ thiền (hay thiền thứ nhất). Vì 
đê mục rât ghê tởm, nên không thê cô định tâm trên đê mục mà không có tâm (viakka). 
Do đó, tâm (vakka) không thê bị loại trừ đê đạt đên nhị thiên (hay thiên thứ han). 


7 bất tịnh. 
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- Mười Tùy Niệm (Anussafi) 
“Anussaii” nghĩa là suy ngâm lặp đi lặp lại hay liên tục niệm. Nó ám chỉ cho sở hữu 


niệm (saficefasiRa). 


Ï; 


Buddhãnussafi = niệm ân đức Phật. Bậc tu tiến có thê tuần tự suy ngẫm về 9 ân đức, 
thí dụ, “thực ra đó là bậc Vô thượng — đáng cúng dường, bậc toàn giác, đầy đủ trí và 
hạnh, là người hiểu biết những thế giới, một người huấn luyện ngựa vô song, thầy của 
chư thiên và nhân loại, bậc toàn tri, và bậc tôn quí”. 

Hay bậc tu tiến chọn ân đức mà mình thích nhất và “phản chiếu” nà, niệm" lặp đi 
lặp lại, ví dụ, 'araharh, arahari”. Trong lúc “phản chiếu) hay “niệm', vị ấy nên hình 
dung ân đức như: “Đức Phật là bậc vô thượng, Ngài đã hoàn toàn dùng trừ tất cả phiền 
não, và do đó ngài xứng đáng được chư thiên và nhân loại tôn kính. ” 

Phương pháp thứ hai thì hiệu quả hơn để phát triển định. 


2. Dhamunänussafi = “phản chiếu? hay “niệm ân đức pháp (đhamma), ví dụ, “pháp được 


bậc Vô thượng giải rõ, mà ngài tự đắc chứng (nhận ra), cho quả tức thời (hay trực 
tiếp), đến thâm tra, đưa đến Níp-bàn (Mibbãna) mà mỗi một bậc đại trí (uyên thâm) tự 
thâu hiểu từng pháp một. 

Lần nữa, ở đây bậc tu tiễn có thể chọn ân đức mà vị ây thích nhất và “phản chiếu" 
hay “niệm” lặp đi lặp lại. 


. Sanghãnussafi = “phản chiếu” hay “niệm' ân đức tăng (sazgha) — phẩm hạnh của 


dòng thánh. Bậc tu tiến có thể “phản chiếu? hay “niệm' chín ân đức sau: 

“Những hành vi hay nghiệp thiện là phẩm hạnh của những môn đồ của bậc Vô 
thượng; những hành vi hay nghiệp chánh trực là phẩm hạnh của những môn đồ của 
bậc Vô thượng; những hành vi sáng suốt (hay nghiệp trí) là phẩm hạnh của những 
môn đồ của bậc Vô thượng; những hành vi cung kinh là phẩm hạnh của những môn 
đồ của bậc Vô thượng: Những người thuộc bốn đôi tạo thành tám người. Những môn 
đồ hành theo phạm hạnh của bậc Vô thượng là những người đáng cúng, đáng mến, 
đáng tặng, đáng tôn kính và đảnh lễ, là một ruộng phước vô song cho thế gian”. 

Ở đây, vị ấy cũng có thể chọn ân đức mà vị ấy thích nhất và “phản chiếu” hay 
“niệm lặp đi lặp lại. 


4. Sifanussafi = “phản chiêu” hay “niệm" về sự hoàn thiện của giới (s72) của mình. 


5. Cãgãnwssafi = “phản chiêu" hay “niệm về sự xả thí (đãna) của mình. 


6. 


VỆ 
Ổ. 


Deyafãnussafi = “phản chiêu" hay “niệm" về ân đức của mình với sự suy xét, cân nhặc 
vê chư thiên là những nhân chứng. 


Upasamanussafi = “phản chiêu" hay “niệm” về ân đức của Níp-bàn (M/bbana). 


Marapanussafi = niệm sự chêt là xem lại trạng thái chêt tự nhiên của tự thân, ví dụ, 
“sự chêt của tôi là chắc chăn, mạng sông của tôi là không chăc chăn. 


. Kãyagafasafi = niệm thê trược là xem lại 32 phần thể trược như là tóc, lông, móng, 


răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, cơ hoành, lá lách, phối, ruột, màng ruột, 
dạ dày, phần, óc, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, huyết tương, nước mắt, mỡ, nước 
miếng, nước mũi, nước khớp và nước tiểu. 

Vào thời đức Phật, nhiều tăng sĩ đắc vào dòng thánh bằng cách niệm những phần 
thể trược này. Niệm thể trược (kãyagaíasai) phát triển bất tịnh tưởng về thân cũng 
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như tu tiến bất tịnh (zsubha bhãvan4). Thân bắt tịnh này đưa đến sự lãnh đạm, v.v.... 
ngăn chặn tham ái hay luyên ái (rzaøa). 


10. Änãpãnassafi = nhập tức xuất tức niệm là chánh niệm trên hơi thở vào và hơi thở ra 
của tự thân. 


Một Nhận Xét Văn Tắt Về Tùy Niệm (Anussafi) 

Trong mười tùy niệm (anussafi), niệm thể trược (kayagafasafi) có thể đưa đến SƠ 
thiền; nhập tức xuất tức niệm (anapanassari) đưa đến tất cả năm thiền sắc giới 
(rữủpaävacara jhaãna); và những nghiệp xứ còn lại đưa đến cận định (upacara samadhì). 

Niệm Phật (buddha anussafi), niệm sự chết (marana anussafi) được sôm trong bốn 
nghiệp xứ bảo hộ. Bằng cách niệm hay xem lại ân đức Phật lặp đi lặp lại trong một thời 
gian dài, thân vị ấy trở nên thiêng liêng như một ngôi tháp và do đó không thể bị thú dữ, 
phi nhân, hay những ác nhân làm tốn hại. 

Cũng thế, người có ý niệm sống cùng với Phật (Buddha), và do đó vị ấy phát triển đức 
tin đức Phật, tàm và úy đến mức độ cao quí hơn. 

Niệm tử hay xem lại sự chết lặp đi lặp lại làm cho bậc tu tiễn có thể lĩnh hội tính phù 
du, tạm bợ của cuộc sống. Khi vị ấy có ý niệm sự chết có thê đến với ta bất cứ lúc nào, 
vị ấy buông bỏ tất cả tính ngã mạn, sân hận, ái luyến, v.v..., và vị ấy nỗ lực tận dụng 
cuộc đời của mình để tạo thiện pháp bằng cách làm cho tự phát triển thay vì hoàn toàn 
thỏa mãn với những nhục dục. 

Nhập tức xuất tức niệm (đuãpZnassafi) là một trong những nghiệp xứ tốt nhất 
(kammaffhana) cho sự phát triển định cũng như quán minh sát. Nó là nghiệp xứ cơ bản, 
cốt yêu được tất cả chư Phật dùng để tu tập. Nghiệp xứ này đễ tu và có thể tu tập bất cứ 
nơi đâu, bất cứ khi nào trong lúc đang ngôi, đang đứng, đang đi hay đang năm. Hơi thở 
hiện hữu mọi lúc và chỉ yêu cầu niệm (sa) ngay, biết theo. 

Niệm (sz/#) nên được đặt tại chót mũi, nơi mà hơi thở chạm và tự đây vào và ra. Từ 
điểm quan sát đó, bậc tu tiễn phải tỉnh giác trên hơi thở đang vào và hơi thở đang ra. 
Điều này được ví như đang ngồi tại cái công ra — vào và kiểm tra người ra và người vào. 


Trong Kinh, phương pháp niệm hơi thở này được giải thích như sau: 

. “Chăm chú vị ây thở vào, chăm chú vị ấy thở ra. 

. Khi thở một hơi thở vô đài, vị ây biết: “Tôi thở một hơi thở vô dài”; khi thở một hơi 
thở vô ngăn, vị ấy biết: “Tôi thở một hơi thở vô ngắn”; khi thở một hơi thở ra dài, vị 
ây biết: “Tôi thở một hơi thở ra dải”; khi thở một hơi thở ra ngắn, vị ấy biết: “Tôi thở 
một hơi thở ra ngắn". 

3. “Quan sát rõ toàn thân (hơi thở) tôi sẽ thở vào, vị ấy tự tu tập; “quan sát rõ toàn thân 
(hơi thở) tôi sẽ thở ra”, vị ây tự tu tập (nó có nghĩa là bậc tu tiễn phải niệm ngay và 
biết mỗi phần của hơi thở; v.v... toàn hơi thở). 

4. “An tịnh quá trình hơi thở này tôi sẽ thở vô”, vị ấy tự tu tập; “an tịnh quá trình hơi thở 
này tôi sẽ thở ra”, vị ấy tự tu tập. 

Khi hơi thở xảy ra nhịp nhàng nó có thể kéo sự chú ý của vị ấy hướng về nó và tích 
lũy định (sai) rất nhanh. Nếu tâm lang thang đến những cảnh bên ngoài như phòng 
trà, quán ăn tự phục vụ (caƒeferia), rạp chiếu phim, v.v..., nhớ ngay hay biết ngay nó ở 
đó và tập trung, chăm chú trở lại trên hơi thở. Khi năm pháp cái (naraa) hoàn toàn bị 
khống chế, hỷ (p7), tịnh tâm (passaddhi), lạc thọ (sukha vedan8) và định (samaädhi) sẽ 
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trở nền rõ ràng, và vị ấy chứng nghiệm pháp hỷ mà vị ấy chưa từng chứng nghiệm trước 
đó. Vị ấy cảm giác rất nhẹ về thân và tâm và rất yên tịnh. Thậm chí có vài vị cảm giác 
như họ đang lơ lững trong khoảng không. 


Lúc này, một ấn chứng hay tướng ánh sáng („ửnira) dưới dạng tỉa ống hay một ánh 
chiếu kim cương hay một ruby sáng chói hay tương tợ thường xuất hiện. Năm chi thiền 
cũng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ, và vị ấy có thể quả quyết răng vị ấy đã đạt cận định. 
Nếu vị ấy tiếp tục tu tập niệm (sz//) nghiêm túc và mãnh liệt, vị ây có thể đạt sơ thiền và 
những bậc thiền cao hơn rất sớm. 


Dựa trên thiền định, vị ấy có thể tiếp tục thiền quán bằng cách quán sát danh pháp và 
sắc pháp trong tâm và thân một cách chỉ tiết. Kế đến, bằng cách Suy ngẫm về tam tướng 
(ilakkhana) — V.V... của vô thường, khổ và vô ngã —- vị ấy phát triển tuệ quán 
(vipassanañana) sẽ dần dần đưa đến đạo và quả của đạo. 


Bốn Vô Lượng hay Phạm Trú (brahmavihara) 

“Brahma` nghĩa là cao thượng và “vihara` nghĩa là cõi, nơi trú hay đời sống. Do đó, 
'brahmavihara` ám chỉ “nơi trú cao thượng hay đời sống cao thượng”. Đời sống cao 
thượng này tợ như đời sống đức hạnh của chư Phạm thiên. Do đó, nó được gọi là 
“brahmavihard'. 

Bốn Phạm trú “brahmavihära` cũng được gọi là bốn vô lượng (zppamañ22) nghĩa là 
bốn “trạng thái vô lượng'. Chúng được gọi như thế vì người tu tập những pháp này tỏa ra 
lòng từ hay lòng thương hay đồng cảm với niềm vui của tất cả chúng sanh mà không hạn 
chế hay trở ngại. 

1. Từ (meffã) = lòng nhân từ, rộng lượng, sự sẵn lòng. Nó được định nghĩa như thế vì là 
pháp làm mềm lòng chúng sanh. Nó là sự mong muốn điều thiện, điều lành, sự an 
bình và hạnh phúc đến tất cả chúng sanh. Thái độ nhân từ là trạng thái vượt trội của 
nó. 

Pháp này không phải là sự tham luyễn (rãga) hay tham, yêu thương (pema) cá 
nhân. Pháp đối lập trực tiếp với pháp từ e4) là lòng hận thù hay sân hận (dosa) 
hay sự nóng giận (kodha). Pháp đối lập gián tiếp với pháp từ (e4) là tham, yêu 
thương (perna). Từ (mefia) có khả năng dập tắt sân hận (đosa). 

Tột đỉnh của từ (mez2) là tự hòa mình với tất cả chúng sanh, v.v... vị ấy không còn 
phân biệt giữa ta và người khác ưu tiên theo trình tự. 

Từ (meí/ä) đại diện cho sở hữu vô sân (adosa cefasika). 


2. BI (karua) = lòng trắc ẩn. 

“Bi' được định nghĩa là pháp làm cho rúng động tâm của chư hiền nhân khi chúng 
sanh khác phải chịu những khổ hay “bi là pháp xua tan những khổ của chúng sanh. 
Mong muốn nhồ những khô của chúng sanh là trạng thái chánh của pháp bi (karunä). 

Pháp đối lập trực tiếp với “bi” là sự hung ác hay tính độc ác (hửnsa) và pháp đối lập 
gián tiếp với “bi” là hay ưu sầu (đørmanassa). “Bi' bày trừ tính hung ác hay ác độc. 

BI (karuna) bao trùm chúng sanh bị phiền muộn bằng Sự mong muốn mãnh liệt cho 
họ thoát khỏi tất cả khô. 

BI (karuna) đại diện cho sở hữu bị (karuna cefasika) 
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3. Tùy hỷ muđif8) = sự vui theo, đồng cảm vì vui, khen ngợi vì vui. “Tùy hỷ' là thái độ 
khen ngợi bản thân. Trạng thái chánh của “tùy hỷ' là vui và tràn đầy niềm vui trước sự 
phát đạt và thành công của người khác. 

Pháp đối lập trực tiếp với “tùy hỷ' là sự ganh tị, và pháp đối lập gián tiếp với tùy hỷ 
là sự hồ hởi (pahãsa). “tùy hỷ” bày trừ sự bất mãn (arai). 

Tùy hỷ m4) bao trùm tất cả chúng sanh đạt được sự thuận lợi với sự mong 
muốn mãnh liệt rằng sự thành công của họ sẽ tồn tại lâu dài. “Tùy hỷ' đại diện cho sở 
hữu tùy hỷ (wudia cefasika). 


4. Xã (upekkha) theo nghĩa đen có nghĩa là cái nhìn không thiên vị. “Xá” không phải sự 
quyến luyễn hay ghét hoặc ác cảm. Thái độ không thiên vị là trạng thái chánh của xả. 
“Xá” không phải là sự dửng dưng hưởng lạc hay xả thọ (upekkhaä vedand). 'Xả' đại 
diện cho sở hữu trung bình (/aramajjhattata cetasika) và nghĩa xả hoàn hảo hay ôn 
định tâm. “Xả'” nằm giữa bi (karunä) và tùy hỷ (mudirä). 'Xả” giữ tâm quân bình và 
kiên định vững chắc, không dao động giữa sự thăng trầm của cuộc sống như lời khen, 
tiếng chê, đau khô và hạnh phúc, được và mắt, danh tiếng và tai tiếng. 
Pháp đối lập trực tiếp với “xả” là tham luyến (rãøa), và pháp đối lập gián tiếp với 
“xả” là sự nhẫn tâm. “Xả' bài trừ sự bám dai dắng và sự nóng giận. 


Sống Trong Phạm Trú (Nơi Trú Cao Thượng) 

Đối với bậc tu tiến nào đang tu tập bốn Phạm trú (Brahmavihãra) được gọi là đang 
sống trong nơi trú cao thượng. 

Tu tập pháp từ Gne/z2), bậc tu tiễn rải“Š lòng “từ” của vị ấy đến tất cả chúng sanh, chân 
thành mong muốn cho họ đặng an vui và thoát khỏi những nguy khốn, thoát khỏi những 
đau về thân và khô về tâm. 

Tu tập pháp bi (karun3), bậc tu tiễn bao trùm tất cả chúng sanh bị phiền muộn, chân 
thành mong muốn cho họ thoát khỏi những điều bất hạnh. 

Tu tập pháp tùy hỷ 4), bậc tu tiền bao trùm tất cả chúng sanh đạt được sự thuận 
lợi, chân thành mong muốn cho họ rằng tất cả những thành tựu và thuận lợi tồn tại với 
họ lâu dài. 

Tu tập pháp xả („»ekkh2), bậc tu tiến bao trùm thiện và bất thiện, thương và không 
thương, bị sự phiền muộn hay thành công thuận lợi, với xả suy ngẫm rằng “Tất cả chúng 
sanh đều do nghiệp của họ trợ tạo”. 

Tu tập thiền với ba Phạm trú (Brahrmavihara) đầu có thể đưa đến bốn thiền sắc giới 
(rupavacara jhäna). trong khi tu tập pháp “xả” đưa đến thiền thứ năm. Nhớ rằng, chỉ có 
thiền thứ năm phối hợp với “xả” và thọ xả (wuoekkha vedand). 

Đề phát triển định cho đến thiền của mình, vị ấy nên chọn một người phù hợp và 
chăm chú đến người đó, tỏa khắp người đó với từ ứmetfa), bì (karuna), tùy hỷ (mudira). 
Dù cho sau đó thường, mắt một thời gian dài phát triển thiền Qhang). 

Cách nhanh hơn để phát triển thiền (hãna), có thê chuyên đến thiền thứ năm, bằng 
cách chăm chú niệm hơi thở (anapanassaii) hoặc nghiệp xứ (kammaffhana) khác trong 
những đề mục thiên đã được định rõ. Tiếp đến, bậc tu tiễn dùng định phối hợp với thiền 
thứ năm làm nên tảng, vị ấy tu tập pháp từ (e#a). Với cách này, vị ấy có thê phát triển 


8 Phóng tâm đi đến. 
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bốn thiền zez rất nhanh chóng. Phương pháp này đang được tu tập thành công trong 
Trung Tâm Thiền Pa Auk Tawya ở phía Nam Myanmar. 

Chỉ khi bậc tu tiễn có thể tỏa khắp tất cả chúng sanh với thiền từ (/ãna me), thiền 
bì hang karunia), thiền tùy hỷ (hãng mudiiä) và thiền xả (jhãna upekkhä). Bậc tu tiễn 
thật sự đang sông trong trạng thái cao thượng. 

Văn bản về sự phát triển bốn trạng thái cao thượng của cuộc sống được đề cập trong 
Kinh (sua) như sau: 


“Này, chư Phíc-khú, Vị Phíc-khú với từ (mettã) tỏa khắp hướng thứ nhất, rồi hướng 
thứ hai, rồi hướng thứ ba, rồi hướng thứ tư, cũng thế với hướng trên, dưởi và tất cả xung 
quanh, và vị ấy tự hòa mình mọi nơi với tất cả, vị ấy lan tỏa khắp thể giới với tâm tất cả 
Từ”, với tâm rộng mở, mở mang, vô tận, vượt thoát khỏi căm thù và sản hận”. 


Cũng thê đôi với “bi”, “tùy hỷ”, và “xả”. 


Vật Thực Bắt T, nh Ti wởng (ahãre pafIkula saina) 

Nó là sự suy tư lặp đi lặp lại để phát triển tưởng bất tịnh về thức ăn, đồ uống mà 
chúng ta ăn và nuốt. 

Làm thế nào để phát triển bắt tịnh tưởng về vật thực mà chúng ta đang ăn? 

Khi những dĩa vật thực khác nhau được sắp xếp một cách hấp dẫn, chúng lôi cuốn sự 
tham ăn của chúng ta. Lưu ý rằng khi chúng được trộn lên, sự hấp dẫn của chúng bị giảm 
đi. Khi nhai vật thực trong miệng, ghi nhận nó phiền hà làm sao khi hàm liên tục hạ 
xuống và nâng lên nghiền vật thực ví như nghiền ớt chili trong một cối giã bằng cái chài. 


Cũng lưu ý rằng, trong lúc nhai, nước tươm, mật, đàm và những dịch tiêu hóa khác 
được sản sinh ngay phía dưới lưỡi, và cái lưỡi trộn những dịch tiêu hóa ấy với vật thực 
làm cho trở nên bầy nhây và bất tịnh. Lúc đang nuốt vật thực, nó đến tận bao tử, nơi mà 
nó phải được tiêu hóa thêm nữa. Những vật thực không được tiêu hóa tập hợp trong ruột 
và nó phải bị thải ra theo thời gian trong nhà xí. Phân thì rất ghê tởm, chúng sanh phải 
ngượng hay xấu hồ che giấu trong nhà xí để thảy nó ra. 


Nay ái cảnh vị (rasa fanh4) là một dạng tham (lobha) mạnh, là pháp trở ngại cho sự 
phát triên định. Do đó, đức Phật khuyên những môn đô của ngài đoạn trừ ái với ý nghĩa 
vật thực bât tịnh tưởng (ahäre pafikula saññna). 


Phân Tích Bốn Giới (Catu dhãtu vavatthãna) 

“Ca dhãtu” nghĩa là bỗn giới hay bốn sắc đại hiển — đó là đất (pahav?), nước (ãpo), 
lửa (7o), và gió (vãyo). 

“Vavatthãäna' nghĩa là trí phân tích về trạng thái của những giới (đhãm). 

Như Bồn sắc đại hiển làm nền tảng cho tất cả sắc pháp. Những trạng thái của chúng 
phải được quán sát và chứng nghiệm. 

Trong Chương VI chúng ta đã được học rằng, thân của chúng được tạo từ 2l bọn hay 
nhóm săc wupa kalapd)., và mỗi bọn (kalapa) gồm ít nhất bốn sắc đại hiển và bốn sắc 
của nó — tức là sắc cảnh sắc (va), sắc cảnh khí (gandha), sắc cảnh vị (rasa) và sắc vật 
thực (ø/4). 

Do đó, bốn sắc đại hiển thì hiện diện trong mỗi phần và mảnh nhỏ của thân chúng ta. 
Đất (pafhav?) phải được mô tả là một yếu tố dãn nở với trạng thái cứng hay mềm. Nước 
(ãpo) phải được biết là yếu tố kết dính với trạng thái quến lại và chảy ra. Lửa (e/o) là 
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yếu tô nhiệt với trạng thái nóng và lạnh. Gió (vãyo) là yếu tô lay động với trạng thái đây 
và nâng đỡ. 

Chúng ta phải chứng nghiệm (khám phá) trong thân rằng những trạng thái cứng và 
mềm, quến lại và chảy ra, nóng và lạnh, đây và nâng đỡ hiện diện trong mỗi phần và 
mảnh nhỏ của thân. Chúng ta phải cảm thấy những trạng thái này và biết rõ chúng bằng 
tâm đề chắc chắn về sự hiện hữu của chúng. Khi chúng trở nên rõ ràng trong tâm, bậc tu 
tiễn tiếp tục chăm chú vào chúng và niệm ngay chúng đề phát triển định (sưa) của 
VỊ ẫy. Định (samaäđ¡) cao nhất có thể đạt được ở đây là cận định là đề mục của thiền thì 
quá sâu sắc và rộng lớn. 

Theo những kết quả đã khám phá ở Trung Tâm Thiền Pa-Auk Tawya, phân tích bốn 
giới (Cafu dhaãtu vavafThaána) là một nghiệp xứ (kammaffhana) rất hiệu quả đề phát triển 
định rất nhanh. Khi bậc tu tiễn đạt được cận định, vị ấy có thể thấy xuyên thân thể để 
quán sát thịt, gân, xương, tim, gan, v.v... như vị ấy từng thấy trong thiền niệm thể trược 
(kayagatfasafi). 

Kế tiếp, bậc tu tiến có thể dùng bộ xương mà vị ấy thâm nhập thấy trong thân của 
người khác làm đề mục của nghiệp xứ bất tịnh (asubha kammajfhãna) và niệm nó cho 
đến phát sanh định của tầng thiền thứ nhất. 

Hơn nữa, màu trắng của Xương, tốt nhất là Xương §Ọ, CÓ thể dùng làm đề mục kasina 
trắng (odãia kasina). Bậc tu tiễn niệm đề mục ây cho đến phát sanh định thêm nữa đến 
tầng thiền thứ năm. 

Những phương pháp bậc thang để phát triển định này được mô tả trong Thanh Tịnh 
Đạo (Visuddhi Magga) và được áp dụng tu tập thành công trong Trung Tâm Thiền Pa- 
Auk Tawya. 

Bốn Cõi Vô Sắc (Ârñppa) 

Bốn cõi vô sắc như Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ được dùng làm những đề mục của thiền để tuần tự phát triển bốn thiền 
vô sắc (arũpävacara jhãna). 


Trong tu tập, bậc tu tiễn phải phát triển năm thiền sắc giới (rupavacara jhang) trước 
bằng một trong những kasina, và kế đó, dùng thiền thứ năm làm nên tảng, vị ây đi xa 
hơn với bốn để mục vô sắc (đruøpa) để phát triển bốn thiền vô sắc giới (aripävacara 
jhang). 


Sáu Loại Tánh Nết 

1. Tánh nhiều ái dục (ãga cariia) = là người nuông chiều, tự cho phép trong những 
nhục dục mà không biết xấu hồ. 

2. Tánh nhiều sân hận (đosø caria) = là người giận đữ một cách dễ dàng dù cho những 
điều không đáng. 

3. Tánh nhiều si mê (moha cariia) = là ngu dại và chậm hiểu. 

4. Tánh nhiều đức tin (sađdhä) = là người tôn kính tam bảo một cách đức hạnh, xứng 
đáng. 

5. Tánh nhiều trí tuệ hay giác (buddhi carita) = là người dựa vào lý trí, suy luận và 
không tin một cách dễ dàng. 

6. Tánh tầm hay nhiều suy nghĩ (viakka caria) = là người cân nhắc cái này và cái kia 
mà không đạt đến nhiều. 
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Nghiệp Xứ (Kamunaffhana) và Tánh Nết (Carifa) : 
Bôn mươi nghiệp xứ (kamưnaf{hana) được kêt hợp với sáu tánh nêt (car/) phù hợp 


cho những quả lợi ích. 


1. 


Người nhiều tánh tham dục nên tu tập mười bắt mỹ (zsubha) và niệm thể trược 
(kayagafasafi), những nghiệp xứ (kammaffhana) này có thê ngăn chặn tham ái một 
cách hiệu quả. 


. Người tánh nhiều sân nên tu tập bốn vô lượng hay bốn phạm trú (brahmavihãra) và 


bốn màu kasina, đó là xanh (i2), vàng (074), đỏ (lohia), trăng (odaia) kasina. 
Những nghiệp xứ (kammaffhana) này thì thanh khiết, trâm lặng và có thê làm cho 
người tu tập đê mục này vui thích. 


. Người tánh nhiêu sĩ mê tức ngu dại và chậm hiệu cũng như người tánh nhiêu tâm nên 


tu tập niệm hơi thở hay nhập tức xuất tức niệm (ãnãpãnassafi). Tâm của những của 
những vị này hiếu động, không yên và lơ đãng, không tập trung do điệu cử 
(uddhacca), hoài nghĩ (vicikiccha) và tầm (yiakka). Trong nhập tức xuất tức niệm 
(anapanassaii), hơi thờ vào và hơi thở ra phải được niệm, niệm ngay hay nhớ ngay 
một cách nhịp nhàng. Do đó, nhập tức xuất tức niệm (đnäãpãnassari) có thê điều khiến 
và làm dịu sự hiếu động, không yên của tâm. 


. Người tánh nhiều đức tin nên tu tập pháp tùy niệm"? Phật (Ðuddhänussari), pháp 


(dhammanussafi), tăng (sanghanussafi), giới (s1lanussafi), thí (cagaãnussafi), và thiên 
(devatanmussafi). Tín (saddha) đã mạnh với người này và nó sẽ mạnh thêm nữa đên lợi 
ích lớn băng cách tu tập những tùy niệm nghiệp xứ (anussafIi kammafthana) này. 


. Người tánh nhiều trí tuệ hay tánh giác nên tu tập pháp tử tùy niệm (maranämussati), 


thanh tịnh của Níp-bàn tùy niệm (⁄asamanwussafi), vật thực bắt tịnh tưởng (ahđre 
pafikilasaññä). phân tích bôn giới (cafu dhamu vava(hana). Những đề mục của 
nghiệp xứ (kamna/fhana) này thì thâm sâu và vi tế, và do đó chúng có thê khơi dậy và 
củng cố trí của người tánh nhiều trí hay tánh giác. 


. Nghiệp xứ mà thích hợp với tất cả loại người là đất kasina (pafhavĩ kasina), nước (apo 


kasina), lửa (fejo kasina), gió (vayo kasina), ánh sáng (aloka kasina), hư không 
(ãkãsa kasina) và bôn vô sắc (aruppa). 


: Ba Giai Đoạn Của Tu Tiến (Bhãvan8) 
Tu tiên (bhavang) có thê được chia thành ba loại phù hợp với ba mức độ định hay đê 


trau dồi danh pháp. 


ly 


Chuẩn bị tu tiễn (parikamna bhãvanä) 

Cảnh, đề mục hay nghiệp xứ (kammafhana) như là những kasina được gọi là chuẩn 
bị tướng (parikamma nimitia). Bằng cách quan sát một vòng tròn đất, bậc tu tiễn có 
thê niệm: “pa/hawĩ, pafhavï” lặp đi lặp lại thì thầm chậm hay bằng cách ghi nhớ trong 
tâm. Giai đoạn tu tiễn ban đầu này có thể phát triển chuẩn bị định (parikamưna 
saưmađh¡), được gọi là chuẩn bị tu tiễn (parikamtmnabhavan34). Nó chuẩn bị con đường 
đề phát sanh những phần tu tiến cao hơn sau này. 


4 Anussati — dịch là tùy niệm, niệm niệm, ghi nhớ luôn, chú tâm vào. 
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Chuẩn bị định (parikarmmma samadhï) ban đầu vẫn chưa phát triển định của tâm. Tất 
cả những giai đoạn của định đêu bắt đâu từ giai đoạn ban đâu này cho đên giai đoạn 
chỉ dưới cận định được gọi là chuân bị định (oarikamưna samadhi). 


2. Cận tu tiến (upacara bhavan8). 

“Upacära` nghĩa là gần, cận kề hay sát-na đến gần. Cận tu tiễn (wpacaära bhãvan8) 
là định mà đã đến gần kè thiền (/hãna). đạo (magga) hay quả (phala). Nó cũng có thể 
được xem là định mà sắp vào kiên có tu tiễn (appanä bhãvan3). 

Chuẩn bị tu tiến (parikamna bhãyanđ) tự nó phát triển thành cận tu tiễn (upacara 
bhãvanä). Cảnh của cận tu tiến thì không lâu dài hơn chuẩn bị tướng (parikamma 
nimifta); nó là tợ tướng (pafibhäga nimiffa) hay đôi lập tướng. 

Định phối hợp với cận tu tiễn (upacara bhaãvana) được gọi là cận định (uacara 
samadhi). Ñó ám chỉ cho định ngay trước khi bước vào bắt cứ thiền (#Zna) nào. 


3. Kiên cố tu tiền (appana phãvan8). 

Kiên cô tu tiến là giai đoạn kiên cô của định. Định mà đã được phát triển đến thiền 
hang), đạo (magsa), quả (phala), được gọi là kiên cố tu tiền (appana bhavanđ). 
Thiền (/hãna), đạo (magga), quả (phaia) tiếp tục chăm chú cô định trong từng cảnh, 
đề mục. 

Cảnh của thiền (na) là tợ tướng (pafibhãga nữmiffa) trong khi cảnh của đạo 
(magga), quả (phaia) là Níp-bàn (Nibbãna). Định phối hợp với kiên cô tu tiến 
(appanä bhãvan8) gọi là định kiên cô (appanä samadhiì). 


Tu Tiến (Bhãvanã) và Nghiệp Xứ (Kanunaffhama) 

1. Chuẩn bị tu tiễn (parikamma bhãvan8) có thê đạt được trong tất cả bốn mươi nghiệp 
xứ. 

2. Chuẩn bị tu tiến (parikamma bhãyang) và cận tu tiến xảy ra trong tám tùy niệm 
(anussafi) đầu và cũng trong vật thực bất tịnh tưởng (đhãre pafikiia saññä) và phân 
tích bốn giới (ca#u dhatu vavatThana). Tổng cộng mười nghiệp xứ (kammajthäna). 

3. Tất cả ba loại tu tiễn (Phãvang) xảy ra trong ba mươi nghiệp xứ (kamma/fhana) còn 
lại — tức là 10 kasina, 10 bắt tịnh (zsubha), 4 vô lượng hay phạm trú (brahmavihara), 
4 vô sắc (ãruppa), niệm thể trược (kãyagziãäsaf) và nhập tức xuất tức niệm 
(anapanassafi). 


Thiền (Jhãna) và Nghiệp Xứ (Kanunafthãna) 
Lược đô 9. I Sự khác biệt giữa những nghiệp xứ (kamưnaƒfhäna) qua ý nghĩa của thiên 
(hang). 






































STT | Nghiệp xứ (kammatfhana) Ban: Đắc Thiền 

lÚ 10 kasina, änaãpãnassatI II 5 thiên sắc giới (rũpävacara) 

nã 10 asubha, kayagatasati II Sơ thiền sắc giới (rũpãvacara) 

3. | Metta, karuna, mudita 3 Sơ, nhị, tam, tứ thiền sắc giới 

4. | Upekkhä l Ngũ thiên sắc giới 

.› AÄruppa 4 4 thiên vô sắc giới (arũpãvacara) 
Lưu ý: 


(1) Có 25 nghiệp xứ có thể đưa đến sơ thiền sắc giới (cộng I+2+3 trong bản đồ trên). 
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(2) Mười bốn nghiệp xứ có thê đắc đến nhị, tam, tứ thiền (cộng 1+3). 

(3) Mười hai nghiệp xứ có thê đắc đến ngũ thiền sắc giới (cộng 1+4). 

(4) Bốn vô sắc giới có thể đắc bốn thiền vô sắc giới. 

(5) Mười nghiệp xứ bao gồm 8 tùy niệm (anussari) đầu, vật thực bất tịnh tưởng (ãhãre 
pafikila saññä) và phân tách 4 giới (cafu dhãtu vavatThãna) không thê làm cho đắc 
bất cứ thiền nào. Dù sao chúng có thể giúp đạt đến cận định. 


Tướng Hay Ấn Chứng Của Tu T Yến (Bhãvanã n4) 

“Nữnira` nghĩa là dâu hiệu, _ký hiệu, ảnh, mục tiêu, cảnh, tướng, ân chứng, v.v.. .Ở 
đây, nó ám chỉ cho tướng hay â ấn chứng nơi tâm đạt được trong tu tiến. Ba loại ấn chứng 
hay tướng được nhận thấy. 

1. Chuẩn bị tướng (parikamưng nữntfa) = nó là cảnh hay đề mục của chuẩn bị tu tiến 

(parikamma bhãvan8). Nó là cảnh nhận thấy vào giai đoạn ban đầu của thiên. 


2. Học hay đạt tướng (uggaha nữmiffa) = khi định tiễn bộ đi lên, bậc tu tiến thấy rằng vị 
ấy có thể thấy cảnh, chắng hạn như kasiza, không nhìn nó một cách trực diện. Vị ây 
đạt được tợ tướng trong tâm của vị Ấy, Và VỊ ây có thể thấy với đôi mắt nhắm lại. 

Học hay đạt tướng thì vẫn chập chờn, không chắc chắn và không rõ ràng: nó phát 
sanh khi tâm đã đạt đến một mức độ tập trung yếu hay định yếu. 


3. Tợ tướng (pafibhäga nimiffa) = khi thiền hay định tiến bộ thêm, tại thời điểm khi 
định đạt đến cận định (upacara samadhi), tợ hay đạt tướng đột ngột thay đôi thành 
tướng sáng chói, rõ ràng và vững vàng. Nó tợ như tướng ban đầu, nhưng nó sáng hơn, 
rõ hơn nhiều lần so với học hay đạt tướng (uggaha nữmifra). Nó hoàn toàn không có 
những khiếm khuyết như là gỗ ghề, không nhẫn, không đều, sần sùi, v.v... mà nó có 
thê xuất hiện trong đề mục ban đầu. Nó bất động như thể nó vẫn cô định trong mắt. 


Ngay khi tướng hay ấn chứng này phát sanh, đã đạt đến giai đoạn cận tu tiễn („pacãra 
bhaãvanđ) và cận định. 


Ấn chứng (Nhmifa) và Nghiệp Xứ (Kanunafthäna) 


Lược đồ 9. 2 Sự khác biệt của những nghiệp xứ qua những ấn chứng. 





























Nghiệp xứ Tông h : 3... Ấ 
Stt (Kamimathãna) cộng Án chứng có thê đạt 
I. [Tất cả nghiệp xứ (kammafthäna). 40 Chuẩn bị tướng (parikamma nimiffa) và 
Học hay đạt tướng (uggaha nimiffa) 
(không thể phân biệt trong một vài nghiệp 
xứ). 
2. |10 Hoàn tịnh (kasin2) 22 Chuẩn bị tướng (parikamna nữmif14) 
10 Bất mỹ (asubha) Học hay đạt tướng (wggaha nimifta) 
Niệm thê trược (kãyaga/ãsafi) Tợ tướng (pa/ibhäga nimift4) 
INhập tức xuất tức niệm (anapanassafi) có thể xuất hiện tất cả. 
3.8 tùy niệm (an#ssafi) đầu tiên 18 |Chi có Chuẩn bị tướng (parikamma nimifa) 
É vô lượng hay phạm trú (brahmavihara). và Học hay đạt tướng (uggaha nimiffa). 
W đề mục vô sắc (aruppa), 'Tợ tướng (paƒfibhäga nimif1a) 
vật thực bất tịnh tưởng (đhãre pafikula không hình thành. 
\añna), 
Phân tích 4 giới (cafudhafuvavafthana) 
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Sự Kết Nối Thiết Thực Của Tu Tiến (Bhãvanä) với Ân Chứng (Ninitfa) 


Chuẩn bị tu tiễn (parikamma bhãvanã) lẫy chuẩn bị tướng (parikamma nimniffa) và 
học hay đạt tướng (ggaha nữnif/4) làm cảnh. Cận tụ tiễn („pacära bhavang) và kiên cố 
tu tiễn (appanã bhavana) lẫy tợ tướng (pafibhãga nữmiita) làm cảnh. Sự kết nỗi của tu 
tiễn (bhãvan3) và ẫn chứng hay tướng (nimira) sẽ được giải thích qua thiền đề mục đất 
(pathavĩ kasina). 


Đề mục đất (pathavi kasina) được chuẩn bị bằng cách phủ lên một cái khay hay một 
miếng vải có đường kính khoảng một gang và bốn ngón tay (tức khoảng 12 inches) bằng 
đất sét có màu mặt trời rạng đông. Nếu không có đủ đất sét màu mặt trời rạng đông thì 
có thê dùng đất sét có màu khác bên dưới. Bề mặt của đất sét nên được làm cảng mượt 
càng tốt. Đĩa đề mục tròn này được gọi là đĩa kasina. 


Nay, đĩa đất tròn này được đặt ở một độ cao thích hợp cách khoảng 2,5 cubit (tức 
khoảng 45 inches) tính từ chỗ ngồi của vị ấy. Bậc tu tiến nên ngồi thoải mái và giữ phần 
thân trên thắng đứng. 

1. Chuẩn bị tướng (parikamuna nùnitta) và chuẩn bị tu tiễn (parikanuna bhãvan8). 
Bậc tu tiến nhìn chăm chú vào đĩa đất tròn, niệm thầm trong tâm không ra tiếng: 

“DathavT, pathavT” hay “đất, đất”. Bây giờ, từ lúc này trở đi, đĩa đất tròn mà vị ấy đang 

nhìn chăm chú vào được gọi là chuẩn bị tướng (parikamma niniffa) và thiền mà vị ấy 

đang tu tập được gọi là chuẩn bị tu tiến (parikamưna bhãvanÄ). 


2. Học hay đạt trớng (uggaha nữniffa) và chuẩn bị tu tiễn (parikamma bhãvan8). 

Sau khi tu tập một thời gian khoảng vài tuần hay vài tháng, vị ấy có thể nhắm mắt 
và thấy cảnh đề mục. Đây có nghĩa là vị ấy có thê thấy đĩa đất tròn sông động trong 
tâm của vị ấy như vị ấy thấy khi mắt mở, mặc dù mắt của vị ấy đã nhắm. Cảnh mường 
tượng hay ảnh đạt được này được gọi là học hay đạt tướng (uggaha mưmif14). 

Dù cho ảnh có thay đối, tu tiễn (bhãvan3) của vị ấy vẫn chưa thay đối. Ở giai đoạn 
này, VỊ ấy đang niệm trên học hay đạt tướng (uggaha nimiff4) bằng chuẩn bị tu tiễn 
(parikarmmma bhavana). 


3. Tợ tướng (pafibhñga nữmitta) và cận tu tiễn (upacära bhãvan8). 

Từ khi học hay đạt tướng (useaha nữmt4) xuất hiện, bậc tu tiến không còn cần 
thiết nhìn vào đĩa đất tròn ban đầu nữa, trừ phi sự tập trung của vị ây bị phân tán. 
Bằng cách chăm chú vào học hay đạt tướng, bậc tu tiến tiếp tục niệm “pathavi, 
pathavT” hay “đất, đất”. 

Khi định của vị ấy đạt đến mức cận định (upacara samadji), học hay đạt tướng 
thay đổi thành tợ tướng (pafibhaga nimifa). Sự thay đối này rất rõ ràng và dễ nhận ra 
là tợ tướng (pafibhäga niniffa) rất khác với học hay đạt tướng (uggaha nimiffa). Sự 
thay đối này rõ ràng như lẫy kiếng soi ra khỏi bao da hay như một đản chim diệc bay 
ra khỏi những đám mây. 

Chuẩn bị tướng (parikamma nữmira) giờ được nâng lên đến mức cận tu tiến 
(upacara bhavang). Định lúc này ở giai đoạn tợ tướng (0a/ibhaäga nữmifia) và cận tụ 
tiễn (upacara bhávan4). 

Ở giai đoạn này, tất cả pháp cái (nfvarana) bị ngăn chặn, và năm chỉ thiền trở nên 
mạnh và làm nhiệm vụ của nó một cách hiệu quả. Vì vậy, tâm cố định trên tợ tướng 
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(pafibhaga nmifía). Do đó, cận tu tiễn (upacara bhaãvana) cũng được gọi là cận thiền 
(upacara jhãng). 


4. Tợ tướng (pafibhñga nữnitta) và kiên cố tu tiễn (appanã bhãyan8). 

Chăm chú trên tợ tướng (pafibhãga nimifra), bậc tu tiễn tiếp tục thiền, niệm 

pafhavi, pathav7` như trước. Khi tợ tướng (afiPhaga nimữía) đặng vững chắc và 
kiên cố, nó được làm cho lan rộng dần dân bằng sức mạnh của sự mong muốn cho đến 
khi nó bao trùm cả không gian theo mọi hướng. Chăm chú trên ảnh trừu tượng mới 
này, VỊ ây tiếp tục niệm. “pathavl, pathavr”. Nếu vị ấy là một bậc tuệ nhanh, không lâu 
sau vị ấy đạt đến kiên cô tu tiễn (appana bhavang) khi sơ thiền phát sanh. Nếu vị ấy là 
một bậc tuệ chậm, vị ấy phải cố găng để duy trì tợ tướng (0a/ibhäga nữmiff4) bằng Sự 
chăm sóc đặc biệt, và nếu vị ấy tiếp tục thiền, sớm hay muộn thì vị ấy cũng đạt đến sơ 
thiền. 

Bây giờ vị ấy ở giai đoạn tợ tướng (patibhaga nimifa) và kiên cố tu tiễn (appanã 
bhãvanä). Đây có nghĩa là cảnh của kiên cố tu tiễn của đĩa đất tròn. 


Hướng Đễn Thiên Thứ Hai Và Cao Hơn 
Thiên sinh (;og¡). mà đạt đên sơ thiên, nên phát triên năm pháp thuân thục đôi với 
thiền ấy. Những pháp thuần thục này được gọi là “yas/” theo nghĩa đen là thói quen. 


1. Avajjana vasitã = thuần thục trong việc nhớ lại chị thiền nhanh chóng. 

2. .Samä-pdJJjana vasitã = thuần thục trong việc nhập thiền nhanh chóng. 

3. Adhifthäna vastta = thuần thục trong việc trú trong thiền theo ý nguyện. 

4. Vufthäna vastta = thuần thục trong việc xuất khỏi thiền vào thời gian đã định 
trước. 


5. Paccavekkhana vasitã = thuần thục trong việc phản khán hay xem lại những chỉ 
thiền nhanh chóng bằng cách hạn chế số lượng tâm hữu 
phần (bhavanga cita) giữa các lộ (vithì). 

Bây giờ, loại trừ tầm (wizkka) để đi lên nhị thiền, thiền sinh (yog?) nhìn vào tính thô 
thiên của tầm (wi/zkka) trong khi nó có thể hướng tâm đến cảnh ra sao và do đó làm hư 
hại thiền (na). Vị ấy cũng nhìn vào tính vi tế của nhị thiền, là thiền vượt khỏi tầm 
(viakka). 

Khi chăm chú trên tợ tướng (pa/ibhäga nimiffa) của đề mục đất (pathavï kasina), vị ấy 
cố gắng phát triển ba giai đoạn tu tiễn theo thứ lớp của chuẩn bị (parikamma), cận 
(upacãra) và kiên cỗ (appanä), mà không để tầm (vi/akka) phối hợp với tâm (cửa). 
Chuỗi hữu phần (bhavanga) này không mong tầm (vi/akka) được gọi là tu tiễn ly tầm 
(vifakka viraøa bhaãvanđ). Tột điểm của tu tiễn nảy là đạt đến nhị thiên. 

Thiền thứ nhì hay nhị thiền chỉ có bốn chỉ thiền — đó là tứ (vicãra), hỷ (pïmi), lạc 
(sukha), định (ckagga1a) là những chi thiền vi tế hơn khi chúng hiện diện trong sơ thiên. 

Thiền sinh kế đến cố găng phát triển năm pháp thuần thục, hay gọi là thói quen 
(vasi⁄2) đối với nhị thiền. Kế đến vị ây loại trừ chi tứ (v/cara) theo cách tương tợ đê đạt 
đến tam thiên. Đạt đến tứ thiền và ngũ thiền bằng cách tuần tự loại trừ chỉ hỷ (p7), chỉ 
lạc (sukha) theo cách tương tợ. 


CHƯƠNG IX: KAMMATTHĂNA - NGHIỆP XỨ 215 





Hướng Đến Thiền Vô Sắc (Aripa Jhãng) 

Ngũ thiền sắc giới (ripãvacara jhãna) được dùng làm nên tảng để tu lên thiền vô sắc 
(arupavacara jhãng). Trước nhất, năm pháp thuần thục gọi là “zsửZ' đối với ngũ thiền 
phải được phát triển. Kế đến, thiền sinh @;og;) nhìn chăm chú vào những khuyết. điểm 
của sắc pháp ứupa) để ngăn chặn sự dính mắc vào sắc. Vị ấy có thê suy luận như vây: 

“Thân này là đối tượng của nóng và lạnh, đói và khát, và tất cả bệnh tật. Vì nó mà 
chúng sanh này tranh chấp với chúng sanh khác. Che đậy nó, cho nó ăn, và cho nó ở, 
chúng sanh phải trải qua nhiều sự đau khổ. ” 

Thiền sinh (yog?) cũng nên nhìn VàO SỰ VỈ tế và tĩnh lặng của thiền vô sắc giới 
(aruipaävacara jhãna) ra sao để củng cô lòng khao khát đạt đến nó của vị ấy. 

Kế đến, vị ấy phát triển năm thiền sắc giới (rupavacara jhãna) từng đề mục trong chín 
đề mục kasiza, ngoại trừ hư không kasi„a. VỊ ây xuất khỏi ngũ thiền và không chú ý ý đến 
tợ tướng (paƒfibhaga nimữfí4). VỊ ầy chăm chú vào không gian phía sau tợ tướng ây và 
niệm lặp đi lặp lại: “Hư không là vô biên! Hư không là vô biên!” Đây là chuẩn bị tu tiến 
(parikamma bhãvanä) — điều tiên quyết để sanh thiền cao hơn. 

Tợ tướng (paƒibhäga n1) sẽ tỒn tại phía trước của vị ây khi vị ây vẫn có một sự 
mong muốn (nikanti) vi tế về nó. 

Khi sự mong muốn ấy không còn, tợ tướng (pa/ibhäga nimifta) cũng không còn và 
mở ra một không gian vô tận. Chăm chú vào không gian này, vị ấy niệm “Hư không vô 
biên! Hư không vô biên!”. 

Khi sự mong muốn (nikami) của Vị ấy vệ ngũ thiền sắc giới không còn, gọi vị ấy là đã 
đạt cận tu tiến (upacara bhávan4). Nếu vị ấy tiếp tục thiền một cách nghiêm túc và tích 
cực, không lâu sau vị ây có thê đạt đến kiên có tu tiến (appanä bhãvan3) và đạt thiền vô 
sắc giới (arữpävacara jhãna) thứ nhất gọi là tâm thiện không vô biên xứ 
(akãsãnañcayatana kusalaciia). 

Kế đến, vị âầy phát triển năm pháp thuần thục đối với thiền vô sắc giới (arữpävacara 
jhãna) thứ nhất cho chúng sanh cận thiền sắc giới (rữpãvacara jhãna) và chúng sanh 
tính thô so với thiền vô sắc giới (aripävacara jhãna) thứ nhì. Rồi chăm chú trên tâm 
thiện không vô biên xứ (akãsãnañcäyafana kusalacia) là tâm niệm hư không không 
cùng tận, vị ấy niệm: “Thức là vô biên, thức là vô biên”. Đây là chuẩn bị tu tiến 
(parikamma bhavang): mới. Khi dục (nikanfi) vì tế về thiền vô sắc thứ nhất không còn, VỊ 
ây đi đến cận tu tiến (wpacära bhãvang). Khi vị ấy đạt đến thiền vô sắc giới 
(arupaävacara jhana) thứ hai gọi là tâm thiện thức vô biên xứ (viñfñanaficayatana kusala 
cira), vị ấy vươn tới kiên cô tu tiễn (appanä bhãyanđ). 

Tương tợ, bằng cách tu tập chuẩn bị tu tiến (parikamma bháyana) trên vô sở hữu xứ 
của tâm thiện vô sở hữu xứ (:kãsãnañcãyatana kusala cirra), thầm niệm: “Không có chỉ 
cả!”, thiền vô sắc giới (aripävacara jhãna) thứ ba, gọi là đạt được tâm thiện vô sở hữu 
xứ (akincanñayatana kusala củ). 

Và nữa, bằng cách tu tập chuẩn bị tu tiễn (parikamma bhãvan3) tâm thiện vô sở hữu 
xứ (aãkinñcaññayatana kusala cñ1a), thầm niệm: “Tâm này được yên! Nó thật tuyệt!”, đạt 
được thiền vô sắc giới (aripãvacara jhãna) thứ tư gọi là tâm thiện phi tưởng phi phi 
tưởng (neva saññia naãsañnayatana kusala củ1a). 
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Tiến Cao Hơn Đến Thông hay thắng Trí (Abhiññä) 

'Abhiññä' là 'lực cao hơn", “thông hay “thăng trí”. Với những bậc đã đắc năm thiền 
sắc giới (rữũpãvacara jhãna) và bỗn thiền vô sắc (aripävacara jhãna) có thể phát triển 
thêm nữa năm thắng trí hay diệu trí hiệp thế (/okiya) bằng cách tu tập những thiền này 
theo những cách khác nhau dựa trên 10 kas1a. 


1. lddhividha abhiññã  = thần thông năng lực tạo ra những vật, bay qua không gian, 
đi trên nước, độn thô, v.v... 
2. Dibba sofa aqbhihiia = thiên nhĩ thông hay khả năng nghe âm thanh mà người 


khác không nghe được, khả năng nghe những âm thanh 
thô hay tê, xa hay gân. 


3. Paraciffq vjanana = tha tâm thông hay năng lực thấu suốt tâm người khác và 
thấy rõ những ý nghĩ của họ. 

4. Pubbenivñsãnussafi  = túc mạng thông, hay năng lực nhớ đặng những kiếp trước 
và những thế giới trước. 

5. Dibba cakkhUu = thiên nhãn thông hay khả năng nhìn thấy suốt những vật 


khuất tầm mắt hay là bậc có khả năng thấy những vật thô 
hay tế, xa hay gần và cả những cõi chư thiên và cõi khổ. 
Thần thông cuối này, tức là thiên nhãn thông (đibbaz 
cakkhu), có thể được mở rộng đến hai thần thông nữa: 

6. Yathãkamumäpagañap—a = tùy nghiệp thông hay tùy nghiệp trí là khả năng thấy 
chúng sanh trong 31 cõi và biết những nghiệp tương ứng 
của họ tức nghiệp làm cho họ tái tục. 

7. Anãgafarisaana = khả năng biết những kiếp vị lai và thế giới vị lai. 

Do đó, chúng ta có thê nói rằng có bảy thông hiệp thế (/okiya abhiññä). Nhưng khi 
chúng ta tính năm thông hiệp thế, (6) và (7) được bao gồm trong thiên nhãn thông 
(dibba cakkhu). Cũng thê, sanh tử thông hay sanh tử trí (cuữpäpafañäna) là trí biết về 
tử và tái tục của chúng sanh, được bao gồm trong thiên nhãn thông (đibba cakkhu). 

Trong cách tính sáu thần thông (zbj¡iZZ2), một thông siêu thế (oku#tara abhiññä) 
được cộng vào năm thông hiệp thế (/okijya abhiññä). Thông siêu thế này được gọi là 
lậu tận trí (2savakkhayañana). 


§. 4savakkhayañaua = lậu tận thông hay lậu tận trí là tuệ của A-la-hán đạo 
(Arahatta magøa ñan4a), tức là tuệ phôi hợp với A-la-hán 
đạo có thê đoạn tuyệt tât cả lậu hoặc (zsava). 


Lục thông (chaiãbhiññ3) là thông của một A-la-hán là bậc sở hữu sáu thông đã đề cập 
ở trên. Nó nên được lưu ý rằng năm thông hiệp thế thì có thể đạt được qua định 
(samäãdhi) của danh pháp vô cùng hoàn hảo và chúng là tột đỉnh của chỉ tịnh tu tiến 
(samatha bhãvanã). Thông siêu thê (lokutara abhiññä), tức là lậu tận trí có thê đạt được 
qua sự thấu suốt tuệ quán (wizssanã) và nó là tột định của tuệ quán tu tiễn (viassanä 
bhaãvanđ). 
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Minh Sát Hay Tuệ Quán Nghiệp Xứ (vipassanã kammat(hãna) 


Trong thực hành tuệ quán tu tiến nên biết như sau: 

Thất thanh tịnh (visuddhi) là bảy giai đoạn thanh tịnh. 
Tam tướng (//lakkhara) là ba dấu hiệu trạng thái. 

Tam năng quán (2#wpassan4) là ba pháp quán. 

Thập tuệ quán (vi2assanañana) là mười tuệ quán. 

Tam giải thoát (yữnokkha) là ba cách giải thoát. 

Tam giải thoát môn (vyữnokkha mukha) là ba cửa giải thoát. 


TÀI 41052áY suái-o sa 


1. Bảy thanh tịnh (visuddhi) hay bảy giai đoạn thanh tịnh. 
“Visuddhi` nghĩa là “thanh tịnh? hay “tinh khiết”. Có bảy giai đoạn để thanh lọc tâm 
bằng pháp trí minh sát hay tuệ quán. 


l) Sila visuddhi = Tịnh giới. 

2) Ciitavisuddhi = Tịnh tâm. 

3) Dithi visuddhi = Tịnh kiến. 

4) Kankha°° viarand"! visuddhi = Tịnh nghi. 

5) Mfaggamagsa ñaãnadassana visuddhi = Tịnh kiến đạo-phIi đạo tuệ. 

6) Patipadä°2 ñãnadassana visuddhi  = Tịnh mãn tuệ hay “hành tri kiến thanh 
tinh". 

7)_ Ñãnadassana 3 visuddhi = Tịnh kiến tuệ. 


Trong Trung Bộ Kinh (Ả⁄4j/hima nikãya) — Bài Kinh số 24 “Trạm Xe” được đề cập so 
sánh bảy thanh tịnh (wisuddhi) với bảy trạm xe. Người cưỡi trên xe ngựa thứ nhất và du 
hành đến trạm xe thứ hai. Kế đến, vị ây cưỡi từ trạm xe thứ hai và di chuyển đến trạm xe 
thứ ba, và v.v... 

Cũng y như cách ấy, bậc tu tiễn làm cho giới của vị ấy đặng thanh tịnh hay “tịnh giới” 
để đi đến điểm khởi đầu của “tịnh tâm”. Kế tiếp, vị ấy “tịnh tâm' để đạt đến điểm khởi 
của “tịnh kiến. Vị ây “tịnh kiến? đề đạt đến điểm khởi của thanh tịnh bằng cách vượt qua 
sự do dự hay “tịnh nghĩ”. Bậc tu tiễn đi theo cách này cho đến khi đạt được bốn đạo 
(magga) và quả (phala). 

Trong Trung Bộ Kinh È Hằni TIAH nikaya), đức Phật có thuyết rằng mục tiêu thật sự và 
tột cùng không ở chỗ “Tịnh giới”, hay “tịnh tâm”, hoặc “tịnh kiến”, v.v... mà là hoàn toàn 
giải thoát khỏi và dập tắt những phiền não. 


2. Ba tướng hay ba dấu hiệu hay trạng thái (ilakkhana) 

Ba dấu hiệu trạng thái hay ba tướng (ilakkhana) của danh pháp và sắc pháp, tức là 
năm uân. Những trạng thái này làm thành cảnh cho pháp quán hay minh sát. 

l) Anicca lakkhana  = là trạng thái vô thường hay vô thường tướng. 

2) Dukkhã lakkhana  = là trạng thái khổ hay khổ tướng. 

3) Anaftfa lakkhana  = là trạng thái vô ngã hay vô ngã tướng. 


”? Do dự. 

”! Vượt qua. 

”2 Sự thực hành, đạo lộ. 
”3 Kiến tuệ. 
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“Dù đức Phật có xuất hiện trong thế gian hay không xuất hiện trong thế gian, nó vẫn 
tôn tại một trạng thái chắc chăn, một sự thật không thay đổi và định luật cố nhiên hay 
luật có định, rằng tất cả pháp hữu vi ( (pháp bị tạo) là vô thường, rằng tất cả pháp hữu vi 
(pháp bị tạo) là đổi tượng của khổ, rằng tất cả đêu không có ngã.” — Tăng Chi Bộ Kinh 
(Anguttara NÑikãya, quyên IV, bài kinh 134). 


3. Ba pháp năng quán (anupassanä) 
Chủ đê này mô tả ba pháp quán hay minh sát về danh, sắc hữu vi, tức là năm uẫn hiện 
hữu. 
l) Aniccänupassana = quản vô thường là quán lặp đi lặp lại về tính vô thường của 
danh, sắc pháp trong năm uẩn. 
2) Dukhanupassana = quán khô não là quán lặp đi lặp lại về tính bất toại nguyện của 
danh, sắc pháp trong năm uẩn. 
3) Anaffamupassana = quán vô ngã là quán lặp đi lặp lại về tính không có cái gì là ta 
hay không có linh hồn của danh, sắc pháp trong năm uẫn. 


Lưu ý: 

Nghĩa là ba pháp tùy"! quán (2øupassana) được mô tả ở đây như chúng được đề cập 
trong hầu như những sách phố thông. Thật ra, những ý nghĩa này có thể bị sai lệch. 

“Suy ngẫm' ngụ ý biết rõ, sâu sắc hay trạng thái tư lự. Trong pháp quán hay minh sát 
(vipassanä) không có chỗ cho suy nghĩ, nghĩ ngợi hay cho tư lự. Với sự trợ giúp của 
định (szmađji), bậc tu tiễn thâm nhập vào pháp siêu lý và thấy, bằng tâm của chính vị 
ấy, về bản thê thật của những pháp thực tính này — đó là ba trạng thái hay ba tướng của 
danh (nzma) và sắc pháp (rữpa). 

Bằng cách quán sự sanh và diệt liên tục không ngừng của danh, sắc siêu lý, bậc tu tiễn 
hiểu tính vô thường cũng như tính bất toại nguyện của danh, sắc “hành" (hữu vì). Là đối 
tượng tự diệt liên tục nghĩa là khổ. Khi thân và tâm làm nên năm uân và tất cả những uấn 
này sanh — diệt liên miên, không để lại một pháp nào thường hằng, vị ấy nhận ra rằng 
không có ta và linh hồn. 

Do đó, trong quán hay minh sát tu tiễn (vipassanã bhãvan3), bậc tu tiễn thậm chí thấy 
những pháp siêu lý và biết tính chất của nó. Pháp siêu lý này không thể chỉ được biết 
bằng suy nghĩ. 

Trong vô thường tùy quán (HIGGBIT0BSS8T1G); bậc tu tiến chăm vụ trên tính vô 
thường của danh, sắc siêu lý, và thầm niệm “amiccã, aniccä, aniccä, ...” một mạch mười 
đến ba mươi phút. Kế tiếp, vị ấy bắt đầu với khổ não tùy quán Ki 7 ri8esiohii 


Trong khổ não tùy quán VHHIL BHPHIGSSRIRN): vị ấy chăm chú trên "¬ bất toại 
nguyện của danh, sắc siêu lý và thầm niệm “dukkha, dukkha, dukkha, ...” một mạch 
mười đến ba mươi phút. Kế đến vị ấy tiếp tục vô ngã tùy quán TU TT) 


Trong vô ngã tùy quán (awaffãnupassan8), bậc tu tiễn chăm chú vào tính không có tự 
ngã, không có linh hôn của danh, sắc siêu lý, và thầm niệm “anaffã, anaffä, anaffA,...” 
một mạch mười đến ba mươi phút. Kế đến, vị ấy tiếp tục vô ngã tùy quán 
(anattãnupassana). Rồi vị ấy trở lại với vô thường tùy quán (aniccänupassanl). 


44 tùy la theo. Tùy quán là quán theo. 
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Khi bậc tu tiễn tu tập pháp quán (vi2assan3) theo cách này, mười tuệ quán (vi2assanã 
ñãna) sẽ phát sanh đúng theo trình tự. Không lâu sau khi trí cuôi phát sanh, đạo tuệ 
(maggañan4a) và quả tuệ (phaÏañana) cũng sanh. 


4. Mười tuệ Š quán (vipassana-ñãna). 

l) Sammmasana-ñäna = “phô thông tuệ” (hay quyết định tuệ) là tuệ có thể quán”9 ba 
trạng thái phố thông (vô thường, khổ não, vô ngã) của danh, sắc pháp trong năm uấn. 

2) Udayabbaya-ñãpa = “tiễn thôi tuệ' là tuệ có thể quán sự sanh và diệt của danh, sắc 
siêu lý trong năm uẩn. 

3) Bhanga-ñãna = “diệt một” tuệ” là tuệ tỏ ngộ sự đang diệt liên tục của danh, sắc 
pháp siêu lý. 

4) Bhaya-ñapga = “họa hoạn tuệ” là tuệ nhận ra, thấy rõ danh sắc (nãma-ripa) và năm 
uấn là đáng sợ, kinh khủng vì chúng đang diệt không ngưng nghỉ. 

5) Adimava-lñna = 'tội quá tuệ” là tuệ nhận ra hay thấy rõ lỗi, khuyết điểm và bất toại 
nguyện trong danh sắc (nãma- rủpa) vì chúng đáng sợ. 

6) Nibbidã-ñäpa = “phiền yêm tuệ” là tuệ chán nản hay ghê tởm danh sắc (nữma-rñpa) 
vì chúng luôn diệt và được biết đến là bất toại nguyện. 

1) Muñcitukamyafä-ñana = “dục thoát tuệ" là tuệ muốn thoát khỏi sự vướng víu của 
danh sắc (nma-rpa) (vì thấy rõ lỗi và chán nản về danh sắc luôn diệt tắt). 

8) Patisankha-iiaa = = “quyết ly tuệ” là tuệ quán lại danh sắc („ãma-ripa) và năm uân 
cốt đề thoát từ đó. 

9) Saikhãrupekkhñ-ñäna = “hành xả tuệ” là tuệ dửng dưng về danh sắc (nữma-rñpa) 
và pháp hành bị trợ tạo. 

10) Anuloma-ña~a = “thuận lưu tuệ” là tuệ thuận vào đạo (agø4). 


5. Ba giải thoát (vimokkha) 

“Vimokkha` nghĩa là “giải phóng, phóng thích hay giải thoát”. Nó ám chỉ cho sự thoát 
khỏi sự vướng víu của danh, sắc (nưma-rwpa), tức là thoát khỏi vòng tái tục hay luân hồi 
(sarnsãra) khô. 

Ở đây, giải thoát (vữnokkha) đại diện cho đạo-quả (magga-phala) là pháp giải thoát 
khỏi những phiền não (kilesa). 

l) Sưufñfñafa-vữnokkha = không tánh giải thoát là giải thoát xuyên qua những khái 
niệm trống không bằng quán vô gã (anafiaänupassana). 

"Sufñfñaía = không tánh hay rông không, ở đây nghĩa là sự vắng mặt của ngã, ta (aíf4) 
hay bất cứ thực thể trường cửu nào trong danh-sắc („ma-ripa) và năm uẩn. Thiên sinh 
(yog?), người tu quán vô ngã (ana/ãnupassanã) nhận ra khái niệm rỗng không này, và 
nếu vị ấy đạt đến giải thoát trong khi tu quán vô ngã (anafãmuipassan3), đạo-quả 
(magga-phala) hay giải thoát của vị ấy được gọi là “không tánh giải thoát”. 


2) Animiffata-vừnokkha = 'vô tướng hay vô ẫn chứng giải thoát” là giải thoát xuyên 
qua khái niệm vô tướng băng quán vô thường (47ccãnwpassana). 


”5 Pháp bản thể của tuệ (ñãna) là trí (paññä), nhưng khi so sánh sự sáng suốt giữa pháp dục giới và pháp kiên cố thì sự 
sáng suốt trong pháp kiên cố mạnh mẽ hơn. Cho nên sự sáng suốt trong pháp kiên cố thường dùng là ñãna — theo Việt 
ngữ được dịch là tuệ. 

” Investigate = thẩm tra. 

”” Một có nghĩa là “dứt. 
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“Animiría` nghĩa là dấu hiệu, ký hiệu, hình ảnh, cảnh, tướng, ẫn tướng, v.v... Do đó, 
“amimia` nghĩa là vô tướng, vô ân chứng, phi cảnh, v.v...Trong khi tu quán vô thường 
(aniccänupassanä), suốt thời gian thiền sinh (yog;) quán liên tục sự diệt của danh-sắc 
(nãma-rupa) trong năm uấn. Trong năm uấn siêu lý, không có pháp nào khác ngoài 
danh, sắc uân, không có hình tướng, hình dáng, hay bất cứ ký hiệu hay hình ảnh nào. 
Cho nên, trong khi thiền sinh (zog?) quán liên tục sự diệt của danh, sắc (ma và rupa), 
vị ấy quán thấy hoàn toàn không có hình dạng hay dấu hiệu; Vị ấy có khái niệm về vô 
tướng hay vô ấn chứng. Nếu vị ấy giải thoát khỏi những phiền não xuyên qua quán vô 
thường (aniccanupassang), đạo-quả (magga-phala) hay giải thoát của vị ây được gọi là 
“vô tướng hay vô ấn chứng giải thoát”. 

.3)_Appaithia vunokkha = *Vô nguyện hay phi nội giải thoát" là giải thoát khái niệm 
về vô nguyện bằng quán khô não (dukkhänupassand). 

Thiền sinh (yog?) trong suốt thời gian tu quán khổ não (dukkhanupassan.) là quán 
tính bất toại nguyện hay khổ não của danh-sắc (nãma-rupa) trong năm uân. Do đó, vị ây 
không có sự ham muôn hay luyễn ái dính mặc vào danh-sắc (nưma-rupa). Nói cách 
khác, vị ấy có khái niệm vê vô nguyện, vô cầu (appawihira). Và nễu vị ây giải thoát khỏi 
những phiền não xuyên qua quán khổ não (đukkhãnupassanã), đạo-quả (magga-phala) 
hay giải thoát của vị ấy được gọi là “Vô nguyện giải thoát”. 


6. Ba giải thoát môn (vimokkha mukha) 

'Mukha` nghĩa là 'cửa, công hay môn”. Ba cửa giải thoát khỏi sự vướng víu của phiền 
não ám chỉ đến ba pháp quán. 

I) Quán vô ngã (anaffanupassanđ) là không tánh giải thoát môn (suññatfa-vimokkha- 
mukha) 

Quán vô ngã nhận ra danh-sắc (nữma-rữpa) hữu vi bị tạo không là ta (a2) hay bản 
ngã. “Suññara' chỉ cho “vô ngã”. 

2) Quán vô thường (aøiccanupassang) là vô tướng giải thoát môn (animirfa 
vữnokkhamukha). 

Quán vô thường hiểu về danh-sắc (nama-ripa) hữu vị bị tạo là không hình dáng, 
không ký hiệu hay không hình tướng. Vô tướng (znửmifa) ám chỉ đến không ký hiệu, 
dấu hiệu hay tướng của danh-sắc (nãma-rữpa). 

3) Quán khổ não (đukkhãnupassan là vô nguyện giải thoát môn 
(appanihitavunokkha-mukha) 

Quán khổ não hiểu về danh-sắc (nãma-ripa) hữu vì bị tạo là chỉ có khổ não hay khổ 
sở. Do đó, nó không phát triển ái (anh) về danh-sắc (nữma-rñpa) hữu vi bị tạo. Vô 
nguyện (appaihira) ám chỉ đến trạng thái của vô nguyện. 


Bảy Giai Đoạn Của Con Đường Thanh Tịnh” 
Nó được nêu rõ trong Kinh Đại Niệm Xứ (Maha-satipafthana Suíf4) rằng con đường 
độc nhât đưa đên thanh tịnh tuyệt đôi và dập tắt tât cả khô là “bát thánh đạo 
(afthangikamagga). 


CHƯƠNG 1X: KAMMATTHÃNA - NGHIỆP XỨ 221 





Tám chi đạo có thể được chia thành ba nhóm gọi là điều học (s/k&#) (học và hành): 


1. Sila-sikkha = giới học. 
Giới học gôm có ba chi đạo (é4gganga) 


(1) Samm vacaã = chánh ngữ. 

(2) Samma kamnanfa = chánh nghiệp 

(3) Samma ãj1va = chánh mạng. 
2. Samadhi-sikkha = định học. 

Đây cũng gồm ba chỉ đạo: 

(1) Saumma vayãma = chánh tinh tấn. 

(2) Samma safi = chánh niệm. 


(3) Samma samadhi  = chánh định. 


3. Panna-siRkha = tuệ học. 
Điều học này gồm có hai chi đạo. 
(1) Sammã diithi = chánh kiến. 
(2) Samma sankappa = chánh tư duy. 


Dù chánh kiến (trí) dẫn dắt suốt lộ trình thanh tịnh, bậc tu tiến phải bắt đầu bằng giới 
học (s12 sikkha) đê thiết lập nên tảng cho lộ trình. Dựa trên nên tảng của giới (si/2), VỊ 
ấy nên phát triển định học (samäđjh¡ sikkhZ), và dựa trên định, vị ấy nên tu tập pháp quán 
(vipassana) đề phát triển trí (paññä). 


Do đó, trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magsa). tịnh giới (sa visudd”i) đi trước, và 
tịnh tâm (ca visuddh›) (là phần ám chỉ đên định học — sưmaäh¡ sikkha) theo sau. Năm 
thanh tịnh (vy¡suđ4¡) còn lại tương ứng với tuệ học (pañØña sikkh4). 


Sự tiến triển dọc theo con đường sẽ được đánh dẫu bằng thất tịnh, thanh tịnh 
(visuddhi) cuỗi cùng là kết thúc lộ trình. Mỗi thanh tịnh là đặc điểm phù hợp với tuệ 
quán (vi2assana-ñana) có định nào đó. Những hiện tượng này cùng với những khía cạnh 
thiết thực của pháp chỉ (smarha) và pháp quán (viassan8) nay được trình bày. 


1. Tịnh giới (SIla visuddhi) 

Một cư sĩ có thê đạt đến “tịnh ĐIớI” bằng cách hoàn thiện ba chi đạo giới (s7/4- 
mag8angd) : 

(1) Chánhngữ — = là kiêng khem, tránh xa sự nói dối, nói vu khống, nói lời độc ác 

và nói lời nhảm nhí, vô ích. 

(2) Chánh nghiệp = tránh xa sự sát sanh, trộm cắp và tà dâm. 

(3) Chánh mạng = tránh xa sự nuôi mạng liên quan đến tà ngữ hay tà hạnh. 

Một người có thể hoàn thiện phân giới trên bằng cách thọ trì ngũ gIỚI. Tốt hơn nếu vị 
ấy thọ trì tám giới, chín hay mười gIới. Hầu hết những trung tâm thiền ở Miến Điện 
(Myanmar) yêu cầu thiền sinh của họ thọ trì tám hoặc chín giới. Lý do chánh là cứu vãn 
những trở ngại và tiền để chuẩn bị và phục vụ vật thực vào buổi trưa. Lý do khác là 
những thiên sinh sẽ có thêm thời gian thiền và sẽ thiền tốt hơn khi không dung nạp vật 
thực vào buổi chiều và tối. Nước ép trái cây tươi và một vải nước uông nhẹ nào đó 
không có sữa, lúa mạch hay bất cứ nước nấu với rau củ thì được phép. 

Đối với tu sĩ, “tịnh giới” gồm có bốn loại giới (sTla) : 
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(1) Biệt biệt giải thoát giới (paƒnokkha sarnvara-sila) là giới qui định cho chư Phíc- 
khú. 

(2) Thu thúc môn quyền giới (idriya sarivara-sïia) là chánh niệm để ngăn ngừa 
những phiền não phát sanh qua năm môn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, và thân). 

(3) Nuôi mạng thanh tịnh giới (đ/vapärisuddji sĩia) là giới liên quan đến nuôi mạng 
thanh tịnh. 

(4) Quán tưởng giới hay nương theo duyên giới (2accayasannissifa s114) là giới quán 
xét mục đích sử dụng những thứ cân thiết của cuộc sống hầu để ngăn ngừa sự phát sinh 
phiên não vì sử dụng chúng. 


Những người cư sĩ cũng nên thọ những giới trên để những giới này phát triển không 
chỉ trau dôi giới mà cũng trau dôi danh pháp — cả hai đêu chuân bị cho sự phát sanh của 
định. Dĩ nhiên, tám hay chín giới dùng làm giới thu thúc cho cư sĩ. 


2. Tịnh Tâm (Citta visuddhi) 

Đề thanh tịnh tâm, thiền sinh phải phát triển ba chỉ đạo định (samadhi magganga) 

(I)_ Chánh tinh tấn thực hành thiền chỉ tịnh. 

(2) Chánh niệm trên đề mục thiên. 

(3) Chánh định chăm chú tâm trên cảnh đề mục của thiên. 

Khi thiền tiễn triển đến giai đoạn cận tu tiễn (upacara bhaãvana), đạt được lần cận hay 
cận định. Ở giaI đoạn này, tất cả pháp cái (7varana) tạm thời được xua tan khỏi tâm. Do 
đó, tâm được thoát khỏi những phiền não (kiesa) và nó được thanh khiết. Thiền sinh 
được cho là đạt được tịnh tâm (ca visuddhi) ở giai đoạn này. 

Dù sao, nếu thiền sinh có thể nâng định của vị ấy lên thiền định (/hãna samäãdhi) bằng 
cách tiếp tục thiền của vị ây cho đến khi đạt được kiên cố tu tiến (appanabhavamna), kế 
đến tâm của vị ấy sẽ thoát khỏi những phiền não trong khoảng thời gian dài. Thiền định 
(jhãna samadhi) thì ôn định hơn nhiều so với cận định. 

Trong Abhidhamma có nêu rõ răng để đạt được tịnh tâm (cita visuddii), bậc tụ tiễn 
phải đạt được hoặc cận định („»acãra samadhi) hoặc kiên cỗ định (appanasamadii) °°. 
Kiên cô định nghĩa là định hợp với năm thiền sắc giới (ripãvacara jhãna) hay bôn thiền 
vô sắc (arũpävacara jhãna). 

Đề đạt được tịnh tâm (cia visuddhi) bậc tu tiễn phải ít nhất phát triển cận định. Ngoài 
định này, vị ấy không thê thâm nhập vào pháp siêu lý trong thiền quán, và do đó vị ấy 
không thành tựu tuệ quán. 

Một nghiên cứu tỉ mỉ đã được thực hiện trong Trung tâm thiền Pa-Auk răng, thiền 
sinh không thê thâm nhập vào thân đề thấy nội tạng, chỉ để thấy sắc siêu lý, những tâm 
(cira) trong lộ trình tâm và những sở hữu tâm (cefasika) phối hợp ngoài ra, nếu vị ây 
không được trang bị bằng định nhãn, tức là tâm nhãn câu hành với cận định hay thiền 
định. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng định càng cao, lực để thâm nhập vào pháp siêu 
lý càng lớn, và vì thế cũng tốt hơn. 


Độc giả cân nhớ sự so sánh của trạm xe. Nêu vị ây trượt một trạm, vị ây không thê bắt 
kịp những trạm còn lại. 


”° Kiên cố định (appanä samädhi) còn gọi là định của những bậc thiền hay thiền định. 
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Nếu vị ấy không thê phát triển tịnh giới (sa visuddihi), vỊ ấy chắc chắn trượt tịnh tâm 
(ci1a visuddhi). Nêu vị ây không thê phát triên phân “tịnh tâm”, vị ây chăc chăn trượt 
trạm kê tiêp, tức là tịnh kiên (đ7/£h¡ visuddhi), và v.v... 


3. Tịnh Kiến (di(thi visuddhi) 

Được trang bị bằng định nhãn, trước tiên thiền sinh nhìn vào thân của vị ây để thấy 
hàng ngàn và hàng ngàn bọn sắc (zữpa &aiãpa) sanh và diệt liên tục không dứt. Vị ấy 
phân tách những bọn để. biết sắc siêu lý — đó là sắc đất (pathav?), sắc nước (49), sắc lửa 
(/¿7o). sắc g1IÓ (vayo), sắc cảnh sắc (vanna), sắc cảnh khí (gandha), sắc cảnh vị (rasa), 
sắc vật thực (j4), sắc mạng quyên Na rupa), sắc nhãn thanh triệt (cakkhu pasada). 
v.v... kế đến vị ấy mô tả mỗi sắc bằng ý nghĩa của trạng thái (/akkana) nỗi bật của nó, 
chức năng hay phận sự (rzsư) của nó, thành tựu của phận sự hay cách hiện bày 
(paccupaffhäna) đến tâm của thiền sinh và nhân cận (pada//hana) đề trạng thái đó sanh 
khởi. 

Tiếp đến bậc tu tiếp thắm tra tâm của vị ấy bằng cách quán sát lộ trình tâm là chúng 
diễn tiến trong sự nối tiếp trong lộ. Vị ấ ấy thâm tra kỹ lưỡng tât cả tâm sanh trong tất cả 
sáu loại lộ (v7). Sau khi phân biệt môi tâm, vị ây thẩm tra sở hữu tâm (cefasika) phối 
hợp với tâm (ca). 

Bậc tu tiễn kế đến mô tả mỗi tâm (ca) và mỗi sở hữu tâm (cefasika) bằng trạng thái 
(lakkhana). phận sự (rasa), thành tựu (paccupa/hana), nhần cận (padaffhana) Khi vị ây 
hoàn thành với mỗi sắc (rủpa). 

Bằng cách mô tả mỗi loại tâm, mỗi loại sở hữu tâm và mỗi loại sắc pháp trong tâm và 
thân của vị Ấy, VỊ ây nhận ra rằng chỉ có thọ uẫn (vedana), tưởng uân (s22), hành uân 
(sankhära), thức uẫn (viñfñãna) và sắc uân (rủpa) tồn tại, và không có chi khác tỒn tại 
như là ta (27/4), của ta hay tôi. 


Vị ấy cũng hiểu răng chỉ là tập hợp của bánh xe, láp, thân xe, ngựa, v.v... được gọi là 
một xe ngựa, cũng thê tập hợp của năm uân (khandha) được gọi là “tôi, bạn, anh ây, cô 
ây hay người, v.v..... 


Đến nay, cái thấy biết của vị ấy thoát khỏi khái niệm sai lầm về “tôi, bạn, anh ấy, cô 
ây, ta, của ta hay người tôn tại. VỊ ây được gọi là đạt đên Tịnh kiên (đ///h¡ visuddhì). 


Khả năng mô tả, thấy theo mỗi loại tâm (c2), mỗi loại sở hữu tâm (cefasika) và mỗi 
loại sắc pháp (rzpa) bằng trạng thái (akkhana), phận sự (rasa), thành tựu 
(paccupaffhana), nhần cận (padaffhana) được gọi là chỉ định danh sắc tuệ (nãma-ripa- 
pariccheda-nma) (là tuệ phần biệt danh uân và sắc uấn). Trí này là bước ngoặt của tịnh 
kiến (đi/hi visuddhì). 

Lưu ý: 

Mô tả tâm (cia), sở hữu tâm (cefasika), sắc pháp (rñpa) bằng trạng thái (Iakkhana). 
phận sự (rasa), thành tựu (paccupaffhana), nhân cận (padaffhana) một cách hệ thống 
được thực hiện ở Trung tâm thiền Pa-Auk Tawya. 


4. Tịnh nghỉ (kankhã vitarana visuddhi) 

'Kanhã' nghĩa là do dự, nghỉ; Nó có thể nghi ngờ về trí hay giới, tức là cách nghĩ, 
nghi ngờ. Chỉ có nghi ngờ giống với 'wicikiccha", thì không thể chấp nhận và thuộc về 
nghiệp bắt thiện, là pháp cản trở nội tâm phát triển của bậc tu tiến. 
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Mười sáu pháp nghi đã liệt kê trong kinh (s74), như là bài kinh thứ hai trong Trung 
Bộ Kinh (Maj7hữma Nihãya) như sau: 

(a) Năm pháp nghi liên quan đến quá khứ: 

() Tôi từng có mặt ở quá khứ chăng? 

(1) Hay, tôi không từng có mặt ở quá khứ chăng? 

(1m) Tôi từng có mặt ở quá khứ ra sao? 

(iv) Tôi từng có mặt ở quá khứ như thế nào? 

(v)_ Tôi đã thay đổi từ trạng thái gì sang trạng thái gì ở quá khứ? 

(b) Năm pháp nghi liên quan đến vị lai: 

() Tôi sẽ có mặt ở vị lai chăng? 

(1) Hay, tôi sẽ không có mặt ở vỊ lai chăng? 

(11) Tôi sẽ có mặt ở vị lai ra sao? 

(iv) Tôi sẽ có mặt ở vị lai như thế nào? 

(v)_ Tôi sẽ thay đổi từ trạng thái gì sang trạng thái gì ở vị lai? 

(c) Sáu pháp nghi liên quan đến hiện tại: 

() Tôi có hiện hữu không? 

(1) Hay, tôi không có hiện hữu? 
(1m) Tôi có hiện hữu những gì? 
(v) Tôi có hiện hữu ra sao? 

(v) Tôi đến đây từ đâu? 

(vi) Nó sẽ đi đâu? 

“Kanha vitarana visuddhỉ` nghĩa là “tịnh nghĩ” tức vượt qua những ngờ vực hay thanh 
tịnh bằng cách khắc phục sự ngờ vực. Cho nên, để đạt đến giai đoạn thanh tịnh, bậc tu 
tiến cần vượt qua hay khắc phục 16 pháp nghi hay ngờ vực đã đề cập trên cũng như 8 
loại nghĩ mô tả trong Abhidhamma (xem chương II, trang 83-84). 

Do đó, bậc tu tiễn cần biết đời quá khứ cũng như đời vị lai của mình và làm thế nào 
quá khứ, hiện tại và vị lai tương quan với nhau bằng pháp Liên Quan Tương Sinh 
(paficcasamuppađ). 

Nó được nêu rõ trong Thanh Tĩnh Đạo (Visuddhi Magga) (LL, 221 Myanmar) và Chú 
giải Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma affhakathä) (II, 189 Myanmar) rằng không có người, 
thậm chí trong mơ, giác ngộ mà không thấy pháp Liên quan tương sinh bằng chính trí 
nhãn của vị ấy. 

Đề tương liên danh pháp và sắc pháp quá khứ với danh, sắc pháp hiện tại, bậc tu tiễn 
phải biết danh, sắc uấn kiếp quá khứ cũng như kiếp hiện tại. Và nữa, tương liên hiện tại 
với vị lai, bậc tu tiễn cũng nên biết danh, sắc uân của kiếp vị lai. 

Lầm sao bậc tu tiễn có thể biết danh, sắc quá khứ, là pháp đã diệt hoàn toàn và pháp vị 
lai là pháp chưa sanh? 

Khả năng của định tâm (smđj¡) thì tuyệt diệu, phi thường. Chúng ta đã học về túc 
mạng thông (pwbbenivãsänussati abhiññä) là pháp có thể nhớ hàng ngàn kiếp quá khứ 
của chúng sanh và vị lai thông (anãgatarisañana abhiññä) là pháp có thể biết những 
kiếp vị lai của chúng sanh. 

Trong trường hợp thiền quán hay minh sát (viassana) chúng ta không cần đi đến giai 
đoạn thần thông (zbj¡2Zã) và chúng ta không có thần thông — chúng ta có thể lợi dụng 
năng lực của nó. Nhưng chúng ta cần có định (samadh¡) và trí phần tích danh, sắc 
(nãma-ripa) cả hai nội phần (trong tự thân) và ngoại phần (trong thân của người khác). 


CHƯƠNG IX: KAMMATTHĂNA - NGHIỆP XỨ 225 





Tiếp đến chúng ta có thể truy dòng hay chuỗi sanh và diệt của danh-sắc („zma-rữpa) 
ngược lại đến những kiếp quá khứ. Phương pháp được mô tả trong Tương Ưng Bộ 
(Samyufta Nihaya (LL, 71 Myanmar), trong kinh KhaJJ7arya, và nó đang được áp dụng tu 
tập trong Trung tâm thiền Pa-Auk Tawya. 

Danh, sắc uân vị lai cũng có thể được quán theo cách tương tợ bằng cách xem xét 
những quả có thể có của năm nhân của kiếp hiện tại. Trong Trung tâm thiền Pa-Auk 
Tawya, thiền sinh thực hiện vài thiện nghiệp tại điện thờ bằng cách dâng đèn và hoa. VỊ 
ấy thường lập nguyện và mong trở thành người mà vị ấy muốn vào kiếp kế tiếp ở vị lai 
là quả của thiện nghiệp. Vị ấy phân tích danh pháp và sắc pháp, là pháp sanh trong lúc tu 
tập quán. 

Kế tiếp, bậc tu tiền đi đến thiền đường chung và tu tập thiền cùng những thiền sinh 
khác. VỊ ây phát triền định, nhớ lại thiện nghiệp trước và lần nữa phân tách danh, sắc 
đang sanh ngay lúc ấy. Nếu vị ấy quán thấy kết quả cũng như trước, vị ây cho rằng vị ấy 
có thể phân tích danh pháp và sắc pháp ngoại phần. 

Nay dựa trên năm nhân hiện tại — tức là vô minh (avij/4), ái (anh), thủ (upadana). 
hành (sankhzra) và nghiệp hữu (kammna bhava) — vị ây cô găng hình dung kiếp vị lai sẽ 
được hình thành là một thành quả. Vị ấy có thể thấy cuộc sông giông như vị ấy lập 
nguyện và mong ngay lúc ở điện thờ, hay nó có thê không giông, là trường hợp thường 
xảy ra hơn. Dù cho cuộc sống mới có ra sao, thiền sinh lần nữa phân tích danh sắc 
(nãma-ripa) của người mới và tương quan với năm quả vị lai — tức là thức, danh sắc, 
sáu xứ, xúc, và thọ (xem Chương VIII - Pzccaya, phần 20 cách (Zkãra)) với năm nhân 
hiện tại. Nếu vị ây thật sự có thể quán năm quả vị lai đang được trợ tạo là quả của năm 
nhân hiện tại, tiếp đến vị ấy chắc chắn bị thuyết phục rằng pháp hiện tại và pháp vị lai 
tương quan đúng theo pháp Liên quan tương sinh. 

Lý liên quan nhân quả được mô tả bằng Liên quan tương sinh và 24 duyên của VỊ Trí 
(Patthana) là pháp liên quan nhân quả trọng yếu chi phối sự sanh diệt của danh pháp và 
sắc pháp xảy ra trong tự thân cũng như những người khác. Có những nhân trực tiếp nào 
đó mà thiền sinh quán sát. 

Và nữa, trong mỗi lộ tâm (v7), những tâm thiện (kusala cia) sanh làm đồng lực 
(javana) nêu có khéo tác ý (yoniso manasikãra), và tâm những bắt thiện (akusala cira) 
(hay bất thiện nghiệp hành) sanh làm đồng lực (avana) nếu không khéo tác ý (ayoniso 
manasikära). Lần nữa, tùy theo những nghiệp hành này mà tâm tái tục cũng như những 
tâm quả khác sanh khởi trong kiếp sống kế. 

Sắc uẫn được sinh do bốn nhân trợ — đó là nghiệp (kamzna), tâm (c7), quí tiết (wfu — 
/jo) và vật thực nội (đhära — ø/đ). Những nhân này cùng với những quả của nó nên 
được thấy sâu sắc bằng định (smđädJ¡) nhẫn. 

Khi những nhân trực tiếp cũng như những nhân trọng yếu cho danh, sắc uấn sinh được 
quán sát hoàn toàn kỹ lưỡng, thiền sinh (;og?) biết rõ rằng năm uấn tạo thành mỗi chúng 
sanh đang được tạo ra do những nhân thích hợp riêng. Do đó, vị ấy có thể đoạn vô nhân 
kiến (ahetuka difthi) là sự hiểu, tin vào sự sanh của chúng sanh không do nhân nào trợ, 
và cũng như bất đồng nhân kiến (visưma hetuka difhi) là tin chúng sanh được tạo bởi 
một đắng tạo hóa. 

Thêm nữa, từ khi thiền sinh quán sát liên tục chuỗi nhân và quả liên quan xảy ra đúng 
theo pháp liên quan tương sinh (pa/iccasamuppada), vị ây có thể đoạn vô hành kiến 
(akiriya difth) là quan niệm không có quả của hành động, vô hữu kiến (nafhika difthi), 


226 Abhidhammatthasangaha - Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon - Chuyển ngữ: Bhik. Abhikusala 





thường khiến (sưssưa difhi) là quan niệm về linh hồn và ngã là vô tận, và đoạn kiến 
(uccheda đ¡/£hi) là quan niệm linh hồn và nøã là hữu tận. 

Nhiều thuyết đánh giá và lý luận đã từng tác động và vẫn đang tác động đến nhân loại, 
và những thuyết ấy không phù hợp với lý tương quan nhân quả, có thể tất cả những 
thuyết ây bị loại. 

Lúc này, tâm của thiền sinh (;og?) thoát khỏi tất cả tà kiến, do đó giai đoạn Tịnh kiến 
(ditthi visuddhi) được thêm sức mạnh. Bên cạnh đó, từ khi thiền sinh đã vượt qua tất cả 
16 pháp nghi hay ngờ vực (ka»khä) đã đề cập trên cũng như hoài nghi (vicikicchã) mà 
chú ý đến pháp tương quan nhân quả, vị ấy được gọi là vượt qua tất cả ngờ vực 
(kankhä). Do đó, vị ấy cũng đã đạt đến tịnh nghi (kankha viarana visuddhi). 

Giới hạn của giai đoạn thanh tịnh này là tuệ thấy đúng như thật (yafhä bhữta ñãna) [là 
tuệ có thể thấy rõ pháp siêu lý một cách chính xác] hay hiện duyên danh sắc tuệ 
(paccaya pariggaha ñãna) là trí nắm lấy tất cả nhân của danh, sắc pháp. 


Tiểu Thất Lai (Cula-sotäpanna) 

“Sofapannad)` là một bậc thánh (ariya), là bậc đoạn trừ hoàn toàn tà kiến (đi/£hi) và hoài 
nghi (vicikicchä). Vị ấy sẽ không bao giờ tái tục trong cõi khổ (apäya) và vị ấy sẽ 
Nibbãna sau khi tái tục trong cõi dục không quá bảy lần. 

Nay, thiển sinh người đã đạt chỉ định danh sắc tuệ (namaripaparicchedañana) và 
hiển duyên danh sắc tuệ (paccayaparigghañãna) tạm thời đoạn trừ tà kiến (đi//hi) và 
hoài nghi (vicikiccha) như đã trình bày ở trên. Cho nên, vị ấy giống như một bậc nhập 
lưu hay thất lai (so/ãpanna) nhưng vị ấy chưa phải là một bậc nhập lưu hay tu đà hoàn. 
VỊ ây được gọi là tiểu tu đà hoàn (chla-sotãpannd). VỊ ây không còn bị tái tục vào cõi 
khổ trong những kiếp tiếp theo sau. 

Hai tuệ, tức là chỉ định danh sắc tuệ (wữmaripaparicchedañana) và hiên duyên danh 
sắc tuệ (0accayaparigghafiana) rất quan trọng. Chúng là những trí cơ bản trong pháp 
quán hay thiền minh sát và chúng thiết lập nền tảng để sanh khởi mười tuệ quán 
(vioassanãfñäna) trong những giai đoạn sau. Hai tuệ này không gồm trong những tuệ 
quán (wi?assanãñãna), vì chúng không tập trung trên ba trạng thái hay ba tướng phố 
thông (i/akkhana) của pháp hữu vi. Tuy nhiên, chúng để lộ ra thực tính của pháp siêu lý 
liên quan đến danh pháp (ma) và sắc pháp (rñpa). 

Hai tuệ này quan trọng vì chúng loại trừ ác và tà kiến micchä dijhi) và củng cô 
chánh kiến (samma dithi). Tà kiến bị loại trừ vì nó là nguôn gôc của mong muôn và 
hành động xấu xa. Nó được nêu trong Tăng Chi Bộ Kinh (quyên I, Kinh 22). 

XVII. Phẩm Chủng Tử 

1-10. Tà Kiến v.v... 

1. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phíc-khú, do pháp ấy, các pháp bắt 
thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, 
quảng đại, này chư Phíc-khú, như tà kiến. Với người có tà kiến, này chư Phíc-khú, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh đi đến tăng 
trưởng, quảng đại. 

2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp thiện 
chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại, 
này các Tỷ-kheo, như chánh kiến. Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, các pháp 
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thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng 
đại. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phic-khú, do pháp ấy, các pháp thiện 
chưa sanh không sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt, này chư Phíc-khú, 
như tà kiến. Với người có tà kiến, này chư Phíc-khú, các pháp thiện chưa sanh không 
sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt. 

4. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phíc-khú, do pháp ấy, các pháp bắt 
thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn diệt, này chư 
Phíc-khú, như chánh kiến. Với người có chánh kiến, này chư Phíc-khú, các pháp bắt 
thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn diệt. 

5. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phíc-khú, do pháp ấy, tà kiến chưa 
sanh được sanh khởi, hay tà kiến đã sanh đi đến tăng trưởng, này chư Phíc-khú, như 
không như lý tác ý. Do không như lý tác ý, này chư Phíc-khú, tà kiến chưa sanh được 
sanh khởi, hay tà kiến đã sanh được tăng trưởng. 

6ó. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phíc-khú, do pháp ấy, chánh kiến 
chưa sanh được sanh khởi, hay chánh kiến đã sanh được tăng trưởng, này chư Phíc-khú, 
nhự như lý tác ý. Do như lý tác ý, này chư Phíc-khú, chánh kiến chưa sanh được sanh 
khởi, hay chánh kiến đã sanh được tăng trưởng. 

7. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phíc-khú, do pháp ấy, các chúng sanh 
sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, này chư 
Phíc-khú, như tà kiến. Các chúng sanh có đây đu tà kiến, này chư Phíc-khú, sau khi thân 
hoại mạng chung, bị sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

V.... 


Thêm nữa, trong Tăng Chi Bộ Kinh (quyên I, kinh 23) có nêu rằng: 

9. Đối với người có tà kiến, này chư Phic-khú, phàm mọi thân hành hoàn toàn được 
thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến, phầm mọi khẩu hành v.v... phàm mọi ý hành 
hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến, phảm có tư tâm sở nào, phàm 
có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào, và phầm có các hành nào, tất cả pháp ấy 
đưa đến không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, đưa đến bất hạnh, đau khổ. Vì cớ 
sao? Vì tánh ác của tà kiến, này chư Phic-khú. 

Việt dịch —- HT Thích Minh Châu 


5. Tịnh kiến đạo-phi đạo tuệ (Maggãmagga ñãnadassana visuddhi) 

Tiêu chuẩn của Tịnh kiến này là Phô thông tuệ (samnasana-ñãna) và phần đầu của 
Tiến thoái tuệ (udayabbaya ñaãng). Phố thông tuệ (samnasana-ñana) là tuệ có thể quán 
sát ba trạng thái hay ba tướng phổ thông (/ilakkhana) của danh-sắc (nãma-rữpa) trong 
năm uấn. Tiến thoái tuệ (đayabbaya ñãna) là tuệ có thể quán sát sự sinh và diệt của 
danh, sắc siêu lý. 

Đúng ra nói quán tu tiễn hay minh sát tu tiễn (vi2zssanã bhãvan3) là quán ba trạng 
thái hay ba tướng phổ thông (/i/akkhana) của danh pháp và sắc pháp trong 31 cõi bắt đầu 
ở giai đoạn này. Có bốn phương pháp quán sát ba tướng phô thông. 

(1) Phương pháp quán theo nhóm (kalãäpa sammasana) — đây là pháp quán tất cả pháp 
bị trợ tạo (hữu vi hành) hay danh sắc (sankhara hay nãma-rupa) trong 3L cõi dưới 
dạng năm nhóm hay uân mà không phân biệt chúng thuộc về quá khứ, hiện tại hay vị 
lai. 
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Quán sát hay xem xét tất cả nhóm sắc trong 31 cõi đã từng sanh do nhân, vị ấy 
quán “đây là sắc uân có tính tiêu diệt và đổi thay, do đó nó vô thường (zøiccã). Nó 
có tính chất đáng sợ vì nó diệt liên tục, do đó nó là bất toại nguyện và khổ (đukkhã). 
Nó không sở hữu thực tính chắc chắn là trạng thái không diệt. Cho nên nó không là 
ta, không là người, không là tự ngã hoặc ngã (4/4). Nó là vô ngã (ana/4). 

Kế đến, vị ấy lần lượt quán tất cả thọ uẫn, tưởng uấn, danh hành uâẫn và thức uân 
và quán cùng cách như trên. 


(2) Phương pháp quán theo dòng thời gian (adhãnag sanưnasanag) — phương pháp này 
quán pháp bị trợ tạo (hữu vi) trong 31 cõi theo dòng thời gian. Vị ấy chia pháp bị trợ 
tạo (hữu vi) thành nhóm (uẩn) quá khứ, nhóm (uần) hiện tại và nhóm (uẩn) vị lai. Vị 
ấy quán như thế này: 

“Nhóm (uân) sắc trong kiếp quá khứ đã hoàn toàn diệt trong kiếp quá khứ. Nó 
không tiếp tục hay đi tiếp đến hiện tại. Vì tính diệt hay tiêu hoại đổi thay, nó là vô 
thường (zziccä). Vì tính chất đáng sợ của nó, nó là khổ (đ„##&hã). Vì tính chất nó 
không là ta, không là tự ngã hoặc ngã (4a). Nó là vô ngã (anaf/4). 

Kê tiếp, vị ây quán thực tính của tất cả nhóm (uẩn) sắc trong kiếp hiện tại sẽ diệt 
trong kiếp này và sẽ không đi tiếp đến kiếp vị lai, vị ấy thiền trên nhóm (uân) sắc 
hiện tại là vô thường (a”cca), khổ (dukkha) và vô ngã (anafi4). 

Vị ấy thiền cùng cách với bốn nhóm (uân) danh pháp, quán sát hay xem xét từng 
nhóm (uần) một. 


(3) Phương pháp quán liên tục (sưnfafi samưnuasana) — phương pháp này quản pháp bị 
trợ tạo (hữu vi) trong 31 cõi dưới dạng những chuỗi liên tục. 

Tu tập phương pháp này, thiền sinh chia những nhóm sắc trong một kiếp như là 
một chuỗi sắc (na) nóng, một chuỗi sắc (rñpa) lạnh, v.v... VỊ ây tiếp tục thiền như 
vậy: 

“Những chuỗi sắc (rữpa) nóng đã hoàn toàn diệt. Nó không đi tiếp đến những 
chuỗi sắc lạnh. Vì tính chất diệt, nó là vô thường (zzccä). Vì tính chất đáng sợ của 
nó, nó là khổ (đukkhä). Vì tính chất không là ngã (z4), nó là vô ngã (anafä). 

Tương tợ, quán sát hay xem xét những lộ tâm khác nhau, vị ấy quán tâm lộ nhãn 
môn (cakkhudvara vithï cữfa) diệt ngay sau chúng được hình thành và chúng không 
đi tiếp đến tâm lộ nhĩ môn (soadvãra vithi cirta), tâm lộ nhĩ môn cũng diệt ngay sau 
chúng được hình thành và chúng không đi tiếp đến tâm lộ tỷ môn (ghãna dvãra vithi 
cữfa) và v.v... Cho nên chúng là vô thường (a7cca), khổ (dukkhä) và vô ngã 
(anai) vì sự tiêu hoại đối thay, đáng sợ và tính chất không là ngã của chúng. 


(4) Phương pháp quán theo sát-na (kha„a samunasana) — phương pháp này quán sát 
pháp bị tạo (hữu VI) trong 31 cõi theo sát-na. VỊ ây quán như vây: 

“Nhóm sắc pháp hay sắc uân hình thành trong sát-na quá khứ đã hoàn toàn diệt 
trong quá khứ. Nó không đi tiếp đến sát-na hiện tại. Vì tính chất hoại diệt của nó, nó 
là vô thường (zøiccä). Vì tính chất đáng sợ của nó, nó là khô. Vì tính chất không 
không là ngã (z/4), nó là vô ngã (anazf4). ” 

“Nhóm danh hay danh uân, sồm tâm (c7/a) và sở hữu tâm (cefasika), sanh vào sát 
na của tâm hữu phần vừa qua (z/a bhavanga) đã hoàn toàn diệt tại sát-na ấy. Chúng 
không đi tiếp đến sát-na của tâm hữu phần rúng động (calana bhavanga). Vì tính 
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chất hoại diệt của chúng, chúng là vô thường (zzcca). Vì tính chất đáng sợ của 
chúng, chúng là khổ. Vì tính chất không là ngã (zrz), chúng là vô ngã (anaf/ä). ” 

“Nhóm danh hay danh uân, ôm tâm (ca) và sở hữu tâm (cefasika), sanh vào 
sát-na của tâm hữu phần rúng dộng (calana bhavanga) đã hoàn toàn diệt tại sát-na 
ấy. Chúng không đi tiếp đến sát-na của tâm hữu phần dứt dòng (upaccheda 
bhavanga). Vì tính chất hoại diệt của chúng, chúng là vô thường (zøiccä). Vì tính 
chất đáng sợ của chúng, chúng là khổ. Vì tính chất không là ngã (z#a), chúng là vô 
ngã (anafi4). ` 


Thiền sinh có thể kéo dài phương pháp này cho đến khi trí của vị ấy có thể nắm lẫy 
thực tính của danh pháp (»zma) và sắc pháp (r4). 

Những thiền sinh ấy, người đã quán sát có hệ thống về năm uẩn trong hiện tại cũng 
như trong những kiếp quá khứ và vị lai, và mô tả mỗi loại sắc pháp (rzøa), tâm (cia) và 
sở hữu tâm (cefasika) qua ý nghĩa của trạng thái (lakkhana), phận sự (rasa), thành tựu 
(paccupajfhana) và nhân cận (pada/fhana), và cũng có tương quan những pháp siêu lý 
này y theo pháp liên quan tương sinh, những vị ây có thể thấy một cách sâu sắc chuỗi dài 
của sanh và diệt của danh-sắc (zzma-rupa) kéo dài từ khởi thủy kiếp quá khứ họ quán 
sát cho đến những kiếp quá khứ tiếp theo, cho đến kiếp hiện tại và kế tiếp đến những 
kiếp vị lai. Từ khi họ có thể thấy sự sanh và diệt của từng danh (z„zma) và sắc (rupa) 
pháp trong chuỗi dài, họ có thể thiền dễ dàng trên ba tướng phô thông. 


Theo kinh nghiệm của những thiền sinh ở Pa-Auk Tawya, chuỗi dài sanh và diệt của 
danh pháp và sắc pháp thì rất rõ ràng mà họ chỉ nhìn trạng thái sanh và diệt và quán bằng 
lối quán vô thường (ziccämupassana)50 khoảng 10-15 phút, rồi bằng lối quán khổ não 
(dukkhãnupassana)°! khoảng 10-15 phút nữa, và lần nữa bằng lối quán vô ngã 
(anatfänupassana)®° khoảng 10-15 phút. 

Họ liên tục thiền hay quán và tuần tự luân phiên những cách quán, khả năng quán sát 
của họ về ba tướng phố thông của danh (zøzma) và sắc (rñpa) pháp trở nên tốt hơn và tốt 
hơn cho đến khi họ có thể thấy sát-na sanh, sát-na trụ và sát-na diệt của mỗi danh („Zma) 
pháp và sắc (ra) pháp. Đây là tột đỉnh của Phổ thông tuệ (samasanañãna). 

Kế tiếp, pháp bị trợ tạo (hữu vi) được quán sát theo lý tương quan nhân quả. Vì nhân 
sanh, quả sanh. Khi nhân diệt, quả cũng diệt. Nhân trợ duyên cho sắc (pø) sanh là vô 
minh (av/7.), ái (fanha), nghiệp (kammma) và vật thực (ahara). Những nhân trợ duyên 
cho những sở hữu tâm (cefas¡ika) sanh là vô minh (av/74), ái (anh), nghiệp (kamma) và 
xúc (hassz). Những nhân trợ duyên cho tâm sanh là vô minh (avj74). ái (fanha), nghiệp 
(kamma) và danh-sắc (naãma-ripa). Những điều này thiền sinh đến và thấy TÕ. 


Thiền hay quán theo cách này nhiều ngàn lần, tuệ quán của thiền sinh càng ngày càng 
tiễn bộ cho đến khi vị ây có thể thấy sát-na sanh và sát-na diệt của danh sắc (nãma-ripa) 
rất rõ. Ở giai đoạn này, thiền sinh ngưng xem xét tương quan nhân quả, và chăm chú trên 
sát-na sanh và sát-na diệt của danh sắc (nãma-rupa). Hiện tượng sanh và diệt của danh 
(nãma) và sắc (rñpa) uẫn trở nên rất rõ ràng khi Tiến thoái tuệ („đayabbayañana) là tuệ 
quán những hiện tượng này cũng sanh. 


50 vô thường tùy quán. 
6! khổ não tùy quán. 
52 vô ngã tùy quán. 
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Khi trí này tập hợp sức mạnh, mười tùy phiền não (wpakkilesa) thường sanh. Những 
tùy, phiền não này rất rõ ràng và chúng cũng đại diện một tiêu chuẩn rất tốt để đánh giá 
vị ây có thật sự đạt được Tiến thoái tuệ (udayabbayanana) hay không. 


Mười Tùy Phiền Não (Upakkilesa) 
Hào quang (oDhasa) = những tia sáng phát ra từ thân do tuệ quán. 
Hỷ (7¡) = năm loại hỷ (hỷ mà chưa từng xảy ra). 
Yên tịnh (passaddi) = cả hai thân và tâm và tâm thanh tịnh; là sự yên hay yên tịnh. 
Tịnh tín (adhimokkha) = điều khiên khả năng tín mạnh mẽ. 
Cần miễn (paggaha) = sự tinh tân mãnh liệt hộ trợ cho tâm quán (vipassanä cirta). 
Lạc (sukha) = lạc thọ trong toàn thần do sắc tâm thiện (kusala cữtqJarupa). 
Trí (ñãna) = trí nhanh. 
Cường niệm („pa/fhana) = niệm có định trên nghiệp xứ (kammaffhana). 
Xả (upekkha) = trung bình xả (ía#ramajjhafipekkha) và khai môn xả 
(avajjanupekkha) Pháp trước tương ứng với sở hữu trung bình 
(Iatramajjattatäcetasika) có thể quán sát những hiện tượng một cách rõ ràng: pháp 
sau nói đến tư (cefan3) phôi hợp với tâm khai môn là tâm phản khán hay phản chiếu 
những hiện tượng một cách nhanh chóng. 

10. Ái dục (wikanri) = sự tham luyên, dính mắc nhẹ vào tuệ quán (wi2assanañãna) là trí 

câu hành với hỷ (p7), yên tịnh (passaddhì), lạc (sukha) và hào quang (obhasa). 


Tu 0à tt SAU l§ hức 


Trong mười tùy phiền não đã đề cập trên, chỉ có tham luyến hay ái dục (nikzmzi) thuộc 
về những phiền não (k¿/esa). Những tùy phiền não còn lại là những đặc tính thiện. Khi 
những đặc tính này chưa nảy sinh với bậc tu tiễn, nhất là hào quang, hý, tịnh và hạnh 
phúc do lạc thọ, sự hăng hái do niềm tin vào tôn giáo mạnh mẽ, tuệ quán và khả năng 
quán sự sanh và diệt của những pháp bị trợ tạo (hữu vi) một cách nhanh chóng và dễ 
dàng. VỊ â ây có thê phát triển kiến thủ (w„pãdãna điffhi) (tà kiến mà xảy ra trong tôi), ngã 
mạn ác xâu man.) (tự hào là chỉ có tôi sở hữu những phẩm chất phi thường này) và ái 
thủ („pãdãna tanhã) (tham luyến mạnh như cho răng những đặc tính là của tôi. Tà kiến 
(duth), ngã mạn (mãna) và ái (tanhã) thật ra làm ô uế thiền của vị ây vì chúng thật sự là 
những phiên não (ki!esa). 

Một vài thiền sinh (yog?) với kiến thức khiêm tốn về pháp (đhammna) thậm chí nghĩ 
rằng họ đắc đạo (magga) và quả (phala) khi họ có hào quang, hỷ, yên tịnh và hạnh phúc 
bất thường. 

Tất cả những người này, người mà có tà kiến (đ/h), ngã mạn (mãna) và ái thủ 
(tanha) là đi trên tà đạo; thiền của họ sẽ bị dừng lại và thậm chí suy tàn. 

Những người đó, người mà có đây đủ kiến thức về pháp, biết rất rõ rằng những hiện 
tượng hào quang, hỷ, hạnh phúc, v.v... bất thường này chỉ là tùy phiền não (upakkilesa) 
và chúng chưa biểu trưng cho đạo (magga) hay quả (phala). Đề đi trên chánh đạo, bậc tu 
tiễn phải quán hay thiền trên sự sanh và diệt của những pháp bị trợ tạo (hữu vì). 


Kiến thức này là pháp có thể phân biệt giữa phi đạo và đạo hay tà đạo và chánh đạo 
nên được gọi là Tịnh kiến đạo-phI đạo tuệ (waggãmagøa ñãnadassana visuddhì). Thiền 
sinh người mà sở hữu trí này được gọi là đạt được Tịnh kiến đạo-phi đạo tuệ hay đạo-phi 
đạo tri kiến thanh tịnh. 
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6. Tịnh mãn tuệ hay “hành tri kiến thanh tịnh (Pafipadä®° ñãnadassana 
visuddhi) 

Phạm vị Hành tri kiến thanh tịnh trí từ phần sau của tiễn thối tuệ (wdayabbayafiana) 
đến cuối tuệ quán (vipassananana), bao gôm chín tuệ quán trong tất cả. Những trí này 
phải được phát triển lần lượt quán nghiêm túc và tích cực trên ba tướng của pháp bị trợ 
tạo (hữu vi hành) (sankhãra — nãma-ripa). 


Tiến thối tuệ (Udayabbayañiana) — sau khi đạt được đạo-phi đạo trị kiến thanh tịnh, 
lần nữa thiên sinh tu tập thiền quán một cách nghiêm túc, quán sát trên ba trạng thái hay 
ba tướng của pháp hữu vi với sự đặc biệt chú tâm đến hiện tượng sinh và hiện tượng diệt 
của pháp bị trợ tạo. Dần dần, tiến thối tuệ (udayabbayanana) của thiền sinh trở nên sung 
mãn, thuần tục. 


Diệt một”! tuệ (bhaägañøpa) — là tuệ quán của thiền sinh được phát triển dần dần, 
thiền sinh có thể ghi nhận sự sanh và diệt của danh, sắc càng ngày càng nhanh. 'Từ khi 
danh (zzm4) và sắc (rupa) đang sinh và đang diệt ở một tỷ lệ kinh khủng của hàng tỷ 
trên một giây, không có thiền sinh nào có thê quán sát tất cả tâm (c2) và sở hữu tâm 
(cefasika) khi chúng sanh và diệt. Dù khi vị ấy có thể quán theo chúng khá nhanh, vị ấy 
sẽ không quán sát hiện tượng sanh nữa; vị ấy chỉ quán sát hiện tượng diệt. Dù cho vị ấy 
quán pháp nào đi nữa, vị ấy quán sự diệt của pháp bị trợ tạo (hữu vì). 

Tuệ quán sự diệt liên tục của danh (ma) và sắc (rñpa) pháp siêu lý được gọi là diệt 
một tuệ (bhanga ñãna). Nếu thiền sinh có thể quán ngay sát-na tiểu đang diệt của diệt 
một tuệ (bhanga ñãna), quán sát-na tiêu diệt của pháp bị trợ tạo (hữu vi) đó bằng một 
diệt một tuệ (bhanga ñãna) tiếp theo, rồi diệt một tuệ (bhanga ñãna) của vị ấy được gọi 
đạt đến tột đỉnh của nó. 


Họa hoạn tuệ (Bhayafñana) — khi bậc tu tiễn quán sát liên tục sự diệt không ngừng của 
pháp bị trợ tạo (hữu vi), vị ây nhận thấy rõ tính chất đáng sợ hay kinh hãi, đáng sợ của 
danh-sắc („ãma-rữpa) và năm uân hiện hữu. Thiền sinh được gọi là đạt được họa hoạn 
tuệ (bhayañaïøa) tức là tuệ nhận ra tính kinh hãi của danh- sắc (nãma- rủpa). 


Tội quá tuệ (Øđinavañãpa) — khi thiền sinh sở hữu trí thấy rõ tính chất đáng sợ hay 
kinh hãi của danh-sắc („ãma-ripa). vị ấy nhận thấy khuyết điểm và tính chất bất toại 
nguyện của danh-sắc (ãma- -rupa). Do đó, vị ấy cũng đạt tội quá tuệ (đmavañana) là trí 
thấy rõ khuyết điểm và tính chất bất toại nguyện của danh-sắc („ãma-ripa). 


Phiền yếm tuệ (Nibbidaiana) — khi thiền sinh thấy rõ khuyết điểm trong danh-sắc 
(nama- -rupa) và biết rõ tính chất bất toại nguyện của pháp bị trợ tạo (hữu vì) ra sao, VỊ ấy 
phát triên sự ghê tởm, chán nản những pháp này. Vị ây không còn hoan hỷ sở hữu 


chúng. VỊ ây được gọi là phát triển phiền yêm tuệ (wøibbidãñãna), là tuệ ghê tởm, chán 
nản danh sắc (nãma-rupa). 


Dục thoát tuệ (muiicitukaimyatãiana) — khi thiền sinh đã chán nản trong danh sắc 
(nãma-rupa), pháp bị trợ tạo (hữu vì), vị ây muốn thoát khỏi sự vướng mắc của danh sắc 
(nãma-rũpa) cũng như cá mắc lưới ngư dân và như con ếch nhỏ muốn thoát khỏi miệng 


63 Sư thực hành, đạo lộ. 
54 Một - ở đây có nghĩa là dứt. 
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của con rắn. Do đó, dục thoát tuệ (wwwñ#citukammyatañana), là trí mong muốn thoát khỏi sự 
vướng mắc của danh sắc („ãma-ripa). sanh trong tâm của thiền sinh. 


Quyết ly tuệ (pafisankhahana) — thiền sinh, người muốn thoát khỏi lưới danh sắc 
(nãma-rupa), nhận thấy không có lối thoát nào khác ngoài thiền trên tam tướng của pháp 
hiện hữu trong năm uân cả hai nội và ngoại phân. 

Có một ví dụ hay ở đây. Một ngư dân dùng một cái rô tre hình cái chuông với phần 
đáy mở rộng để bắt cá (hay còn gọi là cái nôm). Ông ta đặt cái nôm xuống nước trong 
một cái lạch cho đến khi chạm đáy của con lạch, ông ta để tay vào bên trong qua một cái 
miệng hẹp ở phía trên của cái nôm và quậy nước trong nôm bằng tay của ông ta xem có 
chứa vài con cá nào hay không. Nếu tay của ông ta chạm phải một con cá, ông ta sẽ bắt 
nó. Bằng không ông ta rút tay ra khỏi cái nôm và đặt nó xuống lần nữa và lần nữa xuống 
dưới nước cách nhau một vài bước. 

Nay tay của ông ta chạm phải vật như một con cá. Ông ta túm lẫy nó và kéo ra khỏi 
nước. Khi phần trên của con vật lên khỏi mặt nước, ông ta thấy ba sọc vòng quanh cô 
của nó và ông ta biết nó là một con rắn mang bành. Bây giờ con rắn có nọc độc có thể 
giết chết ô ông ta nếu nó có cơ hội cắn ông. 

Ban đầu ông ta nghĩ rằng ông ta đã bắt một con cá lớn, cho nên ông ta vui mừng. Mỗi 
phàm phu cảm thấy vui mừng trong một cách tương tợ về sở hữu thân và tâm vì họ chưa 
biết tính chất đáng sợ của danh sắc (nzma- rủpa). 

Khi người ngư dân đã thây ba sọc trên cô của con rắn, vị ấy biết con rắn là một răn 
mang bành và rất nguy hiểm. Đây tương tợ với trường hợp khi thiền sinh thấy tam tướng 
và tính chất đáng sợ của pháp bị trợ tạo (hữu vi) (wãma-ripa). Đây là lúc thiền sinh đạt 
được họa hoạn tuệ (bhayañaina). 

Khi người ngư dân thấy nguy hiểm, vị ấy gặp phải tình huống bắt toại nguyện và con 
rắn làm cho chán nản. Thiền sinh cũng như thé, vị ấy thấy rõ tính chất đáng sợ của pháp 
bị trợ tạo (hữu vi), nhận thấy chúng là bất toại nguyện và bày tỏ sự chán nản về chúng. 
Những điều này tương tợ với lúc thiền sinh tuân tự phát triển tội quá tuệ (ãđinavañana) 
và phiền yêm tuệ (wibbidãñãna). 

Bây giờ, người ngư dân không còn vui có con rắn trong tay và ông ta bày tỏ sự mong 
muốn thoát khỏi con rắn một cách mạnh mẽ. Đây tương tợ như trường hợp khi thiền sinh 
đạt được dục thoát tuệ ứnu7icifukamyafanana) và muôn thoát khỏi sự vướng mắc của 
danh-sắc (»ãma- rupa). 

Ngư dân, ngườimà muốn thoát khỏi con rắn, có đủ can đảm thả con rắn, vì nó sẽ cắn 
ông ta nếu ông ta thả nó. Do đó, dù ông ta có muốn hay không. Ông ta túm lẫy con răn, 
kéo nó ra khỏi nước, đưa nó lên khỏi đầu và quay nó ba hay bốn vòng, quăng nó ra xa 
hết mức có thê và hối hả lên bãi đất cạn. 

Cùng cách ấy, thiền sinh người muốn thoát khỏi danh (ma) và sắc (rữpa), không thể 
xao lãng chúng và quên chúng. Vị ấy phải túm lấy chặt chúng bằng thiền trên tam tướng 
hiện hữu. Đây tương ứng với quyết ly tuệ (pa/isaukhãñäna). 


Hành xả tuệ (sankharupekkhãñãna) — ngư dân, người đã quăng con rắn ra xa và hồi 
hả lên bãi đất cạn, tức khắc cảm thấy an toàn và bình tĩnh. Trong cách tương tợ, thiền 
sinh, người thiền nghiêm túc trên tam tướng của pháp bị trợ tạo (hữu vi), tức khắc phát 
triển sự bình thản đối với danh-sắc („ãma-rữpa). Vị ấy không có chán nản hay tham 
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luyễn danh-sắc (w„ãma-rữpa). Vị ấy có thể giữ tâm quân bình dù vị ấy quán sát tính chất 
thật của danh (zma) và sắc (rñpa). 

Ở đây, lần nữa có một minh họa hay. Một người đàn ông có một người vợ đẹp. Chúng 
ta có thể nghĩ rằng ông ta may mắn. Nhưng vẻ đẹp của vợ ông ta thu hút sự chú ý của 
những người đàn ông khác, vài người trong số đó dùng đủ mọi cách, mọi tiềm lực để 
thắng tình yêu của bà ấy. Nếu bà không trung thành hay nếu tâm của bà không vững 
chắc, bà có thể phạm tội ngoại tình. 

Bây giờ, vợ của người đàn ô ông này không trung thành. Bà ta đi ra ngoài VỚI vải người 
đàn ông. Chồng của bà ta rất khô sở và ông cầu khẩn lòng trung thành của bà với ông. 
Bà từ chối làm theo. Bà vẫn cứ đi ra ngoài với những người đàn ông khác. Người chồng 
rất khó chịu và không thê chịu đựng cảnh ấy được nữa. Cho nên ông ly hôn với bà tại tòa 
án. 

Sau đó, mặc dù người đàn ông biết răng bà ta vẫn đi ra ngoài với những người đàn 
ông như thường, ông ta không còn cảm thấy khó chịu về hành vi của bà, không còn là 
điều bận tâm với ông nữa. 

Tương tợ, thiền sinh, người đã phát triển hành xả tuệ (sankharupekkhanana), có thê 
duy trì sự bình thản đối với danh sắc (nãma-ripa) và pháp bị trợ tạo (hữu vì) dù cho vị 
ấy đang quán liên tục sự diệt và tính chất bất toại nguyệncủa chúng. 


Thuận lưu tuệ (anulomañiaa) — thiền sinh, người mà có thể duy trì sự bình thản đối 
với danh sắc („ma-rữpa) và pháp bị trợ tạo (hữu vi), tiếp tục thiền của vị ấy trên ba 
tướng của pháp hiện hữu bằng ba tùy quán (aøwpassanä). Tuy nhiên, tâm của vị ấy 
không còn muôn quán sát pháp bị trợ tạo (hữu vi). Tâm của vị ấy tìm kiếm Níp-bàn 
(Nibbana), và khi nào mà tâm không tìm Níp-bàn, nó vẫn cứ quán sát pháp bị trợ tạo 
(hữu vi). Khi nó tìm Níp-bàn, tuy nhiên, nó rời khỏi pháp bị trợ tạo (hữu vi) và thâm 
nhập vào lĩnh vực Níp-bàn. 

Ở đây, lần nữa chúng ta tìm một sự so sánh hay. Ngày xưa, thủy thủ thường mang 
theo vài con quạ với họ trên cuộc hành trình dài. Sau khi thuyền thả buồm được một số 
ngày nhất định, họ mong được thấy bờ. Nếu không có dấu hiệu của đất liền trong tầm 
ngăm, họ thả một con quạ bay theo hướng của con thuyền đang đi. Con quạ sẽ bay xa 
nhất nó có thê, và nếu nó không nhận ra đất liền, nó quay lại chiếc thuyền và đáp trên cột 
buồm. 

Sau khi tiếp tục thả buồm Vài ngày, thủy thủ lần nữa thả một con quạ nữa. Con quạ sẽ 
bay xa nhất nó có thể, nếu nó không thấy đất liền, nó sẽ quay lại. Nhưng nều nó thấy đất 
liền, nó sẽ tiếp tục bay vào đất liền mà không quay lại con thuyền. Kế tiếp, những thủy 
thủ biết rằng đất liền ở gần và thả buồm cho con thuyền theo hướng đất liền. 

Cũng thế, quán sát tâm cứ quay trở lại hành xả tuệ (sa»khärupekkhäñana) khi chưa 
thấy Níp-bàn. Một khi nó thấy Níp-bàn, nó không quay lại; nó tiến lên về phía Níp-bàn 
qua lộ đắc đạo (magga vñhi). Lộ đắc đạo (magga vĩrhi) đã bàn trong Chương IV — phần 
Lộ đắc đạo kiên cố. Nó diễn tiễn như sau: 

Theo ký tự Pali: 

Manda pañnña (tuệ chậm) Na-Da- “Ma-Pa-U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha ”-Bha... 

Tikkha pañña (tuệ nhanh) Na-Da- “Ma -U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha-Pha ”-Bha... 

Theo ký tự Việt: - 

Manda paññäã (tuệ chậm) R-D-“K-Á-Â-U-B-A-Á-Á”-H-... 

Tikkha paññä (tuệ nhanh) R-D-“K-Â-U-B-A-Ả-Á-Ä”-H-... 
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Trong những lộ trên, tuệ quán phối hợp với ÄÂ-Â-U (Pa-U-Nu) được gọi là thuận lưu 
tuệ (a#ulomañana). 


Pa = parikamma = chuẩn bị 

U = upacara = cận đạo 

Nu = anuloma  = thuận lưu. Sự thích thú, sự kết nối; làm hài hòa, cân đối, hòa 
hợp những tâm thấp với những tâm cao. 

Go = gorabhi  = chuyển tộc, là tâm cắt đứt dòng phàm và thành dòng ariya 
(thánh). 


Trong những lộ trên, những tâm chuẩn bị (parikarma), cận hành (wupacãra) và thuận 
lưu (anuloma) lẫy tam tướng (/ilakkhana) làm cảnh và cho nên chúng được bao gồm 
trong những tâm quán hay tâm minh sát. 

Chuyển tộc tuệ (ŒGøfrabhuiñnana) 

Chuyển tộc (go#abhi), mặt khác lấy Níp-bàn (Mibbana) mà không lẫy tam tướng 
(ilakkhana) làm cảnh. Cho nên nó không được gôm trong những tâm quán hay tâm 
minh sát. Tuệ quán hay tuệ minh sát (wiassanzñãna) phối hợp với chuyển tộc 
(goftrabhu) được gọi là tuệ chuyển tộc (gofrabhunana). 


Đạo tuệ (Maggañana) và Quả tuệ (Phalañana) 

Chuyển tộc (go#abhi) vạch ra con đường hướng về Níp-bàn (Mibbãna). Tâm đạo 
(magsa cửa) và tâm quả (phala cira) theo ngay sau lẫy Níp-bàn làm cảnh. Trí (paññä) 
phối hợp với đạo (mzgga) và quả (phaia) tuần tự được gọi là đạo tuệ (maggañãna) và 
quả tuệ (phalañana). 


Mặc dù đạo tuệ (waggañana) chỉ phát sanh một lần, rất mạnh mẽ. Nó cùng lúc thực 
hiện bôn chức năng — đó là, (1) nhận chân khô đê hay sự thật vê khô, (2) đoạn tận tham 
ái, là nhân của khô, (3) thây rõ Níp-bàn và (4) hoàn toàn phát triên tám chi đạo. 


“Như người du hành ban đêm thấy phong cảnh xung quanh vị ấy băng một tia chớp 
hay sắm và hình ảnh vẫn tồn tại hiện lâu sau đó trước khi hoa mắt, người đi tìm cũng thế, 
với ánh sáng chớp nhoáng của tuệ quán, nhìn thoáng qua Ñíp-bàn (N¡5bb5ana) một cách rõ 
ràng mà sau đó hình ảnh không bao giờ phai nhạt trong tâm của vị ấy. 


(Dr. Paul Dahlke) 
Đạo ứnagsa) ngay trước hai hay ba quả (phaia), là quả của đạo. Đây là lý do tại sao 
pháp (dhamma) được gọi là quả liên kê (akalk4). 


Phản khán tuệ (Pacavekkhanañana) 

Sau lộ đắc đạo (maggavhi) và một vài tâm hữu phần (bhavanga cia), năm lộ phản 
khán (pacavekkhanañäna vihi) thường sanh. Với những lộ này, thiền sinh (1) phản khán 
đạo, (2) phản khán quả, (3) phản khán Níp-bàn mà vị ấy đã thấy, (4) phản khán phiền 
não (k¡/esa) mà VỊ ây đã đoạn trừ và (5) phản khán phiền não (k¡/esa) mà vỊ ây chưa đoạn 
trừ. 

Tuệ phối hợp với tâm đồng lực phản khán (pacavekkhanañäna javana cifa) được gọi 
là tuệ phản khán (pacavekkhananana ñaãna). 
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Mười Sáu Tuệ Theo Thứ Tự/ 


Cho đến lúc này, thiền sinh đã đạt được 16 tuệ (ñãna) — tức là, chỉ định danh sắc tuệ 
(nãmaripaparicchedañana), hiên duyên danh sắc tuệ (paccaya pariggahafiana), mười 
tuệ quán (wipassanañana) Ị phố thông tuệ (sammasanañãna) đến thuận lưu tuệ 
(anulomanana)]. chuyển tộc tuệ (øgøfrabhiñana), đạo tuệ (maggañana), quả tuệ 
(phalañana), và phản khán tuệ (pacavekkhanafiana ñana). 


7. Tịnh kiến tuệ (ñãpadassana®SŠ visuddhi) về bốn đạo. 

Tinh tấn từng giai đoạn thanh tịnh tâm bắt đầu với tịnh giới (s72 visuddhi). Khi đạt 
được tuệ thuận lưu, sáu giai đoạn đầu được hoàn thành. Sự đạt được đạo (magga) và quả 
(phala), giai đoạn cuỗi của sự thanh tịnh gọi là đạt đến Tịnh kiến tuệ (ñãnadassana 
visuddhì). 

Tịnh kiến tuệ (ñanadassana visuddhi) bao sôm bốn đạo (magga) là pháp thấu đáo trực 
tiếp về bốn thánh để và từng giai đoạn thanh tịnh hóa tâm khỏi tất cả pháp phiền não 
(kilesa) được trình bày phía dưới. 

(1) Đạo nhập lưu (søfãpaffmagøa) — là đạo thứ nhất mà thiền sinh có thể đạt được. Nó 
có thê được nói chung chỉ cho giai đoạn đầu của dòng thánh. 

Sofa  = dòng chảy dẫn đến Níp-bàn (Mibbãma). 

Ẩparri = nhập vào lần đầu. 

Magga = tâm thánh đạo. 

Đạo nhập lưu (so/ãpzffimagga) đoạn trừ hai phiền não (ki/esa) — tức là tà kiến 
(dihi) và hoài nghi (vicikicchä) và ba pháp triền (samyojana) — đó là thân kiến 
(sakkayadifthi), hoài nghĩ (vicikicchđ) và giới cắm thủ (silabbataparamasa). 

Thân kiến (sakkäyadiffhi) niềm tin riêng cho rằng sự phối hợp phức tạp của 
danh, sắc uấn là người, là tự ngã hay là tôi. 

Hoài nghi (vicikicchä) hoài nghi về (1) Phật (Buddha), (2) Pháp (dhamma), (3) 
Tăng (sangha), (4) điều học, (5) đời quá khứ, (6) đời vị lai, (7) cả hai 
đời quá khứ và vỊ lai, (8) pháp liên quan tương sinh. 

Giới cẩm thủ (s7/2zbbzfaparãämasa) là bám chặt vào cái thấy hay nhận định sai rằng 
chúng sanh trở nên thanh tịnh và do đó được giải thoát bằng cách 
hành theo hạnh con bò và chó hay nghi thức và nghi lễ. 


(2) Nhất lai đạo (sakadagamn) — là đạo thứ nhì có thê đạt được và có thể được xem như 
giai đoạn thứ hai của dòng thánh. Nó không đoạn trừ bât cứ phiên não (k/lesa) và 
triên (sayø7ana) nào còn lại, nhưng nó giảm sức mạnh của những phiên não này. 


(3) Bất lai đạo (anaägamimagga) — là đạo (magga) thứ ba có thể đạt được và có thể được 
xem như giai đoạn thứ ba của dòng thánh. Đạo này đoạn trừ thêm một phiền não 
(kilesa), đó là sân (dosa), và hai pháp triền nữa — đó là dục ái triền và sân độc triền. 
Sân (dosa) = sân độc (paƒigha) = sân. 

Kãmaräsa = tham luyễn cảnh dục hay tham dục. 


(4) Vô sanh đạo (Arahafftarraragøa) — là đạo thứ tư mà thiền sinh có thê đạt được và đạo 
này có thê được xem như giai đoạn thứ tư và cũng là giai đoạn cuôi của dòng thánh. 
Đạo này đoạn trừ tât cả những phiên não và pháp triên (sanyo7ana) còn lại. 


65 Kiến tuệ. 
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Chư Thánh (Ariya) 

Có tám người thánh (zziya) — đó là bốn người thánh đạo ứnagsajfha) và bốn người 
thánh quả (phzia/fha). Dù sao, chư thánh đạo (maggapuggala), mỗi người chỉ tồn tại 
một sát-na tâm, tức là trong khoảng thời gian tâm đạo mà chư thánh đang trải nghiệm. 
Sau khi tâm đạo (magsa ci1a) diệt, những vị ấy trở thành chư thánh quả (phala/fha). 

Ví dụ, một người được gọi là một người thánh đạo thất lai (sofäpaftimagsapussala) 
trong khoảng sát-na thời gian tâm đạo thất lai (so/äpafimaggaciia) đang sanh với VỊ ây. 
Sau khi tâm đạo này diệt, tâm quả thất lai (so/ãäpaffiphalacitfa) sanh với vị ấy và vị ấy 
được gọi là một người thánh quả thất lai (sotãpatiphalapuggala) hay người dự lưu 
(sofapanna) kế từ sát-na này trở đi. 

Nếu một người thất lai (so/zpanna) tu tiến pháp quán (wi2assanã) thêm nữa, người ấy 
sẽ đạt thất lai đạo theo đúng trình tự. Trong lúc tâm đạo (magøga) thứ nhì này đang còn, 
người ấy được gọi là một người thánh đạo nhất lai (sakadagamimasgapussala). Sau khi 
tâm đạo này diệt, tâm quả nhất lai (sakadagamiphalaciiia) sanh với người ây và người 
ấy được gọi là một người thánh quả nhất lai (sakadãgãmiphalapuggala) hay người nhất 
lai (sakadägami) kê từ sát-na này trở đi. 

Một người nhất lai (sakadãgãmi) có thê tu tiên pháp quán (vi›assanã) thêm nữa. Khi 
người ấy đạt đạo (mzgga) thứ ba, người ấy được gọi là một người thánh đạo bất lai 
(anagamimagsapussala) trong khi tâm đạo (magga của) ây đang còn. Khi tâm đạo â ây 
vừa diệt, tâm quả bất lai (anãgãmiphalaciia) sanh với người ấy và người ấy được gọi là 
một người thánh quả bất lai (anägãmiphalapuggala) hay người bất lai (anagämi) kê từ 
sát-na này trở đi. 

Và nữa, người bắt lai (anãgãmi) có thể tu tiễn pháp quán (wi›zssanä) thêm nữa và khi 
người ấy đạt đạo (mzgga) thứ tư, vị ấy trở thành một người thánh đạo vô sanh 
(Arahattanagsapuggala). Nhưng tâm đạo vô sanh (Arahafftamaggacrffa) vừa diệt, tầm 
quả vô sanh (Araharfaphalacira) sanh và vị ấy trở thành một người thánh quả vô sanh 
(Arahattaphalapuggala) hay người vô sanh (Arahai) kể từ sát- -na này trở đi. 

Do đó, bốn người thánh đạo tồn tại một khoảng thời gian rất ngắn, mà khoảng thời 
gian ấy không thê được chỉ vào. Chỉ có bốn người thánh quả có thể được chỉ vào. Trạng 
thái rõ rệt của chúng có thể được lưu ý như sau: 

(1) Người thất lai (sofãpanna hay sofãpan) là người đã đạt đạo thất lai 
(sofäpaftimagga) và quả thất lai (sotapattiphala). VỊ ấy có thể hưởng sự văng lặng của 
Níp-bàn (Mbbana) bất cứ khi nào vị ây muốn băng cách phát triển trú trong thiền tương 
ứng với nhập thiền quả thất lai (so/ãpaffiphalasamapatii). 

VỊ ây được gọi là một người dự lưu (stream winner) vì vị ây đã nhập vào dòng chảy 
dẫn đến Níp-bàn. Dòng chảy tượng trưng cho tám thánh đạo. Vị ấy không còn là một 
phàm phu (puí/huj7ana), mà là một bậc thánh (ariy4). 

Một người nhập lưu (so/ãpanna) đã đoạn tận hai phiền não nghiêm trọng nhất, đó là tà 
kiến (đi//h¡) và hoài nghi (vicik¿cchä), và ba pháp triền (syojana) căn bản — đó là thân 
kiến (sakkayadifthi), hoài nghi (vicikkicchđ) và giới cắm thủ (silabbataparamasa). VỊ ây 
cũng có đoạn trừ những đặc tính thô của những phiền não (k¿ilesa) còn lại — là những đặc 
tínhmà có thể ném một chúng sanh xuống cõi khổ. Do đó, đối với bậc nhập lưu hay thất 
lai thì cánh cửa của cõi khổ đã đóng lại vĩnh viễn, hoặc vị ây sẽ không trở thành một 
người phàm lần nữa. 
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Vị ấy có niềm tin vững chắc với Phật (Buddha), pháp (dhamưma), tăng (sangha). Vị ấy 
cũng sẽ kiên định tuân theo năm giới và sẽ tránh xa khỏi phạm bất cứ một trong mười 
bất thiện nghiệp đạo, tức là mười hành vi bất thiện (đ/cariia). Bốn tâm căn tham tương 
ưng kiến (/obhamila difthigatasampayuffa cia) và tâm căn sỉ tương ưng hoài nghỉ 
(mohamila vicikicchäsampayutta cita) sẽ không bao giờ sanh với vị ấy. 

Tuy nhiên, vị ấy có thể hưởng cảnh dục như một người thừa hưởng. Nhưng vị ấy sẽ 
không tái tục hơn bảy lần trong cõi dục (kãmaloka). VỊ ây sẽ trở thành một A-la-hán 
(Arahzr) đúng theo trình tự và sau kiếp sống cuối, vị ấy sẽ hưởng sự vắng lặng của Níp- 
bàn (Mibbãna) vĩnh viễn. 


Có ba hạng người thất lai (sotãpanna) : 

1. Sgffakkhaffu parama sofãpanna = là bậc Níp-bàn sau bảy đời. 
ii. Kolankola sotãpamna = là bậc Níp-bàn sau hai đến sáu đời. 
11. E&k4bƒT sofapanna = là bậc Ñíp-bàn sau một đời. 


(2) Người nhất lai (sakadagami hay sakadagam) — Một người nhất lai (sakadagami) 
là người đã đạt nhất lai đạo và quả (sakadagami magga và phala). Vị ấy có thể hưởng 
trạng thái văng lặng của Níp-bàn bất cứ lúc nào vị ấy muốn băng cách nhập thiền tương 
ứng với nhập thiền quả nhất lai (sakadãgãmi phala samäpafiì). 

Người nhất lai (sakadägamni) sẽ chỉ tái tục một lần trong cõi dục. VỊ ây sẽ thành một 
A-la-hán (Arahai) và sau kiếp sống cuối đó, vị ấy sẽ Níp-bàn vĩnh viễn. 

Những tâm (ca) mà sanh với người nhất lai (sakadãgãmì) thì giỗng như những tâm 
sanh với người thất lai (soiãpanmna) chỉ trừ là một người nhất lai (sakadägãmi) hưởng 
nhập thiên quả nhất lai (sakadägãmi phala samäpafii) thay vì nhập thiền quả thất lai 
(sofapatti phala samapdffi). 

So sánh với một người thất lai, một nĐười nhất lai có ít lòng tham, tính tham hay tham 
ái (raga), sân (dosa) và sĩ (moha). Cho nên, vị ẫy thanh tịnh hơn một người thất lai 
(sofapanma). 


Có sáu chủng người nhất lai (sakadãgãmì), đó là: 
¡.. Người đắc nhất lai (sakadãgãmi) trong cõi nhân loại và đạt Níp-bàn (parinibbãna) ở 
cõi nhân loại. 
ii. Người đắc nhất lai (sakadägzmi) trong cõi nhân loại vàđạt Níp-bàn ở cõi trời. 
ii. Người đắc nhất lai (sakadãgãmi) trong cõi trời vàđạt Níp-bàn ở cõi trời. 
iv. Người đắc nhất lai (sakadãgzmi) trong cõi trời vàđạt Níp-bàn ở cõi nhân loại. 
v. Người đắc nhất lai (sakadagamn) trong cõi nhân loại và sau khi tái tục một lần ở một 
cõi trời, đạt Níp-bàn ở cõi nhân loại. 
vi. Người đắc nhất lai (sakadãgãm)) trong cõi trời và sau khi tái tục một lần ở một cõi 
nhân loại, đạt Níp-bàn ở cõi trời. 





(3) Người bất lai (anägãmi hay anãgam) — một người bất lai (anagmi) là người đã 
đắc bất lai đạo và quả (anägãmi magga và phala). VỊ ây có thê hưởng trạng thái văng 
lặng của Níp-bàn bất cứ khi nào vị ấy mong muốn bằng cách nhập thiền quả bất lai. 

'Anägãmi° theo nghĩa đen là “không trở lại”. Một người bắt lai (zwãgãmi) sẽ không tái 
tục trở lại cõi dục. Nếu vị ây chưa đắc A-la-hán (Arahaf) trong kiếp hiện tại, vỊ ấy Sẽ tái 
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tục trong một cõi Phạm thiên hay Tịnh cư (saahavasa), là nơi mà vị ấy sẽ đắc A-la-hán 
và Níp-bàn. 

Từ khi người bất lai đạo (aãgãmimagga) đoạn trừ phiền não sân (dosakilesa) và hai 
pháp triền — đó là tham dục (kZmarãga) và sân hay khuê phần (pz/igha), một người bất 
lai sẽ không còn phải trải nghiệm sự tức giận, sự tức tối, sự ghét, sự lo lắng, tuyệt vọng, 
sự sợ hãi, và bắt cứ sự khó chịu hay ưu thọ nào, vị ấy cũng sẽ không thích thú dục lạc. 

Tâm của vị ấy sẽ luôn trong sự yên tịnh và vị ấy sẽ thọ hưởng trạng thái văng lặng của 
Níp-bàn bắt cứ lúc nào vị ây muốn bằng cách triển khai nhập thiền quả bắt lai (anagami 
phala samäparri). Nếu vị ấy đắc tất cả tám bậc thiền, vị ấy cũng có thể nhập thiền diệt 
(nirodha samäpaffi) trong khi tất cả hoạt động của danh pháp (tâm và sở hữu tâm) tạm 
thời đình chỉ. 

Có năm chủng người bất lai (anãgãm)) : 

¡... Người đắc vô sanh (Arahzi) trong nửa đời đầu của kiếp sống ở cõi tịnh cư nơi họ tái 

tục. 

ii. Người đắc vô sanh (Arahai) trong nửa đời sau của kiếp sống ở cõi tịnh cư nơi họ tái 

tục. 

11. Người đạt phiền não Níp- -bàn (k/lesaparinibbana) tức là A-la-hán (Arahar) mà 

không phải nỗ lực rất nhiều. 

iv. Người đạt phiền não Níp-bàn (#i/esaparinibbãna) sau khi cỗ gắng rất nhiều. 

v. Người không đắc A-la-hán (Araha?) trong bốn cõi thấp của ngũ tịnh cư, nhưng đắc 
A-la-hán (Arahai) trong cõi tịnh cư cao nhất, tức là sắc cứu cánh thiên (akaniftha). 





(4) Người A-la-hán hay vô sanh (Arahat) 

Một A-la-hán (Araha) là người đã đạt A-la-hán đạo và quả (Arahaffa magsa và 
phala). Vị â Ấy, có thể hưởng trạng thái văng lặng của Níp-bàn bất cứ khi nào vị ây muốn 
bằng cách triển khai nhập thiền quả A-la-hán (Arahafta-phala-samapafi). Vị ấy có thể 
nhập thiền diệt (nirodha saưmapaffi) nếu vị ây đắc cả 8 bậc thiên. 

Từ khi A-la-hán đạo (Arahafia magga) đoạn trừ tất cả phiền não (kilesa), một A-la- 
hán không có tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến và những danh pháp: bất thiện khác. Vị ây 
không có tham luyến vào bất cứ pháp nào; do đó vị ầy thoát khỏi tất cả vướng víu. Vị ấy 
không xem bất cứ pháp nào là của vị ấy; cho nên vị ấy không có lý do cảm giác buôn vì 
đôi khi vị ấy bị mất cáp vật nào đó. 

Vì vị ấy đã nhồ tất cả sân (giận, ghét, ác tâm) ra khỏi tâm của vị ấy. Vị ấy không bao 
giờ trải nghiệm ưu thọ là pháp phối hợp với tâm căn sân (dosamulaciia). Tất cả mười 
hai tâm bắt thiện (akusala cữta) sẽ không bao giờ sanh với vị ây. 

Tâm của vị ấy luôn thoát khỏi tất cả phiền não, nó ở trạng thái thanh khiết, làm cho vị 
ấy cao thượng nhất. 

Vị ấy thật sự là một bậc thánh xứng đáng được người, trời tôn kính và xứng đáng 
nhận của xả thí cúng dường đến vị ấy với mục đích hưởng phước trong kiếp hiện tại 
cũng như những kiếp vị lai. 

Một A-la-hán (Arahzr), theo nghĩa đen là một bậc đáng tôn kính, không tạo nghiệp 
mới, Và VỊ ây không là đỗi tượng của tái tục vì duyên trợ cho tái tục của vị ây đã bị đoạn 
trừ. 
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Người thất lai (so/ãpanna), người nhất lai (sakadãgãmi) và người bất lai (anägãmi) 
được gọi là bậc hữu học (sekha), vì những vị này chưa trải qua tu tập. A-la-hán (Arahar) 
được gọi là bậc vô học vì họ không cân trải qua bắt cứ sự tu tập nào nữa. 

A-la-hán (Arahaï) nhận ra răng việc được làm đã làm xong. Một gánh nặng của sự 
khổ cuối cùng đã quăng bỏ, và tất cả ái và tất cả bóng vô minh đã bị tiêu hủy. Nay vị ây 
đứng trên đỉnh cao hơn cả thiên giới, khác xa với những đam mê không thể kiểm chế và 
phiền não của thế gian. 

Có năm chủng A-la-hán (Araha?) 

1. A-la-hán trí giải thoát (oaññavữnufta Araha?) là bậc được giải thoát xuyên qua tuệ. 

1. A-la-hán giải thoát lưỡng biên (u„bhatfobhagavimuffa Arahai) là bậc được giải thoát 
theo hai cách, đó là cách thiền vô sắc (arữpaj/hãna) và cách thánh đạo (ariyãmagga) 

11. A-la-hán tam minh (/evi7a araha?) là bậc có ba minh. 

1v. A-la-hán lục thông (chalabhinna araha!) là bậc có sáu thông (abhinna). 

v. A-la-hán tứ tuệ phân tích (pafisambhidapaffa arahar) là bậc có bốn tuệ, tức là tuệ 
biết về ý nghĩa của mỗi từ (PZi), tuệ biết về căn nguyên của từ, và tuệ xác định cùng 
với sự phân biệt xác đáng của ba tuệ đầu. 


PHÀN KẾT 

Cirtena niyatfe loko 

Tâm (ca) thống trị toàn bộ thế gian. Tâm của mỗi chúng sanh điều khiến chúng 
sanh, đưa đến mỗi hành động và định hướng vận mệnh của chúng sanh ẫy. 

Tâm của người nhân loại đã làm nên khoa học hiện đại, đã và đang phát triển rất 
nhanh và điều khiển tất cả khoa học kỹ thuật gồm năng lượng nguyên tử và vũ khí 
nguyên tử. 

Nó là tâm của người nhân loại đã định hình những văn hóa khác nhau trên thế giới và 
lần nữa, nó sẽ là tâm của người nhân loại sẽ điều khiến những bàn tay kéo những cò vũ 
khí nguyên tử là loại vũ khí sẽ hủy diệt nền văn minh nhân loại và loài người trên bề mặt 
của quả địa cầu. 

Thật ra, tâm là một tác nhân quyên lực nhất trong tất cả thế giới. Tâm là pháp thao 
túng số mệnh của mỗi cá thể chúng sanh bị sanh trong cõi khổ hay trong cõi nhân loại 
hoặc trong một cõi trời. 

Cho nên, tâm hết sức quan trọng để hiểu về thực tính của tâm và phận sự của mỗi sở 
hữu hợp với tâm. 

Không còn nghỉ ngờ gì, chỉ có Vô Tỷ Pháp của đức Phật (Buddha Abhidhamma) có 
thê phân tích tâm chi tiết và mô tả chính xác những phận sự của tâm (ca) và những sở 
hữu tâm (ceasika) là những thành phần của tâm. 

Hơn nữa, chỉ có Vô Tỷ Pháp của đức Phật (Buddha Abhudhamma) là pháp đây, đủ và 
giải thích chính xác sự cùng tương quan giữa những yếu tô khác nhau của tâm và sắc qua 
lý Liên quan tương sinh đồ sô, là pháp mô tả mạnh mẽ những vòng luân hồi đã trải qua 
của mỗi cá thể. 

Hơn nữa, Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) phơi bày rõ ràng lý thuyết cũng như những khía 
cạnh thực hành của tám thánh đạo, cũng còn gọi là “trung đạo', bằng cách ấy, tâm được 
thanh lọc khỏi những phiền não qua bảy giai đoạn bằng cách phát triển pháp định 
(samađh¡) và pháp quán minh sát (vinassand). 
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Kinh nghiệm đạt được những hạnh phúc khác nhau vượt qua sự hưởng dục và thấy rõ 
Sự vắng lặng duy nhất của Níp-bàn ngay trong kiếp sống này là rất thật, và Vô Tỷ Pháp 
chiếu sáng chánh đạo rực rỡ được môi chúng sanh theo đuổi để đạt đến mục tiêu cao 
nhất trong cuộc sống. 

Mỗi người nên học Vô Tỷ Pháp một cách nghiêm túc và dùng kiến thức Vô Tỷ Pháp 
làm ngọn đuốc soi đường trong cuộc sông của vị ấy. 

Cầu mong cho ngọn đuốc Vô Tỷ Pháp soi đường chiếu sáng mãi mãi. 

Cầu mong cho tuệ tối thượng của Vô Tỷ Pháp luôn luôn khai sáng cả thế gian. 
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